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LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến! 

"Tiếng Nga II nâng cao" được biên soạn dựa theo "Tiếng Nga II” 
với mục đích giúp các em : 

— Trên cơ sở khai thác sâu hơn hiện tượng ngôn ngữ cũng nh tăng 
khối lượng từ vựng có liên quan tới chủ đê đang học, củng cố và nâng 
cao hơn khả năng vận dụng chúng vào những tình huống giao tiếp thực 
tế thường gặp trong cuộc sống, sinh hoạt và học tập hằng ngày. 

— Tiếp tục rèn luyện và phát triển kĩ năng đọc hiểu có chất lượng 
cao hơn các văn bản bằng tiếng Nga để thu nhận thông tỉn, mở mang 
kiến thức. 

Cuốn sách đông thời cũng tiếp tục giới thiệu cho các em về thiên 
nhiên, đất nước, con người Nga cùng nền văn hóa Nga nổi tiếng thế giới. 

Sách "Tiếng Nga II nâng cao" bao gồm 30 bài, trong đó có 6 bài 
phục vụ mục đích ôn tập, được dự tính cho khoảng 30 tuần dạy - học 
trên lớp (4 tiết) và ở nhà. 

Cấu trúc của các bài được biên soạn thống nhất và chia thành 
hai phần: 

— Phần I "Pa6ớma naô peuesoi Ôđcmeuem" được dùng để 
rèn luyện, củng cố, nâng cao hơn kĩ năng sử dụng hành động lời nói 
vào giao tiếp thực tế, đông thời giới thiệu thêm cũng như mở rộng ý 
nghĩa, cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ có liên quan, gôm "Đối 
thoại giới thiệu hành động lời nói cùng băng ghỉ âm mình hoạ ( 


"Mục ghỉ nhớ (g§P)" và "Các bài tập cần thực hiện ( 1.,2-,...)”. 


— Phần II "Pa6ớma naô mékemod” nhằm rèn luyện và bước đầu 
phát triển kĩ năng đọc hiểu văn bản có nội dung và độ phức tạp phù 
hợp trình độ và hứng thú, gồm các văn bản đọc hiểu cùng nhóm bài tập 
trước và sau văn bản. 

Trong các bài ôn tập, ngoài việc tổng kết, ôn luyện các hành động 
lời nói đã học trong 4 bài trước đó (Phần "HOtM.MỤHuKdnúenote 
uuéwus"), hệ thống hóa kiến thức ngôn ngữ (Phần "#lzowosbíe 
aHdnus”"), giải trí, vui chơi thông qua ngôn ngữ dang học (Phần 
"3aHu.uámex+wnaa wm%&d") còn có bài kiểm tra (Phần "Teem”) 
nhằm giúp các em làm quen với chuẩn đánh giá, các hình thức ra đề 
cũng như tự đánh giá kết quả học tập của bản thân. 

Bảng từ vựng Nga - Việt ở cuối sách tổng kết những từ mới gặp 
trong các bài, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Nga, cho phép 
các em tra cứu một cách thuận tiện và nhanh chóng khi cân thiết. 

Hi vọng cuốn sách sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các em đạt kết quả 
tốt trong học tập. 


Các tác giả 


vbpÓk Í 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJWCTBMHEM 

Nói ai tự giới thiệu 

8B 

- 3npáBcTrpyfire! 

- 3npáBcTrpylirel PaspeIfIre MHe€ 1LÐeÔC1múeumoc3. f1 
KOPPeCHOH/IHT ras3éTbI "JJDYT HIPHPÓ/BL. 

- ÔueHb IIpI4THO. A 1eM ñ MOFý 
BaM HOMÓWPb? 

- # xowqý yBfIeTb /IĐẻKTopa 
aBÓma. 

- A qaqêM? 

- ĐañTb ÿ H€TÓ HHT€DBBIÔ. 

- Xopomỏ. Iloli16M w q 
1LÐ€ÔC1THÚđ/10 6ŒC HẮULG/M4/ 


QupéxmoDJJ. 
- Bozpmỏe cTacWõo. 


1. tiurráïire. 

1. - 7óõpoe ýrpol 
- ]óõpoe ýTrpol BbI Ko MHe? 
- la. Paspenire Mne 0peÔcmúdeummca. Moä (baMfIig 
TrpóKon. íl orẻït BáHmiero ydeHwKá, BacfWMw 
‹Đẽ1ñopoBa. 
- Ôwenb pája Bac BỨ/terb. Mená sopýr Mapúa 
©TĐÓBHA. A r7e BAHI CbIH? 


- H TIOOỐeIäJI HIOÏ†TW €O MHOÏI M ỂĐeÔCmđ&wm% Mend 
BaM. Ho # ĐeHIWJI caM ?tĐeÔcmú6&u1mbcC8 1C BắMH 
TIOTOBOPWTb. 

- Ja, Io-MóeMV, BbI IDẢBWJTIbHO C/IJTAJH. 


2. - Táng, qTo cJIyHW2Ocb? lĨoqeMýÝ Bce B 3á71e 
acMe1JIMCb}? 
- JlênyTmika Ha citẻHe 1ĐeÔC1mae.íem. 3DWT€JI.M TÓCT# 
KOHIPTA, HO 3aÕbIBáeT ©TÓ HIMH. 
- LI To /1ãJIbHmie? 
- TOcTb caM /1ÓJK€H tĐeÔcmú6u1mc#. 3ÐfIT€7IHM. 
- TĨIHTeÐẻCcHO, KTO OH? 
- IIoðe/irezb kónKypca Mo¿Iotpix nepHós, IÔpriii 
Arercẻepww lÏeTpón. 


[IPEICTAB/J14TbCS (necos.) ⁄ 
ở” IPETCTÁBIITbCñ (coa.) BÓMDI 
[IPEICTABJISTb (necos.) | HROTOỐ KOAM? 


TIPECTÁBWTb (cos.) 


Hósuil yqeHÚK nbe,3cTasnñeTcø sceMÝ Knáccy. 
Húna nbe,acTraB7#er ÿyd/TeIbHHLIY CBOúM ĐORT€T1M. 


2. Dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện các nhiệm vụ được 
đặt ra. 

=aố 

ro HãULL FOCTb sì 


c H3 lÍpKýTCHA. .. b, 
= 


`. 
Moá (bauúnug NN : ° 
Hy6ós, [iẽrp. F 
Hukonáeaua. 


Tarbána HuwonáenHa Ó»‹erosa 


1. IĨOCMOTPTT€ Ha DHCÝHKM HH CK8?KWT€, 1TO OHI JIẺJTAIOT. 
2. ĨTO OHÍ CKả?ÿT /IDYT /IĐÝTY, CJIH BGCTpeWHáIOTCf# 
BIepBbie? 


3. ro ne6ðê cKá?ker TarbánHa HIKOJlắeBHa O2K£©TOBa, 
c7 OHả XÓN€T ÿBỨI€Tb /IIĐÉKTOPA HIKÔJIBI, HO € HHM 
H€3HaKÓMaA? TĨTO TbI OTBÉTHIIb Ha eẻ HĐÓCbÕy? 


4. TO TbI CKả?K€HIb /IDY3b#M, KOT/Iá OHI HỆPBBII paa eẽ 
BCTPeHđIOT Ha IĐẢ3/IHHNHOM Béqepe? 


3. Chọn động từ thích hợp biến đổi sang dạng cần thiết điển vào chỗ 
chấm để hoàn thiện các đối thoại sau: 
SHAKÓMHTb - HO3HAKÓMITb 
SHARÔMHWTbCñ - HIOSHARÓMHTbCđ 
TIPJCTABJITTb - ID€JICT4BWTb 
TIP7CTABJITTbCf# - HP€CTáBHTbCä 


1. - Jlapálire..... . Mená soBýT OzIếP. 
- A Moẽ M1 BỨKTOP. QqeHb IDHSTHO €C BắMH...... 


2. - PaspeHIire MHe..... . Moá cbàaMWiM# TĨBaHÓBP. 
- JyBön. BýeM 3HaKÓMPI. 


3. - Jliêna, 

- Xopomrỏ. Mapfa HwkoráeBHa, pa3peHITe MHe..... 
BaM MOIÔ MáMV. 

4. - Rójg, 


- WaK? PáaBe BbI He 3HaKÓMbI? IĨ3BMHHIT€....... ƒ 


MeHi TBOẺÏÍ ÿTT€JIbHHIe. 


Me€HiT, IIO?4JIYÙfCTA, CO CBOWTM GIVTHHKOM. 


1IOzKảJyWcra. Oro Há/g, a ŠTo LĨrOPb. 


5. - AJICa, 3HảeIIIb, 34BTpa K HaM IĐH/IYT FÓCTH W3 
HoBocwØfipcka, © KOTÓPBIMH TbI JABHÓ XOTÉJIA 


- Jla?! TT ýTpoM Hac c TOÕÓÏ† IOIIĐOCWJIW HOẺXâTb B 
aAÐPpOHÔPT 1X BCTĐTWTb. TM TBI ÕŸ/€IIb MeHđ..... 
€ HỨMM. Xopomó? 

Xopomỏ. TÓJIbKO HOTÔÓM Ha TOP?RÉCTBeHHOÏ† BcTbẻqe 


B HIKÔ/J€ TBI ÕŸ/JeIIb...... TOCTélÍ HảHTHM JIĐVSbä4M. 
- IloqeMý? 
- IĨOTOMỸ WTO H€ JIOỐ/IÔ BBICTYHẢTb IẻÐ©7I Hý6/IMKOlI, 


. Đọc, chú ý nghĩa và cách sử dụng của những từ được in nghiêng. 


- CÓHf, SHá€IIb, B HÑTHHIIY ÿ HacC B TÓPO/Ie 
OTKĐbIBä€TCñ HÉDBa#1 M€?KJIYHaĐÓ/Hađ #pMapEa 
KOMIPIOTePHOÏ† TeXHO.IÓTMM. 

- Jla?! TInTrebécHo, KaKÍe HOBIHKW COBDeMÊHHOÏI 
T€XHO/IÓTHW TaM TÐeÔcmaẻ4dmeca. 

- TóqHO He 3Há1O, HO OỐBIHHO Hà ÏĐMAPKe 1 
3aDVÔ?KHbI© II OTÉJ@CTB€HHbIe (bfDMBI 
TpeÔCTng06/14101. CBOWL JTỶHTTTWG TPO/TVKHMM. 

- Móz£eT ÕbITb, Ha 5Toli ñĐMapKe ỐÝ/IeT H 
TLD©ÔCTNG6/1ÉHU@ HÔBBIX UIHTeDĐỆCHbIX KOMIHbEROTEDHPIX 
1P. 

- JlýMano, ma. LÏ 1o IporbảMMe ©IIể Ipecc-KOHcbeb6HTIa, 
B KOTÓPOlI tpeÔcmae1meuw pảaHbIX (bpM 
TIPMHMHMdIOT yHẢCTW©. CHÍ ?#@ He TÓJIbKO 
TLpeÔCTn06114101 HOBÉWHTTMG 7TOCTH?SHIW. CBOẺH 
CbhỨpMHI, HO HH OTBeHáäIOT Ha BOIÓCBI IOCeTIT€/IeÏ1 

- I1lonozK7w, Jlẻna, a IOqeMÝ TbI TaK XOpOIHIÔÓ 3Hắ€IHIb OỐ 
Sroli đbMapke? 

- Hmwqeró ÿy/MBWTe€JIbHOrO 31eCb Her. Be/Ib MOÏÍ ÕpaT 
TpeÔcmaeisíen ONHỶ W3 KOMIPITePHBIX (PM - 
yuácTHUI IbMaPKEH. 

- Bcẽ ácHo. IĨoli1ŠM IOCMÓTPpHMM. lÍ TbI OÕ#3ảT€JIbHO 
TpeÔCTúđutub MeHfÄl TROeMý ĐpáTÿ. 

- Ol, Côna! Cóna! 


. Sử dụng động từ "TipeeraB.1#Tb", "TIpeeraBrắrbca#" để 


truyền đạt lại nội dung các câu nói cho dưới. 


. Ha YPÓK€ MbBI HHTáÁ€M /I3JIÓTWM, KOTÓPbIe 3HaKÔMST Hac 


C HÓBPIMH CJIOBẳMI. 


- Ha yPÓKe MPI HITä©M /JIAJIÓTM, KOTÓPBI..... 
- Ha yPÓK€ MbI HHTä©M JIAJIÔTM, B KOTÔPBIX.... 


2. Ha BbICTaBK€ MbI IO3HAKÓMWJIWCb € IĐ€/ICTABWT€/IeM 
1iaBécTHOWL rpÿýmiewHoli cbáÕpPWIKU. 


- Ha BEICTABK€ MBI IIO3HAKÓMIJIWCb € €JIOBẻKOM,..... 


3. Ha ároli nenéJe B BOJIbHIÓM TeáTbe H/IẾT 
TIPe1ICTaB.rẻHwe Jrýiúx ÕarêTnoB ILJT. HalfKÓBCKOTO. 


- Ha ấroïi HeyẻJe B BOJIbHIÓM TeäTpe...... 


- Ha Šroïi neytẻJe B BoJIbHIÓM TeäTpe pOCCWlicKwe 


4. Ha nenáBHeïi HaÿWHoll KOHCbepéHHMM ảBTOPPI 
PACCKäSPIBBJTWH yHắCTHHKAM O CBOHX HÓBBIX yHỐHHWKAX. 
- Ha He1áBHeli HaVÿHHoÏi KOHCbeÐẻHHMM Á4BTOPPLI..... 
- Ha HeáBHeïi HaÿqHoïÏi KOHCbeÐbẻHHMM...... 


PABÓTA HA] TÉKCTOM 


5. A. Những từ cùng gốc được ¡n nghiêng sẽ giúp các em hiểu từ chưa 


biết trong các đối thoại cho dưới. 

RE. Danh từ chỉ tên gọi có thể dùng ở dạng cách nào sau động từ 

"HaabIBắTbcq—" và "HasbIBáTb”?2 
1. - Jlfaa, IpảBJa J1, To ÿ ŠTOFO rÓPO/1a Đá3HbIe 

?ia36đH#4? 

- Ja. CHadqázra OH Hg3pteđaca# TĨeTebÐVpr, a Io3Hée - 
1lerporpán. C 1924 róza rópo/I CTa7I #03bt6đ1m›cs 
JlenrirpáOM. 

- 1Ï TeIếbb ©TÓ OIIITb #03bt6d1om CankT-]lleTreÐØÝpTOM. 
2. - PaspeIrfire MHe IIpeICTảBWTbca. fÏ HÓBađ 
ywfirerbnwnta, ÁnHa IIeTpóBHa. 


- MbI Đả/bI € BắMI HO3HaAEÓMHTbC#, AHHa lĨÏeTĐÔBHa. 


- Oqenb HpItiTHO. Haabtsđữme MeH# IĐÓCTO AHHa. 


- IIáBJIMEK, TbI 3HáeIHIb M1 ŠTOÏÍ /JÉBOHKH? 

- Ha. Đẽ sobBýT IĨpỨHa, B KJIắCC© #Œ3bt6d1ơm eẻ 1Ipoii, a 
nóMa - IĨpowKoili. 

- OTKỶ/7Ia TbI TAK XOPOIHÓ 3HáeIIb ö Hel†? 

- Be7b oHả Moä cecTpá. 


- 'TbI 3HảeIb, r/e HaXÓ/WTCđW TÓPOJ, KOTÔPBIÏT 
Tiaäbteáemnecs Benê1a? 

Ð Itráuwm. 2ro rópo/ y2rBirerono KpacfBoii 
APXIHTeKTÝPBI, KOTÔPBIÏT CTOWT Ha OCTĐOBä4X. 

7a, TeIÉbb HIOHHMä1O, IoqeMý CankT-llerebØýpr 
wHornả wdabtsđtoơm "Cêpepnoli ĐeHéreli". 


6. Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các câu nói sau 
bằng cách khác. 


lh 
5. 
3. 


#Ï He HÓMHIO Ha3BäHWe€ ŠTOÏi ŸJTHTHTPI 
Đáng, TbI sHắeHTb Mã ŠToro (byTốo/fIcra? 


TẪOrHá 3aKÓHHILJIOCb CTĐOWIT€JIbCTBO TÓPO/IA, TÓPOJT 
crazI croufelt PoccfticKOTO TOCÿ/I4ÐCTBaA. 


. Œ 1924 róza nóce cMếPpTHM PJIaftMWpba IĨJIbMHdd TópO/7 


TIO HĐÔCb6© ?KWTe.Ieli cTaJI Ha3bIBáTbca JÏeHWHTbáả/IOM. 


. TỐPpo# HaxómwTcq Ha ðeberáx peKfI HeBbI He/1aJIeKÓ OT 
€ĐỨHCKOIO 8aLBa, 


7. Ilbowwrráli I IebeBe/II Ha BbeTHáMCKHỦI 83BTK. 


CanEr-llerebÐŸpr MỎ?zKHO 
HA3BäTTb O/IHÚM W3 CắMbIX 
KDACWBPbIX TOPO/IÓB B MÍPe. 
OH ỐbII CTOJIeH ĐÝCCKOTO 
TOCVäPCTBA B TeHHH© /IByX 
B€KÓB - C MOMHT8 OCHOBdđHIIS 
mo 1918 rôna. 


Ð rôpo7e BbI He yBÍIIT€ HảM#ITHIIKH /IAJIEKOÏi ĐÝCCKOÏ 
CTaDUHHI. :3aTÓ BbI ÿBI/IIT€ TÓPO/L ÿ/UIBHT€JIbHO KpACWBOWE 
aPXIHTeKTýPBI, rÓPO/I C IpE€KpắCHbIMH /IBOPIHMUH, MOCTảMHM H 
HáÔ€D€?KHbIMI, 


CanEr-lleTrebÐŸpr - BTOĐỎÏi HO B@JIWHHWHê TÓPO/L HÓCJIe 
MocKBBI. 
Ð ó6IHIeM, Ká?K/IOFO eJIOBẻKa, KOTỎPBIÏ HIOCeTWT 3TOT 


TÓPO/I, ?K/IẾT MHÓTO IIHTeĐÉCHOITO. 
8. turán. 


O CAHKT-IETEPBÝPTE 


Đce z7, KoTÓpble bIBảJM B CaHEKT-lleTebÕÿpre, c 
YBÉD€HHOCTbIO TOBODfT, HTO CaHKT-]lÏeTeDỐVpF MÓ?SHO Ha3BắäTb 


O/THỨM 113 CắMbIX KĐACWBbIX TOPO/IÓB B Me. CaHKT- 
1lerepØýpr - ocóðØeHHbili rópo/I. OH He IOXÓ?Z Ha /IĐẻBHIOIO 
kpacdpwmy MockBý c eẻ HÑpeMzIEM Hi eropfqecKoli ÑpáảcHoii 
TUIÔH1A/IĐEO; HỒ TIOXÓZ OH I1 Hà /IĐÉBHH€ ĐÝCCKHe TOPO/3, 
TaKWe Kak B/Ia/IMHP 11 Cýäpnab, lĨcKoB  HóBropo/. OH 
COBCêM MOJIOTÓÏ - ĐÝccKwl† Hapb llẽTpb lIépBbIl ocHoBảI ŸToT 
rópox B 1703 rozxý. Rorná 3aKÓHWHWIOCb CTPOITT€JIbCTBO 
TÓPO/a, rópo/t craJr croJell PoccWiicKoro rocy/1áäpCTBa. 


Ð rôpo7e BbI He ÿyBÍIITe HảMWTHUIKH /IAJIEKOÏf DÝCCKOÏ 
CTaPWHHI. ‹3aTÓ BbI ÿBI/IIT€ TÓPO/I ÿ/UIBHT€JIbHO KpACWBOWE 
APXIHTeKTýPBI, KOTỎPBIÏ HHOTHả HasbIBátor "CếBepHOl 
ĐeHêHMeli”, IOTOMý WTO OH CTOWT Ha OCTĐOBắX (WIX B CaHKT- 
1lerepốýpre 105), rópo/ c IbeKpáCHBIMH /IBOPHäMM, MOCTắMH 
11 HảĐ€Dp©?HbIMM. 


Tópo# HaXó/MTCñä Ha Õeperáx peKfI HeBbl He/1aJIeKÓ OT 
€©ĐỨHCKOTO 3a/IWBa. OH ỐbII CTOJIeH ĐÝCCKOTO TOCV/IäĐCTBA B 
T€HHHM€ /IBÿX BeKÓB - € MOMHTaA OCcHOoBáHid 1o 1918 Tó/a, Hr 
HaabIBả/Icq cHawára lĨerepØ#ýpr, a 1osnHẻe - lleTborpá/. 
Tópox HócwT M1 JlênwHa c 1924 rózZa. lĨócJIe cMÊPTW 
Đ/IatfMwpa TI2JIbMwd TÓpOJ HO HTĐÓCbÕe ?£WTeJIell cTraJI 
HasbIBäTbc#—t JlennrpáảoM. Ho p 1991 royý rópo/Iÿ BepHýJM 
©TÓ ICTODdeCKOe Ha3B4HHWe. 

CanEr-llerebÐ#Ýpr - BTOĐÓÏlI HO B€JIWHWHê TỎPO7I HÓC/Ie 
Mockbii. Ôro KĐÝHHbIf HDOMEIILIEHHbLlI 1í Ey2IbTÝpHbLli 
TIeHTP. 31€Cb HaXÓ/HITC# MHÓTO 38BÓ/IOB, KOTÓPbIe CTĐÓØT 
OKeáHCKM€ KODAỐ.I, BbIIVCKẢIOT TVĐỐWHbI, TDÁKTOPBI, TÓNHbIe 
IN19)/1616)9)138 

APpxIwreKTÿpHbie HáắMf#TH1Kw lĨeTebÐVpra, erô MyS3ẻW 
WISBÉCTHBI H€ TỎJIbKO B POCCHH. E?K€TÓ/IHO TBICHHHM TYDICTOB 
TIPHeS?KáfOT B CaHKT-lleTepØVpr. IĨ3BÉCTHBI II IeTebÐVĐTCKWe 
TeẢTPPI: TeäTĐ ÔH€PPI II ÕaJIÊTa, JIDAMaTWdecKIe TeäTPbI Ð 
ÓỐIIeM, Kả?K/OTO H€JIOBKA, KOTÓPPIÙ HIOCeTITT ŠTOT TÓPO/I, 
?KIẾT MHÓTO IIHTeĐÉCHOTO. 
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9_ Orpérb Ha BOHĐÓCPI. 

1. CKÓJIbKO ĐÉBHIWX TOPpO/ÓB VHOMWHảIOTC# B TÊKCT€? 
HasoBI 1x. 
2. CKÓJIbKO OCTpOBÓB ecTb B CanEr-llerebÐÿpre? 
3. Ð KaKÓM TO/JIÝ OTMÊTHJII TĐŠXCOTJIÉTHHỦI !OỐIWLIẺ CaHKT- 
erep6ÿpra? 
4. IoqeMý "CanKTr-lleTebØÝpr” CHHTá€TCH ICTODWHeCKWM 
Ha3BáHIWM TÓpO/IA? 
5. IloqeMý CanEr-lleTebÐŸpr CHITáIOT HĐOMBIHIJIHHBbIM 
TIẺHTĐOM POCccf? 


1Ô. Haïinñ 5 rékcTe TPJIO2KÉHW, KOTỎDbIe TOBODÁáT, WTO 
1. CanEr-llerebÐÿpr - Mo/Ionóli rópom B PoccWm. 
2. CanKr-llerepØýpr - CẻBepHaaø— BeHéI1n. 
3. y CanKr-llereb6ØÝpra pá3Hble Ha3BáHWIR B Dả3HbIe 
BpeMeHäd. 


1Ï. CrpéTrb Ha c.Iy!OIHII© BOHĐÔCPI: 
1. Tne Haxópnwrrea Xanóli? 
2. MózKHO JIM CHHTáTb XaHÓÏI TĐÉBHIM TÓPO/OM 
ĐberHáwa? lIĨoqeMý? 
3. CKa?, KaKÍ© ©CTb ÿ TÓPO/IA Ha3Bá4HHW? 
4. IloqeMý XaHóÏi cuwTáeTCfñ IDOMPIHIJICHHbIM H 
KY.JIbTÝPHPIM IIỄHTPOM HảH1eÏ† cTbaHbl? 


12. tiráïi. 
TÓPO/ HA BÓJITE 


lL1ếc - ŠTo Moll poHóïi röpo7. or TÓPO/ HAXÓ/MTCØ B 
tirềnTpe PoccWwt Ha Bóure. Ha kápTe MÍpa HeT ŠTOTO TÓPOJA. 
lLI1ếc - ÓqeHb MáJIEHbKUÏ CTaDUHHBLI ĐÝCCKMHT TÓPpOJI. TOMY 
TÓpoxy y?é 500 zeT. 

Ð IIrẽce ecTb JJoM-My8ẻÏ xy1Ó?zKHUKa JÍcadka IÍJ1Ibwdá 
Jlepwrrána. ©rơr aBÉCTHbIli XY/IÓ?KHWAK ÔqeHb J"OỐWLT HpMPÓN, 
TOSTOMY OH ?KHJI W pAØÓTa7I B ŠTOM THXOM 3€JIEHOM TÓPOJ. 
OH BỨ€JI BOKDÝT KDACWBBI, ?£IIBOHICHbI© M€CTả, H€BbICÓKMe 
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TÓpbi, J1ecá, peKý Đó.Iry. JÏeBHTảH HaHHWCảJT 316Cb KAPTWHHI: 
"Béwqep. 3oyroróït IIyẻc", "Ilócyre 1ozK/Jtd. lĨJtẻc” 11 TpYTe. 
ĐýccKHl nwcảTe2Tb 
Anrón lláBJoBww tiềxoB 
1PY?Kứ © II. II. JleBWTảHOM. : * 
OH XOPOHIÔ 3HA.TI W1 JIOỐHLI 
ŠTOTO XY/7IÓ?KHWEA. OHÍ 
TIMCäJ1M ĐYT TĐÝTYV HỨCbMA, 
BcTpewá/wcb. A.II. HếxoB 
wắcTo ÕðbIBádI B llIếce B 
HTÓM© ŠTOTO II3BÉCTHOTO 
XYÔ?KHWKEA. 


TÍ pắnbIIe, 1 celfqắc TYĐCTbI II MOJIOJIBI XY/1Ó?KHHEM 
wácTo ỐbIBáoT B lÏJ1&ce. LĨM HĐáBØTCØ 5T KĐACWBbIe 
?KIBOIWCHbIe MecTá. CHÍ IIHTeDeCVIOTCH ŠTHM TÓPO/OM 1 ©TÔ 
ICTÔPMeÙ. XY/1Ó?KHHKW JIÓỐäT paĐÓTaTb 3/I€Cb, ĐHCOBäTb. LĨX 
BC€T/Iâ MÓ?KHO BCTĐÉTHTb Ha ðeperÿ BóÓ/JITW. OHft ÓqeHb JIÓỐ#T 
ŠTOT Ip€KĐpắCHBIW TÓPO/L A ÉCJI BbI XOTWT€ ÿ3HáTb OÕ ŠTOM 
TÓPO/Z© ÕÓ/IBII€, BbI MÓ?Â€T€ HOẺXaTb TY/tá II ÿBH/IETb ©TÓ 
CBOWIMH TJIA34MH. 


13. "na [] " an "ner [|] "? Hocrápb "Y⁄", 


1. Ha KápTe MÍpa Bbi He HaÏi1ETe DÝCCKI rÓPOJI, 
KOTÓPpHIT HasbIBáerca lI/rếc. 
1a HeT 


2. Anrón lláBJroBwq ễXOB JIOỐHI HĐHÓ/IY, HOSTOMY OH 
?KMJI W paĐÓT8JI B ŠTOM THIXOM 3€JIEHOM TÓPOJe. 
1a HeT 


3. LI. JI. JleBWrảH XOPOHIÓ 3Ha2I 1 JOỐW2I A.]I. ếxoBa HI 
NÁCTO IIĐH€3?KEảJI K 5TOMY H3BÉCTHOMY HWcáTeJmo B lI7rếc 
B TÔCTH. 


7a HT 
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4. ÑpaCWBbIe ?HBOIWCHble Mecrá B lÏ7rŠce W ©TÓ HCTÓPWR 


5 


14. Truyền đạt nội dung hai câu cho sẵn bằng một câu có "KOTÓpbiT". 


%, 


IIHT€P€CÝIOT TYĐICTOB HW MOJIO/IBIX XY/1Ô?KHHKOB. 


7a HT 


. IĨ8BÉCTHHIÏ DÝCCKIHỦI XY/Ó?KHUIK JÏẰBHTẢH HApHCOBảJT 


XOPÓHIWe KaDTWHBI B ŠTOM KĐpaACWBOM TÓPO/I€. 


7a HT 


Jiếc - To MOÏ† pOHÓÏ rópo/t ĐToT róPO/L HaXÓ/HWTCH B 
Trênrpe Poccfw ma Pózre. 


Jiếc - To MOÏI po/IHóïi rôpo/. Ha KảpTe Ma HeT 
ŠToro rópo/Ta. 


P IIẻce ecTb JloM-MysẻïÏ xy1ÓzKHHWKa JÍcaáka IIJIbwdá 
JlebBwráHa. TOT XY/1Ó?KHIK ÓN€Hb JIOỐWI HĐHĐÓ/Y. 


P IIrẽce ecTb JJoM-MysẻÏi xy1ÓzKHUrKa JÍcadka IÍJIbwdwd 
lenwrdHa. DýccKHÙi IwcáTreIb AHTÓH lláBJIoBwq HếxoB 
Ppy?.M © TT. LI. JleBWfT4HOM. 


P IIẽce ecTb JJoM-Mysẻï xy1ÓzKHIKa JÍcaáka IIJIbwdá 
JleBwrána. PýccKwli nwucáTreJIb AnTóH lIáBJIoBww tiếxoB 
XOPOIHIÔ 3HA2T W1 JIOỐHJI ŠTOTO XY/Ó?HUWEA. 


15. Hanunit MánenbKUf paccKkáa ö XaHóe (WJIM O TBOŠM 


JIOỐWMOM TÓPOJ€). 
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vpók 2 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói cái gì làm ai khác biệt với di 


Ojếr, Tbr sHáerib Mámry H 

TắTIO ÿ Hac B KJIácce? 

Oðéø. C&cTpbI-Õ2IMSHe€ItbT? 

Ha. Jla. OHỨ TaK HOXÓ?KH, TO 
ƠIU2ÍWb X TDYT ơm 1pVra 
TPÓCTO H€JIb3i. 

Oðé¿. A ñä sHẳ1O, 1e OHW /DYT O1 
7TPÝTA 01mLu+¿10mcaa, 

Hs. TĨTO THỊÍ ÍÏ HHKAKỎTO OT/M4s 
MÉ?KJÿ HỨMH H© BI?KY. CKA?EH, 
K8K TbI O1LU4deuub MậTTy 01A 
TảTm. 

O2éz. Mámra o1muvusđemeca om ân 
6ómee ÕOJIbHTIWMM W PTĐVCTHBIMH T2JIA3âMI. 

Áms. OÙl, Oiếr, Ozyếr! Thị, HaBÉPHoe, Bcer/d OỐÐaH1áeTIb 

ÕOJIbIIÓ€ BHHMđẢHI Hà HIIX. ÀA KTO I3 HHX TeÕØê ÕÓJIbIHIe 

HpáBwTrcsø? l 


1.. turrảiire. 


1. - ?Wéng, re6ẻ HpáBwTrca Áma IIyrawEbBa? 
- Ara lIlyradqepa? /la, a To? 
- ÑaK /IÝMA€HTb, C1 OHả Ơm.tu#đemecs OT TĐYTWX 
1I3BÉCTHbIX ĐýccKux IeBIH? 
- IIo-MóeMy, ÁJ11a Ơm.tu#đemCä OT HỊIX C/tbHbLJM VỊ 
đbLDG31Í16/Lb1bL/M, 2Ó/LOCO.M. 
- TÏ em 3aMewáTe.IbHa#t MaHéDaA IICHOJIHHWIR TÓ?S© 
OTn.uuwdemn eẽ or Hwx. le TaK JIH? 
- Ha. Bor IoqeMý eẽ HẾCHI 3HắIOT 1 JÓÕ8T H© TÔUJIbKO ÿ 
HaC B CTPAHẻẺ, HO II 3a DVÕ€?RÓM. 


2. - JlaH, sHắeIHTb, HapÓ/IbI B MÍP€ HO-Dá3HOMY ©äT? 

- Ha. A TbI He MÓ?K€HIb HDHBeCTI HDHMDBI? 

- Wonéwmo. HaHpHMÉp, DÝCCKHe ©/L#T HO?RÓM H BỨUTKOI. 
TĨH;WWHBI 6 Oftứue om ĐŸCCKWX ©€/I1T DYKäMU. 
- Á MHI 6 Of/%U€© O1 ĐỸCCRKWIX WI MHJJH€B ©/M 
TIảIONKaAMM. 


- II Bcẽ ŠTO HOMOFä€T OTJIHHäTb 1IX /ĐYT OT /IĐÝTaA. 
- Ja, ŸTO ONHÓ W3 OTJIWMHHÏT MÉ?KJÿ Dá3HbIMI HAĐÔ/IAMH 
MTpa. 


OTJIMHÁTb (necoa.) 


ˆ OTJWTb (coa.) 


OTJWHÁTbC8 (necoa.) 
OTJII4WITbC3 (coa.) 


KOTØ, qTO_ OT KOFTØ, HETO? 


OT KOFO - 1ETO EM? 


Kopórkwe Bónocbi oT/uátoT Viby or Bépbi. 
Wipa ornmuáeTc ø or Bépbl CBOúMH KODÓTKHMH BO/IOCốAMH. 
B ornúane or Bépbi y VÍbbl KODÓTKH© BÓIOCbI. 


2 Điền vào chỗ chấm từ (tập hợp từ) thích hợp có dạng cần thiết để 
hoàn thiện các đối thoại sau: 


1. - Mockpá r CanKr-llereb6Ýpr ÕoIpIfte pýccKWe 


TOPOHä. 

- Ho..... or MocKBbI CaHKT-lleTebÕŸpr /IOBỎJbHO 
MO7IOTÓfW rÓpOJ. 

- Ha, MÔJOTOCTb...... Cankr-llerebốýpr ơr MocKBHiI. 

- TĨ eHIŠ ÿ Kả?K/JIOTO I3 HIIX CBOñ 8DXITeKTýPA, CBOI 
TPa/WHM. 

- COBePpHIÊHHO TÓNHO. OHỨ ©eHIE...... TPYT OT 1pVra 


CBOWIMH TĐpA/IWHIMH  aDXITTeKTVĐOHI. 


2.- Ÿ Hac B K/ácce TH 1 Ba/HIMa JIÉr4€ BC€TÓ VSHäTb. 


- Ka?KH, eM OHW..... OT /PYTUIX pe64T? 
- Bbicỏkmli pocr ĐanWMa..... ©rÓ OT /IDYTWX 
MáắJIbqWKOB. A Táng..... OT /PYTIIX /IễBOH€K BCerá 


HÓCHT ONKI. 
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3. Dùng các cách nói vừa học để hỏi - đáp dựa vào đối thoại và các 


câu hỏi gợi ý. 
A. 


Hảja, BỨ/WIIb, Kắqd©CTBO 

Y ŠTHX IIAJIbTÓ H€O/IIHáKOBOe. 
ToHẻwqHo. Be/Ib ÿ HHX HIÊHbI 
ÓNGHb DÁS3HPIe. 


- đHÁ©€ITb, IOWeMÝ KOT/lä BCTpeHá4IOT 
Jlêna- Mopóaa, Bce eró cbảay VaBaIóT? 
- II OTOMý 1ITO 1en- Mopóa BCeT/tá XÓ/IMr 
B KDáCHOM KOCTIÔMe II KpáCHOÏf TIIäIKe. 
- Ha, w y Jêna-Mopỏaa pcerná JIHHad 
6êmaa 6opo/tả 1 ÕOJIbHIÓÏÏ MeIIÓK 
TIO7IäĐKOB 71718 71€TÏ† Ha IUIeqdX. 


1. Ñro wa HHXx ÿýMHbIW? lTO - HeT? 

2. ĐHẻHIHOCTb ÿ HHWX O/IIHäảKOBaAØ? 

3. fo K eMÝ CIOCỎỐeH HIJIW HeCHOCÓØeH? 

4. ÑTO JTKỐMT MaATeMá4TIHKY, a KTO ©Š H€HABIJIHT? 
5. To cebb63HO OTHÓCWTC#1 K yqe6e? lÝTO - HeT? 


4_ A. duráiire tr opaIdliT©e BHHMáHW© Hà CJIÓBO 
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“ơm.utứne4tetet"ủ.” 


1. - Táng, no-MóeMY, XaHỏïÏi OTJIWHáeTc# OT /ĐYTWX 
TOPO/JÓB MÍTbA OTĐÓMHPIM KOJITH€CTBOM MOTOITEJIOB HA 
Ýumax. 


- Ha, MÓ?KHO CKa3ắTb, TO ỐÕÊ&CKOHÊHHBIÏÍ HOTÔK 
MOTOIIIKEJIOB Ha ýJIHHAX - ŸTO OT.tWM4Í€pHda3s 1epTd 
coBbeMéHHoro Xanóä. 


2. - ToBOpáT, qTO ĐẺJIbIe HÓNH OTJIMHáIOT CaHEKT-llerebØÝpr 
OT /PYTÍIX ropo/óB POCcCWM. 
- TóqHo. JIĐYTWMM CJIOBảMM, ÕẺJIbIe HÓNH 8BJ1HIOTCfđ 
OTn.MÍTne/eHOl OCÓĐeHHOCTbIO 3TOTO TÓPOJTA. 


'. IIponozrzálire 71a.TÓTM. 


1. - Crắpan tacTb XaHÓñ OTJIIHä€TCH Ý3KMMH II 
I3BHJIMICTbIMHL ýJIMI[AMHM CO CTAĐHHBIMI MáJIÊHbKEMMI 
KIIPHWNHBIMH /IOMắMH, TJ€ JIÔ/TH ?KMBVT H 
3aHHMảIOTCđ TOPTÔBJIeÏ† OTHOBDeMÉHHO. 


2. - ÑpácHbIli RKOCTIÓM, KDáCHa# IIáảIIKa, JJIHHañ 6éJam 
Õopo/ná W MeHIÓK HO/IäĐKOB HOMOFäIOT ÿ3HắáTb /lêHa- 
Mopóaa. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


B. MózkeIib JI TbI IOHđTb HÓBBI© CJIOBá B /IAJIÓTAX II 
OỐbf#CHITTb, OTKý/I1A OHH? 


1. - JoBO&HHaä ?KISHb ÿ Hac B /I€ĐẺBHe€ ỐbIIả HeÕoráTOli, 
HO CHOKÓÍHOÏI 11 CHaCTJIWBOÏI. 
-_A HÓCJe BOWHBI? 
- OHả ĐbIIả TĐỶ/HOÙ, HO BCe© BÉPHLJIH, 1TO BC6 Đý/leT 
JIÝHIHI€ CO BDẻMeHeM. 


lào 
h 


TIếTb, KeM pa6ØÓraeT TBOñ T€T/? 

- VHNIWIT€JIbHIHIeII. 

A To OHảd IpeIoaẽT? 

'TpýHO cKasáTb. OHả 3aHIMá€TCH C J€TbMI 
JOIHIKÓJIbHOFrO BÓ3paCTA. 
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6. Tình 


Ha ŠToM 3aBÓ/7e ceró/THđ ÕoJIbIIÓÏI IĐpá3HME. 

Ja, 3a IOCDÓWHOe BbIIIOJIHÉHW© IJIỒHA BC UIH?K€HPBI 
1 paÕØÓwWWe TIOJTYHUJIWH OT /IIĐêKTODA ÕJTATO/IäPHOCTPb II 
IẺH€?HVIO Harbá/Ty. 

Hakán 9o y TeÕ4 KHIra? 

O xopebBozroIMóHHoM llerepÐÿpre. 

#l TÓ?zKe XouÝý eẻ qITäTb, IOTOMý To Cankr-llerepØýpr 
HáITMX He Ôq@Hb OTJIWHäGTCfØT OT JIOĐ€BOJTOHMÓHHOTO 
1lerep6ýpra. 

huống cụ thể trong các đối thoại cho dưới sẽ giúp các em hiểu 


ý nghĩa, cách dùng giới từ "cpbe;t" cách 2 và "o/r" cách 5. 


, 


Aifca, TbI BW1eJa Ósebo Xoan ReM B XaHóe? 
HoHẻwno. Be/b OHÓ B IIÊHTpe TÓPOJIA. 

CKa?zKỨ, KaK Ha8bIBdeTc#t ÕáITHØ, KOTÓbaØ HaXỎ/HTCđ 
cpeô1ú 5roro öaepa? 

Bámma, Korópaa HaxỏnwTrca cpeôú ỏaebpa? MHHVTKY. 
Jla, BCHÓMHIJIA. OHả HaabIBáeTrca ĐáIIHeli 1ebeITáXH. 
Cnacfố6o. 

PeÕäTra, HOCMOTPWTe€ Ha IáMNTHHK, KOTỎPBIÏ CTOWT 
cpeÔ1 n1Öma7MM. 

OeHb KpacWBHfi. A KaKÓÏi ŠTO HắMR8THWIK? 

OTO HảMRTHIK TarÄbHHY, HÉĐBOMY B MÍp€ €JIOBêRY, 
KOTÓPBIÏT ỐbLI B RÓCMOCe. 

Cáma, re ?KWHBST HaHI yHITJIb? 

Ð neõorbmóli 1epêBHe 0oô MocKBóil. 

ŠH4HWT, OH /IÓJ?K€H Kđ?K/IPHÏ /IÊHb DÁHO ÿ€3?KắTb H3 
TÓMa Ha pa6óry B MocKBý. 

JÍa, HO 7IeĐBHWI, F7© OH ?HBÉT, HaAXÓ/UITCØ H€/IAJIeKÔ 
or MocKBHI. 


4. - Jiêna, TbI ÕbLIá B IĨẰ@TpO/BOPH? 
- Ha. mo MáeHbkHii TÓPO/L H€/IAJIeKÓ OT CaHKT- 
©TePpỐÝpDra € II3BÉCTHbIMH /IBODIHđMH HE HIắpKAMI. 
- ToBopáT, To ezKeró/7IHO noô CanEr-llerebÐŸprOM B 
©eTPpO7BOpHẻ HpoBỏ/wrcäd cbecTriBáb "BéJTble HÓNH”, 
- Townẻe, TaM OỐbIHHO 3aKäảHWHBaeTcd 5TOT (becTWBảJTb 
cpeÔú snaMeHfITbIX (ĐbOHT4HOB. 


7. IIpowwráÏi II IIebeB€/I1 Ha BbeTHảMCKHÏT 83T. 


COBDeMÉHHHIf rÓPO/I, B KOTÓPOM H€T OKDäHH B CTäĐOM 
CMBICJIe TOTo cJIÓBA. BOKDÝT UICTODWdeCKOTO TÓPO/IA 
TIOCTĐỎWUIW HÓBbIe DAÙ[ÓHbI C IIĐÓKWIMH 3€JIEHbIMI 
TIPOCHÉKTAMM, € COBDCMÊHHBIMH j‡€WLJIBIMI /IOMáMH. 


2.Ð CanEr-llereb6Øýpre c 
ÓqeHb /IBH€TO BDêMeHI, 
eHmtể co BpeMEH lleTrpá Ï na 
peKẻ HeBẻ IpoBÓ/I#Tc# 
MOPCKWe Iabả/TPI. 


8. turái. 


TPAJIIHMW CAHKT-IETEPBÝPTA 


CanEr-llerebÐÿpr HảHTWX /IHelÏi ÓqeHb OTJIWHá€TCØ OT 
TOPpeBO.oIMÓHHoro llerebØÿpra. Celitác 5To oTĐÓMHHIÏ 
COBDeMÉHHHIÏ FÓPOJI, B KOTÓPOM H€T OKĐáWH B CTäĐOM CMBICJIE 
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czöBa. BOKDT IICTOPWMWeCKOTO TÓPO/I3 HOCTĐÓHUIH HÓBbIe 
PAHÍÓHBI € HIIĐÓKMMI 3€JIEHbIMH IpOCIẻKETaMI, € 
COBDeMÉHHPIMH ?HJIBIMI JIOMäáMH. B HÓBbIX palÓHax TaK ?§e 
MHÓITO HäĐKOB II 8ẺJIeHW, KAK II B HCTODIdeCKOÏ† HáCTH TÓPO/IA. 

1á?nBI AeHb ĐÓBHO B 2 acÓB B rÓpo/e pasa/aercg 
BblcTpe.I. TocTrb CanKr-lleTrebØÝpra B8/IDäTIBaeT OT 
H€O?i€/IAHHOCTH, a ?KWIT€JI TÓPpO/IA CMÓTĐWT Hà HAaCbI: HÿHIKA 
CTpe.IleT ĐÓBHO B HÔ/JLIeHb. Celiqdc eẽ BbICTĐ€JI MÓ?HO 
CJIBIHATb TỎJIbKO B HIỆHTP€, /IA HE HACBI ?KEIT€JTHT TÓPO/IA /IABHÓ 
Y?RẺ HIPpOBeDiIOT HO Đá/MHO. HO ŠTOT BBICTĐ€.I H13 HVHIEN - 
cảMaø# cráảpbaø TPa/ITH TÓPO/IA, II ?KWT€JH TÓpO/Ia eẽ 
Øêpe?Ho coxpaHiror. 

Ð Cankr-llerebØýpre c óqenb /IÄBHeTO BDẻM€HI, ©HIE CO 
npeMEH Ilerbả Ï na peKẻ HeBẻ IpOBÓ/IITCØ# MOPCKIe IaĐả/TPL 
Ôro ØbiBắer JiêTOM, B vtôJle Mécmnte. Mopckứe napájpi - óqeHb 
Kpacfboe apẻimmie. Đecb CaHKr-lleTebØŸpr B ŠTOT /eHb 
BbIXÓ/MT Ha HảÕ©€p€?Hble HeBbl II CMÓTĐITT Ha KĐACHBBI© II 
HapÄTHHIe Kopa6. 

CanEr-llerebÐÿpr Ha3bIBáIOT rÓPO/IOM JIO?/IÊÌÏ II TyMäROB. 
1 nelicrBfIreIbHo - 200 /Hell B rO/JIý TaM LIUJIỆT 1O?E/Ib UUIH 
cHer. JÏ eHtẻ eró Ha3bIBáIOT FÓPO/OM ĐéJTbIX HONÏÍ - B KOHItê 
Mắn II B tưóne B CanEr-llerepØýpre ðbrBáior Øêbie HÓdHt. 2TO 
COBePIIẺHHO oCÓ6oe BDẻMñ B ?3HW rÓópoJta. Đcẽ KaK ÕŸ/ITO B 
CKÁSK€, IOTOMý WTO HeT TeHẻli. HeT HII IEDHOFTO, HU ÕẻJIOTO 
TBÉTA - TÓPO/I CTAHÓBUTCđ HĐOSpắWHĐIM. BbIBáIOT HÓNH, KOrá 
Ha Ý/IHH@ MÓ?RHO HITTäTb Fa3êTy. [ÏMeHHO B ŠTO BĐÉMØ 
HIpOBó/yrrca Mysbr£á.ibHbrli QbecrwBá.b "Bé¿rbie Hóqw", ÔTo 
O/THả 13 HÓBbIX Tpa/IWHMH rópoJa. Ha cbecrwBả.b "BẻJmbIe 
HÓNHM” HPIS?KäfOT /1ã2&© 3aDpyÕ?KHbIe rócTrw. TÉMOÏ† 
cbecTrwBảJI8 OỐbIHHO ỐbIBáeT TBÓDHeCTBO O/IHOTÓ KOMIIO3ITTOPA. 
TTÓ MỸ83bIKa 3BVHHTT B KOHIIÊĐTAX HH CHEKTáKJIIX B TeHéHWe© 
7ecnTrf IHeÙi. 3aKáHqtIBaeTca (becTHBáảJIb OÕBINHO HO/I CaHKT- 
1lerepØýproM 5 lÏerpo/IBOPIlê Ha OTKĐBITOlÍ IIOH14/Ke Cp€/H1 
©eTÓ 3HaM€HITbIX (ĐOHTẢHOB. 
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9. "na[ ]" an "Her 


1. Ð mœreropfdecKoli qácTwt CaHKT-lI 
8/Ie€HWM, HeM B HÓBbIX paliÓHaX. 


3, 


Ha 


MopcKfe rapá/bi Ha pekgẻ Henẻ - 


"? Ilocrápb "V", 


eTrepÐÿpra MẻHbIne 


HT 


TPpa/MHMH CaHKT- 


7a 


erep6ýpra. 


O7IHả 13 CTäĐBIX 


HT 


3. ĐBICTP€LI 1I3 IIÝHIKW B HÓJII€Hb - cảMañØ crápad 


TPpaWHMØ CaHKT- 


Ha 


ereb6ýpra. 


HT 


4. 1Ï neiếbb ?£re CankT-llerebØŸpra IpOJOJI?KádIOT 


na 
5. ®ĐecTwBá/Ib "BéJIbIle HÓNH"” - OTHả 
TÓpPo7a. 
na 
6. 
rÔJe. 
na 
7. Bo BpbêẻMñ ÕêJbIX HONHÉÏ B CaHKT-] 
MÓ?HO HHTáÁTb 
na 
10. 1i 
1 


TIPOBeDfTb HaCBI HO BBICTĐGJIY I3 


CMBICJ€ CJIÓBA. 


Ta8ÉTYV Ha ÿJIHH@. 


TIYIHTEM. 


HT 


13 HÓBbIX TPA/WITMH 


HT 


ĐềJTbIe HÓNH MÓ?HO BI/I€Tb B CaHET-lleTebÐÿpre B 


HT 


[Ierepðýpre wnorá 


HT 


allnW B TÊKCT€ HP€/IJIO?SHIH, KOTÓPbIe TOBODđT, HTO 


Her ceróna# B CanEr-llerebØÿpre OKbáWH B CTáĐOM 


2. ?Rúreum Cankr-llerebØÿpra JIÓÕ#T MOPCKWe Iapả/bI Ha 


pergẻ Henẻ. 


t9 
G3 


3. CanKr-lleTebÕýpr HasbIBáIoOT TÓPO/IOM 7IO?KJÊÙ 1t 
TYMäHOB. 

4. BếJble HÓNH - ŠTO COBEPIIHHO OCÓỐO© BĐẻMñ B ?3HHW 
TÓPO7A. 

5. ®©ecruBáIb "BếJIble HÓNH” - ŠTO MỹSbIKđJTIbHHIÏT 
cbecrwBá¿b. 


11. tlráïire  oỐpaHtdjiT© BHHIMáHH Hà TJIATÓTBI: 
“UCTO/VHZÉTbĐCSL - UCNÓ/VHUTNbGS”, 
”C8#43bt8d1MCAä - C&a3đmca8". 

1. - Hếpea mécarr HaráHmie Õý/eT l7 2JIeT. 
- A TbI He 3Hắ©IIIb /€Hb, KOTHá ©li wC"Ó#Hu+nea 17 
JIeT? ƒÏ xoHÝý JIIHHO ©ẽ HO3/IĐẢBHTb. 
2. - ĐóBa, He XÓNeIIb HOÏÍTW €O MHOÏÍ Ha KOHIIÊPT? 
- Á KTO TaM BbICTYyHá€T? 
- 1ĨsB&CTHPHI aHcảMỐJIb HaĐÓ/IHOÙI MỸSBIKU. 


- HáHNHT, Ha KOHIIÊĐT€ CNO/VH3Í1OTCS TÔJbKO 
HaApÓ/THPIS M€LIÔ/IWW 1i HÊCHWI? JĨ3BWHH, HO #1 H© 
JIOỐWT€.JIb TaAKÓÏÍ MÝSbIEH. 

- ÔWH€Hb 2Ga7P. 


3. - TáHng, TOBODfT, Tbï MeqTáJIa CTaTb ÕaJIeDWHOII. 
llpáB7a J1 ŠTo? 


- Ha, TÓqHo. LĨ celiqác zKe MH© COOỐIIILJIH, 1TO MeHđ 
TIỊPWHHJM B ỐÕaJIÊTHV1O HIKÓJTY. 

- HáHNHT, TBOE ?K€JI4HII© UCHÓ/tHU./tOCb. TĨO371paBJTTO. 

- CHacWố6o. fÏ óqeHb CWaACTJIBA, 1TO HAKOHÉI{ MOđ 
M€NTỔ UCHÓ/HU/túCb. 

4. - JlaH, TbI ĐOJIAcb B XaHỏe? 

- Her. Ho Moẻ NÉTCTBO TÉCHO Cđ#í3bIđdemes c ŠTMWM 
TÓPOJOM H HO9TOMYV XaHỏïÏi MHe KaE pO/HÓÏ rÓpO/. 

- BOT IOWeMÝ TbI TaK XOPOHIÓ ©TÓ 3Hä€HTb. 


5. - PeÕiira, KOrHả BbI BeDHỶ/IICb € KaHWKY2I? lĨoqeMỷỸ 
MEe He 3BOHWIM? Me ỐbIIO TaK CKVNHHO Ố@3 Bac. 
- Bwepá. MbI xoTÉJIW cẻ#3đm»c# c ToÕóli 1o TeJIecbóny, 
HO H€ MOIJI. 
- CrbpáHHo. Hey?kéJ Hai TeJrecbón III1óxo paÕÐóraer?l 


12. A. Biến đổi từ cho trong ngoặc sang dạng cần thiết để điển vào 
chỗ chấm nhằm hoàn thiện các câu nói cho dưới. 


'. IlebeBe/t 5TM IpeJIJIO?KHMØ Ha DO/IHÓÏI 831K. 


1. Ð CanKr-llerebØÿpre cyIIeCTBýIOT HpeKPäCHbIe 


TPA/WHTMHM, KOTÓPBIe CB3bIBBIOTCH C..... (ứM8) 
B€JIIKOTO DÝCCKOTO Ho2Ta AIeKcáH7pa Cepréebwwa 
llýmrkuma. 

2. 3syufr "PẻgpueM" Mónapra. B 14 qacóp 45 MHHýT, 
Kornả ÝMep HOŠT, OØbØBJII€TCH...... (MunýTra) 
MO.IM4HMR. 


3. ÑázKHbHl ro... (óceHb) HÓBbili ce3óHn B BOuIbIIÓM 


8ả/I6 KOHCeDBATÓDMIW HaAHWHđIOT..... (MýabIa) 
ISBÉCTHOTO ĐÝCCKOTO KOMIIO3WITOPa JÏJMITPpM#® 
TocTaKÓBwwa. 
4. Ñá?K]oe HÓBOe IDOW3BG/IÉHH© HIM..... (sKứaHb) 


KOMIOSWTTOPA BH€PBEI€ BC€T/Iá HCHOJTHđJIOCb B 
Jlenrnrpáme. 


5. llnTb qe/oBẻK npwHmift 10 dbeBpald K..... 
(TýHIKWHCKa# KBapTfipa). OHỨ HOCTOfSJIH ÓKOJIO 
38KDBITOÏ† IBÉPM 1I ÿ/IIBWJIWCb, HTO ©IIE ?KEBBI. 


13. turáïi. 


Ð CanEr-llerebÐýpre cyIIeCTBýIOT Ipe€KĐbắäCHbIe TpA/WHM, 
KOTÔPBI© CB3bIB8IOTCW C [IMHeM B€JIKOTO ĐÝCCKOTO HOôTa 
AeKcánpa Ceprẻepwrua llýmrKwHa. ĐoT oHá W3 HuX. Ha peKê 
MóliKe ecTb /IOM, TJ€ ?KWJI HOCJIẻ7HMe TÓ/bi  ÿMep lÏŸÿHIKMH. 
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TĨ Ká?KPHf ro 1ec4Toro (beBpari B 
7eHb CMÉéPTH lÏýIIKWHa B 5TOT /OM 
TIDHXÓ/IIT JIÔ/M: CTY/ÉHTBI H H?K€H- 
PBI, XY/Ó?KHIKUH 1 JIIT€ĐDáTODBI, 
CTÁPBI© II MOJIOJIBIS, ?&WT€JI TÓPpO/IA M 
TIPH3?K1we. 3Byufr "PếKBIeM” 
Mónapra. B 14 qacóp 45 MIHHÝT, KOI/lâ 
ÝM€P HOộT, OỐØb#1BJII©TCØ MIHýTaA 
MO.IHẢHWH. 3aTÊM B KaÕHHéT€ HIO9Ta 
BbICTVHáIOT HHCắT€JIM HE HOSTBI, 
AKTEDBI HITäIOT CTHXU lÏÝHIKMHaA. 
JlázKe B Õ/IOKả/TY, B XOJIÓ/HY1O 
T#?K€/iy1o My 1942 rồ/a, IñTb qelopéE 1pwtJmi 10 đbeBpa.i 
K£ HÝHIKHHCKOH KBapTIWpe. OHỨ HOCTOfJI ÓKOJIO 3AKĐBITOÙ 
BÊPH 1 ÿ7IIBVUIHCb, HTO ©IHE ?KHBPI. 


fcTrb B CaHKT-lleTebØŸpre H CBOW TeaTĐáJIbHbIe TĐpA/IHMM. 
143<NTBIW TO/ ÓCeHbIO HÓBPIl ce3ÓH B BOJIbIHIÓM 3áJ1Ê KOH- 
CeDBATÓDHWH HaWWHHáẢIOT MỸSBIKOÙI HI3BÉCTHOTO ĐÝCCKOTO 
KOMIOSWTopa JJMWrpM#t TĨÏocTaKÓBWa. OH pO/WLICH B 
Jlenunrpáe, B l3 geT cTa7I CTY/IÉHTOM JÏeHIIHrpả/CKOH 
KOHCeDBATÓPHH, 3/€Cb HAHHWCäJI CBOW HÉĐBbI€ HĐOIT3B€/LÊHMI. 
Ð 1942 ro7Tý oH CÓ3/1AJI 3HaM€HWTV1O Ha BeCb MIIĐ C@7bMÝIO 
cwuMc(bónrto. MHóro uier JJMWTpHÙI JJMfrpweB TIÏocTaKÓBHMHW 
pa6óra pocbéccopoM JleHwnrpá/€CKOlÍ KOHCebBaTÓPMM. 
1á?/1O© HÓBO€ HPOI3BGJIÉHH€ HĐW ?SH3HWH KOMIIO3WToba 
BI€PBEI€ BC€T/Iá HCHOJIHäJOCb B JÏeHHHTĐpẢJe - H 9TO TÓ?R© 
ÕbIo Tpa/TWmMefi rópo/a. JÏeHWHTbá/HTBbI ÕbILTH HỆĐBBIMH 
CJTÝIIIAT€JIHMH BC€X €TÓ HÓBBIX IOHSB€/TÊHHI. 


TẰÃ. Crnérb Ha BOIÓCI. 


1. Tre ø£MJI A.C. IĨÝHIKMH HOCJIÊTHW© TỎ/bI? 


2. HTO II KOF/Iả IPUIXÓ/HT TY/tả, PH€ ?KW2JI IÏÝHTKWHH 
TIOCJIẺTHW€ TÓ/BI? 


4. 3aHÊM OHf ŠTO /ÉJIAIOT? 


6. C ỨMeHeM KaKÓTO KOMIIO3WTObA CBä3bIBaeTc1 TpA/IIHHH, 
O KOTÓPOl[ DacCKáả3bIaeT BTODájØ HaCTb TOTO TÉKCTa? 

ï. CKÓJIbKO JI€T HCHÓJTHWUJIOCb KOMIOSWTODY, KOFả ©TÓ 
TIPWHSJHM B JÏeHWHTĐá/CKYIO KOHC€PBATÓPHIO? 


8. ro có311a7I KOMIOSWTOp B 1942 roný? 


9. ẫagán Tpa/WHIIN rÓPO/IaA CB3bIBaeTCcff € KOMHOSWTOĐOM? 


15. Hanunit Má/eHbKU{ paccKáa Ha TÉMy ”Ĩpa/WIIUII MOeTÓ 
PpomHóro rópo/Za (MoêïÏi poHóli nepẻBHH)”. 


vpók 3 


PABÓTA HA PEHEBblM HNÉJWCTBMEM 


Nói hành động (hiện tượng) chuyển đổi lấn nhau 


Kg 


llẽmp. 


Cómz1. 


llmp. 


Cómz1. 


3Há©€HTb, KTO ŠTO BbICTYyHá€@T Ha 
crêne? 

HóBaø sBesnd 2cTpá/tbi Ta/IWma. 
Me HpáBWTCð, KOT/d OHd 
BbIXÓ/MT Ha CHIÊHY 1O 6 &ÐŒC6OW 
?(41UOHL/VbHO.M 1OCTNTÓ/MG, TRO 6 
COđD€.MÉHHOJ JLÓÔ1OJL T./L1nb©, 
1O T.ĐÓCTnO 6 CTtắĐbL£ Ô2/CÚHCd2. 
A MH€ HpảBHWTCä eẽ MaHẻpa 
ICIO.THêHWW. QHả Ha CHẾH© 1O TrOŠm, 1O UeDđem ad 
2wmdpe, 1O 1TndHujem. TÏ BcŠ ŠTO TIĐOWSBÓ/NWT Ha 
CJTýI1aTe/Ieli cWJIbHoe BIIeqaTIẻHMe. 


1. tiurráiire. 


H 


H 


HữỨna, ro c ro6óli? Hesaopópa? 
[a, 1ÝBCTBVIO ceÕ4 HebBá?HO. MÓzK@T ỐbITb, 3-38 HOTỎ/TPI. 
[eliCTBWT€JIbHO, OHá Ó1©Hb 3MÊHWUWBA C©TÓ/THH. 


To Ôo3cÔb uÔởm, 1O CÓ/LH1€ C8ớm1n, 1TnÓ Ơn uÔẽm, 
Ô0zcØ». A TeMIebarýpa y TeÕ# ecTb? 


CKasáTb TĐỶ/HO. TO ecTm, 1no tem. Me 1o 2cđÐKO, 
1nO #ÓOÔ10. 


1Í Bcẽ ýTbO ÓMa JI6?Kä2TA? 

Ja, Ho cHaTb He Mor/id. BOT HOŠTOMY ñ TRO máng 
2q3éTm, 1O C/MOTnpéA0 1ne/ieđl3OD, 1O C/ÚUIG/1G 3b). 
Hy TO ?£©, OTJIOXHIL 3á4BTpa MbI € J[ễHOÏÍ IpH/IEM. To 
TeÐẻ HPWHeCT1? 

Hưuueró. CHacWõo. 


äy” 


To no»‹nb (Hn€T), ro cónHuLie (CBéTHT). 
Onétr To Ha CKpWIK©, TO Ha rWTápe HrpáeT. 


2. Dùng hành động lời nói vừa học để thay thế phần được in nghiêng 
trong đối thoại sau: 

1. - Ôzr8, aHắeHIb, B M©3/IyHapô/HOM aaponoprý paðóra 
BC€T/á H/IÊT ÔN€Hb O21BJIEHHO, CaMOJIETbI Dá3HbIX 
8BUAKEOMHdHHIT HPUJI€TdIOT 1Í yJIeTdIoT. lĨaccazKHPPl 
TIPH€3?KáIOT II ÿy€3?KđIOT. A HO Đả/MO BCẽ BĐÉM# 
COOỐITäIOT O HĐULIET€ I1 O BbLIeT€ TOTÓ HJIT /ĐYTÓTO 
CaMOG.IÊTa. 

- Á 8aHÊM TbI TAM ỐBIJI? XOTẺJI KY/I-HHỐY/Tb ÿJIeTÉTb? 

- Her. MbI Õb1IM TaM c nánoïi. BerpewáI 
ĐÓJIGTBeHHIKOB 13-3 DyÕ©;Káả. lÏ TaK KaK He 3HáJIH 
TÓNHO€ BDM# IĐHJIETA, MBI /OBÓJIbHO /IÓJIFO CHLÊJTM 
TaM B 3á/Ie O3KLULAHULH, 

- LÏ TO TbI TAM 7162171? 

- Mbot 1+tuTnd./u 2/CUĐH/AbL, CMUOTNDé/AU 1n€eđ30D, 
Ða3208áÐu6d.1u ÔD12 € ÔD2O0/L  TĐÓCTNO 3OÔ1Í/0U 1O 
3ú.1. 

2. - 3HáeIHIb, 8 B CBOÕÓ/IHO€ BĐÊM#1 HHOT/tẢ JIOỐJHÓ 
TIOĐBIBắTb B MeTPỎ. 

- Ja, HIHTeĐẾCHO CMOTĐÉTb, KAK HUJIỆT ?KHSHb HO/I 

8©MUIEÏ, OCÓO©€HHO B WaCbI "TIIK". 
- TĨ MbI MÓ?S€M BỨ/I€Tb, 1TO .O€3Ôđ TtĐU#ÓÔ 


1+Ó03m, a TiaCCd2/CDbL đbLZÓÔ31T 3 6G2ỚHO6 
6ZÓÔ⁄ ở tru. 


- Jla. II sce Ky/1á-TO CHeIHTäT. 


3. A. dưuráiire pưtaJTÓT I HOTÓM OTBediáliTe Ha cJI67YIOHIWe 
BOIPÓCĐI: 
1. Hro øxêJaJ peÕ#ra y JIWTbl TÓMA? 
2. ro xẻJaa JÏlWna, KOrHả K HeÙÍ IpHXO/IUJIM, ÿXO/HLIH 
TÓCTH HIJIWM ©Ïi 3BOHLJIW? 


- lĨễTg, r7e TbI ỐbIJI Bqebá BêqeboM? 

- Ÿ JlfnhI B rocrdx. OHá He/LäBHO BeDHÝý/IACb W3 

ĐbeTHáMa. 

- Jla, IOWTW BC JIÉTO OHá ỐbIIả TaM € ĐO/UTT€JIIMI. LĨ 
wTro? BbIJIO IIHTebécHo? 


- Ówenb. Be7b MbI 1ABHÓ He BH PVT 1pÿra. Jlñna 
TnO ÐaCCKđ3bt8d.1 O C6O% GH1K1J/00%, TRO OTn68e14ú0 
Ha HằHIH BOIĐÓCBI, TO TtpeÔ02d/+0 TIOIĐÓĐOBATb 
BbeTHáMCKW† daÙ1, (DbŸKTBI II KOHCĐÉTĐI. 

- Á OHả H€ IPHHeC/Iả 1TÓ-HHỐYJb Ha HẳắMf#Tb? 

- lloqeMý HeT. OHá HoKäả3bIBaa HaM 1o o0moepá(uu, 

TnO T.OOđ€U, 1O đb€TH/MCKU© C16©1ÍDĐL. 

- IĨ MHÓFO PS ỐBIJIM y Hee? 

- Ha. BbILTIM MHÓFO. lÍ Bcẽ BĐềM# 1O @®Ó-1nO T.pU20Ô11, 
TRO MÓ-TnO 1/VOÔ1Í1, TRO KTÓ-TNO 36OH1ÍL. CIIÖBOM, 
Bce pả/TbI eẽ IpH3NY H XOTT ÕÓJIbHIe 3HATb O 
ĐberHáMe. 


B. Dùng hành động lời nói vừa học để trả lời lại những câu hỏi 
trên. 


Ð. Đọc lại đối thoại, thay thế phần được in nghiêng bằng những 
câu trả lời vừa thực hiện. 


4_ tro né¿aror nána c O2IÉTrOM 11 MắMa C TÏpoÏi B BocKpeceHbe? 


5. Đọc, chú ý nghĩa, cách sử dụng tập hợp từ 'wo ecm®`` (“m. e.” 
trong các đối thoại cho dưới. 


1. - Ñó7g, KOFrHá ÕŸ/JeT ÿ Hac 2K3ảM€H HO ỐWOJIÓTWI? 
- Hếbe3 H€/ÉJTO, 1O @CT-b B CJIẺJTYIOIHTYV1O HỶTHUHY. 
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- A HTO HOBTOPWTb Hý?KHO? He cKá?K€eHIb? 

- Đce MaTepIt4JTBI, KOTÔPBIe MBI I3ÿHäJTH C HaWáJT1a 
ŠTOTO CeMÉCTPA, 1O eCTnb TIOCJẻHĐMe€ 5 VYĐÓKOB. 

- Á TbI H 3Há€IIIb, HA HTO Hý?KHO OỐÐATHTTb OcóÕoe 
BHIMäHW€? 

- TĨno Tbi?! MbI 7IOJ2KHBI BCẺ 3HATb, TO ©CTb HT II H© 

MÓ?K€T ỐbBITb ÕÓJIe© II MÉHe© Bả?HbIX BOIĐÓCOB Ha 

ŠTOM 2K8áM€He. 


2. - Húma, r1e TbI ỐblIả B BOCKpecêHbe? íÏ TeÕễ 3BOHLJI He 

pa3, a HHKOTÓ Hệ ỐPIJIO /ÓMA. 

- MbiI Ê3/IHLIW Ha IpOTVJIKY B Jiec Bcell ceMb€ll, 1m. e. 

PpO/MT€JM, ỐpaT 1 ø. 

ficmo. A §ror ec 1a/eKó oTcló1a? 

- He ówenb. Ñ1JIOMÉTPOB 50, 7w. e. HIĐHỐJI3WT€JIbHO 

tac ©3/HL. 

Hy II KaK? 

- Móz£HO CKa3áTb, HTO BOCKDeCẻHbe ÿ Hac ỐbIJIO 
Y71ÄWHĐIM, Tn. e. BCG€ XOPOIHIÓ OT/IOXHỶIM M ỐBIJH 
HOBÓJTbHbI 5TOÏ† HĐpOTý2TKOII. 


PABÓTA HA/H TÉKCTOM 


6. Chọn từ thích hợp biến đổi sang dạng cần thiết để điển vào chỗ 
chấm cho hợp nghĩa. 


2CUTf® , 2CUu3Hb , 2IC1N€/Lb , 2CU/LÓU , 2CÚ3H€HHbtLl. 


ẤT by B CMỐWpw TpẻÕyeT or qe/IOBêKa He TÓJIbKO 
KĐÊHKOTO 3/OPÓBbáf, HO HE CWJIbHOÙÍ BÓJH. 

Đau ồn 7AJIeKÔ OT CeMPI H© 2JIeTKÓ. 

3. Ð HÓBbBIX palfÔÓHax..... YCJIÓBWS CHWTäIOTCñ# ØÓ/1ee 
XOPỎHIWMHM, eM B HÉHTP€ TÓPO/IA. 

4. lo cyÕÕÓTaM 11 BOCKPeCẻHbØM_..... MockBBl JÕãT 
8HWTb Ha ÓT/BIX 3đ TOPO/JI, 
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5. Ha oKpáwHe rópo/a B HacTod#iee BDêMøØ CTĐÓØTCđ 
HÓBHIS..... PAHÓHPI 

6. Me IoHbáBWICE HỎBPHÍ CbJIbM O...... 11 TBÓpecTbBe 
B€JIIKOTO ĐŸCCKOFrO KOMHOSfWrropa II. II. HaliKÓBCKOFO. 


Đọc, ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng từ "œkó.O” và "cmó.w&o”. 


1. - CKÓ/AbKO CTÔWT KUUJIOTpảMM TpVIIH? 
- TówqHo He 3HảIO, Celitác ÿ3HáeM OT IĐO/IABIITPI. 


lò 
h 


CKÓAKO 2ocmớl ÕblJM ÿ Hac na IIpá3nHWKe? 
- Herosék 50. ?iaIb, 1TO He BC© MOTJIT HĐIÍTH. 


3. - V MWIH, 3Há€HIb, B /IIKTđHT€ MHÓTO OIIHỐOK. 
- CKÓJbKO? 
- 30. 
- He MOFÝ BÉPHTb, HTO B H€ÕOJIbIIÓM /IIKTäHT€ OH MOT 
CHẾ.IaTb CTÓJIbKO OIHIWỐOR. 


4. - Crenán, ro c Toðóli? YeTráả/? 

- Ha, B ŠTo BĐÊM# ÓqeHb MáJIO CHa1T. JJÓJ?KeH 
TOTÓBHTbCñ K 2K3ảMeHAM. 
- Hmweró. IIÓcJe 2K3áM€HOB TbI CMÓ?K€HIb CHIATb 
THÓ/LbKO, CKÓ/ÉKO 3aXÓN€TITb, 


e 
5. - JảH1a, CKa?KH, CKÓ/tKO O3 TbI KYIHLJIA? 
- CmMÓ/KO, CKÓ/ÉKO BbI HOIOCWIJIM IO TeJIe(bóHy. 


Hãy thay thế phần được in nghiêng trong các câu sau bằng cách 

nối khác. 

1. EzKerónHo B Poccf Øó.1ee O/HHA/HATM MIJIJIIÓHOB 
N€JIOBÉK TiđD€€32Cđ10T B HÓBbI©€ KBADTIPHI. 

2. llpu cmpomeaocmse HÔBbIX DaÙÏÏÓHOB aDXHTÊKTOPPI W1 
HPOGKTHĐỎBIIIKMH CTaDá!OTC# COXDAHITb HACTb Jiéca. 

3. BOJIbIIHHCTBÓ JIIO/IÉÙ O#Ó1HO TIeDeC€JIITCđ ?KHTb B 
HÓBBI€ DAÙÓHPI. 

4. 3êneHb O⁄ude1n BÓ37ÿyX B TÓPOJE. 

5. Ð HÓBbIX paÏiÓHax XOPOIHÓ  B3ĐÓCJIBIM 1 /ÊT8M. 


9. IIpoqurráli r nepeBe/t Ha pOHÓÏI ø3BIE. 


JJoMả CTĐÔRT KÓ/WH.L€KCG/WU, — CTĐOWTJIbCTBO LUJIẾT 2/8HĐbL/H 


KOTÓPBI© HA3bIBáIOTCf ÓỐpd3O.w Ha OKbäWHax TOpO/ÓB, 

MIKEPODaliÓHaMU. TH CTĐỎfT LIẺJIble HỎBbIe 
PpalfÓHbI. 

19.tIrrrảii. 


CTPÓñTCñ HÓBBIE PAÓHBI 


Ð pasroBỏpe c ropo/ICKUM ?KfIreJIeM B PoccfiicKoll 
€©enebáHw Ha TẻMy "T/J€ OH ?KHBET”, BbI HÁCTO MÓ?KeTe 
yCJpIHmTaTb Qbpáay: "Mbi zKHBSM B HÓBOM palióne" tm: "Mbi 
TIOJTYHWUIH KBADTHDY B HÓBOM paliÓHe”. CTPpOWIT€JIbCTBO HÓBBIX 
?KILJIBIX DAÙÔHOB BO BCeX Ố©3 JCKUJHOHHIIR TOPO/IÁX CTĐAHHI - 
ÔTO 8—BJIẺHU© HảH1el[Í COBpeMéHRHOÏ ?KWaHW. HWKorá pắRbHmie 
H@ CTĐÓWLUIH ÿ HaC CTÓJIbKO, CKÓJIbKO cTpÓäT celmác. EzKerỏ/THO 
6ó7ee O/IUHHa/IATH MHJIJIMÓHOB W€JIOBÉK H€bee3;KáIoT B 
HÓBbI©€ KBADTIPHI 

CTPOWIT€JIbCTBO IJIẾT TJIÁBHBIM ÓỐÐa3OM Ha OKbáWHaX 
TOPO/IÓB, T7Ie CTĐÓØT HIỂJIble HÓBbIe DaÙiÓHbI. C Ká?K/TBIM TÓ/IOM 
B HIX Iepece/Iiercg Bcẽ ÕÓJIbIHI© 11 ÕÓJIbII© ?£WrT€JI€Ï† I3 HêHTbA 
1 CTäPpBIX DaÏiÓHOB TÓPO/IA. 3/1eCb ÿ/IÓÔHbIe COBDeMéHHPIe /OMä, 
XOPÓHIWe ÿyCJIÓBWS 718 ÓTBIXa. 

OÕbIHHO MHÓTO 3ẺJIeHW B HÓBbIX paliÓHaX, HpIT 
CTPOWIT€JIbCTBe KOTÓPBIX aDXHTÉKTOPBI 1 HĐOEKETHĐÓBIHTIIEM 
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CTapáIOTCf# COXDAHITb HaCTb Jiêca. ÏÏ3BÉCTHO, HTO 3ÊJ1€Hb 
OHIIIá€T BÓ3/IYX, /IÊJIA€T KJITMAT JIÝHHI€, HOMOTä€T JIOBÉKY 
COXPaHTb 3/OPÓBbe II XOPÓHIee HacTboẻHHe. OcóÕeHHO 
BẢ?KHO BCẽ 5TO 71 HĐOMBIIIJIEHHbBIX TOPO/IÓB. 


Ð HóBBIX paliÓHax XOpOoIHÓ W B3ĐÓCJIBIM II /ÉTHM. JÏJ11 1eTél 
ÔKOJIO /JOMÓB IIOCTĐÓWJIM CHOPĐTWTBHBI II /LÊTCKW© LUIOIHIA/LEKM. 
TIIKÔZBI OỐbIHHO CTĐÓØT TaK, HTO JÉTØM H€ Hả/O HebeXO/LIITb 
ÝJTY. A 1OMd CTĐÓØT KÓMIJIEKCAMH, KOTÓPbIe Ha3bIBá†IOTCđ 
MIIKbopalfónaMM. B Ká?IOM MIKPOpafÔRe ©CTb MaTa3WHPI, 
IADUEMảX€DCKaØ, HÓỎNTa, IOJTHKJTTHWKEA, IIKÓJTA, /ÊTCKW© Ca/TBI - 
CJIÓBOM, BCE, WTO Hả/O 711 ?KU3HH. ROHÊNHO, 5TO Ó1@Hb ÿ/IÓÕHO. 


Đơr HoqeMý ÕOJIbIIWHCTBÓ JIO/IÉÏ OXÓTHO Iebecezriercg— 
?KITb B HỎBPIE DAÙÏÓHDI. 


11. "na []" am "ner [L]" HocráBb "Y⁄", 


1. Toponá s P® ốEIcTpO ĐACTWT, HOTOMÝ WTO B HHIX 
IHT€HCHBHO HJIT CTPOWTT€JIbCTBO HÓBBIX ?KHJIBIX palÏÓHOB. 


7a HT 


2. HóBble DalÏiÓHbI CTĐÓRTCH T2JIÄBHbIM ÓÕÐa3OM B cTắpOl 
NÁCTH TÓPOJIA. 


7a HT 


3. MHóro /Ito/I6Ï € ÿ/IOBÓJIbCTBHM IIeĐ€C€JIHIOTCf ?KHTb B 
HÓBBI DAÏÏÓHbI, XOTñ ÿCJIÓBMf /LJ18 ?SH3HH TaM XÝ?R€, 
HN€M B HỆHTP€ TÓPOJA. 


7a HT 


4. Ð HóBbIX DaliÓHax BÓ3/IÿX HIIH© II KJIIMAT JTÿHII€, 
N€M B CTắĐOÏ[ HắCTW, IOTOMÝ WTO TAM ÕÓJTBII€ 3ÊJI€HH. 
1a HeT 


5. Ð Ká?KIOM HÓBOM MIIKPOpalÏiÓRe Bcẽ ecTb KĐÓMe 
CHOPTHBHPIX IJIOH1á/OK. 


7a HT 


12. A. drráfire r oÕpaHmtáÏire BHHMáHW Hà T7JIATÓJTBI 

“ynaBáTbcg - ÿyHIäTbC8”. 
1. - Đếpa, He aHáeIrb, ro Hứa H JláH1a HOCCÓPEUTHCb 

TPyT € npýTOM? 

- đHảno. JÏ ä BHepá /14?£&© XOTẺJTA 1IX HOMITPHTP. 

- Hy II KaK? 

- Ñ CO?a/IẺHHIO, JWH€ H€ 1JÔd/LÓCb ŠTO C7IÊJTATb. 

- 'TTorná # caM IOHPÓỐY!O HOTOBOPITb € HỨMM. 

- Xopomrỏ. MỏzkeT ÕbrTb,  eÕé 1/ÖCmeC44 1IX THOMIHTb. 

- Ilocrapátocb. OnHắKO B 5TOT pa3, Ká?&©Tcg, ccópa ÿ 

HIX C©eDbE3HaH. 

- He 6ecnoKólica. Be/ib mneÕØé Bcerá Ôdẽmcaä naliri 

HIWÍ ä3bTIK € JIIOTIbMI. 


Ỗ 
2. - Ipa, cKÓJIbKO JIeT TbI IisydắeIrIb BbeTHáMCKHỦÍ 83biK? 
3 róna. Hy  qTo? 

- 'TTbI TOBOPHIIb Ha ŸTOM #13bIKẻ He HUJIÓXO, HO-MÓeMY. A 

TbI ÕbIBảJ1a KOIT/tÄ-HHỐYJb BO BbeTHảMe? 

- #ÑaJb, HTO JH€ He UÔ06ú/t0Cb TaM TOÔbIBáTb. Ho 
H8/IẾIOCb, HTO ÕÝ/TeT KOT/1Ả-HHỐY/Ib BO3MÓ?EHOCTb TY/Lả 
TOẻXaTb. 

- Wonẻwno. íl yBépeH, To HaKOHI  eÕé 1Ôúcmecs 
BỨTI€Tb 'Tÿ CTpaHý CBOHMH TJIa3Ä3MM. 


1Ôasớmocs (tecoa.,)  -  Ôđrnc4 (coe.) 


1ôa#mcs (Ôaeđñaocb) 
®⁄OJLÚ mo Ôéaq1m ? 


1uôdemcs (ôaóco) 


'. Ilebendli co/1epzKáHWe cJIẺ7TYIOIIWX TĐ€/LIO?RÉHWH HO- 
PYTÓMỹ. 

1. Xor# MbI CTaĐảJIWCb CJIẺJIATb BC BO3MÓ?KHOe, HO 
3aKÓHHITb DaA6ØÓTY BỎBDeMf H€ CMOT/HH. 
- Xor# MbI CTabảJTHCb C/IẺJIATb BCẽ BO3MÓ?KHOe,...... 

2. Mámra ÕðýteT ÓqeHb CHáCTJIBaA, ÉCJII ÿ Heẽ Õý/TeT 
BOS3MÔ?KHOCTb IOCMOTĐẺTb Õa/rếT B BOJIbIHIÓM TeáTpe. 
- Mámra ÕðÝneTr ÓqeHb CHÁCTJIWBA, ÉCJTH...... 
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3. OT 71ebeBÉéHb H CẺJI, RKOTÔPbIe CTOfJIT 3/1€Cb ĐÁHbIHIe, 
OCTäJIMCb TÓJIbKO Ha3BäHUWW H CDVKTÔBBIe cai, KOTÓPBIe 
apXIITÉKTOPEI lì THDOEKTIIĐÓBIIUKU CMOT2IW yõepêwb. 

- ÖT 1epeBénb 1 cẽn, KOTÓPEIC CTOäJIW 3/@Cb pánbie, 
OCTá/IWCb TÔJIbKO Ha3BáH1W18 1 (ÌDYKTÓBPI© Ca/IĐỊ, 
KOTÓPBIe...... 


13. Thay thế phần được in nghiêng trong các câu sau bằng cách nói 
tương đương. 


1. HoBocTpỎÏiKW, KaK HpáBHJIO, HÓCHT IIM€Hảđ /I€DeBÉHb II 
CẺJI, RKOTÓPbIe DắHbIHI© C1wO3Í0w Ha ŠTHX MeCTảX. 

2. OH He TaK /IABHÓ HOJIYHHJI KBADTDY, M W3 ÓKOH ©TÓ 
HTÓMA 8&IÔ1tbL TGCfTTKM IO/Ƒb6MHPIX KĐẢHOB. 

3. Hosocẽ+ ropảa7no ØÔJbHIe XÓ/TWT T€HTKRÓM, TROCKÓ/IEM 1O 
ÕzáÏïmrero YyHHBepcáMa, YHHBEPMára 1i KIHOTeáTpa, 


« » 


KaAK TOBODfT B HapÓïe, ĐYKÓI HOHáTb `. 
4. HoBocẽ 10P4s1o ÕópHIe BDêM€HIT HĐOBÓ/HMT "Ha 


TIPHPÓJ”, IOTOMỸ WTO TIÊ-TO tienOÔdð&3/ OT NÓMa 
TIYMT IO/IMOCKÓBHPIỦI 2JI€C. 

5. JIỄTOM ?K© ‡J H€đÓ H€ HeOỐYOÔ1ÍMOCMA BbI63?KÄTb B 
BOCKp€CéHbe Ha /Iáwy. 


14. trái: 
TÓPOJ B TÓPO/JTE 


TĨSBÉCTHO, TO HGJLbEMHbLÍ KPAH - THIIIHHaAđ JI€TäJTb 
MOCEKÓBCKOTO TOPO/ICKÓTO Ieliaảza. CTĐÓØT ÿ HaC MHÓTO: H 
OT7JIbHbI€ /IOMá, MIKPOpAHÓHPI I1 ỐOJTbIHIf€ pAÙÓHPI, 
IIOXÓ?M© Ha CaMOCTOÁäT€UIbHbIe TOpOAá. 

1ioBocTpôfiKu, KaK TIpắBTO, HÓCñT IIM€Há /€D€BRb 11 CẼLI, 
KOTÓPbIe pắHbiIe croáz Ha áTix MecTáx. ECJIM Bar 
pOCCWi†CKMÙI 3HaKRÓMPIÏÍ CKa3ảJI BaM, WTO OH ?KHBŠT B paliÓHe 
tlepráHoBO WIM ĐJ1a/TEIKHHO, MÓ?K€T€ CMỀLTO /IÊJIATb BBIBOJL, 
WTO OH H© TAK JIABHÓ HOJIYHI KBADTIV, II 13 ÓROH ©TÔ /ÔMaA 
BỨIIHHI /€CTKU HOJTbEMHBIX KĐẢHOB. 

HoBocTpóliKa - 5To OT/I6JIbHBIl rÓPOJI B TÓPO/I€: TaM ©@CTb 
CBOI I€HTĐẢJIbHBI© ILIÓHTA/TH, CBOEE DeCTOĐắHBI 1 KIHOTeäTPBI, 
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CBOfñ TJI&BHaØ1 ÝJIHHA, CBOI HáĐEU, B KOTÓPbIX DACTýT COBCêM 
©IIIỂ MOJIO/7IbIe /IeÐBbiøt. OT /IeD€BÉHb H CẾJI, RKOTÓPBI CTOfIJTW 
3/€Cb DắHbIHI©, OCT4JHCb TÔJIbKO Ha3Bắ4HW1đ 1Í (DVKTÓBBIe Ca/THI, 
KOTÓPBIe aDXITÉKTODAM Hi IĐOEKTHPĐÔBIJIKAM ÿy/IaJ1ÓCb yÕepêwb. 


TRUSHb HOBOC€LIA H/IẾT COBCẻM B ĐYTÓM DÍTMeG, eM ÿ 
7KWT€JIE cráporo LIỆHTPA: HOBOcẽ7 ropá37o ÕóybHIie Xô/JTT 
TIETTKÔM, TIOCKÔ/IbKY 1O Õ»KáÌimrero VHUuBebcáMa, ,YHIIBPMára 
M KHHOT€ÁTPA, KaK TOBOpắT B HapÔN€, “byKÓl ,HOJẬTb” ¡ HOBOCBJT 
ropáao 6ómbme BDÉM€HW TIPOBÓ7UIT "Ha TIpHpôpe” , IOTOMỸý WTO 
T/Iê-TO H€IIO7IA/TEFKÿ OT nóMa. IIYMỨT TIOMOCKÓBHEIT JIeC. 23MMÓI 
HOBOCEJI MÓ?@T CTATb Ha JIBDKM ÿ CBOETÓ HO/Lbé8/IA II Iébe3 
THITHả/IHATb MHHÝT HOỐBITb B TJTÿXÓỎM 3aCHZK©HHOM JIecý. JlÉTOM 
?K© ÿ HeTÔÓ HT H€OÕXO/IIMOCTIHI BbI©€3?$ÄTb B BOCKPeCẻHbe Ha 
TâWy, BMÉCT€ C€ CeMb€Ï† OH € ÿTĐả OTIIDABJII€TCH B COCê/IHUỦI JI©C. 


15. CbofiMU CJOBáMI H€DeCKA?KIT TEKCT HO HJI4HY: 


1. HoBocrpólgw B MocKBẻ. 

2. HasB4HU MOCKÓBCKWX HOBOCTPÓSK. 

3. OTJITHFT€JTIbHbI H@ĐTbI MOCKÓBCEKWX HOBOCTĐÓ€K. 
4. 4ÂaHb HOBOCE.Ta. 


16. Hanwnttf MáJI€HbKHlI pacckáa Ha TÉMÿy "PaCcTýT HảHIM 
TOpOHả”. Ônu BOHĐÓCBI TeÕé IOMÓTYT. 


dạ Crpóarca JIH HÓBBbIe paffóni B TOpOnáx ĐbeTnáwa? 
2. eM OHW OTJIWHáIOTCđ OT crápoïi wắcTM TÓPpO/a? 
3. HbpáBHTCð JTH JIÓ/IIM ?SMTb B HÓBbIX paliónax? lloqeMý? 
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vpók 4 


Nói ai 
cSc] 
IMưưua. 


q@éôõä. 


IMưưua. 


q@éôõä. 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJWCTBHEM 
bị bệnh gì 


cĐẻng, sHáeImIb, KaKáđ 
ÕoẻsHb cwwtráảeTcw#—t cáMOl 
OoHdcHoli B HáảnIe BpẻMđ? 
Ốro CHHJI. Oõ 5roM MHóro 
THHYT H TOBODST. 

1a. M ttCHÓ JHOHCL, : oiopor9) 

KOTOPbIe Ôo.I©1oTr CIIILIoM, CIIMB b 

TIO COOỐIIÊHWIO Ta8éT, Bcẻ 

BĐỀM#t ÿB€.JIHWHBaAe€TCH B Dá3HbIX CTĐáHaX MIÍPaA. 

ĐoOT M€HHO HOSTOMY Kả?K/NBIÏ 13 HaC /IÔJ2K€H S3HATb 
o CIIHJe, róÕbI He ÕourêTb ýTOïi ÕOJIê3HbIO. 


42. 


Peðäira, Bce HaJUUIó2 

Her. BỨKTop cerỏ/Ha ne 
MÓ?S€T € HảMH UTĐpáTb. OH 
6ó7eH y?KẾ HCKOJIbKO /IH€Ï. 
A teM OH ÕÓ/I€H? 


TpbỨnHoM. 


Ôn, re pa6óraer TBoá MáMa? 

Ð nêTcKofi ÕoJIbHWIe. 

3HádHIT, OHá JIÉHHT /I©TéÏÍ OT Bcex 
6ouêsneli. 

HeT. OHá Ho cIeII4dJbHOCTH 3yÕHÓÙ 
BDAHN H JIÊNWT TÓJIbKO ỐOJIbHbIe 3ÿÕPI. 


1. tiurráiire. 


1.- 


oj ð4ÕyTmrKa ÓóqeHb crápaø—. OHá qdáắcTo Õo/léeT. 

A teM OHá ÕoJbHả? 

PebMaTIIaMOM. Đi TĐỶ/IHO XO/UTTb. 

ro eẽ 2iêqwrT? 

7Jóðptrli ÓHbITHbHl BDaw 113 paliÓHHOl HIO/IHKJHTHWKEM. 
OH TOBOPT, HTO ƠT ŠTOÏi ÕOJIÉ3HHM TĐÝ/IHO BBLIGHHTb. 
Jiêna, TBoïÏi ÕpaT eIHI6 B Õo/IbHfWme? 

Her, oH yzKẻ /TÓMAa. 

tleM OH ỐÕbIJI ÕÓ/I€H? 

CHadá/Ta MBI /ÝMAJTH, 1TO OH ỐOJIêJI J3€HTeDMeli. 
Hy 11 uTO? 

H cưácTbIO, B ÕOJIbHHHI€ Bpa4 OCMOTĐẺJT ©TÓ 1 CKa3ả7, 
NTO ŠTO H€ /II3€HT€Df, a HIĐÓCTO HOHÓC, 


mg, HOÏiIEHIb € HáMW BO BTOPÓÏÍ HOJIOBWH€ HH K 
Harámre? 

Her, ceró/IHa ø sáHaT. ïñl Hnoliý c MáMOÏ† B ÕOJIbHHITY 
£ 1đ1e AHTpÉ. 

A NTO €Œ HIIM? 

WŸ neró ecTb HIĐOỐ/IÊMa C gIÊTKIMU, 

Oh 6ó/1eH TVÕ€DKV2IE3OM? 

Her, He TaK cebbesmo. Ho OH /IÔ2?K€H, HO CJIOBảM 
Bpanảá, JIeHWTbcg B ÕOJIbHHII€ JIBG-TPUI H©/IẺJH. 


ỐonéTb (w~ecos.) - saỐonéTb (coa.) 


on ỐóneH 
oná ỐonbHá qeM‡ 
OHú ỐonbHbi 


TeÚTb (HecOs.) - BBII€MMTb (COđ.) KOrÓ OT deróÓỶ qTOŸ 


TIeqÚTbCñ (Hecog.) - BbiIeqMTbCñ (co.) 


MánbdWkK Ốonén manapúeli. 

Hésouka Ốo/npHá aHTWHOI. 

Bpaw new1 AánbdwKa OT rpfứnna. 
Hésowka nếuw⁄Tcø ÿy ÓnbITHOTO Bpauá. 
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2. Điền vào chỗ chấm từ thích hợp có dạng cần thiết. 


1. Ð TaKýIO XOJIÓ/THY!O II BJ142SHÿ1O HOFÔ/TY JIePKÓ 


6oếTb..... Moii ðpar Bwebá BepHýIC1 IOMỎÏI H1 
TLIÓXO HOWýBCTBOBaI ceÕi. Ÿ HerÓ ỐbIJI KảHI€JIb 1I BGE 
TẾJIO ÕOJI&JTO: 11 rOJIOBđ,  DVKM, 1 HÓIH., MáMa cKaaảJTa, 
NTO ÿ H€TÓ, MÓ?&€T ỐBITb,..... 


. CecTbá DaccKa3ả.a, 1TO BHebá HPUIB€SJII B eẽ 


ÕOJIbPHWITV ÕOJIbHÓTO IIKỎJIbHWEA, ÿ KOTÓPOTO CWJIbHO 
Õo/TẻzT ?€WBÓT. BpaW OCMOTPÉJT W CKa3ảJI, HTO ÿ H€TÓ 
TDOEEG. cu , ITO HIỆPĐ€7 ©/ÓÏ Hả/1O MBITb DÝKU. 


. AJIETIa /JÓJITO HIFpảT B (by TÕÓJI HO/T J1O?KJEM 1 


TIPOCTY7MLICAI. Celqác y Heró 6ðoJIfTr rópJ1o. EM TĐỶ/HO 
TOBOpfITb. Bbaq OCMOTPẺJI ©TÓ I1 CKA3áJI, 1TO ÿ H€TÔ.... 


. Ham cTrápbIli cocẻ/ qácTo Õo/rêeT. Ÿ Herỏ KẳHI€2Tb, 


TeMIIebaTÝýpa Ho BeqebảM BbIcóKadø—t. Đpaw ÕoäjJ1cg, 1TO 
oH ÕðÓJ7€eH..... , HOÔTOMY ÓH@Hb BHHMÁT€JIbHO CJIÿHTA7I 
©TÓ JIÊTKWe. 


3. Dựa vào các cách nói đã học để đối thoại theo gợi ý dưới đây: 
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1. Bqepá ðblo xóJ1oxmo. HaráIma ÕbITả Ha ÿJIIe e3 


TránKw. Ÿ Heẻ celqác Øozr†r rópzo. MáMa ĐeIIfTA B€CTII 
©ẽ K SHaKÓMOMY BpaWý B ÕOJIbHfIIY HÓM€P 3. 


. Oi#, sHdeIb, orẻIt MT TpH ra paÕóTaeT BpaHÓM B 


AcbpMke, B CIeIIdJIbHOïÏ† ÕOJIbHWI, T/I© JI6?KÁT JHÓ/J, ÿ 
KOTÓPBIX OIdcHa# Õo/lê3Hb. Ÿ HIIX TeMIIebaTVpa TO 
ÔN@GHb BbICÓKaØ, TO ÓH@Hb HI3Kad. LĨM TO Ôq€Hb ?4PKO, 
TO ÓIJ€Hb XÔJIOJHO. 


. Puepá ?WÊH# eJI He3/IOĐÓBBIe IpO/LÝKTĐI. lĨÓCJIe 3TOTO ÿ 


H€TÓ 3a8Õ0G/IẺJI ?€MHBÓT. BpaW HPIXO/WLI K HeMý /IOMÓÏ, 
©TÓ OCMáTPUBA.I 1 J1aBảJI JeKáäbcTBO. Bpaw cKa3áJI, WTO 
?Hẻne Há/IO IpMHHMáTb JIEKEäĐCTBO, ©CTb 3/IOĐÓBBIe 
TIPOJÝKTHI II HÉP€3 /IeHb BC ỐÝ/IeT B HOPS/IKe. 


Ha ŠTOM ĐUCVHK€ TbI BÍ/IMHTb ?XÊHHIMWHV, 
KOTỎDbaAØ HPHHIJI K BeTeDHHáDY C 
ÕobHóïi KÓHIKOÏI. 

IMMó2IceUL J0 TƯbL OỐ64CHỨMb, KmO 
1nakÓóú eemepwnáp? 


4_ Đọc, chú ý nghĩa và cách sử dụng của những từ được in nghiêng. 


1. 


JlêHa, HIOWeMÝ TbI HHNe€TÓ He ©IIIb? CyII BKÝCHHIÏI, pbiÕa 
TÓ?K€. 

S3HắïO, 1TO BC BKVCHO, HO ©CTb COBCỀM H© XOHÝ. 

TeBéẻ te3ÐopÓeumnecs? 

Ma. Botñcb, To ä 3aÕO/l.Ta. 

Harámra, Ha 5Toli He/êJIe TbI /BA Đá3aA OTCÝTCTBOBA/IA 
Ha TP€HIPÓBEe. T1 ỐbILIả 3aHf#—rả? 

Her, IpócTo MH€ 123Ö0ĐÓ6110Cb. 

TểaK TbI ceÕñ HÝBCTBVeIIb TeHéPb? 

Xopomó. BW/wHTb, Bcẽ B Hob#TKe. 

3npáBcrBylire, 1ÓKTOpl 

3npápcrByli, Ceprêlil Ha To THỊ 2€đ/4JđMLC#4 B STOT 
pas? OnáTb Ha TÓp/IO? 

Her. fl xodý 2cđ2oädTca# na z§€JIÝHOK, OH MeHđ 
ÓI€Hb Ố€GIOKÓMT B ŠTH HH. 

He ðecnokỏlica. Celitác IocMOTP1. Ha/ẻtocb, WTO 
HI€TÓ CẴDbể3HOTO HT. 

ĐóBa, HaKOHI-TO TbI IpMIIEJI LÏ/HI cO/lá, 8 XoMý € 
TOÕÓÏl[ HOTOBOPIITb. 

áMa, WTO CJIYHHLIOCb? lÏoqeMý TaK cebbE3Ho? 
TÓJTIbKO HTO IIO3BOHHJIA VHTT€JIbHUIHA. 

OHả OHfTb 2đ.11ca Ha MOÏI He€KpaCWBPIl HÓN€PK? 
Her, B 5ToT a3 OHá ?4O09/Cđ/006/10Cb MHG, WTO TBỊ CTA.T 
XÝ?Ke VHITbCH. 

Oïi, MáMa, TbI 3Há€HIb, HảHIa VHTT€JIbHHIIA BC6 BĐẻMØ 
KOMỸ-TO Ha HTÓ-TO 2/Cđ/4/emcs. Ð HIKÓJI€ /I42£© 
HẺKOTOPBI€ VHHT€JI1 TỎ?K€ 2Gđ.1/101C1# Ha eŠ cTpÓToe 
OTHOIHỂHW€ K ÿH€HIKẢM. 


4I 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


5. A. Hãy đọc các đối thoại và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của 
cặp động từ "BbIabIBáTb - BbI3BATP”. 
1. - Bpar cebbesaHo 3aÕo.lê¡. 
- OH JI©3KWT B ÕOJIbHfIe? 
- Her, nóMa. MáMa y?Kẻ &bÍ360+0 6pd14ú Hú ÔO4M. 
2.- Annól Crýmiato. ĐaM Koró? 
- Jóðpprl péqepl! CKa;zkfre, Táng TÓMa? 


- OHá nóMa. IIo1ozKfire. ÑÓJ1H, CKa?KÍ cecTpẻ, To eẽ 


đbL3bL8đ?0n  1TeeÓHĐ. 


3. - MáMa, ceró/IHH ñ HOJTYHHLI HHTEĐKY HO MaTeMá4TIIRe. 
- Orzfunol Ÿ Teõáñ cerô/IHđ ÕbIIả KOHTĐÓJIbHađ paÕÐóTa? 


- Her. VHfT€JIbHHIlA đbL3btđđd MeHđ  ÔOCKÉ 1 8 
XOPOIHIÔ OTBÉTHJIA Ha Bce eẽ BOITĐÓCPI. 


B. Cặp động từ "BbHlsBaTb - BbIsbIBáTb" trong từ điển được 
trình bày như sau: 
BbI3bIBáTb, -á!O, -ẳ©IIIb,.... 
BBISBATb, -OBY, -83OB©IIb, ... 


Em hãy hoàn tất bảng chia động từ dưới đây: 


BBI3BATb (coở.) BbI3bIBắTb (Hecoe.) 


OHIW 


6. Các động từ "TroMoráTb - IOMÓMP”, "BJIfTb - HOBJIHISTb` SẼ 
giúp em truyền đạt lại phần được in nghiêng trong các câu nói sau: 


1. TypwcTfIqecKHHE KJIYỐ OKđ3bt60ơm. Hả11eÏ[ TIKÓJIe 
TIÓ/OUb B Da8BWTWI CDWI3RYJIbTWĐBI 11 CHÓPTA. 


2. Ÿ mac B robo/äx paÕÓTaIoT ÕOJIbHWITBI 1 M©/JIHTIIIHCKWe 
HÝHKTBI, KOTÓPble okđ3»t8d10m. 2(eKTđH1/10 TIÓ/LOUEb 
?KIIT€JLIM. 

3. Moïi ÕpaTr ÝMHIli qe/IoBéK. PT MHÉHWe€ BCeT/lÄ 
OKäbt60@T 6/UU3ÍH€© Ha MOŠ perrrêne. 

4. ftCTBIl BÓ3/ÿX OK3bI6d@ *ODÓỚUU©© 6 5ÉHue Ha 
3OPÓBbe€ We€/IOBêKa. 

5. Đuepá ðpIả ÕoJTpImán rposá. Bee 6o#Tc#, To OHd 
ƠKđ2ICeT T,O2Ó€ 6/U5ÉHe Ha ÿDO?KäÙE B ŠTOM TO/YỶ. 


7. A. llpownrráli. PUCWÝHKW HOMÔTYT TeÕê HIOHfđTb HÓBBI© CJIOBả. 


Mencecrpá W Mưnuw ronoBá láng Anrón celiqác B ocóõo T8ztẽJIbIx 

IóJIaeT yKÓJ,aA ÕO/HT.OHcaM y OKV/LiCTa. Bpaq CJIÝýHañØX MÓ3KHO 

ĐóBa coBcẻM He LiaMepđer OCMáTpMBaeT erÓ  Bbl3bIBáTb MaIHHINY 

6ofrca. TeMI©PĐATÝDV. 1i BEUHiCblEaeT "Ckópa# HÓMOLIE.`. 
penénr. 


Đ. PasroBápwbBafire /DYT € IĐÝTOM HO ŠTHM ĐHCÝHKAM. 


8. tua: 
g8 


MEJMHIWHCKOE OBCJIý2&HBAHLIIE B POCCÍM 


Ð Ká?KIOM paline rópo/a ĐaAÕÓTaIOT HOJIHEKJITHWIEH, T7€ 
BaM Õ©€CIJIẬTHO OKá?4ÿT M©/JIHIHTHCKYTO HỎMOIb DA3JTTNHHbIe 
BPpaH: TeDAHÉéBTBI, XIDVĐTH, OKY2ICTPI. Ð Kả?KIOM 
paliÓne ecTb TáK?K© IOJIIKJIWHWEa J11 leT€li 1o l4 JIeT H 
8yỐHảđ IIOJIIKJIHWEA. 
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TC BbI HONÝBCTBOBAJIW ceÕá IIÓXO, éC7IM ÿ BaC BbICÓRaff 
T©eMIIEbaTýPĐaA 1 BaM TĐÝ/IHO XO/IITb, BbI 3BOHIT B 
TIOJIKJIIHWKY II BblablBdeTre Bbadd Hả /IOM. Bpaw-TebareBTr 
TPHXÓ/MT K BAM /IOMÓÏI, OCMắTPUHBAT BaC, BBbIHICbIBAT 
JIeKáĐCTBO. CJIH BbI DAÕÓTaeTe II ÿHHT€Cb, BpaW /IA&T BaM 
ðopHWuHbili Jcr. lIếpe/7 VXÓ/IOM Bbaw cooỐHtáäeT, KOIT/t4 OH 
CHÓBA CMÓ?K€T HMÙÍTH, VJIT BBI JOJI?KHBI HĐHỦÍTỨ K HeMỸ B 
TIOJIKJIHWRY. 

Ð HO2HIKJIWHWE€ paÕÓTaIOT K8ÕMWHÉTBI, TJI€ BbI MỎ?KeTe 
C7IêJaTb VKÓLIBI, II2MÉPHTb TeMIIepaTýpy. ÊC2I BbIi He MÓ?&ere 
TIOC©IIÁTb HOJIKJIIHHKY I13-3a ÕOJIÉ3HHW, K BAM /IOMÓÏI HIpH/IET 
Me/IMHIIHCKa# cecTbá H c/lêJaeT Bcẽ ŠT0. 

Ð Bedqépnee f1 HoqHỎe BDềMØ HH ĐAÏiÓHHOÏ† IOJIMWKJITHWHKe 
pa6ÖraeT cJIÿ2£Øa CKÓPOÙÍ HÓMOHTT, Kÿ/Ilả BbI MÓ?K©T€ IO3BOHTTTb 
1I BbÏI3BATb Bpadá Há OM. B oCcÓÕO T?€JIbIX CJIÿHaØ8X MÓ?KHO 
BbI3bIBäTb MaIHIWHY "CKÓpa# HÓMOITb". Teyrecbỏn $Toï† cJ1ý?KÕbI 
(03 - HoJb TPW) 3HẢIOT BCe - 1 B3ĐÔCJTBI, H /LÊTH. 

ÑCJM BaM H€OÕXO/TMa KOHCYJIbTÁTUIH CH©LIIAJTÍCTA, BBI 
TIPHXÓ/MT€ B HOJIHKJIIHHKY. OỐBINHHO BDAHfT IĐHHHMäIOT 
ÝTPOM - € /I€BWITHT JO HáCV /JTHH HE BÉN@DOM - C /IBYX 7O BOCbMU 
NaCÓB Bédqepa. 

Ð nebeBHäx, B cẽJax DaÕÓTaIOT M€/IHIITHCKI© HVHKTPI, TJ€ 
ÕobHtlx IpuHirMắáeT MeJtrtflHicEaw— cecrpá 1ö Bpau. Êc2JM 
ÕoẻsHb CebbE3Haø, BDaW HOCbLIáeT Bac B TÔPO/I, B ÕOJIbHHHY. 
CHeItäJIbHaa MaIITHa IOBesẽT Bac TY/Ilä H€M/IJIeHHO. 


9. "na[ ]" únm "ner L] "? IlocráBb "v", 


1. Ð HOJIHIKJIHWEe BpaWft ỐeCH.IđTHO OKä3SBIBAIOT 
Me/TMIIIHCKY1O HÓMOHTb ÕOJTIbHĐIM. 


7a HeT 


2. Ð Ká?KTIOM paliÓHe ©cTb HO/IWKJIIHWKEA /UJ11 CTđĐBIX 
Juo/nê1i. 


7a HT 


3. ECJM ÿy Bac ÕOJIÁT TJIa34, K BAM HPUUJIẾT OKY2TICT. 
1a HeT 


4. Ha KOHCY/IbTáTIO BĐAHH HĐUHHMáIOT ÕOJIbHBIX Õe@3 
TIeDepbiBa Ha o6é/. 

1a HeT 

5. Ð M€/HWHKT€ BbaW HIOCbIJId@T ÕOJIbHBIX B ÕOJIbHETTY, 

CJIW ÿ HWUX cebbEsHad ÕO/IẺ3Hb. 

1a HeT 


10. Orpérb Ha BOIPÓCbI HO TÉKGTY. 


1. HTo ?£IT€JIM TÓPO/IA /IÊJIAIOT, CJII HÝBCTBYIOT ceÕji 
TUIÓXO, ÊCJII ÿ HHX BbICÓKaf TeMIe€PATýPA 1 IIM TĐỶ/HO 
XOTWTb? 

2. ÑaKỨ© BDAH B IIOJIHKJIIHIKE OKá3bIBAIOT ÕOJIbHBIM 
M€7IWIWHCKYIO HÓMOITb? 

3. ro øẻJ1aeT Bbawq-TebaHÉBT, KOT/Iả OH IĐHXỎHIHT K 
ÕOIbHBIM OMÓïj? 

4. HO ÕOJIbHbIS MÓTYT /IÊJIATb B KaAÕỐHHÉTaAX B 
TIOJIKJIHIIRe? 

5. Horlá Hý?KHO BbI3blBäTb MaHIWHy "CKÓPa# HÓMOIIb” W 
TIO KaKRÓMY HÓM€pY T€/Ie(ĐÓHa 3BOHITb? 

6. TTO IPWHHMá€T ÕOJIbHbIX B M/JIHÝHKTaAX? 


11. Hanrnnitl MáJenbEwtfi bacckáa Ha rTêMy: Me/ItHcKoe 
OỐCJTÝ?KWBaHIW© B HáHIeM TrÓPO/Ie (B HáImT1eli 1ebêBHe). 
12. Đọc, chú ý nghĩa và cách sử dụng của những từ được in nghiêng. 
- ÑÓjIH, TbI CMOTĐẺ.JI HO T€JIeBI3ODY !OỐWJIÊHĐIÏÍ KOHIĐT 
tispécTHoii nepfItbi Ái IIyrawEBoii? 
- /Jla, nếpBy1o qacrb. He 3Hả1O, KOT/lá TtĐOÔO/2cđ?01m TORä3 
BTOPÓl HáCTH. 
- IĨpoôÔo42céHue KOHtiêpra ÕŸ/NeT B H#THII[Y BêN@ĐOM Ha 
TIẾĐBOM KaHáTe. 
- Ha?! He IoHIMảIO, HIoqeMý TaKá#t IIHTebẻcHaad 
TIPOFbảMMA 1tĐOÔO.12deTncs TÔJIbKO ếpea He/IẺJTO. 
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- Ôro ne náme øêmo. A cáMoe rziáBHoe, TeÕØê HpáBircm—t 
TIẾĐBa#1 HaCTb KOHIIẻPTA? 

- HpáBWrca, 7a HpáBHWrcw. TÓJIbKO OHả CJIIHTIROM 
1ÓJTO T.ĐOÔ0O.12/d/t0Cb. 

- Jla, MHÓTW© 3ĐÐWIT€JIWH ?4JIYIOTCH Ha ©ẽ ÕOJIbHIýIO 
TLDOÔO/2CT€/wHOCTmb. 


13. IIpoqwrTáli TeKCT, BBIIOJIHW 3a/1áHMØ K H©Mý. 
KAK COXPAHIITb XOPÓIHIEE 3IOPÓBbE 


Ð pOCCWiCKMX ?#4YÐHả/IAX HOCTOfđHHO TOBODắT H HƯHIYT © 
COKDBIHIIHWIL TIĐO7IOJISKHLTGJIbHOCTII ?£W3HUW, OCÓÕ€HHO MY?KHHH. 
OCHOBHảđ IDHHWHaA ŠTOTO - 8JIKOTOJHI3M 11 KYĐêHHe. 
EcrécTBeHHO, WTO ŠTO Ố©CHORÓWT MHÓTHWX JIO/IÉÌ, H OHU BGE 
6ôbIme 1 Õô/ibHIe OỐÐaIHT14IOT BHHMáHW€ Hà CBOŠ 3/IOĐÓBbe. 
#fypHá/TBI, KOTÓPbIe IWHTIYT O IpOỐJIêMaX 31OpÓBbä, celqác 
ÓNGHb HOIIYJLäĐRELI 
OHÉWHO, BC© XOTắT ?KWTb /IÓJIBII€. HO ?WTTb /IÔJIbII - H© 
GHẢNWT ?KWTb JIÿHII€. ÏJIÂBHOe - COXpAHITTb XOPỎHIee 3/IOĐÓBbe 
Ha /IÔJTW© TÓ/IBI C2IÓ?KHO? COBCÊM H© TAK CJIÓ?KHO, KaK Ká?K©TCH, 
êCJH HJIATb IIO COBÉTAM M€/IHIHIHCKIIX CII€IIL1AJICTOB. 
á?/IBI /€Hb BbI /IOJI2KHBI ©CTb MHÓTO OBOIIéI II 
(bpýKTOB. JlýqIe BceTÓ ÓBOIU #ÐKO-B€.IEHOTO VIJIW ñÐKO- 
ODẢ4H;KeBoro IIBẻTa. CBOIH II CbĐÝỶKTBI /IAIÓT ODFAHISMV. 
BIITAMHPI. 

Pó37IyX Hỷ?KeH qeIOBêKÿy TOÐẢ3/O ÕÓJTBII€ BO/IBT II HTHU, 
lĨpoBo/re ÕÓ/IbIIe BĐÉM€HH Ha OTKĐBITOM BÓ3/IYXe. 
Crapálirecb wáme cMe#iTbca. IĨpIE CMÉXe MBI /IbHHWM 
TJIÿÕ?K€ H HIOJIYHáä©eM ÕÓJIbHI€ KWCG2IODÔJA, 

PasTOBÓp € HO/IĐVTOÏ† TM € /ĐVTOM, HTÓ-TO BKÝCHOe, 
XOPpÓHIWH (bMJIbM HUIM HB€TBI... TaKfe MáJIeHbKI© Đả/OCTH 
TIPMHÓCT HaM ÿJIOBÓJIbCTBM© Hi HÓJIb3ÿ. 

TITÓỐBI BAM H ỐBIJIO CKÝNHO BBIIOJIHTTb BC© ŠTH COBÉTPI 
O/HOMỸ, 38HHITHITCb B O/IIH W3 MHOTOHICJIHHbIX 
CIOPTWBHBIX KJIýỐOB, IHCbODMáLHUIO O KOTỎPBIX MÓ?HO HAÏ†TH 
B JIO6ÓlI raaéTe. 
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14. A. bri6eput HpáBWTbHPIÏT HO TẺKECTY BADHdHT H HOCTäBb 


1. A2 xảo) TIPO/OJTSHITJIbHOCTIL ?£WE3HWE Õ@CIOKÓWMT 
a. Bcex JO/IÊli 
Õ. MHÓFTIX Jnonéï#i 
B. TÔJIbKO MY?KHUH 


2. MenI[HCKW© CITIIAJIICTbI COBÉTYIOT..... 
a. eCTb MHÓTO OBOHI6Ï† 1 ŒĐŸKTOB Ká?K/IPBHÍ /IeHb 
Õ. eCTb HeMHÓTO OBOII€W† 11 ĐyKTÓB Kả?/TBIÙI 
1eHb 
B. He ©CTb (ÙDÝKTbI ĐKO-ODắH?K€BOTO IiBẻTa 


3. lo cJ1oBáM M©/IIỰIHCEIX CHIIAIÚCTOB đa Ý 
8; BÓ3/1yX Hý?KeH 1Ie7IOBÉKY, KaK hoá 

. BO/LẢ 1 mưa Hý2KHbI weIOBéKÿ ÕÓJbHIe Bceró 

B. 1©JIOBÉKY Hý?K€H Bổ3/IYX ÕÓJIbIe, 1eM BO/á 
1 TA 


m£ 


4. HaM IPHHỎCST HỎJIb3ÿ MáJIÊHbKEMe Dá/IOCTHM, KAK..... 
a. IpOTÿJIKaA € JIDY3bäMH 
6. xopômTMii (bW2IbM 
B. IHTeĐÉCHañ KHra 


5. HaM ỐBIJO ỐbI He CKÝNHO BbIIIOJIHfTb ŠTMH COBÉTBI..... 
a. B KJiácce 
Õ. B KDy?KKảXx 
B. B CHOPTKJIÿðaX 


Ð. OrBéTb Ha BOIĐÓCBI. 


1. Hro #BJIeTCñ OCHOBHỎÏT IĐMHWHOH COKpaHIÊHWSN 
TIPOJHOJTKUTJIbHOCTH ?KÍ3HWL MY?KHUH? 


2. lloqeMý JIÓ/I OỐpaH1äIOT ÕÔJIbHI© BHHMäHWR Hà CBO€ 
3OPÓBbe? 


3. CKÓJIbKO COBÉTOB /IAIÓT M€/IHIIHCGEKIH© CII€IIA2JIWGTbI? 
Tagfe OHW? 


4. ÑaKÓÏi I3 COBÉTOB, HIO-TBÓeMY, Ba;kHée? IÏoqeMý? 


vpÓók 5 


(TIOBTOPWITETIbHbll) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHMS 


"Trong các bài I, 2, 3, 4, các em đã học thêm cách thực hiện bằng 
tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Nói ai tự giới thiệu 3. Nói hành động 
(hiện tượng) chuyển 
2. Nói cái gì làm ai đổi lẫn nhau 
khác biệt với ai 4. Nói ai bị bệnh gì 


Bây giờ các em hãy thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra và tự kiểm 
tra, đánh giá kết quả học tập của bản thân trong thời gian qua. 


Mapúa llempoana 


A.Oð6bruno c 3TM KJtdccoM pa6Øóraer Mapfia IĨeTpóBHa, 
IOZKWLIäØ ÓIIbITHaØ II ceÐbEsHaø— ywfIre.bHrna. Ho 
CeTÓ7H# OHả HÝBCTByeT C©Õñ IJIÓXO, HOŠTOMY JIHĐÉKTOP 
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THIKÓJbI IpWTJTaHniáer HỨny HiKOJIlâeBHV - HÓBV1O MOJIO/LV1O 
11 BeC€JIY!IO VHTT€JIbHHIIY - Ha pa6ÓTY € KJIÁCCOM. 


Celidác BHIIMáT€JIbHO HOCMOTĐI HA DHCVÝHOK II CKA?EH: 


1. 


#—»* 92 62+ 


TĨTO rOBOPIT /IIĐ&KTOP, KOT/ä OH IPpHBEJI HỨHy 
HmKo/áeBHy Ha BcTbpẻwy? 


. ro cKảzKeTr HỨHa, éCJIH OHả caMd Õe3 /IpẻKTopa 


TPMHIIá Ha ÿĐÓR B ŠTOT KJIacc? 


. ITO CKả?KYT ÿH€HHKH, éCJHI OHÍ XOTäT 3HaTb ÕÓJIbHIe O 


ÕOê3HW CBOẺÏÍ ÿHHIT€JIbHIWIIbI? 


. OỐpaIHIäÏ[Te BHHMáHW© Ha /IBVX VHIT€JIbHUI (WX 


TIPMHECKA, BÓJIOCBI, BÓ3ĐACT, BHÊHIHOCTb,....) HT 
PpasTroBádpWbBalire HO CJIẺ/IYIOITIMM BOIĐÓCAM. 


. ro orqáer HWny HukozrảeBHy or Mapft IÏeTpÓBHbI? 


TIeM OTJIMHẢIOTCH JIDYT OT /IĐVTA ŠTH VHIT€JIbHHHBI? 


. ĨTO @CTb ÿ O/IHÓÏI ÿHHIT€JIbHUHITBI B OTJIIHMe€ OT /IDYTÓM? 


TẾTO, B OTJIIMW OT KOTÓ, KaKảØ YHIT€JIbHHIIA? 


L——:z.: lộ SP gia đếm 


Ônw qbororpácbww cnéa1m B pásHoe BpéMH. IếpBy1O 
(cuêBa) - He1áBHO, a BTObý1o (cHpảBa) - 3 ró/ta Hasá/, Korná 
MÔ?KHO bIJIO ©IIE BỨ/IÊTb BOKĐÝT ŠTOTO ?£WUIÔTO /TÔMAa ỐOJIbIffe 
€DẺBbă, IIBGTPI, CJIbIHTATb 11/1 36/LÊHbL£ /LÍCHLb©6 t TẾH© 
TU, RKOTÓPBI© T.DU.L€TMđ/U  1061d/0u., 
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A. Dùng cách nói có "ro... ro" để thay thế phần được in nghiêng 
trong lời nối trên. 

'. IlocMoTpft Ha 5T11 /1Be (bOTOTbá(CĐWM BHHMäT€JTIbHO 1 
CKa?KH: 


1. aKfe OTJIIHWS MẺ?K/ÿ HƯMH TbỊ 3aMeWáeIIb? 

2. ĨTo OTJIWWäe€T HX /DĐYT OT TĐÝTA? 

3. eM OHỨ OTJIHHWáIOTCð /IDYT OT IÐÿýTa? 

4. eM OTJIIHä€TCH ?KWI3Hb JIO/IÊÏ1, KOTÓPBI© ?KHBÝT B 2TOM 
HTÓMG, celiqádc 1 3 ró/Ta TOMV Hasá7? 

5. Ð KaKÓM /ÓMe© Te6ê ÕÓJIbHIS HĐẢBWTCð 2€HTb? lĨoqeMý? 


8. A. duráii. 


Ôra wrerópwrd npowsonirá na cêBepe crpaHbi. B Má.IeHbKOli 
epéBHe Ha ÓcTpOBe T#;KeJÓ 3aÕourẻJa zkênmtna. Mozotôït 
Bpaw He MOF IOMỎWb ÕOJIbHỎÏ1. OH Bbl3BBJI Bbadá W3 rÓópOJA, 
KOTÔPHIÏT HaXO/IJIC# Ha Õeperý MÓpø. Ð XOPpÓHIV1O HOTÓ/Iÿ Ha 
ÓŒTpoB JIeTảJI BeDTO/JIET. HO ceTó/IHW OH He MOF JIeTÉTb: JIYJI 
CÍJIbHPIl BÉT€P, HIỂJT 1O?R/Ib CO CHẾTOM. 


'TaM, Ha ÓCTPOB€, ỐbIIả ÕOJIbHảØ ?KÊHIHIWHA, a Bpaq He MOF 
TOMỎwb eli. Tor1â O/IWH CTäĐBIÙ ĐBIÕäK CKa842I, WTO @CTb 
TOPỎFTA HO BO/Ilê. OH 3Há©€T MẺJIKI© MecTá, T7IẰ© MÓ?KHO HĐOÍTH 
TI€IIKỎM, Hi ÉCJI BpaAW H© ÕOWTCH, OHW MÓTYVT HOITW HO ŠTO 
1Opre. LĨ Bbaw HOHIE.T. 

JJÔzO HIJIM CMẾJTBI€ JIÓ/MH HO XOJIÔTHOÈI BONẻ. J[opỏra ỐbLTả 
TPÝHHOÏI CHIbHbI BÉTeb MeIrả/I IITH. HaKOHI OHI 
ybBfnew Đéper. Ha 6eperÿ HWX ?K/14J11 JIÓ/ MãJI€HbKOl 
1epẻBHH. IĨÖMOIIb ÕOJIbHÓÏI ?SÉHIIH€ HPWHIJIÁ BÓBĐeMA. 


" Wum "ner []"? IlocTrápb "Y⁄", 


Đ. "na 


1. #énIHa, KOTÓbad# Tñ?K€JIÓ 3aÕO/IẺJ1a, ?KHBÉT B 
MáảJI€HbKOÏ† IeÐẻBHe€ Ha ÓCTPOBe. 


7a HT 
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t 


. Danl 


. Danl 


- Danl 


. Danl 


. Hý?KHO ỐBIIO BbI3BATb BĐaWá 13 FÓPpO/IA, KOTÓPBII 


HaXÓ/MTCW Ha ÕeÐerý, HOTOMý WTO Ha ÓCTPOBe, Fe 
?KIBEST ỐOJIbHájØ, HeT Bpanả. 


7a HT 


. ĐebTO/IET He MÓ?K€T HPIIBESTI BDaHả I3 rÓPO/IA Hà 
ÔŒTPOB 13-3 IJIOXÓÏE HOFÔ/TPI. 


7a HT 


. 7H CTÁắPHIÏ ĐBIÕäK Đ€IIHJI IebeBe3Tf Bpadá Ha 


ÔCTPOB K ỐOJIbHÓÏi ?KÉHIHTMH€ Ha JIÓ/TK€. 


6om 


7a HT 


. MýzKecTBO Bpadá W CTápOFO ĐbiÕaKd CHaCJIÔ ?#MH3Hb 


bHÓÏi ?KÊHIIIMHe. 
na HeT 


. PaccKa?KW, KaK Bpaw 113 rÓpO/IAa MOF HIMÙ[TỨ IOMÓWb 


ÕombHỏÏi Ha ÓCTPOB. 


Ví 


Danl 


Ví 


Ví 


Ví 


3bIKOBblE 3HÁHM% 


h từ dùng chung cho cả giống đực lẫn giống cái. 
ụ: ÝMHUWIIA 
Ôror MẢJIbPHME - CKĐÓMHPLII ÿMHIHA. 
ÔTa nếBOqKa - CKDÓMHaAH ÝMHHHA. 
h từ chỉ dùng ở dạng số ít. 
ụ: IOCVHa, ÕeJIbe 
h từ chỉ dùng ở dạng số nhiều. 
ụ: ỐĐIÓKEH, /ÊHbTH 
h từ khi biến đổi sang cách I số nhiều có tận cùng bằng 
hoặc "-ä", 
ụ: RÓPHYC - KOPpHYCá, yWT€.Ib - yHHT€JIđ 
h từ không biến đổi. 


Ví 


ụ: Ốtopó, kynẻ 


. Trong tiếng Nga có một số nhóm danh từ đặc biệt cần ghi nhớ. 
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B. Hãy lựa chọn, sắp xếp danh từ trong số từ cho dưới vào cột thích 
hợp. 
O/I6?1A, CTÁĐOCTA, IIHT€ĐBPIÓ, JIeC, MÉÕ©/JIb, BOĐÓTA, /IOM, 
TAJTbTỎ, HÓ?KHIIHIbI, MeTĐÓ, HIảXMATPI, TJ1A3, TAKCH, 
TÓPO/, OWKf, TÔJ1OCc, IpOcbẻccop, ÿSTT€JTb, KHHỎ, 
KBHIKY.TBI, MOJIO/IE2Eb. 


1 2 3 4 5 
ÝMHMHA 6ropó KÓpHy€ TIocýa ỐptóKM 
kynề 6éper 6enbe HHETIT 


B5. OÕõb8cHI, KaK TbI IOHHMắá€HIb ŠTW COqeTáHMA. 


HO/I8ẻMHbLÏ Hebexó/7 
HOHBÓHHAaãä JIÓnKaA 
H8CTÓJIbHaäđ JIÄMIA 
Øeckonéwnoe Hó/e 


1OWCTODWrdecKoe BbẻM# 
IOCJIeoÕéẻ7IeHHbiii IIebepbIB 


3AHMMÁTEIIbHA MMHÝTKA 


6. durảli mýTky. 
ÝMHHIỨ IOIYTÁH 


3M onWm qe2IoBéK. Ÿ HeTÓ ÕBIT 
HOHYráïi. VMHbIli Honyráii. OToT 
W€JIOBÉE VI TITHY TOBOPWTb. /ómro 
YHỨLI, HỆCKOJIbKO ,MÉcnIten. Ho Tionyráïi 
Hay4fUICñ TOBOPITb TÓJIbKO O/HỎ 
cJóBo: "ÑoHéwHO”, 

II Torná ŠTOT W€JIOBÉK TOBODIT 
ce6ẻ: 3aqẻM MHe 9ToT Honyráảli? OH 
YMÉ€T TOBOPWTb TÓJIbKO CJIÓBO 
"KOHWNHO”. IÏ OH H/IẾT Ha ĐBIHOK 
TIPOIaBắđTb HTHTY. 
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Ha pbIHKe MHÓTO HapỏJy. Hapó/Iy MHỏro, a IoKyHáTe/1ell 
MáJO. HO BOT HOØIBJIIGTCf HTOKYHäT/Tb II CHĐpảIHTWBAeT, CKÓJIbKO 
CTÓWT HOIHVTäÙ, HPO/LABÉI OTBedáeT, WTO HTHIA CTÔHT CTO 
py6ztéli. IÏoKyHäTeJIb He HOHIWIMäe€T, IOqeMÿ HOIYyráli TaKÔï† 
HOpOröii. IÏ Ipo/aBéH OỐbfCHñ€T, WTO HTV4 CTÓHT IÓPOTO, 
TOTOMÝ WTO OHá ÓH€Hb ýMHaH. 

"TĨOCMÓTPMM, - TOBOPWT ceÕé HOKYIIÁT€JIb 1 KĐMHHHT: "Đi, 
nionyráli, Tbi ýMHHI?". "ÑoHêwqnol” - orpewqáeT HOIyráli. "Ará, 
- IýMA€T HOKVHắT€JTb, - HPpO/IaBI cKasảr HpáB/IY"”. LĨ oH 
TIOKYIIä€T HTEHTY: IUIẢTITT 3a He6 CTO DYỐLIêÏ† I1 H/IẾT /TOMÓÏI. 
Ho nóMa IoHyráll Ha Bce BOIbÓcbI orpewqáer: "HoHẻwqHo”, LĨ 
TIOKII4T€JIb IOHIIMắ€T, 1TO IO/IABẻI[ erÓ OỐMaHý.IL OH 
KpuuWT: "OH MeHfd oðMaHýl! EaKÓll ø 1ypáK!", "RoHéwqHol” - 
COT/IaHIáđeTcd HoIIyTäÌ1. 

1. OrBéTb Ha BOHĐÓC: ”Cw⁄Inđ@uWUb 4 TrvbL TtƠNJed5, O 

®OTtÓDO/W ĐdCCKäbI8d@T, tutj1G, 1/0 H12 TIowegý?" 

2. llebeBe/f HIýTKY Ha ĐO/HÓÏI 83ÐIK. 


7. Ôro ne onHó CJIÖBO, a 7IBA DáSHBIX CJIÓBA. 
Cz7iOBább HOM?S©T TeÕẻ ÿ3HáTb, H€M OHI /IDYT OT /ÐVTA 
OTJWHắảIOTCĂ. 
3ốMOK - 38MAỐK 
Cpeu - cpeá 


8. Hatinft 9 orntdrli MêzK7ÿ ŠTHMI ĐICÝHKAMU, 
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TECT 
3aôđwue I. BHØepw nipáswibHbrli BapHáHT 1 nocráBb "V ", 


1. Ð HadqáJe HÓBOTO yHêỐHOFTO TÓ/a Ha HỆĐBOH Bcrpẻqe caM 


THĐÉKTOP HIKÓJTBI..... TIIKÓJIbHWHKEAM HÓBPIX ÿHHT€.TÌ1, 
a. SHAKÓMIT Õ. 8HaKÓMIHTC1 
B. ID€JCTABJIfeT T. Ipe7ICraB.IfeTca 


2. Ð raséTax COOỐIHä4IOT, HTO Ha OTEĐBITHI (b©€CTWBá4JI. 
ÕŸpneT KOHIIéPT, Ha KOTÓPpOM apTficrbI BoJIbHóro TeáảTrpa 
kề Hé HÓBVIO MYSBIKdJIbHYTO IpOTbảMM. 

a. IP€7CTaBJIHOT 6. npencrábBar 
B. SHaKÓMRT T. HO3HAKÓMRT 
3. Ð 5THW THỊ B ÕOJIbHIIX MarasWHax rópo/a..... 
€bpaHI[ÿ3CKWe TOBá BI. 
a. SHaKÓMRTCä 6Õ. IO3HaKÓMWñTCđ 
B. IDeICTáB8TCð T. IPpe/ICTAB.I#IOTCØ 
4. HWna He MOT/I4 CeTÔ/IHH XO/HTTb B HIKÓJIY, TAK K8K OHả 


a. or 6. ðombHỏi 


B. ỐOJIbHả T. ÕÓJIeH 
5. HHKTÓ He 3Háäe€T,..... ÕonẻeT ŠTOT CTADWK. 
a, TO 6. 1eM 
B. HeTÓ T. I3 HeTÔ 
6. Ômw MắJIbHEW OTJIWMắIOTCđ..... XaDáKT€poM. 
a. 1DYT OT PWTa Õ. npyT K NĐÝTY 
6. npyr xpýra B. 1DYT € TĐÝTOM 
ï. On TaKÓTO ÕOJIbIHIÓTO cưácTba JIW/1a...... cMe€€Tca, 
x3 ng 3 TLIáWe€T, 
a. TAK ¡ KAK 6. WM; WJIM 
B. TÓ?K© ;¡ WTO T. TO; TO 


8. Ha mpómr7oïi ne/têJe Cep;£a TPH /IH8 Ma JI6?KảJI, 
TOTOMÝ WTO OH..... 
a. ỐoJrễeT 6. saÕorẻ„ 
B. ÕOJIÊJ T. ÕOJIIT 
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9. Bce sHároTr, qTro Đếpa 1í eẽ cecTpá...... CHOCÓĐHOCT8MH 
K IICKVCCTBV. 


a. OTJIMHdIOT 6. orywqáTrcs 
B. OTJIWHđJIACb T. OTJIMHđIOTCđ 
10. YwẽHbIe HaHLJ Ha JIYHẾ BÓNY,..... TAM MÓ?&€T ỐBITb 
1 ?i€MSHb. 
a. TO Õ. TO ©CTb 
B. HTO T. TỎ?Ke 
1 a 6 B Ẹ 
2 a õ B E 
3 a õ B E 
4 a õ B T 
5 a õ B E 
6 a 6 B T 
7 a õ B T 
8 a õ B T 
9 a õ B T 
10 a õ B Hà 
3úaÔđưue ]I. TÏpowuwrảï, IOTÔM BBIỐeDW IĐÁBHMJIbHBIÏ OTBÉT 1 
TOCTáBb "V ", 
CTAPVIHHHI PÝCCEKHI TÓPOH BÓPOBCK 


or yzKể TPH rỎJA B 2TOM H€ỐOJIbHIÓM CTAĐWHHOM TÓPO/7I 
TIPOHCXỎ/I#T ÿ/IBWT€.JIbHbIS BÉHTI XY/1Ó?KHHK-CaMOVKa 
Đ/Ia7ứMIĐ OBNUHHHEOB ĐHCÝ€T KaDTWHbI Ha CTÉHaX CTắĐBIX 
TOMÓB. lä?K/THIÏ 7IÊHb OH Ố@eĐẾT CBOIL KĐắCKU, BBICÓRKYTO 
JIÉCTHHI{Y Hi BbIXÓ/IT Ha ÿJHIHTÿ DHCOBắTb. c3a TH rÓ/a 
Đ/IaTnWMIĐ OBHUHHHKOB CÓ3/132JI ÿy?KÊ H8Tb/IeCfT BÓCeMb KaĐTEH. 


TĨOPpTĐÉTBI Ha CTêHaX IOMÓB ĐACCKäd3bIBBIOT O TeX 
3HaM€HITĐIX JIÓ/8X, KOTÓPBI DắHbIHI€ ?VJIH B 2TOM TÓPO/Ie 
TLIW TIDH3?K4JIM TY/lả B TÔCTH: UI3BÉCTHPIX VH€HPIX, HHCäT€JIØX, 
MaTeMá4TIIKAX, XY/Ó?KHIIKAX, IH?KeHépax. Ÿ cBOfIX IPpYySêïÏ H 
SHAKÓMBIX XY/1Ô?KHHK HaXÓ/HHT (bOTOTpáCĐMM C€ BỨ/IAMH TÓPO/A, 
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KOTÔPBI C/IẺJIAJTM CTO JIET HA3ả/I,  CO3/AŠT ĐHCÝHKM HO 2TM 
cbororpácbwaM. 

CTápbIe HeKDacfBbIe CTẻHbI /IOMÔB LICH€3ä4TOT, II Ha 1X MÉCTe 
TIOØBJIHIOTCf KaDTWHBI: CTaDWHHBI€ ÝJIITbI FÓPpO/IA, COĐÓPPI, 
TIÊĐKBH, IáĐKUM, HắM#ITHUIKU. 

ĐbI MÓ?KeT€ CHĐOCWTb: "3adHêM OH ÖTO /lêJTaeT?”. XY/1Ó?KHWE 
JIÓỐWT CBOÏ† FÓPĐO/I  MHÓTO 3Hä€T O HỆM. OH XÓNeT, NTÓỐBI BCe@ 
?KÚreJM BỎĐOBCKA JIÝHHIS ÿ3HảJH HCTÓPUIO CBO€TÓ ĐO/IHÓTO 
TÓPOJA. A eHtể ðaroIapá KapTrfnaM B.Ia7ÉIMIPA OBHTHHWKOBA 
TT TÓPO/IA CTảJT HHT€ĐÉCHBIMH 11 HeOỐbIHHbIMHI. TÓPO7T 
CTA/I CB€T/IÉ© 1i ƯIHI€. 

Tenẻpb B BópOBCK IpWe3?áeT ÕÓJIbIIe TYĐEGTOB, HTÓỐBI 
TIOCMOTĐÉTb Ha ÿ/IHBIT€JIbHbIE DICVHEKU. A ?£fIreJ BÓpoBcKa 
Y?KRẺ He MÓPTYT /ÿMATb O CBOŠM TÓPO/I© ÕẰẴ3 KADTÍH Ha CTêHaX 
CBOI1X /OMÓB. 


Bơnpócbi: 


11. Ero raKóli BIafftMHP OBNTHHHKOB? 
a. OH ?KIT€JIb CTADỨHHOTO ĐÝCCKOTO TÓPO/JA. 
6. OH 1taBÉẻCTHĐIH Bceli POCCWM XY/Ó?KHUK. 
B. OH XY/Ó?KHHWK, KOTÓPBII CaMOCTOfTT€JIbHO 
YHLICH ĐHCOBäTb. 
r. OH JIOỐWMPIÏ XY/1Ó?KHWE B BÓPOBCKe. 


12. Hro pxẻaeTr P/Ia/IMIĐ OBNUHHHKOB Ká?K/TPHỦ /IÊHb? 
a. OH XÔ/HMT B JIeC ĐICOBäTb HIPMHĐÓ/JY. 

6. Oh co CBOWIMW KĐắCKaMIH 1 BBICÓKOlI JIÉCTHUIIelI 
BbIXÓ/MT Ha ÝJIMIY ĐHCOBäTb. 
B. OH XÔ/HIHT K /JIDYS3b4M 3a (bOTOTĐá(ĐW8MM C 

BỨIaMH TÔPO/JTA. 

T. ÒH 3AHHMá€TCH B IIKÓJIS € /ICTbMI. 

13. Hro øðẻ/aeTr PJIa/IMIĐ OBNUHHWHKOB CO CTÉHAMH 
CTäPPIX /IOMÓB? 
a. OH peMOHTIDYeT HX. 
Õ. OH IHHIT Ha HIIX CTIIXH. 
B. OH OWIIHIÁ©T HMX. 
r. OH yKPpaIHIä€T I1X CBOUMH KaADTHHAMH. 
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14. Ñoró MÓ?KHO celqác BỨ/IeTb Ha CTäPBIX CTêHaX /IOMÓB B 
Bópopcke? 
a. 3HaMeHITbIX JIO/IÉH, KOTÓPbIe ĐO/HUIHCb II 
Bbipocuw B BópoBcke. 
6. Ilpocrbix ø£fIreyreli BópoBcka. 
B. LĨ3BÉCTHPIX JIO/IÉÏ, KOTÓPBIS ĐắHbII€ ?KWUJIM B 
STOM TÓPO/I€ UJIM HPUIIES?K4JM TY/tả B TÓCTH. 
T. 2HaM€HITBIX JIOJIÉÙ, KOTÓPBIX JIÓỐWT II ÿBA?EđIOT 
B BópoBcke. 


15, HTO MỎ?KHO ©IHI6 BỨ/IeTb Ha CTÉHaX CTẢĐBIX /JOMÓB B 
BópoBcke? 
a. RápTy TÓPpOJA. 
6. ÑpacfBbie MecTá rópo/Ia. 
B. JJocToIp#MewáTeJIbHocrwr PoccfiicKoli ©ĐeebáITMM. 
T. CTADWHHbI€ ÝJIHHbI TÓPO/1A, COÕÓPBI, HÉĐKBH, 

TIÃPKM, HáM8THHKEM. 

16. IĨĩo KaKfIM (boTrorbá(bWaM co3/8ŠT XY/Ó?KHWE CBOW 

PMCÝHKM? 


a. lo qbororpácbW#—M, KOTÓPBIe OH HaAXÓ/MT B 

CTáPPIX rasẻTax. 

6. 1o dbororpácbWaM c Bí/IaMH TÓPO/IA, KOTỎPBIe 

OH HaXỎ/IHT ÿ CBOI1X /IDYS3€Ù II SHAKÓMBIX. 

5. lo dbororpácbM#M c BỨ/IAMH TÓPO/IA, KOTÓPBIe 

©MỸ IO/IAPWJIH Đả3Hble MYSÉM. 

r. lo dororpácbWaM c BỨ/1AMH TÓPO/A, KOTỎPBIe 
©MỸ HOCbI/IẢJTWH CO BCeX KOHHÓB CTPAHDI. 


17. C KaKÓlI IiẻJTbfO plẻJTaeT PJIa7TMIĐ OBHUHHHEOB BCẽ ÔTO? 


a. OH xÔqeT ÕbITb JI3BÉCTHBIM. 

6. On xóqeT IOKa3dTb KĐACOTý CBOeTÓ ĐO/HÓTO 
TÓPO/Ia TYPCTAM. 

B. OH XÔN€T BBIDASHTb CBOIÔ JIOØÓBb K BÓPOBCKY II 
TIOMÓWb BC€M ?i€HIT€JIIM JIÝHHIS ÿ3HắTb UICTÓPHEO 
CBOeTÓ PO/HÓTO TÓPpOJIA. 

T. OH XÓN@T HO3HAKÓMHTb TOCTẻÏ† rÓPO/IA € eTÓ HGTÓPHeII. 
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18. aKý1o HÓJIb3ÿ HpUMHÓCHT KapTWHbi PJIa7ÉIMIbA 

ObBIIHHWKOBa? 

a. RapTrWHbI B2IaWMWpaA OBHWHHWKOBA HOMOTdIOT 
?KIT€JIRM TÓPO/IA ?HTb JIÿHITIe. 

6. RaprWmbi P.Ia7ĂYMIba OBHUTHHHKOBA /LJAIOT ýJTMHBI 
TÓPO/IA IHT€ĐÉCHPIMH 1I H€OỐbINHbIMM, a rÓPO/T 
CB€TuIé© 1i 1IITIe. 

B. RapTrWHbI B/Ia7TWMUIpA OBHUHHWKOBA /IÊJ13IOT €TÓ 
1I3BÉCTHBIM XY/Ó?HHTKOM. 

r. RaprWmnbi P.Ia7tÉtIMIpba OBHUHHHEKOBA OỐÐaH1äIOT 
BHHMảHI 3HaMeHWITBIX JIO/IÉÏ Ha TÓPO/I. 


11 a 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 


B 


le [e)Ie)0i©)0Ii©)1ie)0ie)0ïe)) 


@ |8 |8 | |m |m |® 
t |ữ | | | | | 
"| |H|n |H|n | 


3úaôđưue II. Thay thế từ được in nghiêng trong các câu nói sau bằng 
từ đối nghĩa. 


XYy1ó?£HK-caMoVwqEKa BJIaIMHP 
19 | OBHWHHMKOB ĐHCÝ€T KapTWHHHA | ..... 
CTÉHaxX Cinđpbi# 1OMÓB 

Xynóz£H1K waxóØumn cbororpácbtM c 
BÍIIAaMM TÓPOHA. 


20 


CTápbIe HeKDaCWBbIe CTÉHbI /JOMÓB 


21 
1iCe3đ101m. 


23 | BaaeoØapä gaprúnaM BIanHMHpPAE  |_...... 
OBHWHHWKOBA ÿJIHbI TÓPO/IA CTảJTH 
Ll262/1212/115 

24 | TÓPOH € KŒĐTMHG/U Hà cTêHaX NOMÓB |... 
25_| cTaJI C6em.tée. 
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VPÓK Ố 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJWCTBMHEM 


Nói di hï vọng vào di, điều gì 


Cepzớử. Oznễr, aHäeHTb, KOT/Iá Õÿ/IeT 
UHĐJIbHBI MATW HIKÓJIbHHKOB 

mo €byT66JTy? 

O2éz. Ð 5To BocKpecénbe. 

Cepzøớl. A KaK TbI /IÿMA€IIb, KTO KOTỎ? ứ l 

OAéz.  fÏ HaHnétOCb, 1TO HáảH1Ia KOMäHJIA Fa\ » 
1ioÕenftr. Be7b ÿ Hac ecTb “Š 
CWIbHHII HaHaáioiuii lĨáBJIK 
1i BC© Ha H€TÓ Ha/IêIOTCH. OH ?K£© HảH1a Ha/16?KHa, 

Cepzớử. Ho 8 1ioc/IẻnHeM MắTwe OH He ÓqeHb XOpOIHÓ Wrpá R 
CHÁCTbIO, ÿ HacC ©HIE Ha/IE?&HbLll BbaTáDb. 

Oðéc.  BÝýneM Ha/ê8TbCñH, HTO B 2TOM Bả?HOM MắTe Bce 
ÕŸnyT XOPOHÓ MTĐắTb. 


1. tiurráiire. 


1. - Ñó7g, HaM TPỶ/HO C/IÉJIATb MO/IÊJIb KOpaỐ2Hđ1 HO 5TOMYV 
CJIÓ?€HOMY epbTeztý. To zKe MÓ?KeT HaM HoMÓWb? Ha 
KOTÓ MBI #dÔÓ€Jcs? 

He naôéc# Hu Ha KOrÓ. Hả7O HdÔéømbcaä na ceÕáq, 
TIOHHMáä€ITb. Ÿ Hac HeÐTE2 1 MbI MÓ?KeM CảMH 5TO 
cêaTb. HaÔétocb, WTO BC6 ÕÝ/TeT XOPOIHÓ. 


lào 
h 


Jlan, ä HOJIYHWJIa BWebá HHCbMÓ OT JIÊHĐI. 

1Ï 4TO OHá IHICáJ1a B HẺM? 

- OHả HdÔéemecs Ha cKÓDY1O HOẻ37KY BO BbeTHảM C 
PO/MIT€IRMH. 

TĨ MBI TÓ?© #0Ôé€Jc# eẻ ÿBỨ/I€Tb CKÓPO. 
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3. - PeÕð1ra, y Bac HÓBbIli yÕHUWK? 

- Ha. A wTro? 

- WaKôïl 5ro yqẻ6nwK? Xopómmili? 

- Ja, eró HaIIWCäJIW HO-HÓBOMV. lÍ MbI HŒÔé@/C#, TO G 
TIM yHỐHWKOM ỐÝJ€M JIÝHHI€ ÿHHTTbCH. 


4. - TIẾTb, TbI yBÉP€H, 1TO IOCTÝHMIIb B KOHCeDBATỎPMIO? 
- llogá He Hát. RHIể ?KHBý B #0Ôé2£Ôe Ha XOPÔHIHI 

©3VJIbTäT 2K3áM€Ha., 

- IIpáBWIbmo. llowaÔớïca ma 1ýqmreel Bea Ha/Ié?K/JPI 

?KITb TĐỶ/IHO. 


5. - ÑáTg, OỐb8#CHÍ, KTO TaKÓÏi H0Ôể2cHbLl TDYT? 
- IĨo-MÓeMy, ŠTO /IDYT, Ha KOTỎPOTO MÓ?HO HữÔé#mbCä. 


Hã KOrÓ? Hã +TOŸ 
qTO /ế/ãTbŸ 
,„ UTO..... 


äš” HanéøTbcn (weco.) 
ïIOHajnésTbcã (cođ.)) 


9l Hanétocb Ha B⁄kTropa. 
9l Haélocb yBúeTb BúKT1opa. 
Øl Hanétocb, ro npwneT BúKTop. 


Ô?K€IITb JIH TBI JISM€HHITb TJIATÓJI? 


Hañéã#TbCñl (1tecođ.) 
q HañétOCb 


Mbl 


. Điền vào chỗ chấm từ thích hợp có dạng cần thiết để hoàn tất 
các đối thoại sau: 


1. - Peõára, ám €boTorbá(cbWH HpáB#Tcf# BceM 
TIOC€TTIT€JIRM (bOTOBEICTaBEI, IpắB/IA? 
- la. MH...... TIOJTYHWTb HarĐá/IY 3a HHX. 
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5. 


Đếpa, KOrÔ TbI ÕŸ/T€TIIb IPHTJIAHIäTb Ha /I€Hb 
PpO?KnêHM# B ŠTny cyÕÕÓny? 

- Moftx ðmfsKMx n1py3ẻï. 

TĨ THỊ...... , ITO BC© OHW HĐHJIýT? 

- Ha, 8...... Ha BCTĐNYV € HƯMM B ŠTOT /I€Hb. 


- Cátma, y TeÕ# ÕOJIbHTảØf II IHT€ĐêCHa# KOJILIÉKHMØ 
KaMHÉf[, IbáB/7Ia? 
- /a. A KTO BaM CKaaả.I? 


- Đứa. IÍ ceró/H# MbI IpHHIIHC...... eẽ IOCMOTPÉTP. 


- Iiropb, Ky/nả H/yýT Jlêna 1t Ba/HIM? 
- Đ ropo/cKW1o ðwÕ1woTrêKy. OHÍ...... , ITO HaÏ1ýT 
TAM KHITM, KOTÓPBI© HIM HỶ?KHPI 


- JIÕa, KaKÓÏi ỐbIIâ 2KCKVPpCMAØ B CÝ3a7Ib Ha HIĐÓHLIOH 
Heêe? TĨHrebẻcHoli? 

- 3HẢ©€IIb, MbI Ôq€Hb...... Ha Hee. Ho ?KaJIb, WTO ỐbIJI 
CỨJIbHPIHÍ J1O?/Ib, HOSTOMY KCKÝĐCMM Hệ ỐbLJIO. 


3. Sử dụng các cách nói "ai hi vọng vào ai, điều gì" để đối thoại theo 
những tình huống dưới đây: 


1. 


CKópo y JlẻHbI ÕýeT 2Ka3ảMeH Ho MaTeMáTUwke. Ho oHá 
©IIỂ IUJIÓXO 3Hä@T 5TOT IĐ€/IMÉT I1 ĐEHIHLIA, HTO Hả/1O 
CeDbÊ3HO TOTÓBHTbCñ K HeMý. OHá /IÝMaeT, To ŠTO 
TOMÓ?KeT eÏi cIaTb TaKÓÏÍ TDÝ/[HHIÏ 2K3ảM€H. 


. Ð BozbHIÓM TeäTbe H/IẾT HÓBbIïf ðaJréT. Ceprẻli tr HỨúna 


ÓH€Hb XOTäT HOÏÍTH Ha H€TỎ, HO KYIHITb ÔMJIÊTbI ÓH@Hb 
TPÝHEO. O/IH 3HaAKÓMPIÏT OỐ€IT14J1 HIM TIOMÓHP. 


. PeÕäTa © ÕOJIbHIWM ÿBJIEHHHEM TAHI[ÝIOT HA /JICKOTKe, 


HO B/IDYT HOrắC CB€T Hi BCG HáảHAJIM HCEKắTb 
9JIeKTPOTéXHIEA. 


. JlaH IOJIYHfTIa TeJIerbảMMY OT cecTpbI 3 PoccWm. Ð neli 


OHả HHCảJ1A, TO B JIÉTHH€ KAHWKY2TbI BEDHETCH Ha 
TónMHV. 


. Ð 5TOM TO/Iý sảcyxa /4ÓJTO HpO/OJEáerca. ÑpecTrbiine 


CÍJIbHO BOJTHVIOTCf II ÕO#'TCñ, WTO ÿĐO?KäÏÍ HOTHOReT. 


đ] 


4_ Đọc, chú ý nghĩa và cách dùng của những từ được in nghiêng. 


) 


TáT#Ø, TbỊ HOJIYHJTA HHICbMÓ OT Bb€THáMCKHX /pySêÌ? 
TaK x noẻ3Ka B MocKBý? 

Jla, noJnywqfa. Ho K CO?SaJIÉHWO, KOHKDÊTHOTO OTBéTa 
Ha HÁắHI© IĐHTJIAHIểHWe HOKd HeT. Ð HIICbMề OHI 
TÓJIbKO đbLpd2/Cđ1OTn. ti0Ô2/CÔ1J, WTO CMÓTYT K HAM 
TIPHÊXaTb B ŠTH KaAHURV.TBI 

ĐBỶeM HaÔé#?moC#, TO HAKOHI BC6 ỐÝ/IeT B HODäIKe 
1I TaKảñ JIOJTO?KIäHHa# BcTpéẻwda cốÝeTrca. 

T18, BOT 5TO KBAPTIPA, TJ€ BC© MBI ?€HBSM. Hy KaK 
TbI /IÝMaA€ITIb? 

TpacWbasø, yIÖTHañ, HO HO-MÓ€MY, OHả NYTb Ma/Tá 71H 
Bceli ceMPI. 

'TónqHo. HO TbI ?£©€ 3Há€ITb, HTO KYHHTTb KBADTIDY /lêJ1O 
He HPOCTÓe. JÉHbTH Hý?KHO HAKảLLIIBATb, KBADTHDV 
HỶ?KHO ICKắTb. ĐOT HOŠTOMY MBI HIOKä ?HBSM TÓJIbKO 
B #ŒÔđ2cÔe Ha ỐoJIbHIVIO KOMCbOpTáØeJIbHYy!O KBADTIPV. 
Ha, uaÔéqmoecx# nảno. Be7b HgÔé2cÔa Ha Jÿ4T1ee 
Hy?KHảẢ Kả?K/IOMY B ?KIÍI3HIH. 

PỨKTOP, TbI ỐbIBảJI B XaHÓe He ba3 W XOPOHIÓ ©TÓ 
8Há€Ib, 

Ha. A ro? Tynả coÕwWpáeHIbcd HoẻxaTb? 

Ja. IĨ xowqý IOJIYITb OT TeÕji COBÉTbI, Ky/lä HOÏÏTH, 
NTO HIOCMOTĐÉTb B 2TOM TÓPOJI€. 

P XaHóe MHỎTO /OCTOIDWHMeWáT€JIbHOCT€ÏI, HO #1 
ÕOtÓCb, WTO MOIT HCĐOĐMảIIMM ÕŸTYT He #0Ô2/CHbLMU. 
Pe7b HáMãñTb qeJIOBẻKa He Bcerlá IpaBả. 

TÍTO z#e© ÊJIaTb? TbI ¿Ke MO4 HữÔé2cÔd. 

He ðecnogólicg! ïÏ naM TeØẻ IVT€BO/JIT€JIb HO XaHÓPO. 
O-MÓeMY, ŠTO CắMbIe #ŒÔÈ2iCHbti© WCTÓNHUIKW 
IIHCĐOPMáTIMM 7IJ11 Ká?/IOTO €JIOBẻKR, KOTÓPHIÏ 
IHTePeCVýe€TCfñ 5TM CTaDUHHBIM TÓPO/OM. 

H8, KaKÓÏi MOTOIIKJI JIÝHHI© B3ØTb, HO-TBÓeMY? 

Bor ŠToT, Io-MÓeMy. Tagá# MắPpKa H3BécTHaA 
TtGÔÊ2CHOCTN®10. 

OTKÝ7a ŠTO TbI 3Hả€IIb? 


- Ÿ MoOeró ÕpáTa TaKÓÏ† ?$© MÁPKM MOTOIIIKJIL Ha HẺM 
MOÏI ỐpaT 3T B JIOỐVÿIO HOTÓ/TY, HO JIOÕÓli 1OpÓre 
Õe3 KaKÓÏi-JIMỐO ITĐOỐ/IÊMBI. 

- Jlá1mo, eró BoabMý. HaÔé?Ocb, WTO MbI H€ OHIIĐSMCH. 


PABÓTA HA/H TÉKCTOM 
5. A. Tình huống dưới đây sẽ giúp các em phân biệt ý nghĩa và cách 
dùng của giới từ "no" cách 4 và "noz” cách 5. 


THaxrếp cIycKáeTcf noÔ 3ó.1.1O. 


THaxTrẻp pa6óraeT rtoÔ 3e.uðä. 


1T 


AHTÓH IIA7ET ÕOTHHKH Tt0Ỡ CTn0.1. BOTHHKH JI6?tÁT T.OỠ CTn0/1ÓA. 


5. Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng trong các đối thoại sau: 


6" ạy tassaluy ? 
- Tráng HOJIO?KHLIA HHCbMÓ T.OÔ 1H21. 
4.-...... ? 


- Mau Je?zfIT toô uukúqo,m. 
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6. A. IIpowrrráiire pia/IÓTHI 11 IebeBe/[IT€ 1X Ha 


t3 


mi 


BbeTHảMCKHÌ† 3bIKE. QỐĐaTWT€ BHHMáHH Ha TJIATÓJTBI 
“TpOe3?KáTb - HpO&XATb”. 


. - BÝNbTe€ /IOỐPBI, CKa?WT, HO?KảJIYyÙfCTa, KaK MHe 


TpOé#d1wb K Õ11zKkảïiiielf crảnTMM MeTpÓ? 

- Ha JIo6ÓM TpO.LI6lỐyce ?tpoeä2cđlme TĐW OCTAHÓBKII 
no "BeJopÿccKoif". 

- Cnacfõo. 

- 1lozkárylicra. 


- JlêByIITKa, CK8?KWrTe, HIO?4JIyliCTa, KaKáđØ ŠTO CTÁHIUIH? 

- "HapkE RyzIbrýpbi". 

- A cKópo ðÿner "®pýHseHcKaøw"? 
' 


- "©pýnsenckawø"? Phi eẻ y?ké 0poé+zdu. Hảno oẻxaTb 
OoỐpáTHo. 


- IĨpoOCTWT€, BbI He CKá?⁄©T€, KaKảØ CJIẺY1OH1aØ 
CTäHHIMS? 

x 1 

- TieBcKan.. 

- A Korna Õÿxer "HyTýaoBcKad”? 

- IIpoessceiũme qêpea emtẽ xpe cránIt. Ha TpéTbeÙl BbI 
BbIXÓ/TT€. 


. - Moonóli qeJIoBéK, cKa?KWTe, HOzKdJIylfcTa, 3a CKÓJIbKO 


BĐÉM€HHM BbI TtĐOéYd⁄1 NOĐÓTY OT a93ÐOHÓPTA 1O 
TOCTWHMIBI? 
- Ha xaImne 3a 20 MHHýT. 


Sử dụng động từ "ipoxo/Wrb - ripoïirw" để dịch những câu 
nồi sau ra tiếng Nga. 


. Bác làm ơn chỉ giúp đường đến Nhà hát lớn. 
. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ đến nỗi đã đi quá nhà cô giáo. 
. Chúng tôi quyết định đi xuyên qua rừng để về đến trường sớm 


hơn mọi người. 


. Các bạn tôi đi hết đoạn đường từ trường đến sân vận động mất 


15 phút. 


7. Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các đối thoại 
đưới đây bằng cách nói khác. 
1. - II4BJIWK, KaKÍM BỨU/IOM CHÓPTaA TbI 3aHHMäeIIbC#? 
- JIễToM ø Hrpáảfo B (byTỐÓJI, a 3HMÓÏI Kdđ?OCb tú 
JIbÍ2/C@2. A_ TbI GM 3aHWMä€HIbCf? 
- #Ñ nrbáfO B TÉHHHC. 
2. - CáHTa, BỨ/IMHHIb, KaK XOpOIHIÔ #d1nđeTncñ# #Œ äenocunéÔe 
oØeabáanal 
- Ha, ipeEpácHo. Me HpáBHWTCñ ©ẽ BbICTYILIêHIWe. 
3. - liễng, Iolin€TTb c€O MHOÏI Ha Ô3€ÐO &dTđ1nC3 Œ 1ÓóÔKe€? 
- Oli, aBwHf, RÓ¿Id. ïÏ He MOFÝ. 
- 'TTbI He xÓqeIIIb? 
- Xowý, no celiqác ø sánaT. 
4. - IĨĩpa, r1e Hac z£yTr peÕ#Tra? 
- Ha BTOĐÓM 2Ta?Eẻ. 
- JaBắli kanđmca wú /ú@?me BBepx! 
5. - ĐóBa, HTO TbI JIẺJIAJI B HIĐÓHIJIOE BOCKpecẻHbe? 
- # kamđacaw ng Trapo#óØe 1o MocgBẻ-peKẻ. 


&. IIpoqrrráliTe tr nepeBe/ViTre cJ16/1yIOHIMIT naJ1ÓT Hà 
Bb©eTHáMCKHỦ 83PTKE. 


- IĨpocTWTe, BbI He CKá?K©T€, HTO 
TOBOp#T HO Đả/MO? ` 
- TbI BIepBbie B Moeckpé? IIo ` 
PpÁ4MO TOBODpT: ”OCcToÐÔzKHOl 
JÏJBebb 3aKpbIBắerca. CJ1Ẻ1y1oHmias— 
cránnmuw "BeJobpýccKas”. 
- CHacWốØo. TeHépb IOHäTHO, 
1IOMeMý MeTPÓ cuwráeTcq 
cáMbIM ynÓÕnbIM BOM TpáHCHOpTa. JlelicTBWrre.bHo, 
JIeTKÓ HaÏ†TÍI Hý?KHYIO CTẢHIHIO B HỆM. 


9. turáñ 


METPÓ 


lo pacckúsụ H. Hócosa 


ro ðpIo ro Hasá/ Ha KaHWKV.IbI HAIHI KJIACC IĐHXaJ B 
MockBý. B HÉPBPLli ?£e Béqeb VITT€JIbHHIIA CKa3ả/1a: 
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- Peðñra, sáBTba B /IÊB8Tb HACÓB MBI HOẺ/IÊM Ha KCKVĐCHIO 
B EpeMIb. 

Ha npyróli nenb MbI © Az1ẽHieïi CKBOPHÓBbIM BCTảJTH B 
TICTb HaCÓB II HảHAJTI B OKHÓ CMOTĐéTb. HaIpbắBO MBI ÿBHJI€JI 
ÕopbImrýtO KpácHy1o ÕýKBy "M”, ƒ cKasảá: 

- Anẽemra, 1aBảÏi cảMHW HOÏIM MeTĐÓ CMOTĐÉTb, 8KCKÝPCHS 
ÕØÝpneT uéPe3 TDHL acá, ÿ Hac ©eHIS MHÓTO BĐÊM€HH. 

MbI BOHIJI B MeTpÓ. Hiễb©€3 MUHWTY HO/IOHIEJI HÓ©3/, MBI 
CẺJTM 11 HoêXaJIM. IÏbOẻXaJIM MPI JIBG CTáHHMM: "ADỐäTCKYTO” 
"CMO/IÊHCKY1O” 11 BbHHJII Ha "HfIeBCKOHI”. 

Anema cKasả.: 

- JaBál IoCMÓTPWM 9Tÿy CTảHIUOl 

Háua/I MbI Ha JIÊCTHHHAX KaTäTbCñ BB€DX HI BHI8, HOTÔM 
CẺJIW Ha IIÓ@371 1 HIO&XaJIH Hasả]n, Ha HảmTy cránHyro. Mbi 
TIPOX8JTH 7B CTẢHITMH, BBIHIJIH, CMÓTPHM, a 5TO H€ HắH1a 
CTÁáHIđ. 

- JaBáÙ cHpÓCcHM ŠTOTO Mỹ?KHWHY, - cKa3áảJ AJIEIa. 

- Á KaK ?K©e MbI CHpÓCHM? Mbi He 3HáeM, Ha KaKÓlH 
CTÁáHIIMWM MbI Cé2IW? 
hc JlaBáÙl[ é3WTb H CMOTĐÉTb BC CT4HHMM, - CKa8ảJT ñ. 
J3/UUIW MBI, Ê3/IJIH, a HắtHI©ÏÍ CTÁHI[MI H© HAIHLJH. 

ĐEHIHLJIM MBI 113 HÔ©3/1a Hà CTÁ4HIIH "“VHHBDCHTỆT” II CT4JTH 
TIO/HWMắTbCñ BBeDX HO JiêCTHWI€. P/IÐĐYT CMÓTPHM - HO /ĐYTÓI 
JIÊCTHHMIIS HảHIa VTTT€JIbHHIIA C peÕ#'TaMI €/I€T. fÏ 3aKMHảdLT: 

- Mapiứa (Đẽopopna!l Pe6ära! 

A OHW ÿBỨI€JIW HaC W KĐMHắT: 

- TĨTO BbI 3/IeCb /IÊJIA©€T, MbI BaAC ÿ?£€ /IBa wacá tHeMI 

MbI oIffTb 3aKPWHäJTM: 

- Á MBI [IHI€M HáHTy CTáHIEOl 

'TYyT HáITa JIÊCTHHIIA BBeDX HO/IHHJIäCb, a OHI BHH3 HOẻXaJH. 
MbI ĐeHIfLJIW TÓ?K© K HHM BHH13 HOẺXATb. 

TOrHá MbI IpHXaJH, ÿHIT€JIbHWIIA CKa34J1a HaM: 

- ÑaK BbI MOTJII yêxaTb Õea Hac? MbI BaC IICKäJIM-MCKäJTH 
1I TeHÉPĐb OIO3/IÁJTT Hà 2KRCKVPCLEO. 

MbBI HUH€TÔ HỒ MOTJI OTBÉTHTb, CTOSJIH HH CMOTĐJTH HO/ 
HỒIH. 
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10. -' 
1. 


"na 


. ABTOP paccKáaa 


: Áprop 1 Aeima 


b ÁpTop 1 AEemia 


. VHHT€IbHHHA 


' mm “"HeT 


"? Hocrápp "V⁄", 


YuenwEf IpwêxaJw B MocKBý Ha 2KCKÝPCEUO. 


7a 


CMOTĐÉTb MeTĐÔ 
1a 


7a 


TIOêXaJM Ha3ắ/. 
na 


7a 


1 


7a 


11 peÕ#TaMM. 
1a 


HeT 


1i ©TÔ /ĐYT A2IEH1a cáMH HOHIZHE 


Õe8 yHIT€JIbHHHPI. 


H€T 


. ABTOP € A/TEHIel BOIIIW B MeTĐỎ 


HeT 
TIPOẻXaJM TP 


H€T 


1 CẺJM Ha IÓ€3J, 


CTẢHI1MM, IOTÔM 


HAHIJ CTáHHTO, Hà KOTÔPOlI OHI CÊJIM. 


H€T 


peÕÐ4Tra /1ÓJTrO WcKảJTMH ảBTOPa 11 AJTEIV. 


H€T 


H€T 


. VH€HITKW ỐbIIMH Ha 2KCKVĐCMH B 


7a 


H€T 


11. Crpérb Ha BOIỎCI. 


1à 
3. 


CTáHI11O? 


faK 3oBýT ảBToba paccKádaa? 
OqeMýÝ ảBTOP I1 ©TÓ /DĐYT AJIEHIa He HAT CBOIO 


. HaKOHI ắBTOP H AJIEHIa BCTĐÉTHLUIHCb C yHIT€JIbHHIIeW 


TpeMIẻ. 


3. CKÓJIbKO BDÊM€HIT VHIT€JIbHHIIA 1 ĐeÕäTA HCKädJTH 


4. 


5, 
12. TI 


nói tương đương. 
1. Cry/êẻHTbI 113 fÏIHÓHHM ĐđÔO60/0Cb, WTO HIX HÓ©37I é/IếT 
MẺ/IeHHO. COHÍt MÓTYT ÿBÍIETb B OKHÓ KPACWIBbIe H©li3471€H. 


áBTOPpa 1 Aẽmry? 
a KaKÓÙI CTảHITMH 4BTOĐ 1 AJIEH1A BCTĐÉTHJIHCb C 
YHIIT€JIbHMIteÏ† 1 peÕ#TaMW? 
OHeMỶ YWH€HITKU OIIO3/14JTMH Ha 2KCKVĐCUWIO? 


hay thế phần được in nghiêng trong các câu dưới đây bằng cách 
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2. Moïi crápHIli ỐpaT /aBHÓ &O/L0€KWUOotHtípUem 
CTaPWHHbIe MỹSbIKđJIbHbI© IIHCTĐVMÉHTPI. 

3. Hami aBTÓÕyC /eT #ŒCTÓ/twKO ỐBICTPO, HTO H€JIb3il1 
YBỨTT€Tb /IOCTOIDHMeWäT€JIbHOCTH TÓPO/TA. 

4. MhI noẻxaum B Cankr-llerebØÿpr Ha o.wopymđ6euow 
Tióe37ne. 

5. IIpásÔq, wro BpêM# IIpOXÓ/THT, HO MỸ3bIKa BCeT/IÁ OCTaGTCW. 
6. Ÿ Ká?/OTO I3 HaC C6O5ý THỚMWKG 3ĐÉHU4. 


143. turáii rekcr. 
POCJIÁB/JIb 


Mbi peHrfrM HoéxaTb B fÏÐOC/TáBJIb. MbI HOẺXaJM B 
#lpoczTáBJb Ha KoMCbopTá6eIbHOli 5/eKTbWuke. TaM ÕbLI ÕycbéT, 
TYa/IÊT H /I42£© /IBa T€JIeBI3Oba B Baróne. Me Ka3ả/IOCb, WTO 
MEI JI€M /IOCTäTONHO ỐBICTĐO, HO CTY/IÉHT 113 fÏHTÓHWM 
ĐẳOBA.TCfñ, WTO MbI /IÊM M/JLJI€HHO. OH CKa3ả/T: 

“to IpeKDáCHO, WTO 9JIeKETPWHKA LJIẾT TaK MẺJJIeHEO. 
MỏzEHO 1á?K© ÿyBỨI€Tb B OKHÓ KpacWBble IeliaảzKM. B fÏHÓHWM 
IIO€8Ổ 37T TAK ỐBICTĐO, HTO, K CO?AJICHHIO, H€JIb3l HHNeTÔ 
YBU/JIeTb”. Ÿ Ká?K/OTO CBOñ TÓNKa 3ĐÊHWN... 

flpoczräBJb - KDACWBPIl CTáPPLlf rÓPO/I, OH CTOWT Ha Õeperý 
aHaMeHWroïi pÿýccKoïi peKft Bỏurw. Ð flpoctáBJe KaK B 
Kả?OM CTắäĐOM ĐÝCCKOM TÓPO/Ie, ecTb cBoli ÑpeMzIb. ROHẻqHO 
MBI XO/IHLIH TY/â Ha 2KCKVPCLEO, BÍ/I€JIH B HÐ€M2IÊ HIKÓHDI, 
KADTHHBI, CKYJIbITÝPBI II /ĐYTÚ©€ IIHTeĐÉCHbIe BÉHT. 

ĐceM IOHpáäBUWJIOCb B EpeM:Iẻ, ÕÓJIbHIe BCeTÔ IOHĐắBULJTOCb, 
WTO TaM T€ILIÓ. LĨHOCTĐpáảHITBI - CTĐđHHPI€ JIÓJH. OHỦ /LÝMAIOT, 
WTO ÉCJIM MÉCHI[ HA3bIBÁd€TCH “MADT”, ŠTO 3HáảHHT, HTO ÿ?KẾ 
BecHá. Ho ne B PoccWwtl Ð MápT€ ÿ Hac OÕbINHO ÓqeHb 
XỎJIOTHO 1 CBIĐO. 

Ð rôpone My3éli ÓqeHb HIHTeĐÉCHHIÏI - HÉĐBBIl B POCCWM 
ácTHbIïi My8éïi. Co8/täT€2Tb TOTO MỹBÉñ - KOJLICKIIOHCP. 
ÔTOT HGJIOBÉK /IABHÓ COỐWĐá€T CTADUHHbI€ MỹSbBIKdJIbHbIe 
IIHCTDVMÉHTĐI: KOJIORÓJIbMHKI, IIJIACTHHEKW, HaCbI. LÏ B KOHHẻ 
KOHIÓB ÿ H€TÓ HAKOHIILJIOCb TAK MHÓTO Dá3HbIX CTáPBbIX B€HIêl,, 
WTO OH ODFAHHSOBäáJI Mỹy3€Ù II HasBáJI eró “MýabIKa H BĐẻMä”. 
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Ð Mysẻe BCeTỏ /IBe MáJIeHbEUH© KÓMHATBI, HO TAM T€ILIÓ H 


YIÓTHO. HacbI - ỐOJIbHII©, MáJIeHbKHe, Dắ3Hoff (bỏpMbI, Dá3HBIX 


BP©MEH - BHCÍT Ha CTÉHAX, CTOÍT Ha HOJIý, JI€?SäT Ha CTOJIẺ. 


Đce qacHI Xó/IT  tắcTO 3BOHfT. ÑOJIOKÓJIbWIKH 3BOHÁT, 
CTaDWHHbIe MY3bIKáJIbHbI€ IHCTDVMÉHTBI TÓ?K© ITĐẢIOT 
Ká?/TBI CBOIÓ M©JIÔ/THIO, CTäĐBI© IIEBIIBT HE IIGBWIIbI HOFIÓT 
CTáPPIe, HO TaKfI©€ KpacfBble HécHH. lÏpáB/Ta, 1TO BĐẻMR 
TIPOXÓ/IMTT, HO MỸ3bIKa BC€T/tâ OCTaAETCH... 


14. Briốepur npántibnbrfi no rêkeny Bapuánm. Iocráb "V⁄", 


1. agófi rópon flpoc.rảBJb? 

a, Ômo HÓBbili TÓpOJI, 

6. Ômo crápbrlt rópoJ. 

b. Ôro rópo/I-repôii. 

2. Tne Haxó/Tc#—t rópo/t flpoc.táBJTb? 
a. OH Haxó/Trc# Ha pekẻ Bó/re. 
6. On Haxó/wTrcw# Ha pekgẻ Henẻ. 

B. OH HaXÓ/IHTCñ# Ha J[OHý. 


3. EaKÓli B flpoc/1áBJIe MYyS€Ù[ BbI3bIBäeT ÿ TYĐCTOB 
ÕompHóïi 0wrepéc? 
a. IĨĩcTopfqecKHH My3ẻÙI. 
6. Myséli Hapô/THOTO IICKÝCCTBA. 
B. IễpBbrlf B PoccWI dắcTHbII My3S€ÙI. 
4. Ñro cóa3naJ $Tor Mysél? 
a. XYHÓ?KHMK. 
6. ÑoJIIeKHMOHép. 
B. ÑOMHOSWTOP. 
5. ĨTO MỎ?KHO ÿBỨI€Tb B ŠTOM MySée? 
a. ÑaPTWHBI, CKYJIbHTVĐBI, HKÓHPI. 
. CaMOBáPPI, MATĐEHIKW, CKYJIbHTỶPPLI 
B. aCBI, KOJIOKÓJIbHHKUW, MỹSbIKđJTIbHbIe 
IHCTDVMÉHTĐI. 


IS) 


15. Hanrntt MáZ1eHbK1f paccKáa OỐ 2KCKVĐCHH, KOTÓbaf 


Te6Øẻ ÕÓJIbHIe BCeTÓ IOHĐắẢBULJIACb. 
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VPÓK 7 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói cới gì làm thay đổi di (cới gì) 


CC Sj 


JIúôa. 
Tó.z. 
JIúôa. 


Tóaz. 


JIúôa. 


Tó.z. 


TỏóJng, ôTO TbI? 

A KTO ©HIE, 5TO Ø. 
IĨ3BWHỨ, HO TbI TAK 
I8M€HIC8 3a JIÉTO. 
31OPÓBHII KaK HacTOäTIHI 
CTOpTCMẻN 

1IpảBna? ro ðzraronapd 
1LIB8HUĐO. 

Hey?£éJIW CHOPT MỎ?KeT 
TaAK CHJIbHO W3M€HIITb €JIOBGKA) ! 

JJelicrpfre.rbHol IĨoHIpóÕØyï† aaHMáTbc#ft CHÓPTOM II 
caMả YBỨ/TMIIbI 


1. tiurráiire. 


1: 
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- Jlan, 5 JeTr  Hể ỐbII B XaHÓe 11 celiqắc He MOTÿý 
yaHáTb MoïÏ† ponHóli rópo/ RaKóli celWdác on s3euiẽnbriil 
- /Ja. Ð noc/IẻHWe TÓ/bI Ca2441OT MHÓTO /IeĐéBb€B. 
MÓ?zK©T ỐbITb, 3ÉJIeHb 3€. BWJI TỐPO/IA W 
TOSTOMY ThI He ÿ3HaEHIb CBOÏi rỐpPO/I. 

- Jla He TÓJIbKO. IĨÏONBWJIMHCb B TÓPO/I MHÓTO BBICÓKWX II 
KDACWBBIX 3/I4HHỨI. 

- 'TTbI IpaBá, HO ñ 3/I€Cb ?€Bý BC BĐÊMØ H 9TO 
1L3/ICH@HLG TIONTUT HỒ BHESV. JTeÙ[CTBHWT€JIbHO, TÓPOJ 
113eHsdemca c Kđ?1bBIM nHỀM. 


. - TẾT, KaK TbI MÓ?K©€IIIb CH/IÊTb /IÓMA 1i 8HATb TAK 


MHÓTO OỐO BCEM?! 

- C HÔMOITIbISO KOMIIbIÓT€DA H IHTebpHéra. HáHTa ?KW3Hb 
13/M€H1GTC8 C Ká?K/IbIM THÊM + /ý4U16m4/ Õ1Taronap4 
KOMIbIOTeDHOÏi TẺXHIIKe, H© TAK JIH? 


ta” W3M€HáTb (Hecos.) 


3. - HÁTH, TbÌ SHä€ITIb, KaK Bá?X€H JJIH M€HđT MYSbIKẢJIbHPIIT 
KÓHKYPpC B CJIẺ/1YIOIIe€M Mécs—te? 
- 3Hám. TBOñ ?H3Hb 13/MÊHUT€Cä, êCJIM TbI HIOỐG/WIIb 
HA HỀM 1 IOGTÝHMHIb B KOHCeDBATÓPM. 


ụ ? 4? 
W3M€HTb (cos.) PC VIC LỆ 


W3M€HáTbCñ (Hecos.) 
W3M€HWTbCS (cos.) 


KoMIIblÓTeb 3A4@HfeT HắLLÿ (W3Hb. 
[ópon, 3AAeHáeTC1 C KáH(HbIM RHỀM. 


2. A. Chọn động từ cần thiết (u3/eH3Ímb - 3/€HdÍmb, 


13/M€H“bCä - u3meHmcaz), điền dạng thích hợp vào chỗ 
chấm để hoàn chỉnh các đối thoại sau: 
1. - Rakóïi xopómmii qa#! Bkyc npekpácHrii! 
- JÓØwmIib? To qaïÏ† HO-ĐÝCCKM. ÏÏMeHHO JIIMỎH ..... 
BKyc nản. 
2. - ÑáTg, DÝCCKHỈT #3BIK 718 MeHđ TDÝ/I€H. 
- IloqeMý, Jlan? 
- CJnoBä..... TO HO HA©2Z4áM, TO HO JLIHAM, HHCJIÁM H 
BpeMeHảM. TaK cJ1Ó2£Hol 
- 'TbI y?K 3Há€HTb I1 HOHHMäIIb TĐỶ/THOCTH ĐVCCKOTO 


SbIKä, SHÁHIWTT TBOŠ MHHH€ O HỀM..... . Býnemb 
XOPOHIÔ TOBODWTb HO-ĐVCCKH. 
3. - ÑáTg, He BU/IMHIb, HamI ÑÓJIg cOBCM..... TIỐCJIe 


TIOCTYILIÊHHWfØ B MY3bIKäJIbHV1O HIKÓJTY. 

- Đf»ky. MôzKeT ỐbITb, He.IEFKan TaM yq€Õa..... 
@IOBẻKa. OCÓĐeHHO 3aHfñTH€ HHH€M CỨUIbHO..... eró 
TÔJOC. 


. MózKeHTb JHI TbI IISMGHTb 2TH TJIATÓJTbl? HTO CKá?K€TIIb 
OỐ 1X V1aDÊHUWU? 


W3MAGHWTb (cos.) W3MAGHWTbC 4 (cos.) 
q Hi3MAGHLÓ. 
Tbl W3 MHHLLIbCSI 
OH /COHá 
MbI 
Bbl W3MÓHHT€ 
OHfI 
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3. tro moi ckázKeHTb, éCJHI: 


% 


'TbI BCTbeqáeIIIb Õ2II3KV1O HO/IĐVTY HO KJIắCCV M C 
TPYHÓM ÿ3HaEHIb ©ẽ, HOTOMÝ WTO ÿ He HÓBAf#1 IPHMHECKA. 


. 'TbI He y3HaEHIb rÓ/IOC /Ipýra Ho Tetecbóny. Ÿ neró 


CÍJIbHPH KáIT€2Tb. 


. TbI IpHHIEJ Ha MỆCTO BCTĐÉWH C /JDVSbf#MIH II TAM HHKOTÔ 


Hẻ ỐbIo. lÏo3nHée TeØê cOOỐHIáJTM, TO TBOW /IĐV3bft Õea 
TeÕ4 DeIHIJI1 BCTbeqáTbCf#1 B /IĐYTÓM MÉCTe. 


. Ð zKáPKHÏ 1eHb TbI HPHIHIEJI I1OMÓÏ G ýJTMHBI M 


TIOHÝBCTBOBA/I, WTO B RKÓMHAT€ TaK IPOXJIäHO. lÏán1a 
TIOKäd3bIBaeT TeØẻ HỎBPIÏ KOH/IHIOHÉP, KOTÓPBLI TYT 2© 
pa6óTaer. 


. V TeÕi HÓBBIl HONTÓBBIÏT ả/TĐC H TbỊ 3AÕBIJI COOỐHTIäTb 


7PYSbñM GỐ ŠTOM, HOSTOMY /IÓJTO© BĐÉMØ H€ HOJIyHäe€TTb 
OT HIIX HHI HCM. 


. HWTrảÏire 1 OỐpaHtál[Te BHHUMáHH© Hà TJIATÓJIbI 


Jt€HZb_ (He€COđ.) - T.O/€H3ý (cođ.), 
JW€HZÍTwbCsL (H€CO6.) - T,OM€eHZ e4 (cOđ.). 


AHTÓH, IOCMOTPU, KaKá# KOKêTKa HaTálHTa ÿ Hac B 
TIKÓJel 

- IIoqeMý TbI TaK ÝMaeib, Ô18? 

- He BỨ/MIIb, OHả OIfTb J@Hđ@M, C6O1Ó T.DUðCKỤ. 

- Ha?! A TbIị, KaK ä 3aMewiá1o, Ha 5TOÏ{ He/IJIe TÓ?K©e He 
pa3 .u€eHzý@LLb C&8Ot O4. 


'TbI To?! ƒÏ O-KỨ HỒ J/@H2Í1O, a IIBT GCTEKOJI CAM 
vueHzemeC+a. 


.- AHTÓH, T/I€ TbI KYIIJI TAKýIO MÓ/JHY1O KÝPTKY? 


- # eẽ He KYyHL. 
A OoTKýna onả? 


TIÓMHMIIb, ÿ MeHđd ÕbIJI HÓBbIÏ cWHHỶi cBftrep. Moii 
ỐpaT XOTJI, HTÓỐbI #1 TtOJW€H3ÍA mơ c&ep nữ eeó 
1úpmwg/. fÍ Ốp He HIĐpÓTMB. BoOT OTKý/A ÿ MeHđ Ta 
KÝPTEaA. 


3. - MámIa, TbI MH€ MÓ?K©IIIb 11Q//6H3ý% ámu ÔéHb£u? 
- Ha 6ó1iee ĐýNHbLe UJIM JMé/€ue? 
- Ha ðourpnHfe. 
- #Ñajb, HTO ÿ M€Hđ ÕOJIbHIWX /IÉH€T H€T. 


4. - JlaH, HIOTÔ/Ia B HIOCJIẾ/HI HH TaKáñØ1 H3MÊHHIWBAN: TO 
XÔ/JO/7IHO, TO ?KápKO. HaBÉéPHO, IM€HHO HOŠTOMY 8 
HeBđ?KHO ceÕñ HÝBCTBV1O. 

- TaK TóqHo. Bejb HOTrÔ/a CWJIbHO BJII©T Hã €JIOBÉéKA. 
TOrnả OHả .u€H3ÍeC, HH1 CaMOHVBCTBHe TÓ?K© 
JueHzemeca. 


5. Chọn một động từ có dạng cần thiết trong những động từ đã cho 
ở phần A, điển vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các đối thoại sau: 
1. - ĐổBa, TBOW HOCKI ÓqeHb Tpä4SHHe. lĨObá WX..... Ị 

- Xopomỏ, nảna. §Ï ceÏidác ?£@ WX..... 
2. - Ñô1n, KaKÓH IHTepẻcHHIli ÿy TeÕi /ICK /Kása! OTKýa 
OH? 
- BpaT xa. A on TeÕé HDáBHTCS? 
- Ôưewb. fl TÓ?&e xowÝ TaKÓÏI, HO He 8HảIO, re KVHTb? 
- JIýqme eró ne KyImí. Êc.ut He ÕŸ/IeIIIb HĐÓTHB, ä € 
Y7OBỎJIbCTBUIeM..... eró Ha Jo6óï† 1PpYTÓÏ NHCK ĐÓKaA. 
PoK MHe ÕÓJTBII€ HĐáBHTCð, H€M 77KA3. 

- ÑaK xopomỏl JlaBál..... 
3. - Jámra, AHTÔH MHe JIIHHO H€ HDáBITCä. 
- IIoqeMý, ÁnHa? 
- ÖH ỐbICTpo.. CBOŠ MHêHMe. Cerỏ/IHW TOBOPWT O/HÓ, 
84BTPa y?Kê /IDyrỏe. 
- A TO M€HHO, HaHpIMéP? 
- Bơr ne6ðẻ IpriMép. Ha HIĐÓHIIOl HeléJ1e MH€ TOBOPULI, 


NTO 8 KpACWBA B ŠTOM III4Tbe, a ceÏiHáC - HaOÕOĐÓT. 
- # Ta He ýMa1. MózKeT ỐbITb, AHTÓH He..... cBO& 
MHÉHIWe, a caMá MÓ/a TaK ỐBICTPO..... 1 ÔTO TÔ?K© 

"... eró B3T/I4J. 


PABÓTA HA/H TÉKCTOM 


B5. 1. Thị y?kKé sHáeHTb, HTO "6beTnHđd./ew" - ŠToO 3KWTeJTb 
ĐbềTHaMa. Celiqác OỐbØ#CHÍ: 3HaHHI© CJIẺ7IYIOHTWX CJIOB: 
d./1MCDÐWWđ€,, a6CTpd.1đ, e&pOnée, qQpuxátte 

2. Ạ KaK Ha8bIBắ©€TCđ W€JIOBÉK, KOTÓPHIÏI 3KHBST B Ả3MM? 
TìCJM He 3HảeIIb, HaÏi7HT CJIÓBO B CJIOBADĐẻ. 


6. IIpoqwráliTe cJ1ê71YIOIIJ© JIA2TÓTW W I€Ðe€B©JIT€ 1X 
Ha pOHHÓM 83BTK. 
1.- ÁHH, OỐbñCHÍ MH€, HTO 3HắNHT 

"cumHMñi deropék"! 

To eIOBÉK, KOTÓPBII celitác 

CHMT. 

A WTO TaKÓe "cIđHmaä 3eM2Iđ” 

Torná? PáaBe 3eM2I4 MÓ?KeT 

CIATb? 

- O, nerl CH-ITaø 3eMJIđ - 5TO 
ÕorảdTaw s3eMIT, KOTÓPa#1 HOEä, 
MắJIO 1aŠT cBOẽ ØOräTGTBO 
NGJIOBÊKY. 

- Tenépb MHe HoH4THo. CHIacf6ol 

liána, qro TaKóe IyCTbiHg? 

- ĐTO TC 3608, TG BGS/IÊ TieCỚK 1 2€0Đd. 

Ạ 1€1aHảä HyCTbIHđ? 

- ĐTO TÔ?R© T!/CMđ4 36/0, T16 BOKDÝT BCE BDẻM#Ø 
4MODÓ3, CHee 1 6Ô, 


là 
h 


TIYCTbIHđ JIe7HảØ IYCTBIHN 
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7. Đọc những đối thoại sau, chú ý các từ được in nghiêng và ghi nhớ. 


- BopỨc, KaK JIÓ/I 3/T B 
TÓPHbIX paliÓHax, rne 
TOWTW HT /IOĐÓT? 

- OHW ê3H18T Hữ J1ÓU10Ôu.. 


- A B IYCTEIH€, II HeT 
HOpÓT? TÓz£&e Ha JÓHTA/TH? 

- Ôuewb pé/Io. OỐEïWHO ởŒ 
đepố.uóôÔe. 


- Torná Ha HềM 3/1#T B 
JIeTI8HÓÏ[ 1iycTrbine? 
- Ha coÕØ&q+ TM HŒ OA@H82.. 


— 


8. Hãy truyền đạt nội dung những phần được in nghiêng trong các 

câu nói sau bằng cách khác. 

1. /lóMa, B LÁH@, 1 Kd30/00Cb, 1TO CHỐWPb - 3TO JI68Hả@đ 
TIYCTĐIHH. 

2. 1I Bơrn makÖù cnueú, zov0tol, Ôú&Ol Ô/d1 
1súÔemo Cu6úps. HắIIM TÓCTH. 

3. Ð Cuốftpm JÓ/M ényT wépea Taïirý € niÔUOU1O coÔứ%. 

4. HoBocu6fpcE 30wu.múem pêmbe 4ÊCmO B CTpaHê TO 
1r1Óma7. lĨễpBoe 1t BTopóe MécTo 3aHHMáIoT MocKBá H 
Cankr-llerepÕýpr. 


1IwrảH. 


CIIBIPb CETÓIHđ 


OHHW BBIHIJIW W3 CaMOJIETA II ÿJIIBJIEHHO CIĐOCHLIH: 

-_A re ?£e CHỐWpb? 

- Bor onHá CHỐWpbÌ - OTBẻTHUIH MM. - BOT ŠTO CÓJHI, 2TH 
71epẻBbăa, 9T ItBeTbI. Bcẽ To 1 ecTb CWỐWpb. MenbBê11, 
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TIPäB/IA, HOKa3äTb BAM H© MÓỎ?K©M: JI€?SVĐHPII Me/BÉ/b B 
ÓrIycke .. MỎzKeT, HảHTH TÓCTH II HỒ HÓHHJTH, TO 2TO HIŸTKA. 

HawqwHảzica áBrVCT, HOz&dJIVÙ, cáMOe IbeKbdcHoe BDẻM# 
Ha tre CHỐWpu. TeMnebarýpa T20”, a TYĐWCTbI H3 TáHbI 
ỐBIJIM B T€HJIbIX IHAJIbTỎ. CHII ÿ/IBJTHCb, TO CHỐWĐCKWe 
YVHÊHbI€, KOTÓPPI© IIX BCTĐeHả/TH, He B HAJIbTÓ, a B JIÊTHHX 
KOCTIÓMAX. 

- Ho T7ne ?£e Cưốftpb? Tne oHá? - HIPO/IOJI?EáJTW 
CHpáHwBaTb TYPỨCTEI. 

Ôro ÕplIM HếpBble adbjpWiKÁHHbI, KOTÓPbIS HPHZIETÉJM B 
CmÕfpb. JÓMa, B TáHe, IIM Ka34JIOCb, WTO CHỐWPb - 2TO JIeTI8HảØ 
TIYCTBH#... no Tagóe "CWỐWpb”? B nepeBỏ/e Ha ĐÝCCKHH 
8BIK ŠTO CJIÓBO 8HáqHT "cIñ11aø 3eM2Iđ”. 1Í BOT TaKÓïi cIñHm1ei, 
XOJIÓTHOÙI, /ÍIKOHI TýMaJTH ÿyBỨ/IeTb CHỐWPb HáITHM TÓCTH. CHÍ 
©IIỂ /IÔMa HIT4JI O CTĐẢHIHBIX MOPÓ3aX, O BÓJIKAX H M/IBêJX, 
KOTÓPPI© ?KIBVT B DÝCCKHX "J&VHTJIIX" - CHỐWpCKOlI Talirẻ, O 
JIÓ/8X, KOTÓPbIe Ha coÕäKax é/TYT HépÐe3 TAaÌÏ1rÿ. 

TỊ celidádc a(bpHKäHHbI BCHOMHHdIOT TW CTĐẢHIHbIS CKả3KM 
14 CHpáIIMBAIOT ÿ/UIBJIEHHO: 

- Tne ;Ke CHỐWpb? Ï 1e BÓJIKW II M€/LB/TH? 

- IĨX HeT, a eCTb COBDeMêHHBIÏT a2ÐOHÓPT. A BMÉCTO 
JIe7NHÓÏ IYCTPIHW - /I€ĐÉBbä II HBTBI. CHỐWb UISMGHWJTACb, H 
TIPOJHOJT?E4€M ©eẽ I3MeHfTb Ha Õ/IláïO He/IoBéKa. 

- O, ŠTo  ecTb HoBocwØfpckE? B CuÕfWpw - Takfte ropo/á? 
CKÓJIbKO eMý JIer? J|JBécTH? Tpfcra? 

- TÓPO7IY CTO JIeT. 

- II yzeẻ TaKÓW[ ðoJIbHmÓ? 

- Tpérmli B crpanẻ nócye MockBbi  CarKr-llerebÕýpra. 

- II #ro B CWHỐWpw? 

- B caMóïñ HacTro4mteli. 

- Á KaKOBÓ Hace.tênwe? 

- IĨOWTW BA MILILJIHÓHA. 

- Á KaAK 8/I€Cb 8MMÓHW? Múnyc CÉMb/ecaT? 

- Her, MÍHÿC Bá /nHATb - MWHÿyC CÓpoK. MbiI ?£e Ha tÓre 
CrØfipm. A TIOTÓM, 3HáeTe, ÿ HaC €CTb HOLOBÓDEa: "B CuÕfpw 
MIHYC IHTb/I€CäT - H€ MOPÓ3, TBICñ1a KHJIOMTPOB - H© 
PpaccTro#Hue”". 
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10. 


1; 
3. 
3. 


11. 


1. 
3. 
3. 


4. 


12. 


3 


OTBéTb Ha BOHĐÓCBI. 

HO IPHMJIeTẺJI B CHỐIPb, B KaKÓ©€ BĐÉMf# 1 OTKý/IA? 
TĨTO 3HáNqHWT “"CHỐWPb” B I©ebeBÓ/Ie Ha DÝCCKHỈT 83bIK? 
HaKÓli aQbbKđHCKW€ TÓCTH /IÝMAJIT ÿBU/IeTb CHỐHPĐb II 
WTO OHIW BI/I€JIW, KOT/lâ HĐH2IETJIH TY/14? 

Eagán TeMIebaTrýpa 3wIMÓÏI B CHỐWM? 

HaK BbI HOHIMä€T€ HIOTOBÓpKY CHỐMp8KÓB: "Ð CHỐHpHW 
MÍTHYC IIRTb/IECfT - H€ MOPÓ3, TbÏCWHa KHJIOMÉTPOB - He 
accro#nwe". llebeBe/rre eẽ Ha pO/HÓÏI 83BTK. 

Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 
HoBocwØffpcK - ÕoJIbHIÔï† 1 COBDeMHHPIH TÓPO/JI. 

Jiếro - IpeKpácHoe BpêẻM# B !Ó?KHOÏi CHỐWPH. 

LócTw 1a TáHbI HeHIDáBUIJIbHO /IÝMaJT O CHỐWPW HễÐ€7 
Tioẻ3Koll TyHả. 

CnÕwpaf He o#iTcq cyĐÓBOlf HOTÓ/TBI Wt ÕOJIbHIÓÏÏ 7IOĐÔTH. 


HaHMHIW MáJIÊHbKEO€ HHCbMÓ /IĐÝTYV H ĐACCKA?EW, WTO TBI 
HáeITIb O CHỐWPI. 


13. Thay thế phần được in nghiêng trong các câu sau bằng từ (tập 


h 


3y 


H" 02 


E=Ủ 


ợp từ) đối nghĩa. 
beMzIb OT%DbI6đđmcs e?£©HẻBHO, KĐÓMe eTBeprd. 
BmuiêTnbI B ÑĐb€eMUTb tOKNđ10 B KắccaxX B 
A 1eKCáH7IĐOBCKOM Ca/TỶ. 
. Jnn neTréll cmápuue 10 eT ĐMJIÊT CTÓMT /IEHI€BO. 
. Bzoðô sa TÑpeMIb HaXỎ/IHTCH ĐOM €C KdCCaMM. 
. JJo axóôaœ s MocKópcKuli ÑpeMUIb CÝMKEW, HOPTCĐÉJTH 1 
IPYTỨe€ BÉHI1 Hả7O CÔ06đ7n+b 6 KắM€DV XDAHéHMH. 
. ÑaKÚ© /HM ÿ BaC đbtYZOÔHbíe? 
llễpBbrli paa B 9Toïi qebẻBHe TaKÓli 2ocJÔđpcm6ewwtl 
My8êï. 
J8 neréli 0o 10 em uuiêT Øecn.úwHorl. 


T7 


Ằ14. Thay phần in nghiêng trong các câu sau bằng cách nói tương 

đương. 

1. 7n epđ2côd1+ Poccứu Buuiên 8 TÑpeMUIb crówT 70 py6rẻÐi. 

2. Cmóu.ocm Ốuớmg 711 WHOCTpắHHPIX Tpá?E/laH - 250 
py6xê. 

3: Ôny TOCTOITDWIMeHd4TJIbHOCTb ©?K©TÓ/IHO HOCeITäIOT 
ỐKOAO T9 JW/LVUÓHO6 GJTOBÉRK, 

4. Ð ĐmziêTne ecTb BC© OỐbéK1wbl, EOTÓPbIE BbI MÓ?KeT 
TIOCeTTITb B ÑeMIIẻ. 


185. A. tiuráii. 
ĐKCKÝPCHñ IIO RPEMZIKO 


TfpeMIb OTKpbIBắeTca ezenHéBHO c 10 1o l7 dacóB, RKĐÓM@ 
wqeTrBeprd. ẾTBepT - BbIXO/IHÓÏ1 1eHb. ITÓỐbI HIOCeTWTb 
HpeMzIb, Hả/IO KYIHTTb ỐILUIẾT 
B Kácce. lŠácCbl HaXÓ/JñTGCä B 
AieKCäảH7ĐOBCKOM Ca/Tý. 
TĨOKyIắTb ĐMJIẾT Hả/7O B TOT 
J©Hb, KOT/lâ Bbl XOTIT© 
TOTÍ Ha 2KCKVPCLEO, TAK 
KaAK Ha ỐIWIÊT© CTOITT HÁTA. 
Pxozx B ÑpeM2Ib HaXÓ/MWTCW 
Đ*IOM € KắccaMM. 
ocKÓBcKuwli ÑpeMzIb 
©?K©TÓ/HO IOCeHIáIOT ÓKOJIO 1lawopđ.ua Mockósckoeo lÈpe.wxsí 
THITW MHULIIÓHOB W€JIOBÉR. 

J8 rpá?KnaH PoccWw ĐwuiéT B lpeMIb crówr 70 py6.tẻïi. 
YHáITM€CH, I€HCIOHDBI H BOÊHHOCJIÝ?KAIIM UIMÉIOT JIbTÓTBI, 
J8 Hux 6nuiên crówTr 30 pyÕlẻli. Jin neTréli crápIe 10 J1eTr - 
30 pyÕ.rêïi. Jin neréïi no 10 21eT ỐvtêT ỐØ@CHJIáTHĐIII, 
CrówMOcTb Õ1éTra B TẨÐ€MIb /UIR NHOCTĐÁHHBIX Fpá?K/IAH - 
250 pyÕaêi. Ecyt BbI KYTIIH ỐlếT B EĐ€MUIb, BbI MÓ?EeT€ 
TIOCeTTITb 11 /IĐYTI ©TÓ JIOCTOHPIMewáT€JIbHOCTH. Ð ÕwzrêTe 
YKa34JIM BCe OÕbÉKTbl, KOTÔPBI© BbI MÓ?S€T€ IIOCeTHTb BO 
BDÉMñ 2KCKýpCHM Ho ÐeMUHÓ. 
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TC BbI BOHIHÍ B XpaM 1M MỹSêÏi Mr xoTfire 
cbororpacbfÐoBarb BHYT, TO BbI /IOJI?KHbI 3aILIATWTTb 50 
VÕ tr HOJTYHTb CH€I[H4JIbHBIÍ 3HaAHNÓK, KOTÔPBII laŠT BAM 
TipáBo (boTorpacbfpoBaTb. 

Đcaø rebpwrópwa peMI4 cTĐÓTO OXpaAHđ€TGCä, TAK KaK 
MocKóBcKwli ÑpeMuIb - ŠTO He TÓJIbKO TOCÿ/IäĐCTBeHHPII 
MySêÏ1, HO 1 MÉCTO paÕÓTBI ĐOCCWÍCKOTO IIDeSM/TÊHTaA. 
llo$#ToMY COBẻTyeM BaM He ỐbaTb € cOÕÓÏÍ Ha 2KCKVĐCHIO 
ÕoJrbIfte BÉHI[H. CÝMKW, HOPTCĐẺJM 1 /JIDYTfIE BÉHIT Hả/71O 
C7aBáTb B KắM€DY XpAHÉHIH. 


'. - IĨÏoCMOTĐpỨ Ha TAỐJIIY HỨ© II CKA?EW, KTO KaKÓÙH 
ỐmiễT ÔJ?K€H HOKYHäTb Ha HIoceHtêHe MOCKÓBCKOTO 
TpeMzrd (IlocráBb “v “), 

- HaHMHII Bce TBOI OTBÉTbI B TeTĐđả/H. 


CTÓWMOCTb ỐWtêTa 


TĨoceTIr©/Ib 6ecnárnpri | 30 p. (próra) | 70 p. | 250 p. 
xêTH crápIne 10 JIeTr 


BO€HHOC/Iý3£aIIMe 


néTm 1o 10 JieTr 


IHOCTpắáHHEIe Tbá?£/1aHe 


YH€HIKU, CTY/JÉHTbL 


Ppoccr#đne 


TIEHCHOHÉPBI 


Ð. OrBéTb Ha BOIĐÓCHI. 


1. fro MÓzkeT Hocerfrrb MocKóBcKuli ÑpeMaIb? 

2. Tne MÓ?KHO H KOTHá Hý?KHO KYIITTb ỐHLUIÊTbI TY/LẢ? 

3. TO Hý?KHO /1ÊJIATb, HTÓÔBI HOJIYHHTTb HIĐáBO 
cororpacbfpoBarb B xpảMe 1 Mysẻe RÑpeMIđ? 

4. lĩoqeMý Ha TeDpHTÓpHM peMZIđ cTpórad oxpána? 

5. MzKeIIb JIHI TbI OỐbØGHWTb ÕOJIbHIÓ© ©2£©TÓHOe€ 
KO/JIWqecTrBo HIocerfirereïi MocKóBcKoro RÑpeMI4? 
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VPÓK 8 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉHCTBMHEM 


Jiéna. 3Wma, 1ioqeMÝ TaK TĐÓMKO 
KPIMWT TBOÙI ÕpaT? 

đưng. MáMa 3acTaB/IäeT eTÓ ©CTb 
KáHTY € MOJIORÓM. 

JléHa. 3aqêM 3acTaBJIäTb, ÉCJII OH He 
xóqeT? 

đưng. Her! IĨĩo npócbốe Bbadqá oH 
BBIHV?KJ€H ©CTb ŠTO Kả?K/Ioe 
ÝTpo. 

Bo2ó04. PeÕä4Ta, T/e Bbl ÕBIJIH B 

BOCKpecenbe? 

Jiénan.  Đcẻ ÝTpO MbI ÔbIJH B RÐeMzIê 

1 TIÓCJI€ ŠTOTO HOIIJH Ha OÕÉJ. 

Boaóôa. A mỏcre oðêna? 

Jiéna. MbI XOTẺJIW ỐbI HOTVJIHTb B 

lĨápKe KYJIbTÝPBI, HO /IO?KJb 

88CTđBHJI HAC II3M€HHITb IJIAH. 

bI ỐbIJIM BBIHV?E/IHbI /JOMÓÏ 


BeDHýTbCA. 
1. duráïire. 
1.- Mfmra, y Hac cKÓpO ÕÝ/eT CODeBHOBảHH© TIO HIäXMaTaM. 
- đHáto. Mbi ÕÝ/eM IIrpbảTb € DeÕTaMH 113 Đắ3HBIX 
THKOUI. 


- Bor IoqeMý Ceprẻïli HwKO.lắ©eBMH 30c1nd6#em mac 
TP€HHPOBäTbCf#f Kđ?K/JTHIỦ 7IeHbÍ 

- 3Há€HIb, OH MeqTráeT O 30JIOTÓÏi M©/14J11 718 HắH1€li 
KOMáH/HI. 
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2. - Ông, noqeMý Iropb TaE Hó3HO 3anMáerca? 

- PásbBe Thi He sHáeHIb? Bqebá OH OIf#Tb HOJIYHULT 
IBÓl[KY HO MaTeMdảTWEe. EM ÕBIJIO Ôq@Hb CTBI/THO. 
- Jla, celác IOH4THO, HTO 30C1a64#Í@m erỗ 3aHWMáTbcf 
TaE IÔ3NHOI 
3. - ÑÓJ8, MbI BaC /I1ÓJTTO 2/1421, HONMÝ TbỊ HĐHHIEJT 
onún? Tne Mimia? 
- 34BTPa OH HOẺ/IẾT Ha 2KCKÝPCLEO 1 MắMa 30CMmđếu.td 
eró ocräTbca TÓMa. 
4. - Mámra, TBOW ĐO/IIT€JII BHebá Hẻ ỐBIJHT Hà KOHIlPT€ B 
TIKÓJIe? 
- Ha. OHW ÓqeHb XOTẺJIM ÕbI, HO H€O?KUJIAHHO HPWHIJHT 
TÓCTH. COHI ỐbLIH đbÝH4J24CÔ@HbL OCTảTbCfØf /TÔMA. 
5. - BỨTa, Bqebd TbI CMOTĐẺ2JI T€JIeBU3OP? 

- CMorpéx, a To? 

- ĐO MHÓTHX paliónax Áawm Õozemóe HABOHHÉHIe. 

- Ha. ?fÂrew B 5TWX paliÓHaX BBIHY?1I€HbI HORUHVTb 

CBOl pO/HÓÏI TOM. IÏbaABIT€JIbCTBO /IOJ?EHÔ HM TOMÓHP. 


3aCTaBnáTb (HecOB. 
E# tt on 


4 Ố á tả 
3aCTáBHTb (cos.) KOTO HTO N€/7IATbf 


OH BbÍiHY3XJ€H 

OHá BHiHY*‹1eHa t4TO nénaTb‡ 

OHW BbÍHY3©HbI 
MáMa 3ãCT8B/I€T CHÌHa YỐMNĐắTb KÓMHATY. 
Wl3-3a nOx‹nñi néTM BbÍHy{/@Hbi 3AKÓHHMTb ÚTDY. 


2. Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại những thông tin 
dưới đây: 

1. Mánmra TeIếbb HHKY/1ả H© XÓ/LT, BC BĐÉMØ1 CH/UTT TÓMA. 
ToO/IT€JIT 3aHĐeIIäIOT ©Ïi FYJITTb, HOTOMÝ WTO CKÓPO 
2K8áM€HPI. 

2. 3MMÓï Ha cênepe TIOFrÓTaA ÓqeHb XOJIÓTHa1. Beane. CHeT II 


JIỂN, IIrfmaw HéqeTO ©CTb, Hẻnne ?KMTb. B ŠTmo BpÉM# 
róna OHI JICTäT B TẾHLIbIe £paa4 
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3. Đo BbẻMø# IebepbiBa peÕ#ra HIÝMHO paäTOBädĐWBAJTW 1I 
wrpảJm. Ho KaK TÓJIbKO IO3BOHJI 3BOHÓK, OHW ĐBICTĐO 
TIOỐ©G?ÄJIW B CBOI KJIáCCbl, XOTñ H© XOTJTH. 

4. Jiễna XopoHmIÓ 3HdeT xWMIEO. XoTñ OHá ŠTOT HP€/MÉT He 
ÓNGHb JIÓỐWT, HO ÿHITT€JIb HOHPOCWLI ©Š ÿyHáCTBOBATb B 
OJIMMHHMäJI€ IO XÍMUI. 


3. A. Chọn dạng thích hợp của từ "ø»f/2cÔenw" hoặc "Ôóa2cen", 
điển vào chỗ chấm để hoàn tất những câu sau: 

1. MáMa xóweT, qTóÕbI BỨKTOP CTAJI XY/1Ó?KHHKOM. XoTđ 
MảJTIbHWK H© JIÓỐWT ĐHCOBäHH€, HO OH..... 8aHUMắTbcCf® 
B XY/Ó?KÂ€CTBeHHOM KĐDY?KKẻ. 

2. ĐỨKTOp - CTắPIHHỦI CbIH B CeMbẻ. OH ÓH€Hb JIÓỐMT CBOFIX 
MắJIEHbKWX CecTEp. PO/IHTT€JIW HắCTO FOBODfT, OH, KaAK 
crảpImmMÙ Ốpar, ..... aaÐÖTMTbCH O HHX. 

3. Vẻ nóa7tHo. MeTpó, aBTÓÕYCHI 11 TPOJLI6ỐYCbI He 
pa6óTaror. PeÕá4Tra..... IJ1TW HNOMÓfÍ IeIIKÓM. 

4. Cerónna y Hac ÕÝyT rócTu. MáMa..... TOWTH B 
MaTa3ỨH 3a IpO/IÝKTAMM, a MBI..... yÐbpáTb TOCTWHV1O. 


. PasroBápwbBafire /DYT € /ĐVTOM HO ĐHCÝHKaAM. 


4Â. A. tluráïire tr OỐpaH(äliT© BHIIMđHH Ha TJIATÓJTBI 
“npuxoÔbcã (Hecos.)_ - T.ịpWldCb (coe.)”. 


1. - Tá, pqebá ä He MOT/Iả HO&XaTb €C BáMH Hà 
ĐKCKVPCHE. 

- am. BbI1ả ÓqeHb inrepécHadø Hoẻ3Ka. Mbi ỐbIJM B 
Cýanaze. A TbI To /têJaJa? BbIIả Ha TDeHHĐÓBK€ B 
CHOPTWBHOM KJiý6e? Be/b CKÓPO CODeBHOB4HMWe. 

- Her. MáMa yẻxa/a B KOMAH/IIĐÓBKY II MH€ TtĐMtU/LÓCb 
OCTáTbc /ÓMA. 


1. 


. - Peðä#ra, Kagản 6ená! lĨoc/IẻnHHÌE aBTÔỐYC VIHIEJ. 


TÍTO £© /IÊJIATb? 

- HaM HpuÔẽmecs TOÏïTH 1OMÓÏI IeITKỎM. 

- IlemEKóM 1oMóli? Ho 7O OỐII©2WTI 713J1©KÓ. 

- PásBe ÿ Hac ©eCTrb IpáBO Ha BbIỐOP? /JlaBáiire HoliIEM. 

ĐỨ/MTe, y?Kẻ HÓ3/HO. 

- Jl41HO, ĐYTÓTO BbIXO/Ia ÿ Hac HerTl 

- JHắHIa, re TbI CaMOCTOfT€JIbHO 3aHHMáeIIbcø? B 

OỐIII©3£WTHII? 

- TĨTO Thi! AM J?KáCHO HIÝMHO, H /IÊJATb HHN€TÓ HĐÓCTO 
HeIbai. BơT IOSTOMY MH€ 1DwYÓÔW1nc3 ê3WTb B 
ÕmÕzTHOTÊKY 3aHHMắTbCS. 


Tipu#óÔumcs (wpu+oÔAo0cb) 


Tom nrpuÔởmca+ (npưuuócb) 


“mo Ôéd2 


. llebenáli coepzKáHWe cJIẺ7TYIOITIMX T€/LIO?RêHW 


TIO-IĐYTÓMV. 


. OTCIÓ7a 7O ÕJ1M?&áÏieTo rObO/Kả HeT aBTÓÕyca, 


TOSTOMY 2/CTN©/ 6bÍH1/24CÔẴ@HbL Ê37TTb TYả Hà TAKCHÍ. 


. Ð 1l] aCóB Iáïa IpMIHIEJI  CKa3ảJI, 1TO ÿ?KẾ HÓ3/THO, 


1 JbL 6bHJ2CÖÔ€HbL Ốp 3aAKOHWWETb BGWDWHK. 


. MáMbBI 3áBTba He ÕÝ/eT IÓMa H 3 Ô012cHú Ø1 


TOTÓBWTb OÕ/I. 


. Ý MOeTỏ ỐÕÐáTa HeT B€JIOCHIẺA, BOT HONeMý ØW 


6bÍH4J24CÔẴeH KÃ?K/NBIï NeHb XO/ITb IIỀHIRÓM B HIKÓJTY. 


PABÓTA HA/H TÉKCTOM 


. HHT4ÏïT€ /HAJIÓTH. CHTYäTTHW HOMÓTYT BAM HOHfđTb 


DÄSHbIe 3HaHNHWN TJIATÓJIOB: 
3arúCbIBATb (H#ecos.) - 3anMCáTb (coẻ.) 
- TIẾT, TbI 307twCđ/+ BOIĐÓCBI, KOTỎPBIe 3/18/14 ceTÓ/THW 
Ha YĐÓK€ YHHTT€JIbHWHIIA HCTÓPHMH? 
- Ha, aanucd+. Bor Mod TeTbá/Ib. BOSbM. 
- CnacWõØo. 
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T8, Thi Õbl/Tả Ha CHMCbOHHIECKOM KOHIIẺPTe 
CTYÉHTOB KOHCCDBATÓPWHW? 

THier. OqeHb 2€a/Tb. 

Hmueró. Ÿ MeHi ecTrb Kaccéra. 

lIpáảBxa? HrO 3d1ucđ+ ŠTOT KOHIIỂĐT Hà JIÊHTY? 
mmma. Be/b OH ÿ Hac MắcTep Ha ŠTo. 

Aekcánp HHWkO/tắeBWw, ecTb ÿ Bac B KJIýỐ€ KDY?KÓK 
"EOHble TẺXHWKW"? 

fcTrb. TbI XÓN€IIb 3aHIMẢTbCØ B ŠTOM KPY?KKé? 
Jla, aawuutne Menä TY. 

XOpOHLIÓ. 2TOT KĐpY?KÓK paÕÓTaeT HO BTÓPHIIKAM 1 
TIñTHIIAM. 


Can/Tbcã (wecos.) - CeCTb (cos.) 


pupér, Mifmra. T0e peÕ#1Tra? 

OHW IpMIHUIW W 2É Cé B aBTÓỐYCĐI. 

1aBWMHỨ, # OIO3/IẢ.. 

Jlámmo, caØc» 8 ŠTror aBTó6yc. Mbi celqác Ioẻ/IeM. 
[ảJữ, IocMOTPU, KaKảØq KpacWBaa ITWHa! 

[ae oná? 

Por, oná cơØmnc# na ŠTO /ÉĐ€BO, BỨ1/TMHTIb? 

Jla, nelcTrBfrreJIbHO ÓqdeHb KDACWBaØ HTHHA. 
CKa;KWTe, caMOutếT a3 MOCKBBI y2? IĐHLIeTẺ.T? 

O Đẳ/MO COOỐIHTWJIM, HTO OH C62 IITb MHHWT Ha8ả/, 
PfWT€, K HeMỸ HO/IXỎ/1T aBTOMAHIWHHI. 

Pfrra, reÕé HbáBHWTcg Ta KaDTUHA? 

Ja. TÓJIbKO He IIOHIMáIO, CÓJTHH© 3/1©Cb IO/IHHMắá€TCä 
LUIM cũÔt1ncä. 


. Đọc những câu sau đây, hãy nhớ rằng trong tiếng Nga số từ 


cũng biến cách. 


. lĨo páMO cooỐHIWJM, To Hà HĐÓHIJIOÏi He/têJe Ô&d 


KOCMOHá4BTA HOJIETẺJTH B KRÓCMOC. 


. Ð raséTe ÕbIJI IOPTĐÊTBI Ô/2 KOCMOHäBTOB, KOTÓPbIe 


TIOJITJM B KÓCMOC Hà HÓBOM KOCMWTH€CKOM KOPaỐIẺ. 


. MáÁJIbHHKW 1 JÊBONEM 113 ĐẳSHBIX HIKÓJI HHCäJTM HCbMa 


Ô84// KOCMOHdBTAM I1 HO3/IĐABJI8JIM IIX €C ÿCHHIHBIM 
TOJIETOM B KÓCMOC. 


4 TRFT€JIW CTOJIWHBbI BCTĐỀTHJII Ô63/2 KOCMOHä4BTOB, 
KOTÓPBI© H€/I4BHO BeDHÝ.IWCb W3 RÓCMOCA. 

5. PÝýcCKHH HaĐỎJ TOP/HITCH Ô64//3í KOCMOHäBTaAMI, 
KOTÓPBIS OTKĐPUIH HÓBY!O CTĐAHWIIY B IICTÓPUHIT 
OCMOHáBTLIKU, 

6. IĨo TeJIeBfI3ODY HOKdSbIBAIOT (bMJIbM O Ô8% 
KOCMOHäBTAX, KOTÓPbI€ COB€DIHJIW HOJIET B RÓCMOC. 


'. Em sẽ nói bằng tiếng Nga như thế nào nếu không phải là 2 mà 
là 3,4 nhà du hành vũ trụ? 


77. IIpoqriráÏ  OTBÉTb Ha BOHĐÓCBI. 


CuMTáÙli, CKỎJIbKO HIAĐÓB Ha TĨTO CHHTá€T ŠTOT MY?KHHA? 

pucÿýnke? TITO ỐÝ/TeT € ÕOKCEDOM, ÉCJTW 

TÌaK Ha3bIBdIOTCH ŠTM HIAĐBI? HÓCJI6 "IẾCHTH” OH H€ MÓ?RT 
BCTATb? 

8. 1uráii. 


KAK MBI JIOCEli CHWTÁJIHM 
lo pacckáay B. Hópzcutoad 


Moii ðpar Cáma JẽrqWK. OH y?&ẻ /1Ba 
TÓ7Ia ?KWHBEST B CHỐHPU. OJ/IHả?K/JbI OH HaiHCá2JT 
Mwne: "llpwes;káli, IĨễmg, KO MHe Ha KaHWKVUTĐI. 
TĨocMÓTPWIIb, KaKE ĐAÕÓTaIOT JIÊTHHIKM B TaÌirẻ”, 


Or MockBbi 1o XaÕäpoBcKa ø JeTẻJ7 Ha 
CaMO/IET€, a HOTÓM xa Ha Hóea/e. LIÉPpBbIli 
pa3 ñ êxaJI TaAK /IAJI€KÓ OJIWH II ỐBII Óq@Hb Ẳ 
Ppa7, Ho$ToMY He HOCJIảJ7I TeJIerbảMMY. C # 
BOK3áJ1aA # HOHIEJI IbäMO K Cáảmte n1oMóïI. fl 


XOPpOHIÔ HÓMHWLI ©eTÓ ả/TÐpec, bICTPO HaI€JI ýJMHYÿ TaŠ?KHV1O HT 
CTa7I CMOTĐÉTb Ha HOMePá /IOMÓB. 

Đnpyr ä cJpimry ró1oc CảHTM: 

- TIẾT, TbI ÿ?Kẻ 3/1eCb? LĨTO ?K©e TbI Õ@3 TeJIeTbảMMĐI? íl 
H© 3HAJI, 1TO TbI HĐIIJ€IIb, H CeliHác /1Ô/2K€H JI€TÉTb B TAÙrý. 

- Ð Talirý? 3aqẻM? 

- HTóÕbI Jocéïi cqWTáTb. 

- TaK CHHITáTb? C caMO/IETa? 

- Hy na. 

- BoabMI Men4, Cảmra! ïl 6ýny TeÕê HOMOFäTb. 

TĨ BOT MbI © CáHIelÏi B caMO/IETe. C HảMH JI€T2I ©IIE O/WH 
weJIOBÉK € (bOoTOaIHapáTOM. CáHIa Ho3HaKÓMHZI Hac. ETÓ 3BảJTW 
1ómeli. Ho aä He 3HaI, 3aqdẻM HÓJIg JI€TỨTT B CaAaMOJIET© II TO 
OH ÕÝ/eT /IÊJIATb. 

- CMorpu, llếT#, BoH gJócn! - cKasd RÓJg. - CuuTráii! íl 
TIOCMOTĐẺJI Ha TAÏÍrÝý II ÿBU/I€J, KAK HO CHẾTY Õ©TVT TĐPH JIỐCH, 
TOTÓM MBI ÿBIJI€JIW ÔKOJIO ĐeKW €I6 BOCeMHd/THATb JIOCéŸi. fl 
ỐbICTbO B381 ÕyMäTYÿ 11 3aHWCáJI Kả?K1OTO JiÓc#.. Đcẻ ÿTĐO MBI 
cunráJm Jiocéli. Ñortâ caMOJtẻT cez, RÓJI8 CHPOCWLI ÿ MeHđ: 

- Hy, CKÓJIbKO JIOCêÏ† TbI 3aIWCä2T? 

- BóceMb/eCñT, - OTBÉTULI ñ. 

- Hy xopOIHÓ, BÉqeÐOM #1 CKa?£ÿ TeÕé, HIpẢBIJIbHO 3TO HUIM 
HeT, 

- IloqeMý BéqepoM, a He celdác? 

- YaHáeIb. 

A BéqepoM HÓJ71# IpMIIEI K CáimTe IOMÓÏ† 1 HpMHEC 
cororpácbwm. forná MbI J1erẻJ, ä cuwTá2t J1océbt, a HÑÓJd 1x 
(bororpa(bfipoBau. MbI cTáJI1 CMOTĐÉTb Hà ŠTH (bororpácbwm 1 
©Htể paø cuwTráTb. Ha TIẾpBOfI (bororpácbu ñ yaHá1 JOCéli, 
KOTÓPEI© ðEicrpo ØezcáJIM HO CHÊTY, na BTOpÓÏi (bororpácbuu q 
YBfI€7I BOCeMHá/HATb JIOCéÏ, KOTÓPbI€ CTOfJI ÓKOJIO ĐEKU. A 
HOTÓM # CHPOCWLI: 

- A 8aHỀM MBI CHIITáJ1M JIOCêÌi? 

- HTÓỐbI HIOMOTáTb HM. JÏOCñM B Talirẻ ÓqeHb TĐỶ/IHO. 

- Á KaK BbI ỐÕÝ/J€T€ HM HIOMOTäTb? 

- Hy, ŠTro TbI ÿYBỨ/IMHIb B JIPYTÓH paa. 
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9. "na [T" únm "ner []"? Hocránb "Y⁄", 


3. 


4. 


5. 


Trữ êxaJI B CHỐWPb Ha CaMOJIET€ II HA HÓ©37€. 
1a HeT 
Eró par Cámra paÕÓTaeT JIeCHIKÓM B TaÏirẻ. 
1a HeT 
Tñ 3aIICbIBA7I JIOcẻlÍ Bcẻ ÿTĐO. 
1a HeT 
Hóng cbororpacbfIbpoBarT JIocéll 718 BBICTABEH. 
1a HeT 
rñ ITpIIXO/tI K ÑÓJIe cMOTPéTb (CboTrorbpd(bMU. 
1a HeT 


10. Orsérb na BonpócbI 1o TéK€TY. 


Ơi 0282 'r 


ro IIpwrzracfr liếTto B CHỐWPb? 

owqewý lIếTø He IOC/I4JI ÕÐảTy Te.ierbảMMY? 
owqewý lIếTø ÕbIcTpO HaHIEJI TaŠ?KHV1O ý2TMHHV? 
3aqêM Cámra JIeTẻJI B Talirý? 

rO JIeTẺJI Ha caMO/IETe? 

CKó¿bKo océli sanwcám lIễng? 


11. A. IiepecKaz TeKCT CBOIIMH CJIOBáMI. 


B. Ecrb JI B 7;KýHTJI1X BbeTHáảMa JIÓCH? 


12. tiurráïire nưaJ1Órw 1 oỐpaHtáÏiTe BHMảHH© Hà CJIÓBO 


caem”. 


.- JJWMa, HIoqeMý ÿ TeÕ# B KÓMHATe JIáMHa ©IHI6 TOPIWT? 


- Thi qrol ñÏ xowqý, qTÓÕbI MảMa YBỨ/I€JIA C6eT 1I 
TIO7IÝMA/TA, WTO ñ /IÔMA II 3AHHMäIOCb. 


. - SWHa, ŠTHM JIÊTOM ñ HÉBBIÏ pa3 ?KMJlá B JIeCÝ 


HỆCKO.IbKO /IH€II. 

- IĨnrepécno ỐbI71o? 

- Oqenb. MbI MHÓTO HTĐáJIH, CHảJTM B HaJTäTKAX, HO 
cảMOe€ HHT€ĐéCHOe - 5TO TYJIäTb II CMOTĐÉTb Ha JIeC 
TIPH JIÝHHOM C6ớme. 


.- BảJn, MO ÕpaT XÓNeT CTaTb KOCMOHäBTOM. OH 


M€WNTä€T O HOJIET€ BOKDÝT 3eMHỎFO IHIáảpa Ha 
KOCMWWeCKOM KOPaỐẺ. 

- WaKán ðoJbHiảq MewqTrả. A MoÏ ÕpaT XÓMeT ỐbITb 
MODSKÓM II HYT€IIÉCTBOBATb BOKDýT cđớmd. 


§7 


4.- Ÿ Hac ÕbII4 BCTpẻda € MOJIO/IBIMH HOŠTaMI. BBIJIO 
ÓNGHb IIHTeĐẺCHO. 
- #Ñajb, HTO TaM Me€Hfđ Hề ỐbIJIO. ÏOBODắT, HTO He/äBHO 
BBIII€JI B Cđ@W WIX CỐÓPHIHK HÓBBIX CTHXÓB. COBÉTYTO 
TeÕéê IpONWTắTb. 


13. 1Ipowwráli TeKCT H BBIHIO.THW 3a/1ÂHIWf1 K H€MÝ. 
VPÁJI - MÉCTO, IJIE EBPÓIA BCTPEHÁETCÑ C€ Á3IIEÙI 


Poccflickaa ®©enepáHM® - O/Hả 113 
CắMPIX ÕOJIbHIWX HO TeĐPHTÓPMW CTpAH 
Ha 3eMHÓM IHrápe. OHá HaXÓJMTCH B 1ByX 
acráx cBéra - B EBĐÔI© 11 B Â3MM. 
Tpanfma EBPÓHBI H A3111 HĐOXỎHIT HO 
peKẻ Ypáu, on Õðéper Jiezfr B Eppóne, 
a 1PVTÓH - B A3. JÏBe HáCTH CBÉTa 
BCTPeiáIOTCf na Ypáe, CMÓTpAäT npyT 
Ha 1ÐWra tépe8 PÉKy. 1IHorná TpaHfrta 
TIPOXÓ/WT HO €PCBHđM, IIO TOpOpäM. JlBa ðẻpeBa cTo#ir Dấ/IOM. 
Onnó 5 Eppóne, 1pyróe B A8IM. ABrÓØyc OCTAHOBI.IC4 Ha 
TOpÓre. OnHả HOJIOBWHaA B #ppóne, npyráa B Áaưmw. B TÓópo/e 
MarHwrorópcKe HÉKOTOpbIe 2HÓ/JI z#IBýT B EBpÓHe, a paØÓTaror 
B ẢS3HH H, HABÉĐHO€, COBCẻM H© /IÝMAIOT, HTO Ká?K/IPLỦ /IeHb 
Ê37IHT 113 O/HÓHI HÁCTH CBÉTa B /IDYTVO. 

Torná nyreHẻcrByerb 1o ŸpáJ1y, B Dả3HbIX MecTáX 
BCTpeqádeIIib CTOJIØBI € Há/IcbtoO "ĐBĐÓHa - at”. CTOJIỐBI 
Ha rpaHfe EBĐÓHBI II 3W HáaJIM CTäBHTb /IABHÓ. Celiqdc 
TaKWX CTOJIOÓB ÿ?€ MHÓTO, ©CTb II COBCỀM HÓBBbIe C MO/IÊbtO 
8eMHỎFTO Irápa M CIỶTHHKaMI BOKĐýT. CáMHLÏi 3HaM€HITPIII 
CTOJÕ HaXÓ/WTCñ H€/A/IRÓ OT rópo/a CBep/uÓBcka. Mi 
TYPICTOB €CTb TPa/MILMA: Xán2bIÏi TOI B TIẾÐBO€ BOCKDecéHbe 
cbeppa.rÄ BCTpetiárorca OHIW ÿ ŠTOTO 3HaM€HIITOTO CTO.IỐä. 
Cioná HĐH€8?KálOT TYĐICTbI CO BC©X ROHIÓB CTpaHBI Ð 5TOT 
7eHb 3/IeCb ỐbIBdeT Õo/IbHIÓÏ† TYĐWCTCKHÙ Ipả3HMK. Đce 
TOIÓT, TaHIIÿ1OT, (bOTOTpa(b1py!OTcñ Ha HảMñTb OỐ ŠTOM 
3aMeWáT€/TIbHOM /IH€. (31eCb Ha rpaHfIte PBĐÓIPI W1 Á3MM JIÓ/T 
TIOHWMáäIOT, B KaKÓÏ† ÕOJIbHIÓÏi CTbaHê OH ?KHBýT. Ha 3áHa/7 OT 
HIIX TPICHWHW KHJIOMÉTĐOB 11 Hà BOCTÓK - TBICHH., 


Croz6 c Háncbio 
"EBpóna - Ásws". 
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14. A. Brl6eprt npápvL1bHbili BapHiánT  nocTáBb "VY ", 


BI 


.Tpanúra EbBpóneI w Áaww IpoXó/r no..... 


. CắMHI 3HaM€HHITHII CTOJIÕ C Hả/cbio "EBĐÓHa - A3 


. ClOlả IDH€S?KdIOT..... 


. TypfcrbI Bcrbewáiorca Ha YpảJe...... 


PoccfifcKaw (beebáHMØ HaXÓ/MTCS#B..... 


a. Eppóne. 
6. AaM. 
B. EBĐÓHe 1 Á3HMM. 


a. ösepy Baligám. 
6. peKẻ Ypáu. 
B. Topẻ Ypá¿. 


HaXÓHMTGf ÔKOJIO...... 


a. MarHHTOTÓPCKA. 
6. CBepb/IóBcKa. 
5. HoBocwØfipcea. 


a. TYPCTBI I3 MHÓTWX CTpAH MÍTPA. 
Õ. TYPpWcTbI 1a MOCKBEI I1 /JIĐYTEIX TOPO/ÓB. 
B. TYPICTBI CO BCeX KOHIÓB POCCHM. 


a. B HÉPBOe BOCKpecẻHbe 8HBapäi. 
. B IÊPBO€ BOCKpecẻnbe (beBba.r. 
B. B HÉPBOe BOCKpecẻHbe MápTa. 


IS) 


. OTBÉTb Ha BOIHĐỎCBI. 


. ĐO3MÔ?KHO JIM, WTO JIÓ/ ?KHBÝT B EBpÓHe, a paÕÓTaIor 


B AsIM (WJIM HaoØopóT)? 


. IĨpáB/a JIH, WTO ©CTb MÉCTO, T/I© Kả?K/IPLÏ J€Hb JIÓ/JH 


38T I3 OIHÓÏI HÁắCTH CBÉTA B /IDYTVIO? To r71e? 


. faKgán peKd B PoccWW #BJiäerca rpanfneli EBĐÓHBI H 


Asmuu? 


. Tne TYpỨcTbI BcTpedqárorca Ha Ypá/re? 


s9 


vpók 9 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJWCTBMHEM 


Nói cái gì thuộc về di 


8 
Td.MÓ2iceHHut. efll 5T7o 1eMO/TÁH? 
TTBofi? : 
lláaxu%. HeT, He MOII. ©TOT 
NeMO/IÁH 
LIDUH37UI©2KL1T 
MO©MỸ /ĐÝTV. 
Td.Ó2CeHHU%. 'Tbị 3Hắ€1Ib, 1TO B 
tiẰMO7áne? 
1Iá&aux. Her. MózkeT ÕbITb, TAM TÓJIbKO ©TÓ JIHHbIe 
BêH. IĨO7O?/Te, IO?4JTylfcTa, oH celiqác 
B©DHETCA. 


Cepzớl.  Jlễma, re paÕóTaeT TBOđ# MảMaA? 

Jiéna. — OHả paÐóÓraeT B /ÉTCKOM CA/Tý. 

Cepzớl. A kaK HaabIBäeTcgd 5TOT /LÊTCKHỦ ca/? 

Jiéng. He sHá!oO. OH HDWHAILI6ZKÚT 3aBÓ/TYy, T71€ DAÕÓTaeT 
MOÏ OTÉII, 

Cepzớử. Ilon#rHo. OHá paÕÓTaeT B /LIÊTCKOM Ca/TÝ HDH 3aABÓJe. 


1. trnráiire. 


1. - Ñôzig, 5TO TBOñ KOJLIKHMN 3HaWKÓB? 
- Her, He Mod. OHả punuaÔ+eseúm Bứmopg. Ôn ÿ nac 
ÕozbHIÓÏÍ KOJLIEKIHHMOHéP. 
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là 
h 


_ 
-T 


Cánmra, IocMOTPU, KaKd# KpacWBaa KapTWnal 


[a. A TbI 3HáeIHIb, KOMỸ OHã ĐMHGÔ.162cm? 
OBODắT, OHá T.DMHGÔ/162C1ÍM. HieU36óCTHO/M1 


®O/LLđKuOHéDỊ. 


3. - JlaH, TbI H€ 3Há€IIb, KTO To? 
- HaK zKe He sHảrol ĐTro JleB ToJIcTÓH, ắBTOP pOMảHa 
"BolHả 1 MMP”. OH T.ĐWHGÔ/162iCTn ® 1C/Mj JTỶNTHTWX 
PpÝccKwx nwcảrereii. JĨ erÓ ĐOMáH TDWHGÔ/1621M 1 


sự 


1C/ CắMBIX I3BÉCTHBIX HPOI3B€/IÊHMÙE MIHPOBOII 


JIITebaTÝýPHI. 
- Mozronn, Jlan. Tbĩ XOpOHIÔ 3HảeIIb O HẺM. 
4. - Cebẻz£a, re OÕ/IaIOT CTY/IÊHTHI? 
- OHW OỐbIHHO OÕ/IAIOT B CTOJIÓBOÏI TM HCTU1H1ƒme. 
- ITO TO 8HáqWT? 
- ĐTO CTOJIÓBAØ, KOTÓPAfØ1 TĐWHGÔ.162C1 HC mg. 


lic IIpHHaARNe⁄áTb (Hecoa.) 


KoAý? qeMý? 


K qeMý? 


KonnékLiwa 3HaqKÓB ñpDw⁄Ha,/1e»úT BúKTODy. 
BuỐnwoTékKa nñpwHanne*⁄⁄r LiKóne. = BuỐnMOTéKa ñÐM LUKỚJ©. 
Kóng IDMH8/I€3XIÍT K ⁄CJIý NýdLIMX ÿ@HWKÓB B K"ácce. 


2. Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các đối thoại 
sau bằng cách nói khác. 


1. - Jhóõa, cKazf, To B Cankr-llerepÐÿpre reÕê HpáBWTcg 
ÕómpIme Bceró? 
- ĐPMWTả?E. aMeqáT€JIbHbIli My8êï1. 
- 3HáeIb, 1o OKT#ỐPbCKOl[ ĐeBOJIROHMHM ©TÓ 
XYHÓ?K€CTB€HHađ ROJILIÊRLHJI Ốp CÓỐCThN6€HHOCTb1O 
tuuápckOú, ce4tú. 


_ 


la. A móczre 5TorO OHả TDwHaÔ.06e2cW1m taÐÓÔ. 


2. - Đber, y TeÕñ HÓBbIe qacb1? 


-J 


[a, 7O ñHÓHCKI© 1IACHI. 


- OHW XOpOIHIÔ I/IýT? 


sủ 


[a, ÓqeHb. 3Há€IIIb, ñHÓHCKIH© WACbI OÔM1Í 3 Cđ/MWbt2 


JUÚM1U2 aCÓẻ B Me. 
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3. - HWúma, re paÕóTraeT TBOä cecTpá? 

- OHả paÐÓTaeT B Mara3IIHe, KOTÓPPIIÍ IDHHAJI6?KWT 
KOMIáHHHW "30JIOTảØä 3Be3NÁ”. 
4. - Íropb, re TEi ỐbLI? f1 Ba páaa TeÕé 8BOHILIL 

- Ha KJacc ÕbII Ha RCKVPCHH 6 ỐwO/0021€CKOJ J3ée 
TLDU 1J/u6epcuméme. 
5. - Mali, re TbI KyIHJA KHWy "MOCKBá HH MOCKBHHI”? 

- B /ówe kHfrH. laKóïÏi oH ÕOJIbHÓfi 

- Ha. MocKóBcKWli JJOM KHITM OÔH 3 Cđ/MbtL£ ỐO/U11A: 
VH2ICHbL2£ 0eg3Hoä 5 Rnpóne. 


4. A. Thay thế câu trả lời trong đối thoại dưới đây bằng các cách nói 
khác nhau. 


- ro ydácTByeT B ÕOJIbHIÓM CODeBHOBđHUH HO 
TLIäBAHIIO? 


" 


- TTỏJIbKO CáMBI© JIÝHHTW CHODTCMHBI. 


. CMOTPfITe Ha DHCÝHOK HH Da3TOBáPUWBaÏiT€ TĐDYT € 
TĐÝTOM TO CJIÊ7YIOIHMM BOIĐÓCAM: 


1. Ñro KaKÓe MÉCTO 8aHHMáä€T B 
COĐeBHOBáHUWW HO HJIäBAHUO? 
2. Eakgán Me/läJIb KOMV IIDHHA/IJI67KHT? 


1. Bứwmop 
2. Hẽmp 
3. Cepzéử 


4. Đọc, chú ý nghĩa và cách dùng của những từ được in nghiêng. 
1. - Đozó7g, aHáeHTb, ceró/IHd ø BỨ/1eJI TBOeTó ỐpáTa. 
- II oH BÓ/IWIT HÓBVIO MaHIWHY, HpáB/1A? 
- Ha. CKa<H, 5TO ©TÓ CÓỐC?Tn6€HHđŒ# MaIIHA WUJIH 
CJIVzkéBHagd? 

- Ơn eẽ KYIIJI COBCẻM H€/IÁBHO, T. ©. OH CÓỐCIN6€HHU® 
ŠTOÙ[ MAHTIWHHI. 
A KeM OH paÕÐóraer? 


- TUIÁBHbIM HH?K©€HDOM /JIOBÓJIbHO II3BÉCTHOlI #úcmHoñl 
KOMIAHHMM. 
- ĐỨNHO, HTO OH H€IILIÔXO 3apaÕÐá4TbIBAeT. 
2. - ÑaKgóll wrepẻcHbrli Myaélil 
- 3HáeIIb, KOFä-TO ŠTOT My8êÏ† ỐbIJI CÓỐCTt6CHHOCTm®b1o 
O7HOTÓ ĐÝCCKOTO KOJIJIEKIWOHépa. 
- IInrepẻcnol A To HIOTÓM? 
- TĨOTÔM KOJILIeKIIOHP Đ€HIWJI HO/IAĐÍTb CBOl 
cÓỐcm6ewHbLl MySÊÏ rocyTÄpCTBỹ. 
- TĨ TaKỨÚM ÓÕÐaA3OM My8êÏ† CTa7I rOCÿ/äĐCTBeHHOl 
CÓỐCm.68eH1Ocm®1o? 
- COBeDHIÊHHO TÓNHO. 
3. - WÑáTg, IOCMOTPU, KaKU© KDACWBbIe ÕYMd?KHBI© IIBTBI 
TIOJIYHWJIa Ha /I€Hb ĐO?R/LÊHIH. 
- đaMedáT€/IbHbIe. A KTO TeÕé HO/IAÐWLI? 
- Háma Óza. 
- Á He 83Hắ€IIb, re OHả HX KYHHLIA? íÏ TÓ?K© XONW 
TaKW© IIBeTHI 
- Hmrnẻ. 
- He noHwMá1. 
- He IonwtMáerb? IĨbócTo oHả CBOWMH CÓỐCTN6€HHbl.U 
PYKäMH CHẺJ1811A 1IX JJ11 MeHI, 
- Jla?! IloBêPwTb IĐÓCTO H€/Ib34. 
- fem TaK, /IaBáÙ[ KắK-HHỐY/Ib HOHi/TÊM K Heïi. LĨ TbI 
CBOWIMH CÓỐCI6€HH®I/WAU TJIa3ÄMUW VBUJTMHTb, Hà HTO OHẳ 
cocóØna. 


PABÓTA HAI TÉKCTOM 


B. OÕbncHI1, KaK TbI IOHIIMá€HIb HĐ€/JIO?EHHØI C TJIATÓJIAMH 
“TDMHWMáTb (Hecoe.) - IDMHITTb (coe.)". 
1. - ÑáTng, HoqeMý cerỏ/IHW Tbi TaKảØ BecE/Iaø? 


- 3Há€IIb, # BeCEJIafØ, IOTOM HTO M€Hfđ* TLDH1/U B 
MYSBIKäJIbHYTO IIKÓJTY. 
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Má¿nbqfE, To c ToÔÓ{? 

- Ÿ MeHf rópJIo ÕoJttT. LÍ TeMIIebaTýpa. 

'TaK, HOKA?KW TÓPJIO. CKa?KW: a-a-a! Jla, rópz1o KpácHoe. 
X re6ä anrfna. TeÕé Hả/IO JI6?KáTb II T.DWHWU.MẾTNb 
JIeKäpCTBO. 


- O/UIÊP, KTO TtĐMHU.Mđjt J4CTUe BHepä B KOHIIDTe? 

- Hám peÕ#Tra II JÐV3Sbil W3 JIDYTHX HIKOJ ÑOHIỆPT 
ỐbIJI BeCEJIbIM 11 IHTeĐÊCHPIM. 

- Me Hý?KHO K Bpawý. 

OH TĐwwu.mđem ÕoJIbHblX TÔJbKO 7IBA Dả3a B H€/IÊJTO. 

- B KaKỨe NHI? 

ĐO BTÓPHMK II B HñTHUHY. 


. lIpowqwTrálire /Ia/IÓTW 1 OỐÐATITT€ BHHIMẢHUH© Hà TJIATÔJTBI 


"OCTaB4dTbCØ - OCTắTbCf, DACCTaBắäTbCH - DACCTáäTbCS”, 


- CáITa, JÉTOM TbI HOJI€IIb Ha MÓP€ HT OCHÉH@tbCS 
B rópo/Ie? 

HaBépnoe, ocméđn¿c» B MocKBẻ. A TbI? 

#l noŠ1y B /eÐẻBHIO K Õ4ÕYyHTKe. 


TIẾT, KOr/ld ÿy Hac ÕÝ/IeT 2K3áM€H HO aHTJHICKOMV 
qabIKý? 

Ð áTy H4THIHTY. 

CerỏH1 BTÓPpHIK? 3H4HHT, /O 2K3ảM€HaA ocmdaởmecs 
Ba JHñ. 


Jlan, re TbI ÕbLI4 ÿTĐOM? íÏ TeÕñ He BỨ/I€J. 
#l ðbLITả ÿy pýccKux 1py3êl. Hảno c HIMHI pDdccmnd6đứmoca. 
Ð HoHe/ÉJTbPHWKE OHW y©3?4IOT B POCCEHO. 


.- TáHng, ÓqeHb ?KaJIb € TOÕÓÏi Ddccmđ1moca. 


- HeTr, MbI He pdccmđuwe/wcs. iếpeä3 MÉCHI[ BCTĐẻTHMCA. 


. Điển vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ. Hãy nhớ rằng 


động từ "baccTraBáTbca - paccráTrbca” chia giống như động 
từ "ocTaBáTbcØ - OcTáTbcs”, 


OCTaBáTbcø OcTắáTbcsø PaccTrasáTbca PaccTáTbcs 
(tecoa.) (cos.) (tecos.) (cos.) 
kị OCTalÓócb. OCTáHyCb. 


OCTaeMCñ 


Bbl OCTáHeTrecb. 


7. Ilpowrrrálire  IepbeBe/ITe CJIẺ/IYIOHTIMÏT 71AJ1ÔT Hà 
BbeTHáMCKHỦ 83ÐTKE. 
- Jlfxa, TbI ÕŸ/IeIIb IeTb Ha Béqepbe? 
- Ha, ðÝny IieTb HaĐÐÓ/HV!O HÉCHIO, 
KOTÓDV1O # JtoỐ/Ô. A BƯKTOP ÕŸ€T 
aKKOMHaHWOBaTb MHe Ha OMðpẻ. 
- ĐbI ÓỐWT€ HaĐÔ/IHY!O MỸS3BIKY? 
- Ha. Bce B HánIeïi ceMbé eẽ JnÓÕãT. noxốpá 
Moli nẻ7yHIKa rOBOPIT, WTO 
HapÖ/Ha# MỸ8bIKa ÓqeHb KbacWBaa. 
lẻ Háno ðepéwb 11 Iebe/IaBáTb 113 
IOKOUICHWØ B HOKOJIHWe. 


8. trái. 


PACCKÁ3 IIEBfHHI 


#l xowWý paccKasáTb, KaK HĐOIIJIÓ MO€ /IÊTCTBO II KAK #1 
CTá/Ia IEBWIeHI. 

#l poNHMZIäCb B OHÓÏI M3 qebeBéHb RasaxcTrána. Moli orér 
ÕbI7I HacTVXÓM. OTÉI XOpOIHIÔ HFbả2T Hà /IOMỐpẻ, XOPpOIHIÔ TIe7I 
HẾCHW, KOTÓPBIe cJará.I caM. 2o ÕbII HacroáIrytli Hapó/Hbrft 
TIeBÉII, 

OTÊII WTĐáả2T 1 I6JI TAK XOPOIHÓ, HTO K HaM WắCTO 
TIPHS?K4JIM JIKJIH 13 COC/TH€Ù /eĐÉBHH CJIÿHIATb ©TÓ HÉCHH, 
TIPHS?K4JIM JIKÓ/IH /LÃ?K© W3 TÓPOJIA. 

OTÊII[ HayWI II MeHf JIOỐWTb MỸSBIKY. 
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ONHả?K/HI JHÓ/JT W3 TÓPO/IA HĐ€/JIO?KLTH OTHIÝ ÿHITTb B 
TÓPO/I© IIKÓJIbHWKOB HTĐê Ha /OMỐPé. CHÍ FOBOPVLJIM, 1TO 
HapÔ/HHOe IICKÝCCTBO Hả/7O ÕẰeÐédWb II IIED€/TABäTb H3 
TIOKOJIÉHW B HOKOJIêHWe. OTÉIT JÓJITO /ÿMAJI, HOTÓM 
COTJIACWJICH. CHaWáJTA OH Đ€HIWLJI, HTO MOđ MATb HH 8 OCTäHeMCSW 
B /JI€ĐÉBH€, HO HOTÓM OH B3Ø7I H Hac TÓ?e B rôpo/I. Mpe 1opả 
ÕbIJO yHWTbCf1, a B /I€DÉBHe HIKÓJTbI B TO BĐẻMđ Hệ ỐBIJTO. 

HaM TPÝ/HO ỐbILIO ĐaccraBắTbc#f C /€ĐÉBHeÏI, F/I© MBI 
?KUUIM, TJ€ ÿ HaC ỐbBUI JOM 1 can. B rôpo7Ie OTêI CTa.T 
YHIT€JISM: OH NHI HTĐắTb Ha /OMỐpẻ. Ð TO ?£e BDẻMØ OH CaM 
1I3yHáJT IDYTÚ€ HaAĐÓ/IHBIS MỹSbIK4JIbHBIS HIHCTDVMHTHI II 
8?⁄%© H€MHÓTO T€ÓDLUIO MỸSBIKW, COÕWĐäJI HaĐÓ/HbI€ HÉCHH. 

#Ï IOCTYIHLIA B IHIKÓJTY H KĐÓM© TOTÓ CTảJTA ÿHHTbCH 
Mý8bIkKe. VuIITeJI4 HaXO/HILJHM, HTO ÿ MeHđ ÕOJTbIfe 
CHOCÓĐHOCTH K MÝ3bIK€, WTO ÿ MeHf“ XOPỎHIHÏ† TÓC. 

TẪOrHá ñ KÓHHILJIA HIKÓJTÿ, MH€ I/LJIO?KELJIH HOẺXaTb B 
JleHwnrbáj7 - yHTbCH HỆHHIO B KOHCeDBATÓPMI. fÏ, KOHNHO, 
COT2IACWLJIaCb. 

TĨ BOT 8, /IOb IACTYXả, KÓHHIJIA KOHCEDBATÓPETO, II 
TIẾĐeIO MHOÏ† OTKĐBIJIACb JIOĐỎTA B ICKWCCTBO. lIÉÐBbIl MOÏi 
KOHIẺĐT ỐbII B JleHrtirpảe. Moli crápbIli orên 
AKKOMIAHfTĐOBAJI MHe Ha /IOMỐpẻ. íÏ Hẻ¿T1a HÉCHH, KOTÓPBIe OH 
CaM CJIO?KWLI, IIễJa 11 /JIĐYyTHe Hapó/HBIe nécH". lĨýÕJTEa 
ÓH€Hb T€HIÔ IDHHIIMảJTA HacC, HaM MHÓTO 8I1I07UĐOBAJM. © 
HaAC TIHICáJTH B Ta3ÉTaX, TOBOPWLIH HO Đá/MO. 

ĐTOPÓÙW HaHI KOHIIÉĐT ỐbLI B cTOJIe Rasaxcrána. A 
TIOTÓM MBI HOÊXäJIH B JI€ĐẺBHP, TJ€ ?KJIH DáHbIIe. JJẰebéBH1O 
H€JIb3d ĐbIJIO ysHáTb! JJebêBHñ# TeHêbb Óqenb Õorárand. Ha 
TIOJI1X DAØÓTaIOT MaHIWHbI ĐDVKTÔBbI€ Ca/bÌ CTảJI1 ©IHIE 
6ómpIme. B 1ebẻBHe HÓBBI© /OMả, ÕOJIbHTäđØf TIKÓJTA IE XOPÓIHHÙE 
KJIYỐ, F1 MbI BBICTYHá/JIH Ha KOHItẻpTre. ÑaKE Đắ/OCTHO HAM 
ØbIJO BỨI€Tb BC€ 9TO, KaK IDHTTHO MH€ ỐBIJIO I©€Tb Ha CHêHG 
B /JI€ĐéBHe, re # ĐO/IJIÁCb 1 T/I€ HĐOIHIJIÓ MOÊ /IÊTCTBO. 
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9. HaÙit b rêKcTe Ip/UJ1O?€éHW1, RKOTỎPBIe TOBODẾắT, WTO 


1. 


3, 
3. 
4 


ắBTOp ÕbIJI CHIOCÓĐ€H K MÝ8bIKe. 
TIẾPBbIfi KOHIIỆDT ápropa ÕbIT YyHắNHbIM. 
T€ĐÉBHT, Tne POZ.rcn áBTOP, T€TIÉPb ØoráTaa. 


ở áBTOP CỨUIbHO BO/IHOBá/IC1 1 pá1oBaTcg, KOTná 


BPICTÿHắI Ha KOHIIPTe B CBOéÏÍ pOIHỎÏ† 1ebéBHe. 


10. cu Teðé TPÝNHO paccKásbIBaTb T€KCT, OTBÉTb cHadqáa 
Ha C7IÊTY1OIMe BOIPÓCBI, a TIOTÓM PpaccKásbIBali. 


(© œ ¬ Ơ ƠI Hề G2 RÓ ¬ 


[0e pO7iáắcb Ka3áxcKaa IeBfa? 

eM ÕbI7I eẽ oTéI? 

[ŠaKÚM IIEBHÓM ỐbIJI eẽ OTéI? 

tieMỶ OTÉI eŠ Hay? 

TĨTO JIÓ/IH 13 TÔPO/IA HĐ©JIJIO?EWUJIMH ©ẽ OTI[ý /lẺJIATb? 
TĨTO /IẺJaJM OHả H OTÉI B rÓPpO/Ie? 

TĨTO HaXO/IUJIM VHHT€JIT ÿy Heẻ? 

Hyả OHả HOCTYIH1JA HÓCJI€ HIKÓJTBI? 

[ne ĐbUIW eẻ HÉĐBPHIÍ W BTOĐÓÏÏ KOHIIPTbI HÓCJIe 
KOHC€DBATÓPWH? 


10. aK OHả BbICTyHáJ1a Ha ŠTWX KOHHéPTaX? 


11. Hanunnit Má/1eHbKUf paccKáä O TBOŠM JIOỐWMOM T€BILẺ. 


llebenáïi coIebpzKáHWe cCJIẺ71Y1OITMX IP€/LIO?KêHW 


TIO-ĐYTÓMV. 


3; 


5. 


4. 


TIHOCTĐảBHIT HOCJTÝTTAJ1 MOEÔ IITĐý Hà HHAHHHO. 

. 

ä tưontZSNE npwrairẻnwe na kÓnKypc B Hbrio-ÏÏÓópK. 
- Mendi..... 


lễBOWK© BDVHIII BTODÝIO HIĐỀMIIO Hà KÓHKYPpCe. 
- JiễBowqKa..... 


= 


- Rưuếna..... 


13. tluráïire  oỐpalráïire BHIMáHH€ Hà TJIATÓJIbl “đe3ma+” 


lì 
TL 


“noseamu”. 


- Ñó, KY/lá TbỊ CHeITIWIIIb? 
- Ð Mara3WH “Menônwa”. ToBopár, WTO cerÓIna B 
TIPOZá?K£© TaKÔÏi NWGK, KOTÓPBIlÍ # /IÓJITO MGKẢLJT WE HOK: 


#l paccKásbIBara EuIÉHe, KaK ?KHBýT B POCCWIW C©TÓ/IHH. 


á 
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H€ HaII€JI. 3Há€IIb, B HIĐÓHIJTBH pa3 MHe HĐÓCTO He 
T.Oäeä1. TÑorná ø 1IpWxa¿I, nÍCKa ÕÓJIbHIe Hệ ỐBLIO. 

- IĨO-MÓeMV, JIÿHHIe BO3bMU TaKCIL. Ha/I&1OCb, B 2TOT 
paa TeÕê noäeäểm. 

2. - HWúma, ro TbI /16J1aeHIb? lĨoqWeMÝ CTOWHTb 3/IeCb? 

- He BỨ/NMIIb, Ha OCTaAHÓBK€ MH€ He 7106/30. ABTÔỐYyC 
YIIỂJ. A BH€P€/IT Bả?KHaØ BCTpẻHa B IIỄHTbe€ TÓPOJA. 

- A Tenếpb TreBẻ øe3#m. Mbi c ToÕÓli 1o IyTHL Ca/dcbl 
1 œ reÕäi noäe3jj. 


14. trái rekcr. 

Đro CJIYHWJIOCb HỆCKOJIbKO JIẾT Ha3ả/I, KOT/Lâ MHe€ ỐbIJO ]7 
JIeT. 

Ho cHawáJa Hả/1O OỐbÑCHITTb, TO BC /IÊTCTBO ñ HIĐO?KWId 
B IPOBWHHMHM, B MáJI€HbKEOM TÓPO/JI€ HE 3aHHMảJIACb MỸ8BIKOÏI. 
Đce /IÊTI UITĐẢJTH /ĐYT C€ IĐVTOM B Dắ3HBI€ HTĐBI, 3AHHMảJTHCb 
CHÓPTOM, Ê3/IUJIM OT/IbIXắTb Ha MÓP€. A ñ, KOT/Iả BCHOMHHdIO 
HTTCTBO, BC€T/lÄ BI2Sÿ, KAK CH?KÝ ÓRKOJIO ĐOfSJTH II HTĐpảTO, 
IITbä, HTĐáIO... 

TĨoTÔM MBI Iepeêxa B MOCKBý, 1 OHả?K/Ibl K HAM B 
MYSbIKđJIbHV1O IIKÓJTY HIĐHÊXaJI aMDHK4HeII. OH HOCJTýHTA7T 
MOIÔ ITĐV M CKa3ảJI, HTO /JÓJZK€H DACCKa3ắäTb BCeM O MOÈM 
Ta/iáHT€. lĨe 3Hả!O, WTO OH DACCKA3ả4/T HH KOMÝ, HO # HOJTVMIL1A 
npwrzaménwe na kÓnKypc B lbrto-lÏÓpK .... 2ro ỐbIT HÉpBPIli 
C€DbESHHI KỎHKYPC B MOÉÏÍ ?HI3HM, HÉĐBBIÏ pa3 # /OJ2KHảẢ 
ÕbIrả xaTb B AMÉPHKY O/IHả. ÑOHéHHO, ỐBIIO Óq©@Hb CTĐắHTHO 
1i ỐbIJIO CTbáảIIHO HHT€ĐCHO. 

Jlêner Ha rOCTHHIITY, KOHẻWHO, Hề ỐbIO. Moä MáMa HaHI7ả 
Y CBOÉÏ† IO/ĐÝTHW O/IHý 3HaKÓMYV1O, KOTÓPa# ?£MJIâ B HbIO- 
Tópre, s Bpónkce. E€ apáumi EJiêHa, ÿ H€Ẻ ñ  OCTAHOBVLIACb. 

Hapépnoe, Hbro-ÏÏópK nrepécHntli rópo/, MÓ?eT, /1ả?© 
KDACWBPIH, TÓJIbKO ä ©TÓ H€ BỨ/I©J1a - BĐỀMHI TYJLTb COBCẻM 
HỆ ỐPIJIO. fÏ TỎJIbKO 3/IWJIA Ha M€TĐÓ 113 /JÓMa Ha DeHTHIIO, 
€ peIeTWIMMW - 1OMÓïÏI. JJÓMa MeHä ?£/1aJrâ EtêHa, KOTÓpOÏ1 8 
PpACCKá3PIBa/IA, KaK ?KHBýT B POccW cerójnm. A B MocKBẻ 
MeTĐỎ, KOHẻHHO, KpacWBee. 
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#l Hð?Ke He /IÝMaJTa, WTO CMOTV 38ÕIÿ/WTbCñ 3/1€Cb. A 
OĐbIHHO #1 ÓqdeHb ỐOIÓCb 38671Y/HWTbCä. lÍ ŸTO BCE-TAKH O/Hả?K/JPI 
CJyUIOCb - ä 3aÕ1yniacb B Hbrio-ÏÏÓpke. 

A € KÓHKYPCOM MH€ HOB€3/IÔ - # IOJTYHIJIA BTODýIO HĐÊMETO. 

II TaK ä yéXaza wa orÐÓMHoro coBpeMénnoro Hbio-lÏôpka, 
TH ?KILIá HONTH 2 Mêc#—Ha, C Ha/I16?KOÏ[ KOFIả-HHỐY/b 
BeDHÝTbC#1 TY/1á KaK TYPỨCT. 

15. Biiốepwr npáptibHbrfi no rêgcry Bapuánr. IocráBb *V⁄”, 

1. Ð KaKÓÏli HIKÓJe yHfTACb rebofiad paccKảaa? 

a. Ð Ða/IÉTHOÏI HIKÓJe. 


6. Ð MY3bIKä2JIbHOW HIKÓ.Te. 
B. Ð OỐbINHOli HIKÓe. 


2. IĨoqeMý IDHTJIACWLIW TeĐOWHIO paccKáä3a Ha KÓHKYĐC 
B Hbio-liópK? 

a. IĨOTOMý WTO OHáả CHOCÓỐHA#1 K ?KUBOHHCI /JÉBOWEA. 
6. IĨoToMý WTO ÿ Heẽ ÕOJIbIHI€ CHOCÓĐHOCTH K 
JIrebarýpe. 

B. IĨOTOMỸ HTO OHd IĐEKĐắCHO IITĐá€T Ha HHAHHHO. 


3. Ở keM ?Kuuá repofa pacckása B Hbro-liópke? 
a. C po/HIT€JIIMM. 
6. C 1oTpýToli MáMBI. 
B. CO 3HaKÓMOÏI HO/IDVTH MắMPI 


4. ÑaKÓe MÉCTO Ha KÓHKYPC€ 3aHØ/Tđ TeDOWHN paccKáaa? 
a. IiễbBoe MécTo. 


6. Đropóe MécTo. 
B. TpêTbe MéCTo. 


5. lĨoqeMý rebofWi# paccKảaa xódqeT eItiẻ pa3 HoẻXaTb 
Hbo-liópK? 

OTOMỸÝ WTO OHáả XÓN€T ÕÓJIbHI€ 3HATb O HỆM. 
OTOMỸ WTO B HẺM ?KHBÝT ©ẽ DO/IHHIe. 

OTOMỸ HTO TaM OHả XÓN€T HĐO/IOJDKắTb CBOIÓ 
yueốy. 


gØp 
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vpók 10 


(TIOBTOPWITETIbHbll) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHMã 


Trong các bài 6, 7, 8, 9, các em đã học được cách thực hiện bằng 
tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Nói ai hỉ vọng 3. Nói ai bắt buộc 
vào ai, điều gì ai phải làm gì 


2. Nói cái gì làm thay|_ 4. Nói cái gì thuộc 
đổi ai (cái gì) về ai 


Hãy thực hiện các nhiệm vụ dưới đây và tự kiểm tra xem em có nhớ 
không. 
1. Sử dụng hành động lời nói đã học trong 4 bài vừa qua để thực hiện 
nhiệm vụ giao tiếp được đặt ra. 


Ha cTO/Iê TbI BÍ/IHIIb HÓBBIÍ KOMIIIOTePĐ, KOTÓPPHI 
PO/HIT€JIH H€/I4BHO IO/IApW2M BỨKTODY, XOTfñ OHU 3H4fOT, HTO 
Yy H€TÓ HeT IIHTebẻca K ŠTOli MaIIITHKe. A pđ/OM MdJI€HbKUHÌI 
KOMIIbIOTep eró ỐpáTa. 
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1. Ckd2ic, KOJM @KỚI, KOJWWb†1ỚN€D T.DWHA@Ô.162icúm? 


ĐpbáTy HpáBWTC# HÓBBIÏ KOMIPIOTeP, HIOTOMW WTO ©TÔ 
C/IÊJaJIa KOMIIHW, KOTÓpaW Cwwmđemca OÔHÓũ t3 CẮ/MbLt 
136ÓCIHbL2' 5B MÍpe. 


2. Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong lời nói trên 

bằng cách nói khác. 

Torná po/WreJ 1ảp#Tr BỨKTODY ŠTOT HO/IÁĐOE, OHI 
7ÝM8IOT, HTO KOMIIPIOTEP ÕŸ/JI€T BbI3bIBÁäTb ÿ H€TÓ HHT€ĐÉC H 
BHHUMảHH©, 11 OH ÕŸ/IeT JIÿHHI€ yHHTbCH. A ỐpaT /TÝMaA€T, HTO 
ðmaronapá4 KoMIblTrepby BfỨKTop ÕýneT ÕÓJIbHIe CH/JIÉTb /TÓMA. 


JJaú 0meớmwL d 60fĐÓCbt: 
3. C kakÓóú aÔé3zcÔoú poÔứmeu 0ápam Bứkmop 
®OJb1ớmep? 
4. Ha to aÔéemcs Ốpd1n? 


TĨ TaK pO/IWTe2 cTpóro TpéÕy1oT, qTróÕbI BỨKTOP 
3aHWMảJICH € KOMIIbIOTEPOM Kả?KJIHI J€Hb /1Ba acá. lÍ on Õea 
IIHT€ĐéCa, Õe3 BHHIMäHIHR /IẺJa€T BC TAK, KaK XOTIT 
PO/MT€JM. 


9. lIo-Ôpzó4U nepeÔđú coÔepøicđHue ám TtDeÔ/LO02CÉHNũ. 


tiếpe3 Tp MÉcñT1a Bce 3aMÉTIUHI, TO ĐỨKTOP HáwaJT 
CeDbŠ3HO 3aHWIMáTbCf, IHTeDeCOBÁắTbCñ KOMIIbIOTePOM 11 HO- 
IPYTÓMY OTHOCWTbC#1 KO BCeMỸ BOKĐDT. CJIÓBOM, ©TỎ ?MHS3Hb 
Crá/a He TaKÓÏi, KaK JO 9TOTO. BEKTOP CTAJI COBCẻM /IĐYVTÍM 


MáJIbHHROM. 
6. Tenépb CKd2iCú, +„O u3eHđem kOWbtớnep  Búứcmopad? 


7. mo 4) te2Ó 3/eHs(emeca? 
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2. Em có 10 phút để điển vào chỗ chấm từ thích hợp có dạng cần thiết 
nhằm hoàn chỉnh đoạn văn cho dưới. Mỗi số điển đúng là 1 điểm. 
'Thử xem em được bao nhiêu điểm. 


MyabIKáJIbHaø IIKÓJa - ŠTo ydẻÕHoe saBe/lẻHHe, B (l).... 
YHá4HIeCgØ HOJIyHáIOT ÓÕHIee Mỹ3bIKäJIbHoOe OỐÐa3OB4HMe. 
JTỆTCKMe MYSbIKảJIbHBI€ IIKÓJIBI cO3/IAIÓT (9)..... TOPO/äX H1 
7epeBHá4Xx. OCHOBHảđ HX 3a/tâua - HayufTb /1eTéli nrpẻ (3)... 

MYSbIKắJIbHbIX IIHCTĐVMÉHTAX, /1ATb MỹSbIKdJTbHbIS 3H4HUH, 
Ppa8BfITb MỹSbIEảJIbHbIe CIOCÓỐHOCTH. 

Ð My8bIKEäJbHV® (4)..... IIpHHuMáäroT 1eTẻli (B)..... 6 
JIeT. JJÉTM, KOTÓPble HocTyI1á1oT (6)..... THIKÓJTY, 1OJIKHBI 
IIMẾTb MYSbIKäáJIbHPIIÍ CJIÿYX H MỹSBIKäJIbHHE (7)..... 

Cpo oốywqénwa - or 4 7o 8 JIeT. 3aHfTHØ IDOXỎ/ITT, KaAK 
TIpáảBWJO, 1Ba-TpM (8)..... B HeJéJmo. B yWHẻÕHOM TO/ÿ HÔHbie 
MYSbIKđHTBI /IAIÓT HÉCKOJIbKO KOHIIỂĐTOB KaKE B CaMÓÏ HIKÔ/e, 
at Mr (B)...... KJIýĐaX, IOMáX KYJIbTVĐBI H JIDYTfIX MecTáX. 
Ha TaKỨ© KOHIIÊPTBI /IÉTH BCeT/IẢ IĐHTJIAHIäIOT CBOIX 
ponfre.eli  qpyaébi. Vwéðnbrli (10)..... KoHuắerciø— 
2K8áM€HaMI 1 KOHIIĐTOM ÿHä4HIHXCS. 


#3bIKOBbiE 3HÁHMã 


3. Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các đối thoại 
sau bằng cách nói khác. 
1. - On, TBol ÕpaT paÐÓTaeT VLIH ÿHWWTC8? 
- ÒH pa6ÓTA€T II ÿHHTCH Ha BeHÉDHeM OTJ€JIÊHHW T.ÐU, 
1HCTNWMWTHMIÚT€ HOCTDäHHĐIX f3bIRÓB. 
2. - CepẽzKa, TbI IebeB€JI 5ToT paccKáa Õea cJIoBapä? 


- Her. IĨIpu nepeeÓÔe # TÖJIb3OBBJICH CJIOBAĐỀM, HOTOMV 
WTO B HẺM MHÓTO HÓBBIX CJIOB. 
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3. - PeÕ1Ta, BbI CáMH C/LÊJAJTM ŠTÿ MO/l6JIb Kopaðd? Oná 
Ôq€Hb CJ1Ó?KHadä. 

- HeT, MbI ©€ CJIẺJ13JIW ?tD T.LÓ/UOUU IH26eHêba AHTÓHa 
1leTbóBwwa. 
4. - Íropb, Tbi xóqetIib saHHMáắTbca B Kpy?kEê "EÔHbix 
MYỹSbIK4HTOB "? 
- Ho y MeHđ HeT Mỹy3bIKđJIbHOTO CJIýXa. 
- A TbI ?K©/Iá©€IHIb? 
- Ha, KOHÉWHO ?K€/1ả1O. 
- XOpOIIÔ. :3aHÖMHH, TDU 2/C6/ÍH TbÌ MÔ?RGITb BCE 
CHÊ.IATb. 


5. - ÑáTg, JIyHá cerô/IH1 ÓqeHb KPACWBAđ II CBÉT/Ta4. 


1loliTêM ryz1fTbl 
-  ÿNOBÓJIbCTBHeM. Me HpáBWTC IPOTÿJIKA TLDU JL/Hé. 


4. A. Các em đã biết: 


1. Để nói số lượng và trả lời cho câu hồi exớ.o? chúng ta dùng: 
a. Số từ số lượng 
Ví dụ: O/IH, /IBa, TPU, H@TbIP€, HITb,... 
Khi sử dụng số từ số lượng, cần lưu ý: 
- Số từ oØ## phù hợp với danh từ về giống: 
OoÔ1ítt ÔO/, OÔHú KÓJHŒ1?ngG, OÔHÓ OKHÓ 
- Số từ 0&œ có hai dạng: 
* 9a khi đi với danh từ giống đực và giống trung: 
Ô&d 1JéỐØnutd, Ô& Tucb.md 
* Ø&e khi đi với danh từ giống cái: 
Ô8&e HI(2u 
- Sau các số từ Ô&d, pu, emípe danh từ được dùng ở 
cách 2 số ít. 
#l KYyHLI B MaTa8IIH TĐU #@DŒHÔdđLđ 1L 1emo(pe 
DÚ4tu. 


- Sau các số từ nøm, tuecrmo, ... danh từ được dùng ở cách 2 
số nhiều. 

Ð H4HIeM TÓPO/7Ie @eCTb 6ÓCe/ứb 306ÓÔ08. 

6. Số từ tập hợp 
Ví dụ: nBóe, Tbpỏe, qẻrBepo, HäTepo,... 

XŸ woeró ðpáTra 06óe Ôeméủ. 


2. Để nói thứ tự và trả lời câu hỏi "ormmớpotú?" chúng ta dùng số 
áU 


Ví dụ: TếpÐBbIli, BTOPÓlI, TĐÉTHÙI, eTBEGDTPIHI,... 
Số từ thứ tự biến đổi sang các cách như tính từ. 
#l caM peHIHJI népö11o 30Ôđ44. 


BẢNG BIẾN CÁCH CỦA SỐ TỪ O/JH, OJJHÁ, O/IHÓ 


CÁCH .1/2cCKỚñ_poÔ) cpéÔHză_poô 2icỚHCkKuă_poÔ 


1 


D n 
Bì 
5 O7HÍÚM OTHÓÏ† 


(Gõ) onó 


M€TEIbe 
HN€TbIDEX 
MH€TbBIDỀM 

*I€TEID€ /1eTbIbEx 


CÁCH Ï Ba 7B€ 


1ByMđ TpeM# WeTbIDbMđ 
(o) nayx (o) Tpềx (o) erbipEx 


'. a. Điền dạng cần thiết của số từ "oØw, Ø&ø” vào chỗ chấm 
trong các câu nối sau: 


1. Ha cTozlê JIezKậT..... TICbMỎÓ, ..... ?KYPHảJW..... 
Taaéra, 
2. /láïre Mne, Hoø€ảJylfcra,..... KOHBÉéPTA W...... MắPKM. 
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. Ð CPÉJYy 1í HñTHHIY 3ÿÔHÓÏT BDAN HĐUHHHMdeT ỐOJIbHBIX 


. Đce peÕ#Ta I3 MOeTÓ /IÓMa BMÉCT€ ÝHATCHB..... 
TIKÔJ. 


. CeTó7H8 ÝTPpOM MBIC...... 1DY8b4MM /ÓJITO TY2LHJH B 
trápKe Hy2IbTýPHI. 


6. Biến đổi từ trong ngoặc sang dạng thích hợp. 


B HảIIIeM K2IácCC© /Bả/HATb ITb..... (MáJIbq4MK) H 
TIITHảHHATb..... (xêBowka). 

XS"... (pa3) B HeẺJIO XO?Sÿ B ÕaccẻlH Ha 
TP€HIPÓBKY. 


bI IĐO&XaJH /ÉC#Tb... 
... (MumýTa). 


(KWIOMÉTP) 3a TPỨ/IHATb 


P gIêTHUe KaHWKYJIBI B1 MOf#t CeMbf OT/IBIXảJIa Ha MÓpe 
CeMb..... (nemb). 


P 5ToM TO/Iý MoeMý cTráảpIIeMY ỐpáTY /IBả/HATb O/IH 
đit “BŸA (ron), a MRe IIIecTHá/TIATb. 


3AHMMÁTETIbHAØ MWHÝTKA 


5. tiuráï miýTKU. 


MáMa 1pócwr cbima lIếT!o He tirpáTb c RÓJIelf, IOTOMV NTO 


TOT IHJIOXÓÏI MáJIbHHMK. OHả TOBODIT, HTO Hả/O HTĐắTb TÓJIbKO 
XOPÓHIMMHW MãJIb4WTKaMH 1 TÉBOHKaMI. 


liếra cnpámimbaer MáMy, xopômmii J1 on. MáMa orBedáer, 


WTO OHả HM /IOBÓJbHa. LĨ Tor7tá LIÊT# TOBODIT, HTO OH COTJIÁC€H 
€ MáMOÏ 1I He ỐÝ/teT IIrpảTb ©c ÑÓJI€Ì1, HIOTOMV NTO TOT HJIOXÓÏ 
MáJbqwkE. Ho on, liễTg, xopómmi, 1t IoŠToMY RÑÓJIH TÓJ KH 
ITĐắTb C€ HHM. 
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Hãy đóng vai các nhân vật trong truyện vui trên để đối thoại theo 
gợi ý cho dưới. 

Mdama. Tiếng, ne nrpảli..... 

lIéms. TĨoqeMý TbI HĐÓCMHIb..... 

Mdma. TĩoroMý qTro..... 

liớma. A ä..... 

Md.wa....... 

liớma....... 


bộ 

- ĐáHH, IOWeMý TbI H© BbIXÓ/MHIb K HAM HOHTĐáTb? 

- He Morý, ÿy MeHfđ ÓqeHb cTĐÓTHÙ orẻri Ror/ả OH /IẺJ1aer 
MOW /OMáIIHH© 3a/4HWW, ñ /1ÔJ?K€H HaXO/ITbCH HĐH HẺM 
TIOCTOØTHHO. 

Ta TrwbL Ôj0@ULb, {NAĐÓ¿wĂl Ju 1Œ cú/O/M Ôée oméu, 
Búnu?TIowe? 


6_ Perrrft KpOCCBÓP/T 1i TbI HOJIÝHHIIb Hý&HO€ 718 
TIP/1O?SHWđ CJIÓBO, 


THửI cụ ác peốzma Ôdp#mm ÔpU¿ ÔpjzU eemoí, 3Hd41ú, 


TECT 


3aôđwue 1. BHIốepw npáBIIbHbIf BapHánT II nocTráBb “VÍ”, 
1. 3ápTrpa ðÝñeT Bả?KHHIÏi 711 Hac MaTrw. Bce (bÿyTỐOJIICTbI 


KOMá4HJTBI..... Ha HÓBOTO TĐÉH€pa, TaK KaAK ÿ HeTÓ 
ÕoJIbIÓH TaJI4HT 1 ÔHBIT. 

a. BÉDIT 6. BÉpar 

B. Ha/ê©Tca T. HA/ÉIOTGđ 


2. 3É/IeHb HH HÓBPI€ ÝJTHHbI C MHOTOBTđ?KHbIMH 3/L4HHIMI 
Ni C BII TÓPOJA. 
a. I3MÉHIWT Õ. IữaMeHđfOT 
B. I3MÉHWTC# T. II3M©H#IOTCSW 


3. MbI ỐBIJH...... 3AaKÓHHHTb HTĐÝý Ha CTa/HÓH€, IOTOMW 
TO HOHIEJI CWJIbHBHÍ 1O2JIP. 


a. Hẳ1O Õ. Hý?KHO 
B. HeOỐXO/ỨMO T. BbIHY?KJI€HbI 
4. TÓPpOH TaK CỨUJIbHO..... , ITO MOÏ† ỐpaT, KOTỎPBIÏ HTb 
JIBT TaM Hệ ỐPLI, Celiqáảc He MÓ?ReT ©TÓ ÿSHáTb. 
a. IIaMeHLT Õ. raMeHler 
B. I3MeHLICH T. I3M©HđTOTCW 


5. JÍO CODeBHOB4HM# HO IIJI4BAHUWIO OCTaETCW MáJIO 


BDM€HM, IOŠTOMY VHWT€Jb..... HaC TPeHHPOBáTbCđ 
Õó/bIie, eM OỐbTïqHO. 

a. 8aCTaBJIđer 6. coBẻTyer 

B. XÓqeT T. 8aCT4dB-T 


6. Mod cecTrpả paÕÓTaeT B ÕMỐJI1OTẻKe..... 
TOCV/TäPCTBHHOM YHIIBePCHTÉT€. 


a. Ha 6Õ. IPpH 
B. HO T.K 
ï. Ð TÉKCTe MHÓTO HÓBBIX CJIOB, IOŠTOMY MH©..... Bcẽ 
BĐỀMñ CMOTPÉTb IIX B CJIOBADẻ. 
a. 1ÓJ?K€H 6. IpMXóWTrcg 
B. Hý?K€H T. BbIHY?KJIeH 
8. 3oorảdqd Me/äJTb..... CeprẻrO, IOTOMý WTO OH HOỐ@/JJI 
Bcex B Ốopb6ẻ. 
a. IPHMH877I6?KáJT õ. 1onyqáer 
B. IDHHAJI6?KWT T. 1AIÓT 
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9. 7Ipysbd npumit E HỨnec..... TIOCMOTĐPÉTb 
IIHOCTĐäảHHbI€ MÁPKM, KOTÓPbIe OHả cOÕpa.4 3a 
TIOCJIẺ7THee BDêMA. 

a. Ha7&?Knol 6. HanêñTbca 
B. HA/I1€?KHĐIl T. HA/E?KHOCTb 

10. IIpocbéccop IIBaHóB ĐeHHJI HIO/APTb CBOIO..... 

KOJLIÉKIHHMIO KaMHÉÏÍ IHCTHTýTV, T/I© OH paÕÓTaeT. 


a. CÓỐCTBEHHOCTb 6. qácTHHIï 

B. JIWNHaØ T. CÓỐCTBeHHV1O 
1 a õ B T 
2 a 6 B T 
3 a õ B T 
4 a 6 B T 
5 a 6 B T 
6 a õ B T 
t a 6 B T 
8 a õ B T 
9 a 6 B T 
10 a 6 B T 

3aôđwue II. BHi6epw npápw.ibHbrli BapHánT H1 nocTráBb “V”, 
KOHIIÉPT IATAHIHH 
Orên HRárn, llẽrp BacfWibeBw, crápbLli Ipocbẻccop, HIWcáz 


TIMCbMÓ H CJIÿHTAJI Đả/TMHO. Đ/IĐYT B KÓMHAT€ HOFáC CB€T. [11]... 
.. CHắCTbIO, € HỨMH B /ÔMG [12]..... BTOĐÓM 9T? ?KILJI 
MOHTẾP, CIMIATWHHIï MOJIOÓÏ[ qeopék. llẽrb BacfWibeBWw 
BCHÓMHILI O HÈM, [13]..... Tắng HácToO DaACCKd3bIBAJTA OÕ WX 
cocéze. 

liếrp BacWibeBww IosBonft Me. Mfra IpHHIE2, M 


8Ï ..«ị 10 MWHÝT ÿy?Kê ỐbLI CB€T 1 paÕÓTaJIO Đá/TMO. 
[IB]..... ĐảHMO TIebe7IaBáJTT IpeKbáCHYIO MỸSBIKY. 


- Mfmra, 5To KOHItĐT lĨaraHWHM, BbI 3HáeTe, KTO 

lại 2P" llaranWnw? - cipocWar liẽrp ĐacWIbeBW4 MOHT€pa. 
- đHá1O, KOMIIOSWTOP. 
TIpodbéccop y.rbi6nÝý.rca 1 noytÝMa1: “Ôro xopomó, 


[7]..... MOJIOJBI€ JIÓ/MH B HắHI© BDỀMđ 3HáIOT KJIACCIHeCKVTO 
MSBIKY”. 

- A BbI sHáeTe, [18]..... TaAK IpeKpáCHO HTĐá€T KOHIIPT 
1laranWnw? 

- đHá1. - CHOKÓÏÍHO OTBéTM¿JI Ma. - ĐTO #. 

Ð ấTo BbpẻMã KoHIPT [19]..... 1 /ITKTOP cKasảdr: “BbI 
CJTÝITAJIM KOHIIỂĐT XY/1Ô?K€CTB€HHOÏi caMO/IÉØ#T€JIbHOCTH. 
Đropóli Konnépr llaranfmn [20]..... MoHT€b Mwxafrn 
TIBaHóB”. 

13: a.C 6. lo 

B. T. 3a 
12. a. Ha7 6.B 
B. HO/ T. Ha 
13. a. IOTOMÝ WTO 6. Io$TOMYV 
B. TaK WTO T. BOT IOHeMý 
14. 8. É 6. tépea 
B. 8a T. HÉPe/ 
15. a. Ha 6. Ho 
B. Iỏczre r. Ho 
16. a. raKản 6. TaKÓÙ 
B. KaKáf® T. KaKÓÏ 
DW a. KaAK 6. Torná 
B. HTO T. HTÓỐPI 
18. a. KOMỸ õ. KaKỎÏi 
B. KeM T. KTO 
19. a. RÓHHILI Õ. KÓHHIWJICđ 
B. HảHA7T T. HadaJc# 
20. a. ICHOUIHđJI 6. n0enondcq 
B. BbIHTPAJI T. BbHIOJIHđJT 
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11 a õ B T 
12 a õ B T 
13 a õ B T 
14 a õ B T 
15 a 6 B T 
16 a 6 B + 
17 a 6 B để 
18 a 6 B T 
19 a 6 B T 
20 a 6 B + 


3úaÔđưue TII. TIpẳBWrenO UJIM HeIDäBHJIbHO HO TÊKCTYV? 
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21: 


22. 


23. 


24. 


25. 


«ự% 


1locTráBb 
Mmna - 5To cocẻj, O KOTÓPpOM láT# qácTO 
PpaCCKáSbIBa/Ia CBOeMỸ OTTYỶ. 

a. IpäBWJIbHO Õ. HeIIpäBWJIbHO 
1lpocbẻccop IIẽrp ĐacfIbeBWW XO/WJI HA KOHIIÊPT, B 
KOTÓpOM yqácTBoBar MrtxaWr IĨBaHÓB. 

a. IpäBWUJIbHO Õ. HeIIpäBWJIbHO 
TOMIOSWTOP lĨaraHWHW ỐbIJI I3BÉCTeH CBOUWMH 
MY3SbIKẢJIbHbIMH HDOI3B€/LÊHWTIMM. 

a. IpäBWJIbHO Õ. HeIbäBWJIbHO 
ŠH4HW©€ O KJIACCWM€CKOÙ MÝ83bIK€ ÿ HĐOCTÔFO MOJIO/TÓTO 
paBówero y/wBJrio crắporo npochẻccopa. 

a. IpäBWUIbHO 6. HeIbäBWJIbHO 
1lpochéccop IIẽrp ĐacfIbeBw IIpeKpácHO HrpảJI 
BTOPÓÏI KOHIIĐT II3BêCTHOTO KOMIHOSWTOpa lÏaFraHWHM. 

a. IpäBWUJIbHO Õ. HeIIbäBWJIbHO 


21 
22 
23 
24 
25 


œ 


œ 


œ 


® j8 J® | | 
œ 


œ 


vpók 1Í 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói ai khâm phục, tự hào về di (cái gì) 


Húáôs. Mima, snắáeIb, Bqebá 8 ĐbUIá B 

ĐOJIbPHÓM TeáTpe Ha Õa/iêre 
"JleĐetnoe ó3epo”. 

Mưuua. Tĩy 1ì Kag, TeÐê TIOHĐäBHJICH 5TOT 

6a.néT? 

Húôa. Owenb. fïÏ HpÓCTO BOGXIIIäJIACb 

BbICTYIILIÊHIM aÐTCTOB 

Bourpmóro reảTrpa. 

Mua. Jla, OHU CHWTä1OTCH JTIVNIIHMI 

APTỨCTaAMH CTĐAHHI 1 IIX 

BbICTYIIIÊHW© BOCXHIHä€T BeCb MP. 

Háôa. Tônno. 3HáeIIIb, OT BOCXMHIIÊHMđ ñ /1ã?K© 3aÕb11a 
aHJIO/TĐOBATb, KOT/IÄ 3AKÓHHHJICH Õa/TÉT. 


Bóaa. Cátma, Tbi CMOTĐẺJI TeJIeBIW3OD 
Buepá BềqeboM? 

Cáđuua. HeT. A To? 

Bóaa. Ham yfIreJb IOJIYHILI 

6ompHIýtØ© Harbá/y or 

TOcyắäpCTBa 3a cBOIÔ Da6ÓTy 

1i BbICTYI187I HO T€JIeBU3ODY. 


Cđuua. Oli, Kagáø# TÓpHOGTb] 
Bóau. Jla. ïÏ Tôz£e ÓqeHb TODZVCb CBOIIM YHTT€JIeM. 


1. turráiire. 
1. - Mumb, TbI ỐbIJI Bdebá Ha Bêqebe ĐÝCCKOTO #3bIKả? 
- Ha, ỐbII. 
- TĨnTebẻcmo ÕbI1o? 
- ÔqeHb. PeÕðáTa HáảiHerO KuIắCCa 6OCZM4Jđ/10 BCeX CBOÍIM 
XOPÔIIWM 'TÊHH€M TO-ĐVCCKM. 


II 


- Háma yqfiT€/IbHWIIA DÝCCKOTO #3bIKá TÓ?€ TAM ỐbIJI47 
- Wonêwno. OHả ÓqeHb 20pÔ4tdcb ÿyCHẻXaMM CBOIWTX 
YH€HITKÓB. 

- JIóÕa, me cgasáu, ro Óz1n sanará TIẾbBOe MÉCTO Ha 
KÓHKYPC€ HO HỄHW1O. 


- IloHäTmo. Be/7Ib ÿy Heẽ BOCXITIT€JIbHbLi rTỏJoc. Bce B 
KJIắCCG 6OC2Uđ?0mcst eŠ CHOCÓĐHOCTØMI K MỸ8bIK€. A 


KTO TeØê cOOÕIT1ảJI OÕ TOM? 
- lẻ ỐpaT. II e eópÔo0cmo. 


3. - Bfa, aHáảeHIb, HảHTH (byTỐOJIICTBI BBIHTĐAJIM 


ý £ 
[ÄäW |socxurúre (cos.) Koró /4ro qeMi 


JDV?K€CTBeHHVIO BCTpéWY co cWếToOM 2-] y 
Ốpa8fIbCKOÏT KOMảH/ĐI. 

- 3Hả1fO, HO TĐÝ/HO BÉPHTb. Pe/Ib Õba3W2IbcKaa ÓqeHb 
CÍIbHaAã KOMáHJA. 

- Hy wro Tbil MbI cảMH BỨ/I€JTH, KaKE XOpOIHIÔ Iirpảra 
HắẳH1A KOMäHJIA. T BOCXHMIHÉHW“ MPI TAE TĐÓMKO H 
MHÓTO KPpMMảJM, To celiqác /tá?Ke rÓpJIO ỐOJHT. 

- A ñ BHebd CaM CJIbHHAJI, KAKUM TÓP/BIM TÓJIOCOM 
TIKTOP COOỐHIäJI O HIOØẻ/e HảHIeÏ† KOM4H/IBI. 


BOCxwuiắTp (Hecos.} 


BOCXHuiắTbC8 (Hecos.} 
BOCXMTTbCS (cog.) KeM† de? 
rODATocs (Hecos.} 


APTWCTbI BOCXMUIálOT 3Ð/TeNeli CBOWM BbICTYTHẾHH©M. 
Cnýuliarenu BOCXMNUIáIOTCÑ TañáHTOM MY3blIKáHTA. 
ueHHKỨ rODRắTCS csOúM ydfTeleM. 


2. A. Mózkeniib J1 TbI II3M€HUTb CJIẺJTYIOII© T2JIATÓ2TBI: 


6OC2UTTb, 6OCVZTNTLbC2L, eOĐÔThbCz1. 


6OCZ1núrn 6OCZ'Tn\úTnoca 2OD0mcs 
bì BOCXHIHý TOP?KVCb 
TBI 
OH/oHả 
MEIL BOCXITIMCñ 
BBI BOCXIHTWT€ 
OHI TOPfircq 


B. Chọn từ cần thiết (đocwuyđmno, &OC2wuđm»c4ä, 
2opôfme3), biến đổi sang dạng thích hợp và điền vào chỗ 
chấm để hoàn thiện các đối thoại dưới đây: 


1. - AHHa, 3HáeIIb, JIMa C/1AJI 2K3áM©HbI B M©/IHIHHCKHỦI 


IHCTHTT. 
- Ha. Bqepá q ÕbIâ y Heró 1 sHả/1a oỐ 5ToM. Erô 
PO/MWFT€JW ÓqeHb..... CBOWM CbIHOM. 


2. - BỨTø, roBobáT, TBoÙi ÕpaT CBOÕÓ/IHO TOBODWT 
TIO-CbbaHITVS3CKW 1 IIO-aHTJIWICEM. 

TpÓMG ŠTOTO OH ©ẴIIŠ XOPOIHIÓ HIHHIBT Ha HÓJIbCKOM 
H8ĐIRẺ. 

TaKÓl ýMHPII TBoÙi ỐparT! ïñl Bcernd...... JIOTbMI, 
KOTÓPBIe S3HẢIOT MHÓTO HHOCTĐảHHPIX 83BIKÓB. 


3. - ÁHg, puepá # Õbitá B IeHTpá.IbHOM TỰIPEe. 

- Hy KaK, IHTepécHo ÕbI71o? 
JÍa, CMẺJTIbIe Hi TÓNHPI© JIBH2SGHILH aĐTWCTOB..... 
Bcex 3pWIre/Ieli. 


3. CốtacHf, KaK TbI IOHWMä€IIIb IĐ€JIJI03KéHWđ € TJIATÓ/IAMH 
”BbI3bIBắTb, BbI3BATb” B CJIẺ/TYIOHIHX CHTV4HMWX. 


1. - AHTÓH, TeÕê HOHĐắẢBWLICH CbHJIbM O HOJIET€ B RÓCMOC? 
- Ja, (ĐbMJIbM Bbi3bIBắI ÿ Hac ÕO/JIbHIýEO TÓPJOCTb 8a 
Hắimero HIÉpBOro B Mbe KocMoHáBra †Opw TarápHHa. 
2. - JMa, sHáeIib, BHebd # IĐOHHTảJI IHTeĐẻCHV1O 
HÓB€CTb lÏÝHIKMHA. 
- RaKŸto? 
“HÑanuráncKaa lóqKa”. Pró yM I1 TaAJIÄHT đbi3bt6d10, 
1J JM€HZÍ 6OC2WLUÓHA€. 


3. - BOJIÔ78, Thi ỐbUI Hà BbICTaBKe 3aDYyÕ?KHbIX 
XYÓ?KHHKOB? 
- Ja, ?#4WBOIHCb BCerlâ đbi3bt6úem 1J WeH3Í UH1mepéc. 
4 - Háng, KaKản y Bac /IÓÕpa#t 11 aaÕÓT/IIBaAđ yHITT€JIbHWHA] 
- Ha, OHả MHÓTO HIOMOTắ€T HaM He TÓJIbKO B yW€Õe, HO 


1 B ?USHI. lÏ BCẺ ŠTO đbL3bI6f@Tn 1J &C©% HŒC 2/UỐỚKkOe 
10602iCÉHUe© K H€II. 
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4. A. dHuráiire. 
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- Đếpa, cJIBHHMIIb O HÓBOÏ† 3Bes/tẻ HảHIero Õa/rẻra? 

- Ha, ø o Heli qwTá/1a B rasérax. ÏOBOpáT, 1TO Kả?K/THỦ 
pa3, KOFHá OHá BbIXÓ/HIT Ha CHHÿ, BCe 3DWTT€JIH CHÓBA 
11 CHÓBA ĐUYÓÔ 6 6OCZUUéHue On eẽ 
BbICTYILIÊH1đ. 

- Tóqmo. 3HáeHIb, ä caM ỐbLJI H€/IÁBHO Ha ©ẽ 
TIpecrab.têHww. IĨbócTo ÿ MeHfñ CJIOB He XBaTáeT, 
NTÓỐBI đbtÐd2/Cđ ceOŠ 6oCvutuuớuue. MÔ?KHO cKasáTb, 
WTO Ká?/1O© ©ẽ /IBI2KÉHHG Ha CIIẾH©, /1Á?K© cáMoe© 
MắI€HbKO€, 1Dw6ÓÔ 8C@%' 6 8OCZtUUéHu©. 


OÕỐbãCHÍ, WTO 3HáHHT 


Tipu+oÔ1T® (necoa.) 


npufmái (cos.) 6 68OCZULUÓHue 


Tipu6OÔ1T® (necoa.) 


TipusecmAi (cos.) | ®'O2Ó-HỐ1JÔb 6 6OCZWULÉHue 


. Iepenáli coeb?Káảnwe c21ẻ/1YIOIHTIIX Hp€/1O?SéHHHT 


TIO-TPYTÓMỹ. 


ộ pacorá, Balgáa 8O0C+rttudem TYĐỨICTOB, KOTÓPPIe 


TIPH€3?KáIOT CO BCCX KOHHÓB CTPAHHI. 


. IHOCTĐpáHHBbI, RKOTỎPBIX TIĐHT2IA HiáIOT Ha ÁpMaPKY, 


6OC2wuú1Ocst ,TPA7UIMÓHHbIMH 1I31JIMMH ĐÝccKoro 
HapÔNROTO 1ICKÝCCTBaA. 


. CTWXH W3B&CTHOFrO ĐÝCCKOTO HOŠTa O JIOỐBU K ĐO/HÓMYV 


KpáiO Du6ÓÔ3m tirắTe€JIeÌÍ B 6OCZUUJÉH€. 


. MbI BC© ?DW1I.L B 6OCAWUJéHU€ OT KapTWIHbI “30J1OTáØ 


ÓCeHb” 3HaM€HITTOTO XY/IÓ?KHIKa JÏeBITảHa, KOFrHả 
TIẾĐBPHÍI ba3 eẽ ÿBỨ/I€JIM. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


. CJIẺ7TYTOIIIW CHTYV4HMHM IOMÓTYT TeÕØê HOHTb IĐ©/JIÓPF 


"BMÉéCTO”. 


. - CJIbFa, OT KOTÔ TbI IIOJIYHWJIa BHebá TeJIerDáMMY? 


- Ơr AHnpẻ#. OH OỐeIH1ảJI HaHMCäTb IHCbMỎ. Ho 
6/MÉCTO TIICbMã OH HĐHMGJIAJI T€JIeTpảMMV. 


2. - Bếpa, IoqeMý TbI B1ebá OHO3/4J1a Ha ÿĐÓK? 
- đHá€ITb, HTÓÔBI HOÊXäTb B HIKÓJIY, #1 /IOJI?KHẢ CeCTb 
B TpaMBáÏi HÓMep lÌ, HO 6écmo ŠToTO TpaMBáđ, 8 
cẻJ7a B TpaMBálT HÓMeP Ÿ. 
3. - TRÊHH, HTO THỊ B/IIb, KOFIá CMÓTPHIIIb B T€JIeCKÓH 
Ha COSB3/H, 
- ToBopáT, To pf/t1T BoJripmyýto MenBpémy  JlẻÕeJg, 
Ho BMécTo BouibHmóïi Me/TBẺ/HITBI ñ BỨ2KY KCKaBáTOD, 
đ/uécmo JlễÕeng - caMOLT€T. 


B. Dùng cách nói có giới từ "swécro" để truyền đạt lại nội dung 
các đối thoại dưới đây: 
1. - AnẽHmra, TbI 3Há©IIb, HTO ỐÝ/IeT ceró/IHđ B KJIÿỐe? 
- IĨo IIâHÿy ỐŸ/I€T KOHIIẾPT, HO B HOCJI7[HM€ MIIHVTBI 
BCẾ II3MeHđä©TCñ H ÕÝJTYT TẢHTĐI. 
2. - Tpứúmra, me cooÕmtáJm, ro Bảng 3aÕo/lêJT H 3áBTpba 
OH He ỐÕÝý/IeT IITĐpáTb 71 HáHteï† (byTÕÓJTIbHOÏI KOMá4HTĐI. 
- A KTO ỐŸ/IeT eTÔ 3aMeH4Tb? 
- IIrop. 
3. - PeÕ1Ta, B IÌTHHIIY ÿ Hac ÕŸ/IeT (DỨ13MKa. 
- TO TbI TOBOPWHIb? lĨO paCHWC4HWMIO B HẴTHHITY 
ÕÝneT MaTeMáTIKA. 
- Ho ywufire/b MaTeMáäTIHKW ÕŸJeT 3ảHfT, HIOSTOMY 
cứawkoli 6ýneM 3aHWIMáTbCĂ. 
4. - JIna, MÔ?KHO B3NTb ÿ TeÕñ yHÔHIWK? 
- ÑOHÊHHO, HO r7e TBOÙ yHÉỐHIK? 
3HáeITb, Hả/7O ỐbBIJIO MHe€ B3ØTb €C COÕÓÏi yHÉỐHWK, HO 
TO ĐACCêHÑHHOCTII 1 B314 He VHÉỐHWIK, a CJIOBäDb. 


6 Mózerib J1 TbI IebeäTb cO/IeD2ÃáHWe cJ1ê71YIOHIIX 
TIP/U1O?SéHWÍ IO-7IĐYTÓMV. 


1. Ÿ pá3HbtxZ tHGĐÓÔO& Đắ3HbL© “G3615, 3663Ô. 
2. ECJIM BbI JIÓÔHT€ #OÔÖÍT%b 6 T.O#ÓÔbL, 3BŠ3/TbI TOMÓTVT 
BAM HAÏ†TH IOĐÓTY HỎNPIO B JIeCÝ. 
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3. Hđ2cÔ11O0 HO1b Hà HỆỐC MÔ?EHO BỨU/I€Tb, KAK TOĐäT 
TBICWHH 3BE3/. 


4. MHÓTO TBICHH JI€T TOMý Ha3ả/7 aCTPOHÓMPI 1LÐMÔ1//d.1, 
3863Ôd.M. TaK1Í© G3614. 


5. lIo cosémJ ⁄1e/4 bi 034/4úeMm RKắpTYÿ aBŠ3nHoro néõÕa. 


'7. Em còn nhớ cách dùng của động từ "cMorpérb"” không? Hãy chọn 
giới từ cần thiết (B, ma, c) điển vào chỗ chấm để hoàn thiện các 
câu nói dưới đây: 

1. JázKe HÓNbIO MbI HPUXO/HLJIM K VHIT€JIO, HTÓỐPI 
TIOCMOTĐÉTb..... 8BE8/NBI..... T€/IeCKÓH. 

2. CoJITäTbI BHHMäT€JIbHO CMÓTĐWT...... Øunôkb.. 
KOPaỐMI B OTKĐBITOM MÓPe. 

3. forná orBeqáeT Ha BOHIĐÔCBI, MOÏÏ IDYT BCer/d CMÓTĐITT 
TPpäMO..... TJIa3á cOÕeCê/THWK. 

4. PeÕära, IocMOTpfITe cKopée...... QHHỔ..:..ị ÝTMHV. 
fxyT HáHI (bÙyTỐOJIICTbI Ha CTa/HIÓH. 

5. MbI cTOJIW Ha MOCTỶ, pa3TOBäĐMBAJIW 1I IHOT/TẢ 


CMOTĐÊJM...... MÔGIEE.vuo JIÔ/TKW, KOTÔPBI€ TIIXO 
TUI4B8JTM HO Đ€KẺ. 


8. Hakfie ;kIBÓTHbIe CHIITảIOTCS OMäIIHHMH2 
TSaKHe© - /TÍKHMH? 


BS» 0 s42 


coÕáta KOpÓBa s3ánL AenBỐHb HÓUIEA oỐeabfñHa 


—' œ mny 


JIMHCắ ÓUIARb HĐÓNMK CBHHbÝ  3iAef THP_ H0pácb 


J[OMáIHIHW© ?£BÓTHbIe J[KMe ?£IBÓTHbIe 


116 


9. turái. 


O EM TOBOPfT 3BE3JTBI? 
lo nóseemw M. Jax»úng 


1á?/Y1O HOMb Ha HẺẻỐ© MỎ?RHO BIJI€Tb, KAK TOĐÍT TBICHMHH 
BE3/, TbÏCHHM JIeT JIÓ/I CMÓTĐHT Hà 3B3/bI, IOTOM NTO 
OHH 3aTả/IKA 718 HHIX. 

Co 3BE31aMIH  IO3HAKÓMILICH ©HIS B 
N@TBEDTOM KJIäCCe. íÏ 1áCTO CIIDảITHBAJT 
y1fIreJn reorpácbWm, KaK Ha3bIBäfOTCH 
CảMBI© DKW© 3B&3/IBIL J[Ä?K€ HỎNbIO 
TIPMXO/HLI K HeMý, WTÓỐbI HOCMOTĐÉTb Ha 
HIIX B T€JIeCKỎI. VWHWTT€JIb ĐI, HTO 
HÔJ?KEH CTaTb aCTDOHÓMOM, H HO/[ADHLZI 
MHe KÁắPTY 3B3HOTO HéÕa. 

TĨpMliTHO ỐBIIO HOJIYHITTb TaAKÓÏÍ IHTebẻCHPHli Ho/1äpOK., Ÿ 
HAC HaWa/IICb 3UMHH€ KAHIKYUTBI, II #1 II3VHảJI ŠTÿ KáPTY JIB€ 
H/IÉJIM, HIITáJI eŠ, KaK KHITY. LÍ MH€ Hể ỐÕbIIO CKWNHO. 


#l ÓqeHb ÿV/IIBWLJICH, KOT/Ả ÿBUIGJI, 1TO Ha KäPT€ ỐBIJIH 
?Rupáob, Jlen, 3Med, Pag, 3ámn, JléÕe/b 1 TĐYTÍ äBÉDH, 
TITWHBI, ĐBIỐPI. 

Ð HẺPBHI€ /HW # He MOT HOHITb, IONeMỶ TAK Ha3bIBdIOTCW 
CO3B3/MfØ: OHỨ COBCêM He IOXÓZKW Ha ?£#MpáCbOB, JIbBOB, 3MeÏI, 
pảKoB, sálimeB, OP2IÓB. LĨOTÔM Ø HOIHEJI B ỐWÕJIIOTẻKY, HIpOqWTräJT 
KHHTW IIO CTĐOHÓMHH W ÿ3HảJI, HTO MHỎTO TBICHH JI€T Ha3ả7 
aCTPOHÓMBI IIDHJIýMAJTIM CO3B3/IIIM TaKWte HasBáHd. Ha cBOIIX 
KäPpTaAX OHỨ DHCOBädJH 3B€ĐêÏ1, HITHI, DĐIÕ. 

HaBépHoe, OH CMOTĐẺ.IM B CBOI MảJI€HbKW© CJIáÕbI© 
T©JIeCKÓIbI Ha CO3B3/IWf, OIHƯM KA3áJIOCb, 1TO OHỨI BÍ/[HT 
zKupácba, a 1pyrfte BỨ/1eJw Túrpa. lĨoŠToMY ÿ pả3HbIX HaĐÓ/IOB 
Ha83B4HHWR CO3BÉ3/HÏT H€O/IIHäKOBHI. 

BoT, HanpwMép, Bce xopoHóÓ aHároT cosBẻsnie BozoHmóïi 
MeBẻ7wItbi, a ÿy Hapó/oB CpéHel Asw 5To cosBé3/MWe 
HasbIBäeTc#—#t CeMb ỐĐáTb€B. A KOT/lâ # CMOTPIÓ Ha ŠTH 
COsBé3/M#t, To BMécTo Bouibmóli MeTBẻJWHbI BÍ 2KECKaBäTOP, 
BMécro JléÕe/7ñ - caMO/IET. 
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He sHá!O, COT7IÂCHbI BbI CO MHOÏ{ ẤIJI HT, HO 5T CO3Bé3/TMH, 
TIO-MÓeMV, ÕÓJIbHI© IIOXÓ?KM Ha 2KCKaBäTOD, CaMOJIST, TĐäKTOD, 
T€IIJIOXÓ/, BeĐTOJIET, HeM Ha M©/IB/I1, JIÉÕ€Ẵ/1ñ1, COÕäKÿ, JIbBA 
WJIM JIÓIHTIATb. 

Me Ká?K©TCñ, 1TO ÉCJTHI Bbl JIÓỐWT€ MeHTắTb H 
TIPMJIÝMPBIBATb, TO TÓ?© C/LÊJIa©T€ CBOI DIICVHKW K TM 
CO3B87WIRM, KOTÓPbI© XOPOIHIÓ aHắeTe. COBÉTy!O BaM 13yWáTb 
SBE3/IBI. CJIW Bbl JIÓỐHT€ XO/HTTb B HOXÓ/IBI, 3B63/IBI HIOMÓTYVT 
BAaM HaÏ†TW IOĐÓTYV HÓNĐBIO B JIeCÝ. 


pắáBH2IbHO (Ta 


. ÁBTop ayuám 


OCTáBb 


7a 


H 


7a 


) 1m HeIpắBHJIbHO (HeT 


„? 


CO 3BŠ3/71aAMH ắBTOP HO3HaKÓMHJICH ©IHIE B H'TOM KJIắCCe. 


HT 


['bIC#HW JIẾT JIÓ/M CMÓTĐST Hà 3BE3/IBI, HOTOMV WTO OHI 
8ará/TKA /UI8 HHX. 


HT 


. VHfIT€JIb ĐeIHIWLJI, 1ITO äBTOĐ /1ÓJ2K€H CTATb TeÓTpACbOM, 1 


TIO7IAĐỨI MH€ KÁPTÿy 3BE3/THOTO HéỐa. 


7a 


KHITV. LÏ eMý Hê 


Ha 


CO3BÉ3/THMf: OHI 
sáảlÏïneB. 


7a 


MHỎFTO TEICØM 7T 


7a 


HT 


ỐbIJO CKÝNHO. 


ÔTÿ KÁPTY /IB€ H©/IJIM, HITáJT ©Š, KAK 


HT 


. ÁBTOP XOPOHIÔ HỎHØ2I, ION€MÝ TaAK HA3bIBẢIOTCW 
TIOXỎ?EW Ha ?#HĐáCÐOB, JIbBOB, 3M©ÏI, 


HT 


. ÁBTOP IPOHWTäáJI KHUTM HO AaCTĐOHÓMHH II ÿ3HáJI, TO 
T Ha3ả7 aCTPOHỎ 


e MBI HIPH/LÿMAJH 
COSB3/7THM TaKỨI© HAa3Bá4HHMA. 


HT 


1Ï. CrpéTrb Ha BOIPĐÓCbI IO TÉKCTY. 


1. 3aH6M áBTOP HÓNBIO IĐMXO/IWJI K ÿHITT€JTO? 


2. HpáBHWTcCg JIH áBTODY HO/IäĐOE, KOTÓPPLI OH HOJTYHLI OT 
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yqfirern? 


3. Ha HTO, IO MHÉHIIO đBTOPA, IOXÓ?M CO3B3HM#? 
4. lloqeMý y pá3HbIX HAĐÓ/IOB Dá3HbIe Ha3B4HUWN 
coaBéawii? 
12. Ilepbecka;zKỨt TeKCT CBOUMH CJIOBắMH. 
13. A. tirráïire 1 oðpaHmáÏire BHHMáHW© Hà CJIOBđ “P42” W 
“cocmosíue” 
1. - Táng, rne TBOÏÙi ðpar? 'TTbI zKe IooØeIá.a 


TIOSHAKÓMHTb M€Hñ € HIM. 

- He 6ðecHoKólica. J]JýMaro, ro on celqác /IOMÓÏI IIPHLIET. 
Đenb cerỏ/IH1 MOÏ 1eHb pO?K/IÊHM1. 

- Tbr yBébena? 

- Wonêwno. Xori y Herô p1 Ôp3é” OBÓJIbHO 
IIMĐÓKMII, TaKÚ© HIĐả3HWRM, KaK TH, PO?KéHW1 
PONHBIX 1i HÓBBIÏi rO/I OH BCeT/ả IĐOBÓ/UIT B CẴtÉỨHO4L 
1+ÐU2U. „ ' : „ 

- A 1PYyTÍ Ipá3/HHKM OH HĐOBÓ/UIT BH€ IÓMa C 
1PYSb#MH? 

- Ja, IoWTW Bce /DYVTÍ€ HĐpá3/HHKM OH HIĐOBÓ/IHT B 

C8OÖM D2, T. ©. C 1DYSb#MM. 

- đHáeITb, TáHg, MH€ TÓ?€ ÓNeHb HĐẢBHTCđ IĐOBO/JITTb 

IIpả3/IHWHEIe nHM B #Ð1J#1ý Ôp3éũ. Ï IDWTHO II 

cBOØÓ7MO. 

cno. Ho celqác He BpẻMØ CHÓPHTb. ĐOT OH HAKOHII 

pmrề1. JlaBảli noli16M. 


[írna, IoqeMý A/IIca B HIOCJIẺTHee BĐẻMñ He 

PHXÓHWT Ha YĐÓKW? 

- He sHáemib? Eẽ /Iễ1YHIKA JIe?KWT B ÕOJIbHfIe, a Háiña 
B KOMAHJMPÓBEe. TaK OHá JOJI?KHả HOMOTäTb MắM© BO 
BCỀM, II 1ÓMA H B ÕozIbHfrte. 

- A WTO ỨM€HHO CJIÿYMWJIOCb € e& xênymkoïi? 

- TổównHo He sHắ1. ToBopár, TO Ha IĐÓHLIOW H€né.Te eró 
8OPÓBbe BDYT ĐÉ3KO ÿXÝ/HIHIWIOCb. J[Á?K© XO/ITb OH 
H ỐbLJI B COCTnOzÍH1U. 

- To TbIl XO/IJTb OH /á?K© He MOFT? 

- Ja, IpMXO/WJIOCb 3BaATb CKÓPY!O HÓMOHIP. lÍ erÓ 
TIOJIO?#€WJIW B ÕOJIbHEHTY. 


#4 
1 
J] 
1 
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-_A KaK OH celiuác? EHtẻ B T8?K€JIOM cocmnoz¿Huw*? 
- Her. Ñ cWáCTbIO, COCTOSýHUe ©eTÓ 3OĐÓBbä CO 
BDỀM€H€M CTAHÓBHTCð BCẾ JIÿHII€ II JTýHITe. 
- Hanétocb, HTO BCẽ B KOHIIÊ KOHIIÓB ỐÝ/I€T B HIODä/TK 1 
Aifca cMỎ?KeT B€DHVTbCH K HAM B HIKÓ/TY. 
'. Thay thế phần được in nghiêng trong các câu sau bằng cách nói 
tương đương. 
1. Moäd cecTpá JIÓỐWT IĐOBO/ITb CBOÕÓ/HO€ BĐÊM# CO 
C8OtÍ.u Ôp3b4Í.wu. 
2. Mez/yHapÓ/HHLHI ?KÉHCKHÙ 1€Hb MOCKBIHI, KaK 
IPđBHZIO, OTMeHdIOT 6 CeMÉÏHO/M &D2Ú. 
3. TaK KaK Cepb;Ka HáwaJI I3yHäTb BbeTHẳảMCKHÏT 13BIKE 
H€/IÁBHO, OH H© J2 TIOHHMắTb TaKÓÏi CJIÓ?HĐIlÍ T©KCT. 
4. CÓTHH TbICH MY?KHUH B ŠTOT /I€Hb HAHWHáIOT BOSITbCä 
Ha KÝXHe, HTÓỐbI HOKaA3äTb, HTO OHI 6 COCIO#ýHWUU 
OCBOỐO/IITb ?K€HHIMHY OT ©€ẽ /IOMắáHTHWX 3a6ÓT. 


14. tiuráii. 
ITO HÉ/JIAIOT MY?KHWHEI B ỐTOT /EHE? 


MezEyHapÓ/THHH ?KSÉHCKU l1eHb 
MOCKBHMHH, KaKE IĐắBUJIO, OTMeHäIOT B 
CeMÏïHOM KĐYTý. :3aHÓJITO 7O ŠTOTO HH 
MY?KHWHPI, T. ©. HáI1A II CBIH, ÿ?Rẻ 
HaHWHáIOT pa3TOBÓP Ha TÉMY, KAK 
JIŸHIHI€ IO3/IĐáBWTb “MáMY”, KaKfe 
TIO/äPĐEW KYIHTTb, KAKÓÏÍ CIODHpW3 
TPMTOTÓBHTb. ÑĐÓMe© BCeTó 5TOFO ýTĐOM 
BOCbMỎTO MáảbPTa (a 71€Hb 5TO HIpả31HUMMRHĐrf, Heba6Ówwff) nqBóe 
MY?KHWH BO3bMÝT Ha ceÕñ BCe XO34ÏÏCTBeHHbI€ 3aÕÓTBI: OHH 
XOTT, HTÓÔBI B ŠTOT /I€Hb “MáMa” IO-HaACTOäHIeMY 
OTOXHÝýa. 

CÓTHM TBICHH MY?KHUH B ŠTOT JI€Hb HaHWHáIOT BO3WTbCñ HA 
KÝXHe, HTÓỐbI IOKA8ÄTb, TO OHÍ B COCTOäHHI OCBOỐO/ITb 
?KRÊHIHIMHY OT ©€ /IOMáHIHWX 3A6ÓT, - H Kả?/BIÍ DA3 KOHHdIOT 
TaKE, HTO HDHSbIBäIOT ?K€HHIMJHY HA HÓMOHIP. 
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HO aaTÔ CKÓJIbKO H?KHBIX CJIOB 
CJIBIHIAT B ŠTOT /€Hb HảITH ?KÊHIHIWHPII 
MyzKbd H ỐÕpáTbØ, CBIHOBbđ 1 BHýKI, 
TIKÓJIbHBI© /DV8bfl I1 TOBäĐMHIHIT HO 
paÕÓTe - Bce B O/ITH TÓJIOC TOBODắT 
CBOIM ?€HAM II CẼCTpaM, MaTeb#M, 
Õ4ÕyTIIKaM 1 HIO/IDÝýTAM, WTO OHH - 
CắMBI© KDACWBbI©, CáMbI© /1ÓÕPĐBI©, CảMbI© 3AÕØÓTJIHBbIe 
?KÊHIIMHBI B MP, WTO ÕẰẴ3 HHX HĐÓCTO H€BO3MÓ?EHO Ha CBÉTe 
?KITb. lÏ CảMO€ TJIBHO, HTO ?KÊHIHTMHBI BÉÐ8T 5TM CJIOBảM... 
Jla OHW W CẳMH 3HđIOT, HTO BC ŠTO - HỨCTaØ1 HIpảBHA. 

tÍeTÓ ?K© BbI MÓ?K€T€ IIO?K€JIắTb B ŠTOT /I€Hb CBOUM 
3HaKÓMPIM ?KHIIMHaM? IĨO#©JláÏïT© IM, HTÓÕỐbI OHH 
OCTaBả/IHCb TAKWMH, KaKU© OHH ©CTb: JIÿHHIeTO KOMHLIIMHTa 


11 H€ HPIJIýMa€ITIb. 


15. IlepecrazfI HépBy1!O 1acTb TẺKCTA CBOWTMH CJIOBảMH. 

ÔrM BoIpÓcbi TeÕé HOMÓFYT. 

1. aKÓl pa3rOBÓP H/IÊT MẺ?K/ÿ MY?KHWHaMI, KOT/ä 
TIPWXÓ/HMT JI€Hb BOCbMÓTO MápTA? 

2. Worná Haqwráerca $ToT pa3TOBÓP? 

3. ĨTo ĐeHTIäFOT /IẺJIATb MY?EHHHBI B /J€Hb BOCbMÓTO MắpTa? 
4. YnaŠTCñ JIH MY?KHUWHAM CJIẺJIATb BCE, KaK OHI XOTäT? 
1loqeMý? 


16. Ilepepe/it pTopýio qacTb TÉKCTa Ha DOHÓI 83HIK. 


HO 3aTÓ CKỎJIbKO HẾ?KHBIX CJIOB CJIBIHIAT B ŠTOT /I©Hb HảITH 
?KÊHIHIMHBI! My?£bd H ĐbáTbøt, CBIHOBbfT II BHÝKH, HIKÓJIbHbIe 
7PY3b4 1 TOBäPWIM HO paØÓTe - Bce B O/IH TÓJIOC TOBODfT 
CBOWIM ?€HAM II CẼCTpaM, MaTeb#M, Õ4ÕYHIKAM I1 HO/IĐÝTAM, 
NTO OHÍ - CảMble KDACWBbIe, cảMbI© /IÓÕPbIe, cảMbIe 3aÕÓTJIWBbIe 
?KRÊHHIMHBI B MÍP€, HTO Õ@3 HIIX HĐÓCTO H€BO3MỎ?EHO Ha CBếTe 
?KITb. LÏ CảMO€ TJIBHO, HTO ?KÊHIHTMHBI BÉÐØT 5TM CJIOBảM... 
Jla OHW II CắMHW 3HäIFOT, HTO BC ŠTO - HỨCTaØ1 IĐpảBJA. 


vpók 12 


PABÓTA HAjJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


làm cới gì trở thành thế nào 


Hamdđuua. Tagôl ðonpmóli rópo/l 
ĐbICÓKH© 3/1ÁHMđ, 
ỐoTbHIW© 3aBÓ/TBI. 
JJéØtuuxa. ĐoTn 1oqeMÿV BÓ3/YÿX B 
HỆM VXV/IIả€TCä. 
Hamdđtuua. A 7o nênaeT Bó31VX 
B TÓPOJ€ XÝ?Ke? 


-== JJéÔuuta. JJBIM saBÓ7OB. Epówe ŠTOro, 


co BĐÉM©HCM KOJIHGCTBO MAIITH 
B HẺM WB€/IÍHIBA€TCH, II X TBIM 
TỎ?K© VXV/IIä€T BÓ3/IÿX H 
KJIIMAT. 


Hamdđtua. A 7O HỶ?KHO 7lêJ1aTb, NTÔỐBI 


V2IÿWIHIWTb BCE 5TO? 

JJéÖtu%a. Hý?KHO VB€2INHTb HJIÓH1A7Tb ‹ 'Rì, 
8ÉJI€HH 11 VMÉHbIITb g2<2 đỆ S. 
KOJIIW€CTBO MaIIH. ———. 

Hamđuua. 3nắqfT, HaM Hý26HO ÕÓJTbIHTIe 
epẻBbeB, ÕÓ/IbIIe HắÐKOB. 

JJéØtuxa. 7la. 3êenb He TÓJIbKO /IẺJIaeT 
TÓPO7 KPACWBBIM 1 HEICTBIM, 
HO II VMeHbIIắ€T HIYM B HỀM. 
C;IÖBOM, 3Ẻ2JIeHb HTbáeT ÓqeHb 
Bá?KHYTO DOJIb B ?KÍI3HW 
COBPpeMÉHHOTO TÓPOJIA. 


1. tiurrảiire. 


1. 


CMoTpf, 5Ta (bororpácbuø celiqác cTá/1a J1ýw1e, 
mo Thị cléa2? 

7Jla.  HIôMOIIbIO KOMIIbIOTepa. 

A ñ He 8HảIO, HTO KOMIHbIOTeD MÓ?S€T ÿJIYNHIÁTb 
OTorbá(bM. 


AHHa, TBOẺ COHHHÉHIS ÓW€Hb HHT€ĐéCHOe. 

HO ã B HẺM CJIẾJAJ1A HỆGKOJIbKO OIIWỐOK. 

Hưweró. IĨo-MÓeMY, MãJI€HbEHe OIIÔKI H© MÓTVT 
YXÝTHIMTb XOPÔHIee COqWHẻHWe. 

Ja. ŸYqfireJb TÓ?K© CKA3á/I, ITO CONIIHÉHMe€ He 


YXY7Há€TC# TỎJIbKO 13-3 HỆCKOJIbKIWX MáJIeHbKEMX 
OIIW6OR. 

ĐỨKTop CeprẻeBWw, 5TO Hý?KHa# BaM KảbPTa. 
#ÑaJb, HTO OHá TaKảñ MáJI€HbKad. A BbI MÓ?K©Te 
C7êJaTb ŠTYy KáPTY ÕÓJbIIe, 1TÓÕỐBI B KJIácce Bce 
MOTJIỨ XOPOIHÓ ©eẽ BỨ/IETb? 

Jla, Konêwno. MbiI eẽ yB€JIHIM. 


Pe6#4ra, BảHIa MoO/têJb ÓqeHb KpacfBadw. MbI XOTM 
TIOKa3áTb ©ẽ Ha BbÏCTaBK€ HảII€ÏÍ HIKỎJBI, HO... 


oqeMý "Ho"? 

BbI /OJI2KHEI GIÊJIATb ©€ MÉHĐPIIe. 

Bo cKÓJIbKO Đa3 Hảo eẽ YMÉHbHIWTb? 

P 2-3 pảaa. 

PỨHMIIb, HaHI TÓPO/ C Kả?/bIM /HẺM CTAHÔBIHTCf 
6ỏzpmre 1t ÕÓ2JIbHe. 


1Ĩĩo-MóeMy, eM ÕÓJTBII€ CTaHÓBHTCS TÓPOJ/I, TM 
MÉHĐbHIe CTAHÓBHTCðW 3ÊJI€Hb. 

3HádHIT, Hả/O C/IÉJIATb TaAK, 1TÓỐBI HJIÓIHTA/Ib 36JIeHH 
H€ YMÉHPIHTHJTACb. 


G3 


SP ynyduiáTb (Hecos.) — nénaTb 


ớ = 2 nýquie 
ynýduuWTb (cos.) CnénaTb 
ynyduiáTbca (Hecos.) CTaAHOB/TbCã * 

Ũ = nýquie 
ynýduuiwTbca (cos.) CTaATb 


2. A. Dựa vào bảng ghi nhớ, hãy giải thích nghĩa của các động từ: 


YXY/HHắTb (necos.) YXYHậTbC# (necos.) 
YXÝTHIWTb (co.) YXÝTIIMTbCS (coø.) 


YB€JTNWBATb (H€cos.) YB€/IWHWBATbCĂ (H€co.) 
YB€JTNHWTb (coẻ.) YB€/IWNHWTbCĂ (co.) 


YM€HPIHTäTb (wecos.) | YM€HbIIäTbCä (Hecos.) 


YMÉHPITTWTb (cos.) YMÉHbITIWTbGä (cos.) 


B. Điền dạng cần thiết của động từ thích hợp vào chỗ chấm để 
hoàn tất các câu sau: 


1. Bpbaw cKa3áJI, WTO KYĐHHe.... 31OĐÓBb€ ÕOJIbHÓFTO. 

2. Ð 5TOM MÉCT€ /OPÓTA ÓH1€Hb OIIÁCHaAH, 1 MBI.. 
CKÓPOCTb MAHTIWHĐI. 

3. 3a 35 JIeT /IHHả JIIHHỦ MOCKÓBCKOTO M€TPÓ.... 
b 12 paa. 

4. OT/bIX Ha IÓF€ II HÍCTBIÏ BÓ3ÿX MÓP#... HACTpOẻHWe 
MO€TÓ /1J7YHTKM. 

5. PaÕóqwe pả/Tbi, TO GC Ká?K/TBIM TÓ/IOM WIX ÿCJIÓBWW 
pAaÕÓTHI... 


3. Dùng các cách nói khác nhau để truyền đạt lại nội dung phần được 
in nghiêng trong những lời đối thoại dưới đây: 
1. - Mne Ká?KeTCf, OTHOIIẻHWR Mê?KXÿ TOÕÓl H ĐỨKTODOM 
H€ TAKÍ€ XOPÓIIW€, KaK ĐắHbIIe. 
- ĐTo IpáBJa. OH cKasảJ MHe HeXopỏmriwe c2JioBá. JJ3-3d 
đmO2O ứUU OTNHOLUÉHUZL CT/VM Ý1/21C€. 
2. - WaKóll 6oJIbHÔÏ ỐbLI 1O2ZJIBL LÍ ŠTO, HO-MÓeMV, 
C7IJ1a7O HOTÓ/TY HaMHÓTO JIýHITe. 
- /Jla. Ilóc/e 1O?K/# HOTÔ/Ia BC€T/Iá CTAHÓBWITCđ JLÚ4Uu6. 
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3. 


4. 


- 37ecb Ha BeDHIH€ TOPEI # HÝBCTBVIO ceÕ#ñ XỎJIOJHO. 

- đHá©€HTb, KOT/á MbI HO/IHUMáảeMCR Ha 170 MÉTPOB, 
Th€/WT€ĐATÚĐG CTtYAHÓ6WTnCšL JuétwuU16 1a OÔtÍ1L zÐúO1C. 

- Đce ám €boTorpá(bmM TbI caM c;/têaJ? Me ocóÕØeHHO 
HPäBHTCđ BOT Ta, 

- Ha, oná JrÝqmre Bceró. lÏo5ToMY # ĐeHIW2I cÔé.01 eö 
ỐÓ/tuue 718 TIKÓJTbHOÏÍ BbICTABKM. 


. Đọc các lời đối thoại, dựa vào cấu tạo từ và ngữ cảnh để đoán 


nghĩa các động từ: 
TiOđbLUL1đTb (Hecoe.) — TiOđbÍCWTTb (cos.) 
T,OT2ICTW® (Hecoe.) — T.OH3MTb (coa.) 
1Ô./tu1zýb (necos.) — 1)0/LWHTb (coa.) 
1/KODđ1+tu680T1© (Hecos.) — 1KODOTNTb (cos.) 


Me Ká?£©€Tc1, TDẻỐOBAHHW€ HảiIeTO yHIT€JIđ 

JIITePATÝPBI CTAHÓBHTCØ BC€ BBIHI© W BBIIIe. 

- Ha, cO BĐẻM€HeM OH TiOđbtuúem, TĐỐOBaAHW K HẢHTHM 
SH4ảHMñM. 

- Ána, Kyná cnerfiirb? 

- Ð Marasfn "HaráHma"” 3a I.IắTb€M. 

- TOBODắT, B ŠTOM MaATa3WIH€ HIÊHbI ÓH€Hb BBICÓKEWe. 

- He HÓMHHMIIb, Ká?K/IPHI TO/I B ŠTO BĐÊêMØ BO BCex 
MaTa3WHaX HaMHÓTO T.OHU2/Cđ1OT TIÊHbI Hà TOBäDBI? 
Co MHOÏi HOfiTI€HIb? 

- Xopomiỏ. IlolitŠM IocMÓTPIM. 

- [POK CKÓPO KÓHHNWTCđ, a TaKáØ ÕðoJIbHảØ# paÕÓTa 
ocraerca. ÉaK ÕbITb? 

- HaM IPpHXÓ/MTCfW 10H11 cBOÙÏ paÐÓqHÙ neHb Ha 
aC W BEDHÝTbGH /IOMÓÏ† HOIHÓ3?E€. 

- Jlapáli noẻeM HO ŠToÏ† MáJIeHbKOlf TOPÓFe. 

- đaqẻM? OHả TaKán ÿýs3Kanq H TpÝ/Haä! 

- lIpôeTro oná Kopórkaa. MbI cMÓ?KeM ‡/`KODO1Tmb cBOïÏ 

TIYTb Ha /IẾCHTb KILJIOMÉTPOB. 
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Đ. 


1. 
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"Thay thế các từ in nghiêng bằng cách nói khác. 
llócyre nozKlél ýpoBeHb BO/IBI B DeKẻ HaMHÓTO 
TiO8bUUuude€Cal. 

- lIócye 1ozKẻl ÿÐpOBeHb BO/IBI B ĐK... 

- Hot... 


. 34BTba ÕÝ/eT CHJIbHbII CÉBGDO-BOCTÓHHPIÏ BÉT€P, 


TOŠTOMYV TeMIIebaTýba BÓ3JÿyXa 3HaWIT€JIbHO TtOHAÍ3U1Cä. 

- 3áBTba ÕÝ/eT CỨUIbHBIÏT CÉBDO-BOCTÓHHPIÏT BéTep, 
TIO9TOMYV TeMIIebaTýpa BÓ3/yXa... 

- 3áBTba CÉB€DO-BOCTỎHHBIÏT BÉTeD 3HAHITT€JIbHO... 


. ĐTa /IOPÓTA 1JÖ/UWH/tŒCb, KOTHẢ HPHHIJỨ HÓBBIe 


?KIIT€JIW TÓPOJIA. 
- ĐTa /nOpÓra.... 
- ĐTY ]OPpỎFY 


. lĨo TeJIeBW3ODY COOỐIJIW, 1TO CKÓPO ỐÝleT HeHorÓ/IA, 


TOSTOMY CĐOK BbIIOJTHÉHW DAỐÓTbI KODOT1mca. 

- IĨo Te/IeBW3ODY COOỐIJIW, WTO CKÓPO ÕŸ/1eT HeHOTÓJA, 
HOSTOMV CPOK BBIIOJIHỂHWØN ĐAĐÓTHI... 

- Henoró7a... 


PABÓTA HA/H TÉKCTOM 


. CJIẺ7TYIOITIMW€ JIWAJIÓTH HOMÓTYT TeÕ HOHfTb, HTO 


GHáNMT "COCMOZÍý1b 3... 


- HámIa HÓBaØ KBAPTTDA COCTOWT W3 2 (BYX) KÔMHAT. 
- PásBe B KBADTIWP€ TÓJIbKO /IB KÓMHATHI? 
- /Jla. Pmtẻ BảHHa# II KýXHñ. 


- HỨMa, CKA2H, CKÓJIbKO ÕJIO/I OÕbTHHO HOJIAIÓT Ha 
o6éÔ y Bac B PoccWw? 

- ÑaK Hp4BULIO, DÝCCKHÌ† OÕê7 COCTOWT 113 TpẺX ỐJHOJ, 

- IagfỨe To Õz1ðna? 

ro xoJló7tHoe, népBoe w BTopóe. 


. Oốb8ãcHH CJIẺ7IYIOIHIH TIĐ€/LJIOZKÊHHMfØ CBOHTMH CJIOBẢMH. 


1. Hamr KuIacc cocTofIr ra 4 (qeTbIpEX) rĐYHH. 

2. CðÓPpHMK DaccKd3OB COCTOWT 1I3 3 (TĐEX) KHI. 

3. HánIa KoMáHJa COCTOWT 13 5 (HIqTf) qeJoBéK: Ma, 
Đứa, Đópa, Ceb?zga I1 q. 


4. B/IMHBI COCTOäT 113 TÉCTA II HAHHTHEU. 


6. A. Hãy nhận xét và ghi nhớ cách nói "IoxaBáTb (Hecoẻ.) / 


TO/äTb (COđ.) mo? Ha HiếpBoe (Ha BTopóe .. .)” trong 

những lời đối thoại dưới đây: 

1. - ĐbeT, CKÓJIbKO ỐJTIO7 OỐbIHHO IO/IAIÓT Ha OÕẺ/7 ÿ BaAC 
Bo BbeTrHdMe? 

- ÔqeHb TĐÝHO cKasáTb. Mózter Õbrrb, 2 - 3 f1 4 
ðmóna. IInornả ðóJpHme. LÍ ÿy Hac, KaK HpảBHZIO, Bce 
TIOAIÓT BMÉCTe. 

2. - Wagóe xoJóHoe ðJtôno neÐẻ ÕóJTbIIe HpáBHWTCS? 
- CaắT W3 OBOHIẻI € ŸKCVCOM. 
- CKa?KỨ, HTÓÕbI HO/IÁJI HaM Ha XOJIÔ/IHO€ ŠTOT Ca/TắT, 


3. - Tbĩ He 3Há€ITIb, KaKÓe ÕJTÓ/IO HO/IAIÓT HAM Ha HéPBOe 
cerónna? 

- He sHádto. MÓzKe€T ỐbITb, CVH H3 ĐỨCa C MắCOM. 
4. - Ma, To Io/taTýT celidác? 

- IÏeIbMéHM. 

- Á KaK DÝCCKI© ©/IfT IIJIbMHI? 

- MbI OỐBIWHO ©/IIM Ha HÉpBOe BMéCTe€ € ÕVJIbÓHOM, 
LUIM Ha BTOĐÓ€ - CO CM€TáHOlI, MắCJIOM IJIM ŸKCVCOM. 
- A y Hnac Bo BbeTHảMe ©€/I1T TÓJIbKO € ỐYVJIbÓHOM. 


5. - Te6ẻ Kócbe f1 at? 
- JÏÝqIHIe MHe waïÏi. A WTO ©IHI6 IO/I3/IIT€ Ha /IeCẻÐT? 
- PÝKTHI. 
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B. Điển các dạng chia thích hợp của động từ đã cho vào các ô trống 
trong bảng dưới đây: 
T,OÔd6đ?n® (Hecos.) T,oÔđ?m® (coa.) 
bị HIOIMO | ...... 
TH | ..... TIO/7311b 
OH/OH“ |... CD uy y. 
9WbL IOIASM_ |__..... 
HữN ——: Ì[T=—=*yyayV CS =stjllE == (vn 
Ottú X3 IO7IA/ÝT 


"7. MÓ?K£©IIIb J1 TbI HIOHäTb 3HaHÊHH© TJIATÔJIA "6#OÔ1m`” B 
CJIẺ7YIOIIIX Ipe/IO?KẻHwf—x? llepetáll X co/IeÐ?zKánHe 
TIO-TPYTÓMV. 

1. CeprẻïÏi BXÓ/MTT B CocTrdB cÕÓPpHOÏi KOM4H/IBI. 

2. UĨIHOCTĐẢHHHIÏ ä3bIK BXÓ/IT B COCTäB HIKÓJIbHBIX 
TIPTMẺTOB. 

3. PoMán JLH. Tocróro "ĐoÏiHá H MU” BXÓ/HTT B HHCJIÔ 
JIŸHIHIMX HĐOHSB€/IÊHHỦf DÝCCKOÏI ' MHĐOBÓÏI JIITebATÝýPBI. 

4. MockỏBKHl ÑbeMuIb BXÓ/HIT B HHCJIÔ 3AM€WáT€JIbHbIX 
IắMñTHHEKOB POCCWM. 


5. Ð cocráp ŠToro chápIHa BXÓ/TT TOBđIIHa, ÕaDáHWHaA H 
CBHHWHA. 


8. quráii. 
PÝCCKAđ HAIIIOHÁJIbHAđ KRÝXHã 


'Tba/MHMÓHHĐII ĐÝýccKwl†i oÕê1 cocTOWT 13 Tpẻx ốJmoj, Ha 
TIẾpBOe ÕJTÓ/IO, KaK IĐắÁBWLIO, HO/IatÓT cyH. CảMoe 
ĐacIpocrpaHeHnoe IẻpBoe ð2ö7O B POCCWM - HỤỰI, CVH H3 
KAIIÝCTbI € MCOM, OBOHIäMH II CMeTäHOÏI C IĐÊBHHX BDeMEH 
7O Hac noIiyrá 1ocJóBpwHa "THỊ xa Kámra - Inma Hámra". II 
IelCTBfIT€JIbHO, HÓC/Ie TØ1?£€JIOlÍ paĐÓTbI TaÐJIKa TOb#ero, 
APOMáäTHOTO CÝHa IOMOTäJIA BOCCTaHđBJIIBATb CHLJTĐI. 
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llócye cýïa OỐbIHHO HO/IAIÓT BTOpÓe€ ÕJÓ7O, KOTÓPOe 
TIỊPMTOTÓBMUIW I3 ĐBIÕbI HIJI1 MắCa, C FADHIIDOM H3 OBOHIÊl,, 
WáIIe BCeTÓ 13 KapTôcbe1a. 

fcM BbI ÕbIBáJ1Wt B rocTấX ÿ DÝCCRKHX W HỀMHÓ?ERO 
8HaKÓMPEI € ĐÝCCKOÏi HaITIOHảJIbHOlI KÝXHeI, Bbl, HaBẻPpHOe, 
8Hắá©T€, HTO TaKÓ© II©JIbMÉHI. ÔTo ỐzHó7O - ONHÓ W3 cáMbIX 
JIOỐWMbIX ÿ HapÓJOB CHỐWPM. lÏeJIbMÉHW TOTÓBWT H3 TÉCTA II 
MắCa 1I ©IfT Ha HÊĐBOe BMÉCT€ C€ ÕYJIbÓHOM VIJIM Ha BTOPÔe - CO 
CM€T4HOÙI, MắCJIOM TH ÝKECVCOM. CảMbI© BKÝCHPI© - IIGJIbMHH 
1a cbápIHa, B COCTÁB KOTÓPOTO BXÓ/IHT TOBfIMHaA, ÕabáHWHA H 
CBIHWHA. 

Ð Hawáả/ie OÕ/1a K CTOJIÝ HHOT/lẳ HO/IAIÓT XOJIÓ/HPIe ÕJTÓ/IA: 
Ca/TäTbI, KOTÔPBI© HĐHTOTÓBWLJTH 13 OBOIHÏI, #8, CMỀTäHPI, 
MaliOHé3a II 3ẻJIeHH. DO MHÓTWX CTpảHaX MÍpA BHHeTĐÉT - Õ/TÓ/O 
113 CB€KJIbl, KaÐTÓCb€JTf 1 OTYPHÓB - Ha8BIBáIOT "ĐVCCKIM 
ca/áToM”. TĨĨWpOKÓ pacHIpocTpaH6H B POCCWM caJtäT, KOTỎPBIIT 
Ha8bIBä€TC# HIO-bả3HOMY: MfCHÓÏI Ca/TắT, CaJT4T “CTOJIIMHHPIH”, 

7718 ĐÝcCcKOÙÍ KÝXHHM XaDaAKTẻDHO ÕOJIbIIÓ€ KOJITHCTBO 
ÕzmoHN W3 MVKÚ: HHPOTÔB, ÕJIMHÓB.... PảHbHIe B POCCWHW HH 
O/THÓ 113 HĐá3/HHMHBIX COÔBITHỦI He IĐOXO/HJIO Õ@3 HIĐOTỎB. 
C;1ÖBO “THHĐÓT” IĐOHCXÓ/IMT OT IÐ€BHeĐÝCCKOTO CJIÓBA "TH" - 
IIPä37HWE. IĨÏIĐOTW MÓTYT ÕbITb ÕOJIbHIJ 1 MáJIHbEM, 
OTEKPPITPI© 11 3AKĐBITHI€. JÏJIH HAHIHKU WICHÓJIb3VIOT MắCO, ĐBIÕY, 
kaiýcry, đa, đÕJIOKW, BAĐÉHb€ II MHÓTH© /IDYTIS IĐO/ÝKTPI 

llócme oÕð7a Ha /eCẻpT HO/IAIÓT WaÏ1, KÓCbe VI KOMHÓT, 
KOTÔPBIÏT IDMTOTÓBWUIW W3 CÿXÍX VJIMH CBê?KWX (ÌDÝKTOB. 


9. Orpérb Ha BOHĐÓCBI. 


1. CKÓJIbKO 2O] OỐBIMHO HO/IAIÓT Ha ĐÝCCKMii oÕêJ? 

2. Torná IO/IAIÓT XOJIÓ]IHOe€ ỐØJÓ7O? 

3. IaKfte ÕJI/1a MÓ?KHO HA8bIBáTb XOJIÓHTHbIMII? 

4. ÑaKfe Õ/ÓJ1a, KaK HĐáBHJIO, HO/IAIÓT Ha HẻÐBOe€? Ha 
BTOPÓ€? Ha /1eCépT? 

5. faK TbI IOHHMäá€IIb ĐÝCCKY1O HIOCJIÔBWITY "TIM 7A 
Káma - nWHIa Háma"? 


19. Haiinft cñopá, Korópble He OÕo3HadáfoT HỨHTY HI 


TOCTäBb 

o6ðên GTOJI BO/á 

capm 6opmt Ý?:HH 

cMeráHa MOJIOKÓ 8É/IeHb 

JIÓ?KKa TOBf7MHA TIIĐOFI 

71ecépT Bapẻnbe KýxHH 

TapHỨp PpecTropản HaqfiKa 

1. Hanrnmrft mắnenbKUulf pacckáa na réMy "MoŠ JoÕWMoe 
6móno". 

12. A. Đọc các đoạn đối thoại dưới đây, chú ý phần được in nghiêng. 


1. - TBo4 MắảMa JI©e3<WT B ÕoJIbHfnte? lŠaK celiqác eẽ 
31OpÓBbe? 

- ll#Tb nHeli Hasá7 ÕbILIO ÓqeHb olácHo. Ho TeIépb 
OHắCHOCTb y?Ké HpOIHJId. BÏ† 6CẺ J4 U /ỨMtue. 


2. - HeM TbI B KJIýÕ€ 3aHHMdeIIbcg? 
- ILIáBaAHIeM. 
- Á KaK TBOI ÿCHÊXH? 
- ÔueWb xopomó. CHawá.ra ø IpOoIITbiBázT TÓJIbKO 
HỆCKOJIbEO MÉTĐOB. Á HOTÓM 6&Cổ Ôđ/wU6  Ôđ/tbU66. 


3. - JỨMa, TbI OIITTb HOJIYMUJI TĐÓMKY? 

- Ha, K cozKarêHwo. IÏĐÓCTO # C/LêJIAJT HỆCKOJIbKO 
OHIWỐOKE B KOHTĐÓ/IbHOli paØóre. 
- Á ÝHHT€JIb CKa3ả7I, WTO B IOCJIẺ/IHee BĐêM# TPI 
ÝqHIIbcg &Cẽ #426. 

- HeT, MáMa, H€ JIÿHHIS, HO /ÝMaAIO, TỎ?K© He XÝ?Ke. 
4. - EaK ;KápKol 

- Ja. II TeMIebaTýpa &cẽ đpé.# TIOBbIIäeTca. 


5. - TbI cOØWbáeHIb MáĐKH? CKỎJbKO MáĐOKE ÿ TeÕ# 
celuác? 
- OqeHb MHÓỎFO. LĨ MOI KOJLIÉKIf1 6Cổ 3J66/14Uu60eTecä. 
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B. Dùng các cách nói có thể để truyền đạt lại nội dung những câu 
sau đây: 

1. Ð noHeẻIbHWE ÕbBIIO MÍHyC 5 rpá/TYCOB, BO BTÓPHUHK 
Õbl7o -ï, a ceróHø 9 rbả/TycoB MOpÔäa. 

2. PánbIe TÓÕbI IpONHTäTb 5 CTpAHUII Ha aHTJHICKOM 
qabIKẻ BỨKTODY Hý?KHO ỐbIIO 2 qacá, a celdác - TỎJIbKO 
TIOJuacá. 

3. ÔmoT ]oM CTĐÓHTCØ ÓH€Hb ỐBICTĐO: MÉCØH[ Ha3ả/1 ỐBIJI 
TỎJIbKO HỆPBHIÏT 2T4?E, /ÉC#Tb JTHeÏ1 Ha3ả/I HOCTĐÓWUIH 
BOCbMÓÏI, a ceÌitác y?Kê CTĐÓRT IHTHả/HTATHIU 2T. 

4. OTHOHIỂHH# MÊ?JIÿ HÓBBIMH JDVS8b#MH C Kả?/IbIM THÊM 
CTAHÓBSTC1 ÕJI?K€. 

13. Đọc hiểu và dịch các câu dưới đây ra tiếng Việt, chú ý phần được 
1n nghiêng. 

1. HáHIHT THỊ BC MÉHĐbHI H MÉHĐIIS BDỀMEHI 

OCTaETC1 ÿ XOS3fÏÏKM Ô.1# TO2Ó, ÓỐbL TDMTOTÔBWTb 
KaKÓ€-HIỐY/7Ib ÕJTÓ7IO, HĐHHfTb TOCTẺÌiI. 

2. ĐO MHÓTHWIX CTĐẢHaX JIÓ/IH TĐ€/HOHHTdđIOT OÕ/1ATb 
TLUIM Ý?KMHATb 6H© ÔÓ.Œ: B 3AKVCOHHBbIX, B Kachẻ IUIH 
PpecTropánax. 

3. Ha Bce IpHTOTOBJIÉHWS K HDUHEMV TOCTÉH ÿy XOS3ÄÙKM 
UZÓÔw1 MHÓTO BĐÉM€HI. 

4. AMEPUIKđHITbI TO T.Dđ61/ CHHTäIOT, HTO DECTODäHBI 
TŒKÓ2O 1rUÍNG, 1BJIHEOTCH JTÝHTIMMI B MIP€. 


Ì14. trải reEcT ví orBeddli Ha BOHĐỐCPI. 


K£#AK HÁCTO PÝCCKHE XÓJT B PECTOPÁH? 


Ð H4HIH /HW BC MÉHPII€ 11 MÉHbHIS BĐỀM€HH OCTaE6TCf ÿ 
XOSđÏKW 718 TOTÓ, HTÓÔBI IPMTOTÔBITb KaKÓe-HHỐY/Jb ÕJÓJO, 
TPMH#Tb TocTéli. IÏOŠTOMY BO MHÓTWHX CTpáảHaX JHÓ/JT 
TIĐ€HHOHWTäIOT OÔØê/IATb VI Ÿ?HHATb BH€ /IÔMA: B 3AKÝCONHBIX, 
T7 MỎ?KHO ỐBICTPO 11 H€/IÓPĐOTO HebeKyCWTb, B Kachẻ WJIM 
PpecTropánax. 
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Đo BCEM MIIP€ 1I3BÉCTHA GIGTMa H€ /IOPOTfIX aMeDWHKäHCKHMX 
aakgýcowqnbix "MaK/ÓHaJTIC”. ÏOP/LITCH aM€PUIIKäHITBI II 
MáJIEHbKWMI ÿIÓTHbIMH DeCTObảHaMI. OHỨI HO IĐẢBY CHHTẩIOT, 
NTO DeCTODđHBI TaKÓTO THHA #1BJIHIOTCH JTÿHHIHMI B MP. 


Đ Poccf B TeÉHIW© H€/IÉJT ÕOJIbHIMHGTBÓ JiOpnêÏ oÕêaroT 
BH€ /ÓMA: MHÓTIWI DAÕÓT8IOT HJII ý1ATCđ II B OÕ/I€HHĐIÏT 
TI€ĐePBIB HOC€II4IOT H€/IOPOTW© CTOJIÓBBIe, 3aKýCOWHbie, Kacbẻ. 


Ð pecTopáHax OỐbIHHO OTMeWáIOT OCÓÕO Bả?KHbI© COÔBITHR 
B CeMbẺ II Ha ĐAÕÓT€: CBả/TbỐbI, IOỐWLIÉW, CIIETIII4JTIbHbIe 
ycnéxu. Ha HH ĐO?K/IÉHWØ, HOBOTÓ/IHW€ IID43/HWIKW /ĐYS€l ĐI 
8HaAKÓMPIX IHTJIAHIäIOT /OMÓïI. HaKĐBIBäIOT CTOJI, TOTÔÓBSFT 
PpaaHOoỐØbá3HBIe ca/I4TbI, TODfHWe€ ÕJTKÓJIA, H@KWT HHĐOTW UUIM 
TOPT. ÑOHẻHHO, Ha BC€ HPUHTOTOBJIÉHWS K IpHEMY TOCT€H y 
XOSfKW ÿXÓ/MT MHÓTO BĐẻM€HI. HO KaK IPHäTHO IĐOBeCTH 
BÉN€P B KDYTÿ /IDYSÉÙI, II CJIÝHIATb MỸSBIKY, II TAHIIBáTb VI 
paaroBápwparTb! 


Bonpócr: 
1. lĩoqeMý BO MHÓTHX CTpáHaX JIÓ/ HĐHHONHTäIOT 
OÕ/7IATb HIJI Ý?KWHATb BHe /IÔMaA? 
2. ieM TOP/I"TC# aMePDHKä4HII? 


3. Tne Õo/IbHIMWHCTBÓ JOlêïÏ B POccW OÕêJ1AIOT B 
TeqéHWe He/é/IW? 


4. Ð KaKWX CJIÝHa8X DÝCCKW© HPUHT2JIaHIáIOT JIDYSél B 
P€CTOpắH, a B KaAKWX - IPHHIHMäIOT rocTêli TÓMa? 
5. ácTo JI1 BbI OÕê/1aeTre B pecropáne? B KaKfIX cJ1ÿqaax? 
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vpók 13 


PABÓTA HA/H PEHEBblM HÉJCTBHEM 


Nói cới gì treo ở đâu 


Bứưmop. Ta TbỊ TýMae€HTb? Ôror 
T€ÊMHPIÏ KOCTIÓM MH€ 
1UJIST? 

ÁẤHHa. — IĨo-MÓ©My, JIÝHIHI© TĐI 

BO3bMI TOT CBÉT/IBIÏ, 

KOTÔDBIIT BHCHT Ha 

BÉII1a7IEe. 

Bưưmop. Jlãngo, # erÓó BO3bMý. 


Ha. 3adM TbI BéHHaelb 
HAJIbTÓ B IIKacb? 
Hey;zKẻJIM TbI ©eTÓ 
ÕómpHie He HÓCHHIb? 

Cepzới. Jla ner. IĨÏpwHITả BecHả. 
Cráảo renrée. IĨoŠToMy 
SỨMH€e IAJIbTÔ ÿ?Kẻ He 
HỶ?KHO. 


1. tluráiire. 
1. - PeÕ#ra, TO BbI TYy/1â BéHIaeTe? 
- OÕbñB.IÊHWe. 
O tiềM 9o? 
- OÕ aKCKÝPCWM Ha CJIẺ71y1OImteli He/téJe. 
2. - Bếpa, TbI Ky/1á HOBÉCHHIb TaKÓe ÕOJIbH1Óe 3€ÐKaJIO? 
- # xowWý HOBÉCWTb ©TÓ Ha CTÉHÿ ÿ ceÕñ B KÓMHaTe. 
'TaM 3ÉPK8/IA HOKd HT. 


3. - Tbị c Tánelf roBOpHIb HO TeJIebóHy? CKa?KW, WTÓỐBI 
OHá HPMHIJIâ K HaM 34BTPA. 
- Ñ COzKa/IÉHITO, OHả IOBêCHJIa TĐÝÕKV. 
4. - 3aWM 3/J€Cb Ha HOTO.IKê BHCfIT TaKắ# ỐOJIbHiáØq JIâMTA2 
- BỨ/MHIb, B 5TOM MÉCT€ CTOWT MOÏÏ IIICbM©HHPII CTOU. 
OHTH BC BĐỀMØ ñ 3/€Cb 38HITMäIOCb. 


5. - O1, OỐbØ#CHÍ MH€, HO?KẢJIYÙfCTA, 1TO 3HẳNIWT 
"DyqHBIe qacbi"? 


- ĐTO HaCbl, KOTÓPble HÓCIT Ha DYKẺ. 
- IĨOHäTHO. A T€IÉDb # MOTý OÕỐbÑCHTTb, HTO 3HáHITT 


“HACTẻHHbIS HaCbï”. 


- TaK? 
- ĐTO HaCbl, KOTÓPBI© BHCfT Ha CTeHẻ. 
- Tówno. 
rae‡ 
BMCẾTb (Heco.) TIỀN CC HAC 
lề 5 uiKacý 
qToÈ Kyaá? 
BếULIATb (Hecos.) nñanbTó Ha BÉUIaKY 
IñOBéCHTb (cos.) Lunány B IIEacQb 


2. A. Điền dạng cần thiết của động từ "đớuudm%, ,ođécum`" hoặc 
"gwucém,®" vào các câu dưới đây cho phù hợp với mỗi hình vẽ. 


sai [e=sz] 
ì 
lä 


= 
1. MáMa cKasảd.a, qTóÕbI Ba/WIM... IaJIbTÓ Ha BÉHIAJTKY. 
2. ĐanWM... HaJIbTỎ Ha BÉIHIaJTKY. 
3. OH... Ia7IbTÔÓ Ha BÉHIaJTKY. 
4. Tenébb HaJIbTÓ.... Ha BÉHIA7IKe. 
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Đ. PasroBápwBalire IO DICÝHKaM. 


3. A. Koý To Hý?KHO /lẾJaTb? 


1. PeÕ#Ta HPMHIJ B KJIYÕ Ha /IICKOTÊKY B HAJTbTỎ II B 
111G. OHỦ XOTẾJTH BXO/ITb B 321 II BÍ/I6JIT ÿ BXÓ/IA 
BÊIHTa/TKY. 

2. TBoli orÉII KyIIW2JI ÕOJIbHIýIO KADTWHY JUJIH TOCTWHOII. 

3. VfITeJIb XOTJI, HTÓÕbI BC© ÿH€HIIKU BỨI©JTH ĐacHHCảHWe 
2K3ảM€HOB. À BO /BOĐÊ HIKÔJIBI CTOWT /IOCKả OỠbØBJIÊHMf. 

4. Cerónna yzKé 30 neKaØpä. llãna npwHẻc 6Jgy. A MáMa 
XYIHJI3 VEDAIHHIIS, MdJI€HbKI LITDVIHIEKH, IBTHbI 
TIAĐBI, KĐACWBBIe JIắMHOMEI 1 KOHCĐÉTĐI. 


Đ. Thi sHắeIIb GJIOBá "€meHđ"” 1í "nơmoók". OỐbñGHỨ, ITO 
TaKÓe€: 

1. macTẻHHaa JIắMHa? 

2. HOTOJIÔNHBIÏT BeHTHJITTOP? 


3. crenraséTra? 


4_ Điện dạng cần thiết của động từ: đwucém, /ue2cđmo, cmOswb 
hOặC: đéU0T1b-TLO6ÓCU TT, 100CTNb-TO/LO2IC1Tb, CTtđđWT1%- 
Trioemáđu vào chỗ chấm để hoàn tất các đoạn đối thoại dưới đây: 
1. - MáMa, TbI BỨI6JIa MOŠ Ia7IbTó? 

- Bor oHó..... Ha BÉHIa7IK€ ÓKOJIO IIKácba. fÏ TÓJIbKO 
MHTO ©TÓ..... TYyá. JiêHa, He 3aÕÝ/Ib BcerHná...... 
TY/7Iá CBOE HAJIbTỎ. 
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17g, MH€ Ká?K€TCS, 5TOT T€JIeBUSOD..... He Ha 
CBO€M MÉCT€. 

- 1loqeMý? 

= ĐH tự cụ: TIĐPÓTHMB OKHả, CMOTĐÉTb TaAK TĐỶ/IHO. 

- A KY/á TbI MH€ COBÉTY€IIb ©TÓ...... ? 

- JlÝqme eró..... B TOT ÝTOJI RÓMHATĐI. 


. ~ JJÉTM, BbI H© BI1/I©JIW MOỨ OWKW? íÏ TỎJIbKO WTO HX 


: Ha CBOl paÕÓHHi cTOJI, a ceÏiqác He BI. 
- HaBẻpHoe, OHW TaM T/Iễ-TO..... 


- J, BOT OHI..... Ha TÝMỐOHEe. ƒÏ HWITảJI Fa3ÉTYV H 
1W TW/Hễ cv vi 
.- Mfma, KaKgảa y TeÕõ4 KpacWBawø— JIâMHA! 
- Ragán? Horôpad..... HAữñ CTOJIÔM HUIM..... Ha CTO/JIÊ? 
- ĐoT MáJI€HbEKaf, KOTÓDY!O TbI Celdäc...... Ha ŠJIKY. 


Tne TbI eẻ KYIIH2I? 
- TO MH€ /I1ãJ1H. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


. CJIẺJTYIOIIH© /IAJIÓTH HOMÔTYT TeÕ HOHfTb, HTO 


S8HáuWT ”tDe&pdđmo (tiecoẻ.) - peepdn (coa.) 
mo &o no?". 


.- BbI IÔMa ÿHHWT€ MáJIeHbKOTO CBIHA HHTắTb II HHCẢTb? 


- Her. EMý TÓJIbKO 5 JIeT. MbI CHITä©M, HTO OH ©IHIE 
CJIWHIKOM MáJIÊHbKMÙI II HỀ MỎ?KT 2TOMY VHHTbCH. 

- BbI HenpádBbI. TÔJbKO Hả/7O ÿYMÉTb Ip€BbaHIäTb yW€Õy 
B B€CEJIVIO IITĐÿ. 

- IĨOHäTHO. 3HáwHIT, Hả/O JTÉJIATb yHEỐYy HHTebẻcHee 

11 Bece/Tẻe, 1TÓÕbI peSHOK MOT O/IHOBĐẻMEHHO 
YHITbCf 1 HFĐắTb. 


= 


.¬ TbI aHảeHIb, AHTÓH lIáBJIOBWW ÔqeHb JIÓỐHT /leTẻÙi, 


OH IP€BDATILI CBOÏI IOM B "TÊTCKHÙ KJIyÔ". 

- TaK OH $TO C71371? 

- ÒH KYHHLI Óq@Hb MHÓFTO ITĐVIHIEK 11 KHUIT /UJ11 /€TÏI. 
X HerÓ IÓMa COC/IHHM€ /IÊTIT BGCb /ICHb MỎTYT 
CBOÕÓ/HO HHTắTb, 3AHHIMắTbCð1 UUJIH BÉCGJIO HFĐắTb. 


. MỏzKenTb J1 TbI Iebe/täTb COJIeD?KđHW€ CJIẺJTYIOITX 
TIĐ€/IO?ÄéHW† HO-ĐYTÓMY? 

1. Bzaronap# ðo/bHMYV TDY/Tý €JIOBéKa IIHĐÓKa#® 

TIYCTBIHf Đ€đpd1n1ítdcb B MOJIOHÓÏI 3€JIEHPIHT Jec. 

2. fornả TeMIebaTýpa CTaHÓBHTCW BBIII€, BO/Iá ÕbICTpẻe 

TDe8Ddúemcs B TIẠp. 

3. Mne He HDảBHWTCfØ, KOTIẳ C€pb€3Hoe /IẺJO 

TDe8Daúemecs. B tiýTRKYÌ 

4. BbLI CỨJIbHBIÏ MOPÓ3 H BO/Iá B Ó3©ebe TDe8DđGT0Cb 

B JIET. 

5. Horlá CTHXÍ TĐ€6DdŒTn3ýmcC4ä B CJIOBá HIỆCHU, 1X ÕŸ/TẾT 

JIẾr4©e 3aHIOMHHắTb. 


PpOHirálire /IAJIÓTM M OỐPĐATWT€ BHHMảHWe Ha Dắ3HbIe 
SHaHNÊHI TJIATÓJIOB TteDeÔd6đ1m® (Hecos.) - TrepeÔđ1n (cos.). 
©peB€/HIT€ 1X Ha pO/HÓÏI #3BIK. 


1. - Crảpocra 3/tecb? 

- Her. Ho cKÓPO OH IPHU/IET. A WTO? 

- # xowý nrepeÔđmwœ eMỸ 3aHfICKy yHIT€.IH. 

- Xopomỏ. JlaÙ mne. Hortả OH IpH/IET, ä eMý repeÔđ4. 
2. - Tbị 3HáeIIb, KaK Ha83bIBäd©TCØ CTIIXOTBOĐẻHIWe 

CWMOROBA O JIOỐBI, KOTỎpO€ BO BĐẻMñ BOlHBI 
COJIIắTbI HHTảJTM 1 TreDeÔd6đ20 13 ĐVK B DÝKMH? 
- 3Háno. "?H MeHẩ". 
3. - BỨKTOp, re TbI ÕbBII Bqebá? 

- IIpoBonWi HaTrdHiy B a2pOHÓPT. OHả HOIpOCWJIa MeHf 
TepeÔđ1m% BCeM 3HaKÓMBIM TODfNH[ IDHBÉT 11 JÿHIHIWe 
TIO?I€©JI4H11. 

4. - TbI HÓHHJI TeKRCT? 
- Ha, HÓHI. 
- Torná nepeÔđñũ erô T7IÄBHoe CO/ICP?KẢHI CBOVTMI 
CJIOBắMI. 
5. - Ñagán celiuác rIếT TeJreepbe/tdwa? 
- XoKRẻli, 
- XoKKẻÏi mne He HpábBHrca. Horá tepeÔa01ým cọbyT6ó1, 
CR8? MHe. 
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7. Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các câu dưới 
đây bằng cách nói khác. 
1. CpeÔ KÓ/wHdanbL cTOoffT ÕOJTBIHIÓÙÍ KĐỶTJTBI GTOJI, a HA71 
HUM BHCäT KĐACWBBIe JIắMHĐI 
2. 3aWÊM BbI K HaM IPHHIJI cpeÔt H„óww? LÍTo c BảMH 
CJIyHUJIOCb? 
. Ôro óqewb IrirepécHaw TáÏHa cpeÔú. Hứu2: Ôé&OteN. 
4. CpeÔM oú+ Õwú3wu+ ÔpJ3éũ AnTrôn JŸq11e Bcex 
WITĐáST B 2JIeKTĐÓHHHI© IIFPHI 
5. CDpeØUW. tuKÓ/bHbL2 T.D€Ô/Mm O6 MaTeMäTTTKA CHWTä@TCW 
CảMPIM HHT€ĐÉCHPIM H CảMBIM TĐỶ/HĐIM. 
6. CpeÔ u3Ôéwñ HapÓHbIX HĐÔMBICJIOB 3/1eCb, MHe 
6ỏpHIe BcerÓ HpáBWTCđ JIÓ?KW, HẬHTKM II MICKU, 
KOTÓPHI© /IÉJIAJI 1I3 /TÉPeBa. 


8. quái. 
E8 


3 


PÝCCEKHI CVBEHIP 


Ð ra1ẺJIW8X HaĐÓTHPIX 
TIĐPÓMHICJIOB - B CVB€HTDAX, 
IITĐÝHIKaAX, ÿyKEDAHIỀHH8X - 
OTP8?KdeTC# IICTÓPU HapÔJa, 
eró KYy/IbTVPA H HaïIOHảáJIbHbIe 
TP3/WHTMM. ÏĨ3 IOROJIÊHWSN B 
TIOKOJIHW© IebeIalÓr 
WCKVCCTBO CO3/I4H1Wđ 
TIP7MÉTOB 113 /ÊĐ€BA, KÓ?KH, 
eDáMIIKU,, 

Ð na/IÈKOM IĐÓHIJIOM MHÓTO BeHI€fI /1ÊJ13JTM 13 pẻÐeBa: 
JIÔ?KKW, NẢITKM, MIICKU. LÍTÓỐBI C/IJIATb HOCÝ/TY HDÓHHOÙI, 
YÓỐHOf, KDaCWBOlI, I€ÐeB#HHbIe W3/1ẺJI18 HOKPBIBdUIH 
8OJIOTÓf[ 1M cebêÕp#Holi H1ểHKoli. Ð pyKáX MacTebóB oỐbIqHoe 
€DEBfHHOe 1I3/16JTM© HOJIVHd€GT HÓBPIÏÍ BHJI, CTAHÓBHTCfØ TĐKIIM 
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1 IĐẢ3/HUHHHĐIM. COBDeMHHBI© 113/1JIH /IABHÓ 113 HĐ/MÉTOB 
OÕbIHHOÏ† ?KÍ3HW HĐ€BPATWLJIICb B HĐOWI3B€/LÊHW ICKÝCCTBa. 

Cpe/ Tbpa/IMIHMÔÓHHbIX ĐÝCCKWX CVyBHIOB OcÓÕoe MÉcTO 
aaHUMảeT MaTpEnrka. E6 3HáIOT He TỎJIbKO B POCCHH, HO W BO 
MHÓTWX cTpảHax MÍpa. TĐỶHO HOBÉPWTb, HTO MaTĐEHIKA 
COBCM MOUIO/Tä, ©Ïi H€T II CTa JI€T, 

Ð KoHHể HĐpÓHIIOTO BÉKA B ĐVKM 
XY7Ô?KHWKOB HOHảJIA /IebeBiHHad 
qHóncKaa KýKJa. Ð ðobpHmïi ©burýpe 
HaXO/LIOCb HÉCKOJIbKO MắJIÊHbKIIX - 
Beca ceMbá#. B POCeWW € /äBHIX 
BDeMEH TaAKUM CHÓCOÕOM /IÊJ13JTW 
Lacxá.IbHble äïila. JÍ[qẻøä co3láHWra 
KÝKJIBI Óq@Hb HOHDắáBHJTACb. IĨÏĐWT2JIaCWJIM JIÿHTHI1eTo MắcTebpa HO 
ISTOTOBJIÊHWIO HTĐVHIeK. DyNHBIM CHÓCOỐOM C/IÉJIAJIH HỆĐBV1O 
MO/IÊJIb - KĐCTbfHCKYTO /LÊBOHKY, KOTÓDV1O II Ha3BđJTH 
"MarpẽEIrka". 


TĨpOIIJW TỎ/BI, ÿy MATĐEHIKW HOØBWJIOCb MHÓTO ỐĐÄTb€B II 
C@CTEp, KOTÓPBIe Da#bXa/IICb HO BceMÿý MIpy. Ð JønoÕólt 
CẴMbẻ, B JIOĐÓM /IÓMG H3JẺJTHH DÝCCKMHX MACT€ĐÓB CO38IÔT 
OCÓØoe IIDả3/THWHHOe HaACTpOẻHWe, Dả/[Y!OT 1 /€TÏI, II 
B8ĐÓC.TBIX. 


9. Orpérb Ha BOIpÓCbI. 


1. Hro orpa;zKáeTcñ B 1I3ẺJI18X HAĐÓ/HBIX HĐÔMBICJIOB? 

2. aKfe BÉHIT /IÊJ1AJI1 113 /TÉP€Ba B /IAJIEKOM HĐÓHIJIOM? 

3. tro /IêJaJHM, HTÓỐbI JI€ĐBfHHBI© 1I3/1JIH CTáJIM 
TIDÔNHBIMH, ÿÓÕHBIMH, KpACWBbIMH? 

4. TO 3aHHMdeT ocóÕoe MÉcTO CP€/IT TPA/UIHMÓHHPIX 
ĐÝCCKMX CyBeHIbOB? 

5. HaK II3BÉCTHa MaTPEHIKA B POCCWH W BO BCEM MITpe? 


10. D czopapé Tak oỐbñcHáñroT CJIÓBO €‡/#eHíp: "TĨoyäpoK 
Ha HắMf#Tb; B€IIb KaAK HắM#Tb O HOC€IÊHWI CTpAHBI HJIH 
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KaKÓTO-HHỐY7Ib MÉcTa". aK TbI /IÝMaA€IIIb, KAKýIO B€HIb 


: ) BH 1¬. 
MO?IHO CHIITATb CVB€HIDOMẺ 1locTráBb h 


12. 


8HatÓK 
cororpácbnsa 
KOHCĐÉTbI 
KaprWna 


cbbÝKThI 


OTKPBITKa 


WaCBI 


MOPÓ?£eHoe 


6ômbme Bceró HpáBf#—Trcg? 


MOTOHIKJI 
TOPT 
KýKJA 
MaTPEHIKaä 


aKW© DÝCCKMe CyBeHITpbI TeØé 3HaKÓMbI? RÑaKfe reÕé 


Điển vào ô trống từ cần thiết để hoàn tất bảng dưới đây : 


Boemnú. đb©TNHÚ.M€1 đbẴƒTHú.wcku 
khoe 0 2l =2 uuÃ ĐÝýccKuli 
llopryrảmun | _..... TIOĐTYTá.IbCKMlI 

S gu, AHTJIIHdHHH gu6 6 gì 
"..... `... H©MÉIIKHI 
s,¡i3:-RR.RNI.... TÓJIbCKWT 
XS ÔNG Ý |) Ý— =wgwy aBCTPfIïCKHi 
HopBermn | ..... HOPB?CKHI 
đổn dự J8 HÓHGII `. 
lBÉNMH | _...... IIBê/ICKHH 
" KITTÁ€TT y2¿ 03/058 
BémrM.g  |..... ØeubrfilcKHii 


13. A. Đọc hiểu, chú ý đến các từ cùng gốc được in nghiêng. 


'. IlebeBenft Ha pO/HÓÙ #3ÐIK. 


1. - Ckópo ðÝneTr 1eHb pozKlẻnwin JiênbI. JÏJaBáÏi RKÝHMHM 
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eïi ŠTH JVXI. 


- Ilo-MóeMy, TaKÓÏÍ HIO/TäĐOK CJIIHIKOM CKĐÓMRPHII. 


JlýqIHIe KÝIHHM WTÓ-HHỐYb ÕÓJI€© éHHO€. 


- Á ñ CHHTẢIO, HTO WÉHHOCTb TIO/ÄPĐKA H© 3ABICHT OT 
©TÓ €HbÍ, a TJIÁBHO© - TO ©TÓ CMBICJI, 9TO Hảia K 


He€Ù JTIOỐÓBb. 


TIM BOS3bMEM li ŠTYy KpacWBY!O HIKATV.IKY? 
- HerT. /laBáảÏi BO3bMEM €ÏlÍ KaKÓlÍ-HWHỐY/Ib HOJI3HĐHIH 
TIOäpOKE. Be/7b OHá HbAKTUHađ /IBOWKa. 


2. - Ñynả nomirả paÕóTraTrb TBOä cCecTbả HÓCJIe HIHCTHTýTA? 
- OHả IOCTYIHLIA Ha paÕóTy B IÏeHTP TYPỨSMa. 

- WaKán 0mrepécHaa pa6Øóral A oHá eÏi HpáBHTC? 

- Wonéwnmo. OHả óqeHb ToP/ITc8 cBoẻï† 1Ipocbéccweli. 
PáHbHI€ B HIHCTHTWT€ BBICORÓ O1€H1/u eŠ 
CHOCÓĐHOCTH, 1i ceÏitlác OHả IOJIYHẢ€T OT KOJLIÊT 
BBICÓKYIO OUÓHÿ 3a XOĐÓHIG 3HáHH1 A /UIĐẺRTOP 
TIẾHTpa BBICOKÓ OWÉHu8dem eŠ sa cepbEsHoe 
OTHOIIHWe K paÕÓTe. 


14. 1Ipowuráïi Tekcr. 


1ITO BAM IO/JAPITTb? 


A SHáe€T€ JIH Bbl, 1ITO C©ẴTÓ/IHH JIÓ/HI JẢĐÐST /IDVT TĐVTY? 
TfaKfe HIO/TäĐKW MBI IĐ€/HOMITTđ€M /IAĐETb II HOJIVHắTb? 

Ð Poccfw óqenb JIÓỐïT /IAPITb HO/IÁĐKM. BJIHI3KMM JIÓ/HM 
OỐbIHHO /äÐ8T ÿVKPAIHIỂHHWØ, IOPOTW© /ÿXÍỨ, 1ĐYSb#M H 
KOJIJIÉTAM - KHTHM H CVB€HITDBI. DÝCCKW TOBODT: Bả?K€H He 
TO/IÄĐOK, a BHIIMẢHHe. fiemw Bi t/iễTe Ha HóBHtff ron K 
7IPYSb4M, MÔ?KHO B38Tb € COØÓÏÍ HIaMIHCKO€, KOTỎPOE CTảJIO 
TP8/IHMÔHHBIM HaHfTTKOM, KOĐỎỐRY IHIOKOJIẢ/THBIX KOHCĐÉT HJIH 
TOPT. 'TTpA/MHHÓHHBIM HO/TäĐKOM CTaAJI ÕMJIêT Hà KOHIHPT HJIH 
B T€áäTP. 

AHT7IIdáHe CHITáIOT, TO HỆHHOCTb IIOtápa H© 3ABICHWT 
OT ©TÓ HIeHBI, TIO6TOMY HắHI€ BCeTÓ OHI nắpnT npyr TĐÝTV 
H€ÕO/IbIIWe CyB€HÍDEI: CBÉMH, JIÓ?&KH 7IJ11 HÁ1, KĐV2KKH JU18 
LỨBa, CYBEHIĐHbIe KÝKJIBI 

ABCTPWHbI Ip€/HOHWTäIOT 7IAÐWTb Ha HÓBPH TOJ 
H€OỐXO/UJÍMBI© BÉI1, TAK KAK #KW3Hb B ÁBCTPUH IOBÓUIbHO 
1oporda. Ho cáMBIM JIÿHIHIMM HO/äĐKEOM Hà PO?E/IeCTBÓ B 
ÁnBcrput cawráerca ỐwztiêT f1 iprtrraménne B BéncEyTo 
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ónepy. TaKÓïi HIO/IäĐOK BBICOKÓ OIIÊHST II MOLIO/IBI, II 
TIO#WJIbI© JIÓ/ỤH. 

HMHHI - HaĐÓJ, KOTÔPBIÏT JHIÓỐHT HHTắTb, HOŠTOMY 
XOPÓHIMHE HO/LäĐOK /IJ18 HẺMIIB - KHIIrA. CắMĐIM JTÝHHIIM 
TO/TäĐKOM 71H ĐO/IHBIX W ÕJI3KWX JIO/lêH B TebMäHHH 
cuwrráeTcq nyTermrẻcTBWe. OỐbIqHO TaKÔÏ† 1OpOTÓf HIO/TäĐOE 
MY?EK /IÊJae€T ?@Hê II ĐO/HTT€JIHT - /IÊTñM. 

W HOJIWKOB CVII€CTBý€T XOPÓIIaØ TPA/HWHTIWW: B HOBOTÓHWe 
ITIP431HHWKUW B Ká?OÏ† HÓJIbCKOÙ[ CeMbẻ MY?KHHHA /1ÓJI?KR€H 
IIO37Đđ4BHTb H€ TÓJIbKO DÓ/ICTB€HHIIKOB, HO II COCẺ/I€Ï† 1T 
OÕØ8áT€JIbHO HO/IAPWTb BCeM HO/IÄĐKU. 

HopBépzKHBI W HIBẺJBI - ÓqeHb HĐpAKTHHHPI€ JIÓ/JHM. OHỦ 
TäpñT JIDYT IĐÝTY TÔJIbKO HOJIẺ3HBI©, Hý?KHbIe BÉIIM. OHÍ 
TOBOĐẤT: TJIäBHOe, HTÓỐbI ŠTO ÕBIJI H€ HĐÓCTO KĐACWBBII 
CyBeHIp, a HO/IẺ3Ha8 BeIIL, 

1IopryráJsntpt CHWTắIOT, WTO CắMbIe 7oporfte TO7IÁPĐKM - ŠTO 
TIOIäPKW, KOTÓPBIe C/IêJ1AJI CBOIMUI DyKáMH. IÏoŠToMYV 
TOTÓBHTb ĐO?/IÉCTB€HCKH€ IIO/IÄĐEW OHÍ HaHWHáđIOT 3A/1ÓJTTO 
1O POzxetecrpá. 3fiénnrnmr TIbBIOT CKÁTCĐTU 1 cauIQĐÉTKU, 
MỹZKHÍIHEL 1ÊJIaIOT 13 lếpebBa TIocýy, HIIRATý7EEU. 
BeIbrfIfibI CHWTắ1OT, HTO T/IÁBHO€ B TO/tÁPKe - To eTÓ 
CMBICJI. IĨO7IÄĐOK H€ /IÓJT?K€H ỐBITb CJIyHá4Ï[HĐIM, HOŠTOMY 
€JIOBÉE, KOTÓPBII /IÃĐMT, /1ÓJ?E€H OỐbÑñCHÍTb ÝCTHO HJIH 
HaIIICắTb B IO3/IDABWT€JIbHOÏi OTKĐBITK€, IOHeMÝ OH BbIÕÐAI 
ỨIMEHEO 5TOT HO/IäPOR. 


15. Ipásunbno ta Henpásurbno no rékcry? IocTáBb "V ", 


1. AHT/THHắáHe CHHTá4IOT, HTO HIỆHHOCTb HO/TäÐEA He 
3ABWCHT OT ©TÓ IỊICHPI 
na HeT 


2. BếJnbFrHM e/IOBÉK, ROTÓPPIli nắp, HÓJ?KeH 
OỐbØ#CHTTb ÝCTHO II HAHWHCáTb B OTEĐBITK€, 
TIOH©MỸ OH BBIỐP8/I M€HHO 3TOT HO/IäĐOK. 

1a HeT 
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. CảMPIM JIýHIHIMM HO/IäĐKOM Ha PO?KJI€CTBÔ B ÂBCTPUHH 


CHHTäIOTGf H©€OỐXO/IMPI€ BÉHH. 


7a HT 


. Tba/WIIIÓHHBIM HO/IäĐKOM B POCCWHW CTAJI ỐWUIÉT Hà 


KOHIPT VI B T€ÁTP. 


7a HT 


. CắMPIM JIÿHIHTMM TO/IäĐKOM 718 ĐO/IHBIX II ỐÕJII3KMX 


Jio/7têÏ† B TebMÁ4HUIT CHIIrä€TCðñ IYT€IIÉCTBIe. 


7a HT 


. HopBépzKHBI H HIBẺJBI PT /ĐYT TĐÝTÿ TÔJIbKO 


TIOJI3HBI©, Hý?KHbI© BÉITTH. 


7a HT 


. Ð HOBOTÓ/HMe IDẢ3/HWKW B Kả?KOH HÓJIbCKOÏf ceMbẻ 


?KÉHIHIMHA JOJI?KHẢ IO3/IĐẢBIWTb H€ TÓJIbKO 
ĐÔJCTBEHHHKOB, HO Hi cocẻ/Ielf II OÕØ34Te€JIbHO 
TIO7IAĐTTb BCeM HO/TäĐKEM. 


7a HT 


. TĨOPTYVT4JIBIbI CHITắIOT, WTO CắMBI€ /IOĐOFfIe 


TIO7IäĐEM - ŠTO TIÊHHBIe HO/IÁĐKEM. 


7a HeT 


16. Hak Ti noHUMádeITIb ÊT1E TD€JJ1O2KÉHWS, C KAKÍM W3 HHX 


TbI COTJIắC©H, a € KAKÍM - HT, KaKÓ© 113 HIIX TeÕê ĐÓ/IbIII© 
BCeTÓ HpáBITC8? 


1. 
3. 
3. 


Đả;KeH He Ho/LäĐOK, a BHUIMáHHe. 
TIẾHHOCTb IO/IắPKa H€ 3ABIICWT OT ©TÓ IH€HBI. 


TJ1iáBHoe, WTÓỐbI ŠTO ỐBIJI H€ HĐÓCTO KĐACWBBIÏT CÿBEHIP, 
a IIOJIÊ3Hañ BeIIb. 


. CảMbI© /IOPOFW© HO/IÄĐKM - ŠTO HO/IÄĐKM, KOTÓPBIe 


C7IŠJaJM CBOWMI DYKäảMI. 


. T1áBHoe B HO/äPK€ - ŠTO ©TÓ CMBICLI. 


vpók 14 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJWCTBMHEM 


Nói rõ hơn về người ( I ) 


Vutmexs. DeÕ#Ta, KTO, IO-BấII€MY, CHHTỐ€TCñ CHACTJIHIBBIM 


1€JIOBÉKOM? 
Jiẽma. #l nÝMa1O, CHÁCTJIIB TOT, KTO MHÓTO 3Hấ€T. 
Túma. 1Ĩo-MÓeMV, CHaCTJIIBBIÏ €JIOBÉE TOT, ÿ KOFÓ MHÓTO 
1Py3SÊW.. 
Hóa. A ø cHWTáIO, cHáCTJIHB 
TOT, KOLÓ JIÓÕãT H1 
VBa?KđfOT. 
Edma. Me Ká?zKeTca, 


cưáCT/IWB TOT, KOMV 


BẾDWT, II TOT, C KeM 
MÓ?KHO /€JITb BC. 
Vutimea. Orafinno. Đbi Bce 


TPá4BBI À MOŠ MHÉHH€: CHÁCTJIIB TOT, O KOM JIÓ/I 
BC€T/tâ € JIOỐÓBBIO II ÿBA?4HIeM /IÝMAIOT. 


1. tlurráïire. 


1. - JlaH, aHáeIIb, KTO TaKÓli JÏOMOHÔCOB? 
- đHảIO. ÔTO 1O, &O2Ó CHIETäIOT HỆĐBBIM 
YHIBepcwTrêToM B POCCWM. 


2. - liếm#, ä Ó/?K€H HOẻXaTb Ha BOKSảJI BCTpeHắTb TÓCT# 
1a MOCRBHI. 

A KTo T0? 

Ôro mơm, mo neiềm Teerporpảwwy "HnyÕ 
TIYT€IIÉCTBHHWIKOB”. 
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3. - JlŠHØ, CKazKI, KTO 9TO? 

- IIásey HuEo.táebwu. '2ro 1ơm, &ozô yBazá1OT M 
JIÓỐØT BCe VH€HHKI. COH II TaO1fn, KO.M BC MÓ?KHO 
PpaccKá3bIBaTb. 

TPeÕ4Tra, cKazKWTe, KTO 3/Iecb BopWc? 

- PáaBe He 3HáeTe€, TÓJIbKO OH B HảiIIeM KJIắCC© HÓCHT 
JIWHHBI€ BÓJIOCBI. 

- đHÁHMT, 3/€Cb OH TOfn, 1 KO2Ó JLJHIHHBI BÓJIOCBI. 

- Tówqno. 

TáT#, aHáeHIb qeJIoBếEga Ha ŠTOM (ĐỐTO? 

- 3Háto. ÔTO rơm, 0 &OJL B TIOCJêHee BĐÊM# MHÓTO 
THIIIYT B TA3ÊTAX II OH TOfh, €0 TOP/UTTCW BCH HáHmTa 
THKÓJTA. 

Eˆ KTO BCerná 3aỐÓTHTCñ O "ĐYTÚX. 
 KOTO MHÓOTO HĐY3€H. 

KOM B€©DWT HEONHH. 

KOFTO ñ XOPOLLIO IIOHHMäLO. 


C K@A MÓX(HO XTb B nDÝ»KỐG. 
O KOA TUIYT B ấTOÌi CTATbé. 


t 
h 


KÀ 
h 


Mhe HDáBMTC1 TOT, 


2. Điền vào chỗ chấm dạng thích hợp của từ "mo" (thêm giới từ nếu 
cần) để hoàn chỉnh các đối thoại sau: 
1. - Róng, ne6ẻ npáảBurca Mapanóna? 
- IĩaBécTHbIli dbyTỐoJIWcT 3 ApreHTrfHbi? RonédHo. Me 
ÔN€Hb HDÁBHTCSH Tom, .... He TÓJIbKO 2CÐb(beKTHBHO, HO 
11 KĐACIBO IHTPáeT. 
2. - Đo, aHáeInIb ŠTOTO ICáäTe.182 
- Đmáio. Ôro Tnơm, ... yqeHWEf( dácTO IHÍHIyT HÍCbMA. 
3. - lláma, ro To Ha cbóTo? 
- Ôro Maiig Táiicom. 
- WeM on paðóTaeT? 
- Öx, TbI! OH Tom, ... IONWTW Bce ÕOKCEĐbI ÕO#TCñ. 
4. - Ô71H, CKa3KHIÍ, KTO TAK KPACÍBO TaHIV©T? 
- Đro Bouó/. On Y HaC ThƠẢ, ... . BCG /ÉBONKUH XOTIT 
TAHI©BáTb Hã /ICKOTÉKe. 
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5. - ĐỨnag, To TBOH M2I&NIHHHH ỐpaT? 


- Ha. OH WM€HHO TnƠn, .... BC© MbI B C©Mbẻ /IOJI2€HEI 
aaÐÔTMTbCA. 
6. - Jlfna, KaKÔÏi XOPỎIHHMH y Bac crápocral 
- Ja. OH y Hac Tnơm, .... BC©e MbI JIÓỐWM. 
Dùng cách nói có ”..... Tnơm, O....... " để thay thế phần 


được in nghiêng trong các câu nói sau: 

1. Ð HáảHIeM TÓM BCeM HĐẢBHTCH J1, 1 KOTVÓDO2O 

CWMIIATWWHaäđ 1 1ÓÕÐa# ÿJIBIOKA. 

2. Ð ốToM (byTÕØJIbHOM MấTwe ÓJI8 [MỀHHO 12ĐÓK, Hữ 

®OÓpO£O Ha/ê©TC1# TJI4BHĐIÙ TDÉH€P. 

3. Heaoeớk, ®OmÓporũ 1ímeT, Bcer/tá HaÙT€T. 

4. IOpuii TaráDWH KOC/MOHũđm, KOTÓPbLW TOP/UITCH BeCb 

ĐÝCCKHH HapÖJ. 

5. Ð 5TOM /TÔMG ?KWBÉT #/JHĐLĂ,  KOINÔDOJM4J JTRÔJTM HắcTO 

TIPHXÓ/JST 3a COBÉTOM. 

6. Ð $Toli Io/IKJIWHWKe paÕÓTaeT 1nepdanée&m, O &OTÓPĐO.L 
ÕOJIbHbIe BCer/lá /IÝMa8IOT € ÿBA?ÉHIIeM. 


Dùng các cách nói vừa học để trả lời câu hỏi dựa theo gợi ý cho 
dưới nhằm xác định rõ hơn nhân vật trong tranh. 


TÊTo ÿ Bac B K/Iácce THMÝp? 


d. Tu.MÚĐ coốupúem KH£u, 12Cé HÓ¿O Jtem. 

ố. MoL cwumáem Tu4tÚpa :oÔáueữ, 
2HW1aonéØueú. 

zø. Hđuuu twumnesí sce2zQd 008Ó/1oL 
Tu.úpo,. 

9. Ha.m Hpúsưu1mca 1tpuxoÔ11no tt TuLÚÐĐ 
3a 1H12q.M. 

e. O Tu.MÚpe Ttucd.tu 6 eODOÔcKỚI ea3ớme 
?ieÔđúđmOo. 


'Trwýp 


lĨpowqwráli cJIÊ71Y1OITM©€ MHÉHIW O /PWT€ 11 Iepe/äÏ[ 1X 

TIO-báả3HOMỹ. 

1. To eJIOBÉK, € HIIM ÿ TeÕii ÓỐHIJI© IIHT€ĐÉCBI, BRÝCBI 
BO BCỂM. 
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1. 


, ĐTO ©JIOBÉK, OT H€TÓ H©T HIIKAKIX TAÏ1H 718 TeÕd. 


OH HH€TÓ HW HIIKOTHá He ?K£a/IéeT 718 T©€Õ1. 


. ƠH BCeT/Iả IĐáBWJIbHO TeÕ# IOHIMắeT. 


OH B Jroðóe BĐẻMđ TOTÓB HPIÍTỨ K TeÕê Ha HÓMOHIb, 
OCÓỐ€HHO B TĐỶ/IHbI€ MUHVTPI ?KÍ3HH. 


. ƠH TeÕễ BÉDWT II Tbĩ MỸ BÉĐHHIb TắK?K€. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


Đọc, dịch ra tiếng Việt, ghi nhớ nghĩa và cách dùng của những từ 
được in nghiêng trong các câu nói sau: 


1, 


HaráHmia Bqebd /ÓJ1TrO pÐeUuđag 3aảwy. CeróHH oHá 
ÓqeHb pả/a, HTO ÿy?Kẻ De ŠTÿy TDÝHV1O 3a/1ản., 


. AHTIpÊH cKÓPO KÓHHHLI CBOW /IeJâ 1 pDeu.e, no THÓBbHli 


TO7 OH ÕÝ/eT BcTrbewqdTb B MocKBẻ. 


. Pfneza, To AH/IĐÉÏI IÓJITO HIểJI Hà ýJTMTH 1 HH KE RKOMỸ 


He saxo/n, Đếpa petul.td, no AHTĐÊRW HỆPBPII paa B 
ŠTOM HÓBOM ĐaliÓHe 11 38Õ21V/UIGH. 


. - Ñ CO2€d1Éwu1O, HắT11 peÕ#Ta IpOHTbäả2TMI 


- Wonêwno, Óqenb 2d. XOT# OHU CTaÐáJICb KAK 
MOT2JI. 

- Á JWH© Ớ4@Hb 2€4/b T.ĐÉHepd. OH TaK Hayê#1cq na 
TIOĐJY B 9TOM MắTe, 


. "HaK OH MÓ?&€T BCTĐÉTHTb HÓBPHÏ† TOJI OJ/IH Ha ÝJIMH@, B 


H€SHaKÓMOM paliÓne?", - Bépe cmú/+O 20p AHÔpé3 1 
OHảä De TTDWTJIACWTb ©erÓ K ceÕẻ BcTbeqádTb HÓBPIf 
TOJ, 


MÓzKeHTb JIW TbI HOHfTb 3HaHNÊHI HĐ€/LIÓFA "MO" B 
CJIẺ7Y!OIIWX cwyáHmfatx? IĨebeBe/HT 71a/TÓTH Hà pO/HÓM 
qETK. 


1. 


- lĨlpwxoHW Ko MEe B rócTrH, Táng! 

- A KaKE K Te6ê IpOlTW? 

- ÔeHb TIpócTo. IĨpoliIEHmb 4ú.MO ố1mO2O #bLCỚKO£O 
3ÖđH1# 1 VBWJMIIb KHHOTeáTp. MolÍ 1OM ĐÄOM C€ HHM. 
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2. - Jlfna, Thi bả B HápKe ly2IbTÝPBI? 

- Her, He ycHéJra. BbIIO MáJIO BĐêM€HI I1 HOŠTOMY 

ĐEHIHLIA HĐOÏ†TH .M1Í.MO TiứpKG 1 TIĐñMO CIO/ll HOÏTW. fl 

He OIO3á21A? 

- Her. RaK pas BÓBbeMa. /labpálire celiqác noẻ/IeM. 
3. - TÓ2IH, TbI KVHHLZI J7IeKEdĐCTBO? 

- He MOF HaÏ†TH aIITÉKY 3/I€Cb. 

- OHả HaXỎ/THTCñ B YTJIý HằHI€ÏÍ ÿJTMHTHĐI. 

- Mô¿£eT ÕbITb, ñ HPOIHEJI J.MO H€ẽ. 
4. - Jiễna, Buebá ä Bcrpewára BỨKTopa Ha BbicTabBEe. He 
HảIO, HON€MÝ OH IĐOHIEJI /W1Í./MO /M@H MU HUN€TỎ He 
CKaaá1. 
- MózKeT ÕbrTb, OH T€Õ4 H© 3aMÉTILI. 


T cHáCTbIO, MỸ JIeTÉJT /W2Í.MO BOĐÓT, 
a H€ 6 BOPÔTA. 


8. A. Em hãy doán nghĩa của các động từ được in nghiêng dựa vào 

tình huống trong các đối thoại dưới đây: 

1. - JlễnowKa, KTo pa3ÕW2I Bá3y? 

- Ôro KÓnIKa pasÕ:1a. 

- Oj, Jlêna, Jléna. TbI roBOPpWHIb HeIpáB/TY. TbỊ OIfTb 
OỐ.MẲHbL80@11b MeHä. 
BáðymEa, B $roTr pa3 ø TeÕ1 He 0Ố/WŒHjÿ44d. 
JJelicTBWIT€JIbHO ŠTO KÓIIIKa GJẺJ1a.1a. 
Xopomó, reBẻ pépro. Be/tb TbI HOOỐeI4J1A, TO ÕÓJIbHIe 
OỐ.đHbtä01 He ÕŸIeTITb. 
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2. - Ñáng, „To ?Ke MH€ /IÊJ1ATb? BpaT cO MHOÏ He XÓNeT 
718?K© TOBOPHITb. 
-A To CJIyqfIOCb, Táng? 
#l saÐbLIa Hebe/täTb 3aHfICKY ©TÓ HO/ĐÝTH 1 
TOTOMVOH H€ HPIXO/WLI Ha BcTbêwy c Heïi. OHd 3a 
ŠTO Ha #e2Ó paccepÔúndaco. 
- 1Ï noŠToMY OH dư TeÕ# cépÔu1ncs? 
Ha. Bcẻ To 3-3a MeH4. 
- Oli, TaK CJIÓ/&HOl ƒÏ HWNeTÓ He MOTý TeÕê COBÉTOBATb. 


B. Điển vào ô trống dạng cần thiết của động từ "oố/wđưbtäd1o - 
OỐ/MdHmb`", "cepÔ1n»es - paccepÔØ1rxecs” và ghi nhớ. 


OỐMáHbiBaTb 
(Hecos.) 


OỐMaHýTb | cePpnúTbcn1 | pacceppnfTbca 
cos.) (Hecos.) coB. 


OỐMaHý 


CGD%‹VCb. 


—— Shin 


Paccépn.srca 


KAK  BCTPEHÁJI HÓPBHIH TOJ 


TĨCTÓpWØ, öO KOTÓPOlI 8 Xowý 
PpaCCKasáTb BaM, CJIYHLTACb B HOMb 
non HóBbrli ro; ro ø TaKÓl? 3oBÝT 
MeHd AHJTpẻÌ, # aFrbOHÓM, pa6ÖTa1o B 
CuÕfpw, B KOJIXÓä€. 

Ton Hasản ä HÉpBPLIli ba3 IpHêXaz 
b MockBý. ÔqeHb cKÓPO # KÔHWILI 
CBOW 71eJlâ 1 ĐeHIW2I, 1TO HÓBBI TOỢI 
ÕØÝnxy BcrpewqáTrb B MocKpẻ. Ho re? B 
MocKBẻ ÿy MeHfđ 3HaKÓMPIX H€T. 
Tómbgo Hưwgouáii. 2To ToT, KTO 
BMÉCT€ CO MHOÏÍ ÉxaJI B IÓe3/e. OH 


©IHI TOT/Ả IĐHTJIAHIảJI MeHäđ BcTpedáTb HỎBPIli rO7I BMÉCT€ C 
HHM. fÏ IO3BOHIWJI HHKOJIá1O. OH CKa3áJI, TO CaM OH B 
HOBOTÓ/HIOIO HOHb /1Ô/?K€H JI62Z€4VÐITb Ha 3aBÓJe. Ho cKasá1, 
WTO Mbi BMÉCT€ HOẺJI€M K ©TÓ JIDVSbØM, OH M€Hđ IO3HaKÓMIT 
C HỨMM, a HOTÓM HOT /I©?KVĐHTb Ha 38BÓ/I, 


Êxarb Hý?KHO ÕbiO B HóBbrli palión Mockbbi. IIpuéxa.m 
MbI TY/I4. ĐOKDÝT CTOäSJIH ÕOJIbBHII€ HÓBBI© /OMä. J[pY3bđ 
HMKO/láØ TÔ?K€ ?KUJIH B HÓBOM /IÓMeG. Hac BGTĐÉTHJIA ÓqeHb 
CHMIIATWWHa# cTabýHIKaA. OHả cbả3ÿ HOIDOCWJIa Hac HOT B 
Mara3WH KYHTTb FODHHHV. fl, KOHêNHO, CKa3ảJI, HTO G 
Y7OBÓJIbcTrBIeM Hoïiný. MarasaWH ÕbI7I Đđ/IOM. fÏ eró BỨ/Ie1I, 
KOTHẢ MBI IIJIH MÍMO. ýÏ ỐBICTĐO HAIIEJI MaTa3WH, KYHILI 
TODHfII\y 1 HoHIŠ7I OỐpáTHO. A BOT Ky/tá 1JVTÚ, He 8HáiO. Ánpec 
# 88ỐbIJI CHĐOCWTb, a KaKÓÏi IOM - TÓ?K€ He HÓMHHLI Ðce /IOMá 
HÓBPI€ - B KAKÓÏ† IJITW? CTOIÔ HA ýJIHI© II H 3Hả!O, HTO MH€ 
nẻ.aTb. P/IDYT KO MH€ IO/IOIIJIä ÉBVTTKA 11 CHpOCWLTA: "TO 


BbI TyT cKyqáere? CKópo HóBbHli ro7l 

#l el paccKasár Bcẽ. Tor/tả /LÊBYTIKaA 3aCM€đLIACb 1 
CKasáa: 

- A aHảeTre, sHaKÓMan HưwKouida - ro ø! Menäd soBýr Bẻpa. 
Yzkê rẻ tac ä Bac nnmtý! IloïiqeMTe, cKóÓpo HóBbtfi ro/t! 

JIpysbd HwKo/lá# MHe ÓqdeHb HOHĐắáBILTWCb. JlýIIe Bcex 
ðpiả Bếpa. MbIi Bcẻ BĐẻMØ TaHIeBáJ. fÏ DaccKä3bIBaI elÍ © 
ce6ẻ, o CHỐWPM. 

- 3náere, Đếpa, KaK Xopomó y Hac! ÑOHdWáliTe HHCTHTỶT II 
TIPHe3zKálire BecHỏÏi K HaM. lĨpWe3?£álirel - TOBOPpILI 8 eŸi. 
Y›;kẻ ýnpoM Bépa cKaaả/a MHe: 

- He cep/frecb, # OÕMaHý/1a Bac. íl He sHả!o HWKoOJrád, 
TfOrná BbI paccKa3áJI1 MH© OÕO BCẺM, MH€ CTảJIO ?KAJIb BAaC, 
BOT #1 Hi HIPWTJIACfLJA BacC K HAM. 

f1 ne cep;ica. Ôro Õpitá MOđ JIÝ4HIa# HOBOTÓJHSđ HOMb. 

'TaK ä BcTpéTH2JI HÓBBIf ro B HĐÓHLIOM TO/Lÿ. À B ŠTOM TOJý 
¡ BCTbewáio eró y ceÕ4 B CHỐWPM 1 TÔ?Ke BMécTre c ĐêpoÙi. 
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1Ô. IIpápuieno (na WLUIM H©€IDắÁBUHUIbHO (HeT TIO 
p p 
conepzkánuno régcra. Ilocrápb "VY ", 


1. Anpé#i paÕóTraeT arĐpOHÔMOM B KOJIXÓä3e B CHỐWPH. 
1a HeT 


2. Annpẻli Ipwẻxau B MocKBý yWfITbcn. 
1a HeT 


3. Ð MocKBẻ AH7IpéÏ He MÉeT MHÓTO /IÐyS€H 
1a HeT 


4. HnKo.áli - HÓBbBIl 3HaKÔMHI AHpẻa. 
1a HeT 


5. MockBẻ Hưwkozráff paÕóTaeT Ha 3aBỎJe. 
7a HeT 


6. HwuKoyráli 1t AnpẻïÏt HoẻxaJIM B HÓBBIlI paliôn MocKBbi 
BcTrpbewqáTb HÓBPIf TOJI, 


1a HeT 
ï. AHTĐÊÏ HOHIỂJ B MaFa3WH KYIHITb TODHWITV H 
aaÕy/Wca. 
1a HeT 
8. Annpéli cep/WIca na /ẺBYyIHTIKY, KOTÓPa# erÔ 
OÕMaHÝTa. 
1a HeT 


9. Đếpa nóÕpaa 1 KpacfiBad /IÉBYHTKA. 
1a HeT 


10. Ð 5roM roxý Bépa noẻxaa B CWỐWpb BCTpewáTb 
Hóphrfi ron c AHpéeM. 
1a HeT 


11. ©rpéTrb Ha BOIPÓCDI. 


1. Horyá cJIyHWLIacb IICTÓPHS c AHbẻeM? 

ro raKóli HwKo.táii? 

HR KoMý AHpéli noẻxa BcrbeqáTb HÓBBIl ro/? 
oqeMý AHTp€l He HaHIEJ' IoM /1pysẻï HwKo/ráø? 
oqewý Đépa peIIa OÕMaHýTb AHpẻä? 


©" #< Độ To 
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6. IloqeMý ŠTy HOBOTÓ/HIOIO Hoqb AHPéÏH cuWTáJI cảMOb 
iýwiefi? 

ï. llo-rBóeMy, Kyxả Đépa peHHIr HoÉXxaTb paÕÓTaTb 
TIÓCJIe WIHCTWTý'TA? 1Ioqewý? 

8. tÍTo TbI MÓ?K€HIb TOBOPWTb ö Bépe? 


12 1lepeckazft TeKcTr CBOWMM CJIOBắMM. 
13. Đọc hiểu những đối thoại sau, chú ý những từ được ¡in nghiêng. 
1. - Ragán npeKpácHaa norỏa! Mimra, noli16M na 
TIPMHPĐÓXY TBHHắTb CBÉ?HM BÓ3YXOM. 
- Xopỏmraw yên. Ho npe/1ará!o HoêxaTb Ha 
ĐopoØbeBhI rópbI. TaM MÓ?HO He TÔ/JIbKO /IBHHắTb 
CB?KMHM BÓ3/TÿXOM, HO 1 ŒC/L02CÔđ11bGCzL TI6Ïï34?§eM 
MOCRBHI. 
- COBepIHIÊHHO Ipä4BWTbHO. J[aBáÙ{ HoÏiTÊM. 
2. - Jlan, Ioa7paBIiieM TeÕñ c THẻM pO?KêHM8l 
- Peõðñra, cHacW6o, To IpHHUH. IÏpOXO/WIT II 
Ca/ÚT€Cb 3a CTOUI. 
- JÏaH, CMOTPU, WeM TbI HaC 4/20Uyđeu»?! TÌÊ21bLji 
TIĐẢả3HWHHPIÏ CTOJI - KaKÓe ỐoráToe ‡/20uyéHwel 
- # ceró/# DeHHJa Bac 4/20C11b TÔJIbKO 
BbeTHáMCKWMI ÕJIÓTaMH. BOT CVH W3 MOJIOÓTO 
ØaMỐÿKa, B POCCWW TaAKÓÏi He TOTÓBAT. Ä/201Uđ1mecb, 
peÕ4ra, r týBcTBylire ceÕ+ KaK /IÓMA! 


14. Truyền đạt phần được in nghiêng trong những câu sau bằng cách 

khác. 

1. BberHdMIbI BcTrpewáror HóBBIl ro Ô60 Dđ3d B TOJI, 

2. nH TTa B Ká?/IOÏ CeMbé TOTÓBäT 1nđkle 
TP8/IMHMÓHHbIS HOBOTÓ/HW© Õ/Ó/A, HữnDu.MéP, 
BBADEHELII DCOBBIf HIHĐÓT “ÕaHbWbIHT”, CVH W3 
CVIIEHOro MOJIOÓTO ÕaMỐÿKa. 

3. IykắáT (Mr) TOTÓBRT 1Œ. ÓỐpdŒ30OJw, WTÓỐPI 
COXPAHWTb HaTVĐáJIbHbLÏ BKYC II apOMắT (bpýKTon. 

4. Baqeoôapá mu. 1„xáma BbI MÓ?K©T€ B XOZIONHEIe 
8fIMHWe€ HH HÓBOTO TÓ/a HaCJIA?£/TÄTbCñ BKÝCOM 
CÓJTHeHHOFTO JIÉTa HJIT IĐOXJIdTHOI ÓCeHM. 
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5. TRKÍM IIYTÊM B XOJIÓ/HbI© 3UIMHH© /IHH MÓ?ZHO 
TLGC/02ICÔ1N(bC3 ðKÍCOJM CÔJIHeWHOTO JIẾTA UJIM 
TIpOXZ4THOlI ÓceHM. 

6. Bo BbeTHảMe€ /JIẺJTIAIOT CTÓ/UwKO &ÔO6 T(YKẢTOB, 
CKÓ/£O 11 gíÔo& CbbŸKTOB. 


15. A. trái rekcT. 
TPAJHIMÓHHEIE BbETHÁMCKWE HOBOTÓ/HWE CJIÁTOCTH 


ĐbeTHáMIB BcTrpewáror HÓBPHf ro7I Ba pá3a B TOJ: O/H 
a3 HO CÓJTHeHHOMY K8JI€HJAPI BMÉCTe€ CO BCêMH HaĐÓ/IAMI 
MỨIpa, a BTOPÓÏÍ pa3 - HO JIÝHHOMY Ka/IeH/IAD1. 
'TTba/MWITMÓHHĐBIÌ HOBOTÓ/HHÙI IpẢ3/HMK HasbIBáeTcg T2T 1í 
OTMewádeTc# C KOHIiÀ 8HBapd JO 
cepe/IfHbi (beBpa.r4 Ho 
CÓJIHGHHOMY KAJIeH/IADEO 
(Ká?nHHH ro Ho-páanoMy). B 
ŠTOT /I€Hb B Ká?KHOli ceMbé 
TOTÓBT TPA/IHITIÔHHbIe 
HOBOTÓ/HMe Õ/TÓ/7a, TaKỨ© KaK 
BADEHPIl DỨCOBBIÏ HHpÓP 
“ỐqHwbLH2”, CYT W3 CVHIEHOTO 
MOJIOTÓTO ÕaMỐÝKaA H 7P. 


llụxứm ä 3ẽpeH Ómocœ 


lIpá3nHw TT He OTMeWáIOT Õ©e3 TpA/IIHMÓHHPIX 
CJI4nocTeïi, cpe/IH KOTỎPBIX CắMBIMH HOITYJITĐHPIMH 8BJIHIOTCH 
IIYKÁTHI 113 (ĐĐVKTOB (HO-BbeTHảMGEW “Jwbứm=”). Đo BbeTrHảMe 
S néJratoT cTỎ2IbKO BỨTOB IyKäTOB, 
CKÓJIbKO II BỨ/IOB €bbýKTOB. Bo 
BpÉMã Tra, KOr7Iả BbI ÕbIBdeTe 
B TOCTX ÿ ĐO/IHBIX HUIH 
7Py3S€l, Bac oÕgaảTeJIbHO 
YTOIHäIOT IIyKáTaMI. IÏyKắT 13 
8€beH JIÓTOCca #BJIieTcd He 
TÓJIbKO JIOỐWMBIM BÍOM 


1ManÔupHOebtữ kúm,. 
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CJIáTOCT€Ï† 711 MHÓTWX, HO II HOJIÊ3HBbIM CĐẺ/ICTBOM 711 
HÉDBHOlI CHCTÉMBI. À KÍCJIO-CJIá/KMM ITYKäTOM H3 MaH7IADUHA 
MÓ?CHO II YM€HbIHIÁTb KđITI€JTb HE ÿJTYHHIäTb HHII€BAĐéHHe ... 


TĨyKắÁTbI TOTÓBWT TAKEM ÓÕÐa8OM, WTÓỐbI COXĐAHTb 
HaTYpả.JIbHBII BKYC H aÐpOMắT (ĐĐŸKTOB. B2IaroTabäd 2TOMV BBI 
MÓỎ?K{©T€ B XOJIÓTHbIe 3IIMHHe© HI HÓBOTO TÔIa HACJIA?K/áTbcñä 
BEKÝCOM CÔJIHeHHOFO JIÊTa UJIM IĐOXJIä/THOÙI ÓC€HI. 

liếpex TTOM TPA/IMHHÓHHbIE BbeTHảMCKH© I[YKáTBI 
TIPO/AIROTCH BO BC€X IIĐOJYKTÓBbIX MaTa3WHaX H 
cynebMápKerax PbeTHảMa IW MHÓTHX /DYTỨX CTPAH, Fe 
TIPO?KWBádIOT Bb@THáảMIIBI Tpa/TMHMÓHHbIS BbeTHảMCKWe 
IYKắÁTBI H€ TỎJIbKO /[AIÓT ODUTHHäJIbHbI BKVCBI, HO II 
TIPMHÓCIT JHÓ/#M HPẢ3HWHHOE HaCTpOHH 1 TEHJIV1O 
HOBOTÓ/HIOO aTMOCCbÉpy. 


B. Halit B TÉKCT€ I€JIJIO?KHHfØ, KOTÔPbIe TOBODIT 


1.O BĐÉM€HHM, KOT/Iá BCTpeqáercd Tpa/IIHMÔHHĐII HÓBPHI 
TOI BO BbeTHáMe. 

2. O IyKäTaX KaK OÕ#34T€JIbHbIX HOBOTÓ/HWX CJIá/OCTØX 
Bo BbeTHảMe. 

3. O Dắ8HbIX BỨ/1AaX Bb€THẢMCKIIX IYKắäTOB. 

4. O IyKäTaX KaK JIeKdDCTB€HHbIX CĐẺ/ICTBAX. 

5. OỐ OPHTWHHảJIbHOM CHÓCOỐ€ HPHTOTOBJIẺHHS 
TP8/MHMÓHHPIX IyKäTOB. 

6. o Ipwwfrie ocÓÕoli JIOỐBI BbeTHảMIIB K TPpA/IHHMÓOHHbIM 
IYKädTAM BO BpêMã TâTa. 


Ð. IlebeBe/Ht cJIẺ71YIOHIYIO 1aCTb TÉKCTaA Ha Bb@THảMCKHÙE 
ñ8ÐTIK. 


liếpex TTOM TPA/IMHMÓHHbIE BbeTHảMCEW© I[YKáTbI 
TIPO/AIOTCH BO BCeX IPO/YKTÓBbIX MaTa3WHaX 11 cyIebMäpKeTax 
ĐbeTHảMa 11 MHÓTHX /IDYTIX CTPAH, T/€ HPO?KHBđIOT Bb©€THẳMITBI 
'Tba/WIIIÓHHbIS Bb€THảMCKHMe IIYKáTbI H€ TỎJIbKO /TAIÓT 
ODUTUMHảJIbHbI BKVCbI, HO I1 IĐHHÓCT JIÓ/8M HĐả3HHNHOe 
HACTPOÉHH 1 T€IUTYIO HOBOTỎ/HIOIO aTMOCCbÉpy. 
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vpók 15 


(TIOBTOPWITETIbHblf) 


KOMMYHIW4KATMBHbIE YMÉHMã 


Trong các bài II, 12, 13, 14, các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Nói ai khâm phục, 3. Nói cái gì treo ở đâu 
tự hào về ai (cái gì) 


2. Nói làm cái gì 4. Nói rõ hơn về người (I) 
trở thành thế nào 


Hãy sử dụng các hành động lời nói đó để thực hiện các nhiệm vụ 
giao tiếp dưới đây: 


1. Minra tị Đóna - páTrba. Miimra oðpaHtáer ÕoJIbHmÓe 
BHHMảHW©€ Ha O/16?KIÿ H IpWdecKy. A ĐóBa Ha Bcẽ 9To0 He 
oỐpaHmtäeT BHIIMảHWe. Cerónna—tr Ma HÓCHT HĐpả3NHHHHĐHIP 
KOCTIOM, a BóBa B cTáắpoli KÝpTKe. Celiqdc B DyKáX ÿ 

THIW OJWH IHIắpWE, a ÿ ĐÓBbI HIắĐWK VI IIHHIEA. 


Hãy dùng cách nói "... om, no..." để đối thoại với nhau theo 
các gợi ý: 

1. mo na puctHke Bóaa, a mo Mưuua2 

2. Emo aÔe cđmom? 

3. mo +mo Ôéaaem? 
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Đuepá BÉềqeboM IảH1a IĐMHEC IOMÓÏI ŠJTKY I1 6JIOHHbIe 
YKPAHIÊHUWH: IBeTHbI€ HIậĐITKW H IHIHTKM, MÁJI€HbEM© JIâMHONEM 
1I ITĐVHIKM, Dá3HbIe KOHCĐÉTBI... 

Ckd2ic: 

4. Jmo Mưuưua u Bóaa ÔéAq1ơm, mÓốbL Kpduuú1wb 
?O8O2ÓÔH?O1O ở/K? 

9. akóú 6w Ôéa010 1JKDALUH18, KOTÓDĐI6 1Œ 
tielĂ @uczm? 

6. lqkÓl cmaHÓ&u1nC# &Ó/Hd1ndg, 2ÖÔe cmot?n 
1O6O2ÓÔ11 610? 

mka, KOTÓPY!IO yKDáCWJH peÕ4Ta, BbI3bIBắeT ÿ HI1X ỐOJIbHóe 
BOCXIIIÊHWe HE TÓP,OCTP. 

Ckd2ic: 

7. mo u+' đocxzuuáđem? 
8. em on eopôzmczs.? 


ĐếqepoM c paØÓTbI HPU/JýT HáHa H MáMA. 
TK TnbL Ôj0etuo, 


9. e1 ốm äocxzuuyđm›cs poÔmeau, koeÔú owú 
1seúÔsm È/J, KOÓD1?o &púcu.u peÕØzma? 


10. lem u 1e. odú ốÚÔm eopÔmbca? 
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2. IIpoqwrráli reKcr. Haïit HIpäảBHMJIbHble HO CO/IeĐ?KáHWO 


TÊKCTa OTBÉTPI II HOCTá4Bb 


BO/IHISBHEIE KPÁCKH 
Ð Howb na HỏBbrfi ro Jlen Mopóa a7 o1HoMý ÓqeHb 
IÓỐĐOMY MẢJIbHWRYV KĐÁCKM H CKa8ä/T: 
- TózbKo 3To, MOÏÍ IĐVT, Ipocrble KpảcKW. Ho OHU MÓTYT 
CTATb BOJILIéOHbIMH, éCJI TbI 9TO ÓN©€Hb XÓN€IIIb. 
JJÓỐpPIli MáJIbHWK B371 KĐắCKM II HẳNAJ1 DHCOBáTP. 
tiếbe3 MHÓTO JIET MắJIbHHK CTAJI HACTO/HHTM XY/1Ó?KHHKOM. 


JIHNM CMOTĐẺ.IM ©€TÓ KADTHHPI II BC OHỨT IM HĐắẳBEWUTHCP. 


- ÑaKfe IpeKbácHble KapTWHbil ÑaKfte BOJHIểỐHbIe 
KpáCEKHI - TOBOPUIH OHI, XOTä KĐÁCKM ỐbIJIM COBCêM IIĐOCTHI. 


TÓJTbKO HMH ĐHCVIOT ĐỶRKM TĐY/OJIOỐWBOTO, HaCTỏÏiIBOrO 
eJIOBGKa. 


1. Ea noi Ô4j/0eULb, 1O 1Td&Ó€ 6O/tUUéỐHbie pc? 


a. ÔTO XOPĐÓHIWe KĐáCKU. 
6. Đro IIpocTble KĐẢảCKW B DVKẺ HaCTOñITeTO 
XY1Ó?KHIKA. 


B. ĐTO HeOØbIHHbIe KĐắảCKM, KOTÓPBIMH Kả?K/JTPIH 
MÔ?€T HabDICOBäTb KĐACWBbIe KaDTWHHI. 


2. Eawúe kpácku /Jeô Mopóa Ôd.+ mú/twuk? 


a. IIpocrHte. 


6. Bommriẻðnbre. 


5. HeoÕbTqHbIe. 


3. H?nO 1!0/102/1Ó JMđ/1b4UK3/ CTAGTĐb HGCTOZýUU.M 
#UÔÓ2iCHWwKOd? 


a. ĐommriểÕnbie KpắCKH. 


. CHOCÓĐHOCTH. 


le) 


. Tpy7OzÓØWe 1 HacTÓl[HWBOCTb. 


Iss) 
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#3bIKOBbiE 3HÁHMã 


3. A. Em dã học các động từ chỉ tư thế của người hoặc trạng thái tĩnh 
của vật (7IezKáTb, CTOäTb, CH/LêTb, BIIC€Tb..), các động từ 
chỉ sự chuyển đổi tư thế của người hoặc trạng thái của vật 
(O?zKfiTbcg, BcTaBáTb, ca/irbca ..) và các động từ chỉ tác 
động chuyển đổi tư thế của người hoặc vị trí của vật (Kzracrb, 
CTÁBWTb, Ca?£áTb, BéHIaTb). Những động từ này có sự tương 
quan về ý nghĩa nên khi sử dụng cần đặc biệt lưu ý. 


Bảng dưới đây sẽ giúp em hiểu rõ mối tương quan đó. 


z0e? +u9áú? 9ú? 
nex‹áTb (Hecosä.) noxúTrbca (Hecosg.) | knacTb (Hecos.) 
newb (cos.) nñonox⁄Tb (cosg.) 
croáTb (Hecos.) BCTaBáTb (Hecos.) CTáBMTb (HeCOB.) 
BCTaTb (cOB.) ñOcTáBMTb (coB.) 
cunéTb (Hecos.) canúTbca (Hecos.) Cax‹áTb (Hecog.) 
cecTb (cos.) nocanúTb (cos.) 
BHCéTb (HeCOB. BẾLIATb 


nogécwTb (cog.) 


. Chọn động từ thích hợp có dạng cần thiết, điển vào chỗ chấm 
cho phù hợp với hình vẽ. Hãy giải thích lí do lựa chọn của mình. 


F2 .. . h £ — 
1. TÓZbKO WTO #... HẼĐHPIÍ KaDaH/ÁHT Ha CTOJI " N 
1L... RKDẢCHĐI B CTAKẢH. =.x. 


2. TaM... MãJIe€HbKO€ H€P€BO, a OKOJIO H€TO... 


6opmóe. 
3. lĨáHa BOHIEJI B KÓMHATY,.... ÕOJIbHÔÏ 
N€MO/I4H Hả HO2I WL... IeMO/IAHHHK B HIKAO. 
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f @ 
Š uốn 
? ; ; ; lÌ 
ĐóBy B KDOBäTKY WI HOHIJIỒ B KÝXHE. II 


4. MáMa... MáJIeHbEOTO DeÕSHKa B KOJIHCKY,... `. 


5. MbI peIWIW.... ÕOJIbIHÓI KOBEP Hả HOJ HT... 
MảJI€HbEMI Hả CTeHV. 


4_ A. Các em đã học một số động từ mà ý nghĩa của nó có thể dễ dàng 
suy đoán dựa vào gốc từ đã biết như : 
Y2IyuiHáTb(C3) - ÿy2LWHIHMTb(C®), 
yxvuuiârb(c) - yxÝnuirrb(c3), 
YB€/IIHWBATb(C) - ÿBGJIIHWTb(C8), 
YM€HbIHIäTb(Cñ) - ÿYMÊHbIIHWTb(G3). 
Những ý nghĩa này có thể giải thích đơn giản bằng tiếng Nga 
như sau: 
"XtỤwuuđ†nb (HecOđ.) %Ó-1UỐJÔb - Ôé/011 1 Ó-HUỐUÔb 
4UHÍtuue”. 
“X1WU1b (CO6.) 1—NÓ-HỐJÔb - CÔéJ011 ®%Ó-HUỐUÔb 
4Hjttuue”. 
" JỤwuuđmb€ät (H€COđ.) - CTẺGHOGTbCSL /ỨMt©”, 
"X.MJWu#cs (CO8.) - cm01nb /HýuI©”, 
E. 1. Hãy tìm những từ cùng gốc có thể giúp em đoán nghĩa các 
động từ cho dưới. 
2. Giải thích bằng tiếng Nga ý nghĩa của các động từ đó. 


IOBPbHHảTB(CH) - IIOBBICLLTb(Cä) 
IHOHW2KáTB(CH) - TOHWISWTb(Cđ 
ĐacIIIbáTb(cg) - ĐacIIIbHTb(ca 
VCKopáTb(ca - VCKÔDHTb(C1 
3aM€JUIäTb(CH) - 3aMJUIWTb(cg) 


3AHMMÁTEIbHA MMHÝTKA 
5. llpowuirảii HIÝTKY II H€ĐeCK8?IS CBOVIMH CJIOBáMU. 
JIÝHIIE IPIJIý IOCJIE3ABTPA 


ĐcTĐÉTWIMCb JIBA /PTA. 
- IloczrýITafl, - rOBOPT O/IH, - HIPHTXO/II K HAM 34BTpA 
o6ê7aTb. 
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-  ÿHNOBÓJIbCTBWM, - oTBedáeT /Ipyrôïi - Ho écJI Tbi He 
BOSDA?Kd©IIIb, #1 JIÿHII© IPH/Iý HOCJIe3ảBTpa. 

- IlozáJrylcra, KaK reÕẻ y71ÓóÕHo. Ho HIoqeMý He 3áBTpa? 

- Jlê1o B TOM, HTO Ha 34BTba M€Hđ HPUTJIACWJIa K BAM Hà 
o7 TBOñ ?K©Há. 


6_ Pacckazft 1o pICÝHKAM. CJIoBả TeÕê HIOMÓFVT. 


. OIMMÉINMTb .Dú3ÔHK, T.pMeAacn eocméú 
. TLDM2OTNÓđ8MTNb 1/2CU1, 1© 1JMÉTb 2OTNÓđGM?® 

. 2OTÓGMTTNb TIO 1H2© 

. T,OÍCHMxuU1n poÍỐU 

. đbÍbU Ó&OtL 

. 81DTwb C1 

. ThODÓỐO6dTw%b pbÍ(ỐU 

. T,O4j6CTn8O6dTwb CeỐsÍ T.UÓ2O, 3GỐO/té/L 2iCW8ỚN 
. đbÍ360Tnb #&pd%ú 1tO 1ne.eỚH 


&6© œ ¬ì CS Cìn Hà Có 2 
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7. MóÓzxelirb JII TbI HaÏ1Tf B pICÿHR€ l3 HTHH? 


Ty 


TECT 
3aôđuue I. BHØepw npáswaibHbrli BapHáHT 1 nocráBb "V⁄", 
llpwupóma BoKpýr óaepa Baligda..... TYPỨCTOB CBOéÏ 
HeoØbTqHoll KpacoTóii. 
a. BOCXIIIáeT Õ. BOcxuHáioT 
B. BOCXIIIIá©TCä T. BOCXIIHÁIOTGS 
ÁJbME..... TỎJIOCOM COOỐIHTä@T ĐO/IT€JI.M O CBOIX 
ycnéxax B ŠTOM yHWÉẻỐHOM TO/LÝ 
a. TOP/WTC® 6. rÖbOCTb 
B. TP T. FÓP/BIM 
HaTráImia, He 3aÕbIBáÏi Bcerytá..... CBOŠ Ha/IbTÓ Ha 
BêHTaJrKy 
a. BHCWT 6. BWcéTb 
B. BÉHIATb T. HOBÉCWTb 
. JJBIM HO?KäPa JIeCÓB TÓ?ZK©..... BỎ3JyX II KJIIMAT. 
a. y71yqmáer 6. yyumảeTrca 
B. yXYnImáer B. yXYnHIä©Tc# 


. VHÊHbIe TOBODfT, WTO IJIÔH1A/Tb JI€CÓB B CTpaHê Bcẽ BĐêM# 


AT II ŠTO Bbl3bIBá©T WáCTbI© II CHJIbHble HABO/IHÉH1đ. 
a. YB€JIWHWBaer 6. yBeIWqwrBaercag 
B. YM€HbIIá©T T. YM€HbHIäeTcg 
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6. Ÿ Hac B CTpAHẻ ?KISHeHHPHÍ ÿÐOBeHb Hapó/Ia 


TIOCTeHÉHHO..... Õnaroabpdl ycHêHIHOMY pa8SBfITUIO 
KOHOMMEM. 

a. IOBbIIIdeT 6. IOBbITTäeTrcg— 

B. IOHH?SẢeT T. HOHW?KáeTcg 


ï. JÏa-aa 1IIOXÓHI HOTÓ/IbI ODTAHW3äTOPAM IIDHXO/WLIOCb..... 
KOHHÉPT aÐTCTOB ĐOK-MỸÝSBIKW Ha I@HTĐẢJIbHOM 


cTaHÓHe. 
a. ÿJIMHỨTb Õ. ynMHfrrbca 
B. YEOPOTTTTb T. YKODOTHTbCä 
8. ếpea He/IẺJO K HaAM HPUIT€T TOT,..... MBI BOT ÿ?Kẻ 
TĐÉTHỨI TO/L IeÐb€eIICbIBaeMCĂ. 
a. KOMỸ õ. aa KeM 
B.C KeM T. 7U“ KOTÔ 
9. 5ToM TO/Iý c HảMI ỐÝeT paÕØÓTaATb TOT,..... MBI 
MHỎTO TOBOPWLIW B HOCJIẻ7He€ BĐÉM1. 
a. € KeM Õ. O KOM 
B. K KOMỸ T. ÿ KOTÓ 


10. BbITb XOĐÓHIMIM YWIT€JIM MÔ?KR€T TÓJIbRO TOT,..... 
6ozibmảäØ JIOỐÓBb K /IÊTñM. 


a. OT KOFỎ 6. ðmaroabd KOMV 
B. KTO T. ÿ KOTÓ 
1 a õ B T 
2 a õ B T 
3 a 6 B P 
4 a õ B T 
5 a 6 B Hà 
6 a 6 B T 
7 a õ B T 
8 a 6 B Hà 
9 a õ B T 
10 a õ B Ẵ 
3aO0đưue lI. 
A. Chọn phương án phù hợp để điển vào chỗ chấm nhằm hoàn 


thiện đoạn văn sau: 
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lĨo7ÝMaTb TÓJIbKO, HTO ÿ TeÕ1 ©CTb ÿ/IIBWT€JIbHHIÏT JTDYT, 
HH»: Kả?/ĐI I€Hb II Ká?/TBIÍ ac /IaŠT TeÕé BCẽ, HTO ÿ 


H€TÓ ©cTb. OH IOMOráeT TeÕé [12]..... BCÊM, /äPMT Te6Ø€ 
cưácTbe. JÍ BoT 5ToMY ÖÕpOMY /PVrY [13]..... TBOf HÓMOHIP. 
A TbI He XÓqeHIb [14]..... TOMOFäTb. XopoHÓ ŠTo ØýneT? 'Thi, 
KOHéWHO, IOHIMáeIb, [l5]..... ŠTO ÓH€Hb IJIÓXO. 

Celuác TBoä HÓMOIIb Hÿ?&Há [16]...... Ômo oná TBof 
1ÓØpBIW npyr, ŠTo oHá /laếT TeÕé Bc€. LĨ KHITY, KOTÓPV1O THỊ 
HNHWTá€HIb, M €TOJ, [17]..... KOTÔPBIM TBI CWJIHTP. 

TÍeM MÓ?K€HTb TBI IOMÓWb HĐHPÓJ? 'TbI zKe eIt6 He 
B8pÓcrbrli. Ho HÓMHH, WTO TbI He O/H. [I§]..... To6ÓÏf[ Ipy8bđ. 
[HỂN: : ¿vị OHW TÓ?© JIÓÕØT HĐIĐÓ/LY. Hý?KHO TÔJIbKO BMÉCT€ 
TIOÝMATb H ĐeIIWTb, [20]..... BbI MÓ?£©T© IOMÓWb ©ïi. 

a 6. 5. T 

11. KTO WTO KOTÓPBIW KOTÔpOMV 
d2? lÐ oốo B BO 
đề. HỶ?KeH Hy?KHả HỶ?KHO HYy?KHBI 
14. on eró eMý IM 
15. WTO NTÓỐPBI KaK KaKÓH 
16.|  mpmpỏna TIPMHPÓTBI TPHPpÓAY TIpHpóne 
Ti. niếpem sa Han TIOT 
18. ÔKOJTO M ĐắÄNOM G ðfaKo 
19. Bce B€Cb Bcẻ BC 
20. WTO NTÓỐPEI KaKÓH KaK 

11 a õ B T 

12 a 6 B T 

13 a 6 B Ẻ 

14 a õ B T 

15 a 6 B HH 

16 a õ B T 

17 a õ B T 

18 a õ B E 

19 a õ B E 

20 a 6 B D 


. IlbáBH2IbHO HJIM H€IDäBUJIbHO HO TẻKcTy? lĨocTáBb 


21. Xopomó, ro IpWPÔJe He Hy?KHả HảHT1A HÓMOHIP. 


a. IpäBHJIbHO 6. HeIbdBWJIbHO 
22. TÓJTbKO B3ĐÓCJIble MÔPYT HOMỎHWb IĐHĐÓJe. 
a. Ip4BHJIbHO Õ. HeIbdBWJIbHO 
23. Ÿ Hac ecTb ÿ/IIBWT€.IbHĐIW 1 T1ÓỐPPIÙ TDYT. Ôro 
TIpupó7a. 
a. IpäBHJIbHO 6. HeIpdBWJIbHO 


24. HáHTM MãJI€HbKW© /ÐV8bÄl ÔN€eHb JIÓỐØT HĐHĐÔJY, HO 


OHW H© XOTfIT ©Ùi HOMOFTäTb. 
a. IDäBWUJIbHO 6. HeIbdBWJIbHO 


25. IĨpwpỏga Kả?£BIÌÍ /eHb H Kả?/TBIÍ qac /laŠT HaM BCẽ, 
HTO ÿ HE ©CTb: II KHITY, KOTỎDVIO MBI HHTä€M, II CTOJI, 


3a KOTÓPBIM MBI CHJIỨM. 


a. IpÁBWUJIbHO 6. HeIbdBWJIbHO 
21 a 6 
22 a 6) 
23 a 6 
24 a 6 
25 a õ 
HAII KPATH 


Caosú Am. ÏÏpuuuéwua 
Múas»wca 7J. Eaốq.éckoao 


To ðebẻaKa, To paÕWma, 
TỂycT paKITbI Ha7 peKÓÏI. 
Tfpaïi pOHHÓl, HaBÉK JIOỐHWMPIH, 
Tne Halïnemb em TaKóïil 
CÓ/THIỂM 3á2TWTbI J1OJTHHBI, 


TĨ Kypnả HH ỐĐÓCWIIb B3TJTH/ - 


Tfpaïli poHHÓÏ, HaBÉK JIOỐHWMPIH, 
Đecb IIBeTET, KaK BÉIIHHỦI CAI. 
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OT MOPẺfÍ 7O TOP BbICÓKMX, 
TĨocpe7W pO/HBIX IIMĐÓT 
Đcẻ 6erýT, ÕerÝT IOĐỎFH, 
1Í 3oBÝT OHf BIepEJ. 
JlếrcTrBoO HảiIIIe 30/IOTôe, 
Đcẽ cBeTzIéli TbI € Ká?K/bIM THÊM. 
lĨo7 cqacT/IWBOIO 3B©3/ÓIO 
MBI ?KHBBM B KpA1ÕÔ pO/HÓM. 


` %-: "` ñ 
# mm == 'Ấ 
ề =.= ;: 
———: E= " ° Š 
: E Ha - 2 =3 = - MBIH LÌ 

= — 
`: :- : 


chen Đế He Hã - B€K /IO - ỐM - MPHII, 
_== =- =Y 


TT HaÏ-ElIb @ - IHỂ Ta - KOỶñI 


vài XS gh >x—— 
TIe€ HaÏï-7TEIIb €© - IIể Tả - KOÏ 


494»:u»' 


có 
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vpókt 1ố 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJWCTBMHEM 


Nói rõ hơn về người ( II ) 


Támzt. 


Tám. 


Tản, TbI CMÓTĐHHIb IpHMÝTO 
TPAHCJIIHHMIO MỹSbIKäJIbHOTO 
KÓHKypca "ÝrpeHHair aBes/tá"? 
Jla. Oqenb nrẻpecnol Đce 
XOPOHIÔ HOIÓT. A TbI He 3Hả€TIb, 
KTO MỎ?K@T B HẺM VWẢCTBOBATb? 
Tơm, mo 3<ezrắer. 


. AÁ ñ CJIBIHTaJIA, HTO ŠTO KÓHKVĐC JU18 T€X, KTO He 


TÓJIbKO ?©JI4GT, HO II ÿCHHIHO HĐOIHEJI Dá3HbIe 2T4HbI 
COPeBHOBđdHIH. 

Ja, TaKÚM ÓỐpa3OM Ha HẺM MbI MÓ?K©M IO3HaAKÓMHTbCW 
CO BCÉMH TÊMH, ÿ KOLÓ TÓJIOC CHWTá©@TCñ XOĐÓHIHM. 


. A HpáB/Ia, HTO B TỐCTH IĐHTJIAIHIẢIOT H TOFÓ, KTO 34HØ87I 


TIẾbBOe MÉCTO Ha HP€/IBUIVIHIeM KÓHKYpce? 

Ja. OpraHH8á4TODBI XOTIT HalÔMHITb 3ĐWIT€JIIM O TOM, 
KTO ỐbLJI ©TÓ IOỐ€/IIT€JIeM. 

'Teiẻbb HIOH#THO. TOMV, KTO XÓNeT CTaTb Mỹ8BIKäJIbHOÏ 
8B€3/ÔÏ1, HỶ?KHO OỐW8áT€JIbHO IĐOÏfTH ŠTOT KÓHKYPC. 


1. tirrảiire. 


1. 
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- ÑáTng, KaKáØ ÿ TeÕ¡ KDacWBaa cÝMKal Tne eẽ KyHLIA? 
- Ÿ BXÓ/a B M€TDỎ. 

A y Korỏ MeHHo? Be/b TaM MHỎFTO IO/IABHÓB. 

#Ï KYHHLIA 3 1TnO2Ó, mo TIĐ/IaTáJI TeÕê HỎBbIe 
TOBäĐBI 


te 
I 


Đán, He cKá?K€IIIb, KaK MH€ /I1ÊJ1ATb?! 
- A tro? 
Ÿ M€Hfi TÓJIbKO /IBA ỐHUJIÉTa B HHIĐK, a XOMÝý HPWTJIACfITb 
1 óJmo w JĨrops. He 3Há!oO, KOMỸ /ATb ÔHUIẾT. 
- Jali BmziêT TnoJMJJ, mo eHtE HẺ ỐbIJI B TỰIPEe. 
3. - liếT#, K HaM B TÓPO/I Ha TaACTĐÓJII HpUêXaJ1a rpÿnHa 
APTỨCTOE /16ã38 113 AMDHEH, 3Hä€HTb? 
- HeT. A KTO OHI, He HIÓMHIWHIb IO peKJIđMHOWI acbfnre? 
- CP€/HI HWUX HÓMHIO TỎJIbKO THỊJ, 1O B HĐÓHIJIOM TO/LÝ 
TIOC€TLIA HAI TÔĐO/I M BBICTYHHLIA HO T€JIeBU3ODY. 
- Torná HoliAý Ha IIX KOHIIPT 34BTPaA. 
4. - Táng, Io3HaKÓMb MeHđ € TBOẻÏ† HO/IĐVTOl, XOpOHIÓ? 
- Xopomó, Ho ÿy MeHđ# MHÓTO HO/ĐýT. C KaKól? 
- C Tmnoñ, 1J KOe¿Ö CỨÍHWe Tz1aaä. 
-  cỨHHMM TJa3ảMHM... ÿy Hac Jlêna 1 ÑắT8. 
- Me HpáBWTCñ 1nữ, 1O Ha Bẻqepbe ỐbLIá B /?KUHCAX. 
- Ôro Jlêna. OHá Bcergtá kpacfsa B /ðkúncax. Xopomó, 
KáK-HMỐYJb IO3HaKÓMUIO TeÕi c HeÏi. 
5. - JIễHa, O KOM TbI /IÝMaA€HIb? 
- Ôro cekpếr. 
©x Thi! ƒl yra/4a. Tbĩ TÿMaeHTb O 100, mo TeØê 
múmeTr crwixú. ro ne Ma? 
OcTráBb MeHd B 1oKóe, Tána! JlánHo? 


6y ” Me HpáBHTCñ1 TOT (ra), 
Oréu He Õoúrca roró (Toñ), KTO TOBOpT IDáBHY. 
Yufrenb pányeTcq TOAAý (roä), 
MáMa nñKÓỐWT TeX, 
Mbi XOTÍM ñDYXOITb C TẾAAH, 
Iupékrop 3a6óTwTcn o TeX, 


y KOFrÓ LuHpbÓKhe 3HáHMũ. 


2_ Dạng nào của từ "mơm" có thể điển vào chỗ chấm để hoàn chỉnh 
các đối thoại cho dưới? 
1. - ÑÓ218, KTO H3 H€BWII Ha clêHe Te6Øê ÕÓJIbHIE HĐắBWTCS? 
- Me HpáảBHTCH.... , KImO B ĐẻJIOM HJIáTbe. OHá 
XOPOIHIÔ BbICryHả.a. A KaK TeÕé? 


1ố7 


- # ðópbIe IIiHTepeCVIOCb.... ,  &O2Ó CBOØÓ/HaØ 
MaHêpa BbICTVyHáTb. CMOTPỨ BOT HA... ; &WO CTOWT 
ĐÄNOM C B€/LÝIHHIUM. 

- JiêHa, TbI IbaBả. Ha ŸTOM KOHIIÊĐT€ OHả JIÿNHTAđ W3..., 
mo 3aBOeBảJI ÕOJIbHIỶIO CHMHIATHIO ÿ 3ĐWT€JIelÍ cBOêÏ† 
MaHÉPOl[ BbICTYILIẺHMH. 


2. - BáJn, He 3Há€HTb, ÿ KOTÓ I3 /JẺBOW€K ©CTb KHIA 
"PýccKan KýxH#”? 

- He sHảio. MỎzK€T ỐBITb, ÿ... ; KIO 3AHHMá€TCH B 
KDy?KKẻ "JIIOỐWT€JWH KÝXHI”. 

3. - BOJIÔ/71, ñ HắCTO BCHOMIHHäIO MOHX VHTT€JIbHUIH, 
KOTÓPBIe VNI Me€Hđ1 B HỆĐBOM KIắCC€. LĨ3 HIIX H 
celiqác HáCTO IHHIý HỨCbMa... , KIWO 3/40 MeHđ 
THCắTb. 

- Á CPEHH.... ; 1O ÿHHI MeHđ B HỆĐBOM KJlắcce 
XOPOIHIÔ HỎMHIO.... , KIO TtpÐenoÔd6ú0 MaTeMäTHRY. Ÿ 
H€TÓ B /IÓM€ ỐbIJO Ó1©€Hb MHÓTO KHIT IO MATeMắTIIKe. 

4. - JĨaH, ÿ KOTÓ MÔ?KHO ÿSHáTb TJIÿÕ?K© OÕ HCTÓPDHMHW 
crảpbix ÿJmm Xanỏa? 

- M?&€T ỐBITb,... , KIO ?KHBST Ha THIXOỈI ýJIHH@ B 
TIÊHTP€, II K O/ WCTỎPMKEM JIÓÔWT HPUHXO/HTTb B TÓCTH. 

5. - Ô2TH, KTO MÓ3€T CMOTĐÉTb ỐTOT (ĐIUIbM? 

- PásBe Thi He BỨ/IHIHIb OỐbØBJIÊHW© ÿ ỐWUJIêTHOÏI KÁCCBI: 
"JléraM 7o l6 JeT He paspeHiáeTrca”. 

- đHẳHNMT, Ha H€TÓ pa3peIIád©TCH TỎJIbKO.... ; WOJMJ 
ICHÓJIbHWIOCb lÖ 2JI€T. 

3. Thay thế phần được in nghiêng trong các câu nói sau bằng cách 
ng " 

1. Hámm peð#Tra JIÓÕ#T DaccKá3bIBATb OỐ ‡/⁄t€Ae, 

WOTÓpbtl BcerHá TOTÓB IOMÓWb ÿyH€HWHKảäM B ydq€Õe. 

2. Ha One Ho (Cbt3W1Ke BCe Ha/TẻIOTCñ Hà 

1ÁCTNHUOS, KOTUÓPbL€ TIDMÊXAäJM C tÔfA CTDAHDI. 
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3. JĨ3 yN€HHKÓB VHHT€JIT BC€T/L4 /IOBÓJIbHBI TŒÚ/MU, 1) 
&OT"ÓPbI2 CeDbE3HOe OTHOIHIêHWe K yqẽ6e. 

4. B áToli nebéBHe JIÓ/H OỐBTIHHO HPUXÓ/LHT 3a COBÉTOM K 
346/1O6ÓK1J, KOIÓDbtLl CHWTä€@TCH 3HaTORÓM CP€/UT 
CTaPWKÓB. 

5. Ð ôToll CHOpTWBHOli 1ebẻBHe Bce 3Há1OT ả/ĐeC 6208éKd, 
®OTnÓpbtĂ MHÓTO Daä3 3ảHHJI HễÐBOe MÉCTO B 1ÊMHHOHdT€ 
TIO TÊHHICY. 


A. Dùng cách nối có...... TnƠmn, 1mmO........ để khôi phục 
phần cồn thiếu trong các câu nói sau: 

1. Cpe/Mt HIKÓJIbHbIX yI1T€/I6 MHe€ ÕÓJTbII€ HOHĐắ4BWLICH 
m3 tê g ,„..... YHEUI M€Hä” DHCOBắTb. 

D725 tưng .. ©IIể He IGHÓUIbHHLIOCb 1Ô Ji€T, H© /IÓJ2KeH 
TIOKYHáTb ĐHMJiêT Ha Hocemẻne MocKóBcKoro RÑpeMIIđ. 

3. Mne Bcerlá TĐỶ/HO paAä3TOBáĐHWBATb.. 

SHả1O. 


4. B ŠTOT KJIYỐ 3AHHCäTbCH MÔ?K@T TÓJIbKO..... 
©CŒTb MOTOIIK.. 


5. Jệmw - ŠTo..... ¬.. BC© /IOJIKHEI 3aÕÓTHTbCä. 
6. Ð ŠTM THM B ra3ÉTaX MHÓTO HHHIYT..... x..- cra7 
TIOð€/7HIT€JIEM ŠTOTO ÕOJIbBHIÓTO KÓHKYpCa. 


Ð. OrBéTb Ha BOHĐỎCBI. 
1. ro ÁnHa? 
(ÁHHq /1ÓỐWM. JHO2OCeDWỨHbte WHO(1/1%/9L.) 
3. ro Ózpra? 
(Mot cuumde A2) /ÚtUUel ne&úel Hứue2O aúccd.) 
3. ro Cepẽ?zka? 
(Moú poôme+u sceeÔđ pứØ»L Cepẽze.) 
4. ÑTO 5T yHeHHKU? 
(Bcs uukóaa eopÔnGca4 tíu. OH 3đH8/t TépäO© MécTmO 
6 KÓHDC€ OTn.LÍ4HWKO6 CTpdHeÍ.) 
5. no Oztér? 
(Oố OAé¿e JHÓ¿O Tucú/w 6 2a3ớme.) 
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PABÓTA HA TÉKCTOM 


B. A. IĨocMOTPpỨ Hà DUCÝHKM 1 OỐbÑñCHỦ: 


1. fro TaKóli crioap/iécca? 
2. ro TaKỏe DVqHảñ KJIA/Ib? 


Jlapfca cm+oapôécca. Oná 
paÕóTraeT B DOCCIÍCROI 
aBIAaROMHäHMM "AapocbóT". 


”pu3€4mbeŒät", 


lĨaccaz£#ipblI c pU⁄wHóử &AđÔ%?o 
TIOIHHMắIOTCf HO TpáHV B 
CaMO/IT. 


. Oốb#cHỨ HO-DVCCKW 3HaHHHWe© TJIATÓJIOB ”63/emđ?n®”, 


Đce Haccaz£DbI CẻJI Ha CBO& 
MÉCTO II CaMO/IẾT B3/IeTdeT, OH 
JIeTWT sa CaHET-llerep6ðŸpra B 


Mockbý. 


TĨoztếT HpO/IO2IzKä©€TCñ MHHÝT 
4B. JI celiqác caMOzIŠT 


IIĐUMS€M.Lie€TCñ Ha a2ÐOĐÓM B 


MoceBẻ. 


Ð. PaccKazKf IDy3b4M o Jlapfce 1 eẻ paÕóre. 


6. Truyền đạt nội dung những phần được in nghiêng trong các câu nói 


sau bằng cách khác. 


1. - Đứra, ðoJIbHÏi caMOJIET C0Ö1⁄c# Ha ĐÉKY, 3Há€HTb? 
- Hảo. TY HOCảHKW COBeDHIW2I ÔHBITHPIII JIẺTHHK, 


170 


2. - Mfma, 0ocosớm3/l Mue, To BblÕÐaTb JlễHe B HO/IÄĐOK 
Ha ©ể 1€Hb ĐO?K/ÊHWI 
- Ilo-Móewy, Jýwme Ho/tapfi eñi kHfny "Mo/Iotple 
Ieli3azWCTbI'. JlêHa ÓqdeHb JIÓỐWT HPIĐÓZY. 
3. - llána, IoqeMý HaIHI CaMOJIET He TOÔH1.đeTmecs. 
- CaMO/JIET /ÓJ1K€H ?K/IÁTb CBOIÓ Óqepe/Ib. He Bonýlical 
Celiuác IIo/IeTIM. 
4. - Mfmra, Bqebá nepeÔasdu 1O Đả/MO, 1TO BHebá 
KOCMWWecKHl Kopáð6zIb "BypáH"” Õ/IaroHOJIÝNHO 
T.pM3€/M.1i.0c+ B TỂaaaxcrắne, aHáeIIb? 
- # cMOTPẺ¿I Ip8MÝIO TĐAHCJIHTUO HO T€JIeBU3ODY 1 
Hả1 /I137K©, KaK XOPpOIHIÓ K ŠTOÏÍ IOCd/TK€ TOTÓBWLTHCP. 
5. - W7, HoqeMý B/IDYT MbI OCTAHOBUUIHCb 3/ICb? 
TĨTO-HHỐY/b CJIYNHHIOCb C MaHIWHOWf? 
- Móz£eT ÕbITb, MOTÓP C/10/đc1ä. Celitác HOCMÓTPUHM. 


7 A. HaK TbI IOHIIMáHTb CJIẺJYIOIIW€ HP€/IJIO2SHWH? 
llebeBe/ 1x Ha pO/HỎÓÏI 83ETK. 

1. Ð nenb /Ie;ýpcrba IMduua BCeT7tá nrépẻol 1puxÓÔu1m B 
KJIaCC. 
2. Rorná Konqderc#— pa6Ówwtli neHb, Hóa xóÔun a3 
JIiaÕopaTÓPpHWM OỐbINHO TtOC1éÔH1.M. 
3. Xorä# Ha ý2mTe ÕbIJI ÕOJIbHIÓÏÍ 1O2K/JIb, MOÏI Ốpgd17w 
TUpMtuuE+ 1OMÔÏ cm. 
4. IlócJe KOHIHPTA MOI ĐOÔ1T6tu, 6Ẵ€DHJÍAMCb T1OMÓÙI 
ÓH€Hb 6€Cẽ/1bL.MU. 
5. IĨOCAéÔHM.M 6bÍUUeA W3 caMOJETa ểm4k ĐỨKTOD 
OCTOBÓÏI. 


5. EaK IO-BbeTHáMGKIH ŠTa HOCJIÓBHIIA? 
XOĐOLLÓ C.M€ểTnCzL ThOm, 110 C/M©eETCäL TiOCAéÔ1.M. 


8. trái. 


ÓTO CJIYHIIOCb B BÓ3YXE 
JI. Mopóa, A. Ca.Ứuưuäă 


BoJIbMÓÏ IaccazKfĐCKHIT caMOJIET JIeTéJI 13 TáJ111Ha B 
MockBý. Ho Korlá OH HO/HHMảJTCH, CJIOMäJIOCb LIaccf. Tenépbb 
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CaMO/JIT He MOT IIDII3eM.ITbca. Hor/tá J16rqHK ĐỨKTOP 
MocroBófi epe/1á2I IO Đả/IMO Ha 3ÉM2TO, WTO ÿ CaMOJIETa 
CJIOMäJTOCb IHACCỨ, OH HOJIYHHJI HDMKää3 HDH3€MUI#TbCä Hà 
a2po/ÐÓM Tópoa Cankr-llerepØýpra. 

A B CaMOJIETe BCẽ IHIJIO KAK OỐBIMHO. 1laccazkfibbr NIT4JIM 
Ta8ÉTbI II ?*ÿĐHđ/IBI, ITĐẢJIM B HIáXMATPI, PA8TOBáPIBAJIL TDYT 
C€ PÝTOM. HÏHKTÓ H€ 3HaJI, WTO CaMOJIỆT JIETIIT H© B Mockbý, aB 
CaHKT- -1lerepØýpr. Ð caMO/TẽTe ÕbIJIO CÓĐOK N€TIDC TIaCCa?£f1pa. 

OnH JIeTÊJ 13 ÔTIIYCKA IOMÔÏ, TDYTWS - B ÓTHyCK B 
MockBý. A ẽrqwKa BWgTropa MocroBóro B MocKBẻ ?/I4J1M 
?{©Há I1 MáJIÊHbKAđ1 /IOMb. 

CaMO.TET 1Ó/12©H ÕbII IpUSeM2HTTbcg. Ho 714 ôTOTO 
HỶ?KHO ỐBIJIO, HTÔỐbI KÔHWILICH Ố@HSÚH. PCJIHI OCTdHeTcd 
ỐeHSWH, MÓ?K€T ÕbITb B8DBIB. lĨOŠTOMY CaMO/JIŠT JIÓJIFO JIÊTẢJT 
Han CaHKTr-lleTebÐýproM. 

Đpau Bépa JlasýpKuna CMOTPJIA B OKHỎ. OHá yBÚnena, 
WTO CaMOJIŠT JIeTáeT Ha/ CaHKT- 1leTepØý proM, KOTÓPPIÏ OHá 
XOPOIHIÓ 8Hả.1a, WI TÍXO CHĐOCHLIA CTtioaprtéccy: 

- tro ciyutnocxŸ lĨoqeMý CaMO/IET JIeTáeT Ha7 CaHKT- 
erepb6ýproM? 

CTioap/ếcca TÓzK© TIÍIXO OTBÉTHLIA ©ŸÙI: 

- CaMOJIỆT /IÔJ?K€H IIDH3©MJIITbCH Hà aA2PO/ĐÓMe CaHKT- 
erep6ýpra. 

Đpaw HOH8J: HTÓ-TO CJTYHUUJIOCb, HO Hý2HO MOJINHäTb. A 
BHH3ý, Ha 3€M.IẺ, HX ÿy?K© ?K/14J1. Ha a2ÐO/ĐÓMG ỐbBITH BpaNH, 
Me/IMHIIIHCKW CẼCTĐBI, CaHHTáĐHbIe MaIIIWHbI. lĨO pả/TMO 
JIỂT4WKW coBẻToBaw BfKTobpy MocToBÓMy, KaK JIÝqIIe 
TIPHS©MJITITbCA. 

TĨ B/DĐVT, KOT/lẢ CaMOJIET ỐbIJI Ha/ TỎPO/IOM, CJIOMäJICH O/IH 
MOTÓP. J[4JIbHIe JIeTÉTb ỐbILIO H€JIb31. CaMOJIET HảHa/7T Há/TATb, 
7ÝMaTb ÕbIJO HéKorna. BHW3ÿý JIẺTHWK yBU/IeJ ĐéKy HeBý H 
PĐEHIHJI "TĐHW3€M.ITbCñ” Ha BÓ/N. 

- IIÊM na HebBý!l - cKasaảJI OH BTODÓMY 1HUUÓTY. 

A ,crtioaprécca OTKPEIJIA /IBÉĐIH CaMOJIETa, HTÓỐBI yHÓJM 
MOTJIÍI BBIÏITH, ÉCJIHE CaMOUIT 6ý ner TOHýTb. B Éro BĐẻMã 
THJIÔTBI ÿBII6JI1 Hà ĐeKê KOpdỐJb. 

Hy?KHBI ỐBIJH BCe 3H4ảHHf, MỸ?K€CTBO II CGHOKÓlICTBUI, 
NTÓỐBI IĐOJIETÉTb ©III6 HÊMHÓFTO II "TIĐMWSeMUIITbcd” na HeBýỹ. 


172 


tiếpe3 HÉCKOJIbKO CeKÝH/I CaMOJIỆT ÕBIJI Ha BO/IẺ. 
TlocénHMM BbHH€JI 3 caMoJlETa J1 BfỨkTop MocToBÓÏI. 

To ÕbI7I HêPBbIï† c1ýdall, Kor/td ÕOJIbHIÔÏ† IiaCCa?HDCKHHI 
CaMO/JIBT "TPW3€MJIJICH” Ha ĐÉKY B HỆHTpbe€ ÕOJIbHIÓTO rÓPO/TA. 


9. Hai cámbti npáBHIbHbrli orBér t nocráBb "Y⁄", 


1. fyná eTrẻr ðoJbIHÓH HaccazKUDCKHÙE caMOJIET? 
a. Ð TámnwH ra MocKEBLI. 


6. Wĩs CanKr-llereb6Øÿýpra B MocKBý. 
B. B MockBý Hs Tá21/MHa. 


2. lĨoqeMý caMOJIÉT He MOT IĐH3©6MJIITbC8? 
a. TTaccW cJIoMáIOCb. 


6. OnftE MOTÓP CJIOMảJTGA. 
B. PeHSH KÓHHILICH. 


3. 3aHÊM CaMO/IếT /1ÓJITO JieTáJI Ha CaHKT-lleTebØýproM? 
a. HTÓ6bI ?K/ATb DaA3ĐD€HIÊHWe € 3©MJI. 
6. róÕbI HaccazKWĐbI MOTJIW JIOỐOBắäTbC# 

kpacoTróli rópo/a. 

B. TÓỐbI Õ€HSUTH RÓHHULICH. 


4. RaK Bpbaw Bếpa Jla3ÝDKUMHa HOHS/14, HTO CaMOJIT JI€THT 
He B MocKkBý? 
a. CTioapJécca el cKasára oÕ ŠTOM. 
6. ếpea OKHỎ caMO/IETa OHá yBI/1eJa He MoOCcKBý. 
B. OHá YBUJI€2JTA rÓPO/I, KOTÓPPII XOPOHIÔ 3Häe€T. 


19. Orpérb ma BOIpÓCbi. 


1. To CJIYHWTCfØ, KOT/lâ CJIOMá€TCð HIACCÍ CaAMOJIETA II B 
HỀM OCTáHeTcñ ỐeH3/H? 

2. Ñypnả JIÊTHWK Đ€IIWLZJI "TIDHWS©GMUIITbCØä”, KOI/L4 O/H 
MOTỎP CaMOJIETa B/IĐYT OCTaHOBfIcg? lIĨoqeMý? 

3. TO HOMOTJIÓ JIÊTHHKY COB€PIHHTb TAKýIO H€OỐbTNHV1O 
Tiocä7Ky? 

4. WaK TbI /ÝMaernIb o Bứgrope MoecToBóM? 


11. ÓóporKo nebecKazKWt TeKCT. 


12. A. Đọc đối thoại sau, chú ý những từ được in nghiêng. 


- Cepréli, rbi aHáetIIb o HÓØeae&ckofi 1rpé/ww? 

- ĐTro cảMañ# ID€CTI?KHañ Me?£/IYHaDÓ/HaäØ HarpảJa. 

- A KOMý OHá puc2cÔdermcs? 

- ma IpÉMN IIpIICV3£qắeTcf1 TOMÝ, ÿ KROTỎ 
BbI/IAIÓOIHMeCñ paÕÓTbI B ÓÕ/IACTWI (bỨI3WKM, XIMUH, 
M€/IWITWHĐI, (3MOJIÓTMH, 2KOHOMHKEM. 

- Ha, 5roli IpẻMHeÙl #0epd2cÔđ1ơm TOr, KTO HaHWCä.T 
JIÝHHIW© JIITebATÝPHPI€ HPOIT3B€/LÊHMI. 

- WpóMe §Toro, HóõeJIeBcKaø# IĐÊMI HPWCYV2E/IÁä©TCH H 
3a /ÊNT€JIbHOCTb IIO VKĐ€LUIÊHUIO MITPA. 

5. EaK cKasáTb HO-JTPĐYTÓMY? 


1. Harpána ŠToro KÓHKYPCaA IPHCV?K/Iä©€TCfØ TOMÝ, ÿ KOTÔ 
H8MJTÝIIee DeIIHW TĐOỐJIÊM TOPO/CKÓTO TĐẢảHCHOpTA. 
2. IloqẽrHofi rpáMoToli sa ðopbÕý pỏrwp CIIHIHa 
HaTPA?K/äIOT /IHĐÊKTOPaA THKỎUTBI. 

3. Ð 5ToM Me?IyHapó/HoM KóHKypce “lIếpBbrli IpUra” 
TIOJIYNHWJI IWaHWcr a3 BbeTHảMa. 


13. Thay phần được in nghiêng trong các câu sau bằng cách nói 
tương đương. 


1. Jeaođớk, OmópbLú. to HÓỐe/te6CKU1O T.ĐéJ1O, 
BXÓ/MT B WCTÔPUEO JIOBẻN€CTBA. 

vi Hó6e.eBckaa TPỀMMãđ He TIpICY2KtáeTca Ô8đ2IcÔbt. 

3. Ôra npÉMH1 H€ IĐHCÿ2“Iắ©TCñ 1IOC/Hép1vHO. 


4. lJungdquuún tpunec A/teQpéô HóốỐe1O 6cetÐH1O 
1L36ÓCTYWHOC1Tb. 


5. lJebe.MÓHu# depd2VÔéHU TDOYÓÔU1Tn B CTORTÔJIbMG. 


T14. tiuráii rekcrT. 
HÓEEJIEBCKAñ IPÉMIđ 


Hó6ereBcKan HpẻMWđ - 5TO cảMaØ IDeCTW?KHAW 
Me?£IyHapó/THaø Harpá/a. tle/IoBẻK, KOTÓPPLIÍ HOJTYHLI 
Hó6ezieBCKY!O IĐÉMIO, He TỎJIbKO 8BJIIGTCH O/IHƯM 13 CắMbIX 
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BbIAlÓHIIXCØ YWEHPIX, HO II 
BXÓ/T B HCTÓPUIO 
xie7IoBétecrBa. ra HpéMf1 
IIpHcy?nảeTrca c 1901 róga, 
©?©TÓ/HO, 3a BbI/IAlÓIIecg 
paØÓTbI B ÓÕ/IaCTWI CbỨ3WKI, 
XƯMMM, M€/IHIIIHBI H 
CbM3WOJIÓTWM, 3KOHOMMKEM, 
3a JIIT€ĐATÝPHPIe 
TIPOWSB€/IÉHMf, 3a /É8T€JIbHOCTb HO ÿYKP€ILIÊHWIO MÍTPA. 
Hó6ereBcKa# HpẻMIIH He IHCY?KJIä©TCä JIBđ?K/JPI HT 
TIOCMéPTHO. J OCHOBắT€JTb - II3BÉCTHĐIÏÍ IIBêIGKMII ÿEHĐIHT II 
ðmanecMẻH A.bcbpén Hỏõeb. 


Ampbobpẻx HóØemb po/ica B LIpéHntiu, Ho lĨeTebỐVpT CTa2T 
eró BToĐÓl ĐÓ/MHOÏ1, Korlá eró OTẻII[ IebeẻxaJ c ceMb€iÌ† B 
Poccfro. Ð ceMbẻ Hó6e/Teli Bce ỐbIJH 1I3OOĐeTäTJIIMH - 1T OTÊII, 
1 1Ba ÕpáTa Abdbpẻna. Ca Azpcbpẻx HỏõeJIb 3aHUMáJICđ 
xfIMMelI. 

OH 1WI3OØĐÊ4I TNHHaMIT, ŠTO HPHHeCJIÓ eMỸ BCeMITDHVIO 
I3BÉCTHOCTb. ÑĐÓM€ ŠTOTO, OH Ø1BJII€TCØ BTOPOM ÕÓJIee 1eM 
350 uaoØperénuii. HóÕezIb OCHOBá.I J€BNHÔCTO TP IĐ€/IIDHSTHS 
B 71BaHaTfW crpáHax Mfúpa. B 1895 ro/tý, 3a ro 7O CMÊPTH, OH 
COCTäBILJI 38BGIHäHHG, T7Ie OÕbØWBULJI O CBOỀM Đ€IIIÊHWHM OCHOBäTb 
CboHH 7U11 Harpa?£/IêHU# HpẻMHe€li yqẽHbIX, HHCáTe.Iebi, 
OỐIIIÊCTBEHHbIX /Iẻ#T€/Ieli. €OH/ HÓCHT ©eTÓ WMđ. lÏebeMÓHWR 
HATĐA?/IÊHWØ HPOXÓ/IMT B CTOKTÓJIbMe. lÏÓCJIe Harba?K/IÉHM#® 
JiaypeáTbi qWTáảIOT cBOWL HÓỐ€ẴJIeBCKHe JIÉKHMM. 


15. Bri6ept cáMbtïi npántIbnbili BapuáHT t Hocránb “V/”, 


1. Anbcpẻn Hó6emp...... 
a) áBTop Õó.1ee weM 350 iaoÐpÐeTéHHii. 


6) ocHoBár 93 npempwirwan B 20 crpảnax MIpPa. 
B) “a” w “6” 
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. B ceMbẻ Hóðeeli raoØpeTráT€JIIMH ỐBIJW..... 
a) eTÓ OTÉII H Ba ỐpáTa. 
6) Ampdbpéy, eró oréII Ba ỐpáTa. 
B) PO/HIT€JIWH 1 pO/IHbIe A2b(bpẻ7a. 
. CáMOÏ HpecTf?HOÏi Me?KJIyHapóHoll narpá/oït ;1w 
YVHEHDIX, /[ÊØT€JI€Ï ICCKVCTBA ñBJII€TCW..... 
a) IpêM11 WMeHH AJIbdbpéZa Hó6exa. 
Õ) npéẻMItd fMeHH JlẻHWHa. 
B) IpêMwa Men Xo IIIn Mứna. 
. TĨebeMÓHHM#Ø Harpa?K/JIÉHWØ IĐOXỎHNMT B..... 
a) CTOKTÓJIbMe. 
6) MockBé. 
B) JIÓHOHe. 
. HỏðeeBcKa# IĐÊêMIf HPUCV?E/IA©TCH..... 
a) ezerómHo c 1901 ró/7a. 
6) ezkerómnmo mo 1901 ró/a. 
B) ©?K€TÓ/HO Hébeä3 Ká?K/JIbIe JIBa rÓJA. 
. Ambcbpẻn Hó6eJb XÍMHIE, KOTÓPPIl W3OỐĐÐÊJI..... 
a) đìoroarnmapáT. 
6) pámmo. 
B) /IMHaAMITT. 
llerepØýpr n1 AJrpcbpẻma HỏõØeJg craJ..... 
a) PO/HPM TÓPO/JIOM. 
6) BTopỏïi poHóli pó/MHoii. 
B) BTOPÓÏÍ pO/HÓÏ 3eMzIEï1. 
. JlaypeáTbI HHTáIOT CBOW HÓỐ€ẴJIeBCKHM€ JIÉKHMM...... 
a) HÓC/Ie IIebeMÔHHM. 
Õ) BO BĐÉM# I€beMÓHUM. 
B) HÓCJIe HaTpaA?K/IÉHI HĐÊMHI. 


. Ambcbpẻx Hó6eb peHfI oCHOBäTb (bOHJ 718 
HaTPA?K/IÊHM#Ø IĐÉMHe€lf BbI/1AaIÓITMXCR JIOJIÊÏ..... 
a) IPHW CBOÏ ?KÍ3HM. 

Õ) 3a rO7I 1O CMÉPTH. 
B) HÉPpe7 cBOẻÏÍ CMÉPTĐIO. 


vpókt 17 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJWCTBMHEM 


Nói rõ hơn về sự vật ( I ) 


liéma. 


Mư.ma. 


liéma. 


Mư.ma. 


liéma. 
Mư.ma. 


liéma. 
Mư.ma. 


liéma. 


JJMa, To ŠTO yÿ TeÕä#? 
JloranáWcs, liêng. mo mo, #o 
TeÕê oÕï3áT€JIbHO HOHĐắảBWTCH. 
Ho Me MHÓToe HĐảBHTCA. 

ÔrO mo, 0 %ð## TbI BCer/tá 
WÿMa€IIb. 

Ty, HO1O?KIÍÍ MUHýTKY . 

He noraná.rca? Đro TnO, 1%4©/ TbI WIHTeD€CÝý€IIbCĂ. mo 


Tno, 4eeÒ y TeÕ# IORắ HT, 

ÔrO HÓBbIÏi KOMIbIÓTepHbrii /IcK? 

TIpáBIrIbHO, HO He cOBepIIéHHO TÓNHO. ÔTO KHfTa O 
HOBlIe KOMIIbIÓTeDHOlI TÉXHHK€. 

'TbI MOJIOJÉI, JỨMa. To ỨM€HHO no, mo ä xoré 
KYHTb. 


1. tiurảiire. 


II 


Ông, TnO, e2Ó TbI IOỐWIacb Ha OIIMInHánG 
TIIKÓJIbHWHEKOB IIO MaTeMáTIHK€, Dả/TY€T M€Hf Hi KJIACC. 

- Cnacf6o, Ôzra Ilerpópma. 

- Jlapálire IoEáảzKeM ST MápKU HaTáIme. 

- TÍTO TPI, 1O, %€/ MbI JIHTeb€CÝý©eMCäI, eŠ He UIHTepecýeT. 


. - Tá, r1e TbI ỐbIJI4 Bdebá? 


- Ha KoHItêpre. 

- WaKóe ÕbIIO BIeqaTrêHwe? 

- To, „mo ñ CJŸT1AJ1Aa Ha 5TOM KOHIIPT€, HĐOI3BO/IJIO 
Ha BC©X CÍJIbHOe BIIeHaTIẺHWe. 
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A Ea, TbI JHÓỐWIIIb IyT€IHÉCTBOBATE? 

JÏa, KTO ?K§€ H€ JIÓỐIIT HYT€IIÉCTBOBATbÌ 2TO HỎBbIe 
BIeWaT/IÉHWI, HÓBBI© IDY83bf, 2TO [IMỀHHO 1O, %€/W4/ 
ĐẢY€TCñ# COBDeMHHPIÌE €JIOBÉK. 

Cepẽ›zEa, sHáeIIIb, BC© 3BŠ3/IbI Ha HỐ€ HMÊIOT CBOI 
Ha8B4HIH. 

TĨTo TbI? TO, O #ð/ TbÌ TOBOPHIIIb, /ABHÓ BCeM 
1I3BÉCTHO. 


q4TO pányeT npy 3é. 

qeró Harátha Ốo/Tca. 
q4eAý ĐpányI'OTCñ NpY3bá. 
Hã qTO HañétOTCñ NDpY 3bá. 
q4©A HHT©€DeCýIOTCñ ñĐY3b4. 
O HẾA HÝýMäIOT IDY3bá. 


Me WHTebpécHO TO, 


2. Điền vào chỗ chấm dạng cần thiết của từ “+ro'' để hoàn thiện các 
đối thoại dưới đây: 
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NI” 


TáTg, KaK MHÓTO ÿ TeÕ1 KH! A To TeÕ4 ÕÓJIbHIe 
IHTepecýer? 

Me wHTebécHo To,..... OTHÓCHTC#1 K IHCKVCCTBV. 
CepẽzEa, IpWXO/I KO MH€ B TÓCTH W He 3aÕbIBdÌf 
TIPMH€CTI KaKÝ!O-HHỐÿ/Ib IHT€ĐÊCHY!O KHI. 
Xopomó, Áng. To,..... TbI IHT€DeCÝ€IIbCf#, MHe 
XOPOIHIÔ 1I3BÉCTHO. 


AHTÓH, 3HảeIIb, Cebrél MeqTráeT ÕbITb KOCMOHäBTOM. 
OH aKTWBHO 3aHIMắả€TCØ CHÓPTOM. 

1aKÓl oH MewráTeIb| Be7b OH TaKÓÏi MáJI€HbKHII. 
Ha, To,..... OH MeqTdeT, MeH# Y/IBWLIO. 


TIropb, /IaBálÍ DeHIWM, To HIO/IApWTb HaTáHIe KO HO 
PpO?KÉHM1. 

neHb Tbý/O. 

oqeMý? 

ĐÓCTO f0, ¡...› Yy He HeT, HaM H€ H3BÉCTHO. 


3. Dùng hành động lời nói vừa học dịch các câu dưới đây sang 
tiếng Việt. 


lý 


PẺ 


Hôm nay đã xảy ra điều mà tất cả học sinh lớp 10 đang quan 
tâm. 


. Những điều mà học sinh đang học ở trường đều có ích cho các 


em trong tương lai. 


. Những gì học sinh biết được qua buổi tham quan viện bảo tầng 


đã giúp các em nhiều trong học tập. 
Cái được nói tới trong cuốn sách này làm xúc động người đọc. 


. Những gì thầy giáo nói về tương lai đất nước làm chúng tôi phấn 
Ki 


hởi. 


4_ Khôi phục phần còn thiếu của cấu trúc “... no, mo... .” trong 
các câu nói sau: 


1. 


Jlêny mTebecýeT..... . eẽ ÕpaT TOTÓBWTC# B 
TIOCJIẻ7He€ BĐÉMH. 


. Đcex HoceTfIreIeïi 5TOli BbICTABKU Y/IIBJIIET..... J.. 


MOJIOTÓW[ XYÔ?KHMK /OỐWLICR. 


. ĐỨKTOP HooốeIT1ảJI HpUHHeCTT JJI1 HOKäd3A..... cJà¿Š 


eMý Io/apWa IĨpa. 


. Me JIIHHO He HDẢBHTCWS..... vò sáA Bce peðñra 


BOCXHHIäIOTGA. 


. HaKonêr ĐỨKTOP HOJIYHW2I OT HẳHBI..... ộ tt EU“ OH 


7ÓJTO MewTáeT. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


.Ka?KW, KaKÓH ŠTO HeJIOBÉK? 2TM CJIOBả TeÕ HOMỎFTYT: 


1ñ2DỤC/LÍ@&b»LĂ, HOeOC.tÓ&HbLÚ, @eCể/tbLũ, DeuUUI€/LwHbLú. 


. PeÕ4Ta IIJIH Ha CTaA/HÓH ITpắäTb B (byTÕÓJI M XOTJM, 


WTÓØbI AHPél HOHIEJI BMécTe € HWMM. Xord AHnpéll 
ÔNGHb JIÓỐWT 2TY HTĐỷ, HO OH OTKA3ảäJICf, HOTOMÝ WTO 
OH ©IHIể H© GJÉJIAJI 1OMáHIHI6 3a/1ÁHMH. 
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. HaM WHTebécHo pasroBápwBarb c IĨrobeM. OH qácTo 


Y2IbIBẢ©TCfØ, DACCKá3bIBAe€T IIHTeĐÉCHBI© IICTÓĐUH, 
KOTÓPBI© BbI3bIBäIOT ÿ BCeX Hac /1Ä?K© TĐÔMKII CMeX. 


. OJIH, KaK Ha8bIBá€TCH HO-ĐVCCKM /IÉBOWEA, KOTÓPa#— 


TOBOPT B€3/IÊ 1 BCH/IY, MHÓTO I1 MHÓTO TOBOPITT. 


. AHIPSOHIA y?KẺ /IOBÓJIbHO ÕOJIBIIÓH MáJIbHWE, HO ỐOWTCf# 


BC€TỎ, /Iá?K© TaDaKáHOB. 


. Tìm từ đối nghĩa với các tính từ đã cho ở phần A. 
6. A. 


tiurálire. J|Wa/IÓTW IOMÓTYT BAM HOHäTb HÓBBI€ CJIOBä: 
OỐuw2cđmb (Hecoe.) — oốúØem (coe.) &Oeó? +n0?; 
OỐw2cđmcs(ecoe.)—~oốØØemczs(cođ.) ta O2Ó? Hg 0m02 


. - OJIH, IOHeMỸ TbI BHebá He IPIIXO/HWLIA K CepẽzKe Ha 


71€Hb pO?KpêHw#td? IĨO-MÓeMY, TbI OỐW?J1A ©TÓ CBOUM 
OTCÝTCTBHeM. 

- Of, HaTáHIa, TbI CKA?H, TÓÔbI OH He OỐI13444J1c8 Ha 
MeHi fïÏ COBCM H© XOTẺJIa ©TÓ OỐW;KáTb. Bqebá MbI 
ỐbIJM ÓqeHb 34HØTPI. 

- AH/IPHHIa, IoqeMÝ TbI IIäqeIib? ro reÕä oðf11e21? 

- ro BWỨKTop, MáMa. OH OI#Tb OỐU2/C2 MeHf*, CHHLI C 

M€Hđ HIảHKY 1 /I4?K©€ VIẢĐU2I MeHI. 

TpWma, xaBáll HoïÏi16M K Ảne B rÓcTM. 

- II3BHHI,  ÕØOlÓcb, 1TO OHá ©IIŠ OÕII©/Iacb Ha MeHI. 

- A ga To oHả Ha TeÕ1 oỐÔendco? 

- OTKÝýZa  sHảIO. JÏýqIe TbI eẻ CHĐOCH. 


. Em có thể thay thế phần được in nghiêng bằng cách nói khác 


không? 


Cepẽ›za, ro c roðóji? lloqeMý TeÕẻ TaK TĐVCTHO? 
JI ớueHb oỐÔencs na Tún10. 

- IloqeMý? 

- OHả OTKa3ảJACb OT MO€TÔ IIDHTJIAIHIẺHWđ Hà TÁHTĐL. 


2. - Bépa, re TbI ỐbL14? fÏ TaK /ÓJIFO CTOäTA 1 TeÐä 
?Kauá ÿy BXÓ/a MeTpó? Hey?KÈJM TbÌ MeHđ 3aÕbITa? 
- tro Thị, Ózig. fak z£e TeÕá 3aÕbITrb. To /eHaí 
OỐ2ICắ€ULb Td1Í/M OTĐÓCO.M. 
3. - Hájng, 3a To Tbi oố/Øe2øc» na Bo/Ió71O? 
- ÒH HasbIBáeT MeHđ XÍTpOÏI /ÊBOHKOII. 
- He oốuzcdúcs Ha ÔĐJeq 1TnÓ/tbKO 3d TdKt© C/tO6đ. 


7. OỐbØ#cHỨ 3HawqéHHW© TJIaTÓJIOB (HOÏTW, IOÕ€Ẵ?KáTb, HOILTBTTb, 

TIOJIETÉTb) B CJIẺ/TYIOHIWX HĐ€JJIO?ZÃHWSX. 

1. ếC ãmoro TH ñ peHIJI CTaATb CMÉJIBIM”,- CKa3ảT 
MáJIbHHWK MắM© H TtOtUUŠA BO JTBOP TYJLTTb. 

2. ĐIDpYyT 07H I3 MáJIbHHKOB, Cảng lĨOJIÓNKWH, HắNa7T 
KpHuáTb, TóÕbI eró cac. MiáJTbWWKW WCIYTäJTMCb II 
TIOỐ©@2/C/U 3BATb B3ĐÓCJTĐIX. 

3. AHTPIHIa Ce@2I B JIÓ/KY, HO He yMJI rbeecT. Jlỏ/IKa caMá 
TLOTbLAẮ BHỊ3 TO D€RÉ. 

4. CaMOJIET JIeTẺ.JI, BbICOKỎ JIÊTJI HH B/IDYT T.OJLeTné2 Ha TOP, 


8. tìurá ii. 


CÁMOE TJIÁBHOE 
1Io M. 3óuyewo 

TRU2I Ha HảHI€Ï† ýJIMH€ MắJIbHHKE AH/IpEOITa. OH Bceró 
Õoä#icg: coÕáK, KOPÓB II /1ã2K© HTHI VĨ MắM@ ỐBLIO Óq€Hb 
TPVCTHO, HTO ÿ He TaKÓÏi TĐYCJIWBBII CĐIH. 

OnHả?KbI OHả cKa3áJa AHTPIOIMe: 

- ÂX, KaK HJIÖXO, HTO TbI BCeTÓ ÕofiIbcø. Hý?KHO ÕbITb 
cMềJbIM. Bece JÓÕñT cMé/IBIX J1IO/léït TOTHá MãJIbHIIK GKASả.T: 


- MáMa, € ŠTOTO HH ñ pEIHHHJI CTATb CMẾJTBIM. 


TĨ OH HOHIE2T BO /IBOP TY2IfTb. A BO /IBOĐẺ HTĐảJTH B MfũM 
MaJIbHWIHEW, KOTÔÓPBIe BCeT/Iả OÕMW?£4JI AHĐIOIY. OH He 
YyÕ©?tẢJI  3aKPIáJT IM: 
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- Đi, Bbl, MaJIbqWIIIKIl CeTÓó/Hñ ñä He ỐotlÓcb Bac! 


MazIbqfIIKMH CHawảJT1a HeMHÓTO HOÕOä”JIWCb. HO HOTÔM OHU 
TIO/OHIJI K H€MÝ: O/IIH MảJIbHHE CHHUI C H€TỎ HIẢITKY HT 
YIäPM2I ©TÓ. AH/IĐIOIIa 3aILI4KAJI, BEDHỶ2ICH IOMÓÏI H cKaaảdT 
MáM©: 

- MáMa, ñä ceró/H# ỐbLI CMÉJTEII, HO peÕ#Ta HánaJT MeHđ 
Ømrb. MáMa cKaaảJa: 


- TWnbrll MáJbd—tEl MáJo ÕbITb TỎJIbKO CMỀJTBIM, Hả/1O 
ỐbITb ©IIE CỨIbHĐbIM. 


Tornả AHPIOHIa B3HJI ÕOJTbIHTVIO HảJIKV II HOHIEJ BO /IBOP. 
'TaM OH YyBU/I6JI IEDHY!O cOÕäKÿ. OH HÓ/HH2TI HảJTKY 1 CKa3á2T 
coBäKe: 

- Êew Thi Õý/leIrIb Ha MeHf uIắñTb, TO y8HáeIIb, tro TaKóe 
rảJKa. CoÕảKa Hawa/1á JảØ-Tb H HODBa.Id ÕĐIÓKH AHTPESmM. LÍ 
AHPIOIa OIfTb 38I1IäKAJI  DAcCKa3áJI BCẺ MáắM@. 


- TJIÿHBIH TbI MảJIbHHK, - CKa3áJIa MáMa. - fl 3aÕbIIa TeÐê 
CKa34Tb, HTO Há/IO ỐBITb II ýMHBIM. 

'Torxả AH/IPIOHIa HOHIEJI K ĐeRKẺ II ÿBUI€JI, 1TO 
Ma/TIbHfIIHKW KyHäảIOTcd. B/IDYT O/MH H3 MáJIbHHKOB, Cảng 
TĨOIÔNKWH, KOTÓPBII eII6 HJIÓXO IJI4BAJI, Hẳ4aJI KĐHHắTb, 
NTÓỐBI ©TÓ CHAGLLH. 


MáJbHIEW TOBOäJICb HE HOÔ€?ÄJTM 3BATb B3ĐÓC.TBIX. 


AHptma 1oðezkảJ K ðêpery, TóÕbI ciiacrft CảH©. Ho 
TYT OH HO/ÿMa.I: "HeT, # He CMOTý ©TÓ CHACTH, #1 B©/Ib TỎ?K@ 
I1ÖXO H21äBa1o. HảjñO ỐbITb VMHÉ©: #1 HOIHZIBIBý K HeMý Ha 
JIÖ7IK€”. OH C©2I B JIÓ/IKY, KOTÓPpa# ỐbIIả y Đêpera, HO TpeCTHI 
OH He yMẻI. JÏÓ/IKa caMd HOILIBILIẢ BHI13 HO peKé. AHTPpSHIA 
1ICIYTäJICH H HảHaJI KĐHHáäTb. 


Ð ấTo BDêMØ HO peKẻ HJIbLT4 IĐYTäđ JIÓ/KA, II B HeÏf 
CHJIÊJTM ĐbIÕaKHL. 2TM ĐbIÕaKII CHACJH W CảH1O,  AHTPIOIHTY. 
AH7PISOIHIa HOHIEJ ]OMỎÏ† I1 cKa3ả2I cBoẻÏ! MảMG: 
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- MáMa, ceró/H1 # ỐbIJI ÝMHPHÍ, IOTOMÝ WTO HJIBLI HA 
JIÖ7K€, HTÓỐbI CHacTH CáH1o. HO OIIfTb HHN€TÓ XOPÓHIeTO # He 
cMor c7IéJaTb. MáMa cKa3áa: 


- TýnbIl MáJbdHE. ïÏ He cKasảd.a TeÕẻ eItẻ cáMoe 
TJiáBHoe. HảjñO ©IHIŠ MHÓTO 3HATb HH ÿYMẾTb. Á 711 ŠTOTO Hả/1O 
yufirbca. 


AHTPIOHIa cCKa3ả.T: 
- Tenépb a ÕÝ/y BceMý ywfirbca. LĨ MảMa CKa3á411A: 
- BoT W XOpOHỎ. 


9. Iipápurnbno (na [L]) f1 neTipáBHIbHO (HeT L])? 


OCTáBb 


1. MáMe MảJIbWtKa ỐBIJIO BÉC€JIO, IOTOMÝ WTO ÿ Heẽ TaKÓÏI 
CMẺJIBIÏ CBIH. 
1a HeT 


2. Đo 1BObẻ MaJIbHWHTKW HTĐäJI B MỸ. TO ỐBIJTH Te 
CắMBI© MaJIbHWHTKW, KOTÓPBbI© HHKOT/Iâ H© OỐW?4JI 
AHTPIOIMV. 


7a HeT 


3. MaIbqfITKM HO/OHIJH K AH/IĐIOIHI€ II OHfTb CTảJIH TÔ 
OỐW?KäTb. AHJPHHIA 3aIII4K82I  BEĐHỶ2ICH /IOMỎÏ.. 
na HT 


4. AHIpHHIa He IoỐe?£4JI K ÕÉÐerYy peKf, HTÓỐbI CHACTW 
Cán lIO/IÓNKMHa. 
1a HeT 


5. Ð To BDẻMã HO peKẻ IJIBII4 IĐYyTäØ JIÔ/EA, II B HeÏf 
CHJIÊJTM ĐbIÕaKI. TH ĐbIÕaKỨ CIaACJH 1 CảH, HI 
AHTIpĐMY. 


7a HT 


6. Mázo ÕbITb CMỀJTBIM, ÝMHPIM II CÍJIbHBM. Hảo eHmte 
MHỎTO 3HATb II VMÉTP. A /IJ18 2TOTO Hả/IO VHITbCA. 
1a HeT 


19. Orpérb Ha BOHpÓCPI. 


1. đeró 6o#cg Annpfmra? 

2. lloqeMỷ MaTb cKa3á/Ia AHptÓme: “HýzKHO ỐbITb 
CMÉJIBIM”? 

3. CutrdeIrb J1 Tbr AHJIPpSHIY ÝMHbIM? lloqeMý? 

4. To Há/7IO /Ê1aTb, HTÓỐBI MHÓTO 3HATb II YMÉTb? 

5. lĨoqeMý ŠTOT TeKCT Ha3bIBáeTcn “CáMoe rJr4BHoe”? 


11. 1iebecra;rcfI TeKCT CBOITMH CJIOBảMI. 


12_ Mózkenrb J1 Tbi nepenáTb co/IepzáHWe c.Ié71Y1OITWJX 
TIP/1O?£ẻHHWli Io-IbpyrÓMy? Oốpasẻrt TeØê IIOMÓ?KeT. 


Oốpas3éu,. 
Đauenrfra B.IaftMHpoBHa TepeHIKÓBa ỐbLðú nép&Oñl ö 
vMD© 2/CÉHLUUHOúÚ, OTYNÓPđ41 T.O/L0Nó00 6 KÓC/OC. 
- ĐayenrWna P.Ia7ẮtMIpOBHaA TebeHIKÓBA trép&Ol 13 
2ICÉH1U1H TLO/L€TÉJLG 6 RÓC/MOC. 


1. BaenrWna BanWMWpOBHa TebeIIKÓBA Ốbltú nép&ol, ä 
vMÍD© 2/CÉHUUHOúÚ, KOTNÓDđ2L TROÔH31/LắCb 1C 3663ÔQ.1. 


2. TỈTO Ốbl/t THÉD&bLJM 1/4€HUKÓJM, ROTÔDBIÏT HPUHIEJI Hà 
YpÓK ceró/ma? 

3. JiêHa 1 ÀJ11a ỐbÍtU T.OC/LÓÔ1JU T0CC02C(Ðd/WA, 
KOTÓPBIe BBIHIJIM 113 ABTÓỐYyCa. 


4. Ceprél Bcerná #6.tÍeTmCs TiéĐổbLJM 3 ĐCCKua 
TnuUỤpúCmos, KOTÔDbIe TIDÓOVIOT BbeTHảMCKIWe 
TP3/MHMÓHHEIE ÕJTJa. 

5. Ð ấToT ba3 MbI c CáITell ỐbÍ/1 TIOC/LóÔ1U.MU, 1J4€HU1đ/M, 
KOTÓPBIE 3aKÓHHHJIW KOHTĐÓJIbHV1O pAÕÓTV. 
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6. Ilóce ÓT7bIXa Ha MÓỎPp€ MáMa BEDHý/TACb /OMÔÏ† 1 OHả 
ÕbIả 31OĐÓBOlI II Bec€Toli. 

7. Ha nucKoréKe lláB€2JI ÕbII HÉĐBbIM MáJIbHHKOM, 
KOTÓPBIW IĐHTJIACHJI MeHfđ IIOTAHIIBäTb. 


8. Peðñra nputêxaum 1a CaHKTr-llerebØÿýpra. OHft ỐBIJIM 
YCTảJTBIMH 1 H/IOBÓJIbHBIMH ĐKCKÝPCHeII. 


9. Đóna Bcer/á OI1á3/IbIBAeT 11 CeTÔ/[Hñ OH OIIfTb ỐBIJI 
TIOCJIŠJTHMM TIIKÓJIbHWKOM, KOTÔPBIÏT HĐHHIEJI Ha 2K3ảM€H. 


10. Ha ŠroM coốpánww Tánø# ỐbI1ả HỆPBOÏ† 1êBOHNKOÏI, 
KOTÓDpAØ BBICTYIIHJI3 HĐÓTHB HẳHI€TO IĐ©/JIJIO?KẻHMH. 


13. 1Iepene c1ény!orrtyie TIp€/I1O?KéHWS Hà ĐONHÓÏI 83H1R. 


1. Ð mróne 1963 rôna Meqrá BaIeHTWHbI TebeHIKÓBOWE 
TIOJIETÉTb B KRÓCMOC OCYTIICTBEIJTACb. 


2. PoccfWiicKoe IpaBWTeJIbCTBO H IIDABIT€JIbCTBA MHÓTHX 
CTbaH Harpa/m BaJIeHTWHy TebeHIKÓBY OP/IeHáMH. 

3. BayenrWna TebeIIKÓBaA MHÓTO JI€T CTOtÍTn 6O 2806€ 
MezyHapó7Hmoli 1eMoKpaTfrqecKoli cbàeebáITMM 
?CHIHTMH. 

4. OnWH W3 KDáTebobB Ha OðĐáTHOÏÍ CTODOH JIYHBI HÓCWT 
fiw# Ba/IeHTWHbI TebeHIKÓBOïI. 

5. liễpBaq B MP ?KÉHIHIIHaA-KOCMOHáảBT 4Ö Đaä O6IeTJ1a, 


BOKDÝT 3©MJIT 1I IĐOJIeTẺJIa IONTW 2 MILJLTHÓHA 
KHJIOMTPOB. 
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14. turáii. 


TIÊPBAđ B MIIPE ?&ÊHIIHHA-KOCMOHÁBT 


16 mông 1963 ró/Ta IĐOWSOHIJÔ COỐBITH€, O RKOTÓĐOM 
TOBOPVIM BC€ JIÓJH IIaHéTbI. DaieHTfina BJIa/TMHPOBHA 
'TebeHIrKÓBaA HỆĐBOÏI 113 ?XÊHHIWH HOJIETJIA B KÓCMOC, 
TIOTHØJIäCb K 3BE3/AM. CKĐÓMHađ /TÊBÿTIKA, KOTÓPa# 
TIOTebpäÄ/Ia OTIlả BO BDẻMØ BOÏfHBI, paÕÓTa/1a, yHTACb, 
TOMOTảJIa MắT€ĐI BOGHHITbIBATb M21đ/IUX leTẻli. OHả 
3aHIMả/IACb HaDAHHIÓTHbIM cHÓPpTOM, 163 paä3 HpBiraua c 
TIapaITIOTOM. 

Tornd Đa/enrfna TepeHrKÓBa 
YCJIBITIIA7IA COOỐIHIHW€ O HOJIETe 
1Ópua Tarápwna, oná TBŠbo peirf.ra 
TÓ?K© HOJIeTÉTb B KÓCMOC. CMÉ.Ia1, 
PpeIIrTeJIbHaø, yHIÓPpHa1, 
LISJIVCTĐGMLIEHHađ /IÊBÿyIIKa MHÓTO 
YHHLIACb, 3AHHMáJTACb, TOTÔBWLIACb K 
TOJIÊTY I1... MeWTá/Ta. 

LÍ BOT B One 1963 ró7a eẽ Meqrá 
OCVIIeCTBIJIacbl OHả HOJIeTJa B 
KÓCMOC 11 HpOðbIá TaM 70 qacós 42 
MMHVTĐI lloKd BaJieHrWna TebeHIKÓBa ỐbLIả B KÓCMOC€, OHd 
HO/LUIÊÐ?WBAIA Da/IIOCBđ83b C 3©€M2IEHÍ HE pa/IIOCTảHHNMI 
MỨpa. CJpmraJ eẽ rỏJoc: "ƒl - Há#ga! í1 - Háiga!", 

3a 70 qacóB 42 MHHÝTbI HIÉÐBañ B MIID€ ?KÊHIHIHA - 
KOCMOHdBT 4Ö pa3 OỐJI€TẺJIA BOKĐVT 3€MUI H HĐOJIeT/JIA 
TONTH 2 MIUILIHÓHA KILUIOMÉTPOB. ếpbe3 7Ì tac HÓCJIe Hadả/T1a 
TIOJIETaA OHả Õ2JIAFOHOJIVWHO HPUII3©MZHJACb. 

llócye 1o/tẻra B KÓcMOC Ba/IeHTfWiHa TebeIIIKÓBA OKÓHHIJIa 
BOÊHHO-BO8/IVITHYTO aKA/IÉMITO 11 CTáJ1A IĐ€IO/IaABắäTb B H€ÏI. 
OHả aKTWBHO yHÁäCTBVeT B OỐHIẻCTB©HHOÏ† ?£3HW CTĐAHPI, 
CTOWT BO rIaBẻ Mez/yHapÓ/HOÌ 1eMOKbaTWqecKoli 


186 


cenepáHw ø©énmwH. lIĨÉpBa#—t B MÍP€ ?K£ÉHIHIHa-KOCMOHáđBT 
cTá/a quêHoM ĐceMUPHOTO coBéTa Mfpa. PoccfiicKoe 
TIPABWT€.JIbCTBO Hi IDABIT€JIbCTBA MHÓTHX CTbAH Harpa/WJIM eẽ 
OP7eHáMM. OJIJH 113 KĐáTeĐOB Ha OỐĐáTHOÏI CTOPOH JIYHBI 
HÓCHT WMØ1 ĐaJIeHTWHbI TebeHIKÓBOÏI. 


15. Kak 5T MPICJH BbIbA?KátoTcq B TéKcTe? 


1. 
3. 


Đaenrfra TepeHIKÓBa IOTebä4Ja OTItả 6 6OlHé. 


JlêByTiEa paÕÓraa, yHWWJIaCb W HOMOFảJa MÁT€DW 6 
6OCTTúH MJIãnHM1X neTêl. 


. Eoeöú Đanenrfna TepeIHIKÓBa ÕbLIá B KÓCMOCe, OHđ T.O 


ĐÐúÔuO C63Í3bt60/00Cb C 3€MJTEÏT W DA/IIOCTäđHIIIHMH MIIPA. 


. Payenrfra TepbeHIKÓBa #6@mc3 pỤKOä80Ô1neAe.w 


MezyHapó7Holi 1eMoKpaTrfqecKoli cbeebáHTMM 
3CHIHTMH. 


. Đayenrfra TepeHIKÓBa 1O ơm Poccứlckozeo 


TLDađ8T€/1bCTn6G tt T.DG6T€bC†TN6 JWHÓ£M C†TnĐŒH 
Oop0e„ád. 


16. Torópb MáJeHbEWe DaccKá3bI Ha TẺMPI: 


1; 
2. 
3. 


Đauenrfra TebeHIKÓBa CMỀ.TaØ /ÉBYHTKA. 
Đaenrfra TepbeHIKÓBa ĐeIIWT€JIbHai /IÉBVHTKA. 
Đaenrfra TebeHIKÓBa ÿyHÓPHaäđ /IÊBÿTIEA. 


4. IIOJtếT HỆĐBOÙÍ B MÍID€ ?KÊHITJHbI-KOCMOHäđBTaA B KÓCMOC. 


5. 


?Ruanb H paÕóra PaieHTfnbi TebeHIKÓBOïÏ† HÓCJTe 
TOJIẺTa B KÔCMOC. 
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vpókt 18 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói rõ hơn về sự vật ( II ) 


JIúôa. Háng, öo tẽM Tbĩ ỐŸ/T€TIb 
THCắTb COWHHéHW€? 

Húôa. BÝny TrrcäTb O 1ThOM, 1O 
BỨ/I€Ja Ha 2KCKÝPCMH B 
Mysẻe. 

Jlúôa. A wro TaM TeÕñ 
IHTepecýeT? 

Húôa. To, mo cpäabIBaeTcg c DÝCCKOlI ?KÍBOHHCPIO. 

JlúÔa. A ä BO BDÊMØ SKCKVDCHH UIRT€ĐCOBdJIACb T€JM, O 
ĐKCKYPCOBÓ/7 ĐaccKa3ảJT OỐ IITAJIbf#HCKOÏlI ?KÍBOIIHCH. 

Húôa. 1Í xoporó, To Ha 2KCKVĐCMH MbI MOTJIT BỨ/I€Tb CBOUIMI 
TJIa3áMHM 1O, O 1È, DắHbHI€ HIETÁJTM TÓJIbKO B KHITAX. 


llémx. Đứng, nuebá MHe cooØHm1ảJTM, 
NTO # CJIAJI 2K3ắM€H B 
MYSPIKẢJIbHY'O HIKÓTY. 

Bưms. TĨoanpapuiito TeÕáä. IĨTáK, B 
KOHH KOHHÓB TbI /OỐWIGØ 
1nO2Ó, O 1ð/ TbI MeWTá©TIb, 

lIém.a. Ha. 3HäeTb,  MOW ĐO/ITT€JIH 
Đẳ/HI T0, 14e2Ó #4 OĐWLICR. 


4. tiurráiire. 


1.- Án, cMoTpứ, ro ä reÕé Ipwrnecuá. 
-_A tro? IloKgazil 
- PásBe TbI He HÓMHMIITb TnO, 20 BH€bäá TBỊ HOHPOCHJTA 
MeHđ KYHHTb? 
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lào 
h 


Hará/rb# BacfIbeBHa, HIo3paBJIiteM Bac c 
HaCTVH2IÊHHeM Becnbi! ?§eJráeM ĐaM cuácTba, 
3H1OPỎBbä 1 Bceró 1óỐporol 

- CHacWõo, peÕ#Tra. íÏ zKe.láloO BaM BCeTÔ XOPĐÓHIeTO 1 

TnO2Ó, 14e#Ó BĐI ?14©J1ä©T€. 

3. - TáHng, ä He COT/JIắCHA € T-€J, 4O TbI CKa3á21A O MÓJe. 
lĨo-MÓeMY, MÓỎJA Hy?KHảá TÓJIbKO 718 8ĐTWCTOB II 
aKT€POB. 
- Thi He IpaBá. PásBe 1o, O #6 3aĐÓTRHTCH aÐTWCTBI, 
HaC H€ IIHTepecÿer? 
4. - Pe64ra, JiễHa ÓqeHb ÿ/IIBIJIACb TOJM4, 1O BbI eÙ 
TIO7AĐEUIM. 

- A MBI Đắ/TbI TO/M4Í, 46/4 MbI MOTJII ©Š ÿ/UIBITP. 
5. - BáJn, 3áBTba ä y€3?KáảIoO 3a TDAaHHIIY VNHTbCH. 
1Ĩpwmiezr c Toðóï{ HIoHpboIIl4Tbecs. 
- Hy To ;£e, paccTaBáTbca# Há/o. TÓJIbKO He 3aÕbIBáÙf 
TIMCäTb MH€ O TH.OJW, 4110 TbỊ ÕŸI€HTIb TAM /IÊJTATb. 


MeHá uHTepecýeT To, 

la Ø ốokKócb Toró, 
Ø ynwpnátocb TOAý, 

Øl nosépun B To, 

8 nnrepecýtocb TeA, 

Ø pánHbuie He 3Han ö TOA4, 


4TO MH€ CKa3áïM. 


2. Điền vào chỗ chấm dạng thích hợp của "ro" để hoàn thiện các đối 
thoại dưới đây: 
1. - MWHHa, TbI BBIIOJIHMJI..... „ O %Ê/W TIOHIĐOCWLTH? 
- lĨoKả HeT, Ho 34BTpa ñ ŠTO C/IêJ1810. 
- Her, Ma. 3anóMnu: "He oTKJI4/bIBali Ha 3áBTba 
Na , 1O MÔ3KHO GC/IÊJIaTb c©eTÓ/THN”, 


2. - PeÕð#ra, o HềM BbI CHÓPWTTe? 
- MbI cHIÓPpWM O..... , 1O UIHTeĐÉCHe€: KHHÓ IJIM 
Teá4TP. 


189 


3. - JiễHa, IOoqeMýÝ Tbi BC6 CBOỐÓ/HO€ BĐẻMñØ IIĐOBÔ/MIIb B 
Jiecÿ? LĨTo TaM TeÕñ IHTebecýeT? 
- 3HáeIb, JIec - ŠTo cảMOe© IIDeKĐắCHOe W3...... : 
4TO TIDMĐÓJA CO3/1AJ1Á 718 €JIOBÉKA. 
4. - PeÕ#Ta, KaK LUIẾT ÿ BAC HO/TOTÓBKA K 2K3ảMeHY? 
- Xopomỏ, Aekcẻli HwkordieBwwd. Mbi rOTÓBBIK..... n 
2o ỔŸneT Ha 2K3áMeHe. 
5. - JlaH, Thi Bcẽ BDêMØ ttráeIIb ?#€ypHáJI "HMHóÓ”. eM B 
HỆM TbI IIHTebeCýeITbcg? 
- ïÑ émTepecýIocb..... , O EU MeWTđIOT aDTIICTPI I1 %€W 
OHW 3aHHMäIOTC#1 B CBOÕÓ/HO€ BĐMH. 


Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 

nói dưới đây: 

1. Xơr# CepẽzKa DaccKá3bIBaJI Dả3HbIe IHTepécHbie 
MCTÓPpMM, HO láT# H€ HÓMHHLTA 1X CO/IeÐ?K4HMe. 

2. Ha ybpÓóKe yqWTe©JIb MHÓTO pacCKd3bIBaI O CJI4BHOÏT 

WICTÓPHM CTPAHEI. ÔTO BblabiBắer ÿ yqáIr1xc# ÕoIbIý1o 

TÓPJTOCTb. 

3. Harámria Ipwnec/rád Aieme z£ÿypHảJ "CHOPT”, HO OH MỸ 

H€ HỶ?K€H. 

4. JIỄTOM MBI ỐPUIMH B CpẻnHeÙl Ả8MM 1 BÍJN©JIM TâAM MHÓTO 

IIHTeĐpÉCHOFO. OỐ ŠTOM MBI HắCTO BCIOMHHáä€M. 

5. Ð cBoêlÍ KHT€ IIICáT©JIb HIIIET O CaCTJIBOI JIIOỐBII, 

KOTÓDAđ BPbI3bIBắä€T ÿ BCeX CHJIbHO€ BOJIHÉHHe. 


4. Khôi phục phần còn thiếu của cấu trúc “.... no, mo... .” 
trong các câu nối sau: 
1. IĨOIĐÝTM HOCCÓPWUIWCb...... V 9s j c2 OHW CJyqdlifo 
YCJIBIHTAJI1 OT He3HaKÓMOTO W€JIOBÉKA. 
2. IláB€JI HaKOHÊI CIẾJAJT..... + do ĐäHbII€ OH HUKắỐK 
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He MOT IOÕWTbC4. 
3. Húna nó¿Jro TÿMaa . X0 tu xổ ÕŸneT 3aHHMáTbCH B 
CBOỐÓHO€ OT 3aHfñTHỦI BĐẻMA. 


Ạ. 


Ð nocyrẻnnee pbẻMø Bépa aKTHBHO TOTÓBHTCH...... h 
An. MÓ?€©eT ỐbITb Ha KÓHKYPpC. 


. MáMa saHáKEaJa...... mm... 7OWb ©Ï† baccKa3á.Ta. 
. lẳna óqeHb rOPWTCS..... gth ti CHẾ.1AJI ©TÓ GBIH. 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


. Các đối thoại dưới đây sẽ giúp em biết thêm ý nghĩa và cách 


dùng của giới từ "qếpesa”. 


. Cái1a, KOTHIâ TbI HIOê/I©HIb B CÓNH OTbIXắTb? 


- épea Ô&u Ôn. CeTÓ7HH Cpe/ả, 3HảHIT, B IÌTHHIV 
 HOẻJTY. 

- CHacTJIBOTO HyTHI 

- PeÕ#ra, CKÓPO K HaM IIPH/IÝT TÓCTH M3 Ñrảd. A MbI 

H€ SHá€M KHTáÙÍCKHỦHI 83bTK. LĨTO ?£© /LÊJIATb T€IIÉĐb? 

- He 6ðecHoKóiirecb. MbiI ÕÝý/IeM € HỨMH Da3TOBdPWBATb 

+LéD€3 TieDe8đó01%+1d. 

- Hứna, c yTbá ä He BỨ/I©Ja KÓHIKY. J[Bebb 38KDBITaA. 

[ne oHá MÓ?£©T ỐbITb? 

- OHá, HaBÉPpHO€, HĐBITHV/IA BO /IBOP #éD€3 OKHÓ. 

- ĐỨT1H, Ha HÊM MÔ?KHO IIeD€ILIBITb #épe3 pék¿/? Đe/b 

31€Cb DeKả ÓqeHb HIIĐÓKEAd. 

- IĨo-MÓ€MY, MÔ?KHO IIED€IILJIBITb #D€3 Heể Ha MOTÓPHOl 

JIÓ/TKe. 

- Tứmre, peBðára. MáMa oT/bIxắeT. 

- OHả ceró/H1 He Xó/TT Ha paÕÓTy? 

- Ha, Bqebá HÓdbIO OHả JI6?€ÝPMJTA B ỐOJIbHUHE. 

- Á KaK HÁắCTO OHd /IOJI?EHäá /I©?KVPHTP? 

- Hépeäa ®ú2icÔbte 3 011. 


. llebenáli coepzKáHWe c2Iê7TYIOITIWX IĐ/JIO?RÉHHH C 


TÓMOITPI Ip€/JÓra "qépe3”. 


. Mfmra nonpocfi ÑáT!o HIebe1áTb MHe€ KHI. 
. ĐỨT# DeHIWJI HHTÁTb CTATbIO 5 MHHT 1 HÓCJI6 2TOTO 


ÕŸneT IIrbảTb CO MHOÏ† B HIáXMATPI 
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3. forná xay 1a XaHón B MOCKBý Ha HÓ©€3/I, MbI MOTJIW 
BỨJeTb l$wráW  MOHTÓ2IME. 

4. Õmo ne IÓro-sánannaa cránna. Mbr TIPOSJeM /7Be 
CTÁHIIMM II BBI©/J©M. 

5. CÁBYTIIKMH HPMHIEJ B HIKÓJIY ĐẳHbII€ JIĐYTHX, HOTOMÝ 
NTO OH HIỂJ! HO TĐOIIHKe B JIeCÝ. 


A. IIpowuwrál I OỐÐaTỨ BHHUMáHH© Ha TJIATÓJTBI 
“HYTắTb - HICHYTáTP”. 

1. ĐEICTĐ€.IbI CTI4/2đ/0 TITWIT II BC© OHEI ÿJIeTJTH. 

2. Bopmáảøa qẽpHa# coÕảKa cTOWT ÿ BXÓ/A /IÓMa H ?t4/2đem 
BC€X MắJIbHIHTKOB, KOTÓPBIe HTĐáIOT BO /IBOPẺ. 

3. HeozKfTIaHHBIH TDOM CWJIbHO 111/2đe1m KĐECTbfWH, KOTÓPbIe 
PpaÕÓTa!oT B HóÓ/Ie. 

4. Ð nOM BOHIEJI He3HaKRÓMPIÏi eJIOBÉK, I1 eTÓ H©eOÕbTqHaä 
BHÉIIHOCTb C120 XOaAfÙTKY. 

5. TPÓMKHÏT CTVK B /IBPb TJIYOÓKOlI HÓNPIO CH/2đ/0 BCeX 
JIO/IêÏ B KÓMHAT©. 


'. Ilebenáli coxepzKáHWe 5T11X IĐ€JJIO?KHHÙE € HÓMOHIbIO 
TJIaTÓJIOB "TYTäTbCð - UCIyTäTbcg qeró”, 


'7. Hãy hoàn thiện các đối thoại dưới đây bằng cách chọn từ thích hợp 
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có dạng cần thiết để điển vào chỗ chấm (rpeHWpoBáTb, 
TP€HHPOBáTbCW, TDeHHIĐÓBKA, TĐpeHHDỎBOWHbLI, TpéHep). 
1. - Jlễna, MHe TDÝ/HO HHTắTb HHOCTĐá4HHBI€ CJIOBäá. LÍĨTO 
2© MH€ Há/O /ÊJIATb? 
- Ilo-MỏeMy, TeÕê Hả/71O MHÓTO..... B HIDOILSHOLIIÊHHU, 
2. - CáHra, Tbĩ XOpOIHIÔ FĐảeHIb B XOKK€IL. fÏ xowý, WTÓỐPI 
THÉỮ cóóối KOMảH/TY HáHIero KJIácca. XopoITó? 
Xopomỏ. ñl ðŸxy Bac..... . TĨ IO BOCKDeCẻHbØM BI 
7OJHBI XO/Tb HãA..... 
€Đẻ/1, CKÓPO ỐÝeT Bả?KHBIÏT MAT. TbI He 3HảeIIb, KaK 
HáảH1M (by TỐOJTICTbI TOTÓBHTCH K H©M. 
- He 6ecHoKỏlics, Wó¿n. OHft B HacTodiee BĐẻMøØ 
AKTWBHO..... Y HÓBOTO ÓHbITHOTO..... 


« 
' 


- IpáBna? Ÿ mac HỎBPHI..... ? 
- Ja. On Ipe/raráeT HáHTHM (byTỐOJIICTAM BBIIIOJHHTb 
ĐẳSHĐB€...... YIPa?KHẻHMR. 


8. tìurái. 


J#BOWKA 113 HÓBOTO IÓMA 
lIo A. Aaekcún 


ĐắnoM c HảHelf IIKÓJIOH HO/HØJICE HÓBBIIE JTOM. LÍ CKÓPpO B 
HAI KJIACC HPHHIJả HÓBa#— ydeHfna, láng HaufInKwuHa. OHá 
cẻJa 3a HắPTYy HễPp€7O MHOÏI. 

Ha ypóKe ¡ BIDYT Hắqa7I DacCKả3bIBaTb CBOeMý /TDÝTYV 
Đfre, KaK JIÉTOM B JIáT€Ð€ MBI HTĐảJIM B BOJIeliØÓI. fÌ ÓqeHb 
XoTrẻJ, qTóÕbI ÏáJ18 CJIbnHaa Moli paccKảa. Ho oHả, HaBéẻpHoe, 
HUM€TÓ He CJIbITa/TA. TOFNá ä HáaJT FOBOPWTb TpÓMAG. fÏ 
pacckasá ĐfTre, KaK XOPOIHÓ # TeIÉDÐb IITĐäảIO B XOKKI. 
TĨOTÓM TIOCMOTĐÉJI Ha ÏTáJTO, HO OHẳ OIIÍTb HHH€TÓ He CKa34/1A. 

A ếpea Ba Hñ lảJ18 HOIOHIIÁ KO MRH€: 

- 'TTbI rOBOPUWI, TO B BOJIeli6ÓJ XopoIHTÓ wrpáerb. /laBáït 
coØep°M KoMảH/y! 

S3HáqWT, OHá CJIbHHaJa MO paccKá3! fÏ cnyrá2IC8, IOTOMW 
NTO B BOJIelÕØÓ/I #4 WTĐảJI ÓN€Hb ILIÓXO. LĨTO ?@ T€IIễDb /LẺJTATb? 

- Ho celitác Ha Ý2IHHe y?Kẻ 3W1Md,- CKaaảJT g. 

- Á MBI B CHOPTIHBHOM 3áJIÊ MÓ?K©€M HTĐáTb,- OTBÉTHJIA 

Tám. LÍ Tbi Hac BcexX ÕŸ/JIeIIb yHITb. XOPOIHIÔ? 

- Xopomó, - cKaaảI ø. 

TĨTO ?K© /IÊJIATb? íÏ B371 ĐMHT II 3aBä8áJI DÝKY. TaK H 
XO/JWLI B HIKÓJTY C ỐWHTÔM. lJ11 HHN€TÓ H€ TOBOPWLIA O 
BO.Ieli6Ó.e. Ho Korlá # HPUHHIEJI B KJIacC Õ@3 ĐMHTả, OHá OHfTb 
TIOTOHIJIÁ KO MHe. 

- 'TTbI, TOBOpfT, 1 B XoKK€lÍ xopoImó wrpáerib? MózKer 
ÕbITb, KOMẢH/IY cOÕeÐềM? A TbI ỐÕÝ/€eIIb Hac TĐeHHPOBáTP. 

- Ho pnÉBOHKM He HTĐẢIOT B XOKK€lI,- CKa3á7T 8. 

- HeT, nrpáIoT,- cKasảJa lá¿g. - fl qttrráJa oÕ 5TOM B 
TaséTe. 


- Xopomió,- ckasá ø. - TOT/tả # HaHHý TDeHHPOBáắTb BAC 


HNÉPpe€3 H€/IẺJO. A TbI COÔMWĐáÏ1 KOMáHY. 


co He/6JIO 8 YyHHJICH HTĐắTb B XOKRÌI. 

Henẻg Ipomird, 1t ä cKasả láje: 

- 3áBTpba HoliIÊM Ha CTa/HÓH. Bý/Y Bac TDeHIOBäTb. 
- Ôuewb xopomól- páocrno ckasá.a Tá. A HoróM 


B/DYT CHPpOCWIA MeHđ: 


- A TbI 34BTPba H€ HIPpH/IEHIb OITTb € ỐMHTÓM? 
S3HáWIIT, OHá TOI/Iả BC HOHW2TÁ. ỨÏ HIKOMV HUH€TÓ He 


ckasáa!l Bơr oHá KaKáø, 5Ta /IéBOqkKal 


Býny c HeÙli IDY?KHTb. 


pắáBH2IbHO (7a L]) 21M neIpáBH2IbHO (Her [])? 


OCTáBb” 


1. TáJ1# He CJIbHHAaJa O TOM, 1TO äBTOP ĐACCKaA3á7I CBOeMW 
npýry Bre. 
1a HeT 


2. Tản BÉPUIa B TO, HTO áBTOĐ ĐaccKasả/ Đfrre. 
1a HeT 


3. ABTOP HCHVTäJICH TOTÓ, HTO ÏảJ18 HOHPOCWLIA ©TÓ JTẺJTATb. 
1a HeT 


4. ếpea He/ẻJIO äBTOP ÕŸIeT yHITb DeÕT HTĐắTb B 
XOKRÌI. 


7a HT 


5. ABTOP B3Ø7I ỐÕWHT H 33BW3ả7I DÝKY, HIOTOMV NTO OH 
DÐắHHZI ceÕñ BO BDêMØ HTPBI B BOJIeliÕÓLI. 
1a HeT 


6. ếpea raséry láJg 3HảJ1a, 1TO /LÊBONHEHM TÓ?K© HTĐäẢIOT B 
XOKRÊÌI. 


7a HT 


ï. TáJnn# coÕpaIả KOMáHJÿ HO XOKKÉIO, HOTOMÝ WTO OHả 
ỐbIả yBẻbeHa B TOM, HTO áBTOP ©elÍ cKa3á/1. 
1a HeT 
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18. Orpérb Ha BOHDÓCbI IO TÉKCTY. 


1. Orkýna npumiả Tám RaJmttHKuHa? 

, Ö HIẾM paCCKá3bIBa7I đBTOP cBoeMý Ipýry Pfrre? 

. lĨoqeMý áBTOP HảWa7I TOBOPWTb TĐÓMde? 

. ĨTO BCIO H€/IJO đBTOP VHLICH /lẺJaTb? lÍ 3aq6M? 

. ÑaKÓll, IoO-TBÓeMY, äBTOĐ MáắJIbqtK? IĨoqeMý OH XÓNeT 
TIOIĐY?KfTb c Tá/el? 


©I H> G2 B2 


11. Hanrrntt MáJeHbKUli paccKáa Ha rTéMy "RaRdd Tá¿g 
/ÊBOWKA”. 


12. Điền vào ô trống động từ cùng cặp. 


HECOBEPIIEHHBIf BH/T COBEPIHIEHHBIW BH 
mm TVHHTb 
OTIBXÁTbP | ..... 
„3ã xong YyCTắTb 
8aHHMẢTĐ |... 
R.= TIOJIO?WTb. 
œe~—aá 
Ex TOHđTb 
V3HaBÁTbP |_....... 


13. trái. 
MÁMA 11 ©VTEÓ/T 


Mod MáMa - apTfcrKa. OHả He TỎJIbKO ĐaAØÓTaeT B TeäTpe, 
HO W[ BbICTVHá©T HO Đả/TMO HE T€JIEBU3ODY. OJIHả?K/IBI eẽ TeáTĐ, 
ÕbII B IĨbpKýTcke. Ñá?K/IPLÏ /I€Hb MắMa BBICTVH4J13 B KOHIIPT€ 
WLUIM ỐbLIả 3aH8Tả B TeáäTbe. OHả Óq€Hb ÿCTả/Ta, 1 Hảia CKa3á1T, 
WTO ©Ïi Hý?KHO OT/IOXHÝTb. OH KYIHJI ©Ï† HVTEBKV B /IOM ÔT/IbIXa 
Ha TOT, 

MáMa TIOJIO2KWJIA B HỀMO/TÁH CBOWI BÉIHHTHT 1 HOéXâJ1A B /IOM 
ÔTnbIxa. OHá OT/bBIXảJIa Ha Kre MécaII, lĨáña 1 8 ?&WJIH B 
Mockpẻ on. lĨâHa HORVT14JI B MaTa3UHe MẮCO, XJIeÕ M ÓBOHIH. 
MbI BMécTe roTóBp11M o6éjn., lÏắHa BApULI ÕYJTbÓH 113 OBOHI€H, 
CYH 13 KOPTÓCb€/IØ 1 MẮca. A 8ø HIoMOráJI eMý. ĐêqeboM ø# 


195 


TOTÓBHZI ÿĐÓRKW, HOTÓM MBI CMOTĐẺJIWH T€JIeBU3OP VI UTĐẢJM B 
1TIẳXMATPI. 

ĐocKpecẻHbe MbI HIPpOBO/IJIW ÓqeEb BéceJo. MbI Xo/TJI Hà 
CTaMÓH H € ÿ/IOBÓJIbCTBIeM CMOTpẻM (byT6Ó.I. lĨắHa JtÓỐWT 
cbyT6ÓJ, H ä TÓ?Ke JIIOỐJTÓ, a MáMa He JIÓÔWT. RoTả MảMa 
ÕbIả NÓMA, MbI CMOTĐJIWH (byTỐÔJ TỎJIbKO HO T€JIeBU3ODÿ. 

Mếcã—T KÓHHUJICØ# Óq€Hb CKÓPO. "34ảBTba HpUIẺI€T MáMA”, - 
cKasd Mne Iána. MbI IpHTOTÓBHJII BKEVCHPII OÕé7I, KVHLIH 
TỊB€THI LĨ BoT MáảMa IpHẻxaua. MáMa ÕbLTá ÓqeHb Đả/1A, 1 MBI 
TÓ?Ke Dá/HI Ho KaK ?£e TeItébb (byT6óJ1? MáMa He JIÓỐWT 
cbyT6ó1, a BocKpecẻHbe MBI BCer/lá IĐOBÓ/IIM BMÉCTe. H4?K/PIl 
TeHb #1 IÿMa/I: "CKÓPpO BOCKpecẻHbe, HOÏÍIEM MbI Ha (byTÕÓJI 
frmm Her?". Ð BOCKPeCẻHbe, KOT/Ilả MbI OÕÊ/IAJTH, # HHN€TÓ He ©2I. 

- IloqeMý TbI He em, lÓpa? 

- Cerónna (byT6Óm, - ckasá ø. - MáMa, MbI HOÏÏIÊM Ha 
CTaHTMÓH? 

- 1a. 

- WaK?! II TbI, MắMa? 

MbI cMOTPÉJIH Ha MắMY 1 HWN€TÔ He HOHIMádJM. PáHnbHmie 
MáMa BCer/lä CKVHáäJ1a, KOT/lẢ MbI CMOTĐẺLIH (byTỐÓJT HO 
T€/IeBU3ODY. 

- Wonéwmo, 1w a. lOr/á ä OT/IbIXảJ1A Ha IÓI©, TAM 
TP€HIbOB4.Iacb (byTÕÓJIbHa#ft KOMáảH/IA. LÍ MbI HắCTO IĐOBO/TUJHL 
CBOÕÓnHOe BDÊMđ Ha CTa/THÓHe€, r7e ITpáJTA ŠTa KOMdảHJA. TeHépb 
ñ 8HáIO BC€ HĐắBHJTIA HC ÿ/IOBÓJIbCTBHEM HO/TY Hà CTa/HÓH. 

- ÑaK XOPOHIÔ, WTO TbI OT/IbIXảJIA B ŠTOM /IÔM€ ÓT/IBIXA, - 
cKasảdr ä. Terếbb Ká?K/IOe BOCKpecẻHbe MbI BMÉCTe ỐbIBắeM Ha 
CTaMÓR II CMÓTPIM (byTỐÓLI. 


14. Haïinwt cáMbti npápw.1bHbrli orBéT í nocTráBb "VY ", 


1. Tpxe ?KWBýT áBTOP paccKả3a c eró pO/IIT€JIIMH? 
a. Ð IIpKýTcke. 
6. B MocKBẻ. 
sa. Ha tre. 
r. B IlonMocKóBbe. 


196 


. HeM saHfrá MảMa B IĨpKÝTCKe? 
a. ĐbICTYIIÉHHEM HO Đá/IMO 1 TeJIeBW3ODY. 


6. CBOWIMH JIIHHbIMIH JI€JlắMI. 
B. ĐCTbềqaMH € KOJILIÊTaMH. 
T. ROHIIÉĐTOM H TeäTĐOM. 


. ĨTO ĐeIHIWLZI HảHa CJẾJIATb, KOT/lẢ ÿBỨIGJ, 1TO MắMa 
ÓqeHb ycTá/ra? 
a. OH peHIWJI eÏi HOMÔNb. 
6. OH peIIILI HoẻXaTb €C HeÏ† OTJIbIXáTb Ha IOF. 
B. OH ĐeHIWJI HOCJIắTb ©€ B /IOM ÓT/IBIXa. 


T. H Đ€HIHLI HOB€3TW eẻ K BbaHWÝ B ÕOJIbHUHV. 


. Te W1 CKÓJIbKO BĐẻM€HI OT/IbIXảJIA MáMaA? 
a. Ð IIpEýTcKe Mêcø—I, 


6. Ha KØ6re Ba Mếcaa. 
B8. B MockBé MécaII. 
r. B HIÓM© ÓT/IbIXA Ha IÓre MÉCHII, 


. Ở KeM ?KWJIM ảBTOP H ©rÓ HảHa, KOrHả MáMBI Hệ ỐBUIO 
TÓMaA? 
a. ONHH. 
6. C nênymkoli  ðáÕymTKOÙ.. 


B. C TẽTeli, KOTÓbaa IIpHWẻXazra 3 IĨpKÝTCEA. 
T. C WX DÔ/CTB€HHIIKOM. 


. TĨTO 76a äBTOP paccKá3a IÓMa B OTCÝTCTBH€ MáMPI? 


a. IĨOKyHảJI B MarasaWHe MẮCO, XJIeÕ Hi ÓBOITI. 
6. IĨoMoráJr IảHe rOTÓBHTb OÕé7I, a BÉ1@ÐOM 712137 
YPÓKM W WTĐảJI C HIIM B HIXMATBI UUJIM CMOTĐZT 
T€JI€BWSOP. 


B. PapUI ÕyJIbÓH W3 OBOHIêlf, cyH 3 KOPTÓCb€zId 


11 Mắca. 


r. XO/IWJI B HIKÓJY. 
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7. IloqeMý áBTOP paccKả3a 1í erÓ Háia cMOTpẻIM (byT6Ô1I 
TỎJIbKO HO T€JIeBU3ODY, Korlá MáMa ỐbITâ TÓMA? 
a. IĨOTOMỸ WTO OHW H€ JIIOỐWJIWH XO/HTTb Ha 


CTa/MÓH. 


6. IĨoToMý WTO OHW ỐBIIMH 34H8TĐI. 


B. lĨoToMý To MáMa He JIÓỐMT (byT6ÓI. 


r. IĨOTOMÝ WTO OHW He JÓÕ#T (byT6ÓLI. 


8. tĩro cNÉJ1aJT HảHa II CBIH, KOTIả MáMa BEPHỶ2IACb 13 
TÓMa ÓT/IbIXaA? 


a. OHf yÕpảJIMH KBApTHD. 


6. OHf HoẻXaJIM B a2ĐOHÓPT e& BCTĐẺTHITb. 


B. OHÍ HĐUTOTÓBWLIH BKÝCHĐIÏ† OỐÊ7, KYHHLIW 


IIB€THI. 


T. OHỨ HPUHTJIACWJIH Õ2I3KWIX P3 Ha Bcrpêẻwqy 


© Heli. 


9. tiro oốpả1oBaJoO áBTopa paccKáaa ÕÓJIbIe Bceró? 
a. To, To MảMa TeHÉPb pa3peHIảeT eMỸ XO/ITTb 


Ha (byT6ÕÓ¿I IO BOCKpeCẻHbaM. 


6. IIpu31 MáMBI. 


B. To, TO TeHẾbb MắMa He CKYHảJ1A, KOT/Iả OH 


c 1ánol cMÓTpb#T (byTỐÓ¿T HO T€JIeBW3ODY. 


r. TO, TO TeHÉPb Kả?/IOe BOCKpeCẻHbe OH 
BMÉCT€ € HáñOli  MắMOÏi XÔ/[äT Hà CTAHHÓH 


CMOTPÉTb (byT6Ô1. 


10. IloqeMý MáMa T€HẾPb C ÿ/IOBÓJIbCTBIEM XÓ/IT Ha 
cTanMÓH CMOTPẻTb (byT6ÓJ1? 


a. IĨOTOMý WTO OHá XÓN€T Đả/OBATb MÝ?KA II CIHA. 


6. IĨoToMý WTO OHá TeIHÉPDb 3Há€T HĐáBHLTA 


MÓ?S€T HOHHMáắTb HTĐỶ. 


B. IĨOTOMỸ WTO ©ẽ Mỹ? 11 CBIH JIÓÕT CMOTĐÉTb 


YTÕÓJI Ha CTA/THÓH. 


r. IĨOTOMÝ WTO B /ÓM€ ÓT/JIbIXa OHả CaMá YÿSHLIACb 


IITbắTb B (byT6ÓU. 
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vpók 19 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói cho phóp hoặc cốm ơi làm gì 


OQuwudtm. JÍaBwnfire, y Hac 31ecb He Kýp#T, 

Muaewúngd.  DảabBe 5 kacbẻ KYDTTb He Daspeliidercg? 

Oquwuudm. Jĩa. 3necb Kypénre aaiipeiáerca, '2To He TÓ/IbKO 
BĐỀJHO JUI11 BắHI€TO 3/IOĐÔBbW, HO 1 TUIÖXO 
BJIII©T Ha /IDYTWX. 


Musewúng. A MÉcTo 7718 
KYĐÊHHMW ÿ Bac ecTb? 

Oqbuwuudtm. fcrb, 510 B cOCẻTHeM 
sảue. TaM KYDITb 
pasperIenó, 


Pưma. J[apäl[ polinŠM Ha cTpÓlKÿ K MOeMý ĐpáTy. 

Jiéna. Tĩo Ha cTĐPÓWEV BXO/ITb Õ€3 Da3D€LIÊHHjØ He.Tb311. 
Pưma. TĨocMoTpf, ÿy MeHđ Da3ÐeHIÊHWe ©ecTb. 

Jiéua. A OTKW/a TbI ©TÓ B38/14? 


Pưứmua. Bpar MHe€ 1aJI ©H 3/1©@Cb 
PpaÕÓTaeT r/I4BHbIM 
IH?KReHépOM. XoTẻ„, 
NTÓỐBI ñ MOTJIä K HeMW 
TIPMHFTH, KOTHá Hý?KHO. 

Jiéna. Tĩo ðotÓcb, WTO K KpẢHV 


TIOIXOHWTb HAM 
38LIp€IIeHÓ. ©2TO ÓqeHb OIÁCHO. 
Pưma. He ðecTIoKólicn, MbI ÕÝ/IeM ©TÓ ?K/IaTb B KaÕHWHẻTe. 
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1. tiuráiire. 
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1. 


- IIOzáJTYWCTa, OCTaAHOBITe MaIIWHV. fÏ XOWý 3/1©€Cb 
BBIIITH. 


- IĨO/O?K/WT€ MHHÝTKY. :3€Cb OCTAHảBJIWBATbCW 
3ữnpeu,úemeC+t. 


- IĨocMOTPH, KaKả# qfIcraw Bo/á! TaK TbI /IÝÿMaeITb, 
87eCb KyHắáTbcq Dd3peuudemecs? 

- Thi oÕbñ#BJIÉHWHe TaM He trả? Ð ŠTOM Ó3epe€ HJIBATb 
3011D@UI€HÓ. 

- PeõÕñra, IoqeMÝ BbI Õđ3 Dđ3DeLuÉH# BOIHJIW B 
kaÐuHéT IpÉẻKTopa? PáaBe BbI He 3HảeTe, 1TO BOÏ[TI 
CIOZlá YH€HHRẢM CTĐÓITO 30ữ1ÐeUeHÓ}? 

- Ha ner. MbI IpHIIJIW IICKäTb HỶ?KHbI€ KHTM € 
ĐÐđ3D€UIỚH3 HĐêKTOpa. 

- CepẽzKa, He BcrabBáli. TbI eIIẻ He COBeDHIÊHHO 
BbBI37OPOBLI. 


- IĨo c1oBảM Bpadwá, Xo/ITb MH€ Dữ3peuudemca. 
'TÓ/IbKO 8aHHMäTbCñ CHÓPTOM HORä 3ữ1ÐeuUđemeca. 


- MáMa, HIoqeMý BHebd TbI He Dđ3DeL,1//0 MH€ CMOTĐÉTb 
HÓBHIÙ BIWIeOCbf7IbM? 

- ĐÔTOT (bW2IBM MắJI€HbKUM /IÉTñM CTĐÓIO 30npeudemecs, 
nÓwWKEa. 


Da3peLuáTbca (Hecos. ) 3anDeLtáTbca (Hecos.) 
Da3peLuWTbca (cos.) 3anDeT/Tbcñ (cos.) 


3necb kypéHue pa3peLuáeTca (3anpeLiáeTcs). 
3necb kypứTb paapeLuáeTca (3anbeLiáercs). 
3necb kypúTb pa3peLuieHó (3anpetiteHó). 


2. Thay thế phần in nghiêng trong các lời đối thoại dưới đây bằng 


cách nói khác. 

1. - Ñyná TbI H/ẽHTb € TaKÓÏi ðoJbHLÓï ý1OWKOl? 

1 ósepy. 

- A Jo8lmwb pouÍỐu ẻ Ó3epe pda3petuuđ1om? 

TOHẻWHO, MOÏi 15711 Kả?KJIO© BOCKPeCẻHb€ IDWXÓ/T 
TY/ả Ha DbIÕ4JTKY. 


Lò 
h 


JlaBálire IO/IHHMắTb ÕOKdJI 3a HảmTy 1oðé7ty! ĐỨKTOP, 
TJ1© TBOIi ÕOKáI? Pá3Be€ TbI H© XÓNeIIb? 

- JĨ3BWHỨ, # /IÓJ1?£&€H ©IIể BO/IITb MAHIWHV. 3náeIb, 
TT @lLHÓ 14 TUÍ&O 6OÔ11€/110 30n1pDeU,đemea. 


Lai 
h 


Pe6ä4ra, sáBTpba MOÏÌ IeHb pO?K/IÊHWđ. IĨpHTJIAH1áfO 
BC©ẴX BaC KO MH€ Ha Ýý?KHH. 

A TiDU20đ1đ"1b TaKR MHÔTO DVBSÊÏ tú 124C“ 
ĐÐOÔme+u mneÕé pa3peuu.vu? 

- Ma. BaM ÕÝ/eT HPUIITHO € HỨIMM. 


lĨoqeMý TbI Ha IĐÓHIIOÏÍ H©/IẺJIe H€ XO/HLJI B 
CHOPTHBHPHII K2JIyØ? 

#l ÕbII ÕÓJI€H. LĨ H€ 30TDGTAÍ/1 30H0/Mđ1C& 
CnópnOo.w. 


Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo những gợi ý 
dưới đây: 


1. BfỨKTop ỐoztếeT. OH /1ÓJ1€H JI6?KáTb B HOCTJTH 
HÉCKO.IbKO /IHe€I. 

2. Ð HắpKe cTOfT MáJIEHbEIH© /ÓCKW, Ha KOTÓPBIX 
HañHHCáJTM, 1TÓỐbI JIÓ/IH HO TA3ÓHAM H€ XO/LJIH. 

3. He/IäBHO B HIKÓJIE OỐbØ1BỨLTH 3AIIÐ€IHIÊHWHe BCeM 
YH€HHKảäM BXO/ITITb B JIAỐOpATÓPUEO 7O W HÓCJI€ ÿYĐÓKOB. 
4. Ha BBICTABK€ MHÓTO KĐACWBBIX 2KCHOHáTOB, HO TĐÉÕYIOT 
11X He TĐÓTATb DÿyKáảMI. 


5. Ð 5TOM a8POHOPTý MÓ?KHO (bOTOFba(bfÐoBaTb. 
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4_ Đọc hiểu, chú ý đến từ được in nghiêng. 
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1. - ĐWnwmrb, ÑáTg B ŠTO BDêMØ HắCTO TÿJI1€T HÓ3/HO 


BÉN©pOM. 

Ha. A He ryzIiTb HÓcJe 1Ú wacÓB pO/JTT€JII He 
paapemảror. 

Ho Rảre - 1pyróe /1êJ1o. )JýMa1O, 1TO B ceMbé eïi Bc6 
TLo360.1210. 

Cepẽ›zKa, IoqeMý TbI He ýHWHIb ÿYĐỎKW, a BCẻ BĐềMØ 
CMÓTPHIIb T€JIeBW3OPp? 

Jla neT, MáMa. fÏ 3aHIMảJICH HONTH Bc6 ÿTpbO. TÓJIbKO 
celiqádc 7:O360/110 ceĐẻ HeMHÓ?KO OT/IOXHÝTP. 


na, cKÓPO TBI HOẺ/I€IIb B KOMaHMPpÓBKYy B MocKBý? 
Ja, Ho He Ha/1ÓJTO. 

A Thi TaM ÐeMuIb HOCeTHIb? 

ÓzK©T ỐbITb, éCJIH BĐÉMđ TtO36Ó/1n. 


3npáBcrBylire, /I1/11. 

3npáBcTrBylire, MoJIotóïi qeJroBẻE. BaM Koró? 
TĨo38Óabwme Me Bac cHpOCWTb. AHTÓH 3/I€Cb ?€HBGT? 
Her. Móz£@T ÕbITb, OH ?KHBET Ha BÉDXHeM HUIH 
HỨ?KHe€M 9Ta?K€. 


HaráImra, y cocẻ/KW ecTb coÕðáảKa? 

Jla, MáeHbEaa. Đề sopýr MO. 

A OHả BCeT/lâ TaK MHÓTO JIáeT? BWebá HONTH BCIO HOMb 
He 0đ MH€ CHATb. 

Jla?! A ø HưWeró He CJIBIHTA/TA. 

HaBéPHo, TbI ÿy?KẺ K 5TOMY IDHBBIKJIA. 

áMa, KOTHđ MbI IIOJIETIM /IOMÓl? 

1ĩocresảdBTrpa. 

A 1noqeMý He sáBTpa? lÏocJe3áBTba 8 y?KẺ /1OJI?KHd 
TIPMFTH B HIKÓJV. 

CooỐØITf., TO 34BTba ÕŸ/eT ÓNeHb IJIOXá# HOTÓ/IA. 
OHá He Ôgểm, caMO/IÊTY B3JIeTáTb HIJIT Ca/ITbCA. 


Đ. CkKaz1, KaK TbI HOHIIMdIIIb TH CHMBO.TBI 


6 T 
PABÓTA HA/H TÉKCTOM 


6. Hãy điền các từ thích hợp vào chỗ chấm và giải thích bằng tiếng 
Nga ý nghĩa của các từ trong cột 2. 


l 2 l 2 
LUEN tà CTÓJIK ". 1ñÔqKa 
HUẾ - CC vn ÍO xeasxa TOPÔ?KEKa 
d4 b KUHÓHHE 6epeaa XIN goềy 
bể #2 Š?zKWK "... KODSWHKA 


7. Em còn nhớ các dạng biến đổi của danh từ "Øow»" và "c»ww" không? 
Các câu dưới đây sẽ thay đổi thế nào nếu những đứa trẻ trong gia 
đình I-va-nốp không phải là gái, mà là trai? 


1. B ceMbẻ TĨBaHÓBBIX ĐO/I[JIWCb ỐJII3H€IB: Ô&e ÔÓ%epu. 

2. Đcẻ y ŠTHx Ô0⁄epéú. O/WHáKOBO€ II Óq@Hb KPACBOe: 
JIMHÓ, TJIa3ả, HOC, ĐOT M BÓJIOCBI. 

3. Mozrozple pO/IIT€JIWT Đả/TJYIOTCH CBOM IĐ€KpắCHbIM 
09owepzf.m. 

4. MázeHbKWx 0o⁄epéũ ÖÕñT He TÓJIbKO IIX ĐO/[TT€JM, 
HO Hi BC© ĐO/IHBI©, IDY3bfd, 3HAKÓMBI© HE COCẺ/H. 
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5. Tenẻbb B cBOỐÓ/HOe BĐẻMđ MOLIO/IbI€ HáI1a  MáMaA 
MÓTYT BÉCGJIO HTĐắTb CO CBOWIMH ÔO%@Dp®w. 

6. Í 5W caCT/IWBbIe DO/ITT€JIW JIÓỐ#T TOBOPHTb Õ@3 
KOHIẢ O CBOITX JIOỐWMBIX ÔO⁄epáÍ+. 


8. Truyền đạt lại nội dung phần in nghiêng trong các câu dưới đây 
bằng cách nói khác. 
1. Crápaw ðáðymrga IĨbacKÓBbñ# MÉJJIeHHO IHJIA K 
KoJÓHY. B pỤkú+ 1 neŠ ỐuÍu s6Ôpd. 
2. 7IBa cbina ð4ÕyHTKM IÏbaCKÓBbI HOTHỐJIMH HữŒ &OlHé. 
3. ng tưốpgd äoÔ0í 1í 1onttrả K TÓMY lĨbACKÓBPU. 
4. C ŠTOTO HH ?Œ140/1Cb TÓMOUb ÔpJ2úa: peØsm. 
5. IĨOTÔM 1 IÐyTWe peÕra TÓ?K© C1 T:OUO2đmo. 


9. tưurái. 


JÓMIIK HIO/I BEPE3AMH 
1Io B. Bacú.uesckoäp 


Crápaø ðáðymrKa IĨÏbpacKÓBbñ H3 IÔMIIKa HO/I ÕeÐề3aMH 
MẺ/JIe€HHO HIJa K KOJIÔJTTY. Ð pyKáX ÿ Heẽ ỐbIJIM BŠJTpA. 
- TPpýnHo BaM, ðäÕyHIKa? - cHpOCWLIa JJÝýHH. 
- Öx, KaK TĐỶ/IHOl A KaKE /OMÓÏÍ € BO/IÓÏ† HOÏiTý, He 3Hả1O. 
- IĨONeMỸ ;K©e BaM HIIKTÔ H© HOMOTäeT? 
- Á KTO MH€ MỎ?K€T HOMOTäTb? - CHIpOCHIaA lÏpacKỎBbä II 
CaMá OTBÉTHJA: 
- HmKoró ÿy MeHf HeT, HIKOFTỏl 
JJýHg IO/IÝMa/T1a, To He Hả/O ỐbIJIO ©Ïi CHĐẢHIBATb OỐ 5TOM 
PpacKÓBb1©. OHả ?Ke sHả/1a, qTo ÿ IĨbacKÓBbH HHKOTÓ HeT! J lo 
OliHBI B IÓM© HO/I Õebẽ3aMI ỐbBIJIO Bcerlá BéceJo. Ÿ cTrápoll 
PĐACKÓBPH ỐPIJIM CbIHOBbit, /IÓN€DIW 1 BHÝRKH, a TeHẾPb HHIKOTÓ 
HeT. J[Ba CbIHa HOTWỐ.IH Ha BOÏiHẻ, IÓNKa ỐblIả HADĐTH2áHKOlH 
1i TỎ?K© HOTHÔJIA, a BHVKOB YÕHJIH BDAFH, KOTHä HCKẢJTH 
TIapTMSảH B /1epéBne. Đï† IOMOTảJH BO MHÓTOM, HO /ÔMa OHả 
nêJaJa Bc6 caMả. 
Jlýna HoHIJả BIeĐ/ HO /OPÓ?Ke. CKÓpO 3a HeÏi MÉ/IJIeHHO 
1ionurá crắpa# IĨpacKóBbad. OHá tácToO OT/TbIXả/Ta. 


la 
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Ha npyróïi neHb DắHO ÝTĐOM /JýÝHñ HPUHIJT4 K TÔM 
llpacKóBbui. Bo BOp HWKOTÓ Hề ỐbIJ1O. OHả ỐBICTĐO B381 BA 
Be/Ipá M HOỐ©?£4/Ta. 

Ha6pará J]JýH8 BO/BI  HOHIJá K IÓMV lÏpACKÓBPI. 
BáðymrKa Bcrpewá/ra eẻ BO /BOPẻ: 

- A ñ He BI1I€JIA BE/IpA. J[JÝMa1O, KTO IIX B381? 3aHÊM TỊ 
ŠTO /IÊJIaeHIb, /1Óq4Ka? 

- Mne He Tpý/Ho, ðáÕðymrKal Đor BaM Be/pÐó, a ä celiqác 
BTOPÓ€ HPWHeCÝ. 

II JýHñ# IoÕezKáJa HasảJ7 K KOJIÓ/ITY. LĨ3 KOJÓHa ỐpaI 
Bỏxy MưWma. OH HocMOTPẺ.I Ha JTýHK: 

- lĨoqeMý TbI TaKảØ Bec€/Iaø? 

- Hưwweró, - BéceJIO OTBéTIJIa OHá 1 BMécTe c MHeli 
CTáJ1a IO/HHMắTbGCf# B TÓPY. 

Tornả oHá Homiả K IÓMYV Ho; ÕepẽaaMI, Mfmra cHpOCWI c 
Y7IWBJIẺHIWeM: 

- TbI Ky71ả4? 

-  ð4õymge lIpacKóBbe. 

- JaBáli a neÐẻ HIOMOTÿ. 

TĨ OHfI HOHeCJI Be/PĐÓ BMÉCTe. 

Crápasø IĨpacKÓBbñ HTÓ-TO /IÊJ13J1A BO /BOpẻ. 

- Báðymga IlpacKÓBbs, 1aBádlire ä BaM HoMOrý. - Mfmma 
BBH7I ÿ H©€ẽ JIOHäTY. 

C ốToro 7H Hawa/TắCb HỎMOHIb 1 ĐYTfIX peÕä#r. HềcKOJIbKO 
Ppa3 ÝTpOM /lýH# BcTpewd.a Bo 1Bopẻ y ðáÕyTmIKM lÏpacKÓBbIW 
Mfmry, a HoTÓM H IĐYTWe peÕ1Ta TỎ?K© CTảJTM HOMOFắTb. 

A O7Hả?K/JIBI IĐHỐG?KáJT TÉBOHKM: 

- 3áBTba Hpả3/HWE, MbI IĐHHIJIT K BaM, ÕÄÕYHTKA, 7OM 
YyÕpáTb. 

BHIIO ÓqeHb BÉC©JIO BCeM BMÉCT€ YÕWĐ4Tb /OM Õ4ÕYIHTEM. 
Đece.rẻe, eM cBOÏi. 

PpaCKÓBbd TÓ?K© XOTÉJIaA DaÕÓTaTb, HO DeÕ#iTa B371 ÿ 
Hee TDÁäIIKY II CKA34J1M: 

Ornoxnfre, ð4Õymriga. BbI MHỎTO ĐAØÓTAJIM B ?HI3HM. 
PpacKÓBba JIắCKOBO CMOTPÉJIa Ha peÕáT. OHá /IýMa1Ta, 
KaKW© OHI XOpÓIHIWe, 1ÓÕpbIe. faK pO/IHBIS BHWKEM. 
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10. Hai: npáB1rbHble Ho co/IeÐzKáHWtO TêKEcTa 
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TIPJJ1O3‡éHWf 1i HOCTáBb "VÍ", 
1. o BolinBl B nÓM© HOJ ÕebŠ3aMH ?MJ1d ÕOJIbHTäđ 
BeCE/Ia#— ceMbi. 
1a HeT 
2. Crápam ðáðymrKa lĨbacKÓBbi T€IHPb ?4HBST BMÉCT€ C 
JlýneH. 


1a HeT 

3. BáÕymrKe IÏpacKỎBbe HOMOTäJIH BO MHÓTOM, HO ÓMa 
OHá /ølêJ1aJ1a Bc6 caMả. 

1a HeT 

4. Crápoli 6áÕyImrKe ÕðbIIO TĐÝ/HO HaỐMpáTb W3 KOJÓ/THA 

BỎJY H IPHHOCWTb ©ẽ /OMÓÏI. 


1a HeT 
5. Mfmra ếpBbrff IoMorár ð4ÕymrKe lĨÏbacKÓBbe. 
1a HeT 


6. Peð#Tra IoMorá cráảpboll ðáÕymrKe HaÕbáTb BỎJYÿ H 
YÕpáTb /IOM. 
1a HeT 

ï. PeB#ra xoTrẻm, qróÕbI crápaw ð4ðymiga lĨpacKÓBbä 
PpaÕÓTa/a BMÉCTe € HIIMI. 


1a HeT 
8. Bá4ðymrra IÏpacKÓBba cufTáJ1a peÕ#T DO/JIHBIMI BHÝKAMI. 
1a HeT 


Hãy chuyển đổi những lời nói trực tiếp dưới đây sang lời kể 
gián tiếp. 
Oốpaséu,. 

- TPpÝnHo BaM, ðảäÕyHIKa? - cHpOCWLIa JJýHH. 

JMJÚt4 cnpocú.va ỐđỐ/11%X9, TÐÚÔnO 2t eũ. 

1. - lĨoqeMý ?Ke BaM HHKTÓ H© HIOMOTä€T? - CIpOCWJIa 
Jlýng ðáðymrgy IÏpacKÓBb1©. 
2.- A KTO MH€ MÓ?R€T HOMOFdTb? - CHpOCWLIaA lÏbacKÓBba. 


3. - HuKoTỏ y MeHđ HeTl - caMá OTBÉTHJIA Õ4ÕYHTKA. 

4. - 3aHÊM THỊ 5TO /IÊJIaeIIb, IÔWKA? - cIpocfa ð4Õymiga 
Jým. 

- Mne He Tpý/Ho, ðáÕyTKal - OTBÉTHJIa JLýHg. 

- lloqeMý TbI TaKảØ BecEraø? - cHpocWI eẽ Ma. 

- TbI Ky/I4? - CHpOCW2I OH JJýHO. 

8. - Oroxnfre, ð4ÕyTIKa - ckaaát eli peÕä#ra. 


sŸ 9 lên 


12. Kể vấn tắt câu chuyện trên bằng lời của nhân vật Đu-nhi-a. 


Hãy bắt đầu bằng: 


Ð nóMtKe Hot ÕebŠ3aMW ?£HJI4 crảbaw ÕảÕyHmIKa 


llpacKóBba. O/IHá?K/JbI ñ BỨ/I6Ja eẻ ÿ KOJIÓ/HIA € B6/PAMIH 
B DyEáx. fl cHpOCWLIa,... 


13. A. Đọc hiểu, chú ý phần được in nghiêng trong các đối thoại 


cho dưới. 
. IlebeBe/ft Ha pO/HÓÏ #3BIK. 
1. - JIÉHa, KTO ŠTOT W©JIOBÉK, ä ©TÓ HIIKOT/lâ H© BỨI€21A? 
- OH HaII HÓBBIÏ cocéJ. 
- eM OH 3aHIIMáeTcf—? 
- Đce TOBODT, WTO OH CII€IIAJHICT, HO Jđ⁄4O0 iMO 
S8Hắ€T, HỀM OH 3aHIMắ€TCä. 
2. - Thị ÕbI B pecropáne "HartonảJbHamt KýxH#”? 
- Ha, MbI ỐBIJIH HÉCKOJIbKO /IH€l[ Ha3á/. 
- A KaKfe TaM Õzrtó/a? ĐKÝCHbIe? 
- TPpýnHo cKasáTb. Ho cpÐe/H HWX /Mđ0 2m0 MHe 
HDpáBWTCä. 
3. - 3Há€ITIb, JÉTOM MBI € ĐO/IIT€JIHMH ỐPIJIM B TÓPO/IG 
XaJIOHT. 
- TOBODfT, HTO TAM 3aMeW4T€.JIbHĐII 3aJIÚB. 
- Jla, đao zÔe BcrpeqdeTcø#—t TaKả# 1y/IÉcHa# IIpHĐÔHA. 
4. - TbI JIỞÓỐMNHIb KHHÓ? 
- Wonêwno. ro zKe He JIÓỐWT cCMOTPÉTb (bHJIbM? Me 
OCÓØeHHO HpáBWTGCđ CbỨJIbMBI Hà UICTODUMeCKW TMBI. 
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- Á TbI HÁCTO XÓHHIHIb B KHHÓ? 
- Her. ámte Bceró # CMOTĐIÓ CbÉJIbMPI HO T€JI€BH3ODÿ, 
4MÍ/O &O2Ô XO?KỶ B KUHOTeắTP. 


14. Dựa vào nghĩa của các từ được in nghiêng đã học để đoán nghĩa 

từ mới trong các câu sau đây: 

1. BbI TýMaeTe, To # TOBOPIÓ IpáB/xy? HeT, ŠTo HĐÓCTO 
tuým%a. Đenpb #1 JIOỐJTÔ IIVTHTb. 

2. lloqeMý Bce cwe1ớmcs#? PáaBe ŠTO TaK CMLIHÓ? 

3. Rorná Ha Héốe IOWBBILIHCb JIO?ZK/I©Bble OÕ/1aKá, 
THẻ-HWỐYy/b ÕýneT Ø02cÔÖ. 

4. EM qácTO zKảJIKO /êTcTBa. lÍ ŠTO CO2/0/LÉHue 
O TĐÓHIJIOM HHOT/á CJIbHO BJI1IGT Hà ©€TÓ HACTOñITY1O 
?KIHSHb. 


15. IIpoquráïi reKcr. 
CTPÁHHPHIfÍ IPO®ĐÉCCOP 


Crápbrl npocbéccop BI HacTOfIIWM ÿHEHĐIM. ©H ỐBIJI 
B€CEJTIBIM 11 OTKĐEITBIM GJIOBÉKOM, MOF IIYTWTb 1 CMEäTbCĂ, 
KOTHả ÕbBIJIO CM€IHHÔ. OH JIOỐWLI ?4HS3Hb II BC© Đẳ/IOCTHL ?£U3HI. 
Ho eró e7WHCTBeHHOÙÍ HacTO#HTeW JIIOỐÓBbIO ỐbIJI4 ©€TÓ HaÿKa - 
Ømoórwa. ÑOTNá OH 3aHIMáJIGØ ỐWOJIÓTH€Ï - a OH BCIO CBOIÔ 
?KISHb 3AHHMảJICH ỐWOJIÔTWeÏ† - OH 3aÕbIBảJI OÕO BCÊM Ha CBÉTe. 

Đce 3HáIOT, HTO ÿ H€TÓ ©/IHIHCTBeHHOÏI JIOỐÓBPbIO ỐbLTá 
ỐMOIÔTW, HO MắJIO KTO 3Hắä€T, 1TO ÿ H€TÓ ÕbIJIả ©/HCTBEHHađ 
CTĐACGTb (CM€IHHÓ /I4?£© CKasdTb - KaKáØ) - 9TO ÕBIJI HĐOCTÓH 
1O?IeBÓïÏi 1ebBáK! 

OnHả?KnmI, Korytá ÿy Ipocbẻccopa ỐbI2I !OỐW.IẻÏi, ?4ÿÐHaAJICT 
TIPMHIEJI K H€MÝ B3ØTb IIHTĐBPI. 3ŠÿPH8JIICT ÕBIJI MOJIO/BIM 
1I HBWBHbIM, IO2TOMY B KOHII IHT€ĐBPbIÔ OH CHPOCELI: 

- CKazKWre 1ẻcTHO, HIpOCĐÉCCOp, BbI TaKÓÏ† IIHTeĐÉCHPII 
N€JIOBÉK, a BCIO CBOIÓ ?KWI3Hb JI3ÿá©T€ O/[HOTÔ /IO?EJI€BÓTO 
N€DBNKá - KaK 5TO BO3MÓ?KHO?! Hey?KÊJTH He CKÝHHO, 
H©Y?KÊJIM H€ ?KẢJIKO ?HSHH? 
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- 3HáeTe, MOJIOIÓÏ 1eJoBéK, - IIpocbéccop ÿ2TBIỐHý/TICH, - 
!JIOBẻN€CKaØ1 ?€I3Hb B©JIb ÓN@Hb KODÓTEKAađI, a IẰebBfK TaARÓÏI 
7UIWHHPLII. 


17. 


Tipánwabwo f1 Henpáswtbno no régcry? IocráBb "V⁄", 


1. OnHả;KnhI, Korná y Ipocbẻccopa ỐbII toỐn.tẻÙi, 
?KYDHAJIHCT HIpHHIEJI K HeMý IO3/ĐäBHTP. 
1a HeT 
2. Crápbrli Ipocbẻccop ÕbIJI BeCE/TbIM W OTKĐBITBIM 
YHÊHbIM, KOTÓPPHÍ MOFT IIYTWTb II CMeäTbCS. 
1a HeT 
3. EnficTrBeHHoli nacTod#meli JtoÕóBbro Ipocbéccopa ÕbI7I 
TIPOCTÓÏ† 1O?IeBÓÏi ebBftK. 
1a HeT 
4. #ypHaifcTr cIpocW+r Ipocbẻccopa, CKÝNHO JIH OH BCIO 
CBOIÔ ?KHS3Hb II3VWắTb O/IHOTÓ /IO?KJI€BÓTO 1€bBWKđd 1 
?KÁJTKO JIH ©MỸ ?KUSHI. 
1a HeT 
5. lIlpocdbéccop BCIO ?KW3Hb 1I3ydáJI reorbpácbto, W KOrHNả 
OH 3aHHMả.JICH, OH 3aÕbIBảJI OÕO BGỀM Ha CBÉTe€. 
1a HeT 


TaK TbI IOHHMáe€HTb OTBéT Hpodbẻccopa Ha BOHĐÓCBI 
MOJIOHTÓTO ?4yÐHaumicra? lĨaIMHII cBOÏi OTBÉT Ha 
CJIẺYIOHII BOIĐÓCBI 

1. CKýnHo J1 Ipocbẻccopy, Korlả OH TaKÓÏÍ IHT€ĐẻCHPIH 
N€JIOBÉKE, a BCIO CBOIÓ ?KI3Hb H3ÿHáä€T O/IHOTÓ 
1O?IeBÓro ebbBa—ká? 

2. ?Rá¡KoO J1 IpOCbÉCCODY ?H3HM, KOT/Iá OH BCIO CBOIO 
?KIHSHb 3aHIWMd.ICH ỐMOJIÔTW©Ï† II 3aÕbIBáJI OÕO BCẺM 
Ha CBÉT€? 

3. EaKÓl r7IYĐÓKHWHE CMBICJI MÓ2HO HOHắäTb B CJIOBäX 
Trpodhéccopa “qebB#K TaKÓÏlÍ /JIWHHĐIW"”? 

4. IloqeMý Ipocbéccop cKa3ảJI, 1TO “GJIOBẻN€CKaR ?KH3Hb 
B©JIb Óq@Hb KODÔTKaØ#”? 
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vpókt 20 


(OBTOPWITE/IbHbll) 


KOMMYHMWKATMBHbIE YMÉHMã 


Trong các bài I6, 17, 18 và 19 các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Nói rõ hơn về người (II) |3. Nói rõ hơn về sự vật (H) 


2. Nói rõ hơn về sự vật (1) |4. Nói cho phép hoặc 
cấm ai làm gì 


Hãy thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra và tự kiểm tra, đánh giá kết 
quả học tập của bản thân trong thời gian qua. 


1. ©rr peÕára Ótenb zmóÕõär npwpójny. Omi uácTo xó/täT B 
TOXÓJ, HOŠTOMY XOPOIHÓ 3HáIOT, FJ€ MÓ?Z€HO XOPOIHÓ 
TIPOBeCTH BĐÉM1. 

Celiqác IocMOTPW Ha DHCÝHOK I1 BbIIOJTHW CJIẺ/TYIOITH 
3an4HMã. 

A. Dùng các cách nói "Cho phép hoặc cấm ai làm gì" đã học để đối 
thoại theo chủ đề: "To MÓ2ZHO UJIM H€JIbäf /lẺJATb B 
Jiecý, rne celuác peÕ#ira?”. 

B. Dùng cách nói "... mor, kro...." để hỏi - đáp theo câu hỏi 

cho dưới.. 

ro IIBản (1)? Wro Mapứma (2)? ro Cámra (3)? 

ro JIêna (4)? Rro Iiropb (5)? 


Đ. Em có thể trả lời câu hỏi mà không dùng tên nhân vật được 
nhắc tới hay không? 

Rorỏ cbororpacbfpyer Cámra? 

PänOM c KeM cW/JIT LĨB4H? 

Ha koró cMmórpwr Maptna? 


['ne zezfr IÍropb? 


tớ Về. 9i Ty eẽ 


HoMý HoO&T H MHrpáeT IÍBáH? 
T. Dùng cách nói "... ro, ro..." để truyền đạt lại nội dung phần 
được in nghiêng trong các câu nói sau: 
1. ĐceM HpắBWTCH TIÉCH1, KOÓD1/10 TOŠT TBÁH. 
2. Cámra Bcerná ðepẽT c co6óll Đomodungpđ1m, 
®OmÓpbLl OTÊII IO7IADỨJI €MỸ B /IeHb pO?K/JIÊHM. 
3. Ha kápre Her ÔepéớHu, komópyJo IĨropb nóJro time. 


4. Jiễïe HbáBHTCW 2wnúpd, #d omópoñũ nnrpảer TIBản. 


5. Ha 6ðeperý DeKf MbI BI/IIM ‡ƒÖO4, #OT"ÓpbLU 
MÓ?HO JIOBWTb ĐBIỐY. 


2. A. Hurảii. 
TIRTb KOIIEEE 


lo pacckú3u B. Xupwyká. 


MáJbHWfE BBIHIJI HA ÝJIHI[Y II ÿBỨI©JI Hà /IOĐÓTe MOHÉTY. 
"Eo eẽ Hnorepä1?" - Io/TýMaJI OH. MOHÊTY HHKTÔ H€ IO/IHHMảJT, 
KaK ỐÝ/ITO HHKTÓ He BW1/IeJI eẻ. Tor/1ả MáJIbHHWK HÓ/HHJI eể H 
TIO7IOHIEJI K MILUIWIIIOHéPY. 

- Jlnn! - MábHHK IOREa3ả7I MOHÉTV. - lẰTO HIOTeb4JI HRTb 
KOHéeK? 

- Hy Ir WTO? - CHPOCWZI MI2THHMOHÉP. 

- Ra ro? Hali/fire ŠTOTO H©/IOBẻKA II BEDHITT© ©MỸ /IÊHbFM. 

TMHTIMHMOHP BHHMẢT€JIbHO HIOCMOTĐJI HA MãJIbHITEA H 
CKaaá.T: 

- or, Kro IorebäJI MoHéTy, celiqác ÓóqeHb /IaJIeKÓ. Eró 
HaÏ†THW H€Ib3i. ‹3Há©IIb, BO3bMI MOHÉTY ceÕẻ. 

HO MáJTIbPHWK HOJIO2ESVJI IITb KOII€K TY/lả, TJI© OH LIX B381, 
1i IOHIEJ' IOMÓïlI. Ha cJIÊ7TYIOHIHE 7I€Hb MắJTIbNWK OIITTb BBIHI€JT 
Ha ÝJIHIY: MOHÉTbI Ha MÉCTe Hẻ ỐbIJIO. OH HO/IỐG?&4JI K 
MILJIMIMHOHDY II 3AKĐHWHảLT: 

- H8, a BCẺ-TAKI OH B321 CBOW ITb KOIéeKl 


š „mm 
B. "na L]" úzm "merL ]? IlocTáBb v", 


1. MoHÊTYy HHKTÓ H€ HO/HHMảJI, IOTOMÝ HTO HHKOMÝ OHả 
H€ Hy?KHẢ. 


1a HeT 
2. MáJbHIE XOTJI HaÏ†TW TOTÔ, KTO HOTebđJI MOHTY, 
NTÓỐBbI BeDHÝTb ©MỸ /IÉHPTH. 

1a HeT 
3. MIWIMHMOHÉP CKa3ảJ1, 1TO H€BO3MÓ?KHO HAaÏ†TW TOTÓ, 
KTO HOTeDđJI MOHÉTY, TAK KaK OH CeliqắcC /IAJIeKÓ. 


1a HeT 
4. MáJIbHWK B371 ceÕễ MOHTY, KAK MHJIHHIOHÉP CKa3ả/. 
1a HeT 


t3 
t3 


. Ha CJIẺJYIOHIHWÏ JI€Hb MJIbHHK YBUJI€JI, HTO MOHTa BCẽ 


©eII€ gIez£áJIa Ha MếCTe. 
1a HeT 


. OTBÉTb Ha BOHĐÓC. 


TÏaKỨM TbI CHHTá€TIb MảJIbHWEKA B ŠTOM paAccKáse? 


3bIKOBblE 3HÁHMã 


Các em đã biết cách dùng cấu trúc "... Tor, KTo..." và 
"...To, To..." để nói rõ hơn về người và vật. Cần nhớ rằng 
"rơT, KTO" cũng như "To, ro” nằm trong hai phần của câu 
phức và luôn biến đổi cho phù hợp với chức năng của chúng 
trong câu. 
Ví dụ: 
HWT€JIb JIOBÓJI€H Tn€J, &WO OTJIWNHO VHHWTCS. 
Ð KDV?KÔR HÉHHW HIDHHHMáIOT TỎJIbKO 1€, 1 KO#Ó 
XOPpÓIHIMW rôJToC. 
CTapáT€JIbHbIe yHeHIIKI BCer/lâ /IOỐWBáäIOTCf# TO2Ó, 
O 1ð OHW M€WNTäIOT. 


. Dùng cách nói vừa ôn để truyền đạt lại nội dung của các câu có 


"Korópbrii" dưới đây: 


. Ð Kpy;kkẻ "lOnbie TêÊXHHKW" ĐỨKTOP 3aHIMảeTc 


DũÔuOmézH&OĂ, kơnÓpol. Bce Há1TIH MắJIb4WKW 
YBJI€KđIOTCH. 


. Ð aapOHOPTỶ ?£WTe2HM rÓPO/IA BCTĐÉTUHLJIH ChOpTnc.Mớng, 


WOTÓpbtl 34H81 TỆÐBO€ MÉCTO Hà CODEBHOBáHHM HO 
1LIB8H1TO. 

J[ỨKW€ ?KHBÓTHPI€ ÿ?KÊ IIDHBbIKJIH K HÓBPIM 1/C1ÓđU8J4 
?KUSHH, KOIÓPbi€ C37137 711 HHX B 38IIOB/THUKe. 


. JHÓHNM B ÕOJIbHIfX TOPpOXáX MÍpA M€WTắIOT O HÓBOÏI 


dổïmO.MŒ11ÍH6, KƠMNÓpdL Hồ 3arpaaHfieT BÓ3NVX. 
YWT€JIbHWIIA /IOBÓJIbHA ‡/Ché#O/M, #OT®ÓpO£O TOỐWTMCb 
HảITM peÕ#Ta B MaTeMá4TIIKe 1 CDT3WTKe. 


. JJÊBYyTIKAM ÓH€Hb HDẢBNTCH ĐOJWHbL, OTNÓPbL€ HữTNWCdi 


TIMCáT€JIb 13 CHỐWPH. 
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4_ A. Chúng ta đã học cách dùng tiếng Nga để nói “Cho phép, khuyên 
ngăn, cấm ai làm gì”. Hãy cùng ôn lại. 


CHO PHÉP 


KHUYÊN NGĂN, CẤM 


MÓ?HO + động từ (dạng nguyên) 


S3ÔẴ@Cb .MÓ2CHO KUỤ D1. 


HEJIE3đ + động từ thể chưa hoàn thành 
(dạng nguyên) 


3Ô6Cb 1i6/tb335Í KỤ Do. 


THỨC MỆNH LỆNH CỦA ĐỘNG TỪ 


BxoôÔú. Ta. ecmo .uécmo 
Ô+# meốsí. 


THỨC MỆNH LỆNH CỦA ĐỘNG TỪ 


He a+o0ú. Ta. uôẽ#m. 
coốpđưue. 


a. DaspeIHáTb, pa3ÐeIHHTb 
6. paspeIráTbc, Da3peIITbcä 
B. Da8DeIIeHÓ 


D03peuú1oTn. 


Dd3D€ULeÓ. 


3Ôecb 1 púmo | pG3peuuúe1ncsr. 


a. sanpeIäTb 
6. sanpeIáTbca 
B. 8AaIPeII€HÓ 


3ữT.Deuú1oTn.. 
306Cb +Uptúrno | inpeuúerncsr. 
30T.D€U€HÓ. 


'. Thay thế phần được in nghiêng trong những câu sau bằng các 


cách nói có thể. 


1. Hámmw peÕ#Ta XOPpOIHIÓ HIOHHMáäIOT, WTO HTĐáTb B (byTỐÓJT 


Ha ÝJTHI© H€/tb35ý, HO BO /IBOĐẺ /WÓ2CHO. 


2. Đce /IÉTH /IOJIKHbI 3HATb: IẰb©XO/ITTb ÿJIHHÿV 


3ữnpeu,úemeca. 


Ða3De@UIđeTncst TĐM 8€JIEHOM CBÉTe€, a HD KĐảCHOM 


3. IIO CJIOBảM TĐÉH€PA 3/€Cb ILIáBATb 301ÐD@U/GHÓ, a TAM, 


T7© MẺJIKaØ BO/lả, Dđ3ÐeLueHÓ. 


4. MáJIeHbKIWM /IÊTñM DŒ3Ð@ULđ101TA CMOTĐÉTb T€JIeBUSOP 
1O €BRTIHI 1acÓB. lĨM 3011Ð€Uđ101 CMOTĐẺTb 
TIPOTĐẢMMEI JJI1 B3ĐÓC.IBIX. 


3AHWMÁTEIIbHAñ MMHÝTKA 


B. Hak Thi HOHUMắeHIb 3HaHHW© CJIẾ7YIOIIX HOGUJIÓBWI? 
llebeBe/ 1x Ha BbeTHáMCKHỦI 83BIK. 


Tro He paÕÓTaeT, TOT He ©CT. 

TỂTO XÓN@T MHÓTO 3HATb, TOMV MáJIO HẢO CHATb. 
TỂTO KOTÓ JIÓỐHT, TOT TOTÓ W ÕbÉT. 

XOPOIHIÓ CM€ETC#f TOT, KTO CM€ETCf1 HOCJIÊ/THHWM. 


6. Nuráii nýrkU. 


WVueHt.  MÓzKere JW Bbl HaKasáTb 

YW€HWKẳ 3a TO, HTO OH He 
cnê.a? 

#% WVutmes. TieT, ä ne cepzkÝcb Ha 
YH€HHKEÓB 3a TO, HTO OHI He 
C/7IJ13JTM. A IIONeMỶ TBI 
CIpảHTWBaeTTb? 

= VueHnl&.  TĨOTOMÝ WTO ä He C/ÊJAJT 
ceró7H# ÿyPÓKOB. 

EÊqK TrbL Ô4/Md©€UUb, HữKđ2iCØ Jt 1J41N€/b TROÊÓ, MO €2Ó 
Ccnpđuuaaem.? 


- CRKỎJIbKO BĐỀM€HI TbI BADLIA 
đửïa, - cHIpocWa MáMa CBOIÔ /IOMb. 
JlỆBñTb MIHÝT. 

#l e cKasáJa TeÕẻ, WTO Hý?KHO 
BADTTb TPH MIHÝTĐI. 

- Ho Be7b # BapfIa TpH 8á! 


B uẽm ouuúốxa Ôé&owu? 


7. mo ámo 1nakóe? 


CTpánhi Ốðea J1o/têï, 
Toponá ðea 1oMÓB, 
Jlecá e3 ebéBbeb, 
Mopá 6ea BO/IHL 


TECT 


_ ; : Ũ „_ H/n 
đ3aôđrxue Ï. BHIGeÐbwI IpDäBHJIbHbII BADHäHT II IOCTäBb v", 


», 


. Moá cecTpả ĐeIILIA Cpá3ÿ ?© HañHCáTb HHCbMÓ..... 


TóbKO B TỊeHTĐÁJIbHOM KHIGHOM MarasWne CTyNÉHTEI 


HAaHUM..... \v⁄ Sư TIpeIO/IaBáT€.Tb JITebaTÝýĐbI 
TIOCOBÉTOBA/I HHTÁTb. 
a. TO, qeTÓ 6. TOTÓ, ITO 
B. TO, HTO T. TOMỸ, WTO 
. ĐỨKTOP - OTJIIHHBIÏT YH€HK II CHOCÓỐHPII MỹSBIKđRT, HO 
l32c2 203i ©eró 3HáeT. 
a. MãJO WTO Õ. MắJO KTO 
B. MãJO N€TÔ T. MÁJIO KOTÔ 


. CPe/I aPTHCTOB Ha CHẾH© MbI 3Hä©@M TỎJbKO..... F 


CTOWT CJIêBa. 


a. TOT, KTO 6. TOTÓ, KTO 
B. TOTÓ, KOTÓ T. TOT, KOTÓ 
. BOJIbHÓMY CTảJ1O JIÿHHI€ 1 BĐAN..... ©MỸ BCTắTb € 
TIOCTJ. 
a. DaspemdeTrcw õ. paspemrảer 
B. sanpeImảeTcs T. sanpermtder 


s S8 Ÿ OHá H©/IÁBHO IIO3HaKÓMIIaAcb B MOCKBẻ. 


a. TOMỸ, KOTÔ 6. TOT, € KeM 
B. TOTÓ, € KeM T. TOMỸ, € K€M 
. 3/I€Cb /IOCTẢđTOHHO TJIÿỐOKÓ. ÑyHắTbCH..... . ÔWeHb 
OHáCHO. 
a. paspemrderca õ. paapemer 
B. 8aIIDEIriáeTC r, saIpeHtider 
. Ê€1M BĐÉMH..... , KĐÓMe TbeTb#KÓBCKOl raJIeĐÊW MBI 
TIOẻ7eM eII6 B JJoM-My3ẻfi JÏbBa TO¿ICTÓTO. 
a. DaapeIieHó 6. HIO3BÓJIT 
B. 3aIpeImtảeTcs— T. HO3BÓJIIT 
. Ha 5ToM ĐJIOM CBÉT€...... BCTPeHđIOTCH TaK MHÓTO 
KDACWBPIX ?KÉHITIMH, KaK B 2TOÏÍ MẢJI€HbKOÏI CTpAHẻ. 
a. MãJO TaM 6õ. MắJO KY/7Iá 
B. MáJIO TI© T. MắJO TY/Tả 


9. TIIKÓJIbHHEM IĐHTJIACWUJIM Ha BÉN€PĐ TÓJIbKO..... ý. 'À hẾu 
IHTepecýeT 2IrebaTýpa. 
a. T©, KTO 6. TeX, KTO 
B. TÊX, KOTÓ T. T©, KOTÓ 
10. JIIÓ7E HHTäIOT II 3AHHMáẢIOTCH B HIITÁJIbHOM 3á116, 
TOSTOMV pA3TOBáDHWBATb 3J€Cb..... 


a. pa3peIIeHÓ 6. sanpeImteHó 
B. DaspermrdeTrcs T. 3aHIpeIHảIOTcg 
1 a õ B T 
2 a 6 B T 
3 a 6 B T 
4 a 6 B T 
5 a õ B T 
6 a 6 B D 
ti a 6 B T 
8 a õ B T 
9 a õ B T 
10 a 6 B E 
đaôđwwe II. A. Chọn phương án đúng để hoàn thiện đoạn văn sau: 
MÁ.IEHbEAfI YHITTEJIbHHHA 


Ð He6o/IbHTÓM KVðWHCKOM TÓpoe Mrtêna 1eJb Cyp Ha 
MIÍTMHT€ CTOj1JIA MắJIÊHbKañ /ÉBOHWKa. 


- ÑaK [H]..... 3OBWT? - CIĐOCWJIMH /ÉBONKY. 
- Bápõapa Ilanency5a. 
- A CKÓJIbKO [12]..... JIeT? 


OpnWHHanaTb. fl B IäTOM KzIácee. 
- CKÓJIbKO ?K© H€JIOBÉK TbI HayHIJIA NHHTắTb H HHCắTb? 
- ĐóceMb. 
- A WTO ThI ÕŸnemb /Iz1aTb /ảJ1bHIe? 
JcJM pÓ/He Hý?KHO, ỐÝxy [13]..... JIO/ÊH HHTắTb II 
THCáTb. 
OÕ ŠTroli 1ẻBOWKe€ YCJIBIITAJIT MOCKÓBCKHW HIKỎJIbHUHEKW. CHÍ 
TIOCJI3JM €Hi ICbMA H HO/LäĐEH. 
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Báp6apy IpHrzracfym ma [14]..... C ?£ypHaitcraMM. TaM 
OHả paCCKá3bIBB/IA, KaK OHả paØÓTa/a. 

”ĐÐ namrẻli cTpaHẻ ỐbIJIO MHÓTO HeTbáMOTHPIX. lĨX Hý?HO 
Õtiio ywfirb. Ôny sa/tắqYy IOBÉpUL MOJIOJE2EH. f1 TÓz£e 
peunia noMówb cboéït pó/wne. §l norminá B Hikózry. Óqewb 
Õo#acb, 1TO He BO3bMT, [15]..... ñ Mắ/IeHbKaa. TaK 
ØbImo. Me cKaaáJ1M, 4TÓỐbI ä HIJIA 1OMÓI. HO # HIĐMIIIá ©eHtE 
paa, HoTóM emtẻ.... IÍ Mend [16]..... .  pað6óraa IIecTb 
[KfÏ cv. bB Muzrêna ezJIb Cyp. Ÿ MeHfđ ỐbBIJIO BÓCeMb ÿ€HIKÓB. 
CáMwoMy [18]..... Øblmo 55 eT, Muiá/eMY - l6 JeT." 

ĐI... Bcrpẻqu Bápðapa cKa3ả/1a ?£YPpHAJICTAM, HTO 
OHả XÓqeT ÕbITb [20]..... 

- Á MỎ?K€T ỐBITb, JIýHHI€ BbAHÓM? 

- ĐpaHÓM, KOHÉWHO, JIÝqITG. 


đủ, a. TBOHI 6. neÕq 
B. TeØ€ T. TOØÓÏi 
12. a. TBOI 6. neÕq 
B. TeØê T. TOØÓÏi 
18. a. yHTb 6. yqfrbca 
B. HaYyHITTb T. HaYyHfTbcq 
14. a. BcTpẻqa õ. BcTbẻqy 
B. Øecẻ7a T. COODáHWe 
15. a. IOŠTOMY 6. ðnaromapd 
B. IOTOMỸ WTO T. 3-38 TOFÔ 
16. a. BO3bMVT 6. ðepým 
B. B88JTW T. ỐpảJTM 
17. a. H©/ÊJH 6. MếcaIieB 
6. MêcãIIbI T. TO/I 
18. a. crảpIIMH 6. crắäporo 
B. CräpHIH T. CTắPIIeMY 
19. a. KOHẾII 6. Hawqáe 
B. KOHH T. BDÉM# 
20. a. Mececrpá 6. Me7cecTrpóli 
B. CTY/IÊHTKa T. ceCTpÓH 


11 a 6 B # 
12 a 6 B T 
13 a 6 B bà 
14 a 6 B T 
15 a 6 B T 
16 a õ B T 
17 a 6 B T 
18 a 6 B T 
19 a 6 B P 
20 a õ B T 


_ D , h „HN 
. LIbäBHJIbHO HJI H€IIDABUJIbHO HO TếKcTy? lÏĨÏocTäBb v", 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Bápðapa - MáJeHbKaø /lêBowKa Ha ýðe, HO OHả y?Kẻ 


HÉCKOJIbKO MÉCØñIIeB DaØÓTaJTa yHIT€JIbHUIHe. 

a. IpắBHJIbHO 6. HeIbdBWJIbHO 
P ro BpẻMa Ha EýÕe ÕbIJIO MHỎTO JIO/lêÏ, KOTÓPBIe H© 
YMÊJM NHITắTb II HHCắTb. 

a. IDäBHJIbHO 6. HeIbdBWJIbHO 
PýCCKW© yHeHITK ÿCJIbI1aJI o BápÕape W1 HoCJI4JM eli 
TIICbMA II HO/IäĐEM. 

a. IpDäBHJIbHO 6. HeIbdBIWJIbHO 
P mrKóe, Kyá BápÕapa HIpHXO/JJa He paa, eẽ He 
B887 Ha DAÕÓTY, TaK KaK OHá ỐbI/lả ©HIS CJIHIROM 
MắIeHbEad. 

a. IpäBHJIbHO 6. HeIbdBWJIbHO 
P 6ecẻne c zKybHaumtcraMI BápÕapa cKa3á1a, WTO OHả 
TỎ?K© XÓNeT ỐbITb BDAHÓM. 


a. Ip4äBHJIbHO 6. HeIbdBWJIbHO 
21 a 6 
22 a 6 
23 a 6 
24 a 6 
25 a 6 


vpók 2Ì 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJWCTBMHEM 


Nói làm di lo lắng hoặc yên lòng 


Oxéø. Jlễna, To CJIYHHLIOCb? O HẾM 
TbI Õ@CHOKÓUIIIbCä? 

Jiéua. OTKỶ7a TbI 3Hắả€IIb, HTO 8 
CỨJIbHO Đ€CHORÔIOCb? 

Oxðéø. TẨro zKe He B/IUT, HTO ÿ TeÕq 
TaKÓli ÕeCHOKÓWHbII B1? 
A ỨMeHHO WTO TeÕñ TaK CỨJIbHO 
ØecHokÓwTr? 


Jiéna. fj saÐbla B MeTĐÓ CÝMKY, B KOTÓPOlÍ eCTb ÓN€Hb 
BẢ?KHBI© /JOKVMHTĐI. LĨTO ?© MH€ /IẺJIATb? 

Oxéz. ŸJcnokỏlica, Jléna! Celitác MbI HoOŠ7IeM OỐÐảTHO, MÓ?KeT 
ÕbITb, X HaÏïIÊM B ỐIOĐÓ HaXÓ/IOK. 

1. tiurráiire. 


1. - ÑáTg, MHe HẻKOTJIa C TOÕÓÏ† PYJIfTb, CHATb /14?K© He 
Morý cHoKỏïlimo. Be7b cCKÓPO ÕÝIYT 2K3äM€HBI. 
- ÑaKôÏi ra Hwux TeÕ#% ÕÓJIbIIe ỐØe€h0KÓuw1? 
- # 6ómbIe BceTó ỐØecnoKỚ1OCb OỐ 2K3ảM€H€ HO XÍIMHM. 
A ThI, HO-MỎeMV, H€IILIÓXO 3aHWMä€TIIbCñ XÍMIeÌI. 
Ycnokôffcø! Eró oõaaáTeuIbHoO €7IaITb. 


CHacfØo 3a TO, WTO TbI MeHfđ ‡/CtOKđuädeuuo. Tĩo 
JIÝHIHIS 3Há1O, KAK 38HIIMäIOCb ŠTHM TIĐ€/IMÉTOM. 
ĐC TIpa, Y?KẺ HÓS37HO. fÏ 1OJI?RHá HJTTH IOMÓÏI. 

- IloqeMý? 

- # ne xowý ỐeChOKÓu?nb MắMV. 


TĨ MOä MáMa TÓ?R© BC6 BĐẻMØ Ố€CTOKỚUT"C8, KOTNã #1 
TÓ37HO BO3BPAHäIFOCb. 


220 


3. - liếT#, TO CJIYHHIOCb C MắJIbHHKOM? lĨÏoqeMý OH /IÓJTO 
1 TĐÓMKO HJIäKa71? 

OH IOTepäI ÕW/IếT B IỊIPE. 

A ro Tbi /16J1aJ1? HaK ?K© TbI ©FTÓ TaK ỐBICTĐO 
ycno£Óu.+? 

Ôwenb npócro. ñ na eMý cBoïi ÕwutếT Út oH cbásy 
1/ChOKÓuM.\Czt. 

Mooyên! Tenépp ri 1oMôïi! Be/b ÿ TeÕäñ HeT ỐHrêTa. 


4. - Cebể?z£a, KaK TbI ceÕi HÝBCTBY€IIb? 

#l qýBCTBV1O ceÕ# HJIÓXO, IÓKTOĐ, Ôq@Hb ỐGJITT TOJIOBd. 
Hóuwbio cHaJ ØechokỚẳHO OT TOJIOBHÓÏI ÕÓJM. 

'Torzả IpHHWMáả 5TO JIeKEdĐCTBO. OHÓ /ChOKÓưm ÕoJb 
1 TbI CMÓ?K©IIIb COKỚIHO CHATb. 


la ỐecnokówTb (Hecos.) 
Koró? 
ycnokáwsaTb (Hecos.) 
ycnokówrb (cos.) 


3nopósbe peố&HKa ỐeCnOKỚMT MáMY. 
CogéT spadá ycnokáusaer ỐonbHórO. 


2 Chọn từ thích hợp có dạng cần thiết, điển vào chỗ chấm để hoàn 
thiện các đối thoại sau: 
ÕecHOKÓWTb(CØ), ÿyCHOKRÓHMTb(C3) 
6ecnoKófiHbrfi, ÕecIoKÓïiHo, cIOKÓÏiHO 
1. - Táng, cMorpft, He Iorebä4li ðmréT! 
- He...... , MäMA, ỐWUIÊT ÿ MeHđ” B CVÝMKe. 
2. - Wój#, Tbi sHắeHIb De3ÿ2IbráT 2KsảMeHa? 


- Ja, xoTä OH He ÓqeHb XOPpÓHIHH, HO MeHẳ*...... 
3HáeHb, 7O ŠTOTO  CWJIbHO .. 


3. - BỨKTOP, TbI CMỎ?K€HIb 3aKÔHWWTb ŠTÿy paÕÓTy cerỏ/IHW 
BêqepoM? 
BỀn so , IO?4J1ylÏicral ïÏ eẽ 3aKÓHWV /IO IHTH. 
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4. - OuiễT, KaK 2€©7Tý/IOK? C nuM TeÖê...... ? 
- Ha, HÓKTOP. OH MeHd ÕÓJTbIIe He...... 
- HáNHT, HÓBOe JIeKápcTBO TeÕê xopoITó HoMOráer. Bcẽ 
ÕŸpneT B Hop4/IKe. 
5. - ĐbeT, ø# BI?Ky, HTO JÏaH C©TÓ/IHf TAKẢđ..... 
'TbI 3HáeHIb, To eẽ...... ? 
- OHá Ho pả/IMO CJTBITIAJ1a, 1TO ÿ Heẽ Ha ĐỎ/IH€ 
CÍIbHO© HaBO/HÉHHe, II OHá Óq€Hb...... 


3. Sử dụng hành động lời nói vừa học để hỏi - đáp theo các gợi ý 
dưới đây: 

1. MáenbEKuli liếTã JIez<WT B ÕOJIbHfe. OH TIIÓXO ceÕã 
NÝBCTBY€T, BC BDẻMñØ IIJIäW€T 1 He /IAŠT MáắM@ HORÔH. 
áMa HII4€TÓ H€ MÓ?K€T /TÉJIATb. 

2. Ÿ lláBEa KpacfBble pBIOKH. Ð HOCJIẺ/THH© /HH ÓN€Hb 
XÓJIO7THO. lIäBJIWK CHJIbHO BOJIHýGTCH II ỐOWTCf, NTO 
PEIOKW MÓTYT HOTUỐHYTb OT XÓJIOJA. 

3. Mfmra acáảMI CW/IT HIỆĐ€/ RKOMIbIÓTeDOM H TeIÉPb 
TUIÓXO BỶ/IMT. CeprÉli BOJIHÝ€TCñ I1 BIẾT ©TÓ K BĐpaWý. 
H cHáCTbIO, HO CJIOBáM BDaHđ, HT HHH€TÓ C€Db63HOTO. 
4. PeÕáTa /JTO TOTÓBNTCH K HIOXÓ/Iÿ Hà TÓPHOe€ Ó3e@pO. 
Ho Horó7a cTaHÓBHTCH BC Xý?Ke H xý;Ke. OHW 6o#Tcw, 
WTO H@ CMÓTYT TY/l4 é3/HTb. 

5. Ð BocEpecẻnbe /lê1yHmIka BMécTre c BWTel† ỐbIJI B HápKe. 
JJŠnyHITKa CỨJIbHO BOJIHOBảJICH, KOT/lÄ BỨ/I6JI, To ĐỨTØ 
wrpáI c oJIbHmÓf 1t HeaHaKÓMOW coÕðákoli. Ho xoaäWH 
COĐ4KW TOBOPIT, 1TO oHả /1ÓÕpa#—. HHKOMý HWeTó 
TIOXÔTO 11 HHIKOTHá OHá He /IÉJIA€T. 


4_ Đọc, chú ý nghĩa và cách dùng của những từ được in nghiêng. 

1. - Ánma IlerpóBHa, 1rsBrHfre sa Øecnokólemao. Tông 
nÓMa? 
] cOzKa/IÉHIIO, ©TÓ HeT. A To? 
- # xowqý cooØIffrb eMỸ ö pe3ÿ2IbráTe KÓHKYPCaA. 
HaKOHÉI-TO.... 3HáeHIb, ŸTOT KÓHKYPC, HO-MÓeMV, ©TÓ 
CỨIbHO Ố@Œn"OKỚU?m. CaM OH CKA3ảI, TO H© ÓNH©€Hb 


)9)029) 


XOPOIHÔ BbICTYyHả.I Ha HÈM. ÏÍ a-3a ỐecnokÓlcmad B 
TIOCJIẺ7HW© THỊ OH /1?K© CHATb HỒ MOF. 

-_A 1ITO OH 716213271? 

- 'TbI 3K© 3Há€IIb, 1TO OH /IÉJI87I, éCJI HỒ MOT CHaTb. OH 
TO CJIÿIHA7I TĐÓMKYIO MỸ3BIKY, TO ITĐảJI Ha THTáP€, TO 
NTÓ-TO TOTÓBHJI ceÕê Ha KýXHe. CJIÔBOM, OH MHe€ He 
am Tr0KÓ+t. 

- Ycnokófirecb, IozáJrylicral fÏ xoqý coOỐITb, WTO 
OH - O/IIH H3 JIÝHHHIX yWäCTHIKOB KÓHKYpCa. LÍ 
Ha/ÉIOCb, 1TO B KOHIIỀ KOHIIÓB lÓJIH II OCmdeum Bac B 
TiOKÓ©. 

- Mfmra, cKÓpo y TeÕ# /eHb po;k/têHwa. MbI c HTánoli 
XOTIỨIM IIO/IAPWITb TO, HTO TeÕØê HĐÁBWTCH. LĨTO TĐI 
xówerrr? 

- RCJM MÓ?&HO, MắảMa, KyHU MHe Õapa6ản. fÏ xoqý yqfrbcw 
IITĐắTb Hà HỆM 1 ÕŸJTÿ ÿHäCTBOBATb B ODKÊCTP€ HIRKÓJĐI 

- Xopomỏ, cbIHÓK. TÓJIbKO ÕOIÓCb, WTO TBOä HTĐả He 
ÕÝneT Ô06đ1mn HWUKOMỸ B /ÓM@G T.OKÓỦ. 

- He Ốốeœnowóúcs, máMa! fÏ ÕŸy HTĐáTb TÓJIbKO TOF/Há, 
KOT/JIá HHKOTÓ H€T /ÓMA. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


. Đọc hiểu và ghi nhớ cách dùng: "xo B ToM, qTo...." để giải 


thích vấn đề. 


. - PeÕð#ra, cerỏ/IH1 MbI He ÕÝ/IeM WTbáTb B (byT6ÓU. 


- IloqeMý, Róyg? B HẽM /qêJ1o? 

- J|é2O 6 TnO/, 4O sắBTpa ÿ Hac Õý7IeT 3adếT HO 

cíawe. BceM Hý?KHO XOPOIHÓ HO/ITOTÓBWTbCH. 

- Ha onHóli (báÕpwKe, r7e /IêJ1aIOT JIeKÁđĐCTBA, B Kả?/IOM 

TIÊX€ ?KHBET HOIYTädÌÙI 

- A sadêM? 

- RÑorpá HOIYTáW HÝBCTBYIOT B BÓ3JIÿyX€ BĐÉ/HHIÏ a3, 

OHU HAWHHđIOT BOJIHOBäTbCH HH KĐHHắTb. 

- Móz£eT ÕbITb, HOIIyrYäØM TĐỶ/THO /IBIHắäTb, KOT/lâ B 
TiÊXe MáJIO KMCGJIOĐỎJA. 


- HeT, Ôé2O 6 TnO/M, 2O TOITYTäW NÝBCTBYIOT OIậCHOCTb 
pắnbIne, eM HpUIỐÓpBI OHf: ÕeberýT 31OPÓBbe JIO/têÏi, 
KOTÓPBIe TaM ĐAỐÓTAIOT. : 

- IĨonyráw - BMêcTo IpWØÓpOBI 2T7o HTebécHol 

B. Sử dụng cách nói "néJo B ToM, ro... " để giải thích vấn để 
trong các tình huống sau: 

1. Jlfna HTebecýeTc1, IoqeMý AHTÓH He MOT OTBÉTHTb 
Ha BOIPÓCBI ywfIrern. (PeÕ#Ta OỐbØCHñIOT, HTO OH 
CÍIbHO BO/IHOBá.TGH.) 

2. ĐanWM y7IBJIäeTcg, HoqeMý Ceprẻïi He Xo/HJI Ha 
ĐKCKÝPCWEO HO TÓPO/TY. (J[pyr Cepré# TOBODWT, HTO OH 
ÕbI7I ÕÓJIeH W He MOF HOÏ†TH Ha ŠTÿ 2KCKVĐCHE.) 

3. MáMa BOJIHýeTcw#, ro JlễHa Becb /I€Hb XÓ/IT TĐÝCTHa1, 
BCẽ BDêM#+ MOJIMIT. (ONHả M3 HoÐýT JIÉHbI cKasảáJTa, 
NTO OHả HOJIYHHLIA HJIOXVIO OTMỀTKY HO AHTJHICKOMY 
q8bIKÝ.) 

4. CTaTb JIÊTHIIKOM M€XTä€T IOHTI Kả?K/IBHÍ Má2JIbSHWK. Ho 
ỐbITb JIÊTHIIKOM He JI€TKỎ. (J [J1 ŠTOTO Hý?KHBI 31OĐÔBbe, 
BÓJIH HH MỸ?K€CTBO.) 


6. A. IIpoqrráïi tr OỐpaT BHMáHW© Hà cJ1OBä "ỐOpÓTbG8” 

"6opb6á". 

1. - JlaH, TbI 3HáeIIIb, TO CTĐÓØT Ha 5TOÏ† HJIÓIHTA/TH? 

- CTĐPÓAT HẳM8THHKM TM, KTO MỸ?K€CTBeHHO ỐODÓ4tC# 
TPÓTMB BPATÓB 3a CBOÕÓ/IY II H€38BHICHMOCTb PÓ/[MHPI 
2. - Ñó1n, Kakáäñ IJIOxán Hnoró/a! JlaBHÓ Hê ỐbLIO 7102714. 

- Ha. Bor íMeHHo Ho$ToMY celHác KĐeCTbfñH€ /IeHb II 
HOWb ØóPp!Ơcs c sácyXxoïi sa ypozKáii. 
3. - lIẽTp, TbI sHắeHTIb, KaKE BWỨKTOP TOTÓBHTCH K 
TIDHCTOá4IIeMV. COPeBHOBảdHIIO HO TÊHHWCY? 
- OqeHb aKTWBHO. OH ỐØÓpeTmcs 3a 3OJIOTVIO Me/LÃJTb. 
4. - TóÓJI#, oÕbñ#cHỦ, IoqeMý celqác Bes/tê I/IếT Øop»Øđ 3a 
HNICTYIO OKDV?KáIOHIVIO CpeHV 
- JlŠ1O B TOM, WTO B HACTOäIIIee BĐÉMØ KOJIOTWdeCKag 
cwryánw# yxy/máảerca. IĨpwpôna Õo¿IibHảá, 1 el Hý?KHO 
TOMÓ1b. 
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5. Điển vào ô trống dạng cần thiết của động từ và ghi nhớ. 


ØopóTbca (wecos.) 


BBI 


OHI 


'7. Hãy thay thế phần được in nghiêng trong các câu sau bằng cách 
nói khác. 


1. TĨpOMEHIJIEHHOCTb H TDảHCHOPT 302D83H3ÍO ĐẺKM II 
Osẽpa, 3aBO/ICKÓÏ† TIM 302p#3H3Íem. 6Ó3Ô1Z. 

2. ÔmO 8aTbsHéHWe HIpMHÓCWT BĐ€I H€ 1nóKO IIpHPÓJe, 

HO 1 16JIOBRY. 

3. TÓÕbI 3aHIHIäTb HH ÕebẻWb JIeCả, DẺJKWIX ?KHBÓTHBIX II 

ĐACTHWH, HJƒ2/CHbL 3aIIOB/HUIKU. 

4. Đce MI /1OJIKHBI ỐOĐỚNbC3 3a TO, HTÓỐbI HắH1a (3eM2IđT 

OCcTaBdTacb ÖỐpOli  IpeKpácHoll. 

5. tleM ?© peÕ#Ta MÓTYT ?tO/MÓ%b TIĐHpÓJ? 


8. IIpodarrrảli c1É7ytOIII© TD€J2IO2KÉHWS 1Í IepeB©J X Hà 
Bb©eTHáMCKHỦ #3ÐIK. 
Celuác B peKẻ cTrảJo MáJIO 

PHIỐhI, a B Jecý cTảJ1O MáJIO 

aBepẻll. Ñá?zK/PIl ro/I JIecÓB 

CTAHÓBWTCØ BC MỆHPII€ II 

MénbIe. Há/o cacáTb gIiecál 


9. trái. 


OXPÁHA IIPIIPÓ/HHI 


lĨpwpózZa - HamI 1ÓỐpPIÏ† IPYT, OHá /Ia&T HaM BCẽ: II KHI, 
KOTÔDVIO MBI HIITÁä€M, II CTOJI, 3 KOTÔPBIM MPI CH/LÍM. 


TĨpMpÓ7Za - BÓ3YX, KOTỎPBIM MPI JIBIHHTMM, ŠTO BO/Iả, RKOTÓDYTO 
MBI HbÊM, 5TO 3eM2Iđ, Ha KOTÓPOli DACTET ĐHC, 5TO JIecả, MOpäđ, 
OK€áHBI, ŠTO DACTHHØ, HTWbI  3BÉPW, ÕẰ3 KOTÓPBIX HT 
HÔJHOÏ ?£H3HH /IJ11 €JIOBéKA. 

Ho npwpóZe celitác Hy?KHá HÓMOHIb. Tbĩ BW/HIHIb, KAK 
ỐbICTbO ĐaCTỨT HÓBBIe TOPO/lả, HÓBbI© 3aBÓ/TBIL TÏDOMPHTIUIEHHOCTb 
1 TĐẢHCHOPT 3ATÐäSHfIOT ĐÉKH  O3EÐA, 3aBO/CKÓÏÍ TIM 
S8TDØSHñ€T BỎ3JIÿX. TO HĐHHÓCWT BĐ€/ H€ TÓJIbKO IPHWĐÓJ, 
HO Hi HGJIOBêKY. 

'THI JIÓỐWHTb I[B€TEI 11 €ÐéBbät, HTHI 1 3Bepẻïi Ho B 
HACTOfIIe© BDẻM#I IIX CTAHÔBIITCØ BCế MÉHPIIe. TaM, TJ€ TBI 
KOTJẢ-TO COÔWĐá2T IIBETbI, celiHáC CTĐÓØT /IOĐÔTY 11 B BÓ3/IÿyXe 
HáxHer ÕeHaWHoM. B peKẻ cTảJO MáJIO ĐBIỐBI, a B JIecÿý CTáJIO 
MáJIO 3Bepẻïi. 

Jlec - ŠTo HáHmIe ỐoFá4TCTBO. JleC HHKOMý He BDAT, OH BCeM 
TPyr. Jlec - ÕoJrbImÓÏi 1pyr qerIoBêKa. OH /Ia&T /ÓCKH J1 
CTO/lá, ỐyMáTY, JI€KáPCTBA 11 MHÓTO /IDYTÍX HỶ3KHbIX B€HIÊÏI. 
718 3BepÉÌÏ† I HTHI OH ĐO/IHÓÏ† IOM: JI€C 1X KÓPMIT. ECJIH 
TIOTWỐH€T JI€C, TO HOTWIOHeT II DeKả. Jlec 3aH[HIá€T HÓJIe OT 
BÉTpa. 

Jlec HasbIBáIOT "JIETKHMW” TOĐO/IÓB. Jlecá - To OTĐÔMHa# 
cáÕpwga Kkwc/Iopó/a. Ho /IJ1O B TOM, HTO Kả?K/TBHÍ TOJI JI€CÓB 
CTAHÓBHTCfñ BC MÉHbIII€ 1 MềHbIie. Há7o cTacáTb Jecál 

TÍ HeYIIBWT€JIbHO, WTO cel[qắäC TaK MHÓTO TOBODắT II HHTYT 
OoÕ oxpáHe IpHPỎ/JBIL OHả BOJIHýeT Bcex JO/I€ÙI. 

TĨTÓỐbI 3aHIMHIäTb HH ÕeÐẻqb JIeCá, DẺ/KWTX ?KWBÓTHBIX II 
PaCTÊHER, HýzKHbI aaHOBTHHMKEM. MbI BCe /IOJISHPI Øopórcm 
8a TO, HTÓỐbI HảH1a (3eMJIđ OCTaBd/TACb 6õpofi 1 IIpeKpácHoii, 
WTÔÔBI ?KVUII Ha HeÏi 3BÉDW 1I ITTỨTtbI, NTÓỐBI Xopomó lì Đắ/IOCTHO 
?KVLJIM Ha HeÏ† MbI CắMI, HTÓÕbI HĐHĐÓ/IA /IAĐLIa HaM CBOIÓ 
KpacoTý. 

TĨeM ?£© MÓTYyT peÕ#ira HoMỎdWb IpHPÓ/€? OHỨ He ?K/IYT, 
KoOrpd CTäHyT BBĐÓGCJIPIMHL, xẻ corbnna OHỨI IOMOTäIOT JIÓ/I1M, 
Ha Ý4HbIM VIHCTHTýTAM, M 88IIOBỀHWKaM 6epéup TIPHPÓ/HPIe 
ØoráTCTBa. OHW HIOMOTáIOT 3aHIHäTb II BbIDáHUIBATb JI€C. 
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10. "na []" úm "ner[ ]"? Hoeránb "V⁄", 


1. llpwpóma pnaŠr Bcẽ HeOÕXO/IMO€ JIJ1H HÓJTHOÏI ?KU3HW 
W€/IOBẻEa. 


7a HeT 


2. Ð HacTroäiiee BbêMØ MHÓTO TOBODÁT 1 HHHTYT OỐ 
OxpáHe IPMPÔ/EL 
1a HeT 


3. OxbpáHa IPHPÓ/IBI CỨUIbHO BOJIHý€T TÔ/JIbKO B3ĐÔCJTBIX. 
1a HeT 


4. PeÕñTa MÓTYT HOMỎWb HPHĐÓ/J TÓJIbKO TOF/lẢ, KOT/lẢ 
OHf ỔÝ/TYT B3ĐÓC.JIBIMI. 


na HeT 
5. Đce JIÓ/IH /IOJI?EHBTI 3aHIHHIÁTb H ÕẰÐẻqb HĐHĐÓ/HBIe 
Õor4TcTbBa. 
na HeT 


1Ï. IlebeckazKft TeKCT HO IJIâHY: 


1. IIpwnpópa nam! 1ÓỐpĐHIÏi TpYT. 
2. POJIb IPMPÔ/BI 711 ?SH3HH ?KHBÓTHBIX 1 DACTÉHHỦI. 
3. IĨpwpóZe celitác Hy?KHá HÓMOHIP. 


12. Hanunu mázenbkulf pacckáa na réMy "Bopbðá 3a 
NWCTOTỶ ÿ BaC B TÓPO/I€ (B /1eÐéBH©)”. 


13. A. IIpoqrrrảliTe  OỐpaTÍT€ BHHMáHW€ Hà TJIATÓJTBI 
“CPBIBÁTb - CODBđTb” H “OTHYCKắTb - OTHYCTHTb” B 
CJIÊ7TYIOITWIX IĐ€JIJIO?KÊHHAX. 

1. - ÑÓz711, HOCMOTPU, KaKf€ KDACWBbIS HBeTPII 
- Ha, óqeHb. TbI 1X XÓqeIIb? 
- Xouý. A ro? 
- Ilolixý w x copBý Te6ẻ. 
- Ol, Rónn, Rónn! PásBe B HắpKe paspeHmáFoT 
Cpbi6đmb 1Berbl? He saÕbIBáli, HTO 3ê/IeHb He TÓJIbKO 
YKpaHIáeT TÓPpOJI, HO 1 /1ÊIa©T BÓ3/IYX B HẺM IICTĐIM. 
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lò 
' 


Ma, BW/TMHTb, HOTÔ/IA CTAHÓBIITCØI BCE XÝ?K© II XÝ?R©. 
- Ha, yzKẺ XÓJIOJHO. J[ý@T CHJIbHPHÍ BÉT€Đ, ILJIẾT /1O?RJb 
CO CHẾTOM. 

- BYy7b OCTOPÓ?K€H, a TO BÉTep c TeÕ¡ñ copđỡm 1HJI4Hÿ. 

- He 6ecHoKóïiicø! ĐếTep He TaKÓÏ† CÍJIbHbIÏ1, TÓỐBI 
Cpbt6đ1mo eŠ c Men. 

3. - PeÕiira, IpocTfrre 3a oIIo3/tânwe. Đbi MeHđ /IÓJTO 
132112 

- /Jla, IpHMÉPHO HO¿rdacá. ÏÏ MbI /ÝMAJIH, WTO Tbĩ H© 
MÓ?€IIIb HOÏ†TH € HáMH. 


- 3HáeIIb, MOI ĐO/IT€JIWH y2 HÉCKOJIbKO /IH€lI He 
Om4/CKú4u MeHd 3 1ÔMAa. Đe/7b ÿ M€Hđ HO/TOTÓBKA K 
TPÝHNHOMY 2K3áM€HV. 

- XOPpOHIÔ, HTO HaKOHI[ TeÕj O1n4/Cu Ha BeTpêwy. 
Jlanálire HnolixeM. Hac ?/IyT. 

4. - ĐỨT#, H/H1 CIO/lả 1 CMOTĐI, WTO ÿ M€Hä. 

- Oli, KaKáđ CHMIIATfqHaäđ HITWKal! OHá HOŠT? 

- ToBopáT, xa. Ho He 3Há!O, HoqeMý OHá ÿ MeHđ BCc€ 
BĐDỀM# MOJTHTT, /IÃ?K€ ©CTb II HHITb H© XÓNeT. LĨTO ?Ke© 
MHe C€ H€Ïi NẺJIATb? 

Ônewb npócro ... Omq/ema eŠ wa ŠTOli KJIêTKM. 
TPásBe MÓ?KHO ?KHTb II H€Tb B Heïi? 
- no. JlaBắÏi ơmmjemau.m eŠ na cpoÕôjyl 


B. Han HýzKHbie (bóPpMBI TJIATÔJTOB. 
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copeđmno (coa.) Ơmremmn»(cos.) 
bì COPpBý OTHYHTý 
BỘ .. | - pm -  l- — khu 
ou/GH | 7 vui. CC | CC syyếi 
MỊ |  ..... OTHVCTHM 
BBI cOÐBETeCE |  ..... 
GHI | sen | ung 


14. tiurái. 
MỸ?RECTBO 


Ôra npaMarfdecKaa erópwa IIpowsominá e 19-1êTHWM 
MáJIbHMHKEOM CâMOM ĐécTOM Ha cẻBepo-s3áảHaTHOM IIOðepẻ?Kbe 
ABcTpáTMM. 

Ð ToT /eHb HOTÓ/a Ha MÓpe bI/1ả HpeKpácHaa. IÍ oTÉII 
CỗMa, KaHHTáÁH HeÕOJIbIIÓTO TYPHCTWW€CKOTO T€IIJIOXỎ/A, B3Ø7I 
cbina c co6ðólÍ Ha KopáÕrb. 

iornd cý/HO OTLLIblo or 6êpera 20 MÉTPpOB, CaM Ha/ẻJI 
MắCKY, HbIDHÝ2I B BÓ/Iy H HOH:TELI E Õépery. ÔTro MécTo ÕEio 
MHOTO/IO/IHBIM: HJI4BAJTH JIÓ/M, JIOBUUJIH ĐBIỐY pbIÕaKH. HHNTÔ 
H@ TOBOPWJIO OỐ OIäCHOCTH. lÏOŠTOMY, KOT/tâ CðM THJIBLI HO/I 
BO/ÓÙI, OH He 3aMÊTILI, KaK K HeMÝ HO/IILIBLI IIITHM€TĐÓBPHI 
KPOKO/HZI. OH cOpBdJI cC peÕEHKa MáCKY H B387 ©TÓ 3á TOJIOBV. 
TÑpoKO/IJI Tai CôMa Bcẽ rJiÿý6;ke B Mópe. MáJTbHHK 
cTapáIcg ÕopóTbcØ# € KĐOKO/IUJIOM. HO KĐOKO/IUJI He XOTẺ¿T 
OTIIYCTWTb CBOIÓ ?£€ÐTBY. PeØ&HOK TÓ?£© He C/IaBdJIC8, OH 
COỐpả¿T TOCJIÊJTHW© CHJTIBI HE VKVCUUJI KĐOKOJIHJIA 3a HOC. LÍ 
TÓJIbKO TOFHIá KĐOKO/HJI OTHYCTHJI MáJIbNWKA II VIHUJTBUI... 

TPIÕaKW BbITaHIHUJIM CôMa 13 BO/IBI 1 OTB©SJII B ÕOJIbHWITY. 
'TaM ©eMÝ C/IẺJI3JM HỆCKOJIbKO OIepáIHii Ha roJroBẻ. MáJrbqWK 
IIED€HEC 1IX TaK ?K©€ MỸ?K€CTBGHHO, KaK 1 ÕODbÕŸ € KPOKO/IỨLUIOM. 

tiếpeä HêKOTopoe BbêM#+ ĐBIỐaKW HOÏiMÁJTW 5TOTO KĐOKO/ILIA, 
BBÏJIÊHIWJIM ©TÓ II OTBGSJIW B OJITH I3 MÉCTHBIX 3OOH4ĐKOB. 

18. Pri6eprt cáMbLÌi HĐáB1JIbHPHT HO TÉKECTY BAPUHẢHT II 


" 


TIOCTäBb 


1. Tne II € KeM IIĐOWSOIHJI4 ŠTa /IĐAMaATde€CKaØ HCTÓPpHR? 
a. OHả IPOWSOIIIÁđ Ha CÉB€PDHOM IOỐePé?Kbe 
TOCCHM C TĐIHHA/ITATHJIẺTHUIM MắJIbHHKOM. 
6. OHá IPOMSOIHIJIÁ Ha 3ảI1aHOM HOỐ€P?£be AMÉPHIKW 
C MáJIbWWHEOM, KOTÓPĐOMY H€TBIĐHA/IHATb JI€T. 
B. OHá HIPOWS3OIIIá Ha cẻBePO-3ả11aA/HOM Hoðepê?£be 
ABCTPả/TMW C /B€HA/IIATHJIÉTHUIM MáJIbHHWKOM. 
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2. tĩro CJTIYHUIOCb C MắJIbHITKEOM, KOTJẳ OH TUIBLI HOJ BOJIÓ? 
a. Rorytâ MãJIbWWE HJIBLI HO/I BO/IÔÏ†, OH ÿy/1ab421c8 
O ốozIbHÓÏf KảM€Hb. 
6. orxá MáJIbHHWK HJTBLI HO/I BO/IÓŸI, Ha H€TÓ 
HaIa/14J1 H8THMeTĐÓBBIÏT KĐOKO/HLI. 
B. ROr/tả MãJIbHWE HJIBLI HO/I BO/IÔÏ1, ÿ HeTÓ ỐbUIả 
TIpOðJêMa c MácKolI. 
3. lĨoqeMý /IBeHA/IIATHJIẺTHHÙI MắJIb4WIKE HOỐ©/TJI 
KPOKO/HIA2 
a. IĨOTOM HTO OH C MỸ?K€CTBOM I1 YMÓM ỐOPÓJIGCH C 
KPOKO/IIOM. 
6. IĨoTOMỸ WTO ĐBIỐAKUW ©€MỸ OKa3á7I1 ÕOJIbHIýIO 
HÓMOHTIb B ŠToÏ† ÕOpb6ẻ. 
B. TaK KaK KPOKO/HLI ỐBLJI Ód@Hb ỐÕOJIbBHIÔÏ1, HO y2 
crápPHli H cJr4ÕPIÙ. 
4. TO 3aCTáBHMJIO KĐOKO/HIJIA OTHYCTWTTb MäJIbHWKä? 
a. MáJbWHWK TOJIOBÓI y/äÐM2IC# O KĐOKO/JTHLA. 
6. MázbqtK cOỐpá¿T HOCJIÊ/THW€ CHJTbI HE ÿYKYCELT 
KPOKO/WLJaA 3a HOC. 
B. MázIbHWK cTpe2IH7I KĐOKO/IULTA. 
5, tlro céJ1aJ1M c CMOM, KOFHá KĐOKO/HJI ©€TÓ OTIIYCTHLT 
1 VILIBII? 
a. ErÓ BbITaIIWUIW I3 BO/IBI 1 HOJIO?ZKWLTW B ÕOJTIbHEHTY. 
6. EMỸ cC/7IJ1aJI1 HÉKOTOPBIe OIeÐáIM Ha 
TOJIOBẺ. 
B. ErÓ BbITAHIWUIH I3 BO/IBI, HOJIO?WUIM B ÕOJIbHUITV 
1I MỸ C/ẺJIAJI HÉKOTOPBI€ OI€ĐDäIIHM Ha TOJIOB. 
6. tĩro cJIyHLIOCb € KĐOKO/WIOM THÓCJIe ÕOÐbÕbI c CMOM? 
a. OH ỐbUI T8?£€JIÓ DÁH€H H HOTHỐ. 
6. PbIiÕaKW ©TÔ HOliMáIW, BBIJI©HHUJIH H OTB©3JIU 
B 8OOHäPE. 
B. EÿÁ-TO OH VILIBII M ĐỎJIBII€ HHKTÓ ©TÔ 
H© BỨUT. 


16. Hanrrrt MáJeHbEOe CONWHéHW€ O TOM, IOqeMý PbIÕaKÍ He 
YỐWUTM KEĐOKO/IJTA, a ©TÓ BbIJIeNILJH 1 OTB€SJIT B 3OOHắPKE. 
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vpók 22 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJWCTBMHEM 


Nói ai bình phục, khỏi bệnh 


Cứuua. Mimra, pqebá Thi ĐBII ÿ RÓJH. 
Hy KaK oH týBcTByer ceõä#? 

Mưuua. JlýnTme. ToroBá, TÖpJ1O 
6ômbIme He Õo/IáT. AHIETIT 
TIOBbiniáercsø. BỨ/1HO, TO OH 


HOIDABJIđeTca. 
Cđtua. A To cKaaảJ Bpawd? 


Mưuua. TĨo c1oBảM Bpawả, ÿ HeTÔ HHH€TÔ CẴDbESHOTO HeT. 
MaKcWMáIbHo qépe3 He/1J1O BC ÕŸ/€T B HODS/TEe. 
Cđuug. 3HäHWWTT, OH COB€PDIHIHHO BBI3/IODOBeeT. 

Mưuua. la. BýneM nanêaTbca. 


lléma. Tản, TBoeró 1ê11a ÿ?KẺ BBIIIICBJH W3 ÕOJIbHWTIbI? 

Tứaa. TỶ cuácTbfo, la. B 2ToT pa3 OH Óq€eHb CẴeDbE3HO ỐG/TêAT. 
Hepé.IO JIez€ảJI IOWTH ÕẰ3 COSHáHHIRH., COCTOđHIe 
3HOPÓBbñ TO ÿJIyHHIä€TCf#, TO yXYHIäeTcg. Bpaqft 
MHỎTO G/IÉJ1AJIM II ©TÓ 
BPLJIeNUJIM. 

lIémas. Xopomó To, To XopoHÔ 
KoHuáerca. IÍ TBOli e7 
LOHpäBILICđ. fÏ ba7 3a TeÕä. 

Tứaa. Cnacd6o. Eró BblaODOBUIéHUe 
Hac ÓqeHb pả/TYeT. 


1. tiurráiire. 


1. 


te ïñOnpaBnáTbc1 (wecos.) - ïoribáBWTbc (coe.) 


Hy, MOJIOTÓW eJIOBÉK, Ha WTO TbI 2z&ảJIyeIIbcg? Ÿ TeÕäi 
TaAKÓlI yCTảJTPIÙ BUẸI, 

[ÓKTOP, MH€ H€3/ODÓBITCĂ. 

tlro y neÕäd ÕoJIT? 

Hả?KeTCW, BCE, 1 TOJIOBđ, W1 FÓPJIO. 

ficno, wro Ti ỐoztéeHIb rbúnHoM. Hưgeró cepbEsHoro. 
#l celiqác BbIIMHIY ĐeHHT. 

PHHHMáảW 5TO JIeKEáĐCTBO TDHL Đả3a B /I€Hb 11 tÉÐe3 
HÉCKOJIbKO /IH€lI đbÍ3ÔODpO8€ØUub. 

CHacfõo, NÓKTOp. 

Ti1a, BHebá MbI ©IHI6 HTĐẢJIM B (byTÕÓJI, a BIDYT TBỊ B 
6ouibHfne. B ẻM /IéJ1o? 

3HáeITb, ÿy MeHđ aHHeH/LIITT. MHe c/IẺJ1aJI GĐÓHHYVIO 
OIepáảro. Celitác qýBCcTBY!o ceÕi ÿy?Kê XOPOIHÓ. 

'TTbI ©eIHIE ÓJITO JI©2KWIIIb 3/1ecb? 

Her. Bpbaw cKa3ảJI, HTO #1 TONĐđ6/10Cb CKỎPO II CMOTỶ 
MJITM NOMÔH. 

Xopomỏ. ?§e/1áto ỐbICTpOTO đbL3ÖODO6/ÉH4., 

CnacWốo. JÏo cKÓpoli BcTrpẻwH. 

ĐỨKTOp, TO CJIYHWJIOCb € TOĐÓÙ? 

Hecudcrnbili cJÿwali! Ha HpÓHLIOÏ He/têJ1€ HÓNbIO MOÏI 
BeJIOCWHẻ7 ÿy/1äPMJIC# O ÕOJIbHIÓI KảMeHb. íÏ VHẢJT II 
HOrả CJIOMáä/IaCb] 


A KaK TbI TeHÉbb HÝBCTByeIIb ceð#? HopMáJIbHO? 
S3Há€TTb, # IONWTH TơADđđu.tCä. 
?Reráto ÕBICTĐO TroDđ&Wcä. 


Bbl3ODáBIIMBATb (?©COø.) - Bbl3ODOBeTb (COở.) 


[lócne onepáuww H(éng Ốticrpo ñonpag/i4eTcs. 
Bnaronapá HÓBOMY MẾTONY ïIedéHHñ 3a MéCfLỊ 
[áng cosepLliếéHHO Bbi3/ODOB€/Iä. 
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2. Điền vào chỗ chấm động từ thích hợp có dạng cần thiết để hoàn 
thiện các đối thoại. 


lb 


3.A. 


- ĐỨTH, MH€ CKa3ả4JH, HTO B CaHATÓPMI TBOÏ† Hảna 
NýBCTByeT ceÕð# Tobả371O JTýwITe. 
- Wonéwmo. HWCTHIl BÓ3/IYX, MÓP€, CÓJTHH€ ÿJTYNHISIOT 
81OpÓBbe. MÓzKHO CKa3áTb, HTO CO BĐỀM€H€M OH..... 
(nonpae1snca - nơnDđeu1mncx) 
- HaráHia, TBOä cecTbả y?Kẻ XÓ/HTT Ha 3aHñTHS? 
- Hạ. Oná BbiaopoBexa. Eẻ..... 13 ÕOJIbHWITIbI HA 
TIPÓHLIOWF HetêJe. 
(đbtmCbt6d?n - &bÝncd1mb) 
- Ñó1g, sHảeHTb, B HáHIeM paliÖHe HOCTĐÓMJIWH HÓBPIÏ 
6accẻlm. JlaBdÏ† aaHWIIeMC B KDY?KỎK HJIÁBAHMA. 
- 3aMewáTeIbHaa "yên. ÑaK pa3 T0 MOÏI JIOỐWMPII BH7I 
cHÓpTa. lÏIắBaHWe...... 3OPÓBbe. 
(U/LUwuuđno - 1LÚU1wMb) 


. - 3ỨHa, JIABHÓ TeÕ4 He B167 ÑaK TBOE 3/IOĐÓBbe? 


CHacfốo, HopMả.IbHoe. tiýBCTBY1O ceÕñ XOPOIIÓ. 
?RerýnoE ÕÓJIbIIe He ỐeCHORÓWT. 
- 3HáqwT, TeÕ4. 


- 1a. 


(đbLóu8d1nb - đbÍteWW1) 
- IĨropb, cMoTpú, ä reÕé IIpwHŠc HóBbie 2KÿĐHá.TĐ. 
TaK caMowýBcTBuie? 
- Jlýqmre. Ho Kả?K©eTCñ, HOIIDABJITIOCb MẺ/IJeHHO. A 
HÓKTOP CKa3ảJI, HTO HếPe3 H©€/IẺJHO..... 
YcnoKóffcg, TbI OÕ#3áT©JIbHO..... : 
(#bt3ÔODpđ&tuẽd1nwb - #»Í3ÖOpO8em) 


Em và bạn Nhi-na sẽ nói chuyện bằng tiếng Nga thế nào trong 
tình huống giao tiếp dưới đây: 


Em đến thăm Nhi-na. Hai người vui vẻ chào nhau. Em nói đã lâu 
không gặp Nhi-na và ngạc nhiên khi thấy bạn mình có vẻ mệt mỏi. 
Nhi-na giải thích rằng bạn ấy bị ốm. Em hỏi Nhi-na bị bệnh gì. Nhi-na 
trả lời rằng bạn ấy bị cảm lạnh, bị cúm. Em hỏi bạn ấy có đi bệnh viện 
hay không. Nhi-na nói là mẹ bạn ấy đã mời bác sĩ đến tận nhà và hiện 
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nay bạn ấy đang bình phục dần dần. Em khuyên Nhi-na phải nghỉ ngơi 
và hằng ngày uống thuốc theo đơn bác sĩ. Nhi-na cảm ơn vì lời khuyên. 
Em chúc bạn chóng khỏi bệnh và hẹn sẽ gặp lại vào tuần sau. 


Đ. PasroBápwbBalire /PYT € IĐýTOM HO ĐHCÝHKAM. 


4. A. Đọc, chú ý đến nghĩa và cách sử dụng những phần được in 
nghiêng. 
1. - CepẽzKa, WTO CJIYHHLIOCb € TOÕÓï†? 
- CaM He 3Há1O. fÏ HỎMHIO TÓJIbKO, HTO II€Đ€XO/TZI ÝJTMITY 
1i BIDYT KaKáØ1-TO MAHIWHa ỐbICTPĐO HO/tbẻXaJa.... 
- đHÁNHT, TbI TOI/IÁ TheĐÐ3Í2 CO3HđHue 1 cefqác ÕÓJTbHie 
HMW€TÓ H€ HÓMHHWIIb? 
- Ha. Ror/tâ # TĐMUUuŠðL 6 CO3HÉHU€, OTKPEILI TJ1A3ả M 
yaHáJ, qTO B ÕoJbHfle. BOT H BCẽ. 
- HanẻtOcb, HTO HHN€TÓ C€DbESHOTO HT. 
- /Ha, K cưácTbo. Bpaw CKa3ảJ1, 1TO HÉPb€3 HỆCKOJTIbKO 
THeÏ1 MÓ?KHO ÿ?K€ HOÏÏTH /IOMỎÏI. 
2. - JHámra, TO THỊ /1ê1aeIIb Ha KýXHe? 
- ToTóBuo o6ẻ/, HO IJITá He DaÕÓTaeT. 
X TeÕi 2/IeKTbWqecKadøt UWUJIM rảaoBadw? 
TásobBan. 
C ráaoBoli IJIMWTÓI Há/O ÕbITb ÓN€Hb OCTOĐÓ?KHOII. 
HáeHIIb, ƠT rá3a W€JIOBÉK MÓ?KT ttơmepzm 
coaHđuwue. MóÓzkeT ĐbITb B3ĐBIB, HO?KắP. CWqeHb OIäCHO. 


Tnepámno (necoe.) 


CO3HHue 
Tiomepấmb (cos.) 


Tipu#oÔ1n (necoe.) 


wpultimid [Sas.) 6 CO3HHu€ 
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. 3aKÓHHH CJIẺ7ÿIOITII€ TĐ€JJIO2SGHWR. 


1. TaM JIe?£WT ?SHIHTIMHa Õe3 COS3H4HMf II BDaw ©ïf 
TOMOTä€T...... 


2. Rornd Pfra..... , OH He MOT OTBÉTITTb HA BOHĐÓCBI 
MILJIMIMOHéPA, TAK KAE OH..... 1i H€ HÓMHWTT, WTO 
CJTYHLIOCb. 


3. HetắBHO B HIáxTe ŠToTO palJÓHa IĐOMSOHIEJT 
HecuácTHHIH cJrýdaÙi. Or rắaa HÉKOTOPbIe HIaXTEPbI 

4. Ð HẺKOTOPBIX CJIÝHañ8X OT CỨUJIbHOTO CTbảXxa WeJIOBÉK 
MÓ?KeT..... 4 ĐÔ1bHI€ H@..... 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


5. Đọc, chú ý những động từ trái nghĩa được in nghiêng trong các câu 
nối sau: 

A.  TOR8BHáTbCñ - IOSBÍTbCñ # HCH@G3áTb - WHCHẾ3HYTb 

(necos.) (cos.) (necoa.) (cos.) 

1. ÑorZá HacTyHáeT HOwb, Ha HẻÕ© HOØBJIIIOTCH 3BẺ3/BI, 
 YTĐỶ OHH Ce3d1om. 

2. C 1600 róza c má c3eM2JTI uc%éäao 1pHIMêPHO 150 BỨ/IOB 
SB€DéÌ H ITHII. JÍ IOJIOBWHA ŠTOTO HHWCJI4 - 3a HOCJIẺTHWG 
50 Jer! 

3. VHẽHbIe CHHTáIOT, HTO B MT UCM3/U MHÓTH© BỨ/BI 
PĐACTHHH. LÏ € Ká?/TbIM I3 HHX C430 WE HÉCKOJIbKO 
BỨIOB ?3KIBÓTHPIX. 

4. VH€HbI© H HH?K€HÉPbI Ha/IÊIOTCfØ, HTO B CKÓĐOM ÕŸJTYIHIeM 
Ha ÝJIIHAX TOPO/IÓB HOäBWTCfT 8JIeETĐOMOÔVLJIH II 0C4é3H4/ 
ABTOMaHIWHbI, KOTÓPbIe paÕÓTaIOT Ha ÕeH3IIne. 

5. HaXONWTb - HA/Tú # TepÐáTb - IOTepbáTb 

(Hecoa.) (coa.) (Hecoa.) (cos.) 

1. Đứa paccẻ#HHĐIÏi MáJIbWWE. OH ?7epsí TO DýNRKY, TO 
KapaHáII. IĨOTÓM HHKáK H€ MOT HX HAÏTH. 

2. HaM He2Ib34 BOliTH B KBADTIHDY, HOTOMÝ WTO ?tomepá4u 
KJIOWH. 
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3. 


4. 


6. A. 


Ta He HaIHILIả OTBÉTbI Ha BC© BOHIĐÓCBI, XOTñ OHả 

Tn©ps#Í/0 MHÔTO BDÊMGHH JJI1 HTẾHHfØ TÉKCTA. 

Hámra cbìyTÕÓJIbHañ KOMdH/TA HIĐOHTpảJIa B ŠTOM MắTwe, 

HO MBI H€ 1eDÐ3ÍẴ1 Ha/Ẻ?KJIÿ Ha HOÕÊJÿ B HeMHHOHáđT€. 

Dựa vào tính từ đã biết, em có thể hiểu được nghĩa của những 

danh từ cùng gốc được in nghiêng hay không? 

OcKBá - cTro/iHa PoccfiicKoli €ÐeebáLHM. Ómo 
ÕobHỎÏ† 1 co&peớwHLũ Tôpo7 2gcKýpcua no MocKBẻ 
TIOMOTäT JIýHII€ HOHTTb ©ẽ UICTÓPHIO HH COđDGMÉHHOCTHb. 
P nảmIeM EJrácce Bce ømóõr Mfmry. HecMorpd Ha 

TĐÔHOCTA B ?£Ú3HM, OH HỒ TÓJIbKO OTJIINHO ÿHWTCf, HO 

1i BCeTả TOTÓB HOMỎHWb /IDYSb4M B 1ĐUÔHbt© MHHÝTĐI. 

. áCTO MBI HaWIWHá©M HOHIMắáTb 6đ2iCHOCTtb W€TÓ-TO 
TỎJIbKO HÓC/Ie TOTÓ, KaK IOTeb#eM 3To. MbI 3HáeM, 1TO 
JIeCÓB CTaHÓBITTCH MÉHPIII€ II MÉHĐbII€, HIOŠTOMY OXpảHa 
JIeCÓB - HảiIa đđ2£Hd3 3anâua. 


5. Điền vào chỗ chấm từ thích hợp. 
] 2 ] 2 
0j09uà£ aKTWBHOCTb OIIäCHPIÏ #7138 
ý) 20,6 BÉPHOCTb PeIUIIreIbBbtii s35 
BIảjKHHH |... ||... CKPÓMHOCTb 
_-. MÓJIOTOGTb Éu tô 2g YBÉPeHHOcTb 


7. Ilbowwiráïi 1 IebeBe/J1 Ha ĐO/HÓÏI ñ3BTR. 


1. Hán CHOPTCMÉHPI JIOGTHTJIMH ÕOJIbHIWX Đ€3ÿJIbTắTOB B 
TP€HIPÓBRKe IO Øêry. OHf HpOỐe?KảJI ÕOJIbHIỶEO 
JICTäHIIUIO 3a HÉCKOJIbKEO MHHÝT. 

2. He TÓJIbKO aBTOMOỐWIb, HO  MOTOI[TKJI #BJIñ©TCđ 
88TD8SHIT€/IeM aTMOCCbÉpBI B TÔPOJ€. 

3. Mbi noapáBwrm Mapfto HHKOJIáeBHYy c JHÈM yHfIT€JIH. 
Mhi zkerắeM ©el HÓBbIX ycHêXOB B paÕÓTe W ÕOJIbITIÓTO 
CHáCTbñ B JHIMHOÏI ?U3HM. 
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4. Marb BblaBaJa "CKÓpY!O HÓMOHIb". ếpbeä3 HếCKOJIbKO 
MUHÝT K HAM HPIÊXaJIa MaIHIWTHA € KĐắCHbIM KDeCTÓM. 

5. H4HIT yH€HHKU W3VHWđIOT 2KOJIÔTHEIO - IĐHMẾT, 
KOTÓPBIH opMIIDVeT ÿ peÕ#T B3T/I8/bI Hà HIPHĐÔJY HM 
I€JIOBÉKa, TO ©eCTb MUIIDOBO38DHIe. 


8. tìuráii. 
«g6 


3EJIFHBIT KPRCT 


Tornả Ho Ÿ2IHe ỐbICTpO ê71€T MaHHTHa € KĐáCHBIM 
KD€CTÓM, MbI HOHIIMd€M, NTO T/IÊ-TO CJIYMELIOCb H€CHắCTbe: 
aaÕG/IẺJI eJIOBÉK, II K HeMý é/leT "CKÓpa#t HÓMOIIb". Ho Ky/7lả 
1I KaKẢảØq MAIHIHHA /IOJ2KHả XaTb, éCJIH 38ÕOJIẺJ1a ITPMPpÔJA? 

Ð Ioc/rẻnnee BDêMØ HOWBWJIOCb MHÓTO KHIT, CTaTẻl O 
TIPHPÓJe 1 eẻ IpOỐlêMaX. KOJIOTW4e€CKaØ CHTYyäIMW 
yxypnmáereca. IĨpwupóza ÕoJIbHả, H eli Hý?KHO HoMÔdb. Ho 
MẺ?JIY CJIOBảMH II Te7TâMW MHỎTWX JIO/lÊÌ, KOTÓPBIe TOBODáT 
CỔ ðKO/IOTIW€CKOM KpÚaUCe, MBI BÍ/TIM OTĐÓMHV1O TUICTáHIUS. 
cm cHpocfrb JIOĐÓTO W€/IOBéKA, XÓN€T JI OH, HTÓỐBI B 
TÓPOJ€ ÕbIJI ỨCTĐIÏ† BÓ3/AyX, OH OrBéT1IT: "Jla"”. Ho, écJIH 
TIOIĐOCWTb ©TÓ OTKA3áäTbCØ OT JIIHHOÏ† MAHIWHPI, OH He 
COTJIACfITGð ŠTO CJIẾJIATb, XOT ABTOMOÔWLJIb äBJII©TCđ 
TJI4BHbIM 3aTDWSHWT€JIeM aTMOCCbÉPPI. 

TOHỀHHO, MÓ?KHO HHCắTb, TOBOPWTb OÕ ĐKOJIOTWH€CKMX 
TIPOỐIéMax, HO CJIOBä He cHacýT IpHpóÓJV. Eẽ cHacýT 
Ðeá1IbHbie pezrá. tÍróÕbI ÕbIIO ÕÓJIbHIS DeáJIbHBIX /I€JI, Hý?KHO 
€boPMHPOBáTb ÿ JIO/IÉÌ 2KOJIOFecKOe MHPOBO3spẻHWe. HácTo 
MBI Haq4WHä©M HOHHMắTb Bá?KHOCTb N€TÓ-TO TÓJIbRO HÓC/IG 
TOTÓ, KaK HoTepieM ro. HaHpIiMép, celitác MbI TOBODUIM ceÕê 
"MHÓTH€ DACTÉHIf1 II ?€IBÓTHbI© ÿ?Kê HCH3JHM. HaK ?KAJIb, HTO 
MPI He yBÚJUM 11X HHROT/Tá '”. Ha dópyMe Ho oxpáne 
OKpY2KátoInteïf Cpen B MocKbBẻ bB 1989 DuaM TIP€JLTOSSLTH 
CO3/STb M€3E/LyHAĐÓ/IHPIlÌ T€HTĐ KOJIOTWWeCKOïI HÓMOITV 

"3enenbrli KpecT". HeoÕxo/HiMO 3aH[ITHTb BÓ3/IÿX, KOTÓPBIM 
MPI JIBIHIM, BÓ/[Yÿ, KOTÓDV1O MbI HbŠM, 3ÊMJTO, KOTỎPaØ Hac 
KÓDMIT, JI€C, KOTÓPPHÍ Hac KÓpMHT, JIêHWT. IĨÏbH/IÊT BĐÊM1, 
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KOTHẢ MBI XOPpOIHÓ ODTAHHS3ý€M KOJIOTWHeCKYTO HỎMOHIb 
TIPMPÓJ, MbI CMÓ?S€M VBỨJI€Tb Ha ÝJIHII€ MAIHIHHV C 3€JIEHBIM 
KDECTÓM IJIM B BÓ3/IÿX€ CaMOJIET TÓ?© C 3©JIEHbIM KĐeCTÓM. 
'Toryả MbI HOÌMEM, HTO CJIYHIOCb HeCqdcTbe - 3aÕG/1êJ1a 
TIPMPÓJA, 1 K ðOJIbHÓÏi HpHIĐÓZE CHeIHTWT "CKÓpaØ HÓMOHTIP”. 


9. "na[L]' tum "ner[]'? IlocrảBb "ý", 


1. MbI BỨ/IMM MaHTWHPI C 3©JIEHbIM KĐeCTÓM, KOTÓPBIe 
ÕbICTpo IÿT HO ýJIMHAM TÓPOJA. 


1a HeT 
2. Đce JIÓ/7M XoTfT, HTÓỐBI B TÓPO/I€ ÕBIJI HIICTĐIÙI BÓ3/YX. 
1a HeT 
3. JIÓ/M TOTÓBbI OTEa8áTbCñ OT GBOéÏÍ JIIHHOÏi MAIHIWIHPI. 
1a HeT 
4. ABTOMOỐWLIb #1BJII€TCðT ©/ITHCTB€HHDIM 38TDØSHWT€JIEM 
aTMOCCbÉpPHI. 
1a HeT 
5. ®ÓpyM HO OXpáHe OKpy?KáIomtelÏ† cpe/tbI ÕbII B MocKBẻ 
5 1989 roný. 
1a HeT 


19. Ornérb Ha BOHpÓcbI Io TÉKCTY. 
1. O qếM MHÓTO HIIHYT B KHÍTaAX H CTAaTbf#X B HOCJIẺ1Hee 
BDêẻMØ? 
2. ro Ha (3eMIÊ UICH3J1O II ©TÓ MBI HHKOTHá H€ ÿBỨ/IIM? 
. To TaKóe "3©€JIEHbIÏi KDeCT” I1 KOT/Lâ ©TÓ CÓ3/1AJTH? 
4. J 18H OXpÁHBI OKDY?KáIOHIeÏ† CP€/IbI HTO MBI /1OJISHBT 
3aIITITb? 
5. LĨTO HỶ?KHO /IJIATb, HTÓỐbI CHACTE HĐHÓ/IY? 
6. aK TbI /ÝMaA€IIIb, HêM OTJHTHẢ€TCØ# MaHIWHA € KĐắCHbIM 
KPECTÓM ƠT MAIHIHHBI € 3€JIEHbIM KĐeCTÓM? 


ca 


11. OðbscHft Io-DýCCKH, KaK TbI IOHIIMä€IIb 2T HIĐGJIO?RHUH. 
1. ĐKOJIOTWecKadt CWTY4I18 Ha 3eMzIẺ ÿXY/TIIä€TCä. 
2. IIpwupóma ÕoIbHả, eli Hý?KHO HOMÔNb. 
3. IĨIbMHpÓ7y cHacýT He CJIOBá, a peáJIbHbIe /Ie.d. 
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12. A. trráfire tr oÕpamtáliTe BHIMáHH© Hà HIp€/IÓT "HO", 


1. - MámMa, oÕễn ÓqeHb BKÝCHPHI. A TO eI[E? 
- Ÿ Hac ceró/H1 (bÙĐÝKTHI. fÏ /IAM Kđ?KJOMV H3 BAC OTHÓ 
đÕ7OKO M O/THÿý TPVIMTY. 
- đHÁNHT, MbI HIOJIVYHHM 1O OÔHO/Mj đỐAOK4J 1 1O OÔHÓũ, 
2púuue? 
- Ha. Tóqmo. 
2. - Tózrg, sáBTbpa B HIKÓJe Õý/eT Bẻqep. Bor Tne6é 
TIPHT2JIaCWT€.JIbHĐIW Ốw.tếT. 
- Me MÓ?KHO /IBa Ố1ẻra? íÏ xoqý HoẻXaTb € HIO/IĐÝTOII. 
- BMJIÊTOB ÿ Hac He xBaTáeT. íÌ laM BceM peÕ4TaM 
TỎJIbKO !O OÔHO/M1j Ốu.tớmg). 


gì 


©peB€/H1 MaJIÓTW Ha pO/HÓH 83BTK. 


Ð. Ilebendli colepzKáHMe cJIê7IYIOIHTHMX IP€/LIO?KêHW 
TIO-TPYTÓMV. 

1. ĐKCKYpCOBÓ/ A2 &đ2£ÔO/M4/ 1npcm$ 0Ô pm 
zópoÔa. 

2. E nỏBoMYy yHéÕHOMV To/Ý MáắMa KYIHIA kứ2cÔol ÔÓ%4w© 
TiÓ&btLú. noprn(é4to. 

3. 7718 KOHTĐÓJIbHOÏ† paÕÓTbI yHWT€.Ib JIA7I Kđ2£Ô0. 
1U€HuK OÔH wcTnbtũ /tucm Ố/wúeu. 


4. Ha BHKTOPUWHe đ2€ÔbLĂ 1J4CTHU% TO/4J/4đem OÔH 
đƠnĐÓC, 1d OIÓPbLú ƠH ÔÓ/22C@H ỐoÍcT"DO Oméém1mo. 


13. A. Đọc, chú ý nghĩa và cách sử dụng từ được in nghiêng. 


- PeÕára, BbI OIIO3/13JI1 IOWTW Ha wac. II1óxol 

- IĨ3BHHỨT€, HO MbI He đ1HOđđ?not. MibI BbleXa2IW Óq@Hb 
pảno. 

- Á KTO B 5ToM BuHoBáT? Iloróya wro 2 TĨ1M 31ecb 
đuO6đTwbI2 HT? 

- MbI He 6HO6đ?n®i, 1 TOTÔ/IA H© đWHO6đ?ng, a đuHO6đ?m 
MOTOHIWEKJI ©H CJIOMá/TIGA. 

- IĨOHäTHO. 
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. BHHOBáT? BHHOBắTA? BHHOBáTĐI? 

1. Háma (byT6ÓJIbHaa KOMáHJa HpOWrpáJa peHIáảIOIHTMH 
MATW, B 5TOM..... BpaTäPb. 

2. JĩaBwuHfre. MbI..... , TAK KaK H© C/IÊJIAJIH /JOMáIIHI© 
8a4HMã. 

3. Puebá MbI Hẻ ỐðbIIMH Ha coÕpáHwM. B ŠTOM..... He g, 
Ñ ae Harámra. OHả HIKOMỸÝ H€ COOỐITJTA OÕ ŸTOM. 

4. CTroära KpacWBa#—t DIỐWHKA ÿ /IOĐÓTH W JIÓ/I, RKOTÓPbIe 
TIPOXO/WJIM MÍMO He, B3JH HO OHÓI BÉToqEKe. Ð KOHIẻ 
KOHHÓB OHá IOTWỐ/Ia. Pá3Be B ŠTOM HIHKTÓ He..... 


14. turáii. 
PäEWHRA 


Ÿ nOPÓTM BBIĐOCJIa DIỐWHKA, TÓHKa1, Hẻ?KHaØ, KpacfBaa. 
HacrymWI ábrycT. Ha BẻTKaxX DIỐWHKW IOWBWJIICb KpắCHbIe 
đronmI. Emtể KpacfWBee cTả/1a p8ỐWHKa. CTOWT #pKaf#, KpácHaø 
1i B CÓJIHeHHOM CBÉT€ KyHá€TCH. 

OnHả?K/bI MÍMO DIỐWHEW IH1J1a lẻBOwEa. "BO3bMÝ 8 OHý 
BÉTOHKY. O/Hả BÉTOHEA - ŠTO B©/Ib TAK MắJIO HH He3aMÉTEO. 
PaÕWnka HPO?MBET H Õe3 ŠTOÙi BÉTOHKH”, 

TĨOTÔM XaJI Ha MaHIIH€ MY?KHWHa. OCTaHOBWJIC# OH ÓRKOJIO 
paÕfnKH  nýMaeT: "He lépeBo, a Kaprfna. Hảo B38Tb 718 
?K€HBI HÉCKOJIbKO BÉTOWeK”. ÏÏ OH B381. 

ĐếqepoM HIJIM HO IOĐÓF€ TYPỨCTBI. "CMOTPHT€, - CKA347T 
O/IÚH W3 HWX, - XOpÓIIad p#ỐWHkKa. JJaBáÏïT€ BO3bMEM HO 
OHÓÙ BéTowke. lÏpriBes6M /IOMÓÏI - Bce ÕÝTyT Đả/HI"” OHft 
B34JIM TÓJIbKO IIO ONHÓÏI BÉTOHKe. 

A HÓ3HTHO BÉN€POM CO CBWIäHW8 HIểJ IOMÓH MOJIOTÓW 
©JIOBÉR. 

"CMOTĐÉTb ÕÓJIbHO, WTO C/IÊJ18JTH JTÓ/D, - HO/TÝMAJT OH. - 
BHIO KpacfBoe /IẻpeBo, a ro Tenépbb? Ho eHmtŠ ocTá2Tacb 
O7Hả KbácHaa BéTowka. lĨÏpáB/Ia, OHả pAaCTET ÓH€Hb BBICOKÓ, HO 
ñ CMOTỶ IOCTắTb, B©/JIb 8 TÓ?K© BbICÔRHII." 

TĨ OH B371 HOCJIẺ/THIOIO KĐẢCHYT!O BÉTONEKY 718 JIOỐUWMOÙ 
TBYTITKM. 
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A ÝTPOM OCTaHOBWLJICH ÔKOJIO ĐIỐWHKW OJIWIH CTắPPIH 
N€JIOBÉK H CKasảd.I: "®Đy, KaKỎe HeKpacfBoe /tẻpeBo. Hájo eró 
CPYỐHTb. OHÓ TÓJIbKO M€IHIä€T, HOTOMW WTO CTOWT ÓROJIO 
TOPÓIH." IÏ OH CĐYỐWI DIỐWHKY. CTapIIK JIOỐYLI HOĐä/IOK. 

Ð Toli IcTÓpWM Bce IpaBbl. BWHOBáTbix HeT. HO II 
ĐISỐWHKM TÓ?K© HT. 
1B. Briốepwr npánibHbrfi no tékeny Bapuánr 1 HocráBb "YÍ", 

1. TypfcTbI B34J1M HO O/HÓI BÉTOKe DIỐWHEM,..... 

a. HTÓỐbI HO/IAĐTb CBOéÏ 7IÊBVTTKe. 
Õ. TaK KaK /IÉĐ€BO IIDO?KWBET Õ@3 5TOÏi BÉTOHKEI. 
B. HTÓỐbI HPHIBCTE /IOMÓÏI, 1 BCe ÕŸ/TYT Đá/TBI. 
2. MyzKHWHa B371 HẾCKOJIbKO BÉTOH€K DNIỐWHKEM,..... 
a. IOTOMỸ WTO JÉĐ€BO M€IIá€T JIÓ/LIM. 
Õ. TaK KaK /IÉĐ€BO IIDO?KWBST e3 3TOÏi BÉTOHKEI. 
B. HTÓỐbI HO/IAĐTb CBOÏi ?KeHẻ. 
3. Mozrotóïi qeJIOBÉK B3Ø87I BÉTOHKY ĐIỐWHEUM,..... 
a. HTÓỐbI HO/IAĐTb CBOéÏ† IÊBYIHTKe. 
Õ. HIOTOMÝ WTO /IÊĐ€BO Me€IIá©T JIÓ/L1M. 
B. HTÓỐBI HO/IAĐTb CBOÏÍ ?KeHẻ. 
4. JêBoqKa B3Ø/1ả OIHỶ BÉTONHKY DIỐWHKEM,..... 
a. HTÓỐbI HO/IAĐTb CBOéÏ MáMe. 
Õ. TaK KaK DIỐWHKA IDO?KHBET Õe3 5TOÏi BÉTOHKEM. 
B. HTÓỐbI HPHB€CTE IOMỎÏi, 1 Bce ÕŸ/TYT Đá/TBI. 
5. CTápbIli qeJIoBẻK CDYỐWLI TÉP€BO,..... 
a. HTÓỐbI HPHBeCTE IOMỎÏI. 
Õ. HIOTOMÝ WTO OHÔ CTOWT ÓRKOJIO /OĐÓTW 
1 MeIá©T JIÓ/JäM. 
B. HTÓỐBI HO/IADTb CBOÏi ?KeHẻ. 


16. Ornérb Ha BOHpócbI. 
1. O KOM /IÝMA1TW JIÔ/JH, KOT/Ilâ OHIL B32TH BÉTOHEI 
PĐSỐWHEKM? A O HIẾM OHW 3AÕBIJTH? 
2. COT/IÁCHPI JIMH Bbl, HTO B ŠTOÏ† IICTÓĐHIM BHHOBäTBIX HT? 
3. EaKÓl yÐpÓK la&T HaM 5Ta IICTÓPH? 
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vpók 23 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJWCTBMHEM 


Nói rõ hơn về thời gian 


Jian. 


Jléra. 
Jlan. 


Jléna. 


Jlan. 


Jlêna, aHáeIIb, CKÓJIbKO BĐÊM€HH 
IIPOHHJIÓ, € TeX HOĐ KAK #1 

TIpHẻxaya B MocKBý? 

TĨpOIIJÓ I#Tb JI€T, IpáB/a? 

Tóqmo. II ä ðŸ7y ÿ Bac eImtẻ O/IWIH 
ro. ÑaK ÕbICTpO I/IÉT BĐẻMäÌ 

A WTO TbI ÕŸ/I€ITIb JẺJIATb 

THỐCJI© OKOHHäHIWIH UIHCTHTVTaA? 
lĨponoJrzárb ydeÕy B PoccWw? 

Her, Jléna. lióce Torô KaK 3aKÓnHny Ã 
IIHCTHTýT, ä BepHýCb Ha Pó/tuHy. MeHd TaM ?KJIYT. 


1. tiuráiire. 


BÚ, 


5. 
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- Peõñra, wo2Ôd y Bac ÕÝ/TYT KaHHKY2TbI? 

- CKópo. Ho Ôo 1n 02Ó K&ŒK HaWHÝTCñ KAHURKV.TBI, MPI 
7OJ£HBI C7IABáTb BK3áM€HPI. 

- A TO BbI ÕŸ/IeTe /IêJIATb HÓCJI€ 2K3ảM€HOB? 

- IĨÓCae TnO2Ó dK MbI ỐŸI€M 1X CJABáTb, HOẺ/IeM Ha 
ÓT/HIX. 

- ÑÓ1, KY/lá TbỊ TAK CHeIHTIIIb? 

- # cHenrý BCTpewáTb /IDÝTa 113 I€ĐÉBHH. 

- Á TbI ỐOWIHIbCä OIO3/äTb? 

- Jla. ï nóJz£eH ÕbrTb Ha BOK3á4/I, 7O TOZÓ KG TIDM/IeT 

eró 1óeam. Đe/b oH HêpBbIl baa B MocKBẻ. 

- PeõÕñra, # BÍ?KY, HTO ÿ BAC ÿCTảJTBIÙ BH, 

- Jla. llócae TnoeÓ KdK. 3aKÓHWULJIM TDÝ/HY!O pa6ÓTy, Bce 
MBI Ôq€Hb ÿCTảJTM. 


4. - IĨÃBJMK, TbỊ ắCTO BỨ/IMHIb Ceprég? 
- He, 1aBHÓ MbI He BI1/©JIWCb. 
- C #ŒKÍ% TIOD TbỊ ©TÓ H© BỨI€JI, HÓMHUHTb? 
- C Tnez TOp #a&£ on yẻxaJ ra MOCKBBI. 
5. - CáHra, BHebá ThI € /ĐV8bfMH XO/WLI B JIec? 
- Ha. 3náemrb, Horó/Ia ÕbIIả Óq@eHb XOPĐÓHIaØ, HIOSTOMY 
MBI TAM /I1ÓJTTO TÿJI8JIH 1 COỐMĐẢJIM TPHỐBI. 
- Á ÔO &ŒW4' TOP BbI ỐBIJTM B JIeCý? 
- JJO Twe+ TIOD, HIORä CÓJTHIIe H€ YIHIJIÓ 38 TOĐHSÓHT. 


lic ño Toró KaK HauHýTCñ KaH⁄KÿPbl, LUIKÓ/IbHWKH OTXKHbI 
CñaBáTb 3K3áM€HbI. 

[lócne Troró KaK cñaBán⁄ 3K3áM@Hbl, LUIKÓTIbHMKM4 
noéxanw Ha ÓTbIX. 


Korná? 


C rex nop KaK ÁHa yéxana w3 MocKBbi, npoLunó raTb 
TT. 

Mai rynánn no Tex ñop, ïoKá cónHLie He yLuinÓ 3a 
TOPH3ÓHT. 


c€ KaK#úx nop? 


1O KaKúx nopŸ 


2. A. Sử dụng các cách nói vừa học để truyền đạt lại nội dung phần 
được in nghiêng trong các đối thoại sau: 


1. - ĐbeT, KOT/ld TbI HádaJI paÕÓTaTb Ha 5TOM 38BÓ/Ie? 

- lIÓCae 8O3&pduJéHus HŒ PÓÔWH) ñ HOCTYTHILI TYHã Hà 

pa6óTry. 

2. - JlaH, TBOU BbeTHảMCKI© JIDY3bÄ ?KHBWT ÿ HaC TÔ/JIbKO 
JB8 MÉCñIIA, HO OHH ÿ?RÉ XOPOIHÓ 3HảIOT O HảHmell 
crpanẻ. faK TbI ŸTO OÕb#CHWIIIb? 
- Jêmo B TOM, WTO ÔO tpué3Ôd & PoccW1o, OHỨE MHỎTO 
NITáJIM O Heli Ha ĐÓ/IIHe. 


3. - Đứng, Tbi He BfneJI ÑáT!o? 
- OHả ỐbIIá 3/€Cb, HO TÓC/€e KOHUp†ma yIHJI1á NOMÔÏ.. 
4. - JiễHa, BỨ/WIHb, KaKE XOpOIHIÔ lÏäBJIE HOHHMdả€T TeKCTI 
OH HpáBWJIbHO OTBÉTHJI Ha BC© BOIĐÓCBI ÿHHTT€JTđ. 
- Ha. IĨláBJIIK MH© CKa3á7I, HTO ỔO 1H11 Thớk€mađ OH 
TIOCMOTĐLI HÓBBI© CJIOBđ B CJIOBAĐẺ 1 UIX BBIVNULI 
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Đ. 


1. 


H th+® t0) 


Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng trong các đối thoại sau: 

- Peõ#ra CH/IÉJTH HO/I JÉĐ€BOM ÔO T€# TOP, TiOKÓ H© 
KÓHHIICñ JIO3Jb. 

- C Trne# Tiop &dK£ ĐỨKTOĐ Hána7I 3aHHMáTbCH CHÓPTOM, 
OH 3aÕBIJI, HTO TaKÓe© TOJIOBHảđ ỐO/Ib. 

- Moïi nẻ7yTIKa JIe4fICđ B ÕOJIbHUHe ÔO The# TOĐ, Tokđ 
i2 COBCÊM BBI37OPOB©.I. 

- C Tn€e# TIOĐ ú& ĐACCTẢJIMCb, MbI HH Dâ3ÿy He 
BCTĐÉTHJIMCb. 


. Hãy truyền đạt lại nội dung những câu nói dưới đây để các bạn 


người Nga hiểu. 
Tôi quyết định chờ cho đến khi gặp được bạn Vô-va. 
Từ khi bạn Lê-na về nước đến nay đã hai tháng trôi qua. 


. Bà mẹ đã lo lắng cho đến khi nhận được thư của con trai. 

. Bạn Va-đim đã học tốt hơn kể từ khi được thầy giáo giúp đỡ. 

. An-tôn tập đi xe đạp cho đến khi đi được mới thôi. 

. Sử dụng hành động lời nói vừa học để hỏi - đáp trong những tình 


huống sau: 


. Ceró7Ha O/JIếr HÓ3HO BGTAJI, IOTOMY OH HĐHMIHIEJ B 


TIKỎJTY HÉP€3 IITb MIIHVT HÓCJIe HadáJa HÉPBOTO ÿĐÓKEA. 


. PeÕ4Ta HIOBTOPWIW Bce HÓBbI© CJIOBđ 11 TDAMMATINECKI 


TIĐáBUTA, HIOTÓM TIOHIJ Hà 2K3ảäM€H. 


. ÑaK TỎJIbKO CBeTJIđHaA Hawqa/lả 3aHHMáTbCðØ B ỐaJIẺÉTHOM 


KPY?KEKẻ, OHả DeIHIWJIa cTaTb HacTro#teli ÕaJIebfIHOliI. 
lĨócie HIKỎJIBI OHd TIOCTVHHLJTIA B TOCV/LäĐCTBHHVTO 
ÕanẻTHY1O IIKÓJY. OHả ceÕØẻ OÕeIHäeT, 1TO HIOKd He 
cráảner apTrWcTKoli Bo/IbIHóro TeáảTpba, oHá ÕŸ/eT eIHte 
C€PbE3HO II MHỎTO TĐY/HITbGCA. 


4_ A. Đọc, chú ý nghĩa và cách dùng của những từ được in nghiêng. 


3; 


Jiêna, KaK HIPpOIHIIđ 2KCKÝPCWS HO TÓPO/Y? 

tro THỊ? HHKaKÓÏi 2KCKÝPCHH Hệ ỐBIJTO. 

oqeMý? Be/b OHá /OJI?KHả ỐbITb HO HUJI4HV. 
S3HáeIIIb, ok MbI COOWĐäJIWCb B /IOĐỎTY, HOIHEJT 
CÍJIbHPIl 1O?KJb. 

HaK ;KaJIbl A oHá eImtẻ Ốý/IeT? 

Jla, êcJ HorÓ/Ia CTáHeT JIÿHIIe. 

Háảng, qbø 5To Ha? TBoä? 

Jla, moá. ŸnwpBJiiembcg?2 Mbi c RáTeÏi HảdaJTH I3yHáTb 
Bb©THáảMGKM ä3BTIK IOWTH 3 MÉcãHa Ha8á/, 

páBa? IIHTeÐécHO, WTO 6 1O &ĐÉ/# KŒK MBI 
tisyqáeM ĐÝCCKHÍI #8B1E, BbI - BbeTHắMCKUỦ. '2TO 
Xopomỏ. Be/Ib MbI MÓ?K€M IOMÓWb /IĐYT /IĐÝTV. 

TĨ MbI TÓ?£© Đả/Ibl, HTO ÕỐÝ/IêM pa3TOBắPWBATb /IDYT € 
TPÝTOM II IO-DÝCCKM, 1I IO-Bb@eTHảMCKU. 

CepẽzEa, TbI He 3HáeIITb, I/I© HằHIH /ÉBOHEH? 

OHft Ha DeIETWITWMI Ha BTOĐÓM 2Ta?£é. Đe/b 3áBTpba ÿ 
HaC B HIKÓJIS ÕÝ/€T HĐpả3/THHMHPBII BÉN€P. 

A MáJIbHWHEM? LÍĨTO OHH /IÊJI8IOT 6 1O &Đé8, KO2Ôđ 
HẺBOWKIW TĐeHIDÝIOTC#? 

OHf yKpaIHTảIOT áKTOBBIl 3a1I IO IpÓcbÕe AHTÓHaA 
1leTrbpóBwwa. BỨí/NMIIb, BC©Ẵ MbI AKTHTBHO TOTÓBWMCS K 
ŠTOMV BÉH€Dpy. 


. llebexáli coepzKáHWe cJIẺ/TYIOITIMX IP€/LIO?RêHW 


TIO-IĐYTÓMV. 


. TPOWT€JH OÕÐaIHÁIOT ÕOJIbHIÓ© BHUMáHH© Hà 3ẺJ1€Hb 


TÓPO/A 6O 6DÉ/M#. CHDOUT€/bCTméG HÔBBIX ?MJTBTX 
paliónos. 


. JlaH HHTả2IA MHÓTO II3BÉCTHBIX IĐOII3B€/IÊHHÙÍ DÝCCKWX 


TIMCáT€.JI€HÍ W HOSTOB 6O 6ĐÉJM4# 34/#ÉH1 ĐÝCCKOÙ 
JIITebaTÝýPHI. 


. PeÕ#Ta IOCeItÄJM Dắ3HbIe 3HaM€HITTbIS MỹSÊI1 6O 6DéJ# 


2KCKÚpcuu B CanKr-llerepÕýpre. 
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4. VuẽHbIe OỐCY?#/14J1M H HĐ€/IJIAT4JIH Bả?Hble DeIIéHIH 
UIT 3AHITbI VHHKẢJIbHPIX ?KHBÓTHBIX II DACTÉHHỦ 6O 
6É 1Lƒ4HOĂ KOH(€ĐÉH1/uw HO OXpäH€ TIĐHIĐÔJĐL 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


B5. IIpowwrrálir© /J1AJÓTW 1 OỐÐATHT© BHUIMÁáHH© Hà TJIATÓ/TBI 
TIOHEPKMBATb (H€COB.) - IO/IH€DKHýTb (COB.) 
Ppa371€/IfTb (HecoB.) - pa3/Ie2JTTb (COB.) 


1. - Đứng, IocMOTpW Ha ŠTMH DICVHEKWIL ĐỨ/IMHTb, KaE JIÓ/I 
?KeCTÓKO OTHÓC#TC#1 K HPIIĐÓJE. OHÍ VHWNHTO?EäIOT JI€C. 
- /a. Ilpwpôjna B onácHocrwil E6 Hý?KHO 3aH[HIÁTb II 
6epéwp. ĐoTr IoqeMý Ha ÿYĐÓKaX HAIñI ÿHHTT€JIb HáCTO 
TLOÔMðpWu60eT Bằ?&HOCTb OXDpắäHPI HPHÓ/BI. 
2. - ÑÓJ1g, eCTb JI HÓBbI© CJIOBä B 2TOM TÉKCTe? 
- P€Tb, HO HeMHÓTO. BOT ñ WX T.OỞ4@KHJ2L KĐẳCHBIM 
KapaH7IaITÓM. 
TáTg#, HOMOFTfT MHe Dđ3Ô6/Tb TOPTI 
- Ha cKÓJIbKO tacTẻÏi MbI Dd3Ôé1.w2 
PaaôeAa1 na nêcq—Trb qacTéïi. 
- WaKáf# TpÝnHan saxáua! Đe/Ib ÿ Hac TaKÓH 
MắJI€HbKEMHE TOPT. 
4. - O21ẾT, € KeM TbI BMÉCT© ?KBEGHIb B KÓMHaTe? 
€ BfỨKTOpOM. 
- Ở HHM Te6ẻ XOpOIHIÓ? 
Jla. OH Ha/?KHbIl TDYT. C HHM 8 Bcerná p03Ô064zÍ1o 
BCẽ: I1 Đẳ/OCTb 1 TÓPe. 


Sai 
h 


. MỏzKeHTb JHI TbI IISMGHITb 2TH TJIATÓJTBI? 


TIOIW©€DKHWTb pA37/IITb 


IIOT©DEH€T. 
Da8/ẺJIMM 
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6. Thay thế từ được in nghiêng trong các câu nói sau bằng từ đối nghĩa. 


dụ 
3: 


Pe6ñra, cẻJraïÏ†re HêpBOe 11 BTObÓe ÿIbA?KHêHMđ jemawol 
YuWTeJIb HOIIĐOCWJI Hac IeÐeBecTf ŠTOT DaccKả3 Ha 
ĐOÔHÓI #3ETE. 

P néẻpphie 1H B MockBẻ JlaH eIHtẽ H2IXO 3HáeT DÝCCKMI 
qsÐIE, Ho2ToMY Ba/fM 1 HứHa wHozÔđ ©li IOMOTäIOT. 

Ð #bLYZOÔHbÍ©€ TNHM ÿ Hac Ha ŸJIH[AX OỐbTHHO /WHÓ2O HaĐÔNY. 
'Táng, Te6ê TĐjÔHO ĐEIITb HắTV1O 3a/1âqY 13 yHêỐHHWKA? 


. f1 TÝMA1O, HTO J#Ó2€HO KYIHHTb ỐtLIÊTbI B BOJIbHÓI TeäTb 


Ha HÓBPII Õa/IẾT. 

HÔJH, 1 HĐTMO /IO KOHINÔ ÔTOÏÏ ÝJTHHBI, Ú TAM TBỊ 
YBW/HIITb ỐOJIbHIÔe ?6€JIToe 31ảnMe. JJoM ĐỨKTopa 
HAXÓ/THTGf C2éđd OT H€TÓ. 


'7. Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các câu sau 
bằng cách nói khác. 


1. 


1á? /J€Hb Hý?KHO HHTẬTb H€ /UÉHĐtU©, 1461 
T81 wHúÔ10Tnb H4. 


. qw &bL ÔJMdeTme, MÔ?RHO CaMOCTOT€JIbHO W3VÿHáTb 


IIHOCTĐäHHPHIH 83BTK? 


. 1 TÝMaA1, HTO B ŠTOM CJIÿqae Ceprẻll npae. 
. MbBI CHWTáeM, WTO HTĐbI TÓ2$€ XOPOIHÓ HOMOFäIOT 


13UúTnwb #430. 


. AHHa IÏeTpÓBHaA, BbI He CKd?K©T, MÓ?HO JI ÕbICTĐO 


6bÍ1JWW% WHOCTĐA4HHPII 83bBTK? 


8. turáii. 


1IHTEPÉCHHI II IOJIÉ3HBIf PA3TOBÓP 


- Wak BbI IýMaeTre, IIBáH TIeTĐÓBW, MÓ9HO ỐbïCTpO , 
BbÏVHIHTb IHOCTĐđHHĐIÏT #3BIK? - CHĐOCWJIa IIKỎJbHWHA 1đ. 

- TĨTO 3HáWHT ỐBICTbO? 

- Hy, HaHpHMÉP, CMOTÝ JIH # BBIYNHTb 83BIK, éCJII 8 ỐŸIY 
y1fiIrb eró Ba Mécarta? fl nÝMa1O, HTO CáMO€ TJIäBHO€ - 3TO 
BBIVHIHTb CJIOBd. ECJIH 8 ÕŸ/TY VNHTTb O/HÓ CJIÓBO B MUHÝTY, TO 
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wếpesa tac ÕÝxy sHaTb 6Ú cJIOB. A qêbea MÉcHI äñ ÕýJ1ÿy SHaTb 
TĐICHHV IHTbCÓT CJIOB. íÏ HIOHHMáIO: HTÔỐbI 3HATb ñ3BIK, Hý?KHO 
BbÏYVHHTb BCe TDAMMaTWecEwe IIbảB1Ia. HaBépHoe, MHe 
HH MÉCØII, HTÓỐBI BBIVNWTb HX. 

S3HdeIIIb, CJI11, BbIYHHTb CJIOBá II HĐáBHJTA - ŠTO H© 3HäHITT 
BBÏVHIHTb #13BIKE. 3HATb 8BIK - ŠTO ÿYMÉTb ỐBICTĐO 1 HIĐắBWIbHO 
CTĐÓHTb (bĐả3BI, IÝMaATb Ha ŠTOM #13BIK. 

- Á KaK BbI /ÝMA€Te, MÓ?KHO CaMOCTOfTT€JIbHO II3VNHHTb 
ñ8BIK? : 

- Ha, KOHéWHO. OQqeHb Bá?“HO 3aHHMáTbCñ ñ3bIKÓM Ká?K/TBIỜ 
7eHb. faK CKa3ả4JI OJIWH VNEHHIÏI, ÿ eJIOBÉKA, KOTÓPBII 
II3yHWá€T ñ3bIK, HT BbIXO/IHPIX /IH€I. lÏ 8 /TÝMaAIO, HTO OH IĐAB. 
TráBHoe - Hý?KHO aaHWMáTbca pery2IÄpHo. Ôqenb no/rêsHO 
CJIÝIIATb Đá/MO II MaTHHTOCĐÓH, /14?&© CJIT TbI ÕŸJT€eHTb 
cJÿIHaTb x lŨ MHHT B /I€Hb. lÏOTÓM Hý?KHO WWTắTb H€ 
MẻHbIne, eM 2Ú MHHÝT. 

- Á WTO ©II& BbI IOCOBéTY€T€ 711 CaMOCTOfTJIbHbIX 
saHÑTHI? 

- # COBÉTV1O BAM 3aAHHMáTbCf OỐĐẢTHBIM H€DeBÓ/IOM. 

- Á HTO 3HắáHHTT 3AHH”MdáTbC# OỐĐÐắTHBIM IeÐeBÓ/IOM? 

- Jin ŠToro pa3/I€JITe CTpAHWITY Te€TĐá/I Ha JIBG HÁCTH. 
C;iêBa HaẴHHIHIfIT DACCKä3 HJI TeKCT I3 yHêÔHWKa. CIpáBa 
HaïMIIWT€ HebeBó/ 5TOrO ĐaccKảäa VI TẺKCTa Ha pOIHÓH 
sbIK. Ếbea /IeHb II JBaA CMOTPIT€ TÓJIbKO Ha TeKCT, 
KOTÔPHIÏ† BbI HaIIHCảJTH HA ĐO/IHỎÓM Ø3bIKê, II H€ebeBe/IfITe ©Tó 
Ha DÝCCKHỦH 83BTIK HIICbM€HHO. lÏo/H©ebKHfIre CJIOBá 1 (Cbpá83BI, 
KOTỎPBI© BbI H€IID4BWJIbHO IiebeBer. tiếpeä /lêHb IIebeBe/I1Tre 
ŠTOT T€KCT € DO/IHÓTO #3bIKá Ha DÝCCKHi ÿCTHO, LĨ BbI 3Há€T©, 
OIIWĐOK ÿ?KẺ MÊHPIII©, a IHOT/Iâ M COBCêM H€T. LÏTĐbI TÓ?&© 
TIOMOTdäIOT H3VHáắTb 88BTK, 

- CKa?KIT, a MÓ?HO JI3YHTTb MHÓTO #3BIKÓB? 

- Wonêwqno. TPỶ/THO II3yWäTb HỆĐBBIÏT HIHOCTDđHHHII 83ÐTK. 
ĐbI IpWBBIKJI K pOIHÓMY #3bIKý. ROFrHâ BbI HaqIWHáere 
1I3VWäTb UIOCTĐÁHHPHÍI 83bIK, BAM Ká?©TCH, HTO B 2TOM đ13bIKẻ 
BCẾ He TAK: CJIOBá BO (bpá3€ CTOäT H€ TAK, CJIOBđ UI3MGHfIOTCĂ 
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He TaK .... HO BOT BbI BbIYNHJIH HÊĐBBIÏf HIHOCTDẢHHPIH 83ÐTK. 
ĐI IPHBBIKJIT JTÝMATb II TOBOPITTb Hà ŠTOM Ø#3BIKẺ, II BAM y2 
He Ká?KeTcw, ro ốTƠT #8BIK TĐỶ/IHbLH. ÊẴCJIH BbI HaqHẽTe 
1I3yHWáTb /IDYTÓHI HHOCTĐÁHHPHI 83bBTIK, BAM ÕŸ/T€T y?Kẻ Jiêrde. 


9. "na [L]' tam "ner [L]"? HocráBb "ý", 
1. IIIKózbHwna Ôz1ñ ÝMaeT, WTO BEIYWHTb #18B1E - ỐTO 
BbÏYHIHTb CJIOBđ II BCe TDAMMATITNECKI IIĐẢBHLTA. 
1a HeT 
2. IlpeHoaBáT€/Ib HHOCTĐẢđHHOFTO Ø3bIKá CHIITÁ€T, HTO 
HATb #3bBIK - ŠTO ÿYMỆTb ÕbICTĐO II HIĐẢBWJIbHO CTĐÓWTb 
cpá3HIL. 
1a HeT 
3. IIBán IĨeTpÓBWHN CHIWITä€T, 1TO 3AHHMắTbCñ OỐÐáTHBIM 
TIeDeBỎ/IOM ÓN€Hb Hý?KHO JJIH CaMOCTOäT€JIbHBIX 
aHñTHỦI. 
1a HeT 
4. IIBản IĨeTĐÓBMH He /IýMae€T, 1TO ÿ €JIOBÉKA, KOTÔPPIÏT 
II3VHdä€T Ñ3BIK, HT BbIXO/IHPIX /THe€ỬI. 
1a HeT 
5. lĩo mnêHưrto IÍBána IĨeTĐÓBHWHaA, MÓ?HO JI3YHITTb MHÓTO 
3bIKÔB. 
1a HeT 


1Ô. Orsérb Ha BOIPÓCHI. 


đọ 
3. 


TổaK XÓNGT H3VÿHTTTb HIHOCTĐẢảHHHII 83BIK HIKÓJIbHUHAA OJ182 
MÓ?KHO JIH TaK H3ÿHTTb HHOCTĐẢHHHIÏT 83BIKE, KaKE XÓNeT 
IIKÓJbHwIna ©2182 


. ÑaK COBÉTY€T H3YÿHắTb UIHOCTĐảHHPBIÏT 83bIKE IĐeIIO/IaBäT€JIb 


IIHOCTbpảHHOTO 88bIK4? 


. ÑaKÓÏli W3 COBẻTOB IIDEHO/IABáT€LJIH TbI CHITá€TTb ÕÓ/Iee 


wimrepécHbIM? lloqeMÿ? 


11. Hanrrrrf MáJierbKUE DaccKả3 O TOM, KAK TbỊ 13yHä€TIb 
ĐÝCCKHH 83BTK. 
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12. A. Đọc, chú ý nghĩa và cách dùng của các từ được in nghiêng. 
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- ĐbeT, KTO ÿ HaC JIÝHIHIe BCex 3HáeT DÝCCKHỦ 83ÐTIK, 
TIO-TBÓeMY? 


- Ilo-MóeMy, ro MWib. OH ỐBICTPO 1 HĐắäBWJIbHO 


TOBOPWT IO-ĐÝýCCKM. lĨO eTÓ MHÉHITO, HTÓỐbI XOPOIHÔ 
TOBOPHITb, CJIÝHIATb Ha ĐVCCKOM #3bBIKê Hý?KHO ỐPBITb 
CMÉAIBIM I1 ÿBÉD€HHPIM B OỐHIÊHHMIW II He ÕO#'TbCf 
OI6OR. 

- ĐoT IoqeMÝ ÿ HeTÓ B ĐÊNIW TaK MHÓTO OIIHOOKE. A 
JlaH y Hac, HaoÕopóT, rOBOPWT Để/IKO, HO HIĐắBWTbHO, 
TaAK KaK OHả XOPOIHÓ ‡/C6Ớu./tŒ TbaMMATWde€CKWe 
TIPäBWJIA. OHả CHITá€T, HTO ÿ Ká?/IOFO Ø13bIKá CBOW 
TIpáBULIa. LÍ 1/C6đu6d01b 1X - Bả?&HOe€ JTẺJTO. 

- ÑOHHHO, ‡/C6OÉHU€ TIDäBHJTA IOMOTd€T CTĐÓHTb 
TIPäBUWJIbHbI€ HPJJIO?SẻHWH. C/HẳKO MBI 3yHä€M 
ĐÝCCKHỦI 83BTK H€ JUJIN TOTÓ, HTÓỐBI ‡/C6U601n%b 
TIPäBUWJIA, a, Ha MOÏI B3TJIH7, JUIH TOFÓ, NTÓÕBI 
OỐIIáTbCñ Ha H€M. 


. - ÑÓJr#, ThI IebeBEJI DaccKả3, KOTÓPBIl HOHĐOCWLI 


y1fIreTb? 

- HeT, TÔJIbKO HOJIOBWHY. Ö HẺM TaK MHỎTO 
H€3HaKÔMPIX MHe€ CJIOB. HaBÉPHOe, MH€ Hy?KHảẢ 
He/ẻJ1#—, TÓÕbI ©erÓ IebeBecTf(. IÏpWXÓ/TCH BC€ 
BĐÉMñ CMOTĐÉTb II1X B CJIOBApẻ. 

- 'zKeJÓ, HO HOJIẺ3HO, IO-MÓeMy. Be/Ib TAKUM 
ÓỐpa3OM TbI ÔOWO/H3Íđ11b CBOÏI 3aHắC CJIOB HT 
nêJaeTib eró Õoráwe. 

- # ŠTo HoHHMáE. ĐƠT MGHHO HOSTOMY #1 BCerả 
CTapáIOCb HHTäTb ÔORO/LHITN/tbHble TẺRCTPI, 
KOTÔDBI© BCTĐeWáIOTCØ B ÿHÉỐHHIRe. 


'B. Điển vào ô trống từ cần thiết. 


2/deÓ4\ (Hecos) 2/0eÓ/ (co) 


ho UIT... ...ẽ“S... 
>8) s8 Äp.Ể 7IOHÓTHWTb m.. 


13. turáii. 
OH 3HÁET 120 83bIRÓB 


1lpocbẻccop Rápo 'TaJbf#BWHM HUKOTHẳ HỒ XOTẺJI CTaATb 
ISBÉCTHĐIM. ÏÏ BCẽ ?€ OH CTAJI 3BÉCTHBIM Ha KOHCb€ÐHITMH 
JunrBfcros ø Hbio-ÏÏôpke B 1962 royxý. On Bbime na 
TPHỐÝHÿ 11 HDOU3HEC HIDHBÉTCTBEHHYIO Deqb Ha HWTH€CHTH 
ñabIKäX. 

1lpochéccop 'TTa/b#BWHM - TÓKTOP (CĐHLIOJTÓTHM, HJIÊH 
TIHTHI€CWTH aKa16MHti HayE. HÑortâ eMý ÕbI7IO Ì2 JI€T, OH 3Ha2T 
Y?RẺ CeMb #3bIKÓB. OH yHJcd B BOJIÓHCKOM VHHBePCHTéTe, 
HTÓKTOPCKHÌT NMIHJIÓM TỊOJTYHLI, 3HAJI IHTHá/HATb ñ3BIKÓB. 
'Toryxá eMý ÕbIIo 22 ró/ta. J[ByMđ TO/TäMH HÓ3?K€ OH CTAJT 
IOHHTOM PỨMCKOTO ÿYHHBePCHTẺTa. 

JJóKTop TazbfiBwHM 1iayv11 120 gabIKÓB. OH cBOÕÓ/THO 
PpaaroBápwBaeTr Ha Bcex eBpoHélicKWx #sbIKảx. B 
YHIBEPCHTÉT€ OH HIITảJI JÉKHMUM Hà 25 83bIKáX. 

TỂaK OH II3VHLI BC© 5T 13BIKIW? 

- OnHfx cHocóØHocTeïi, - rOBODWT TaJIb#BHHH, - 3/1©€Cb 
MáJO. HỶ?KeH T8?KEJIBIII, ÿYHÔpHPII TDY/ fÏ CHHTđIO, HTO 
TPYV/Hée BCeTÔ BBIVHHTb /IBA-TPH #abIEd. [ĨOTÓM /IÊJIO HZIẾT 
Y?Kẻ uiệrqe. CHadqáJa ø cTapálOCb HOHfTb XabáKT€P II IÿX 
#8bIKáä, YCBÓHWTb ©€TÔ IĐOMSHOIHIêHWe. IĨOTÓM - KOHCTĐVKIIO II 
HAKOHII, ä HaHIWHáIO YHHTTb TIÊJTbl©€ aÕ34ITbI, HOCTeHẻHHO 
JOHOJIHđIO IIX HÓBBIMH  HÓBBIMH CJIOBáMI. CO€/IHHf1O aÕ3áTIBI, 
TIOBTODđTO, HPUJIA1Ó IIM HÓBO€ CO/IeĐ?KáHMe. 

JĨayqdTb Ø3BIKU, KaK TOBOpWT Hpocbéccop Taib4#BHHH, 
CTáJO /IJ18 H€TÓ IĐHMBEIHKOÙI  HIOTĐỐHOCTbIO. ÒH W3ÿyáeT HO 
TPHM-W€TBIP€ #3bIKá B TOJI. 

Ð Hacroäiee BDẻMã 71711 Da3BJIeHGHWI“ OH DaØÖTaeT Ha/ 
cĐÓpHMKOM MHPOBOTO tÔMopa. BýyHTAy1ØO KHỨPYy Ipocbéccop 
XÓN€T IIeDeBeCT Ha /IBả/HATb 83BIKÓB. lĨocrapáfirecb 
IOC/I7OBATb €TÓ HPUIMÉPpY. 
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14. Dri6eprt cảMbtÌi HpáB1JIbHPLIÍ HO TÉKCTY BAPHẢHT II 


TIOCTäBb 


1. IIpocéccop Rápzo Ta/Ib#BWHH -..... 


HTÓKTOP (CbM2IOJTÓTMI 


HTÓKTOP JIIHTBUCTHIKW 


ga 


HTÓKTOP (bW21OJTÓrwm, qJ1en l5 aKaIMHÙI HaýK. 


2. IIpocbéccop Hápzo 'TaJIbÄBWHW ỐbLI 3HAMeHTTBIM..... 


. Ha KOHCĐ€ĐHITMH JIMHrBWCTOB B Hbro-llópKe. 


Là) 


I©) 


. Ha KOHCbeĐÉHIIHM JIIHTBHCTOB B 


CanEr-llerepÐÿpre bB 1962 ro/tý 


B. Ha KOHCbeÐÉHITMW JIIHTBWCTOB B Hbro-lÏÓpKe 


b 1962 roný 


3. /JÓKTOp TaJIb4ÄBWHH CTAJ TOHÊHTOM PỨMGKOTO 
YHIBePCHTÊTa,..... : 


a. Koryả eMý ÕbIJo 22 ró/a 


õ. Koryxd eMý ỐbIJo 24 ró/ta 


B. KOrá eMỹ ÕbIO 30 JIeTr 


4. JÓKTOp 'TaJIbTBWHHHM M3yHW2JT..... , KOTHä MỸ 
ÕbImo 12 zeT. 


a. CeMb 83bIKÓB 


Õ. IaTHảHATb 83bIKÓB 


B. ]1Bá/IATb HÑãTb ä3bIKÓB 


5. IIpocbéccop Hápzo 'TaJIbÄBWHW CBOĐÔ/JTHO TOBOPIT. 


a. Ha IONHTH BCeX ©BĐOIIÍCKWX #3bIKáX 


Õ. Ha BCeX ©BPOHÏÏCKMX #3bIKdX 


B. Ha HÉKOTOPBIX ©BĐOHÏÏCKWHX 83bIKáX 


15. Crpẻrb Ha BOIPÓCbI HO TÉKCTY. 


1. Hro, Ho MHêHrto npocbéccopa Ñáp1O 'TaJbf#BWHH, Hý2KHO 
N€JIOBÊRY B II3VHÉHHH HHOCTDđHHPIX 83bIKÓB? 

2. HaK WayqẢeT HHOCTpảHHBIS ñ3BIKU NÓKTOP TaJIb4ÄBHHH? 

. ro ẻJaeT IÓKTOP TaJIb#BHHH B HacTofee BpẻMøØ? 

4. eM wsBécTren mpocbéccop Rápzo Ta2Ib#BHHM, 
TIO-TBÓeMY? 

5. MÓzK©IIIb JI TbI OỐbØCHTb, KTO TAKÓÏÏ HOJIHTJIÓT? 


©3 


vpók 24 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói rõ hơn về phương hướng, địa điểm 


8B 
Óaa. 


Tám. 
Óaa. 


Tám. 


Óxa. 
Tám. 


Tóz. 


ÁHHa. 


Tóaz. 


Táng, KaK HPOBeLIá4 
JIÊTHWI© KaHWEV.IBI? 
OTrKýJa TbI IpHéxazra? 
OTTV/Ia, FI€ TbI OT/IbIXả.IA. 
HádHT, TbI ỐbLIáâ TaM, 
TI€ ÕbIJIÁá II 82? 

Ha. A ne sHáeIIb, Ky/á 
Šrw peÕ#Ta coÕwpátoTcd êxaTb? 

Tả, r1e MbI OT/IbIXẢJM. 

Óro neïicrBWreJIbHO XOPÓIIee MÉCTO 718 JIÉTH€TO 
ÔT/JIbIXa, B€/Ib BC© XOTắT TY/lẳ 3/THTb. 


ẢnHa, MbI ceïqác Ha 
Jifbre IOHUMáeMCg 
BB€DX, I/e ©CTb ĐecTODáH 
11 OTKV8 MÓ?HO BỨ/I€Tb 
B€Cb TÓPO/I. 

TaKóli 6bIcTpbrii 21wcbT! 
ĐơT W MbI B ĐeCTOpáHe. 
'TÓJI8, CMOTPU, BCẽ BHUA3V, 
TH€ MBI TÓJIbKO WTO ỐBIJIH, 
CTaHÓBITCf HAMHỎTO MÉHPII€ 11 KDACWBe€. 

A rne EpeMIb? 

CMOTPỨ HauiêBo, rue MT 1t BOT BBICÓKOe 3/14HW©. 
Đfứnwmib, ÑpeMZIb HaAXÓ/HITCH MẾ?KJÿ HHMI. 
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1. Nuráfire. 

1. - Ñó1g, ThI XopoITÓ 3HáeIIb ŠTy TpOHWHKY? Mbi He 
aaÕJIYHTWIWCb B JIecý? 

- Her, ne Øólicg! lĨo neli MÓ?KHO BBIlfTH 1m‡/Ôđ, om%1jôœ 

aBTÓỐYC XÓ/JIT B TÓPO/ ếbea Ká?Ktblie 30 MHHÝT, 

2. - ĐóBa, IOK8?KI, re ÿ BaC 3/IeCb CHOPDTS4/12 

- IĨOnHHMáÙC# Ha TĐÊTHỦi 2T4?K, H/ỤI H0./Lé&O, 2Ô© BWCỨT 

Õompmrá# ocKả. PñnoM c Hell CHOpTaảJ7I HảHTeÏ† HIKÔJTI 

3. - Táng, KOTHá TbI MÓ?K€IIb IIO3HAKRÓMITTb M€Hđ € TBOUIMH 

1PYSb#MH, KaK IooØeIrả/Ta? 

- JJMa1oO, CO BCÊMIT TbÌ MÓ?€IIIb IO3HAKÓMHTbCf#f TỎJIbKO 

1n, eÔe COÔWpäátOTcf# peÕ#ra W3 HáIIeTo KJIäcca. 

Ózker Đbrrb, Ha "Béqebe cMêxa”. 

- A Korná on Õý/er? 
- ÐB ôny cy66óry. MbI Bce TaM ÕÝ/TeM. 
- Henioxáa n#ên. Xopomỏ. 

4. - TIẾT, Fe MÓ?HO /OCTáTb ỐMJIẾT B LIKE? 

eaÔé, zÔe HaXÓ/JSTCñ TeaTPáJIbHbI€ KáCCHI. 

5. - O8, KaK KpacWsa MockBá-peKá orctÓxal ÑázKeTca, 
BCẽ 6H34, KỤÔđ MbI CMÓTĐUM, CTAHÓBIHTCðT 2B H 
KpacWbee. 

- f#l TỏzKe JIOỐJHÓ goðOBắäTbcg TÓpOJIOM C6ép+‡J, om%1jôa 
MÓ?EHO BỨ/IeTb Ká?K/IbI€ ÿTOJIKI ĐO/HỎTO HAM TÓPO/JTA. 
#1 moÕÐzmó nam rópon, Máma. 


Mbi HnẻMA 4 là 
T/@ HaLI né]yLUIKA 3WIBGT. 


Ky/ắ HaUI nényLllKa IpHUIÊN. 
OTKý/ã HaUI nényLlKa YLIÊN. 


Mbi #iuBềM 


2 Chọn từ thích hợp, điển vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các đối thoại. 


1. - AH7Đél, MH€ Ká?K©TCH, MbI H/IÊM H€...,... Hý?KHO. 
- JạBál OCTaHÓBHMCØ...,... MbI MÓZS©€M ÿS3HáTb 
IOPÔTY ÿ MÉCTHPIX ?KIWIT€/IeII 
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- Đảm, y Hac B KJiácce HÓBadØ /lẻBOwEKa. He sHáeIb, 
OTKýJa oHá HpItêxara? 


- TOBODắT, HTO...,... DAHbHIe yHWJICØ# HaHmI AHTpêÌ. 
- TẢHã, Fe MÓ?HO B3ØTb 2Tÿ KHÍTYy? 
- TÓJbKO...., ... IPO/IAIOT TeXHÍH€CKI KHIITH. 


- A KaK TY/1ả HpOHTW? 

- IIpócro. Orctf/7Ia Ho ŠTOÏÍ ÿJIMII€ HJỤT HĐậMO, HOTÔÓM 
HaIIpắBO, ... H ÿBỨ/JIIIb Hý?KHĐLII TeÕ MaTa3UHm. 

- CHacWØo. 

- ®éng, KaKÓl y neÕ# Xopómmii ĐAMOIPWEMRWK! 

- IHána TIPHBES MH© 5 IIOnắ POK . ..„... OH Ê8HWJI B 
KOMAH7MPÓBKY Méc#I Hasả/. 

- Jlan, saMewáo, To XaHóli ÓqeHb KpacfB BêqepoM. He 
SHả1O, T€ MỎ?KHO XOPOIHÓ BỨI€Tb BCIO ©TÓ BeHÉPHIOIO 


TIaHOpáMy. 
- IloŠneM Ha 3ảHa7moe ó3epbo B HÓBVIO BbICÓRY1O 
TOCTWHMIIY. TaM ÕŸ/IeM IO/IHHMáäTbCH...,... MÓ?KHO 


JIOỐOBäTbCf BCeM BeHDHIM XaHóeM. 


3. Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng và dùng các cách nói vừa 
học để trả lời. 


1. 


TIM JiễTOM MbI éã/IL2IM B pắsHbie Mecrá. BesÔé 
TOBOPWIM ö eMIMOHäTe PBpónbr Ho (byT6Ó.TY. 

ÔCJI€ TIKÓJTIBI # XONHÝ TIOCTYHHTb B JIOỐÓÏÍ KĐVHHPIH 
HCM. TaM XopÔHTWe ÿyCJIÓBWS 7711 yHEỐBI. 

JlêHa IO/IHWMäe€T TÓJIOBV 1 CMÓTĐHT 66ep+. B nẻÕe 
JIeTráeT ÕO/IbIHÓÏï CaMO.IET, 

ÔcJe rHcTrwrryra TáH# XóqeT HoêXaTb paÕÓTaTb Ha 
®aKÓI-HuØJÔb 3asóÔ. TaM ĐôpIie Bceró oHả ÕÝ/eT Hy?KHả. 
JIÖ1H JønOỐOHbBITHO CMÓTĐWT B Ó3epo. TaM IIJI13BaeT 
ØorbIáảa ebpenáxa. 


4_ Dùng cách nói vừa học để trả lời câu hỏi dựa vào gợi ý cho sẵn. 


1. 


Ð 1945 roÿ aMepIIKáHITbI CỐĐÓCHJIHI äTOMHVIO ĐÓMỐY Hà 
qnónckwii rôpo XupocWMy. MHỏro ?£fIre.ieli IorWÕJO. 
- Tôe sa 1945 zoÔ noeúðAo wHóeo 2cúme/veú? 
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2. CacáKW CanáKO XOTJIA XO/ITITb B HIIÓJIÿy. TaM ýqHaTcd 
TÊTM. 

- Euôá Cacá£u CaÔúk£o xoméa xoÔ? 

3. BOJIbHýIO /ÉBONKY HOJIOZEVJIH B ÕOJIbHUITY. (3/1€Cb OHá 1 
pocad. 

- TÔe ốowHđús+ Ôé&owa poc/té? 

4. Celiqắc Ha TOM ?K£©€ MÉCTe€, rJI© yII4J1A áTOMHađ ĐÓMỐa, 
CTOWT HắMTHHK, a HO/I HHM MOTVWIA CacáäKHW CanắKo. 

- TÔe ceúudc HaÓÔ?NC8 TuÚ/MTNHUE, TOỒ KOTÓDĐL 
vwozta Cacđt£u CaôÔđt£O? 

5. Ñá?K/PHỦ, KTO HĐUHHeCẾT K HảM8THHKY CBOWX 
?KYVD4BJIHKOB, MÔ?KGT B3ØTb HỆCKOJIbKO /ĐYTÍX 
?KYDä4BJIMKOB ce6Øẻ Ha HảM#ITb. 

- IOe .11ÓÖU .MÓZ1Tn 63⁄1T 1G TLẾ/MZTTb HCKO/EbfCO 
ÔDpuztú: Ố4JMđ2iCHbL+ 2iCUDú8AukOe? 

6. JIIÓ/M BO BCÊM MITpE He 3aÕbIBáIOT ö XIpbocWMe. OHf 
TOBODáT: "XIOCWMa H€ JOJI?KHẳ HTOBTOPWTbC8l”, 

- TÔe /MÓ2€HO C/tofUudno caoeú: "XupocúMg He ÔO/09CHđ 
Trognopứmwoecs1!"? 


PABÓTA HA TÉKCTOM 

llpowwráli  IepeBe/I Ha pO/HÓÏI #3BIK. 

1. OT ÐữÔ1O0km16HbL2: JIyÊÏT 6JIOBÉE MÓ?RET 3aÕOJIÊTb 
JLU1ueeÓũ, ÕOJIÊ3HbIO 1L M7UJIEHHO ÿYMIĐắTb. 

2. OnHả?K/TbI NÉBO4Ka CacádKM Ca/jäKO BI/I©J1A BO CH©, WTO 
ÓC OHä C7lêJa©T TbÌCHHYÿ ỐYyMá?KHbIX ?SÿÐäBJIHKOB, 1O 
OÕ88áT€JIbHO HIOHbáBHTCA. 

3. TĐUÔ HOMOTáeT ?€WTb JIÿIIe. ĐOT HONeM MBI JIOJIKHBI 
1npuÔúimbca, 

4. CO 8CeZ ÄOHUÓẻ fÏHÓHWHW /TÉTH HHHÓCRHT K HắMTHHKY 
ỐyMả?KHBIX ?⁄ÿy2I4BJTHKOB. 

5. Ñá?K/HỦI, KTO HPHHeCẾT CBOI1X ?YĐđ4BJTHEOB, MỎ?KeT 
BBTb C€Ô #Œ TỨ/81nb HỆCKOJTbKO /IĐYTWX ?RVĐäBJIHKOB. 


C HÓMOHIPIO TJIATÓJIOB "tĐWHOCWTnb - TĐpMuHecm” epenäÙit 
CO7IeP?KáHUWe CJIẺ7TYIOITHMX TĐ€/LJIO?KÊHHHI. 


1. Po/tiTe7HM pđÖ1/10c3 chéz#d/ cBOfWtX /eT€i. 
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2. AHTÓH ÓH€Hb C⁄CTn./u6, KOTH4 TáHH K HeMỸ TtDutULđ. 
3. HỤpénue 6péÔHO U11 31OĐÓBba. 
4. HméHU© T.O/63HO BCEM, OCÓỐSHHO IHIKÓJIbHWRAM. 
5. CTĐẢIHIHbH1 COH ỐØecrtokÓum, eJrioBẻKa. 
6. ÑHônIibl BÉbãT, HTO ?KÿYDá4BJIH MÓÔPYT Ôé01%% 160O08ớkG 
CủqCTn.tebL.M. 
'7. Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng trong các câu sau và trả lời 
câu hỏi theo mẫu. 
OØpaséu: [êm HắtaJI COỐWĐắTb /LÊHbTH Ô/19 Th/MS1TNHG 
TeM, KETO ÝM@Đ OT áäTOMHOÙ ÕÓMỐPI. 
- đó HTÉTH HằNaJTMH COỐWĐäTb /IÊHbTM? 
- OHW HáWaJIWH COỐWĐắTb /IÉHbTM HŒ TÍ/MSTNHU TM, 
KTO ÿMeP OT äTOMHOWI ĐÔMỐPI. 


1. BobHáa CacáKH Ca/näKO JI©€?KÍT B ÕOJIbHWH II XÓqGT 
C7êJaTb KaK MÔ?KHO ÕÓJIbHI€ 24VÐ4B2IRKOB. flHTÓHCKWe 
HÊTH TIDHHÓCT B ÕOJIbHHITY MHÓTO ?£ÿĐäBJTHKOB, 1ÓỐbL 
TiOJỚ1b ĐI. 

2. MaKcfM TÓPpbEHHE eItẻ B /IÉTCTB€ /1ÓJ?X€H ỐBIJI /ÊHbTHM 
apaÕÐá4TbIBaTb, nÓỐbL 1I1wb 2.0©Ố. 

3. Ñ ocTáBJTO BaM ÊTy (bOTOTbá(bO, nÓỐbL đbL JO2/0 
6CHÓ./WHUb O HảIHT€li BCTpẻwe, - CKa3áJI HaHI HỎBBII 
TPYT AHnpẻl. 

4. Moli nảna HOCT4BULJI MaHIIHY B [aÐá2K, 2mÓốbt eẽ 
D€.MOHTn1/po6d.1u. 

5. AHTÓH coÕWpáeTr MaTepHid.bi o XaHỏe. OH #ớwem 
TưuCTwb CTGTĐ1Ó O HỀM. 


8. IIpoqwrráli c1ê1ytoIli TeKCT. OH HOMÓ?KeT TeÕê ÿy3HáTb O 

HHÓHCKOM TÓPOe XWpOCIIMe. 

XIMpOCWMa - O/H W3 ÕOJTBIIX TOPO/ÓB B ÍÏHÓHWM - 
HaXỎ/THTCñ Ha HrO-sáHane ócTrpoBa Xoncl. OHả #BJIeTcg 
ÕOJTBIHIWM HÓPTOM Ha fÏTIÓHCKOM MÓP€, KĐVHHBIM TOPTÓBBIM H 
TIPOMPIHIIJIHHĐIM IHIỆHTĐOM. 

XIpOCWMa 1I3BêCTHa BCeMV MIIDV T€M, HTO CIO/lả Ö ảBTyCTa 
1945 CIHA cõpócuzi HêpBÿy1O áTOMHYTO ÕÓMỐY, KOTÓPa# 
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PASPVHIMJIa 3HaW4fIT€JIbHVIO HaCTb TÓPO/JIA 11 VỐWJTA CÔTHH 
TEICñ €JIOBK. 

OT Đa/MOAKTWBHBIX JIYHÊÏ[ MHÓTH€ HÑHÓHIbI 3aÕOJTJIM 
JiyqeBóïi ðoẻsHbro. HeMảJIO W3 HIX MẺJUJIEHHO ÿYMHĐäJM, B 
TOM WHCJI 1 MáJIÊ€HbKaØ /lêBOWKa CacáKHW Ca/äKO, O KOTÓPOl 
PACCKä?€T CJIẺJYIOHIMHÍ TeKCT. 


9. qurái. 


3{VPÁB.JIHR 


Ð 1945 roný na 8qHÓHCKHH rópo/ XIMpOCÚMYy aMDHKắ4HHIBI 
cỐpỏcwzm ảTroMHy1o 6óMỐy. MHóro zKfrrerel† HorfI6JIO. Tbïc—H 
?KWTe/Ieli 3aÕo1êJTw J1yeBÓl{ ÕoJIê3Hb1O. (3aÕOJTẺJTa HE TẺBONEKA 
CacáKw CaáKo. Bïi ðpI71O ToT1â TPH ró/ta. CacảKM Ca/áKo, 
KAK II BC© /IÉTH, XOTJIa ØêFaTb, HTĐáÁTb, CMOTĐÉTb Ha CÓJTHH@, 
XO/ITb B HIJIÓJIÿy. OHả He 3HảJ1a, WTO 3aÕGJ1êJ1a CTbpảITHOÏ 
ÕOJIẺ3HbIO, HTO ©ẽ MỀ/UJI€HHO ÿÕHWBádIOT DA/IJIOAKTWBHBIe JIYWH. 
ĐOIbHÓf TêBOHK© CTAHOBELIOCb BC XÝ?K© II XÝ?R©, 
1i ©Ẻ TIOJIO?KVUIM B ÕOJIbHWHTY. :37IeCb OHả 1 ĐOCLTá. 
XoWirb oHả He MOrJIá. MHÓTO JIeT OHá JI6?Ká1a 
11 IýÿMa/Ia O CBOêÏ† ÕOJIÊ3HM, O CMÉPTH. T8?K©JTÓ 
ÕbIIO MắJIe€HbKOÏT CacáKM. 

OnHả?K/BI ©€Ï HDHCHLICH COH, 1TO CJIH OHä 
C7IẺJa©T TBICHHYV ỐYMÁ?KHBIX ?KVĐắBJTHROB, TO 
OÕqsáTeJbHo IonbpáBwrea. B fÏHÓHWHW BÉPST, HTO 
?KYDÁBJIW IIDHHÓCST GJIOBêKY cuácTbe. LÍ CacảKW 
CTrả/Ta /IêJ1aTb MdJI€HbKUWX ?KyĐpắáBJIEOB. OHá 
ÝMa7Ta, TO ?£ybáBJH eli IoMÓrYyT. BoJIbHả# 
ÊBOWEa TPY/WLIaCb € yTpả 7O Bêqepa. OHá ÓqeHb 
CIeHIA. 

OÕ ŠToM y3Hả.M 8H1ÓHCKUWe TH. B ÕOJIbHITV CTẢJTH 
TIPMXO/MTTb HOCBIJIKH. Ð HI1X JI6?4JTH ÕyMd?KHbI© ?KVĐẢBJIHEM. 
TPeðä4Ta XOTÉJIH HIOMÓdb ỐOJIbHÓfI êBOwKe. Ÿ Heẽ ỐEIIO y?K€ 
BÉCTH CÓPOK TBICHH 2€4ÿÐ4BJIMKOB. HO WTO MOTJIH C/LÊJATb 
ÕyMả;KHble ITfmpbI? Bpawf TÓ?K©e He CMOTJH HOMỎdb ©€Ïi, H 
CacáKw yMeprá. BbLo eli Toryd l3 JeT. 
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TẪornả MáJIbWHKI II TÉBOHKEW fÏHTÔHHMHW ÿ3HảJTMH O CMỆPTH 
CacáKM Ca/IÃKO, OHIE II HIOCTĐỎHTb HảM8THUE JÉTØM- 
?KÊDTBaM ảTOMHOlI ðÓMỐbI. PeÕ#Ta HảWaJI COOMWĐäTb /IÊHbTH 
Ha HắMfTHIE. ỨĨM HOMOTäJIH 1 B3ĐÓCJTBIG. 

Celuác B XIWpOCWMe B HÉHTP€ TÓPO/lA, Ha TOM ?£© MÉCT€, 
T7 yHảJ1a ảTOMHaØ ÕÓMỐa, CTOWT HảM8THHIK, ä HOJI HM MOFELIA 
CacáKw CapáKo. 

CO BCex KOHHÓB ÍÏHTÓHWH /ÉTM IDHHÓCWT K HáMN8THHKY 
ỐyMá?KHbIX ?Kÿy2I4BJHIKOB. Rả?K/TBHÏ, KTO IPMHHeCếT CBOWX 
?KYDÁẠBJTIKOB, MÓ?K€T B3ØTb CeÕê Ha IắM#Tb HỆCKOJIbKO /IĐYVTHX 
?Kyb4BJTWKOB. 

3necb O CacáKW HHUKTÓ H€ 3aÕbIBáäeT. 

He saÕbIBắfoT ö XIPOCHMG II JIÓ/ BCeTÓ Mfpa. Ha Đả8HbIX 


8bIKáX OHW TOBODäT: "XHPOCWMa H€ /IOJI&Há HOBTODITrbCdI”. 


19. Hai! cáwbrfi HpáBUJIbHBIÏ HO TÉKCTÿV OTBÉT. 


Tloeránb" ", 

1. forná w KaKóïi ÕoJIê3HbrO 3aỐo/1êJ1a CacáKW? 

a. Ð 1945 royyý, KOFrZIá aMeDIKáHITbI CỐĐÓCWUJTW 
áTOMHV!O ÕÓMỐYy Ha XIMpOCWMV. 

6. OHảá sa6ozrẻJa rpfnHoM B 1945 ro/ý. 

B. OHá aaÕo/rêJa JIiyqeBỏïi ðoJẻsHbfo B 1945 ro/lý, 
Korpná el ÕbLIo 3 ró/a. 

r. OHá 3aÕØo/1êJa oIácHoli ÕoJIê3Hb!O, KOrlá eÈli 
6po 3 ró/a. 

2. IloqeMý CacảKW cTảJ1a /ÊJIAaTb ÕVMá?HBIX ?#4ÿĐÐäBJIHKOB? 
a. IĨoToMý WTO eÏi ỐÕbLIO CKVHHO JI6?KäTb B 

OJIbHUIe. 

6. IĨoTOMý WTO OHá XOTJIA TĐY/ITbCS. 

B. IĨOTOMý HTO OHả H€ XOT/IA /ÝMATb O 

CBOéÏ† ÕOJIÊ3HH. 

T. IĨOTOMỸ WTO 8HÖHITbI BÉĐST, HTO ?KVĐắäBJTH 
TIPMHÓCT €JIOBêKÿ CHácTbe, 11 CacáKW 
TIPMCHỨUICH COH, WTO ÉCJI OHả C/IẺJIA€T TbICHHYV 
ỐyMá?HbIX ?KYVĐÁBJIHKOB, OHá OÕ83áT€JIbHO 
TIOIpäBWTCA. 


S 
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12. 


13. 
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3. TO ñHÓHCKH© /IẾTH /IÊJ1AJ1H, 1TÓỐBI IOMÓWb CacáKW? 
a. Jlẻ1aJM ÔyMd?KHbIX ?KVĐÁBJTHREOB WÍ HOCbLT4JTW IX 


CacáKM B ÕOJIbHWHV. 


6. IĨpWwxoWJIM K CacáKM Ha HÓMOHIb B ÕOJIbHEHTY. 


B. llncá CacádKW BeCE.IbI© 1I IHTebẻCHble 


THICbMA. 


T. IĨOCbI/I4JT1 CacdKW JIÝHHTIW JIeKEäĐCTBaA. 


4. HTO #HÓHCKH€ /ÉTH Đ€IHIJI C/lẺJ13Tb, KOTHá ÿ3H4JM O 
CMÉPTHM CacáKW? 


HawqáTb ÕopbÕý IĐÓTWB ảTOMHOlI ĐÓMÔPI. 


OMỎWb CeMbẻ CacáKM. 


gợp 


OCTĐÓWTb IHắM8THHK JÉT#M-?KÉÐTBaM 


áToMRoïi ÕÓMỐPI. 


OKa3áTb BCeM JIÓ/#M ỐVMá?EHĐbIX 


" 


?KYDÁBJTHKOB, KOTÓPbIe ÕBIJM ÿ CacáKH. 


5. Tne HaXó/HTGä MOTWIA CacáKM cefiqác? 


P HIỆnTp€ TÓpo7ta XIipocWMHI. 


lạ? 


P rrênrpe Tópo/a Xmpocfwml, TIOT 


TIắMNTHHKOM HÉTM- TKÉPTBaM áTOMHOÏÌ 6óM6HI. 


B. Ógomo ỐOJIbHHITbI, T]€ JIeWILIaCb CacáKI. 


r. Ð POHIHÓM rópo/e CacáKU. 


OTBÉTb Ha BOIĐÓCBI. 

1. Tne pocuá Má/ieHbKam—t CacáKw CapáKo? lĨoqeMý? 

2. TĨOMOT2I JIM ?SybáBJIKW CacáKW Ca/täKO HOIpáBWTbCW? 

3. đadêM HOCTĐÓWLTH IắMTHHK JÉTØ#M-?KÉPTBaM TOMHOH 
ØóMỐbI M€HHO TaM, T7 MOTWLIA CacáKI CanáKo? 

4. HTO HaẴHOMWHHäIOT ỐyMá?£HbIe ?KÿĐá4BJIHKW? LĨTO MPI 
1OJT?KHBI /IÊJaTb, HTÓỐBI XIpOCWMa ÕÓJIbHIe He 
TIOBTOPWIaCb? 

HanwmIW MáJIeHbKoe coqHẻHwe Ha TêMy "ĐoOÏiHá HHKOMV 

He Hy?KHẢ”. 

HaHMHTIW OHOKOPeHHEIe CJIOBả. 


AHẾKAÐOẨHÙLI ..... 
KOPỎIP hà. 


ICCJIÊ7 OBAIQIBRKII ..... 


ACT 
HÓJIHOCTĐO cv. 
8@MHI cc..c 
KOJMJIẾKHMHT  cc.cc 


JIÊKäĐCTBO uy. 

(KODOAÓ&CKUÚ, UekúDCT6€HHbLl, O/1/L0€1wOHAÍDO8d1%, 
ÐCKlú, DaCTỚHU©, THÓ/HbLl, đ1méKd, uecaéÔ060m61b, 
3e1.+4) 


14. Đọc hiểu, chú ý phần được in nghiêng trong các đối thoại sau: 
1. - Jlễna, y Hac B KJIắCC© HO8BIJICW HÓBBIÏT MáJIbHHK. TỊ 
TÓ-HHỐY/Ib O HẺM 3HắeHIb? 
ro Bopfc, Moli cTrắpbIli 3aHaKÓMPHii. A oH TeÕ# 
1IHTepecýerT? 
- Her. Ho Me Kả?K€TC, OH Hac CTäPIIe. 
- Ho TbI?! OH € HáMH O/IHOTÓ BÓ3PACTA. 
- TIeyzké OH HAHI ĐOđéCH11? 
- c1 He BÉPpHIIb, KáK-HHỐY/Ib IĐOBÉPMM. 
2. - HóJn, cKa;KÚ, noøáJnyficra, qro Takóe B7/JHX b 
Mocksẻ. 
- Đro BbicraBKa Ô0CTU2veéHul HapôHOTO XO3ÄliCTBaA, 
TJH€ MÓ?KHO IIO3HaKÓMHTbGf# C HOBÉÏïHIMIMH 
OCTI?KRÉHWIMH BO BCeX OÕJIacT#X HaĐÔ/HOTO 
xoaäilicTBa. 
- A TO TaM TeÕi IIHTebecýeTr? 
- TOCMOHáBTWIKA. 
- Jlapáli HollIÊM IOCMOTĐÉTb, KaKáØ# TaM COBDeMHHa# 
T€XHO/JIÓTIIN IIPGJCTABJLITITCA. 
18. Thay thế phần được in nghiêng trong các câu nói sau bằng cách 
khác và dịch ra tiếng Việt. 
1. CanKr-llerep6Ýprckuli BoraHWqecKHÙI ca #6+ýemecs 
OÔH1Í. 113 TĐỀX KDYITHWHMX ca/ÓB MÍTpPA. 
2. BoTaHfqecKHH ca/n - 5TO aHITÉKapcKHH oropóJI, zÖe 


đbLDđUJ60.1U, J1€KE4ÐCTBeHHbIE DACTHIH, 


3. Ha meDĐpu1nópuu dMéKGĐCKO2O O2OĐÓÔG TIOCTĐÓWJIM 
OpaH?KeDêu. 
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4. Ê€JM BEI TIpOWT€T€ HO BCeM ODAH?KeDẻØ#M Cả/Ta, BPI 
COB€PIHIfIT© 4D2OCđéĩHO€ TIYT€IHIẻCTBIe. 

5. 3necb BbI 6CYDÉéMe paCméH* 3 Dâ8HbIX 
Đ€THÓHOB 3€/HÓeO tuứpg. 

6. Bo ppẻMa ðJ1oKá/tbr BÚ KOJIJIÊKTMM cả/ta TroeúÕaAo. 


16. tiuráứ nekcr. 
CAHKT-IIETEPBÝPTCKHI BOTAHIECKMI CAJ 


CanEr-llerebÐýprcKwli BoTaHWqecKHÏ† ca #BJIieTrcd 
O/HỨM 113 TĐÊX KDYHHÉÏHMX ca71ÓB MÍTpA. 

ĐOTaHWNecKWl† ca1 - ĐOBÉCHWK 
TÓpo/a. OH coaáicg 1p lĨerpẻ Ì B 
1714 roý KaK aHTÉKapCcKHH OTOĐỎ/I, T/Ie 
BbID4HIJBAJIWH JI€K4ĐCTB€HHbIe DaCTéHWH 
71H aHTÉK TÓPO/IA H JUI1H HäĐCKOÙI CeMPI. 
llo$#ToMY ÓCTPOB, Ha KOTÔĐOM HaXỎ/WTCđ 
BoTaHfecKHli ca, Ha3bIBáeTrcq 
AITÊKapCKWM ÓCTĐOBOM. 

llosnnée, B 1824 ro/Iý, Ha TeDDWTÔPMI 
aHITÉKAPCKOTO OTOPÓ/TA HOCTĐÓWUIH 
OpaH?Kepêw, IIÓH1A/b KOTÓPBIX - Ì ra 
(rekráp), a nuMHá - Ì KM. HH 

TCJIM BbI IĐOHi7IET€ HO BCeM ObAH?Kepẻ#—M cả/a, BbI 
COBeDIIWTe KDYTOCBÉTHO€ IIYT€IHIÊCTBHM€, TAK KaK BCTĐÉTHTe 
37€Cb ĐACTHH W3 Dá3HbIX ĐETHÓHOB 3©MHÓTO HIảpa. 

Jo ĐTopóli MWIpoBóli BolfHbl JleHHTbá/TCKHH 
ĐOTaH€CKHÏ† ca7 3aHWIMảJI BTOĐỎ€ MÉCTO B MP HÓC/Ie 
AHT/IWfCKOTO KOPpO.I6BCKOTO ÕoTaHWqecKoro cá/a. Đo BbẻM# 
ðmnoKgäbr BÚ KOJLIÊKTIMM cả/1a HOTWỐJIO, OHäKO B HacTodmee 
BĐỀMđ KOJLJIÉKIIMIO HÓJTHOCTbIO BOCCTAHOBUUIH. 

Ð BoTaHfqeCKOM ca/TÝ DaACTÝT Y/UIBIT€JIbHBI© /I€ĐÉBb4 II 
TIBeTHIL HaIIpHMÉP, MắMOHTOBO /IÉÐ€BO - cắMOe€ BBICÓKOe Ha 
8©eMHÓM Iiápe. ĐrÕ BbIcorá MÓ?KeT 1OcTwráTb 120 MÉTPOB. 
MáMoHTOBo /lêpeBo ?KwBẽT 1o 3000 21eT. 

C cepefnbI (beBpa.14 7o cebeWHbI aIIpẻJrd B BOTaHWNe€CKOM 
Ca7IÝ HB€TVT HB€TbI. LĨ ÉCJIH BbI IpHM/IET€ CIOlả B 9TO BĐẻMđ 


TÓ/ZIa, TO I3 DáHHeÙÍ IIeTebÐÿpTCKOlI BecHbl HIOoIal6Tre B KHI 
MITP JIÊTa 11 IĐ€KĐẢCHBIX IIBTỎB. 

Ha TebpHTỎPpMH cána Haxóptrcd BOTaHWMeCKHIT HaÿNHO- 
ICCJIẺ7TOBAT€.JIbCKWI IIHCTITTVT, KOTÓPPHÍ HMÊ€T HaÿHHbIe 
CBđSI CO BCÉMIT ÕOTAHW€CKMHMI Ca/IäMIT MÍTPA. 


Ả17._ A. lipápribno (ma L]) f1 HeIIpáBW2IbHO (ReT L]) no 


conepzkánuio réKcra. Ilocrásb “V/”, 


tñ 


CanEr-IlerebốÿprcKwli BoTraHWqecKUi† ca7 #BJIiercg 
KDYHHêWHIMM Cá/OM MIÍPaA. 
1a HeT 


. BoraHfqecKHl ca 1t CaHKT-lleTebỐýpr OCHOBáJIWCb B 


O/THÓM Hi TOM ?© TO/Vý. 
na HT 


. Oerpos, re celqác BoTaHfIqeCKIi ca/, HOJIYHHLT 


TAKÓ© Ha3BáHW© HO HắMØTH CTáPPIX JIO/lêÏ FÓPO/JIA. 
1a HeT 


. Ở cepe/Hbi (beBpa/I# 7O ceÐe/IIHbI aIpẻJI8 B 


ĐOTaHWHeCKOM Ca/Tý H€JIb3# HIOJIOỐOBắäTbCñ ÄĐKHMHI 
JIÊTHWIMH IIDeKDáCHbIMH IIBETẢảMH. 
1a HeT 


. Ha TeDPHTÓPHHM aHITÉKaAbCKOTO OTOPÓ/IA HOCTĐÔHUEHL 


OPpaH?£epên, TÓÕbI 3aIHIWTTb DACTẺHHMfW OT XÓ.IO/TA. 
1a HeT 


. Cbáay nócre ðogá/bI 80% KOJILJIÊKLU 


JlenrnrpáeEoro BoTraHfqecKOro cả/ta BOCCTaAHOBVLJIM. 
na HT 


Ð. OrBéTb Ha BOHĐỎCBI. 


1L 


©l đề Gò B2 


° 


Tne Haxónwrca CanKTr-llerebÐÿprcKHli BoraHfqecKHH 
can? 
TSaKÚM ỐBIJI ŠTOT ca cHawäa? 


. WaKOBá ©TÓ ILIÓH1A/7b? 


TĨTO ÿ/HBJIđ€T Kđ?KJOTO, KTO HOCeIIä€T 2TOT Ca/1? 


. ÑaKÓ©e MÉCTO B MÍIpe 3aHHMäe€T 9TOT ca/ 1O ĐTopól 


MpoBóll Bolinbi? 


. đaHÊM Ha TeDPHTÓPMH cá/a IOCTĐÓIIH BOTaHWdeCKHH 


HÝŸNHO-WCCJIẺ/IOBAT€JIbCKII IIHCTHTýT? 
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vpók 25 


(TIOBTOPWITETIbHblW) 


KOMMYHW4KATMBHbIE YMÉHMã 


"Trong các bài 21, 22, 23, 24, các em đã học thêm những hành động 
lời nói sau: 


1. Nói làm ai lo lắng 3. Nói rõ hơn 
hoặc yên lòng về thời gian 


2. Nói ai bình phục, 4. Nói rõ hơn về phương 
khỏi bệnh hướng, địa điểm 


Hãy làm bài tập và tự đánh giá kết quả học tập của mình. 
1. A. Huráii. 

OÕbIuHo MảMa BÓ/HT Ba/H1Ma B HIKÓJY, XOTñ OT HÓMA, TIe 
OHHW ?MHBÝT, JIO HIKÓJIBI, B ROTÔpOli ýqt†rcw#—t Đa/TÍM, MÓ?KEHO 
XO/ITb I€IIKÓM. HĨO ceró/IHñã OHá 3aÕO/IêJ1a 1 He MÔ?KeT 5TO 
nẻ.aTb. Ba/IIM Đ€HIWJI XO/ITTb B HIKÓJTY O/H WI Hảña Hà ŠTO 
corzracfrcg. IĩráK, Ba/IM HO3äBTĐAK8/I H BBbIIHI€JI W3 IÓMA. 

5. DbmioHáli 3aa14HWñ HI1%©. 

1. Thay thế những phần được gạch dưới trong đoạn văn trên bằng 

cách nói khác. 

2. Worná Ba/ÚM BBIII€2JI 13 TÓM? 

3. a) ĐHIIMäT€JTbHO TIOCMOTĐH Hà HÉĐBBIÏT ĐIICVHOK HE CKA7IEH: 

Tne ceinác máMa? 
MózKHO JIH BỨ/IẾTb BCE Ha ýJIHHe€ OTTý/1A? 

Ø6) Ilepeáli orBéTbI Ha 5TM /IBa BOHpÓCa OHÚM 
TIP/I1O?SHIIeM. 
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4. a) ro celqác MáMa BI1/HWT? 
6) Móz£eT 2JI OHá cHOKÓlHO 
CMOTĐÉTb Ha TO, WTO 
BỨHMT? 
B) HaK TBI ÿMA€HTb, WTO 
ÕeCHOKÓWT MảMV? 
r) O KOM celiqác oHá 


6ecHoKÓwTrca? 
5. a) MóÓzKHO JI CKa3áTb, ITO MắMa HIKắK H€ MOTJIã 


YCHORÔHTbCfI, ÉCJI @€ CBIH ©I6 He IIeDeIIIE2JI ýJIMITY? 
Õ) JÍo KaKfX IOPp MáMa He MOIJI ÿYCHOKÔHTbC#1? Celiqkc 
TIOCMOTPW Ha BTOĐỎÏi ĐHCÝHOK II OTBÉTb HA BOHĐÓCPI 
6. EaK MáMa ÝBCTByeT CeÕi HÓCJIe BCeTÓ TOFÓ, TO BEI/I€JIA 
ma ýJ1mne? Jlýqmre? 


7. a) tro celqác øê/aeTr nána? 

6) To KOHKĐÉTHO OH TOBODIT 
MáảMe? 

8. MáMwa, xoTá4 eI ÕoJIbHá, Bcẻ 
BĐỀMñ TOBOPTT, WTO XÓN€T BO/HTTb 
CbiHa B IIKÓJy. ÑaK HO-TBÓeMỹ, 
KOTHá OHá CMÓ?K€T ŠTO /IÊJ1ATb? 


CÉJIbCEKMI BPAW 


Cẻ¿bcKwli Bpaw IIropb IÏeTĐÓBMW BCIO ?£W3Hb DaÕØÓTaeT B 
nepẻpne. Bce B /1ebẻBHe JIÓÕñT 1 yBa?KátoT IĨrops 
1leTbỏB1ra. 2TO OH ODFAHWSOBäảJI DAØÓTY B HÓBOÏ† ÕOJIbHWTe. 


Tornả IÍropb lĨeTpÓBWM, B TO BĐêM# ©TÓ 3BđJTH HĐÓCTO 
TIrobb, KÓHHHZI HIIKÓJY, oH HoẻxaJ B MocKBý ywfirbcaw. Ð 
MocKBẻ TÏTOpb IOCTYHWLI B M©/IIITIHCKII IIHCTITVT. VHIJICH 
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OH XOPOHIÔ, W1 HÓCJIÊ OROHHẢHUEI HHCTHTýTA ©MỸ HĐ€/I1O?7EUUJIH 
IpoIorzkárb ywšốy. Ho Iropb peHHI BepHýTbca B cBoŠ 
PpO/HÓe cezIó. OH cHWTảJ1, 1TO CẺJIbCKHÙE BĐAW - cáMa#1 JIÿHHTađ 
npodbéccwa. JI sor Iiropb, renépb yzkê Iropb IIerpópww, 
paÕÐóTaeT B /ebéBHe, re OH pO/HJICH. PắHbHIe ÕOJIbHWHA B 
7IeÐéBH€ ỐbI/lả MdJIeHbKad, B HeÏi paÕÓTa/IW TÓJIbKO TP 
xe/roBéka. IIropb IlerpóBww Mewrá. o HÓBOÏÍ coBpeMéHnoli 
6obHfine. 

TĨpoIÓ BĐẻM1, B /IeĐBH€ HOCTĐÓHJIH HÓBV1O ỐOJIbHUTHV. 
3necb ecrb Bcẽ, o qŠềM Mewrá¿r IIropb Ilerpópwrw:  xopónrii 
XIPVĐT, H TebaII&BTbI, CBOÏi DeHTTẻHOBCKUI KaÕHHÉT 11 MHÓrOe 
npyróe. Tenépp IIropb Ilerpôpwm - r1ápHbrli Bpaw. Erỏ ðopnfWa 
JiŸqIHTa# B paliÓHe. Đce rOBODđT, WTO 3/1©Cb HOMOTdIOT He 
TÓJIbKO JI€KäĐCTBA, 3/1eCb HOMOFäe€T /ÓÕPpO€ CJIÓBO, JIOÕÓBb 1 
BHIIMäHIe. 


.IIpáBWbEo "1a 


' HIM H€HĐäBUWJIbHO "HeT 


OCTáBb 


1. TráBHoro rebó# paccKdaa B /IẻTcTBe 3BáJ11 LĨTOPb. 
1a HeT 


2. IĨỏcJe HIKÓJIbI OH ĐeHIW2JI OCTđTbc#ft ĐaØÓTaTb B CBOEM 
POHNHÓM ce-lẻ. 
1a HeT 


3. IĨrobb OTKa3ả/ICH OT IĐ€/IJIO?RÉHW ITĐOJOJ2KEáTb yq6ỐYy 
TIÓCJI©€ M€/IHITIHCEKOTO HHCTHTỶTA. 
1a HeT 


4. IIropb IÏeTbóBWw ØÓ2IbIIe BCeTÓ JIÓỐMT ?MTb II ĐAØÓTaATb 
TaM, T/I€ OH ĐO/ILICS, T7Ằ HĐOHIJIÓ ©TÓ /TÉTCTBO. 
1a HeT 


5. Boonfrta, re renépb IÍropp IlerpóBww paÕØóraer, e8 
MắJIEHbKaft II He COBDCMHHaA, HO IIMÉ€T BCẽ, O HEM OH 
MewTảI. 

na HeT 
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6. J[n# ŠToro qeJIoBêKa HeT B ?I3HW IĐOCĐẻCCHH JIÝHIIG, 
eM Ipochẻccwa cẻJTbcKOro Bpawd. 
1a HeT 


7. B õopHfite, re Iĩropb Ilerpóprrq paØóraer rIáBHbIM 
BPAHÔM, K ÕOJIbHbIM BCeT/lä OTHÓCWITCH € ÕOJIbHIIM 
BHIIMäHH€M WI JIOỐÓBPE. 

1a HeT 


#3bIKOBbiE 3HÁHMã 


3. 3anównrre, 1TO BbI 3VHJTM: 
1. Để nói rõ hơn về phương hướng, địa điểm, trả lời cho câu hỏi 

"Eyná? Orkýna? Tne?", chúng ta dùng cấu trúc 

a) có "womópovú". Ví dụ: 
- íl celidáC H/IÝ 6 K.LŒCC, 6 OTHÓDOIML MHJIỆT VĐÔK TIÊHWH, 
+ MbI ?£HBBỀM 6 ÔÓ.©, 3 KOMÓPO2O MÔ?&HO XOPOIHIÔ 
BỨ€Tb DÊKV. 
6) có "zôe; wuôú; omw/0a". Ví dụ: 
+ Mbhi êneM #0 306ÓÔ, øÖe DáHbIIe DaØÓTaJ1a MaTb. 
- JẺnyHIKa JIÓỐWT O/IIH CHZLÉTb HŒ THÓA©, UÔú TỊO 
BeqeDảM HPULJI€TäIOT Dá3HBI€ TTETTPI. 
+ Mki celnắc é7eM ö Ôepé#đH1o, om%4jÔa Ba Mêcgarra 

Hasá7 # yêxaJI Ha yq€Õy. 


B) cÓ trạng từ "wdpd&O; d1é6O; 8©; 8HWu3; 1nUÔđ; 
OmmmÚÔq; ... ", ”&e3Ôé; 6C1ÓÔ4; HueÔé; cñué&d; cnpđäq; 
6đHu3Jj; wadsepz;... `. Ví dụ: 

- CMOTDIL Hữpđ&O, OÔđ /BIM TOHHMá€TCf, TPI 
YBU/IMIIb KOPäỐZb. 

+ MbiI roTÓBPI IJITH 1n /Ôđ, xÔú aoBST PÓ/IMHa. 

+ BeaÔé, Ôú MbI IDH€3?E4JIW, MbI BCTbewdJH IpYyS€Ì.. 
-t ?mBW w paÐÓTaÙi nd.M, øÖe TbI Hý?K€H JIÓ/LHM. 
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2. Dùng các cách nói rõ hơn về phương hướng, địa điểm để truyền 

đạt lại nội dung những lời nói sau bằng một câu hoàn chỉnh. 

a) Đce HHOCTĐáHHbIe TYDCTbI XOTäT éXaTb B 381B. Đ 
ŠTOM MÉCTe€ IDeKDắCHBI€ IJ11?KM. 

6) Rônn xódqeT HOCTYIIITb B HIHCTHTýT. TaM 20 JIeT 
Hasá7 VWIWJIC# ©erÔ HáHa. 

B) Peð#ra IO/HHMáIOTcñ1 BBepx. HaBeDxý MÓ?HO BI/I€Tb 
B€Cb TÓPO/. 

r) Moli paT ceró/H# 3/WJI HO BCeM KHI?HbIM 
MaTa3WHaM B TÓPO/Ie. OH He MOT HAÏ[TH HÝý?KHY!O KHITV. 


4. 3anównrire TảK?K©: 
1. Để nói rõ hơn về thời gian, trả lời cho câu hỏi "Rorxá? CƠ 
KaKfWX IOP? /Ïo KaKfx 1op?” chúng ta dùng câu phức 
a) cÓ ”&OeÔú; ä 1O &Đé⁄# &d&; ttokd;.. ." nếu hành động 
trong phần chính và phần phụ xảy ra đồng thời. Ví dụ: 
+ foaÔd MbI 3aHWMáảJIMCb, OHW WTĐáJIM B (byTỐÓI. 
+ B1mo 6pé/# d& B HẺHTp€ XaHÓjØ CBÉTHT CÓJTHH©, B 
Õnf3KOM K HeMÝ paliÓHe I/IŠT 7O?/Ib. 
-t IĨĩowd TbI OÕŠ1aeIIIb, ä CMOTPIÔ T€JIeBU3OP. 


6) cố ”wOeÔd; KŒK THÓ/bKO; THÓ/VbKO; TLÓC/b€ TOÓ KŒK; € 
Tnez top œw; ... ." nếu hành động trong phần chính xảy ra 
sau. Ví dụ: 

+ HozÔú ñO?b KÓHHHJIGW, MbI BBIILJIH 13 ÓMA. 

+ Hq& TnÓ/wKO OHã Đ€HIHIJIA 3a1âWY, MBI HOHIJH TY2JIäTb. 
+ MbI He HOJTYHTWH OT H€TỎ HH O/IHOTÓ HHCbMd C€ Tre 


TOP, &ữK OH VÊXaJI VHHITbCH 3a TDAHHTY. 


B) CỐ "népeÔ Tn€.M &dW; ÔO TO2Ó ŒK; TOK H€; ÔO The 
T.OD, Trokđ we; .. . "nếu hành động trong phần chính xảy ra 
trước. Ví dụ: 

+ HiépeÔ meU dt VÏTH, MHG Hý?KHO ÿOÐáTb KÓMHATY. 

+ OHá JoÕÿeTcq# MÓPeM ÔO Th€Ø TIOD, TON CÔJTHHe H© 
canfrea. 
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2. Giải thích nội dung những câu nói sau bằng mọi cách nói rõ hơn 
về thời gian. 
a) Hagonên RÓJI1 KÓHHUHJI paÕÓTV, II MbI BMÉCT€ € HHM 
TIOHIJW OMÓÏH. 
6) Cecrpá paÕóTraeT B Ca/TÝ 11 BÉC€JIO HOỆT. 
B) Ð KOHIIẺ KOHIIÓB TĐÉH€P IIĐIHIHIE2T II CHODTCMHPI 
Cpả3y Hảwa/I1 TpeHIDOBắđTbCA. 
r) IÏO#BICH KOMIIbIOTEP W HảiTTa ?€H3Hb CHJIbHO 
1I3M€HILJIACb. 
7) CHawáa Há/O BBIKJIIONHTb CBeT B KÓMHAT€ I1 HÓCJI© 
ŠTOTO MÓ?KHO BPIITH. 
e) BỨr# HpO/IOJI?EäeT HITáTb DACCKả3, CJII MảMa He 
HaïIOMHHä€T ©€Mý, HTO HOpả CHATb. 


3AHMWMÁTEIIbHAS MMHÝTKA 


B. Hưuráïi niÿTKU. 
BHIHTPATE I7 IPOHTPÁTb 


JJBa HiaxMaTHCTa pa3TOBáPUWBAIOT BO BĐẻMØ HắĐTHM: 
- IIpe7arả1o HUHP1. 

- Her. 

- ĐbI XOTWT€ BbIHTĐATb? 

- Her. 

- Torná coriaHmiálïrecb Ha HIMbról 

- Her. 

- Mó¿£eT ỐbITb, BbI XOTITe IpOHTĐpäTb?! 
- Her. 

- Torná WTO 4© BbI XOTITe? 

Xowỷ nérbáTb. 


tem. ơm.,vuwú1ơmncs ÔpJe ơm ÔÐÚea ấu Ôãd tuuax/ua1núcma2 


CỨIJIA IPIIBBTMKH 
TỶ BbadŸý IpHXÓ/MT HaLIIHT, KOTÓPBII crpa/täeT ÕeccÓHMHIelI. 


- IĨoHPÓỐylire CHHTáTb JIO CTA, KOT/Iá JIO?SHTeCb B HOCTJTb, 
1i COH ỐBICTPO IPH/JIẾT K BaM, - COBÉTY€T Ba. 
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tiếbe3 HÉKOTOpOe BĐÉMñ HaHMÊHT 
OHTb IPHXÓ/WT K BĐAHý. 

- Me coBCẻM He IoMOráeT BáIe 
cpê1cTBo, /IÓKTOP. lŸaK TÓJIbKO 
7OXO?KÝ JO ”BOCbMI”, TYT ?K£© 
BCEKÁKHBAIO Há HOT. 

- IloqeMý? 

- ĐWNnMre J1, ä... ÕOKCẾP. 

llowe4 cpéÔCm60, 1OTtÓDO€ Ôd./L 6Dữ4, 1€ T.OJMO2đ@† 
Ốốokcepu? 


6_ Móz£errrb J1 TbI OTJH1dáTb /1BA CJIẺ71YIOITHX ĐICÝHKA? 
Đompócbi re6Øê HIOMÓTVT. 


d. Bxóôsm tí.u &bL#ÓÔ3m J„ÓÔU tú DuCÚHKq@+? 
ố. Hqkúe Ơm.Ís4 MÓ2ICHO 30.MÓIM(Twb tú trú? 


P Lệ 
2 lÌ 


TECT 


T 


ụ hệ s. | 
777 


Lễ 
ẲN lÑ ñ 
J( Ì 

Ầ GIẦO 


3aôđuue I. BtiÕepwt npáBLTbHbrli BapHáHT H 1ocTáBb "V ", 


1. MbiCJIb O TOM, WTO JTÝHIHTIWÙE IFĐÓK KOMäH/TBI H© MÓ?ZS€T 


YHäCTBOBATb B CDHHẢJIbHOM MÁTH4@,..... TUIÄBHOTO TĐH€pa. 
a. êCHOKÓMTCSW Õ. yCHOKÓWT 
B. Ố&CHOKÓHMT T. YCHOKỎWJICH 
2. EpÓMe yWEÕbI, ÿ MáJI€HbKOTO CbIHA HOMTÍ HET BDÉM€HH HA 
IITĐÝ. ĐTO He /IAŠT..... ©TÓ pO/IIT€/I.M, OCÓØeHHO ©TÓ HắHe. 
a. ÕeCHOKÓHCTBO 6. TpeBóra 
B. HORÓÏI T. THII1Há 
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‹© 


1 


. Hagonén-Tro Ôg..... . COOĐHIWIW, WTO eŠ MaTb Ha 
ĐÔHMH€ XOPOHIÔ ÝBCTBYyeT ceÕjñ HÓCJIe OHeDáTIMH. 
a. ỐeCHOKRÓHTA 6. ycHoKÓwa 
B. Ố&CHOKÓMJTACb T. YCHOKÔWJIACb 
. CTápbBIe JIÓ/HI JIÓỐfT PYJLfTb HO 5TOÏÏ ŸJTHH€ HÓNĐIO, 
TIOTOMÝ WTO OHä ÓH€Hb..... 
a. ecIoKÓWHaw 6. cIoKÓliiaw 
B. Ố&CHOKÓWHHIl T. CHOKRÓWHbIlT 


H cuácTbIO, HÓCJI€ JIOĐÓ?KHOlI aBáĐWM AHTÓH ỐBICTĐO 
.. 1t CMOT IO3BOHWTb B MHJIHTE. 


a. IOTePbđ1I COSHäHWe Õ. IoIbáBILTCä 

B. HPHHIEJI B CO3HäảHW© T. BbI3OPOB€.I 
llócge ÓT/TbIXa B CaHaTÓPIWIW B TOpảX 3/OĐÓBbe OTHả 
HÓJIHOCTBIO..... 

a. IOHĐäBUWJIOCb 6. IoIIpáBWJO 

B. HIOIIDáBUWUIH T. HOIĐắBUWJIWCb 
PeÐẽHoK TOT, KTO ỐbBICTĐO 3aÕOJIeBắdeT W...... 

a. BBI37IODOBeeT Õ. BbÏJIeHWJICä 

B. BbIIÉ4WBa/ICØ T. BbI3IODắBJIBAeT 


. ĐTOT ỐÕOJIbHÓÏI JI6?KảJI Õ@3 COSHđHHWØ B ÕOJIbHUH y?Kê 


HÉCKOJIbKO MÉCØHI€B 1, K CHẢCTbIO, Hà HĐÓIHILJIOÏ H€/têJ1e 


a. IpMIHIEJI B CO3HáHWe Ố. BbÏJIeNWUIM 
B. IOTePđäJI CO3HảHWe T. BbIIHCAJT 
. Moli npyr JIÓỐMT /ẾJIAaTb ÿVHPA?KHêHMfW..... BCe y?Kẻ 
JIO?€ÁTCØ CHATb. 
a. HÓCJIe TOTÓ KaAK 6. no Tex HIopÐ 
B. TOTtả T.C TeX HOP 
0. ñl sHáio, ro 5T peÕ#ira ÕýnyT B (DyTÕÓJI HTĐắTb... 
TIOKá WX /OMÔÏ† He 3OBÝT pO/HTT€JIM. 
a. KOrná 6. nóc.e Toró 
B.C TeX HOP T. 1O TeX HOP 
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vô ng MBI RKÓHWWJIW IIKÓJIY, IpOIHLIÓ y?Kẻ lŨ JIeT. 


a. Torná 6. 7o rTex Hop, IoKá 
B. C TeX HOPĐ K8K r. HiỐcJe TOrÓ 
12. Moft ĐÓ/CTB€HHIIKH H© XOTfT VẻXATb..... OHW 
PO/JIMCb 1 BBIĐOCJIM. 
a. OTTÝ7a, T/Ie 6õ. TaM, KY/lá 
B. TY/1ä, OTKý/IA T. CIO/lá, T© 
13. Ômy zIroÕfiMY:O HÉCHIO MÓSKHO CJIBIHATb...... TOTÓBãTCđ 


£ HOBOTỎ/IHeMY IDẢ3/THHKY. 
a. TaM, OTKý/7a 


IS) 


. OTTý/IA, KyHá 


B. B©8/IẺ, TJ© T. TAM, KY/lâ 
14. Moá MáMa ĐeHIWJa Hebeẻxarb..... Õðasắp HaXóHMTCđ 
ĐÄnoM. 
a. TYynả, KYy/tả õ. oTTý/a, re 
B. TaM, T1€ T. TYy/á, Fe 
15. B cBoÕó7moe BpẻMøñ MOÏI ÕpÐaT MÔ?K€T HaCäMH CHJIẾTb C 
KHWTOH B cañNý..... NỨICTO II THXO. 

a. TaM, T1 Õ. nyná, rne 
B. OTTỶ/7la, Ky/tả T. TY/7I4, Kynả 
1 a õ B Ð 

2 a 6] B T 

3 a õ B T 

4 a 6 B T 

5 a 6] B T 

6 a õ B T 

Lí a õ B - 

8 a õ B T 

9 a õ B T 

10 a õ B + 

11 a õ B DN 

12 a õ B T 

13 a õ B T 

14 a õ B nh 

15 a õ B T 


3aO0đưue TT. 


A. Chọn phương án đúng để điển vào chỗ chấm nhằm hoàn thiện 
câu chuyện sau: 


1OJITO?KITTEJIbHHIIA 


CooØmrf, [16]..... cTrapélmiaø ?£fIreJIbHwra 
Hopropóckol ó6ðyracTr Anacracfa EMe.IbäHoBHa TpurópbeBa 
CKÓPO OTMTHT CTO O/IIHHA/HATĐII /I€Hb ĐO?K/IÉHHH. 


Efjssas CJIOBảM MÉCTHBIX ?KIT€JIelÏi, AHacTacfa 
TMeJIb#HOBHa [18]..... CBOWIX JIeT HÝBCTBY€T ceÕ# XOPpOIIÔ 1 
aa l1] geT oHá pẻ7Ko oÕpamả/acb [19]..... TIÓMOHIbIO K 
BPaHảM 1 He BÉDILIA B JIeKäDCTBEHHbIe CĐẺ/ICTBA. 


CoxpaHfrb 31OPÓBbe ?KÉHIHe [20]..... KÓ8b@ MOJIOKÓ II 
TPẢBBI, 13 ROTÓPBIX OHả ÿYMỀLJIO TOTÓBILIA pa3HOOỐbä48HbIe 
HaIHMTEKU. Ð TeqéHIWe BCeli zKWaHI AHacracfa PMe/Ib#HoBHa 
BlI..... Dpả3Vy He ye3?KáJTa 13 CBOeTÓ ĐO/IHÓFO ce/rá B RJHHax 
1 ÔJTH€ TÔ/Ibl 3AHHMdJACb KĐECTbfiHCKIM XOS3fÏÍCTBOM. 


[25Ï.:... OJITO?KWT€JIbHWIIA, KaAK II HĐ?E/I©, IĐO?KWHBáe€T B 
CcÓỐCTB©HHOM WắCTHOM NÓM©. PelHiáTb XO3ãÏïCTBEHHbIe 
TIPOỐ/TÉMPI ?£ÊHIHIWH€ HOMOTáIOT ĐAØÓTHWIbI HO OỐIHÉCTBeHHbIM 
nerâM. HoBropỏ/IcKwe 1tcrópwEw [23]..... AHacTacfo 
TMJIb4#HOBHY HaCTOñIIWM “HO/äĐKOM”. Đề HảM8Tb XPAHIT 
TIPOBMHITMẢJTbHbI€ COỐbITM# [24]..... TOPeBOTtoIMÓHHOW PoccWm. 


YnWBWT€JIbHO, WTO 3â CBOIÔ ÓH€Hb /1ÔJTV1O ?KWHSHb 
HOBTOPÓ/CKaØ# KD€CTbfHKA TAK II HỆ HayHIACb HHCắTb. 
[25]..... CO CHẾTOM /IÉH€T HPU IOKVHKe, KaK TOBOpfT ©ẽ 
3©MJI.HKU, AHacracfia PMe/IbÄ#HOBHa H€ LVT8€TGH HIIKOT/Ả. 


16. a, HTO 6. O TOM 
B. KTO T. O HIẾM 

17. a.RE 6. Ho 
B.O T. J1 


18. a. ga 6. or 
5. /U18 T. I3 
19. a.O 6.K 
Bi T.8a 
30. a. HOMÓTYT 6. naBả. 
B. IaýT T. IOMOT2IW 
21. a. HH 6õ. He 
B. HHKOTHNä T. HÉKOT7A 
35. a. Buepá 6. 3áprpa 
B. Cerô/IHg r. lloaaBqepd 
33. a. TÝMaIOT 6. cunTátor 
B. Ipe/CTáBAT T. HO/IÝMAJIM 
24. a. DáaBe 6. yzkẻ 
B. COBCÊM T. ©Hể 
8B. a. Xord 6. Hey;é.m 
B. ONHáKO Tr. lHáqe 
16 a 6 B T 
17 a 6 B T 
18 a 6 B T 
19 a 6 B T 
20 a 6 B T 
21 a 6 B ẠN 
22 a 6 B T 
23 a 6 B nh 
24 a 6 B T 
25 a 6 B T 


B. BEl6epw cáwbrli npáBW.IbHbtli BapuáHT H1 1ocTráBb "VY", 


26. Crapélimaa zKfireJbHuna HoBropó/IcKoïi ÓÕJiacTw 
CKÓPO OTMÉTHT...... 
a. 110-Ïi ro pO?IêHM1. 
6. 111-l neHb pOzK/IÊHWđ. 
B. 112 JeT pO?K/IÉHM1. 
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27. Ð TeqéHWe cBOéÏ[ ?#WI3HHI AHacracf— EMeJIb#HOBHA 


a. DÊTKO XO/WIJaA K BpaHảM. 
6. He ICHÓJIb3yeT JIeKáDCTBA. 
B.“a” m “6”, 
28. OHả MỎ?K€T COXPAHHTb 3IOĐÓBb€, TaK KaAK 
a. 71ÓJITW© TÓ/IbI HH KÓ3b© MOJIORÔ, HAIIITKM 113 
TP8B II 3aHHMáJIACb KDECTbäHCKUIM XOSäÏÍCTBOM. 
Õ. BỎ31yX B ©ẽ pO/HÓM ce.rê B ÑJIIHaX HICTPHII. 


B. MỆCTHI© ?€IT©JII MHÓTO ©Ù[ IOMOTäJIM. 


29. 7[ozrO?z£fIT€JIbHWHIA HO-ID?HeMYV 
a. IpO?KHBắä€T B CÓỐCTBEHHOM !ắCTHOM /IÓMG. 
Õ. saHHMắá€TCñ XO34ÙÏCTB€HHbIMH IIĐOð/IễMaMI. 
B. XDAaHÍT B HắMñTH COBDeMHHbI€ COỐPITHI. 

30. Anacracfia EMe.IbñHOBHa HIIKOTHđ H© HýTA©TCH..... 

a. B /1äTaX COBĐeMHHBIX COỐPITHỦI. 

Õ. cO CHẾTOM /IÉH€T HPUI HIOKVHKe. 


B. B ỐÿKBAX II CJIOBäX. 


275 


vbpÓk 26 


Thảo luận, thuyết phục và thoả thuận với œ 


Bưứưma. 


Bóaa. 


PABÓTA HA PEHEBblM HNÉJWCTBMEM 


° 
LcŨ 
¬ 
@ 
=, 


PeÕáiTa, To Bbi 1êJIaeTe? 
TfaKÓli TaM CeDbE3HPIli 
pasroBóp? 

MbI 0ốcC1/2cÔđe€J 111AH 
paBórH "RÑpy;KKá 
JIOỐWTe.Ieli IO23MIW” Ha 
KaHIIKY/TBI Ca/ICb II 
1aBảlire 0ỐC1/Ôu. BMÉCT€. 
TĐáabBe MH€ MÓ?KHO ÿHắCTBOBATb B OÕCV?ZEIHUIH? 
ToHéwno, DỨTg, B€/Ib TbI HÓBHIŸI HUI€H KDY?Ká. 


. A r1e ?ø£e AHHa? Ÿ neẽ, Ho-MÓeMY, CHOCÓỐHOCTH K 


TIOS3MM. 
JÍa, MbI /1ÓJITO ©€ 2/206Du6d.LU ÿyHWäCTBOBATb B HắHTIỀM 
KDY?KKẺ, HO, K CO?KaJIÊHUIO, H© 1/20601//LU. 


. Jlánmo. fÏ IopóÕy1o eẽ emtẻ paa 2osopdmo. Mbi c HeÙl 


Õfiskwe IpYy8bä. : 

lópa. ẢHã, KOTrHá MbI HOÏIÊM B 
Jiec sa rpwÐáMW? MỏzK£Ho B 
ŠTo BOCKpecẻHbe? 

Áms. OÙi, neT. Ð 5To BOCKpecẻHbe 
aq ÕÝny sannTả. 

lÓpa. Torná napảli 
Ô02O08fDuadg1mbCs, tOTná 
MBI CMÓ?K€M. A TO 
HHMK8KWX TPHỐÓB He Ốý/eT. 


Ấm. Janäli B CJIẺ1y1OIee BOcKpecéHbe. 
TÓpa. Xopomó. B BocKpecenbe ñ Bcer/tâ cBO6Ó/IeH. TÓJIbKO He 


aaÕbIB4Ù[ HáIHTTY IOTOBODEHHOCTb. 


Ấm». Xopomó, Ô0z0đopd.co. 
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1. tiurráiire. 


le 


JTÉTH, TJI© BbI XOTHIT© OT/IbIXáTb JIÊTOM? 

áMa, MbI XOTM OTJBIXắTb Ha MÓpe. Ho Hảna xódeTr 
OT/IbIXáTb B TOpáX. 

He ðecnokỏfirecb! fl eró 3/2osop6. 

HaTrámra, xÓqeHTb € HáMIT HOT B KJIYO Ha TÁHITPI? 

C ÿ7OBÓJIbCTBIM. A T7€ H KOFHIá MbI BCTĐÉTHMCS? 
bI ÔO206OD1UUCb BCTĐÉTMTbCH ÿ ÁHHbI B Ï taCÓB. 
XOpOIHÓ, MbI TaM ÿBI/IMMCA. 

Pe6ä#ra, nabBálire oØc1/Øu.w Bonpóc, KaKólÍ MysẻÙl 
TIOCeTIM 34BTPA. 

O-MÓeMV, MbI y2 Ô02O8OĐtÍ./tuCb HO ŠTOMY BOIĐÓCV. 
Eró Õðó/rpIme oốc2cÔđ1m» ne Hả7o. 


T1, TaBáÏ[ HOHTĐpá€M B HIäXMATPI 

#l xowý, Ho celiqác sáH#T. 

Cerómns, liệr#, cy6ÕðóTra. Hảo HeMHÓTO OT/IOXHÝTb. 
Oïi, ?Wéng, He 2o6fÐusdũ MeH#d ÕÓJIbIe. fÏ ceró/Hd 
IelCTBfIT€JIbHO He MOFÝ. 


MảMa, B cy66ÓTy BẻqePoM #1 xowý HprJacfirb Mámry 
1 CẢHTÿy K HaM B TỐCTH. 

XOpOMÔ. A TbI C HỨMI Ô02O0680ĐptÍ/Uucb? 

3áBTba # ÕÝ/Yy € HHMH ÔO02O8đpw6d1nc# OỔ ŠTOM. 


oốcyaáTb (Hecos.) 
oốcyúTb (cos.) qro? 


yroBápwBaTb (Hecos.) 


¿ KOFÓ, 4TO /ếñaTbŸ 
yrosopTb (cos.) 


JOroBápwBaTbcs (Hecos.) 
orosopúTocs (cos.) 


C KGA, O uŠMÊ 
C K©eA, 1TO /éñaTbŸ 


Mobi OỐCYyM(iáeM nnaH DaỐÓTbl. 
MWLua ÿyFrOBOpfn cecTpý ñolT/ B nec. 
[lérn ñorosopWnca c B/KTObOM O BCTpéuwe. 


Vi 


2. Chọn từ thích hợp có dạng cần thiết, điển vào chỗ chấm để hoàn 
thiện các đối thoại dưới đây: 
1. - TáHg, TbI MÔ?K€IIb COỐĐáắTb ?KÉHCKV1O BOJIelÕÓJIbHV1O 
KOMá4H/Y HắHIeTO KJIácca? 
- Ôror Bonpóc ä..... C_YHIT€JIeM (DHI3Kÿ2JIbTÝPPI 
Ho o He IO/UIÊÐ?KMBALI. 
- JaBáÙli noliI6M K HeMỶ W:..... C HHM ©eIH6 paa. 


(oốczc0đm - oốcJÔm») 


2. - AJ1Ó, KTO TOBOPWT? 

- 3npáBcTrByfl, 5o CepẽzKa. áT#, Thi XÓN€IIb HOẺXATb 
€C HẳMH Ha 2KCKVPCIIO? 

- Xopómraa nyyên. A gorná? 

- Celiuác qä ðÝny..... € 1PYTÚMH peÕfiTaMI. 

- A MH€ BCẽ pABHÓ, KOFT/á H Ky/1ả. TÓJIbKO COOỐHTIJ MHe 
sapánee. 

- Xopomỏ. TaK MBI..... 


(Ôoeoaáđpuedmea - Ô0eo&Optínbc4st) 


3. - J1, KTO ÿ Hac ỐÝ/Ie€T ÿyHáCTBOBATb B KÓHKYPCe Ha 
JIŸHHIWX H€BIHÓB HIKÓJTBI? 
- TóbKo Táng. Ÿ neẽ xopômii rôoc. 
- 'TbI aHáeIIb, CHadáJTa OHả He XOTÉJIa yHáCTBOBaTb. MbI 
eẽ HÓJTO..... 1 HAKOHÊI MBI..... 


(Uzoadpuedmo - teoaoptms) 


3. Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại với nhau theo vai 
nhân vật trong các tình huống dưới đây: 

1. Vô-va hỏi Mi-sa, hôm qua trong giờ Địa lí các bạn làm gì. Mi-sa 
nối, thầy giáo yêu cầu cả lớp thảo luận vấn đề bảo vệ thiên nhiên. 
Vô-va tỏ ý tiếc đã không được tham gia vào buổi thảo luận thú 
vị này và muốn biết các bạn đã thảo luận thế nào. Mi-sa nói cả 
lớp thảo luận rất tích cực, hầu như tất cả đều phát biểu ý kiến. 
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t3 


. Cô-li-a rủ Nhi-na đi vũ hội. Nhi-na từ chối vì bận. Cô-li-a 


khuyên bạn đi vũ hội, vì ở đó sẽ rất vui. Nhi-na bảo Cô-li-a 
đừng thuyết phục thêm nữa. Ô-lêch đã thuyết phục nhiều lần rồi, 
nhưng không thuyết phục nổi vì tối nay Nhi-na dứt khoát phải 
viết xong bài luận. 


. Bô-ri-a đề nghị với Na-ta-sa cùng nhau thoả thuận lúc nào 


Na-ta-sa đến nhà cậu ta chơi. Na-ta-sa hứa sẽ đến vào tối thứ 
bẩy. Bô-ri-a nói như vậy là đã thoả thuận rồi nhé. Nhớ đừng 
quên lời thoả thuận của chúng ta. 


. Hwrálire 11 OpaHtáliTe BHHMáHWe€ Ha O/IHOKODEHHbIe 


CJIOBá B CJIẺ/TYIOHIWX JAJÓTaX. 


.= MbiI € 3WHolÍ IÓJITO OỐC#J2£Ôđ.#u BOIĐÓCBI O /IĐV?RỐe II 


ÔTO, IIO-MÓ€MY, IIDHHÓCWT HaM H© MđJIO HÓJIb8BI. 
- WonêwHo, OỐC1/24cÔHue ŠTWX BOHĐÓCOB H€ TỎJIbKO 
1IHT€ĐẺCHOe, HO II IO.IÊ3HO€. 


. — JÏJO2O8ODEHHOCTn C O/HOKJIâCCHWITAMH O TOP?€CTBEHHO 


BCTĐÉW€ /H# BOCbMỎTO MắPpTa TĐÊÕYIOT OT BCeX MáãJIbWHEOB 
ÕÓzbHIe BDÊM€HH W1 CHJI 71H MX BbIIIOJIHHMS. 
- Jla, MãJIbWWKM /1OJI?KHBI OÕ#3äT©JIbHO BBIIOJIHWTb TO, 

O HỀM OHf € O/IHOKJIắCCHHI[AMW Ô0£O6ODÍtCb. 


. llebenáli coepzKáHWe cJIẺ7TYIOIHTIMX IĐ€/LIO?RêHW 


TIO-TPYTÓMỹ. 


. IĨĩpa Ô0zoäopfaac» c ĐBỨKTOPpOM BMÉCTe HOÏÏTH B 


BOCKP€CHbe€ Ha IOTýJIKY B JIec. Ñ_ cOzaJIÊHWIO, OH B 
ŠTOT /IHb H€ HPIXO/HLI. 
- Ÿ Mpbi...... 


. OỐC1J2cÔớHue TaRÓTO BOHĐÓCaA BCeT/lâ BbI3bIBä€T ÿ Hac 


ðompHỏïi 0wrepéc. Ð HÈM /I?K©e CảMbI©e 3aCTÉHHWBbIe 
HBOHKW TỎ?© XOTJTH ÿÁCTBOBATb. 
- MhI Bcerná..... 

Jlá?K§©e cáMbI©e 3aCTéHHWBBbI© /ÉBOHKI...... 
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5.A. 


. HqK ĐbICTĐO MBI #1 HIJIM, BGCẺ DABHÓ MBI OIO3/18JIH 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


Đọc hiểu, chú ý cách dùng "ww" để nói nhượng bộ. 


Ha VPÓK. 


. CWÓ/tWO 1W COBÊTOBBJI BpaW, ÕOJIbHÓÏÍ BGTAJI € HOCTJIH. 
. ẳaw tru aảnf#r MO ỐpaT, OH BCeT/Iá HIOMOTdeT MHe B 


yue6e. 


. CWÓ/twKO MBI HU VTOBä4DIBBJIH AHHY HOễXATb B HOXÓ/J, 


OHả OTKa8ả/TACb. 


. ÏaK wu TDYHả ỐbLTả ?§WaHb, ŠTH ỐpáTbñ Bcerná 


YHWJIMCb Ha OTJINHO. 


B. Dùng cách nói có "xor#","HecMorp4 na" để truyền đạt lại nội 


dung các câu nói trên. 


6_ Đọc hiểu, chú ý ý nghĩa, cách dùng của giới từ "Hascrpéwy" 
cách 3 và ghi nhớ. 


Mb 


- ĐỨKTop, Buebá Ha BOKSảJI€ ñ BỨI©JI TeÕjI H /ÉBONKY, 
KOTÓDAđ CO IIBeTáMI 11a TeÕê decmpé+‡gJ. TÌro OHả, 
cJM 5To He ceKpêT? 

- mo Moá nonpýra. Oná pánbme ywfiacb BMécTre co 
MHOÏÏ B OTHÓÏ HIKÓLIe. 

- CebẽzKa, KaK TbI /IÝMa€IIb, KaKÓÏi WeJIOBÉK CHHWTä€TCW 
CMJIBIM? 

- IĨo-MÓeMY, ŠTO TOT, KTO BCeT/Iâ TOTÓB LIJITH HŒ6CTmpé»4J 

TPỶ/HOCTRM 1T OHäCHOCTM. 

- CáIa, IoqeMý TbI IpHéxazI TaK HÓ3Ho? Be/b TPI 

3nM2I Ha B€JIOCWHIéJe. 

- IĨsBunfrre, peÕ#ra. íÏ He MOT ỐbBICTĐO ẻXaTb. CỨUIbHHIÏ 

BÉTeP /IÿJ1 MH€ HŒ6CWDé»1J. 


- IĨána, ä ycpIIazra roJiocá Jro/tél Bo 1popẻ. Mózker 
ÕbITb, HPIXaJTM TÓCTH. 
- Xopomrỏ, celiqác # H/lý IIM #0ácmpé+g). 


7. 1. lIpowwiráÏi 1 IebeBe/U1 Ha ĐOHHÓÏI ñ3BIK. 


3aTMêHIe CÓ2IHHa IĐOHCXÓ/T, KOFHả (3eM2IT HOHa/ä€T B 
T€Hb JÏYHEHI. 


2. Oốb#cHf, KOTJlâ IĐOWCXÓ/TMT JIVHHOe 3ATMÉHIe. 


¬y 
>> 


` 


3. aK HO-TĐYTÓMY €HIỂ Ha8bIBáIOT 301.MéHue CÓaHuW@d M 
4MÚHO€ 3d1n.uénue? 


8. turráii. 


CEPbE3HHIH PA3TOBÓP 
1o B.TeHÔpaxóe 


JlẽBKa JmoỐWI MaTeMáTwky, a ®ẻ/ñ He JIIOỐW2IL ró6bI €Đẻn# 
CTa/I JIOỐWTb MaTeMáTIIKY, JÏ&BKaA /IAJI ©MỸ HIITÁTb O/IHý KHITY. 
tiếbe3 HÉCKOJIbKO /IHeÏi JIDY3bä BCTĐÊTHJIHCb. 

- JlŠBKa, TbI HOHeMý MHe TaKý!O KHỨTY /1aJ1? Be/b OHá He 
O MaTeMäTIHK, COBCẻM O /JIĐYTÓM... 

- A páaBe Thi eẽ ÿy?Kẻ HIpOHWTäJ1? - cHpOCWI JlẽBKa. 

- HeT, eHiẽ He BCIO... TĐỶ/HO ©ẽ HHTắTb HH CTĐẢHTHO. 

- Crpámmo? IloqeMý? 


- # TBOIO KHÍTYy NHTả7I II HHOT/á CeÕđ1 CIĐOCHLZI: €CTb #1 HUIH 
HeT? 

- Hy Ir „To peHHJI? 

- f€Tb, HO Óq©€Hb MáắJIEHbKHÙI. 

- Á TÓJIOBY CBOIÔ TbI TĐÓFA1? 

TozioBá KaK roIoBá. A ro? 

- OHả MáJIeHbKad, a B HeÏi IoMeIHáerca Bcäa Bce.léHHaa. 
TaK ?Ke 2TO? 

- # ne Ho/ÿMaI oÕ 5ToM, JlẽBKa. 

- BơT TaK. TbI CHpáHIIBA€HIb, IO4eMÝ # TeÕé KHÍITY A1 
H€ IIO MaATeMäTIIKE. TY KHÍTV HAẴHHC4JTM aCTĐOHÓMBI, KOTÓPBIe 
1aydátor ĐC€/IẺHHVIO. Á S3H4€HIIb, TO HIM HOMOTä€T ©ẽ II3VHäTb? 
MaTreMáTEa. 

- Á ñ TÝMA1, HTO VyH€GHbI© BCẽ 5TO B T€JIeCKỎIBI 
YBỨneJm, - He IOBépHI cĐẻ/g. 

- Ð T€/IeCKÓHBI BCẽ H€JIb3i yBỨ/IeTb. ÑaK TbI ÿYBH/IHHIb, 
HaAIpMMÉp, CKÓ/IbKO KW.IoMêTboOB or 3eMIW 1o CóyHna? ÔTro 
YBỨ/IeTb H€JIb3f1, Hả/O /TÝMATb 1 CHITắTb. Â Dắ3B€ MÔ?KHO 
YBUI€Tb B T€JIeCKÓIBI, WTO CJIYHWTTCH Ha HẻÕ© HẻP€3 TOJ, HễÐe3 
HTẺCWñTb JIeT, Hébe3 cTO? 

- HeT, KOHêWHO. 

- Hy BOT, a BbIHHCJIITb MÓ?KHO. 3aTMÉéHW© CÓJTHHA UIT 
JlyHHI, HaẴñHpHMÉP. ACTpOHÔMBI MÓTYT CKa3äTb Hà CTO JIT 
BH€ĐEJ, B KaKÓÏ† JI€Hb 1i HaC HaHHETCH I1 KOT/Lâ RKÓHHHTCSW 
3aTM€HHMe, € KAKỎTO MÉCTA OHỎ JIÝHHIe BCeTÔ ÕÝ/IeT BU/HO. 
TaK MÓ?KEHO 3a ŠTO MaTeMáTHKY H€ ÿBA?KáTb? 

- # eẽ yBa;Káro, JlẽBKa, TÓJIbKO HeT ÿ MeHđ K Heïi 
cñocó6nocTreli. ÑaKÝI!oO 3a/IÄWY HH1 BO3bMỸ - TĐỶ/IHO. 

- Ñonêwqmo, - 3acMe4cwr JlẽBKa. - á?K/tan 3anáqa 
IIHT€DÉCHa, éCJIM OHả He ÓqeHb JIETrKad. 

- Á ñ TÝMA1I, 1TO CáMbI© H€HHTeĐÉCHPIe T€, RKOTÓPbIe 
TPỶ/HHe.... 

- Ti HO/ÿMaWI: B Ká?K/IOÏ† 3a/tảqe ecTrb ceKpẻT. LĨeM ceKpéT 
ÕómpIHe, TeM TDY/IHé€ 3a/1áda, 3HáHTIT, TM CILJIbHê€ XOTEM eẽ 
YSHắTb. 
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- ÑaKÓÏi MÓ?K€T ỐbBITb CeKĐẾT B TOM, HTO /IBA HÓ©3/1A HT 
HABCTĐÉWY /DYT /ĐVTY M3 TÓNKM A Ha TqKWH B... 

- A CJIH I3 TÓNIKHM A JI€TWT KOMéTa, a W3 TÓNKUW B - HảH1a 
S3eM.Iđ. IĨHTebẻCHO HaM 3HATb, BCTĐÉT8TCĂ JIH OHH II KOT/lẢ, B 
KaKóïli róqKe? ÉC71t BCTĐÉTTCS, TO ŠTO ?£© KaTacrpócba? 

MnnýTHI Be €Để/18 MOJIH4JI, HOTÓM CKA341T: 

- /Jla, cuacT.fBbrli TbI, JlẻbKa. Đcẽ ÕðÝ/IeHTb 3HaTb ĐáHbHIe 
IPYTUX... 


" 


9." Ho? " tọ TT, h 
„Öò /Ja MUIMH HT ? IlocTäBb 


1. HróÕbI (Đề/8 CTa1I JIOỐWTb MaTeMáảTHKY, JlŠBKa /IAJI eMỸ 
HNHTắTb KHÍTY IO MaTeMáäTHKe. 


7a HT 


2. Đ7# C IIHTeĐÉCOM HHTảJI KHÍTY, KOTỎDYIO ©MỸ /IAJT 
JlẻBKa. ®Đé/e HIOHĐáBHJIOCb TO, 1TO TAM HAHWCẢJM II 
HNÉÐ€8 HỆCKOJIbKO /IH€Ï OH CKasảJI JÏ€BKe, TO KHÍTY 
NHTắTb JI€TRÔ. 


7a HT 


3. forná qwTáJI 5Ty KHTY, Để CTáJIO CTĐẢHIHO, TAK KAK 
OH HO/IÝMA1I, WTO OH ỐBIJI ÓI@Hb MáJI€HbKHÙE B 5TOM 
MfTpe. 


7a HT 


4. MaTeMáTWKA - 5TO Bả?KHaØ HaÿýKa. Bea XOPÓIHIHX 
MaTeMATII€CKIX 3H4äHHÙ[ aCTĐOHÔMBI H© MÓTYT H3VHáäTb 
PcerêHnym. 


7a HT 


5. JlẽBKa YHÓPHO ÿTOBäĐWBA1I II HAKOHI ÿYTOBOPW2I ®©Đê/7O 
JIOỐWTb H ÿyBA?KädTb MaTeMáäTWKy. Tenébb €Đẻ/8 cTa2I 
BÉPHTb, HTO ÿ H€TÓ @CTb CHOCÓĐHOCTH K MaATeMáTHK. 


7a HT 


19. Ornérb Ha BoHpócbI Io TÉKCTY. 


1. lloqeMý Bcẽ B T€JIeCKỎHbI ÿBU/JI€Tb H€JIb34? 

2. IloqeMý JlẽBKa CHIWrTá€T, HTO Kả?K/IañØ 3a/ảna 

IIHT€ĐÉCHA, ÉCJIH OHả H€ ÓN€Hb JIETKad? 

3. IloqeMý €Đẻ/8 cKasảJI, To JIẽBKA CHACT.JIBPIH 
WGJIOBéK? 

4. Thi 6ÕmIIb MareMáTWKy? lĨoqeMý? 


11. 1lebeckazKft TeKCT CBOIWTMI CJIOBäMI. 
12. tiuráïi. 


O IPÝ?KBE 

WeHHEỨ B OHÓÏ MOCKỎÓBCKOÏ† HIKÓJI IICảJTH O JIĐÝ?RỐS. 

OnỨH ydeHfIK HaIMcá/T: "JÏJpYT - ŠTO TOT, KOMV MÓ?HO 
PpaccKasáTb Bce o ce6é”. 

JIpyrôli nanwcd.r: "CKÓ2JIbKO /ĐVSÊÌÏ MÓ?K€T HMÉTb 
weJIOBÉK? íÏ yBÉDeH, 1TO TOBäPHIIÏT MÓ?K€T ỐbITb MHÓFTO, a 
HaACTOfñITMHÍ TIĐYT MÓ?&€T ỐBITb O/ITH”. 

A TpẻTwli Hanwcá.r: "€Tb HOCJIÓBHIA: "CKa?KW MH€, KTO 
TBOÏÍ /IDVT, a # CKA?KÝ, KTO TbI”. Â # TOBOPIO TaK: "CKA?KỨI MH€, 
©CTb ÿ TeÕñ /IDY83bil [UIMH H€T /IDVSéÏI, II # CKA?KÝ, KTO TỊ”. 

llo#r MaaKóBcKHl cKasảr: "TI1ôxo qeJIOBêKY, KOTNẳ OH 
07M. Hacroárui N€JIOBÉK H€ MỎ?K€T ?KHTb Õ@3 /IDY3SéÙI. 
pyabd BÉpãaT PYT 7ĐÝY, He Õo#Tcg TOBOPHTP, IDYT nDýny, 
IIpáB)VY, TIOMOFá1OT, éCJII TĐÝTY TĐỶ/IHO ỨLIH HJIÓXO. JJ11 npÝra 
MÓ?KHO 3aÕHITb O ceÕé”, 

tierBEPTBIli HaHWcả: "fÏ 7TÝMa1O TaK: ÊCJII ÿy q€JIOBẻKa 
MHỎTO JIPYSél - ŠTo Xopómili qeyopéK. Ð /Ipý?2KÕe He/Ibai 
TÓJIbKO ỐpaTb, Hý?KHO II OTJIABäTb. A CJTH €JIOBÉK OTHBET 
CBOE CÉP/III MHÓTHM JIÓ/T.M, OH Óq1€Hb XOPÓHIMWiT”. 


13. Hai npánribHbtli orBéT t nocTáBb "VY ", 


1. O HIẾM HHCáJIM YH€HIKU B OHÓÏI MOCKÓBCKOlI HIKỎJIe? 
a. O 1norópe. 
6. O npÝre. 
B. O Tpý;KỐe. 
r. O JIOỐBI. 


. TĨTO HaHWCảJI HÉĐBPHÍ yH€HIK? 
a. Jpyr - ŠTO TOT, KOMÝ MÓ?KHO paCCKasáTb Bce 
o ce6ẻ. 

. CKÓJIbKO /DVBSêÏ MÓ?K€T IIMÉTb €JIOBÉK? 

. HacToá4HTMi TDYT BCeT/Iá TOTÓB HOMOFáTb. 
JIpý;Kõa ýuIme JIOỐBI. 

HẺM VBÉP€H BTOPÔÏT yHeHfIK? 

. H VyBÉP€H B JIOỐBI. 

. OH ÿYBÉP€H, HTO ÿ ©JIOBÉKA MÓ?K€T ỐBITb 
MHÓTO HacToñIIX IDY3€Ù. 

B. OH yBÉépeH B cBoẻli Ipý?zKÕe. 

Tr. ÒH ÿyBÉP€H, HTO TOB4äĐHIHTeH MÓ?2S€T ỐBITb 


œ® 23w ØẲ 


MHÓFO, a HaCTOfđIHÏ† IDYT MÓ?K€T ỐBITb O/UH. 


. ÑaKÝ!O HOCJIÓBHITY HaIIHICảJI TĐÊTHỦi ÿyHeHIK? 
a. O/IWH CTáPBHÏ /TĐYT JIýHHI€ HÓBPIX /IBYX. 
6. CKa?f MH€, KTO TBOÏÍ IDYT, a 8 CK8?KÝ, 
KTO TI. 
B. JĐYT - ŠTO TOT, KTO FOTÓB /1@JIATb BCẽ 
7018 TeÕd. 
r. He nópor Ho/áäpoK, 1oporá JEOỐÓBb. 
. Ñ8aK UI3M€HUI ŸTÿ HOCJIÓBHITY TĐTHỈT yH€HWK? 
a. CKa?KÍ MHe, KTO TBOH /IDY3bfl, a # CKA?V, 
KTO BI, 
6. HacTo#TMÏ TNĐYT - TOT, KOMỸ TbI BÉĐHII. 
B. CKa?KU MHe, eCTb ÿ T€ÕØ IDY8bfd UUJIH HeT 


IPY3SÙ, W1 # CKA?%Ý, KTO TĐI. 
r. HeT HWNeTÓ /IOPÔ?K€ /IĐý?KRỐPI. 


. fro MaaKÓBcKHii? 
a. PÝccKMli noŠT. 
6. PÝýccKHWli IwcáTeTb. 
B 


. PÝCCKHH KOMIIOSWTOP. 
. DÝcCKHH XY/1Ô?KHHK. 


" 
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ï. TẺTO cKaaả/I: ”A êCJI HGJIOBÉK OT/Ia&T CBO€ CÉPĐ/IH@ 
MHÔTHM JIÓ/1M, OH Óq@Hb XOPÓIHTHE"? 
a. Maq—KÔBCKIHI. 

6. eTBEPTBIl yWeHIK. 
B. TpÉTHI yWeHrK. 
r. ĐTOPÓÏ[ yHeHI. 


8. Rornả n1ôxo qeJoBẻKy, 1o MHẻH1tfO MaØ—KÓBCKOTO? 
HOrHd ÿ HeTÓ HeT /LÉH€T. 

6. forná eMý He BÉp#T. 

B. ÑOTHä OH O/IH. 

r. Rorlá ÿ HeTÓ TÓJIbKO O/IWIH /TĐVT. 


9. ITO H€JIb3l II HTO Hý?KHO B /IDV?KỐS, HO MHÉHWTO 
Ne€TBEPTOTO yWeHWEKá? 
a. HeJbsd 3aÕbIBáTb /IDÝTa, Hý?KHO TOBOPTb 
TÓJIbKO IpäảBJY. 
6. HeJrbsi JraTb, Hý?KHO BÉPHTb /IĐÝTY. 
B. HeJIb3i TýMaTb TÔ/JIbKO O ceÕẻ, HÝý?KHO 
aaÕÓTHTbCH O /DVTWX. 
r. He/Ib3il TÔJIbKO ỐÐaATb, Hý?KHO 11 OTJIABắTb. 


10. ro cKaaá/I, WTO 711 TĐỶTa MÓ?KHO 3aÕbITb O ceÕé? 
PBHIÏ yH€HTK, 
FbếTHi yqeHIK. 
TIeTBEPTĐIÏ yHeHTK. 
añKÓBCRUII. 


Z mg ƠÐ 


Ằ1Ã. Crpérb Ha CJIẺ7Yy1OII€ BOHĐÓCHI: 
1. faK TbI /JIÝMaA€IIb, MÓ?HO JI1 DACCKa3ắäTb JIĐVTV BCẽ O 
ce6ẻ? A HỶ?KHO JII DACCKd3BIBATb /IDVTYy BCẽ? 
2. Hey?zKÉJIM y eJIOBÉKA /IÔJ?K€H ỐBITb TỎJIbKO O/H /DVT? 
3. Háno Ji 3aÕbIBáTb 718 1pySêÏ* öo ceÕê? 
4. CKa?KH, bẻ MHÉHI©, HO-TBÓeMY, HpáBWJIbHoe? lĨÏoqeMý? 


18. Harmmnrnt Má/neHbKoe coqwHẻnwe Ha rẻMy “Moẻ MHéHWe 
O HaCTO#HIeM /IPpÿre”. 
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vPÓk 27 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói di cảm nhận điều gì 


. TáJ, aHáeIIb, 1TO IO/IApWJa 
me Hứna? 

OrKÝý7a Hát. Ho MHe 
Ká?K©TGCä, ITO 5TO Óq@Hb 
TIPMfSTHBIH ciopHpWa. BeJTb ÿ 
TeÕq TaKá# Dả/OCTHaä 
Y7IEIKa. A WTO Ha cắMOM 
ÊJI€ THỊ HOJIYHHJT? 

Ha cảMOM /lêJ1€ Ho/äÐOK 
OEa3á/IC8 CỐÓPHWKOM CTHXÓB 
O JIOỐBH. 

Ja?! Đứnwmb, HỨna y Hac 
OEä3bIBaeTcø He TaKÓÏI 


DABHOTWIIHOjÍ, KaK MbI 
7ÝMaJM. 


Mduud. 3fna, nocMorpit, kagản acbfmal 
Me &đ2cemecs, 5TO IHTe€ĐÉCHPII 
dQuIbM. llofineM? 


3ưua. Her. Ôro Tóbko TeÕé £d2cemea. 
A Ha CắMOM /IÊ2JI©, OKđđ—bI8demcaä, 
ÔTO Ó1©Hb CKÝNHHPLI CĐMJIbM. 
#l cMoTrpẻa. 
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1. tiurráiire. 


1. - Tá¿ng, TbI ỐbITâ B ỐWÕJIoTéKe? TOBODđT, HTO HĐHBeSJTIT 


HÓBBbIe ÿHÕHHKEM. 
Ja, ä ĐbITả Wĩ TÔ?K© TaK /IÝMa1TA. QKđ3bt60đ1mca, WTO 
TIPMB€3S.I He ÿHÉỐHWKW, a KOMIHbIOTePBI. 


érø, IoqeMý Mfmra cbóqno yéxaz noMól? Mne 
®đ2c€Tc%, WTÔ-TO cebbŠ3Hoe CJIYWWLIOCb. 


He ðecHokólica. OH MHe y?Kẻ HO3BOHIUI. QK3—bt60emca, 
HHMWe€TÓ cebbEsHoro Her. IĨbócTo eró crápHIWl ÕpaT 
YÉ/7€T 3a TpAHUWITY yHITbCH. 

ĐóBpa, KaK TbI C/IÊJ1371 KOHTĐÓJIbHV1O pa6óry? Mne 
®+d2cemecs, To B ŠTOT paä TBOñ paÐÓTa JIOJ2KHả ỐbBITb 
OTzHqHofi. De/4b TbI TAK MHÓTO 3AHHMä/TCđ. 

bI AKTIBHO TOTÓBHJIWCb. QKŒ3đ/2OCb, WTO Hể ỐbIJIO 
HHK8RÓÏÍ RKOHTĐÓJIbHOl paĐÓTbI Ha ÿPÓK. 

Ywfirezb 3a60.1ẻ.. 


Tà 


[ózrn, qeM 3aÕo/têJ TBOïÏ† ÕpbaT? 


He sHár. Ho eró ðotê3Hb đ2£emcñ# MH€ ceDb€3HOlI. 
OH He ©CT, He HbÉT Hi TỎJIbKO JI©2fIT. 

Ycnogólca. ĐblsoBw Bpawá Hả /OM. Móz£eT ÕbITb, Ha 
cáMOM /IêJIe ©TÓ ÕOJIÉ3Hb OKđ2/@mncä He TaKÓÏI. 


Kasárbpc.n (Hecos.}) 


4 ớ Ỷ 
ïIOKa3áTbcã (cođ.) Bang Phuờc 
Š KaK14AAÊ 

Oká3bIBaTbca (Hecos.) ,HTO..... 


OKaaáTbocn (cos.) 


MHe Ká⁄©TCø, HTO Bqebá HÓdbLO Hé ỐbIIO ñO>KHj. 
OkKá3bIBaeTcs, 1O Bqebá HÓdbtO ỐbII ỐOnbLUlÓli DOXKJIb. 
HóBbll npéKTOD 3aBÓJNa IOK83ố/ICñ MH© 3H8AKÓMbIM. 
OH oKa3á/7C1 HáLLIWA COCé]OM. 


2. Điền động từ thích hợp có dạng cần thiết vào chỗ chấm để hoàn 
thiện những đối thoại sau: 
1G3đTbC# - TLOKG3đTbC1; OK3btL6GTbC2L - OKG3đTnbCä. 


hi 


Cepẽ›zEa, TbI peIII Ty 3axdwy? OHá MHe.... 
ÓqeHb TĐỶ/HOHI. 


Ja, peImfI. CHadáJra oHả MHe€ TÓ?K€..... TPÝNnEOl A 
Ha CắMOM /IÊJI€...... He TAKÓÏ. 

HaTáma, MHe..... , To ceróHa Bếpa XÔ/IMT Ha 
YPÓK B HÓBOM HJIäTbe. 

Ôro re6é..... .  eẽ CHIpOCWIa,..... , OHä @ẽ 


HOCWLIA ÿ?RẺ HÉCKOJIbKO paa. lÏĐÓCTO TbI He OỐÐaATWLIaA 
BHHMáäHW€ Ha ŠTO. 

JJỨMa, ÿ BaC HÓBBIlÍ yHHITJIb MaTeMáTHKH? 

Ma. Hy r To? 

O CJOBắảM peÕfT, MH€ . 
A Ha cáMOM /NẾJIe H€ 3Hả1O. 


,„ OH CTáĐBIÏ† II CTĐÓTHÙI. 


Ha cảMOM /IÉJ© HAHTI HÓBPIl ÿNHT€JIb..... MOJIOTBIM 
B€CE/TbIM 1 1ÓỐPBIM H€JIOBêKOM. 

JlaH, TbI KOrIä-HHMỐY/b IĐÓOBa/IA H€ĐpHPIli XJIeÕ? 
pó6opaa. Hy 1 ro? 


LIẾÐHBIÏ XJIe€Ố Ha BH, MH€..... , He€BKVCHPHỦI. 
OHñTHO. BCeM TaKE..... BHauá/e. A B 
7eÙCTBWT€JIbHOCTH OH..... BKWCHPIM, HPULTTHBIM. 


OcóØeHHO KOTHá ©HIb ©€TÓ € MáC/IOM. 


3. PaarosápwbafiTe IDYT € NDÝTOM IO DHCÝHKAM. OTBÉTbI HA 
BOHPÓCBI BaM IOMÓTYT. 


1loqeMý Cámra 
BbI3BAJI HOz‡äDHHKOB? 
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Ha To ŠTo HIoXÓ2Se HÓqNbio? Đo/lả 3/1€Cb TJIÿÕOKaf HJIM MÉJIKaä? 


4_ A. Đọc, chú ý nghĩa và cách sử dụng những từ được in nghiêng. 

1. - CBếTa, TbI ỐbI/Tả Ha /IÊMOHCTpảITMH COBDeMÊHHOÏ MÓ/BI 
B HáITIeM KJIÿðe? 
fl nÝMaJTa, 1TO TAM HHH€TÔ HÓBOTO 1 IHTeĐÉCHOTO He 
ÕŸneT, Ho$TOMY TY/1ả H€ XO/HWLIA. 


3pa. Te6ẻ raK IoKa3áJIOCb, #Œ cứ/woJw Ôéae ỐbIJ1O 
ÓN€GHb IIHTeĐÉCHO. TaM ỐBLIM HÓBbI© MO/LÊJH O/16?7KJTHI. 


lIpáảB7a!? OqeHb ?KaJIb, HTO Ø1 TAM H© ỐbLIá. 


te 
I 


Ceprẻli, TbI 3ảHØ2I HêÐBOe MÉCTO B CODeBHOBắđHHIWT HO 
Đêry Ha /IBÉCTI MÉTĐOB? 

- 'TTbI y/iBI#eHnibcag? He BÉPpHHIb, HTO 8 IOỐWJICH TARÓTO 
ycnêxa B cHópre? 


tiếcTHoe c/IÓBo, /Ia. Ho  Ô@l€m@te€AbHOCTnu TĐI 
OKä3bIB8€IIbCđ# CHOCÓỐHBIM CHOĐTCMẻHOMI 


CHacf6o 3a IIoxBaTý. 


. 3aKÓHHH CJIÊ71Y1OIHTM€ IĐ€JJIO?KHWR. 
1. ïl cunTả!O, HTO ĐBIỐHPIÏ CVH H€ BKÝCHPHI, HO..... ẲTO 
He IJIOXóe Õ1ÓJO. 


2. Xord ĐóBa HHUKOFHá H€ HPUHIMá€T yHáCTH€ B 
CODeBHOB4HHH TIO IIảXMATAM, BCG 3HáIOT, HTO...... OH 
CỨIbHHIÏT HIaXMATCT. 

3. ĐỨTg cKasảJ, 1TO OH BBIHTpAJL ŒOTOaIIIabáT B JIOrepẻe, 
SN sa“ ÕðpaT eMý HO/IAPWLI. 
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PABÓTA HA TÉKCTOM 


B. IIpowuwrráli r nebeBe/U Ha BbeTHáMGKU #3bïK. OỐpaTfI 


BHHMảHW©€ Ha "Bce” W "BC€”. 


%, 


5. 


3. 


4. 


8. 


#Ï IOJIYHLI OTBÉTbI OT 6C@Ÿ, KOMý Ha HĐÓHIJOli He/tẻJ1e 
TIOCJI4J1 IIO3/IĐABWIT€JIbHbI€ HIICbMA. 


Bce, KTO ỐbLI B 3ảJ1€, TĐÔMKO aI1LIO/IĐOBBJTH HảHTIM 
APTCTAM II BbI3BAJII 1X Ha "ỐMC. 


Háng# HPHTJaCWJIa Ha /€Hb ĐO?/IÊHWØH 6C©Z, C KeM OHá 
TIO/DY?EWIACb B IIKÓ.Te. 


Bceu, KTO ÕbII Ha BBICTABK, IOHĐắẢBWLJIACb HÓBA# 
MO/IÉJIb CaMO.JIETa, KOTÓPV1O C/IJ13JIH HảHTH peÕä1Ta., 
HÓJH COOỐHTWJI HaM 6Cổ, HTO HĐOH3OHIJIÓ Ha CTa/IIÓRG. 
Harármria paccKasảJa HaM OÕO BCÊM, HTO OHá BỨI6Ja 3a 
Tbanfứmeli. 

ẢJbHIWE Đa/ 6C€/M4j, HTO HO/IAĐHJIT €MỸ /IDYSbÄ B J€Hb 
PpO?têHMa. 


Hámmm peÕ#ra IOỐWTWCb 6C@2Ó, O HÊM OHI MeWT4JIM. 


6. Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng bằng cách nói khác. 


Dễ 


3. 


4. 


OCMOHáBTbI HaXÓJTTCñ B KÓCMOC©, 2Ôe Háta 3eMIđ 
KẢ?€TCH IIM MáJIeHbKEMM IHIäÐMKOM. 


#l nép&»tũ pdä B ?£WaHW ỐbII B BOJIbIIÓM TeắáTpe, eÔÖe 
TIOCMOTpẻ.I ðaJtéT "JleÕenoe ósepo” aliKRÓBCKOTO. 

Ð ấToTr Béqeb AHJPpIÓHIa ÕÓJIbHIe Bcex TaHIIeBả/I. OH, 
H6ÓPHO©, ỐbIJI Da/I, WTO MÔ?R€T II TAHIVBắTb J1 H€Tb. 


HoeÔú KỚH“UL0CSL 6ớ4@D, MPI ©ITS 7ÔJTO TYJTHJTH TO THXOỈ 
HONHỎÏ† ÝJIMI 1 BEDHýJIHCb IOMÓÏI ÓqeHb HÓ3/TRO. 
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7. A. OỐbØCHÍ, KaK TbI IOHIIMäGIIIb CJIẺJTYIOIHIĐ BBIDA24GHUR: 


XabắKTeboA4 
cépHex~ 
c nyLulóu 
3O/IOTHÍAM DyKốAW 
tqenosék ro/IoBó# Ha nneuáx 


XaDắKTepba 
Ốe3 cépua 
yutí 


5. EaK cKasáTb BCE 9TO HO-/ĐYTÔMY? 
8. quráin. 


3A TO JIKBST? 
lIo A. Aaekcún 


OTHả?K/BI HáHa TĐHTJIACHJI MeHđ Ha Bẻq€b B ÕOJIbHUHV, 
re oH pa6óraer. Ð $ToTr BÉq1eb HOT BC©, KTO ỐbIJI B 34216, 
TIO/XO/WLIM K Hảne. OHI XOTẺJIH C/LêIATb ©MỸ IIDHfđTHOe. 
1á?TBI TOBOPpWLI Hắn: 

- HeyzKémm y Bac TaKỏïi ÕoJbHÓïÏ cbin?! Xoräd óqeHb Ha 
BaC IOXÓ%. ÓqeHbl 

TẪOrná Bce CJIH Ha MeCTá, ñ CJIBIHTA7I CBOIÓ (baMILJIMO II 
ỐbICTPO BCTAJI, HOTOMÝ WTO 38ỐBIJI, HTO #1 He Ha ÿĐÓK€. A ŠTO 
TIẢHY IIDHMTJIACWJIW Ha CHẾHY. 

- Ÿ/NWBWT€JIbHHIÏT I1 1ÓÔĐBII eJIOBÉKl - cKas3ảJ1a KaKảØ-TO 
?KRÊHIIMHA Đđ/OM CO MHOÏI. J[JDYTW€ HHNeTÓ He cKa34JM, a 
HáaJM TĐÓMKO 8I1IO/ĐOBATb. 

#l HIẾPBPIÏ Đa3 B ?KÍ3HH CJTÿHI1a7I 1OKJrä! Ð n1oK2ráe 
TOBOPWJIM O BpaAWáX, M€/ICECTpaX, KOTÔPBI© CIACJT ?£HSHb 
MHÓTMM JIÓ/8M. Rorná HasBáJTH (baMÉUIVRO HắiBI, 8 BOJIHOBä4JTCH. 
He 3a ceÕ1, KOHéNHO... 3a H€TÓ. 

Đpaw, KOTÓPBIl IpO4HWrTảJI IOKJIảJ, CKa3ả/T: 

- MhI IpHTJIACW2M CeTÓ/HW TeX, KTO JI©?4JI ÿ HaC B ÕOJIbHW. 
OHf xoTắT CKa34Tb HỆCKOJIbKO CJIOB. 
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TỶ cliêne HIểJI BbICÓKHIT My?eqfna. Me IOKa3ảJIOCb, WTO 
31OpOBée eró Hệ ỐbIJIO B 3ảJI€ HH O/HOTÔ ©JIOBÉKA. 

- Ôro AH/IpiÓma, - y:IbIlÕHŸ:Tacb zKêHIHa, Korópawr cưytẻa 
Đ*IOM CO MHOÏI. 

- # pa6óTa!o Ha 2KcKaBáTopel - TOBOPWLI Ha cliêHe 
AHptÓma. - ïl rpảro B xoKKẻll A MOFỶ 8 ŠTO /IẺJTATb, 
TIOTOMÝ WTO ©CTb TAKI© JIÓ/HM... ECTb TaAKỎÏi HGJIOBK... 

#Ï CMOTPẺLI Ha CIIẾHY I1 HÓHđI, O KOM OH TOBOPIT: Háña 
CHJIÊJ TaM, Ha CHIẾN, B CáMOM IHOCJIẺTHeM ĐH/IÝ. 

1Í eimẻ /1Ba e/IoBẻKa, KOTÓPble ĐảHbII€ ỐbIJI ÕOJTbHbTMH, 
CKa34J1M, WTO Hảia HOMỎT IIM ”BTOĐÓÏ pa3 ĐO/HITbCñ”, H Bce 
CMOTĐÉJIH Ha HảHÿ TaK, KaKE ÕŸ/JTO OH ỐBIJI WX ĐO/IHBIM OTHỎÔM. 
A B€/Ib OH CJIẾJTAJI IIM OIIEeĐáTIHM, KOTÓPPI© /IÊJIaeT He Kả?K/TBIÙI 
XIĐVPT. RTÔ-TO CKa8ả/I, HTO ÿ HảHBI 30JIOTbI€ DVKM. 


A HOTÓM ỐBIJI KOHIIPT II TẩHI[bIL AHJĐIÓHIA ÕÓJIbHIe Bcex 
TaHIIeBảJI, TĐÓMHe BCex CMe©TC# 11 DA3TOBäPDHBaIL OH, HaBÉPHoe, 
ỐbII Da/7 HO-HACTOđII€MY, HTO MÓ?K€T II TAHIIeBắTb, 1I I€Tb, HI 
CM©fTbCĂ. 


TẪOrHd KÓHHILJICØ# BêN€P, K HaM HO/OHIEJI AHTPIOIHIA M, KaK 
BC€ Ha BÉN€pe, TÓ?K© CKa34/T: 


-_Á TbI IOXÓ?K Ha OoTHál tiếcTHoe GJIÓBO... lĨoxózkl 


CKasảd. TaK, ÕÝ/ITO C/IÉJIAJI MH€ HO/äÐOE. A # B ŠTÿy 
MUHWTYÿ IO/IÝMAJI, HTO, HABéPHOe€, ÿ HaC TỎJIbKO JIIA HOXỎ?EW 
... "Á NTÓỐBI ỐBITb Ha H€TÓ IOXÔ?KWM TIO-HaACTOäTIeMY, - /ÝMA4T 
ñ, - MHe ©III6 Hả/1O ... Đe/Ib 5TO H€ TaK JITKÓ - /IẺJIATb /IDYTỨX 
CHaCT.IBbIMM.” 


3 „mm 
9. "na[ ]' ñan "ner[ ]'? HlocráBb v", 


1. MáJIbWWE ỐbLI Ha BÉH@pe 11 ÿBỨI€JI, 1TO HONTH BCe 
XOTẺJM C/IẺJIATb ©TÓ HảïI© IIDHTTHO€ II TOBOPWUIH, 1TO ÿ 
H€TÓ MáJIÊHbKIÍ CIMIATHMHPLI CBIH. 


7a HT 


2. Ñorytá yCJTbITTaJI CBOIÔ (baMLTWIO, MãJIbHWTE ỐBICTĐO 
BCT8/I, IOTOM TO /IÝMAJI, 1TO OH Hà ÿPÓK. 
1a HeT 


3. Ð noK/iá7e rOBOPUZH O Bpadẻ, KOTÓPBI BMÉCT€ C 
7PYTIMH CHAC ?KHSHb MHÓTHM JIÓ/M. 
1a HeT 


4. AHTPIOHIA - CảMPIlÍ CHJIbHbHI €JIOBÉK B 3ả/16 H 
HIKOTHá He ỐO/IêI. 
1a HeT 


5. Đce rOBOPUIM, WTO MắJIbWHWK IOXÓ?Z Ha CBO€TÔ OTHIẢ. 
Ð ŠTy MHHÝýTY MãJIbHIE HO/IÿMAJI, HTO ÿ HIIX He 
TÓJIbKO JIHA IOXÓ2KM. 

1a HeT 


19. Ornérb Ha BOHPÓCHI. 


1. IloqeMý JIÓ/M JTOỐHUJIH 1 ÿBA?4JTM OTHtả MáJIb41Ka? 
2. To OHÍt TOBOPWJIW O HÊM? 


3. HaK TbI IOHHMá€HTb BbibazkêHWe "BTOpÓÏI pa3 
PpOo7MTbc#—"? 


4. IoqeMý AHTPESHIa ỐbII pa7I IO-HacTo#iIeMY? 


5, LĨTO MáJIbHWEY HảjñO ©IHIE /IêJ1aTb, HTÓỐBI ĐBTTb 
TIOXỎ?KWM Ha OTItả IO-HacTofiIIIeMY? 


11. Hanuntt MáZeHbKoe coqwHéẻnue Ha rTêMy "Moïi nána”. 
12. A. Điền dạng cần thiết của một trong những từ cùng gốc 


”A1OỐÓổb, /11OỐÓđHbLl, /1OỐWTnb, /110Ố1Í/btl, /10ỐØTn€Ab, 
8210Ốusm%es " vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu nói sau: 


1. Annpẻl MHÓrO wtiráeT. Đce 3Há1OT, 1TO ÿ HeTÓ 
ÕompImáøw...... K KHITAM. 

2. Anekcéli HukorắeBww coØwpáeT JIÿqTe 
XY/HÓ?KS€CTBeHHBI€ IIDOII3B€/LÊHWfØf DỰCCKWX đBTOPOB. 
Erỏ cáMĐII..... TIcáTeJIb - JleB 'To.IcTóïi. 
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3. CámTa ra HảHIeTO KJIácca -...... KHMHÓ. OH He TÓJIbKO 
CMÔTPMT HONTH BC© HÓBBI© (bỨJIbMBI, HO II HHITä€GT 
ĐđSHPIE KHHO?CYDHả.TĐI. 

4. B ŠTOM CỐÓPpHIK MÓ?HO HHTắTb..... TIICbMaA HOäSTaA 
K CBOẻI..... TBVHTKe. 


13. tiurái. 


TIÉPBAđ JIOBÓBb 


OTHả?K/BI MBI CH/JIẺJI Hà ÕepeTrýÿ DeKU HH pa3TOBáPUWBAJIM O 
JoØB. BỏJibHie Bceró MHe HpảBWTcfd pacckáa Panwa 
AieKcảH7PpOBMWa. OH BCHÓMHMZI O cBO€ff IêÐBOli JtoÕBHL. ĐoT 
WTO OH DACCKa3á1: 

"Word MHe ỐbIJO l5 JIeT, # BJIOỐVWUICH B O/HÝ /LÊBYTHIRKY. 
OHả ðpLrá BbIcỏKoli, cTpóliHoli. Ÿ Heẽ ỐbIT KDACWBBIe 11 1ÓÕPĐBIe 
rJasá. MbI yHWJIMCb B O/HÓÏ HIKÓJI€. 

Tá?£71oe ÝTpO # HPUHXO/HLI BO JBOP /LÔMa, T7€ OHả ?EHJT4, II 
?KAJI, KOTHIä OHá HOÏiIẾT B HIKÓ.TY. fÏ BCTpewả/I eẽ, OHá TOBOPWLIaA 
MH€ TÔJbKO "3/ÐắBCTBYVÌ'”, 1 MbI BMÉCT€ HIJIM B HIKỎJTY HT 
MO/IdäJ. Becb /€Hb  BCIOMIHả/I ©ẽ TÓJIOC W ©ẽ TJIA3á H 2/1321 
CJIÊ7TYIOHIMHI 1eHb, HTÓÕỐBbI IO3IOĐỎBaATbca c HeÙi. OHá ÓqeHb 
HĐáBIJIACb MH€, HO 8 He MOF CKaA3áTb €Ïi OÕ ŠTOM. 

'Torxả ø ĐeHIWJI HaHHCäTb €ÙÍ IHCbMÓ HT B HHICbM€ 
PpaACCKasáTb O TOM, KaK 8 ©ẽ JIOỐJIÔ. íÏ HaHHCáJI MHÓTO HCM, 
ñ THCảJ1 /1ả?K© CTHXÍ, HO OHÍ He HDáBIJIMCb MHe. HaKoHẻn, ä 
PeHHI OTHäTb HHCbMÓÔ CBOéli JroỐWMOlI. Ho KOT/lä # BCTĐÊTHJICH 
c Hell ýTpOM, # OHIfTb CKa8á/I eli TÓJIbKO "31páBcTByl!", a 
TIICbBMÓ TAK Ji HỒ CMOT OT/IắTb. 

Tả?KTPHI Bêqeb ä MewTá2I O HámTeli Bcrpéwe. íÏ TýMa/7T, O HIẾM 
MbI ÕÝ7IeM paäTOBắábPUWBaTb c Heli. íÏ MeWTáI O TOM, K8K MPI 
ÕŸpneM ry2IiTb B HIápKe.... íl BI yBÉP€H, 1TO OHả, KaAK H #, 
JIÓỐHT HITắTb KHITH O JIOỐBU. fÏ Ha/IêØ1JICũ, 1TO OHá JIÓÔHT 
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IICEKÝCCTBO, H /JÿMAJI, HTO OÕØ34T€JIbHO HPUTJIAHTý ©eẽ B TeáTĐ Ha 
ÓIIeby I2 Õa/IÉT. A ÉCJIH OHả COTJIACHTCS, TO B BOCKpecẻHbe 
THÊM MPI HOÏiIÊM B MYySêÏ† WJIM Ha BBICTABKY. 

1á?oe ýTpoO ä peHmả.I: "Ceró/Hf# ø oÕ#3á4T€JIbHO OTIäM 
©eïÏi HWCbMÓ"”. HO KOFHIả 8 BCTpeHả/I ©ề, # H© MOT C/IÊJIATb 5TOFO 
1I He MOF CKa3äTb ©Ï† HH O/IHOTÓ CJ1ÓBa. TK HĐO/JIOJT2E3271OCb JIBA 
Tó7a. fl ÓqeHb JIOỐWJI ŠTY /IÊBVHIKY, HO H€ MOT CKa3ắáTb eÏ† OỐ 
ŠTOM. Đcẻ TO BĐỀMØ ñ Ha/IÊØ7JICH, HTO ñ TÓ?K© HĐắẢBJTIOCb €Ïi. 

Ho 0THả?K/BI MBI H€ BCTĐÉTHJIHCb BO /IBOpẻ ©ẽ ÓMa. fl 
yaHảj, 1TO OHả yêXxaJTa B TĐYTÓÏ rÓPOJ. 

#l  celiqác HIÓMHIO ©eẽ /ÓÕPPIe TJIa3á 1 TÍIXHỈI FÓJOC, 
KOTỎPHIÏ† TOBOPWJI MH€ "31ÐpáBcrByHi!”, 


, h ở ; : „1H 
14. Pri6eprt npáBLLIbHPHÏ HO TÉKCTÿ BAPIHAHT II HOCTäBb VấP 


1. Đa/MWM BJIOỐHICH B /ÉBVIHIKY, HIOTOMV NTO..... 
a. OHW YHLIWCb B O/HÓM KJIáCC€. 


6. oHả cCTĐÓWHaØ H BbICÓKaH € KDACWBbIMH H 
TÓỐPBIMH TJIa3ảMM. 
B. OHH Kả?/BIÙÍ /J€Hb XO/HUJIH B HIKỎTY. 


2. MozIobie JIÓ/M BMÉCT€ HIJIT B HIKÓJTY W..... 
a. BÉC©ẴJIO pa3TOBáIBAJM. 
6. cMe#TWCb. 


B. MOJIH3JM. 


3. Ñá?K/NPHI 1eHb Da/IM BGTpedảJI TÉBVHIKY..... 
a. BO /IBOĐpẺ ©TÓ /IÓMa. 

6. ÿ BOpóT eẽ /IÓMa. 

B. BO /IBOpẻ ©eẽ /IÓMa. 


4. ĐanWM MeWTáJI O TOM,..... 


a. KaK OH CKa3ả/I /IÊBYHIKe O CBOẺÏ{ JTIOỐBI. 


Õ. KaK OHI ỐÝ/IYT TY2IfTb B HáắPK. 
B. KaK OHÍ BMÉCT€ ÕÝ/TYT HHTÁTb KHUTH 
O JIOỐBI. 
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15. 


5. Đa/HIIM HaHHWCáJI NÉBVHIK€ HHCbMÔ W..... 


a. He MOT OT/IắTb ©Ÿi. 


6. cbáay HOC/Tá1I IO IIHT€PHÉTV. 


B. IOJIO?SWJI B HOPTCĐẺ.b. 


6. Bcẽ ppẻMø Ba/WIM Ha/IÉØJCfØ, HNTO..... 


a. OH HDÁBHTCS /IÊBYHTKe. 


6. oHả eró JIÓỐMT. 


B. OHả B H€TÔ BJIOỐ/I1€TCä. 


ï. Đa/ỨM XÓN€T IDHTJIACHTb /IBVIHIKY..... 


a. Ha 2KCKVPCIEO HO TÓPO/YY. 


Õ. Ha BCTĐÉWNY C Õ/IÍI3KUMH /IDYSbf#MM. 


B. CMOTĐÉTb ÕaJIÉT UUJIM ÓIeDy. 


8. OnHá?£nbI Ba/IIM He BCTĐÊTHJI JÉBVHIKY, TAK KARE..... 


a. oHả sa6o.1ẻ7a. 


IS) 


. OHả yẻXaJa B IÐYTÓl TÓPOJ. 


B. OHá ÕÓ/IbII© H€ XOTJIA ©TÓ BI©Tb. 


OTBÉTb Ha BOHĐÓCEI. 


1. Horná y Ba/MiMa Ho#BfIacb HẻpBad JIOỐÓBb? 
2. Koró BuroỐWica Ba/iM? 


3. ÑaKfe CJIOBá B TÉKCT€ IOKd3bIBAIOT, TO Ba/IIM 
€ÙCTBWITJIbHO BJIOỐWICH B ŠTY /TÉBYHIKY? 


. eM KÓHHIWJIacb HépBa# JIOðÓBb Pa/IMa? 


mH G €n 


x Heli? lIloqeMý? 


. To ocraeTrca B HáảMñTI Pa/Ma OT HỆĐBOÏI JIOỐBW? 


. CKÓJIbKO BDêM€HH IPO/IOJ?Eả.aCb ©TÓ HẻpBa# JIOỐÔBb? 


. ÑaK HO-TBÓeMY, 3Hả/1a J1 TÉBVIHIKA O JIOỐBU Ba/ Ma 
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vpók 28 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói cân, đo, tính toán 


JÍzopo. PỨra, MÓ3&§©T ỐbITb, TBOÏ 
Õará? CJIHHIROM 
T8?£K€JIBIH. TaM cTo#T 
6obIife Becbl. JlaBáli 
©2Ó 636C. 

Pưma. ĐoT BỨWIIb, OH đócu1 
6cezó 29 1¿u.4oeDđ../40đ. 

JÍeopo. 'TakÔÏi gec He IpHHIMáIOT Ha CaMO.IET. 

Pưma. A CKÓ/twKO KU.tO2Dđ.M4 paspetrảercs—? 

JÍzop. Tóanbko 95. 


JIlúôa. MámMa, na ypÓKe (b3KYJIbTÝPBI 
18/46030/00 4uOol poCcTm, Đ1LuéIkOÚ. 

Md.ma. Tag ne Tqno. JaBáli celjiqác eImte 
pa3 13épu.w JHÈÏiRKOl. 

JIúôa. agôïi pocr, mảMa? 

Ma. 105 cenTHMÉTPOB. 

Jlúôa. TĨnrebẻcHO sHaTb, KaKÓl ÕŸÝ/leT 
POCT ÿ M€Hđ, KOT/tâ MHe 
14cnóJrnwrcw l8 JeTl 

Máza. Ômo ne TPý/nEo. Mbi ÕÝ7IeM .epsím TBOÏ ĐOCT 
Pery2ITpmo. 

Xopomó? 

JIúôa. Xopomỏ. 
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Bóau. Jlêna, TbI celiqác 
MOPÔ?KeHoe xówqeHTb? 

l1lolixẽM eró KYHTb. 

Jiéna. A y TeÕ1 nêHbFW ecTb? 

Bóau. EcTrb, XOT4 HeMHÔỎTO. 

Jiéna. Ÿ MeHl TÓ?K©€ HeMHÓTO. 

JlaBál cwwumđ1no, cKÖJIbKO 

Y Hac ©cTb, 

Bóau. Xopomỏ, ä cocwu1md1o. 

HaBépHoe, Ha Hac xBaTáeT. 


1. tiuráiire. 


kỆ 


Đá/1Ø, TbI 3Hắ©HIb, CKÓ/tbO đéCUTn CẳMĐHLÏi TW2KJTBIH 
€JIOBÉK Ha 3©MuIẺ? 

Her. He sHám. 

635 KMzrorbảMM. 

HaKÓÙl Y/IIBWT€JIbHPHII đec! A KTO OH? 

3oBýT eró Iión MumHór. MyzKkuWna ra ĐaHTHHTTÓHa. 
HaBépnoe, c ÕoOJIbIIITM TĐY/TỎM 63660101. ©2Ó. 
oHéwHo. LĨTÓÕbI đ36óCWTb Tnd&4Í% 1na2c6abL£ 000, 
HYy?KHBI Óq€Hb ÕOJIBIHIH &@C9Í. 

áHa, ä He 3Há!O, KaAK 13U©€DÐđ1O, đbICOTM 2OpĐÍ. 
PáaBe Hy?KHá CHeII4JIbHaä JINHẺÏiKa HJI DY2IÊTKA? 
HeT, BbiCOTý TOP II3MeDfIOT MaTeMaTUM€CKWM 
CHÓCOỐOM. :3Häe€TIIb, Dá3HBIM HPG/IMÉTAM Hÿ?HBI 
pá8HbIe CHÓCOỐPBL HI TIPWØÓPBI. 1Lnóma7, OỐbỀM. TIM 
€MEOCTb II3M€PSIOT TÓ?K©€ MaTeMaATII€CKUM CHÓCOỐOM. 
A KaK 13epstơw Tneepampu? 


T eMrIebaTýpy 13MeDđIOT TeDMÔMeTPOM IIJI 


TPÁJYCHIIKOM. 

Jiêna, TbI HeIbáBUJIbHO HaHWCá1a JUÉD‡J TUÓUdÔu., 
A KaK Hả/7O HHGắäTb? 

'TbI HaHWCdJa ”M" - aHảqWT "emp" - $To épd 
Ô2wneí. Háắno nwcắTb "2" - sHáqWT "60Ôpđmn®tũ 
„emp". Bor Mépa TUIÓHA/. A "2" - sHắqWT 


"ÕØecwkuli emp" - To épg oỐa. 
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4. - JláÏïre Mne Ï 41D 4Íwcụcd, 
- Ÿ HaC Ốy/m%ÍWu 1 /unp ner. BosbMIT€ B€ 


ỐyTEUIKM Ha 1LOA-.L1LDđG, XOPOIHTIÔ? 


- TaK II JI41HO. 
5. - Mfima, IO-MÔeMY, HHTắTb HH HHCắäTb Hả/7O ÿHHTbGCS, a 
CHWTäTb - COBCÊM H€ HỶ?KHO. 


- lloeMÝ TbI TaK TOBOPWHIb? 
- IÏOTOMý WTO K8/IbKV2JLITOD W KOMIIbPIOTeP ÕŸ/JTYT HaM 
TOMOFắTb. ÏÏ HŒ H2: /MÓOCHO COCWUWđTnb BO MHÔTO 


paa ÕbIcrbée. 
2. A. Đọc, ghi nhớ ý nghĩa của các từ mới và nhận xét cấu tạo của 
những từ được ¡n nghiêng. 


1108.1LO1J2Ó/Lb1LUL 1ILDG1J2Ó/Lb1LUL KpyT 


Ôro 14a0pứm. 
Rró n/1ômta/7b - 9 #60ÔDđ1nHbl#Z' MÊTPOB. 


Ôro ruố, 
Tró oÕbềM - 2Ï KUỐU€CKU+' MỆTPOB. 


Đ. Penmrf 3anáwM. 


1. Imumả wẽpHOfÍ qocKft B KJiácce 300 cM (CaHTHMÉTPOB), a 
eẽ nmipwná - 140 cM. lagán y Heẽ HJIÓHta/b? 
2. HưảMeTrp KĐýTJOrO cTOJid B cToJIÓBOfi - 200 cM. lagáø 


Y H€TỎ IJIÓH1A/b? 
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3. Bbicorá KHÍÚzKHoro Irgácba - 200 cM. Eró nywHả - 240 cM, 
a nmipwHá - 40 cM. RaKÓïÏi ÿy Heró OÕbÊM? 


äy” 


B3BéLLIWBaTb (Hecos.) 
B3BéCHTb (coB.) 


TOBáp, Ốará»‹, peỐ&HKa...... 


H3M€pÁTb (Hecos.) HJMHÝ, LIMPHHÝ, BbICOTÝý, 
H3MÉPHTb (cos.) POCT, TeMnepbaTýpy .... 


củwTáTb (Hecos.} 


s ÉHbrH, NHH, nñiOnéI.. .. 
COCcdwTáTb (cos.) h ĐÌHHÿ h 


Mépa Béca TPpAMM, KWHOrĐáMM, TÓHHã ... 


Mépa /n1⁄HEÍ (LuupHHEÍ, 
BblCOTti, rnyỐwHbí....) 


M€TP, CAHTMMéTPĐ, KHIOMéTP ... 


MépDa n7IÓLa/ KBAnáTHblli A@eTb (CaHTMAéTpb, KHIOMéTP ...) 
épa oỐbŠMa KyỐ/uecKMĂ MeTb (CaHTMuMéTP ...) 
MépDa ŠAAKOCTH TMTĐ, MMTMTÚTP ... 


3. Kowý qro Hý?KHO /lẺ71ATb? 


1. Cáma xóqeTr y3HáTb, KAK OH ỐBICTĐO BBIĐOC. 


2.7 


[11H XÓN€T 3HATb, KaK OH IOXY/I1ÊJI HÓCJI© ÕỐOJIÊ3HH. 


3. MáMa peHHIa cHIITb JIễH© HÓBO€ H2IắTbe. 


4. IĨắna He 3Háe€T, CKỎJIbKO /IÊH€T OCTáJIOCb ÿ H€TÓ B 
KapMáắHe. 


5. AHTỎH XÓNeT C/IẺJIaTb DắMKY JU11 (boTorbácbM. 


4_ Pasropdpuipalire HO DIICÝHKAM. 


5_ A. Đọc hiểu, chú ý tới phần được in nghiêng. 


SỂ 


- TĨTO MbBI ỐŸ/IeM /IÉJIATb C€ HảiHTHM HO/IäĐKOM? 

- JlaBáli clê1aeM 718 HerÓ KOPÔỐRY. 

- A x10? 

- Mbi ÕŸeM /ÊJaTb KOĐÓĐKY 1uupuHới 6 40, ÔwHóủ 
8 60, w #&»tcomóú e 30 cữn1nu.mémpoa. 


.- HaK TbI /ÿMaeIb, B ŠTOM ÕacCcêÏiHe MbI MÓ?K€M IIIäBATb? 


- Ilo-MóeMy, ner. Be/b 5To ÕaccéÙ†H TÓJIbKO 711 
MắI€HbKUX /IeTéïi. JIIÓ18M #btcomnól ỐØóatwuue ä 150 
CũH1U.uớmpoä Hỷ?KeH Õacc6lH 2/uUỐuHÓới He 
9uén%uue 120 catm.uớmn p0. 


. - WÑaK ThI /ÝMA€HTb, CKỎJIbKO H@JIOBÉK MỎ?K€T BOSWTb 


ŠTroT JIWCbT? 
- 'TTbI He BỨ/IMHTb? :31ecb OÕ ŠTOM ITTYT. Ha ŠTOM J11bTre 
MÓTYT é3HTb cpảay l2 e/IOBêK đécO. 6 ổ0 &U.0O¿Dđ.M.M. 


Ốará sếco s 20 Kw⁄unorpáA4 
CKaMélKa_ ø/„„HÓñ 8 2 MéTpa 
ýnmua uuupwuHÓUH B5 10 AAéTpOB 
3náHM©€_ sbicoróñ s 20 AAéTDOB 
Ốaccé⁄H _rnyỐuHóủ 8 120 caHTuxéTpbOB 


. llebenáli coepzKáHWe cJIẺ/TYIOITIMX IĐ€/LIO?KêHWH 


TIO-IĐYTÓMV. 


. Ha yPÓK€ pHCOBáHHfØ Kả?K/IOMY Hý?K€H JIICT ÕYMẢTH, 


IIMPHMHđ KOTÔpOTO - 30 CaHTWMÉTPOB II 7U1M4Hả - 40 

CaHTHMẺTPOB. 

- Ha Upóxe pucOđđtMz⁄t ú2ICÔO/M4/ THÚ2ICC€H /UCTN 
Ốy.mdeu...... 


. Ð HIẾHTPe€ IUIÓH1A/M CTOWT HảMWTHUK, BbICOTä 


KOTÓPOFO - 5 MÉTPOB. 
- B uéH1nDÐe T1ÓUGÔU CO THÍ/M4TNHUE..... 


. Ð HắpKe HaXÓó/IITCH CKaMÉÏIKM, /JHIHả Ká?KNOÙ I3 


HMX - 2 MÉTPa. 
- B núpKe ta2ÓÔ3⁄m€Cä4 CKqMéúKU...... 


. CPe/ cá/ta - KOJIÓ/I€II, TJIYOMHảẳ KOTÓPOFO - 5 MÉTPOB. 


- CpeØú cúôa - &OÓÔ@...... 


. lĨaccazKÚp MÓ?KeT B3Tb Ha ỐOĐT CaMOJIETa ÕaTá?, 


BeC KOTÓPOTO - He ØÓ/IbIe 20 KHLJIOTbáMM. 


- Ilaccazcứp .Óøicem 63s tia ỐOpmM cdmoẽma 
DỤUwHóủ Ốq2đC...... 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


. Đọc hiểu các lời đối thoại dưới đây, chú ý đến ý nghĩa và cách 


dùng của cặp động từ: 
OỐpdd1nc4 (HecOd.) - oỐpg1(mecä (coa.). 


. Truyền đạt lại nội dung phần in nghiêng bằng cách nói khác. 


. - fÏ HPONHTáJI CTATb1Ô O HOJIETaX B KÓCMOC, ä HUNeTÔ 


H€ IIOHHMäIO. 


- OTOT íđOÐ OỐDd1úemCztL ThÓ/KO ® TROJM, KTO 
aaHHMdäeTc#t 3Toli IpoØtêMOÏlI. 


.- YTPpOM ÿ MeHđ /ÓWKa 3aÕo1ẻJTa. ïÏ ÓqeHb Ố@CHOKÓIOCb. 


- Á BbIl £ đDŒ⁄4‡ý OỐDđTn1Í/vuc? 
- Her eII€. 


.- Moli 1371# yMéeT BC HIHTe€ĐẻCHO DaACCKá3bIBATb. 


- fÑaK OH paccKásbIBaeTr? 


- H JIÓỐMT 11 pacCKá8bIBATb II OỐDdJđmo»caä 
6OTtĐÓCO/M 1O 6C€/M C/LÚULG1N6121/0.. 


. - OTO IIOCcê1Haaã crámIya. llóeän páJnbIie He /TeT. 


- lloqeMý TbI OÕ ŠTOM 3Hä€HTb? 


- PánsBe TbI He CJIÿHIaeHb? ĐOT # tứccd2€pd.M 
OỐpd110mcz, € TĐDÓCbÕOú OC6OỐOÔ1ÍTn%b 8d2ÓHbt. 


.- MÓzKeT ÕbITb, Ty 3a/IáWÿ MbI He MÓ?K€M Đ€IHTb. 


- fcJM TaK, /IaBálïTe OỐÐATỨMCH K yHHIT€JIO 3a 
TLÓ/MO1Đ1O. 


G3 


7. llebeBe/J1 /1iaJIÓTW Ha BbeTHảMCKHI ä3b1K. OỐÐAaTII 
BHHMảHW© Ha CJIOBd "n/cTb (mụcKđú)", "omud Ốet”. 
A. 1.- Mne Kả?K€eTCñ, HTO C©TÓ/HW VHIT€JIb Óq@Hb paJ 
HẳHIHM yCHẻXAM. 
- Ja. Bce HIouIyHfIW XOpÓIIMe OTMÉTEI. ÏÏCmb 
(mụckúũ) pncernả y neró ÕýteT TaKảØ pá/IOCTbÌ 
2. - lIámna, Bópa He /êJIaeT MO/IÊJIb TAK, KAK TbI HaC yuÉHL 
- Hưweró. IIJem» (mụcxd”) OH /IÊJA©T TaE, KaAK XÓU€T. 
3. - PeÕ#ra, KTO ©eIHIŠ XÓNeT BbICTVHáTb? 
_... 
- Her, HaTrámra. TbI y?#ẻ MHÓTO BbICTY11421A. ÏÏgC1mb 
(mụckđũ) cKảz§eT npyTóïi 
'. 1. - TbI sáBTpa Hoẻ/7eHIb? 
- Jla, ÝTpoM. 
- HaHMIIH MH© IIICbMÓ, #OTm3í Ốot HÉCKOJIbKO CJIOB. 
2.- Háma Jlễna, HaBẻbpHoe, He JIÓỐWT TaHIBáÁTb. 
- Ja, oHả He XO/WLIA Ha /IICKOTKY, ZƠm# ỐbL 
O7H paa. 
3. - Ti OỐã8áT€JIbHO /IÓJPK€H KO MH€ HPUHfTH. 
- Ho cerónHa a ÓqeHb 3áHñT. 
- Hmwerỏ. IĨbWwxo7W xord ĐbI 3áBTpa. 


Ñ 


8. Oõracnft, KaK TbI IOHIMá€TIb CJIê71V!OIUI© IIĐ€/JIO?KéHUA. 


1. HHÚTH BCTbeWdIOT Hac B CắảMOM ĐẳHH€M /IÊTCTB€ II 
OCTAIÓTCñ € HắMH Ha BCIO ?13Hb. 

2. OrĐÓMHPIÏT IIHTeĐÉCHBIl MID OTKĐbIBá€TCñ HAM CO 
CTĐAHII JIOỐWMBIX KHHT. 

3. ĐcráBbTe caMOTÓ ceÕj B IIeHTĐ TeX COỐPITHỦI, B ROTÔPBIX 
HaXỎ/TCñ TeDỎI KHƯTH, CTaHOBITeCb KAK ỐbI 
YHÁCTHWKAMM ŠTMHX COỐPITHLI. 

4. VYMêÏiT€ CIÊĐ?K&WBATb C©ẴÕñ, éCJIHI TH M€IIIAGT BAM 
YHITbCä VI pAỐÓTATb. 

5. CHadá.a yWéHW©, HIOTÓM TÉHM©. 'ÔTO - 8ARÔH. 

6. llycTb He ÕÝ/IeT HH OJIHOTỎ /IH, KOFHá Bbl H€ IĐOHHT4JIM 
XOTf ỐbI O/HÓÏI CTĐAaHWHbI HÓBOÏi KHITU. 


9. tưurái. 


BÉPHEHIE JIPY3b4đ 
lo F.. T. IIaucmóscKo.m 


TĨe/IOBÉK, KOTÓPPLI JÓỐMT HH ÿYMÉ€T HHTắTb, - CHACTJIIBBII 
N©JIOBÉK. Ÿ H€TÓ MHÓTO ýÿMHBIX, IÓÕPBIX II BÉĐHPIX /IÐVSÊÌ. 
JJPyabd ŠTM - KHITH. 

TỶHWTM BCTpeWáIOT HacC B CảMOM ĐáHHeM 
JÊTCTB€ Hi OCTAIÓTCñä G HäMI H3 BCIO 
?KISHb. CHÍ 3aCTaBJIHIOT Hac BC6 BĐẻMØ 
COBGDIIHCTBOBBTbGä1, 1TÓỐbI MbI MOTJHT 
CTATb HACTOđTITIWIMHT LDG/IOBBIMH JIO/IbMI - 
TPá?K7aHaMM XOPỎHI€TO 11 CHPbAB7IJIBOTO 
óÕmtecrba. 


OFrĐÓMHHII WHTeĐÉCHIÏT MP OTKPbIBäd€TCff HaM CO CTĐAHTI 
JIOỐWMbIX KHIT. lĨOŠTOMY Kả?/TBIÏ W3 HacC BOJIHVeTCH, KOT/lã 
BỨ/IMT HÓBbIE KHITH. LĨTO B HHX? aKfIe IpeKĐắCHbIe MPICJIM HT 
HÓBbI© COÔPITHớ1? HAKFI© HHT€ĐÉCHPI© JIIÓ/TH HI VBJIEKäT€JIbHbIG 
SHảHWH? 


tiwrálire, qIrTáïiTre H diirájinel 


tiuTảÏiT€ MÉ/UJI€HHO, 3aIOMHHảÌÏ†T€, /ÝMaAÏÍTe O TOM, WTO BBI 
TPOHWMTáJIH, BCTáBbT€ CaMOTÓ CeÕñ B IIeHTĐ TeX COÕBITHỦI, B 
KOTÔPBIX HaXỎ/I8TCñ TeDỎI KHƯTM, CTAHOBETTECb K8K ỐbI 
YyuáCTHWKaMH ŠTMHX COỐPITHỦI. TÓJIbKO TOT/tả HếÐ€7 BắMH 7O 
KOHII3 OTKĐÓ€TCf#1 ÕO/JIbBHIÓÏ† 1 IĐ€KĐdẢCHBIH MIP, KOTÓPBIIE 
có3azI 1cáTe.Tb. 


tiurảlire, Ho yMéÏire c/IÉP?WBaTb ceÕä#1, CJII HTÉHHWe© 
MeIITä€T BaM VHITbCñ ẤJII paÕÓTaTb. CHaHả/JIA VHHH, HOTÔM 
xréHwe. To - saKón. Benb N€JIOBÉE, HTÓÔBbI BOÏ†TH B WYÿ/IÊCHĐII 
MIIP KHIT, /1ÓJDK€H CHaHả/Ia HayHfITbCH HHTäTb. Rá?K/taø 
ÓÕacTb S3H4HUWÏ: MaTeMáTIWKa, reorpácbia, (bí13wKa, WGTÔPW, 
ỐOTđHWA - TOTÓBIT HAC K JIÿHIIÊMY BOCHDILITHIO KHIT. 
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CW1a, MÝTpOCTb 11 KpaCcOTá JITTebaTÝĐBI OTKPbIBdeTC#f BO 
BCeli CBOẻÏ[ IIWPĐOTẻ HễÐ€7I H€JIOBÉKROM OỐPÐA3ÖBAHHPIM H 
SHắIOITMM. 

Yufrecb ÿ rebÓebB KHI JIOỐHTb CBOIÔ ĐOJIHýIO 36M2TO - eẽ 
TIOJIT II Jiecả, eẽ rOPO/lâ 1 3aBÓ/TBI, eẽ HéÕO, eŠ ĐÉKH, ©ẽ ñ3bTIK 
1 ICKVCCTBO. 

MHÓTWX HHCäT€JI€li y2Sẻ HeT Ha CBÉT€, HO MBI CJIBIHTIM HX 
TOJIOCả, OHW OÕÐaITẢIOTCØ K HaM - roJIocd lĨÝHmIKwHa H JÏbBa 
Tozrcróro, JlễpMoHTopa 1 éxopBa, TópbKoro 1t Ma8—KÓBCKOTO. 
lĨbwcurýIalirecb K 2TWM JIĐý?KeCKWM TOJIOCẢM. 

turảiire! lÏycTb He ỐÝ/JIeT HH O/HOTỎ /IHf, KOTHẳ BbI He 
TIPOHWMTäJIM XOTä ÕbI O/HÓÏI CTpAHWITbI HÓBOÙI KHÍTH. 

10_ Hai: npáB1rTbHbIfi oTBéT HO CO/Iep?ảH1IO TÉKCTA II 


TIOCTắäBb 


1. ÑaKÓTO W©JIOBéKa CHITẢIOT CHACTJIIBBIM? 
a) ÑOTÔPPIli MHÓTO HIITá€T. 
Ø) HfoTÓPPHli JKÓỐMT H ÿYMÉ€T HHTắTb. 
B) Ÿ KOTÓPOTO MHÓTO KHIT. 


2. ro Há/7O /I6JIaTb, WTÓỐbI CTATb HaACTOđIIMM 
TIeĐG7OBBIM W€2IOBÉKOM? 
a) Hayufrbca WWTäTb. 
ÕØ) IIpwcrýrraTbcg K TOJIOCảM B€JIIKWX 
THICáT€.TeÏI. 
B) Bcẻ BĐẺẻMñ8 COBeDIIHCTBOBATbCH. 


3. laK Hả/O NITäTb? 
a) Mé/neHRo. 

6) BHcrpo. 

B) Mnóro. 


4. TO 3HáHHT "CHawá/Ia yHHI, HOTÓM HTêHUWe”? 
a) YuêHIWe Ba?zKHée 4TÊêHđ. 
6) Háno yqfrbc# ÕÓ/JIbIHIe, a 1HTäTb - MỀHĐLI. 
B) CHaWá/Ia Hả/1O XOPOIHÓ ÿHTbGCS, 
TOTÓM HHTắTb. 


5. TIẾbe7 KaKÍM W€JIOBÉKOM OTKĐBIBá©€TCØ BO BCeli cBOéli 
THIMĐOT CJIA, MỸ/ĐOCTb II KĐACOTá JIITebATVĐBI? 


a) HacTo#IIMM IIebe7IOBPIM. 


Ø) Oốba3ÓBaHHbIM H 3HáIOHUIM. 


B) 3OĐÓBPIM 11 ÝMHPIM. 


11. Hai b réKEcre HD€/1O2SHWR CO CJIÊJTYEOITM 
CO/IeP?KđHIeM. 
1. ÑHÚTH - HáIHIH ÿMHPI€, IÓÕPBI€ II BÉPHBIS /IDYVSbä. 
2. Ð KHfraX YBJI€KáT€JIbHPI€ II IIOSJIÊ3HbIS 3H4HUHI, 
3. laK Há7O HHTÁTb KHIIM. 
4. HeMÝ MÓ?KHO YHHTbCH B KHrAX. 
12 Thay từ được in nghiêng trong các câu sau bằng từ đồng nghĩa. 
1. OJIWH W3 HJIÿTOB HOHáJ B DÝKM 3€41/16Ô1d, 
2. Jpyróli nIyr HNÓJITO 1 COBeĐHIÊHHO Ố@CHOJIÊ3HO JI©?€4JT 
B /đk€ KVHLHả. 
3. Cmucm.a HêkoTopoe BĐêM# ÓỐt TUIÝTa OHfTb 
BCTĐÉTHJIMCb. 
4. ILTyT zK€, KOTÓPBIl IpOJI6?ảJI Õ@3 BCäKOTO /IêJ1a B 
JIắBK©, T.OTne.“éa. 


5. Jpyróli nryr cÖé/+¿00C3 XÝ?£$©, 1eM ĐBI2I TOF/ä, KOT/IÁ OH 
BBIII€JI 3 MacTeÐcKólI. 
13. turái. 
JBA IUJIýTA 


lo E.. VYuuứncko.w 


TĨ3 OHNHOFTÔ 1 TOTÔ ?K© KYCKả ?K©JIê3a H B O/HÓÏI 1 TOÏI 2e 
MacTepcKóli c/IêJ1aJIW /Ba IJIÿTa. 


O/TỨH W3 HUX HOIHảJI B ĐVKM 3©€M2I€/ỂJIbHA 1 HỀM/JIJIEHHO 
TIOIIEJI Ha pAÕÓTÿ € HUIM B HỎ/I€; a /ĐYTÓÏI NÓJITO M COBEPHIÊHHO 
ÕecHo.ẻ3Ho JIezKảJ B JIáBK© KyHH4. 
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Cnycr#d HéKoTopoe BpẻMø ÓÕa OII†Tb BCTĐÊTIJHCb. lIJTYT, 
KOTÔPHIÏ† ỐBIJI ÿ 3eMJIe/IẻJTbIta, Õ/1ecTẻJI, KaK cebeÕpó, M ỐbLI 
13?⁄%© ©IIE JTÝHII€, 1êM B TO BĐỀMH, KOT/lả OH BBIHI€LT J3 
MaCTepcKÓll; IJIYT ?£e, KOTỎPBIÏT HpOJIe?KảJI Õe3 BCfKOFTO /lẻJ1a 
B JIÃBK€, HOTeMHAI I1 HOKPBIJICØ D?KäBWHHOÏI. 


“CKa?KH, HO?SảJIÿÏiCTa, OTHeTÓ TbI TAK ỐJIeCTWIIb?” - 
CIpOCcW2I 1PYTÓÏH HJIyT ÿ cBoeró cTáắPpOTO 3HaAKÓMOFO. 


“OÖm TDY/Iá, MO MÍLIBIÏ1, - OTBeHẢJI TOT: - a CJIH TĐỊ 
38D?KBÉ.I II C/IẺJIAJICH XÝý?RẤ©, HeM ỐBIJI, TO HOTOMỸ, HTO BCE 
BĐỀM# TBI IĐOJI€?KẢảJI Ha ỐORKW II HWMe€TÓ He JIÉJ1A7T”. 


14. A. Lipápuribno (na [L]) f1 HeIIpáBW2IbHO (neT L]). 


OCTắBb 


1. 7IBa H/7TÿTa, O KOTÔPBIX DACCKd3bIBBIOT B TÉKCT€, HHIH€M 
PT OT /IĐýTa H€ OTJIIHảIOTCØ B CắMOM HawáTe. 
1a HeT 


2. CHycT HẻKOTopoe BĐẻMØ ÓÕa HUJIýTA H3M€HLUTHCb K 
JrÝqHIeMV. 
1a HeT 


3. I2IyT, KOTÓPPHI JIe?£4JI Bcẻ BĐẻMđ Õe3 paÕÓThI, CTa7I 
Kpacfpee. 
1a HeT 


4. IDIyT, KOTÓPBIl KYHLUI KĐECTbđHWH II CDả3ÿ HOHIEJT G 
HHM Ha AÕÓTY B HÓJI€, Õ7IeCTfIT KaK ceÐeÕpó. 
1a HeT 


5. Tpyn nêJ1aer e/oBẻKa KpacWBee. 
1a HeT 


. IlebecKa?f TeKCT CBOWTMH CJIOBáMH. 


vpók 29 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói ai tưởng tượng điều gì 


Hưng. 


T8, KdKỚủ. TbI T.Đ€ÔCTNG6/1LẮ611b 2iCW3HbĐ Hà DVTÔRW 
1LI1aHéTe€? 

tiếcTHoe CJIÓBO, He MOTý TĐeÖÔcmdeu1mo ce6é, ro Ha 
KaKÓl[-TO 7IPyrÓH 11IaHêTe nelicrafrreribo ©CTb ?KHSHb. 
'Torná OTKý/a "JIeTáiOHLIS TaDẺJIKI” HPILJIETảIOT K 
HaM Ha SÉMJIO? 

Oïi, Ba/M, KaKỏe y TeÕ# 
6oráToe &ooốpd2veénuel 

HeT. íl He đooốpazcđ?o. fÏ 
WIWTáJI O HWX B raséTrax. TaM 
HẢ?Ke ©ecTb (bOTorbá(bMM. 

He snám. Ho ä He MOTỶ 
TpeÔcmdau1mo ce6é Bcẽ ŠTo. 


Mưuua. PeÕä#ra, tpeÔcmdaome ce6é, 


HỂ NTO Hẻbea 5 JIeTr ä ỐÝYy 
' YfIT€/IeM. 
đt Hứuna.  Tspumf. Ho ø He MOFV 


TtpeÔcđmdew1 1neốØá 
tưưmeAe.. 

Mứuua. Tĩno Tí? He BẻpHHIb? 

Húứua. la, npäBHa, soOỐpa31m 
TneØsí cepbŠaHbIM ©JIOBÉKOM 
TPÝJHO. 

Ho ä oõwsáTrezbHo ÕÿJxy. IÍ celWqác yzké cHO 

6OOỐP02/Cđ1O, WTO #1 B TảJICTVKe, € HOĐTCbẺJIeM 1ý Hà 

paÕÐÓTy B HIKÓJTY. 

JlánHo. IÏO?€WB6M, VBI/IMM. 
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1. tiurráiire. 


1. - TÁHH, KaK TbI JÝMaä€IIb, MÓ?K€T JI HGJIOBÉK ?KHTb Õ@3 


MỸSbIKM? 

- TĨTO TbI TOBOpWIIb?! ƒÏ He MOFÿ ÐỂĐeÔcmđú&u1mo ceÕê 
?KIMSHb Õ©€3 MÝSbIKM. À TĐI? 

- TaK H TbI. TaRÝIO ?KHS3Hb 6OOỐDd3b H€BOSMÔ?KHO. 


. - JÏaH, KaKÓ€ IIDOW3B€/IÊHWe B Mysẻe Ha TeÕ# 


TIPOWSBÓ/WT cảMO€ CWJIbHOe BIeqaT.IẺHWe? 

- "8oyoráq óceHb"” JÏeBWTáHa. 3HảeIIIb, 1O ŠTOTO 8 OỐ 
ŠTOÙ[ KaDTWH€ HIIT4J1A, HO He MOTJlâ 6OOỐDđŒ31nb BCIO 
KPaCOTý DÝCCKOlI ÓCeHM. 

- Jla, IpowsBeẻHwd ŠToTro 3aMewáT€JIbHOTO XY/1Ó?KHIKA 
TIOMOTäIOT HaM JIŸHIHI€ ?tĐeÔCTd641mo ceÕê DÝCCRKYV1O 
TIPMPÓXY 1 eẽ JIOỐHTb. 


. - Ð 6OOỐPd2VÉHUWU MHÔTITX HHOCTĐảHIIeB CHỐHWPb JIIKaä, 


Øe3JIOnHaã JIeHảø 3©eM.Iđ. A B /€ÏÍCTBIT€JIbHOCTH 
ÔTO He TA. 

- Ja, oHf He MÓPYT tĐeÔCmáú&u1mno ce6, ro CMỐWpb 
ceró7Hø 5TO ỐOJIbHI COBDeMHHBIe TOpO/lả, T7Ie 
MÓ?EHO ?KMTb II pAÕÓTaTb B ÓH@Hb XOPỎHIHX ÿCJIÓBWSX. 


4. - JĨpa, IOqeMý TOBODfT, HTO II3VHHI© HHOCTpáHHOTO 


qabIKả TpẻÕYy€T OT W€JIOBẻKaA 6O0ỐDđ2VéH42 

- Ôwuewb npócro. Roryxá Tbi xóqeIIb rOBOPWTb Hà 
KaKÝI!O-HMỐY/Ib TÉMY Ha IIHOCTĐẢHHOM Ø3BIKẻ, a TeÕê 
HỆ € KeM HOTOBOPWTb, TbI /IÓJ2K€H ?tĐeÔcmú&uwu ceðê 
BCIO CHTVáITIO KOMMVHUIKäđHMU. HaIIpHMÉP, TBỊ 
6OOỐPpd2£đettb ceÕñ TIOKVIHAT€JIeM B KHÍ?KHOM 
Mara3WH€ I1 DA3TOBädDWBAIIb € IO/IABHÓM, KOTÓPOTO 
TbI TÔ?K€ 6O0ỐPpd2€đ€tub. 


5. - CepẽzEa, TbI BI ÿy JlêHbI Bqebá? 


- /Jla, nễpBbrli paa. 


- Hy II KaK? 

- đHá€TTb, # 7O ŠTOFO BC€T/lá tÐeÔc1ma6/3Í2 eŠ OTTrả 
TỎJICTBIM 1 CTĐÓTMHM. HO KOT/lâ # HPHHTIEJI K H€li 71OMÓÏÙI, 
TIẾP7O MHOÏ† ỐbIJI CTĐÓWHĐIÏ† W† IÓÔPPLIÍ e2IOBÉK. 


LỆ Sa 


HPEICTABJIWTb (necos.)_ | CEBÉ HOTỐt 4TỐ: 


TIPECTÁBMTb (cos.) 


4AA? 
BOOEPAMÁTb (necos.) HOTO (HTO) KAHÍMử 
BOOBPA3/Tb (cos.) 


5 He BÚúnen ấTy »KéHLIHHY, HO MOTÝý IĐ€/CTắBMTb ce6é 
(Booốpa3/Tb) eẻ nóÕpoe nuuó. 

Onér nóốwr mópe H dácro ïÐe/craBnáeT (sooốpax‹áeT) 
ceỐ 4 kanwTắHOM Ốonbulóro KopaốỐná. 


2. Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung những 

câu nói sau bằng các cách khác nhau. 

1. lềca#Tb JieT TOMý Ha3ả/ MbI HHKđK H© MOTJI BÉĐWITb, TO 
MÓ?S©M ?MWTb B TaAKÓÏi ÕOJIbIIÓÏHI M ÿyEÓTHOÏI KBAPTTpe. 

2. CoBbeMÉéHHBIÏ KOMIbIOTeĐ HOMOTä€T W€JIOBẻKY JIÿHIIe 
TIOHfTb ?H3Hb HA HáIHI€li IJIAHÉT€ MHÓTO BeKÓB HA3ắ/. 

3. HTO 7€ MÓ?RT HO/LÝMATb, HTO B ÓỐIHI€CTB© HT VHITT€.IH. 

4. em He Bf1eJ CaHKT-lleTebÐŸpr, HO /IÝMa1O, WTO ŠTO 
O/ÚH I3 cáMbIX KĐACWBbIX B MÍP€ TOPO/LÓB. 


3. Lo pucýEkaM pasroBápwbalire Ha rTéMy "Ÿ Ozêra ỐoráToe 


4. tưuráiiTe pnHaJTÓT 1 BbI ÿy3HáeTe ©IE HÓBbIe CJIOBd. 


Jlfna, TbI IÓMHHMIIb lIáBJ1a? 

Mnnýrky. RaKóli lláBe? 

TOTÓPOTO MPI BC© Ha3bIBdJIH (baHTa36pOM, KOT/tä 
YHLIWCb B HeHÓJTHOW cbênHeï† HIKÓJIe. BeHÓMHHJTA? 
Ja, na. HaKoHéHt-To BCHÓMHHLTA. TO MắJIb4HWK, 
KOTÓPBIÏ Bcẽ BbẻMñ (baHTasIpOBaI ©H BOOỐpa?Ká2I 
ceÕ# TO B€JIIKIM IIYTeIHIÉCTBeHHIIKEOM, KOTÔPHIÏ 


OTKPBIJI KaKÝIO-TO HÓBV1O 3ÉM2TO, TO IACCa?KIDOM 
KaKÓTO-TO IOJIETa Ha JIeTá!oHIeli TapẻIKe. 
COBeDIHIỂHHO TÓNHO. J[ĐYTMH CJIOBảMH, ÿ Heró ỐoTáToe 
BOOỐP8?KÉHHWe© 1 ŸTO OÕbfCH€T, HOH©eMÝ OH TAK JHIÓỐHT 
aHTa5UTDOBATb. 

'Tán#t, a IOHeMýÝ TbI B/IDYT HaẴHÔMHWJA ö lÏáBJIe? 

Oli, yTb He 3aÕbl/a O T7IÄBHOM. MáJIeHbEWe pacCKá3bI, 
B KOTÓPBIX OH HAHHWCáJI O CBOWX (baHTá43WX II 
BOOỐpazéH1täx, OnIyÕØJIKoBá.t B z£ypHáe “lÓnam 
aHTáCTWRA”. 


To # Morý HOHäTb. B HánIe BpẻM#1 (baHTáCTHKY 
JIÓỐäfT, B©/Ib Õ@3 (baHTá43W11 1 BOOỐPbA?KÊHM, 
TIO-MÓ€M, ?4HSHb ỐbIJIâ ÕbI CKÝNHOÏI. 

JÏa, BOT IIOHÊMỸ € HIIM, HÓMHIIIb, BCeT/Iả IĐEHLITHO II 
IHTepÉéCHO. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


B. Hưráïire /1a/IÓFH. CHTYyđTUIW IOMÓTYT T€Õ HOHIITb HÓBBIe 


œ3 


t3 


CJIOBả, KOTÓPbI© BCTbeHảIOTCØ B HHX. 


† = 


AHHaA II AHTỎH, CK8?KITT, HTO Bbl ÕÝ/IeT€ /IÉJIATb, 
KOT/d BbI ÕÝ/IeTe CTảĐbIMH? 

tro?! 3HáqWT, KOT/ld # Ốý/Tÿ CTADHKÓM H OHả ÕŸ/TeT 
crapýxoli? 


- /la, KOrylá Bbl COCItđpueco. ]Orptá BAM 1LCHÓA1LUĐLCZSL 
JIeT 70 - 75. 

- RWorná Ha ðÿer 70 W1 75 1er? Oli, KaKÓli ÿy TeÕq 
CTbpảHHHIW Borpóc! HeT, He MOTÿ HP€CTáBIWTb ceÕẻ, 
WTO ÕÝ/eM /IêJaTb 6 70 - 75 em. 


- CepẽzKa, KaKÓÏ† TbI ID€/ICTaBJII€IITb /IDÝ?KHY1O CeMbI1Ó? 

- PásBe TbI óro He sHáembl Crpánno. Cýmaiji! Ôro 
CeMbi1, B KOTÓĐOÏ† BC© ?BÝT B /IDÝ?KỐ© II JIOỐBI. 
HaIpw#MÉp, ÿ Hac B CeMbẻ /142#© COÕäKa IO/IDY?KWLIA C 
KÓITRKOlI MbBI WX 1014/10 TDYV?KÍTb TĐYT €C TĐVTOM. 

- MMHWTKY, a WTO SH4ảHIWT "TIDHYHHTb”? 

- 3HáHNHT, HAYyHITb KOTÓ-HHỐY/Ib HĐMBBIKäTb K 
eMÝ-HIỐY7b. lĨOH#'THO? 

- /Jla. Ho scẽ-Tmuu #4 He MOTý IID€/ICTẢđBHTb ceÕẻ, WTO 
KÓIHIEKA € COÕáKOÏi ?KHBWT B Mfpe. lĨbảBJa, B MOÈM 
BOOỐP8?KÉHWW OHỨ BCeT/lả /DYT /IĐVTa H€HaBI/ITT. 


Moáä cecTpá - z£eHá ŠTOFO MOJIOÓTO HH?KeHépa. 


J[DU2.MuU caosed.u, oH Mỹ? MOẺÏ[ cecTpBI. 


S3HáwHIT, ŠTOT MOJIO/ÓÏÍ HIH?KeHÉP ÿ?Kẻ 2@@eHđ1m? 
- Jla, 1 Moi cecTpá y?KẺ 30/M1/2I©/1. 


- IiễTữ y Hac ÓqeHb JIÓỐHWT MYJIbTHILJIHKBIHÓHHbIE 

WLJIbMBI (MYJIbTCĐW2IbMĐI). 

- Ha, ỨMeHHO HOSTOMYV OH MeqTá€T ÕBITb 
M1J/LbTI\1L11/L11€đ11ODO., 


6. Truyền đạt lại thông tin phần được in nghiêng trong các câu nói sau 
bằng cách khác. 


1. 


Tornd wwe Ốố»íao 10 xem, ä Hắqa yHWTbCØ ITĐäTb Hà 
CKpfnEe. 


. Ñorná s# 6oce4HúÔwdmtl paä omm.ewd+t 0w 


ĐO2CÔỚH1#, DOJIITGJIM TO/TADWJII MH€ KOMIbIOTeP. 


. MÓ¿z£e€T ÕbITb, ñ CTÁHÿ IISBÉCTHĐIM, kOeÔđ 4wwe ØJjÐeœm 40 


„Le. 


. MbI ÕóbeMc1# 3a TO, HTÓÔBI BCe HapÓ/IbI Ha HáHmIeli 


TUIAHÉT€ ?KUUJIMH 6 Ípe tu Ôpj2cÕe. 


% 
“ 


5. Mewmd uoéứ cecmwpbí( - ỐoưNb &enepuHápOo4. 


6. liócre IIacTWdecKoli OIIebáITMIW Ta KHHOAKTPpCaA crá/1a 
6HOớb MOJIO7ÔÏ† 1 KbaCWBOÏI. 


'7. tiuráll. 


"aKÓÏ† TbI IĐ€JICTABJII€IIIb CBOIÔ ?£M3Hb, KOrlả TeÕê 
CHÓJHWTCA 35 JIeT?” 

'TaKÓïi ỐbIIả TÉMa CONHHÉHHH, KOTÓDV1O ID©JIO?KUUIH 
YH€HIIKáM O/IHÓÏ MOCKỎBCKOÏ† HIKÓJTPI. 

ĐơT HÉKOTOPbI€ OTĐBIBEKW W3 WX CONHH€HUHII. 


"mịn 


#l IpecTaB.IMfO ceÕØẻ, 1TO KOT/lẢ MH€ HCHÓJTHWTCSN 35 JIeT, 
ñ ÕÝ 7y ?KeHáT II ÿy MeHđ ỐÝ/IeT CBOÏÍ /OM II /IĐÐÝ?KHaØ ceMbäi. 
Hámm cbIH 1 1OWb ỐÝ7IYT KPACWBbIMH 11 ÝMHbIMI. Ha HảHIell 
3©M/I BCe HapÓ/IbI ÕŸ/JTYT ?KITTb B MIIP€ II JIĐÝ?KỐe. A KOI/tÄ 
HÁT JÉTH BBIDACTYT, OHÍ, MÓ?&€T ỐbITb, HIebece/IITcd Ha 
JIYHỶ. LĨ KOT/tâ MbI COCTẢdĐHMC#1, ÕÝ7IyTAØH HaŸKa HOMÓ?ReT 
HaM ỐBITb BHOBb MO.IO/IBIM. 


nan 


Ð 35 ãä z©©HáT. Ÿ M€Hđ /BÓ© /JI€TÏ - TÉBOKA II MáJIbNIK. 
MózKHo ÕÝteT CBOÕÓ/IHO HOJIeTéTb C CeMbEli Ha /IDYTV1O 
IIaHẺTYy ... ROT/tả ?Â€Há COCTẢđĐHTCH, B ÕOJIbHHWI ©Ïi C/IÊJIAIOT 
TIACTWI€CKYTO OIIeDbáITWIO,  OHá BHOBb CTäH€T KPACWBOII. 


nan 


Moá Mewrá - ÕbITb BDAaHÓM. JÏefITb He JIOJIÉÙI, a ?KWBÓTHPIX: 
TITMI, COÕäK, KÔHIeE. A cảMañ# ÕOJIbHIảØ MeWTả - JIÊHfTTb TÍTĐOB 
1i JIbBOB. /JÔMa ÿ MeHđ Õÿ/eT MHỎTO ?€HBÓTHBIX II ñ HĐUYMý 
KÓIHTKY JIDY?KHTb € coÕäKoli, ITTWITY © KÓHTKOlI. fl ÕŸ7ty IpMYyHá4Tb 
?MHBÓTHbIX IOHHMäTb JIO/JÊÏ. 
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8. A. 1iepenenft sropóïi oTpbiBoE Ha BbeTHáảMCKWI Ø3ÐIE. 


'. Ilebenáli coxepzKáHwe IếbBoro oTpbIBka. Haqwunáli c 
ABTOP ŠTOTO OTĐBIBKA..... 


Ð. Hali7tt B ŠTWX OTPBIBKAX IP/JIO?KÊHWØ, KOTÓPbIe 
TOBODắT, WTO H€JIOBÉK BCeT/lâ MeTáeT ỐbITb MOJIO/TBIM H 
KDACWBBIM. 

. OTBÉTb Ha CJIÊ7Y1OIHTM€ BOHĐÔCHI: 

. JIÓOMIb JIM TBI ?€HBÓTHBIX ? 

. feTb y TeÕñ KaKW€-HIỐY/Ib ?KWBÓTHbIe IÓMa ? 

. ÑaK OHW ?KHBýT y TeÕq ? 

. ÍTO TbI OÕbIHHO /IÉJIA€IIb, KOT/lá OHI ÕO/1êIOT? 


@I Hà 02 R2 ¬ H 


. lĨOHHMäFOT JI1 OHI TeÕä ? 
6. tÍTo OHÍ MÓTYT /IÊJATb JIJ11 1€JIOBẻKa? 


8. dưrái em néKEoTOpbIe IĐYTÍ OTPBIBKH 13 COHHHHW 


Ha ŠTY TÊMV. 
nắn 
TOrnả # BbIDACTY, # XONHÝ CTaTb MỸJIbTHIILIIKEäTOĐOM. fl 
JIOỐJTÓ IIDHHOCWTb Đả/IOCTb JIÔ/.M. 
ngm 
CáMy!o TDỶ/HYy1O HaCTb paỐÓTbI, HTÓÔBI JHÓ/HI He ÿCTaAB4JM, 
ÕŸnyT nẺ¿IaTb ĐÓỐOTĐI. 


"g" 
#l cTảHÿ aÐXIHTÉKTOPOM, ÕŸ7IY HĐOeKTHDOBATb HÓBbIe 
IOMả, TeäTPBI, KJIÿỐBI... J]JOMá ÕŸ/TYT CTĐÓHTbCf 113 HB€THỎTO 


CT€K/Iả, II KOF/Iä BbI OTKĐÓ©T€ /IBÉDH, BbI ÿCJIBIIIIT€ THIXVTO, 
JIẾTKV1O MỸ8bIKy. Ha BCTĐÊHH aDXHTÊKTOPOB ỐŸ/TYT HH€3?KäTb 
APXHTÉKTOPHI € /ĐYTÓW H2JIaH€TBI. Í MÓ?€T ÕBITb, ?KHSHb 
TắK?© Iebece/IITcd Ha JIyHý. TaM ÕŸ7IYT KpacWBble Topo/tá. lÍ 
O7H TÓPO/ OỐ13áT€JIbHO ÕÝ/IeT HasbIBáTbca "JJÉTCTBO”. 
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11. 
12. 


13. 


14. 


TỂaKÓli W3 OTPBIBKOB, KOTÓPBIe TbI IpOHWITảJI, TeØ& 
6ômpbme Hpápwrcg? IĨoqeMỷ? 


TĨTO TbI MỎ?K€HIb CKa3äTb OỐ ắBTOP€ Ká?/OTO OTĐBIBKA? 


MózKeHb JIW TbI Hp€/ICT4BHTb CeÕØê CBOIÓ ?KW3Hb, KOT/Iá 
TeØẻ WcHó/IHWTCñ# 35 JieT. HaHMHIT OTBÉT 1 DACCKA?EH. 


"Thay thế phần được gạch dưới trong các câu sau bằng cách nói 

tương đương. 

1. Iảna xódqeT Ôd17wb CbÍH‡J COđớm, KaE ?&WTb Ha ŠTOM 
cBére. 


2. Ð 5TOM /IÔM€ CBIH CMỎ?K€HTIb VKĐBITbCf, êCJIHI  H€/M{Í 
TipuÔểm zópe. 


3. Bc1óØ, re cbiHy HĐpáBHZTIaAcb ropá J1 Đper ĐeKU, OH 
TIOCTĐỎWLI IpeKĐắCHPI€ /IBOPHTHI. 

4. II B HYTb 11 TaM, T/Ie TeÕê IIOHĐắBHTCf, TrOCmđổb JOM. 

5. 1Ï äe3Öê, re eMỸ HĐáBIJIOCb MÉCTO, OH CTĐÓH2I JBOPITPI. 


ĐbIỐebH O/HOKOPpeHHHIe CJIOBđẳ K CJIẺ/TYIOHIWM: 


MỸIPĐRKH ..... 
` ... 
IOHýBCTBOBATPĐ ..... 
H©/AJIeKÔ 


OTHÁTIP uy. 
YKPHTPCOT cốc, 
7, 08... 
CHACTI CC uy. 
BPHH"E cuc. 
IDWRỐA CC uy. 


(noôpÚza, omÔú%q, 3HđHue, MÔDOCTo, đépmb, 
®pbftuda, 6Ôd./, TCTwOdú, cñaCÉH©, CO4&cm8ue) 


15. A. trái. 
OTÉII II CBIH 


?RMzI B OIHÓÏH crpaHẻ MýpPHi qeoBéE. MHóro róp# yaHá7 
OH B CBOẺÏ† ?£W3HW, MHÓTO Đả/OCT€Ï†. A KOT/lä OH CTAJI CTäĐBIM 
1i IOHÝBCTBOBAJI, HTO CMDTb ÿ?KẺ H€/IAJIeKÓ, CKA3áJI CBOeMỸ 
CHIHY: 

- Đcẽ, To ecTb ÿ MeHf1, ñ OT/Ia1ô TeÕẻ. TeIIÉbb TbI CaM 
peHmảii, KaK TeÕé ;KWTb. Ho # Xodý /IaTb TeÕê COBÉT: IJI B 
TIYTb H BCHÓ/IY, Fe TeÕ HIOHĐắBHTCS, HOCTäBb /IOM, B KOTÓĐOM 
TbI CMÓ?K€IIIb ÿKPEITbCW, ÉCJIM K TeÕ HPU/IÉT rÓpe. 

Đ3ã8I CBIH /ÉHbTH 1í HOHIE2I. JJÓJITO XOJL2JI OH, II B©3/IẾ, Fe 
©MỸ HĐÁ4BWUIOCb MÉCTO, CTĐÓHLI JBOPHPI. 

TẪOrná oH BepHÝ2ICH /IOMÓÏ, OTẻI CHPpOCELI: 

- Bcẽ JIH TbI GIÉJIAJI, KaK ä TeÕê coBéToBa/I? €Tb JI Ha 
3©MZIÊ /IOMá, T/Ị€ TbÌ CMÓ?K€HIb ÿKĐBITbC#1 B TDÝ/THBIS HH? 

- /Jla, orên. ĐclÖTy, re MHe HĐpáBH/IAcb ropá 111M Đêper 
Pe€KI, 8 HIOCTĐỎHWJI HIpeKbáCHPI€ /BOPLPI. 

Paccep/WLIcd OTẺI  cKa3ả4T: 

- 'TTbI cCOBCêM H€ HÓHJI MeHf, CbIH. lĨYCTble /IBOPHIBI He 
cHacýT TeÕiñ B TĐÝ/THbIe THỊ. He oÕ ŠTOM TOBOPUW2I ä TeÕẻ. íl 
TOBOPHI O /IĐYTÓM: II HO 3ẴMUJI HE B Kả?KJIOM KPBIO HaÙH 
HNÉCTHPIX H BÉPHBIX JIO/IÊÙ. IĨOMOTET MHM, CJII Hả/1O, 1 BOT ÿ 
HWX TbI H HAaÏ[1EHIb ceÕé /IOM B TØ?EJIÿ1O MUHVTY. 

S3HaÏi, CbIH, ÉCJII @CTb ÿ H€JIOBéKA Ha 3©MJIÊ HỆCTHBI II 
BÉPHBI€ /IDY3bf, 3SHáHNHT, ©€CTb ÿ H€TÓ BC€T/Iá H /IOM. 

Ð. OrBéTb Ha BOIĐÓCBI. 

1. Hro peHIWI c7lêJ1aTb MỸ/PHII H€JIOBÉE, KOI/LÃ OH CTA.T 

crápbIM? 

2. tĩro c/IêJIa7I CbIH Ha CảMOM /IÊJI€ HO COBÉTÿ OTHẢ? 

3. lĨoqeMý OTÉI Daccep/IICH, KOT/l4 ÿS3Hả/T, HTO C/IÊJTAJT 

©TÓ CBIH? 

4. TO 3HáWHWT “NOM” B HOHHMáHHI MỸ/ĐOTO G2JIOBêKA? 
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16. A. tiurái. 


JBA TOBÁPHIIA 
(Bác) 


TIM Ba TOBäĐIWIHA HỒ JI€CY, II BBICKOMHJI HA HIIX 


Me/BêJb. O/H ỐBICTPO HOỐ©?t47I W HO/HfJICH Hà /Ép€BO, ä 
TPYTÓM OcTáJICg Ha IOPỎFe. ... OH yHáJI Hà 3ÉM2TO 
IIPHTBODILICE MễPTBBIM. 


TIep 


©/B/Tb HO/IOIHEJI K HeM II CTAJI HIÓX8äTb, OH H /IBIHTäTb 


ecrá1. 


©/BJIb IOHIOXaJI ©MỸ JIHHÓ, HO/IÝMA1I, HTO MỆPTBPIII, II 


OTOIIE.T. 


Horná Me7IBẻJb YHIỂJI, IÐYTÔÏI CHYCTHLJICH C /ÊÐ€BA 1 


CM€€TCA. 


- Hy ro, - rOBOpT, - Me/Bẻ/Ib TeÕé Hả ÿXO TOBOPILI? 


- Á OH CKa3ả7I MH€, WTO HJIOXI JIÓ/H T€, KOTÓPBI€ B 
OIIäCHOCTH OT TOBäảPIIIeÙE yÕe©ráIOT. 


Ð. OrBéTb Ha BOHĐỎCBI. 


1. ro cJIyHHLIOCb C BYMđ TOBäĐUWIIAMH O/IHả?K/BI B JIeCý? 
2. To G1871 O/H W3 HHX? 

3. lĨoqeMý Me/IBé/Ib He yÕWI IÐYTÓTO? 

4. ro cKasảJ Me7IBẻJb eMý Hả yXO? 


5. HaKÓÏI ?KÍSH€HHPIÏ VĐÓK MbI MỎ?K€M HOJIYHITb I3 
9roïi ÕácHW? 


Ằ17. 1. Eak TbI HOHIIMdeIIb 3Tÿ HOCJIÓBWITY? 


* HOHb TiO3HdỞmCS TtDu eOĐé, da eAođớK - Ttpu ỐeÔó.” 


2. Halint nÿqmmli IepeBỏ/ ŠTOli HOCJIÓBWIIbI Hà 
Bb€THảMCKIÏT #3BTKE. 


vpókt 30 


(TIOBTOPWITEJIbHbll) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHMã 


Trong các bài 26, 27, 28, 29, các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Thảo luận, thuyết 
phục và thoả thuận | 3. Nói cân, đo, tính toán 
với ai điều gì 


2. Nói ai cảm nhận 4. Nói ai tưởng tượng 
điều gì điều gì 


Hãy làm các bài tập cho dưới và tự kiểm tra xem em cồn nhớ cách 
dùng các hành động lời nói vừa học trên đây không và tự đánh giá kết 
quả học tập trong giai đoạn vừa qua. 


Í. Crazrrt, r1e MÉpa /IJ11HBI, MÉéPa Bếca, MÉba &MKOCTH, MÉba 
TUIÔH137M, MÉba OỐbÊMa. 


1. MeTP 
2.canTHMẾTPpP | -'-:'-- 
3. MHJILTHMÉTĐ 


KB8IĐắẢTHHI CaHTHMẾTPĐ | ------- 
KBA/pắÁTHHIÏ MeTP 
KYỐWeCKWH CaHTHMẾTĐ |  ------- 
KyÕWecKHli Merp, 


2n tụ lLĐ | ....... 

k h, Í 2. 1o-Jrrpa 
Ì 
NT 
ƒ #4 j q7 A002„ 
ẬÂ, cả... số, 3. TpbaMM : 
1 (=n 4KMIOTĐAMM | 
5. TÔHHa 


2. 1. IocMoTpU Ha DICÝHOK W 
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. JJñxn liẽrp CeprêeBww 


CKa?Kf, TO celiqác /I6JIaeT 
nng lIẽTp CeprẻeBUw c 
KÿCKÓM /IÊÐ€BA, KOTÓPPIlT 
TIpunecá Hứa. 


ÓJro roBopfi c HWmoll o 

TOM, HTO MÓ?HO CJẾJIATb W8 2TOTO KyCEKả jlẻpeBa. Ho 

Hứna xóqeT TỎJIbKO KýKJIÿ. VÏ HaKOHII, OH Ha 9TO COTJIắäC€H. 

TfaK TbI /ÝMA€ITb, 

a) faKÓll BOHIĐÓC OHI OỐCYV?/I4J1M? 

Ø) ro Hứna pxẻ2aJa, qró6bnI 118 liẽrp CepréeBMw 
COTJIACHLICð1 € Heïi? 


3. liócJre He7IÓJTOTO OỐCV?K/ÉHWS OHI /TĐYT € /ĐVTOM 
COTJIÁCHbI, TO KýKJIa ÕỐÝ/IeT roTỏBa qẻpea 3 nHøữ. HỨứna 
ÓqeHb pả/a H 6 để 6OOỐDd2VéHUU KŸKJ1a ÕŸ/neT 
H€ỐO/IbHTáfØ1, HO KĐACWBA#f II CHMHATHMHA4. 

a) CKa?KỨ, O HÊM OHIT JIOTOBOPLIWCb. 
Ø) Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng bằng cách 
nối khác. 
3. 1. Hocvorpft Ha pICÝHOK 1 cKazKW, 4TO celtác MOJIOTÓÏ 
W©JIOBÉK XÓN€T /IÉJIATb. 

2. CHawqda npo/aBmtma 
OTKasảáJacb. OHứ Ô4jdd, 3o 
mo Heä03.Ó2/cno. TĨo MOJIOTNÔW 
N€JIOBÉK IIDOCWLI 1 TOBOPWLI, WTO 
KắM€Hb COBCM H€ T8?KE.IPHI. LI 
HaAKOHII, OHả paA3peITfTA 
TOCTÁBWTb KáM€Hb Ha BecbI. lÝ 
©Š UÖu8én1O, 1Œ Cú/4UOJM Oé/ve 
.Á/M€Hb Ó@Hb 6zkwú. OHú 
1U 1€ JMÓ2IC€ẴTn Ở4j/M@Tb, 1O 
1nkÓú ỐO/tULỚI KÍ/M€Hb 6C TRÓ/ÉKO 9 K.0O2Dđ0. 
a) Hãy thay thế phần được in nghiêng trong đoạn văn trên bằng 

cách nói khác. 
Ø) HaK THỊ ÝMA€HIb, WTO /IÊJIAJI MOJIOÓÏ WeJIOBẻK, 
NTÓÔBI IIĐO/IABIHIA Da3ĐeIIIJIA eMÝ B3BÉCHTb KảM€Hb. 
3. Hãy đóng vai các nhân vật trong hình vẽ để đối thoại với nhau. 


4. A. tHuráii. 


WHTÁTEJIb 


Ð noMámrneïi ðnÕorẻke HOHcTaHTWHa TpHTÓPbeBWa 
TmcezreBa, miocbpa 1a HeÐoJIpIóro rópo/a Ha ŸKpafine, 
JÊCRTb TEICñW KHI. 

TỂWce/T6B - qIrTáT€JIb H€OÔBIHHHIÏT: OH H€ HĐÓCTO JIÓỐWT 
KHHTM M MHÓTO HHTắä€T, a CAM IHHIHIET 4BTODAM O TOM, € 1M OH 
COTJIẬC€H IJIH H€ COTJI&C€H B I1X KHHTTAX. 

1leberIcbIBaTbc# C JIOỐWMPbIMI äBTODaAMH lÑWce/I6B Hảna/T 
7ABHÓ. 
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liếpBoe IcbMÔ HanwcáJr MaKcWMV TÓPbKOMV, BTOPÓe - 
AercáảHnpbpy (Đa/ẻeBy, TpẻTbe - AeKcáHTpYy TBaÐHIÓBCKOMV. 
TĨOJIyHW2I OTBÉTĐI I1 B/IDVT HỎHØ121: TIICbMA, KOTÔPBbI© OH HaổHHWCäJT 
IIM, Bá?Hbl H© TÓJIbKO JIJI1 H€TỎÔ, HO H 711 IWcáTezefi. Bce, 
KeM TIED€TIICbIBaeTca Tầwce.rẽs, YAMBJISOTCR, KaK TJIYỐORÓ OH 
TIOHUMáeT 7IMTebaTÝýpY 1i eŠ pOJIb B ?€3HHW THO/IÊ. PMý 
COBÉTOBATW CaMOMỸ HaHWCắTb KHIITV, ĐaCcKasárb o ce6ẻ, O 
CBOŠM YBJIeHÉHWII, OỐ UJIHTeĐÉCHPIX JIÓ/L8X, € KOTÓPBIMH OH 
1iebenficbIBaerca. Ho lce/IếB TaKÓÏi KHHTH He HaHWCáảJ. OH 
H© HHCäT€JIb, OH HITTäT€JIb. HO NTÊHHW© /IJI1 HeTÔ H© Da3BJIeHHe, 
a cebbEsHaaø paØóTa. JJOM ©rÓó BCeT/tâ OTKPBIT JUIH BC©X, KTO 
JIÓỐWT HHTắTb, /JÝÿMATb, Da3TOBäPUWBATb O JIITebaTýpe. 


. HaïiW npápwIbHbtli oTBéT í HocTráBb "Y⁄", 


1. Tne w KeM paÕóraer HR.Ï. Ewce/reb? 
a. Ð BeIobýcMH. TĨHzKeHẻpoM. 

6. Ha YKpafrne. ŸYwfTeIeM. 

5. Ha YKpafine. IIIlocbẽpoM. 

2. lĨoqeMý OH CHIITá€TCñ H€OỐbIHHBIM HHTáT€JIeM? 

a. IĨOTOMÝ WTO OH CWJIbHO JIÓỐMT KHHTH II MHÓTO 
wwTráeT, 

6. IĨoTOMÝ WTO OH He HĐÓCTO JIÓỐMT KHHITH II 

MHỎTO HIWITä€T, a CaM HIIHIET ảBTOPAM 1 

BbIPA?⁄4€T CBOU MHÉHI OÕ 1X IĐOII3B€/IÊHHfØX. 
B. IĨOTOMỸ WTO OH H@ TÓJIbKO COÔWĐắä€T KHITM, HO 

1i CaM I1X IIIHeT, 

3. foMý I3 IcáảTre/leïi HaImrcd.r Rwce/l6B IêễÐBOe TIICbMÓ? 
a. A. TBabpÓBCKOM. 
6. A. ®anéeny. 

B. M. TÓPpbKOM. 

4. eMý ÿ/WMBJITOTCW JIÓ/JM, € KOTÓPBIMI IIEĐ€IHTCbIBaeTcs— 

1Sce.iếB? 

a. Eró ÕecKOH€WNHOÏ† JIOỐBIW K JIITebaTýpe. 

6. Eró rIyĐÖKOMY IOHIHIMáHHIO JIIT€ĐATÝPBI 1 eẽ 
ĐÓJH B ?KÍ3HW JIO/IÉI. 

B. Eró cebbŠ3HOMY OTHOIIÉHIO K cBoẻïÏ† paÕóTe. 


5. JJ18 KOrÓ OTKPBIT /IOM lWcezreBa? 
a. J18 Bcex JIO/IÉÙ, KOTÓPBI© ?KHBÝT B O/HÓM € HHM 
TÓMG. 


6. 7718 Bcex, € KeM OH IIeDeHICbIBaeTCH. 


B. J8 BC©X, KTO JIÓÔMT HITTắTb, /ÿMATb, 
PpasTOBádbWBarb O JIITebaTýpe. 


#3bIKOBbiE 3HÁHMã 
5. A. Hãy đọc và lưu ý cách biến đổi của tính từ khi đi với số từ. 


1. ÓKoo nánmeït nIKÓ/TbI HaXÓ/NWTGđ OÔH HGỐO/ulới, HO 
1ÐpũCú@bLl cmaÔuÓu, Ha ROTÔĐOM MBI HTĐáeM B (byTÕÓJI 
Kả?KJ7Oe BOCKpecênbe. 

2. ấToT paä Áng TIOJIYHWJIA OÔHÓ ỐO/b1UUÓ€ TƯMCb/MÓ OT 
ỐØpáTa, KOTÔPBIÏi ýHITcg 3a rbaHUell. 

3. Ha cTeHẻ BHCWT OÔHú ỐOtwLúã  pGCä018 ®aÐpmÍnHg 
II3BÉCTHOTO ĐVCCKOTO XY/1Ó?KHIIKa JÏeBITä4HA. 

4. MbI rOP/HIMCH TeM, WTO HAIT TJIBHBIÙÍ VHHTT€JIb 3Há€T 
TĐU WHOCIDẮHHbL2 3bú - aHTJHTRCKUWII, (bịbaHIVÿSCKMHT 
1 HỀMÊIIKHII. 

5. Ÿ Hac Ou1êr ýMHPHÍ yH€HIK. OH y?Kẻ DeIHIHL2I Ô&€ Cứ/WbLe 
TnhĐÚÔHbl© 30Ôđ1, RKOTÔpbIe yWWTeJIb 34/1871 HaM BHepá. 

6. IĨo TeJIeBW3ODY COOỐHIäIOT, WTO #@TbÍpe /MO.toÔb(2 
1H2ICCHÓDA TIOJTYNUJIM TDMHIO 3a OTJIINHYTO DA6ÓTV. 

ï. ]l81mnb O.MÍHbLE 1J4€HUKÓS HảIHT€lt TIKEÔJTbI ỔŸTYT 
yuáCTBOBATb B OJIIMII4/© IO MaTeMáTIIKG. 

8. Eá?znBIH neHb MHHb ýHWT TĐU HÓổbI2' ĐICCKU2 CĐÓ6G 1L 


3a H©/IÊJTO, KĐÓM© BOCKD€CÉHbWI, OH BBIYHIT 6OCeUHđÔd1mb 
TiÓGbl2' C106. 


9. Đuepá ø 1 AHTÓH KYIHUJHI B Mara3WHe ÓéC#Tnb Ó%€Hb 
1UHI€DĐÉCHbI2' KH TO ROMIBIÔTeDHOÏ TÉXHIIKe. 


Gà 
t9 
G3 


Đ. 


t3 


. Em đã biết giới từ 


HurảH. 
Số từ Tính từ Danh từ 

I5 KT HÓBbi# yaéỐHwK 
dụ 21, 31 4:2 z HÓBO€ cnóso 
1,51, 31... HÓBã8 KHúTa 
2,3, 4 HÓBBIX Ù LẺ Hi 
22, 23, 24 CC 

HÓBbie KHÍ 

éỐi 
Thốn tưng HÓBbIX lhnP 
11; 12. : - T9. 
KHHT 


Dựa vào bảng tổng kết trên đây em có nói được khái quát về 
cách biến đổi của tính từ khi đi với số từ không? 

Điền từ thích hợp có dạng cần thiết vào chỗ chấm để hoàn thiện 
các câu nói dưới đây (/43bLKđ/HbLú, ỐowuuÓủ, ĐắCHbtũ, 
®+@aÔpứmbLú, KuỤốú%eckuú,). 


¡ TBB¿¡¡ ¡2ï OKHá HắHI€TO KJIắCCa BbIXÓ/HT B CA. 


HeảBHo Moá4 ceMbä Iebeẻxa/1a B HÓBV1O ÕOJIbHIỶTO 
KBapTWpy. Đề I/IÓHIa/b HIECTb/IECT...... MÉTPOB. 

P 5roM ro/tý He ceMHả/THATb JIeT H IOSTOMY #1 
TIO7IAĐULI ©Ïi B /€Hb ĐO?E/IÊHWØ CeMHả/THATb..... poa. 
P HảHIeM TỎPO/7Ie @eCTb O/Há...... IHKÓ/IA, T/1© 
3aHHMäIOTCH CHOCÓĐHBIS K MÝSbIK© /LÊTH. 


.  orna HaTáHI ÕoIbHÔÏ KHƯ?KHPHf HIKacb, OỐbềM 


KOTÓPOFTO TĐH...... MÉTpa. 


Ha"dùng với danh từ cách 4 trong những 
trường hợp sau: 


. Giới từ "ma" dùng để chỉ phương hướng chuyển động và trả lời 


câu hỏi "Kyá?". 
OH BPIHIZJI 3 KÓMHATBI 4Œ 1/201. 


. Giới từ "ma" dùng để chỉ thời gian hành động có hiệu lực và 


trả lời câu hỏi "Ha KaKóe BbẻM82", 
HaráHmra yêxaua B /IeĐẻBHIO trữ tớmo. 


3. Giới từ "wa" dùng để nói mục đích và trả lời câu hỏi "sawéM?", 
Maras3fi 3aKpPLIH #Œ ÐeMÓHm. 
4. Giới từ "na" dùng với dạng so sánh của tính từ hoặc trạng từ để 
chỉ sự khác biệt. 
Tropb Hrứ ¿0206 Bbire MeHi. 
Ông Tprrẻxaa B IHIKÔNY trữ Õ H4ƒm pắnbIe, eM g. 
5. Giới từ "wa" dùng để chỉ thời gian trong những tập hợp từ sau: 
tia ÔD2Óú ÔeHb, ta CAéÖ11O0ULw Ô@Hb, 1Œ 6nOpỚi, 
(mpémuñ) Ôemo, và trả lời câu hồi "Korxá?” 
Ha amopới Ôen nôcJe 1Ipê37A CắTTa HPUIHEJI K HaM. 


. OốbãcHft, KaK TbI IOHITMắ€TIIb CJIÊ71YTOIIW€ ITĐ€/LJIO?EÊHUH. 


1. MbI B3427I KHỨTH O 3aM©WắT€JIbHBIX JIÓ/8X B 
ÕmÕ.nwoTẻKe tứ tieÔé/10. 

2. Cebẽz£a c po/utreJinMI yêxaJ B MocKBý Hữ 3 ÔH. 

3. Rá?nBIl Mêcñ#—IỊ MaTb /IaếT JlêHe HeÕOJIbHIýIO CÝMMY 
/ÊH€T HŒ KHIÍZU. 

4. Pa6ÖqWe IDIWBeSJH BO /BOP /IÊĐ€BO #Œ Ttocmpól#J HÔMA. 

5. Moïi OTÊI[ BbITIWCAJI TaA3ÉTbI II ?£VĐHảJI HŒ 20Ô. 


3AHMWMÁTETbHAØ MMHÝTKA 


7. tluTáÙi. 
OHTHÁ BÝKBA 


OnHả;KnbI MáHra HapWHCOBáJIA OHKỨ II HaHHCäJa "aHKW”, 

#l el roBOPIÓ: 

- HenpáBIIbHo, TbI cj1ẻJaJ1a omÕKy. liếpBa# 6ÝKBa B 
CJIÓB€, KOTÓPO€ TbI Haïñ1CáJ1aA, "O”, a He "a”, 

A Mámra orBedáer: 

- ÑaKóe IIMẻeT 3HadqéHWe oIHả ÕýKBa? Ti ?K© HOHSJI, HTO 
 HaIMCä7Ta. 

Torná a cKa3á.1a: 

- HaHHMIHW CJIÓBO "ráJIKa”. A TeHÉbb BMÉCTO ỐŸÝKBPI  T 
Hammmm "". IĨpoqwrrálil 


Mámra npowwrázra: "TláJga” -  3acMe#Iacb. 
- IIpáBHa, onHả ỐÝKBa MÓ?K€T HMÉTb ÕOJIbHIÔe 
8HaWéHWe©, - cKa3ả/1aA OHá. 


1. EqKtÍC HÓđbL€ GAOđú TbL T.O/MUU%, éC/U 6 C2Ó6€ 
”2IcWINb` 6MẾCTHO ”2IC” HŒTUÍUL€ULb “TY”, Œ TOINÓJM 6 HÓ6&OJW 


C1Ó6© 6/MÉCTO ”"W"” HG11ÍUL@ULb "€”, Œ TLOTNÓ.M "e 
tuCnDđ6Wb ad ”st”? 


2. Hawúe eujŠ HÓớđbL€ CAO6ú TItbL JMÓ2iC£ULb T.O/ĐJ4ÍTNb 3 
céØ110uu+' ca06: "paØớmng”, "nopú”, "nuắKd@1w®”, 
"Ốpưm»”, ”“nopUwdmb`”, éC/U 6 Á2£CÔO/M 3 H12 6cmO 
OÔHÓủ. Ố1ýK&bL Hữ1(ULeub ÔD9210. 


8. turái mýnky. 
Đ8pPÓCJble cH/LIT B KÓMHAT€ 11 OỐCV2/IÁIOT C€DbESHbIe 
BonpóchI. MázIeHbKHli [ÏTOĐEK BHHMđẢT€JIbHO CJIÝHIAeT. 
BáÕyHIKa HIỶT/IIBO CHpảIHTIWBA€T ©TÓ: 
- Á TbI KAK CHITä€HTb, Tropb? 
- A ñ CHHTáIO 7O /CHTH, - OTBÉTIUJI MaJIBIII 


Ta TnbL ÔjdeuULb, tipđeu./tHO 1u JÍzOpb TrÓH 1 ỐđỐ1/U1K4/? 
1I1owe./? 


9. Pen kpoccBóp/r. PHcýHKW TeÕê IOMÓTYT. 
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3aôđwue I. BH6epw nipáswaibHbrli BapHáHT w HocráBb "V ", 
dạ 


TECT 


Pozirew nózro yroBáprtsa Ôzmo..... B 
MYSbIKdJIbHV1O IIKÓ.TY. 
a. IOCTYyTLIẺHWe 6. IoOCTyHáTb 
B. O HIOCTYILIẺHHHM T. BbICTYIẠTb 
Ha ŠTOM COOĐ4HMI BCe© HJIÊHbI KJIÿÕA OỐCV2E/LAIOT..... 
a. Bả?KHbIMH BOHĐÓCAMH Õ. O Bả?KHbIX BOIbÓcax 
B. Bá?KHbI€ BOIĐÓCBI T. HO Bá?KHbIM BOIĐÓCAM 
PeÕ4Ta B KOHH KOHHỎB...... BCTĐÉTHTbC# ébe3 
H€/IÊJO 718 OỐCÿ?K/JIÊHMfØ HIảHa DAỐÓTĐI 
a. YTOBOPUJIM 6. rOBOPWIM 
B. DA8TOBädHBAJTW T: /JIOTOBOPLTWCb 
Ha BeqebfHK€ MBI IO3HaKÓMIIWCb € ?S€HIHTMHOÏI, 
KOTÓPaANW..... I3BÉCTHY!O 3aDyÕ?KHVy1o (bÌÈ†pMV B XaHóce. 
a. IPp€/CTaBJIđeT 6. BooOốØpazKảer 
B. SHAKÓMIT T. IP€CTaB.LIeTC1 

. Ñ TÔÓNHO H€ 3HaJI, C KeM BCTpewá.cw#. BBILIO ÿ?Kẻ HÓ3/HO 
1B TÊMHOTẺ ŠTOT HGJIOBÉK..... ME CTắĐBIM. 
a. IOKá3bIBaeTcaø Õ. oKá8bIBaeTca 
B. Kaaả/ICW T. OKa8á/Ica 

. HóBa# yHHT€JIbHHIIA HaKOHII IpMILIả. OHá Ốp B 
MÓHHOM KOCTIÓM II HA CắMOM /IÉJ©...... Topá37o 
MOJIÓ?© W IIDHfTTHe, HỀM MBI JIO 5TOTO ©ẽ HĐ€/ICTABJL4SJM. 
a. Ká?KeTcf 6. oKasá.acb 
B. IOKasá/1a T. OKá8bIBaeTca 

. Ð yT7IỶ KÓMHATbI CTOWT ÕOJIbIIÓI KĐACWBPHI CTAaDUHHĐIïI 
IIKa(b BBICOTÓI...... 7Ba MÉTpa. 
a. Ha 6.B 
B. 1 T. HO 


. Ñortâ HÓeẴ3/L OCTaHOBVUICfI, ?SÊHIIHa € DeOSHKOM Ha DyKáX 


x# 8% K MOJIOIÔMY MY?KHWHe € HIĐÓCbÕOÏ† HOMÔHWb BBIÙITH. 
a. OTHOCHICH 6. OỐpaTfI BHIMảHWe 
B. OỐpaHTáeTrcg T. OỐÐaTfICg 


9. Đce 6bIJM ÓqeHb pả/TbI, KOT/Iả BỨ/I©JIH MaIIWHY, KOTÓbaAØ 


xa7a ..... HaBCTpény. 
a. K HUM 6. ux 
B. 3a HƯMH T. IM 
10. Ôror MáJbwtKE MewráeT oÕo....... , IeTÓ ÿ H€TÓ HeT, 
a. BCeTÓ 6. BC°M 
B. BCCM T. BCeX 
1 a 6 B T 
2 a 6 B T 
3 a 6 B T 
4 a 6 B T 
5 a 6 B T 
6 a ố B bà 
t a 6 B T 
8 a 6 B T 
9 a 6 B T 
10 a 6 B T 
đaôđwwe II. Biến đổi từ (tập hợp từ) cho dưới sang dạng cần thiết để 
điển vào chỗ chấm nhằm hoàn thiện bài văn sau: 
J3, TneTD, HO €đ?nĐ, #ÔÓ2iCẴCðeHHđ4 
đbÍCm6Kd, #DTNWHHđ41 206D, KOHUóD†TnHbLú 301 
TJIE MÓZ€HO IIPOBECTI CBOBÓ/IHOE BPÉMđ 
B BO/7IBEIIOM TOPO/7IE ? 


Ð Mockpẻ TaKóïi IpoØrêMbI He cyImtecrBÿýer. MocEKBá - 5TO, 
OTĐÓMHHII KYJIbTÝĐHPIlÍ HI€HTP, B KOTỎpOM HAXÓ/I#TCØ# CảMbIe 
Hộ t0 006 1À Ty g2 Äzc kônn(oAjKoy hoôichosoe se g Sự dong D4641. 3Áo6ceoblubsb2RGE.se x¬g 
KOTÔPBI© TIDHTJIAHIäIOT BCeX MOCKBHHÏI W TOCT[ CTOJTWTĐI. 

1ionpó6nvio ncbopMảrHto ö pá6oTe cToJIWdHbix [12]...... 


BbI MỎ?£©T€ IIDOHITáắTb B ?KyPpHáJe "7JocVr B MocKBẻ". 


328 


llpabpfrreyIbcrBo MocKBBI V/IeJLñ€T ÕOJIbIHIÓ©€ BHHUMáảHHWeG 
NIOEKOHERMIM LH] s2 4 125x g6 0À cảng Bá a4 xe net 322200: sted600gacg È bị 30x 
1i BbUI©JII©T OTĐÓMHBI© CĐẺ/ICTBA Ha CTĐOWT€JIbCTBO HỎBBIX 
OỐbÉKTOB KÿJIbTÝPPLI sa HoCJtêTHWe© rô/tbi B MocKBẻ 
TIOCTĐÓMJIW HÓBO€ 31áHWe BoJIbIHTÓrO TeáTba, 31ảH1te TeáTpa 
"Hópaa ónepa". I[eHTb ÓI€DHOTO HỀHHf1 UI3BÉCTHOÏ† H€BVTIBI 
TaWHbI BUIHTHÉBCKOlI, OTDeMOHTETĐOBAJIWH 3/1äHWđ 
TIcropfqecKoro Mysé#t 11 TpbeTb#KÓBCKOÏI raJIeÐÊM. 

Tá?BI I€Hb TBICHHH JTO/LÊÏ† HĐHXÓ/RT B MOCKỎBCKWe 


MÓ?ItHO IIHT€ĐÉCHO H HOJIÊ3HO ITĐOBeCTW CBOỐÓ/IHOe BĐMHS. 


3aôđưue 1II. Thay thế phần được in nghiêng trong các câu sau bằng 
cách nói tương đương. 

17. Te MÓ?KHO HĐOBeCTET CBOÕÓ/THOE BĐẻMđ B ỐOJIbHIÔM 
rópome? B MocKBẻ TaKÓÏi IpOỐ/IÊMBI #€ CUecmajem. 
18. MocKBá - ŠTo OFĐÓMHHII KyJIbTVĐHPII H€HTP, 6 
WOIÓDOM HaXÔJTCH CắMBI© JIŸHIHIM© IIHCTHTVTBI CTĐAHBI. 
19. IIoÐØpóốnJ?o nCbopMảIO ö ĐáØoTe ŠTOFO TeáTĐpA BbI 
MÓ?K€T€ HĐpOHHTáäTb B ?#ÿyPpHáJe "JJocýr B MocKBé”. 

20. IIbaBpfirezIbcTBo MoOCKBBI 1Ô€/ýeM ỐO/twUUÓ© đHUMẮHU© 
OỐ%Kmd KÿJIbTÝĐĐI. 

21. IIpapfrerbcrBo MocKBbl đ»iÔeiđm OTĐÓMHBIe Cpẻ/ICTBA 
Ha CTPOHTJIbCTBO HÓBbIX OÕbÊêKTOB KYJIbTýPPI 


22. EdacØbLũ. Ôewb TbICHHM J11OÉÙ TDMXỎ/HT B MOCKỎBCKWe. 
OỐbÉKTBI KÿJIbTỶPBI. 

23. Ð ØgjÔHu 1 IĐẢ3/HHKM TaM MÓ?HO BỨ/I€Tb MHÓIO JIO/lêi. 
24. H 5 ĐÝnHM, 1 B IĐẢ3/HHKI TAM MÓ?KHO HHT€ĐÉCHO H 
TIOJIẺ3HO HPOBeCTET CBOÕÓ/HOe BĐÉMH. 

25. MocKBẻ HaXÓ/IITCH Cứ/Wbl© /MÚUUU© UIHCTHTỶVTbI CTDAHPI, 
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17 


18 


19 


20 


21 


2 


23 


24 


25 


T— MEI ?KEJIÁEM CHÁCTbf BAM 
Caosú JI. THacbepána 
Mús»xa C. Hawúna 


B úpe, sÔe kDỤ2/CÚ1G&4 CHeê tudApHÓU, 

I9e mopsá zpo3#m kpUmóú soHÓũ, 

T9e nroÔóz 0ÓóỐốp1J1o 24cÔ6./M TiOĐÓU WbL 6eCTnb, 

tmóốbt Ố»Í4tO 4© 6 TĐÔHbtl túc, 

HÚ2'CHO 6p XÁ2iCÔO/W4J 3 tŒC, 

HÚ2'CHO 8p «d2icCÔ04U 

Bo, mo cuắúcmne ecrno. 

TIPMIIÉB: 
IMoi 2£e.túe cuúcTnba 6d.W, 
Cudcmoa 6 ámo.w Jupe ỐOAwU1Ó.W 
TÊqK CÓAHU€ to U1nwpd.w 
llụcm ouó 3qxóÔ1m 6 Ô0.M. 
MMbi 2ceAđe€/M cuắcTtbt 6/1 - 
M onó Ô0.12/CHÓ ỐpLb TndKú.M: 
HozÔd TroL CủC†Tn/46 Cd.M, 
Cuúc1mnbe.w TtoÔeúcb c Ôped.M. 


B wúpe, sÔe semDđ.W TiOKÓS He, 
T9e ố»tsđem. ÓốAdLM pacceớm, 
TØe ä 0opóee Ôđú⁄twHel id/ wúcTO CHÚNGS ÔO/M,- 
HÚ2'CHO u 6 ¿DO3Ú u 6 cHeaondO, 
tmóốbt uelú-1no ớueHb QÓỐpbtLũ. 632/110, 
tleũ-mo ÓweHb QÓỐpbtũ. 63280 
Cozpesá.t Ten.1ó.m. _. 
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TỪ VỰNG LỚP 11 NÂNG CAO 


A 
aBHaKoMnáHwa - 3/11 


aKKOMIAHÍPOBATb (Hecoe.) - 9/11 


anneHnwrtfT - 22/11 
anréKapckwii - 24/11 
apoMáTHtrii - 7/11 
acpwgánen - 7/11 


B 
6ØapáHma - 12/11 
6ená - 8/11 


6eammónHHi - 29/11 
6eHafm - 16/11 

6êpezEHo - 2/11 
6eckoHéwnbri - 5/11 
6ecnzrárHbrfi - 7/11 
ỐecIoKóHWTb (Hecoe.) - 31/11 
6ecIoKkówTbca (Hecoe.) - 21/11 
6ecnokóïHmo - 21/11 
6ecnokólïHbrri - 21/11 
6ecnokóiicrBo - 21/11 
ỐmaHecMém - 16/11 
ỐmHókzp - 11/11 

ỐmmrT - 18/11 

Ốmc - 27/11 
Ốaronoýwno - 17/11 
6mm - 12/11 

6oráTeTBo - 7/11 

6okám - 19/11 
6onbHfwnbrii gwcr - 4/11 
6opóTbca (Hecoe.) - 21/11 
6opb6á - 21/11 

ÕÿnHm - 30/11 

Ốybóm - 12/11 

6ropó - 5/11 

6ropó Haxó7ok - 21/11 

B 

B ÓÕmteM - 1/11 

bB TeqéHWe - 1/11 


hãng hàng không 
đệm (đàn) 

đau ruột thừa 
thuốc 

thơm 

người châu Phi 


thịt cừu 

tai hoạ 

không có người 
xăng 

cẩn thận 

vô hạn 

không mất tiền, miễn phí 
ầm lo lắng 

olắng 

o lắng, không yên 
o lắng, không yên 
olắng 

doanh nhân 

ống nhòm 

ăng, nơ 

iểu diễn lại 

an toàn, tốt đẹp 
ánh tráng 

của cải, sự giầu có 
cốc 

giấy nghỉ ốm 

đấu tranh, phấn đấu 
đấu tranh 

thường nhật 

nước dùng 

văn phòng 

phòng giữ của rơi 


nói chung 
trong khoảng thời gian 


Bá?KHOCTb - 22/11 

BapEHbri - 14/11 

BAaDTb (Hecos.) - 18/11 
Benpó - 19/11 

Bexýmmii - 16/11 

BeaTW (Hecoe.) - 9/11 
Beuuwwmá - 1/11 

Bep6„rón - 7/11 

BÉCHTb (Hecos.) - 28/11 
BecH - 28/11 

BéIaJka - 13/11 

BÉIHIATb (Heco.) - 13/11 
BSBÉCHTb (cos.) - 28/11 
BSBÉIIWBATb (Hecos.) - 28/11 
B31DpắTHBATb (Hecos.) - 2/11 
B3JIeTắTb (Hecos.) - 16/11 
BspbE - 16/11 

BICÊTb (Heco.) - 13/11 
BÚ/HĐHT - 3/11 

BuHHerpéT - 12/11 

BHHÓ - 19/11 

bBuHOBáTHfi - 22/11 

BKVC - 7/11 

BJIOỐWTbcd (weco.) - 27/11 
BJmo6Øy6HHbri - 27/11 
BJIOỐJIfTbc8Ø (Heco.) - 27/11 
bHe - 12/11 

BHÉITHOCTb - 2/11 

BHYyTpM - 7/11 

BÓBpeMaø - 5/11 
BO€HHOC/Iý?KaIrii - 7/11 
BOSWTbCfØ (Hecos.) - 11/11 
BO3PA?KEắTb (Heco.) - 15 /11 
Boumrié6mmii - 15/11 
BOOỐPa?KắTb (Heco.) - 29/11 
BOoÕpa?kgéHwe - 29/11 
BOOØpa3WrTb (cos.) - 29/11 
BocmwTráHwe - 17/11 
BOCIHTáTb (Cco6.) - 17/11 


332 


(tầm) quan trọng 

đã nấu chín 

nấu 

thùng 

dẫn đầu; người dẫn chương trình 
gập may 

độ lớn 

lạc đà 

cân nặng 

(cái) cân 

mắc áo 

treo 

cân 

cân 

giật mình, rùng mình 
cất cánh 

nổ 

(được) treo 

rõ ràng, có thể nhìn thấy 
(món) xà lách dầu dấm 
rượu 

có lỗi 

vị, khẩu vị 

phải lòng, có tình ý 

yêu thương, có tình 
phải lòng, có tình ý 

ở ngoài, bên ngoài 

bề ngoài 

ở trong, bên trong, phía trong 
kịp thời, đúng lúc 

quân nhân 

cựa quậy, loay hoay, lãng xăng 
phản đối 

có phép màu 

tưởng tượng 

(trí) trởng tượng 

tưởng tượng 

giáo dục 

giáo dục 


BOCIItTbIBATb (Hwecos.) - 17/11 
Bocnpw#rwe - 28/11 
BOCCTaHáBJIBATb (Hecoe.) - 12/11 
BOCCTAHOBVTTb (coø.) - 24/11 
BOCXHTWT€JIbHbri - 11/11 
BOCXIIHắTb (Hecoe.) - 11/11 
BOCxInHáTbcø (Heco.) - 11/11 
BocxurnnéHwe - 11/11 

Bpar - 19/11 

BPYHWTb (co.) - 9/11 
BceyrêHHaø - 26/11 

Bce-raEm - 29/11 

BCKắKIBATb (Hecoe.) - 25/11 
BCKOHITb (coa.) - 25/11 
BbiBOT - 3/11 

BbÏ/I©/HMTb (cos.) - 30/11 
BBIJI©JIäTb (Hecos.) - 30/11 
BbI3BATb (co.) - 4/11 
BBI37OPpOBeTb (co.)- 22/11 
BbI37OpoB.iéHwe - 22/11 
BbÏ3bIBATb (we€coe.) - 4/11 
BbieT - 3/11 

BbÏJIeHHTb (cos.) - 4/11 
BbIHV?E7I€H - 8/11 
BBIICbIBATb (Hecos.) - 4/11 
BbIpa3WTebHHrli - 2/11 
BbIpáIIBATb (wecos.) - 21/11 
BbICEKắKMHBATb (Hecos.) - 29/11 
BbÏCKOHHTb (coø.) - 29/11 

T 

rapá»zr - 24/11 

TapHỨp - 12/11 

T/aBá - 17/IÍ 

Týnbri - 17/11 

ToBánwHa - 12/11 

TOP/H†Tbcf (Hecos.) - 11/11 
TÓPTOCTb - 11/11 

TÓP/Hi - 11/11 

ropwfứna - 14/11 


giáo dục 

tri giác, cảm nhận 
khôi phục, phục hồi 
khôi phục, phục hồi 
đáng phục, tuyệt vời 
làm khâm phục 
phục, khâm phục 
khâm phục 

kẻ thù 

trao, đưa 

vũ trụ 

dù sao, vẫn 

đứng phắt dậy 

đứng phắt dậy 

kết luận 

tách ra 

tách ra 

gọi 

khỏi bệnh 

bình phục, khỏi bệnh 
gọi 
(chuyến) bay đi 
chữa khỏi bệnh 
buộc phải 

ghỉ 
truyền cảm 
nuôi, trồng 
nhấy ra, lao ra 
nhấy ra, lao ra 


gara 
(món) độn 

đầu, đầu não 

ngu ngốc 

thịt bồ 

tự hào 

tự hào 

tự hào 

mù tạt, tương hạt cải 


= 
3 
G3 


rpánycHwk - 28/11 
TPpecTf (Hecoe.) - 17/11 
1 

nápHuii - 2/11 
TBW?RéHwe - 11/11 
€?EÝPHTb (Hecoe.) - 14/11 
1€MTb (Hecos.) - 14/11 
ñecépT - 12/11 

n?gáa - 16/11 

nHHaMfT - 16/11 
nMcráảnnmaø - 22/11 
TOBÉpHTb (cos.) - 20/11 
1ñoBoéHmnrii - 2/11 


1OroBápBaTbcs (wecoa.) - 26/11 


IOTOBOpEHHOCTb - 26/11 
TOTOBOpftTbcs (cos.) - 26/11 
1O?EneBớïi - 19/11 
ñOWcTopf4ecKuii - 5/11 
1OuTO?£tTeJibHuna - 25/11 
nñoMwØpá - 9/11 
TOHO.THfTeJbHtrfi - 23/11 
TOHÓ.THWTb (coø.) - 23/11 
TOHOuTHfTb (Heco.) - 23/11 
TOTYCKáTb (Hecoe.) - 16/11 
1OpeBoumnoróHnprii - 2/11 
1ñocpósHbrii - 2/11 

1ocýr - 30/11 

ñornéHT - 23/11 
TOLIHKÓJbHtrfi - 2/11 
1PÝ?KecrBeHHbrïi - 11/11 
nypák - B/11 

nyxú - 13/11 

€JoqHbie ykpaIréHwsa - 15/11 
€MEOCTb - 28/11 

bộ C3 

?KẢJKoO - 19/11 
?kả1oBaTbca (Hecoe.) - 4/11 
?£aJb - 14/11 

?⁄eýnoE - 4/11 
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°m% 


tỈ 
tỊ 
lÒ 
tl 
k 
tỈ 


tỈ 


b 
b 
b 


Eị 


nhiệt kế 


hèo (thuyền) 


lã lâu, xa xưa 

hao tác, (sự) chuyển động 
ực 

hia, chia sẻ 


món) tráng miệng 
nhạc jaz 


huốc nổ 
hoảng cách 


tin cậy, giao phó 
trước chiến tranh 


hoả thuận. 
hoả thuận. 
hoả thuận. 


mưa 
tiền sử 
người phụ nữ sống lâu 


làn dây của dân tộc Cô-dắc 
ổ sung 
ổ sung 
ổ sung 


cho phép, cho vào 
trước cách mạng 
trước thời hạn 


tỈ 
P 


Vị 


tl 


p 
tl 


hời gian rỗi 
hó giáo sư 


trước tuổi học 


hân mật, hữu nghị 


kẻ ngốc 
nước hoa 


ật trang trí cây thông 
lung tích 


ương, tiếc 
hàn nàn 
hương, tiếc 
lạ dày 


zseHárpri - 29/11 

zképTBa - 21/11 
?KWaHeHHbrii - 3/11 

zKuÓli - 2/11 

zgupácb - 11/11 

?KWT€JIb - 7/11 

z»§ypáBuk - 24/11 

3 

aa6ynWTbca (co.) - 14/11 
saBexéHwe - 10/11 
saBeráHwe - 16/11 
aBfsáTb (cos.) - 18/11 
3aTpfsHWTeJb - 22/11 
3aKáHqWBaTbca (Hecos.) - 2/11 
8aKÓHHWTbcaø (cos.) - 1/11 
3aKPBITb (Coø.) - 18/11 
saKýcowqnaa - 12/11 

sa - 1/11 

8aMÊ7UJMTb (Cođ.) - 15/11 
8aMÊ7JIMTbCä (coẻ.) - 15/11 
aM/IäTb (Hecos.) - 15/11 
aaMe/IWTbca (Hecoe.) - 15/11 
aáMGK - 5/11 

aaMÓK - 5/11 

sánnTmii - 18/11 
aarIperTbcø (cos.) - 19/11 
aripeiráTbca (weco.) - 19/11 
sanperéHwe - 19/11 
sanperneHó - 19/11 
sacMeá#Tbcs (cos.) - 14/11 
acHé?keHHbrfi - 3/11 
aCTáBITb (coø.) - 8/11 
8aCTaB/I4Tb (Hecoe.) - 8/11 
sácyxa - 27/10 

saarMéHwe cónHHa - 26/11 
aaTó - 1/11 

aê1eHp - 2/11 

aeMHóli - 24/11 

aMeá4 - 11/11 


đã có vợ 

(sự) hi sinh, nạn nhân 
đời sống 

sống 

hươu cao cổ 

cư dân 

sếu 


¡lạc 
trường 
đi chúc 
uộc 
vật làm ô nhiễm 
kết thúc 
kết thúc 
đóng 
quán ăn nhỏ, quán ăn điểm tâm 
vịnh 
àm chậm lại 
chậm lại 
àm chậm lại 
chậm lại 
âu đài 
ổ khóa 
ận 
¡ cấm 
¡ cấm 
cấm 
¡ cấm 
cười 
tuyết phủ 
ất buộc 
ất buộc 
hạn hán 
nhật thực 
tuy nhiên 
màu xanh, cây cỏ 
(thuộc về) đất 
(con) rắn 


aHaTÓK - 16/11 

apézmmne - 2/11 

M 

ISBÉCTHOCTb - 16/11 
1I3BWmecTbri - 2/11 
1aMeHêéHme - 7/1] 
I3MeHITb (CO#.) - 7/11 
1I3MeHfITbcã (COđ.) - 7/11 
1aMêHMBbrfii - 3/11 
1I3MeHfTb (Hecoe.) - 7/11 
1aMeHắfTbcdt (Hecos.) - 7/11 
1aMepáTb (Hecos.) - 4/11 
1aoBpeTráTezb - 16/11 
1aoØperêHmwe - 16/11 
MKÓHa - 6/11 

IHHT€PBB - 1/11 
1ICKJtoqéHwe - 3/11 
1icIoHêẻHwe - 2/11 
1ICHÓ.THW1TbCä (Cođ.) - 2/11 
1ICHO.IHfäTbcä (Hecos.) - 2/11 
1IcqesáTb (Hecos.) - 5/11 
1icqê3HyTb (cos.) - B/11 
E 

kaBwmẻT - 4/11 

KasắáTbcd (Hecos.) - 27/11 
KaIbKyzIäTop - 28/11 
káMepa xpaHéHMa - 7/11 
kKaracTrpóda - 26/11 
kadhẻ - 27/11 

kKánecTEo - 2/11 

KBanpáT - 28/11 
kKepáMHEa - 13/11 
KỨCIo-cJánkmii - 14/11 
kKwcyopón - 21/11 

Kóanii - 25/11 

Kouếra - 13/11 
KO/LIeKIoHép - 9/11 


KOJLIEKIIOHEIbOBATb (Heco.) - 6/11 


Koóyen - 19/11 
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nhà thông thái 
cảnh quan 


(sự) nổi tiếng 

cong, uốn lượn 

(sự) thay đổi 

thay đổi 

thay đổi 

thay đổi luôn, thất thường 
thay đổi 

thay đổi 

đo 

nhà sáng chế, người phát minh 
sáng chế, phát minh 
tượng thánh 

phỏng vấn 

ngoại trừ, ngoại lệ 

thực hiện, biểu diễn 

được thực hiện; tròn, đầy 
được thực hiện; tròn, đầy 
biến mất 

biến mất 


phòng làm việc 
tưởng như 
máy tính 

nơi (phòng) gửi đồ 
tai hoạ 

quán cà phê 
chất lượng 
hình vuông 

đồ gốm 

chua ngọt 

ôxi, dưỡng khí 
(thuộc về) dê 
đồng nghiệp 
người sưu tầm 
sưu tầm 

giếng 


kô71oEor - 2/10 
KOJIOEÓ.IbrE - 6/11 
koMéTa - 26/11 
£oMMYHUEánwa - 29/11 
KOMILMéHT - 11/11 
K£OMIbIÓTepHbrii - 7/11 
koMcbopTrá6epHprii - 6/11 
k£oHcybránwa - 4/11 
kopo.têBckrrii - 24/11 
K£OCMOHáBTHEA - 8/11 
kpan - 19/11 

kpáTrep - 17/11 

kpecTr - 22/11 

kpWawc - 22/11 

kpyr - 11/11 
kpyrocBẻrHrrii - 24/11 
KPý?KKa - 13/11 

yố - 28/11 
xy6Wúeckuii - 28/11 
xy6Wnckuii - 20/11 

M 

JiáMHowka - 15/11 
JiácKoBo - 19/11 

JiáØqTb (Hecos.) - 17/11 
JiengHóïi - 7/11 

yễnHwi - 7/11 

JIeftTbcØ (Hecos.) - 4/11 
JiẽếrKwue - 4/11 

Jin - 7/11 

JmrepáTrop - 2/11 
JwHmfi - 22/11 
Jiorepés - 27/11 
qýÿHHmfi - 26/11 
JiyqeBáø ÕoutêsHb - 24/11 
Jpróra - 7/11 

JmoØfremb - 26/11 
JmoốoBáTbcø (Heco.) - 24/11 
JmoốomHITHo - 24/11 


chuông 

chuông nhỏ 

sao chối 

giao tiếp 

lời khen 

(thuộc về) máy vi tính 

tiện nghi 

tư vấn 

(thuộc về) hoàng cung, hoàng gia 
vũ trụ học 

vòi (nước) 

miệng núi lửa 

chữ thập 

khủng hoảng 

vòng tròn; nhóm 

vòng quanh thế giới 

cốc vại, ca 

hình lập phương, hình khối 
ập phương, khối 

Cu Ba 


óng đèn 

âu yếm 

sủa 

ăng 

mùa hè 

chữa bệnh 

phổi 

ăng, nước đá 

nhà nghiên cứu văn học 
riêng, tư 

xổ số 

trăng, 

ệnh do phóng xạ 
ưu tiên, ưu đãi 
người ham thích 
ngắm, thưởng ngoạn 
tò mò 
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M 

Malonéa - 12/11 
MaKCMHMáJbHO - 22/11 
Maapúa - 4/11 

MaHépa - 2/11 

MácTep - 8/11 

M€HfTb (Hwecos.) - 7/11 
Mmếpa - 28/11 
MeqTráTe7b - 17/11 
MWEpopafión - 3/11 
MIpOBO3apéHme - 22/11 
MỨCEa - 13/11 

MmứúTumr - 20/11 

MHéHwe - 7/11 
MOJIOTE%b - 20/11 
MOMéHT - 1/11 

MoHéra - 20/11 

MOHTEp - 10/11 

MoTÓp - 16/11 
MÝnpocTb - 28/11 
MýnpHửi - 29/11 
Mỹ7IbTHIJIMKäTop - 29/11 
H 

Ha Ốnắro - 7/11 

Ha cáMoOM /têJe - 27/11 
Há6epe?zgHaa - 1/11 
HaBØwpáTb (Heco.) - 19/11 
HaÕpáTb (cos.) - 19/11 
Harpa/MTb (COs.) - 17/11 


Harpa?KắTb (Hecos.) - 16/11 


HarpazEnẻmwe - 16/11 
Haxézgma - 6/11 
Haj76?KHOCTb - 6/11 
HanẽxHErii - 6/11 
HaêñTbca (Hecoe.) - 6/11 
Ha3BáTb (€oø.) - 1/11 
Ha3BIBắTb (Heco.) - 1/11 
HafWBHHfi - 19/11 
HaKasáTb (coø.) - 20/11 
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nước xốt 

tối đa 

SỐ rÉt 

cách thức 

hợ lành nghề, người tài giỏi 
lối, thay 

ơn vị đo 

người mơ mộng 

tiểu khu 

thế giới quan 

bất 

mít tỉnh 

ý kiến 

thanh niên 

thời điểm, khoảnh khắc 
ông tiền kim loại, đồng xu 
thợ điện 

lộng cơ, mô-tơ 

sáng suốt 

thông thái 

người làm phim hoạt hình 


vì hạnh phúc, vì sự sung túc 
trên thực tế 

lường phố ven bờ (sông, biển) 
lấy 

lấy 

tặng thưởng 

tặng thưởng 

(sự) tặng thưởng 

hi vọng 

độ tin cậy 

tin cậy 

hi vọng 

gọi tên, gọi là 

gọi tên, gọi là 

ngây thơ, hồn nhiên 

phạt 


HaKáIMBATb (wecos.) - 6/11 
HaKoIiTbcs (coø.) - 6/11 
Hananátoimwii - 6/11 

HampuMép - 2/11 
HacJa?KnáTbcØ (Hecoe.) - 14/11 
HacTêHHbi - 13/11 
HacTófiqwBbrii - 15/11 
HaCTÓJIbHBHi - 5/11 
HacTryrnrêHne - 18/11 
HaTpeHHpoBáTbcsø (coe.) - 18/11 
HaTypápHbri - 14/11 
HaÝqHO-WCc1ê1oBaTeIbcKwi - 24/11 
HawnfHEa - 12/11 

HerbáMoTHbrii - 20/11 
He€3nopóBHTbca (Hecos.) - 22/11 
Hesnopópmrii - 3/11 
HeoÕxonWMocrb - 3/11 
H€O?KRÍJTAHHOCTb - 2/11 
Heo?tfxanHnii - 8/11 

HếpPHbri - 14/11 

HecdácrHmrii - 22/11 
HéóðeeBckaa npéMwãø - 16/11 
HOBOCE1 - 3/1] 

HBIPHýTb (coe.) - 21/11 

HEÓXaTb (Hecos.) - 29/11 

o 

oÕWneTrb (cos.) - 17/11 
oõWneTrbca (cos.) - 17/11 
OỐW?tắTb (Hecos.) - 17 /11 
OỐW?tắäTbCØ (Hecoe.) - 17 /11 
OỐ1eTáTb (Heco.) - 17/11 
oÕmeTéTb (coø.) - 17/11 
OỐMaHýTb (cos.) - 14/11 
OỐMáHBIBATb (Hecos.) - 14/11 
óốpaa - 3/11 

oÕpaTfirbcs (coø.) - 28/11 
oốpáTHmrfi - 17/11 

oốpaImáTbca (wecos.) - 28/11 
oốcy?ztpnêHwe - 26/11 


tích lñy 

được tích luỹ 

tiền đạo 

ví dụ 

thưởng thức 

treo tường 

kiên trì 

để bàn 

ất đầu 

uyện tập, rèn luyện 
tự nhiên, nguyên chất 
nghiên cứu khoa học 
nhân (bánh) 

mù chữ 

khó ở, không khỏe 
không khỏe 

(sự) cần thiết 

(điều) bất ngờ 

ất ngờ 

thần kinh 

không may, bất hạnh 
giải thưởng Nô-ben 
người mới đến ở 

ăn, hụp 

ngửi 


àm (ai) giận 

giận 

àm (ai) giận 

giận 

ay vòng quanh 

ay vòng quanh 
nói dối, đánh lừa 
nói dối, đánh lừa 
phương thức 

hỏi, nhờ, hướng vào 
ngược lại, trái lại 
hỏi, nhờ, hướng vào 
(cuộc) thảo luận 


oốbéKT - 7/11 

oốbềM - 28/11 

oropón - 24/11 

orpóMmtrfi - 2/11 

O?KIBJIEHHO - ö/l] 

OztHnáHMe - 3/11 

OKasáTb (COđ.) (BHIIMảHHe, 
nómwomp) - 4/11 

OKá3BIBATb (HeCOđ.) (BHHMáHHe, 
nómworm) - 4/11 

OKásbIBaTbcf (Hecos.) - 4/11 
ogeáncKwii - 1/11 

oEpáwma - 2/11 
OKEpy?kắtornwii - 21/11 
okyzrttcr - 4/11 

OÉHb - 7/11 

ónhrrHbrfi - 4/11 

opanzrepéa - 24/11 
OpHruHáupHtrfi - 14/11 
OocHoBáHwe - 1/11 

ocóØenmeri - 1/11 

ocóốo - 4/11 

ocóØbri - 2/11 

OcTraBáTbca (Heco.) - 9/11 
ocráTbca (cos.) - 9/11 
OcyIrecTBfiTbc#t (co.) - 17/11 
OcyIIiecTBJIfTbcØ (Hecos.) - 17 /11 
oTnáwda - 29/11 

oTépHHri - 3/11 
oréwecrBeHHrtrli - 1/11 
OTK/IáTBIBATb (Hecoe.) - 18/11 
OoTKpbirmi - 2/11 

OTJIMHắTb (Hecos.) - 2/11 
OTJIMwáTbca (Hecos.) - 2/11 
oTyfawe - 2/11 
OTJIMHWT€JIbHbrfi - 2/11 
OTJIMHWTb (cos.) - 2/11 
OTJIMHWTbcä (coø.) - 2/11 
OTTLIBITb (coø.) - 21/11 


340 


đối tượng 

thể tích 

Vườn rau 

to lớn 

nhộn nhịp 

chờ đợi, mong đợi 
chú ý, giúp đỡ 


chú ý, giúp đỡ 


hóa ra là 

đại dương 

ngoại ô, vùng ven 
xung quanh 

bác sĩ nhãn khoa 
hươu, tuần lộc 

có kinh nghiệm 
nhà kính 

lộc đáo 

nền móng 

lặc biệt 

lặc biệt 

lặc biệt 

còn lại, ở lại 

còn lại, ở lại 

lược thực hiện, thành hiện thực 
lược thực hiện, thành hiện thực 
cống hiến 

riêng biệt 

tổ quốc; nội địa 
lể lại, hoãn lại 
mở, ngoài trời 
phân biệt 

khác biệt 

(sự) khác biệt 
khác biệt 

phân biệt 

khác biệt 

bơi đi, bơi ra 


OTHyCEắTb (wecos.) - 21/11 
OTHYCTWTb (coø.) - 21/11 
OoTpa?zgáTbca (wecos.) - 13/11 
OXÓTHo - 3/11 

oxpáma - 7/11 

oxpaHfTrbca (Hwecoe.) - ï/11 
OriHrtắTb (Hecos.) - 3/11 

H 

max@# - 7/11 

Trá£a - 17/11 
TrapamrtórHbmii - 17/11 
TiapHKMáxepckasa - 3/11 
TrapTHaáHka - 19/11 

Tracrýx - 9/11 

TiacxáypbHhe ấfima - 13/11 
TranénTr - 25/11 

TieBWna - 2/11 

Tiefiaazgfer - 16/11 

niếnme - 5/11 

TiebeBeaTf (cos.) - 5/11 
TrepenoBớïi - 28/11 
Tiepece.iiTbca (wecos.) - 3/11 
TIeb (Heco.) - 12/11 

TưBo - 13/11 

THưỚT - 16/11 

Tmpótr - 12/11 
TưmmeBapéHwe - 14/11 
TIIacTfecKaø orepára - 29/11 
ILIEHEa - 13/11 

TIIOItfájEa - 3/11 

TIoð@?kắTb (cos.) - 17/11 
TIoBeaTfí (cos.) - 9/11 
TIOBÉéCMTb (COđ.) - 13/11 
TIÓB€CTb - 11/11 
TIOBTOPWTbca (cos.) - 24/11 
TIOBTOpáTbca (wecos.) - 24/11 
TIOBEICHTb (cos.) - 12/11 
TIOBbIIắTb (Heco.) - 12/11 
TIOrOBÓPEa - 7/11 


cho phép, thả 
cho phép, thả 
phản ánh 

vui lòng 

ảo vệ 

ảo vệ 

àm sạch 


cách (ngữ pháp) 

gậy 

dù (nhảy) 

hiệu cất tóc 

nữ du kích 

người chăn cừu 

trứng tô màu 

ệệnh nhân 

nữ ca sĩ 

họa sĩ phong cảnh 
hát, tiếng hát 

chở qua 

tiên tiến 

chuyển chỗ ở 

nướng, rán 

ia 

phi công 

ánh nướng, bánh rán 
(sự) tiêu hoá 

phẫu thuật chỉnh hình 
màng mỏng 

sân, bãi 

chạy 

gặp may 

treo 

truyện vừa 

lặp lại 

lặp lại 

làm cho cao hơn, nâng cao 
làm cho cao hơn, nâng cao 
châm ngôn 
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TIoxBónHHfi - 5/11 
TIO7ep?zKáTb (Coø.) - 17/11 
TIO7/IÊP?KMBATb (Hecoe.) - 17/11 
Tioxpó6mprfi - 30/11 
TIOTME6PKIHBATb (Hecoø.) - 23/11 
TIOTH€PKHýTb (coø.) - 23/11 
TIoxbéäm - 3/11 

TIO7TbEMHbBHÏi KpaH - 3/11 
TiozgáJy# - 7/11 

TIOzRápHIWEK - 27/11 

TIO3BÔJMTb (Cođ.) - 19/11 
TIO3BOJI4Tb (Hecoe.) - 19/11 
TIo3HaBáTbcw (Hecos.) - 29/11 
TIoKasáTbcs (coø.) - 27/11 
TIOKHVTb (CO#.) - 8/11 

TroKớïfi - 21/11 

TIOKOytêHwe - 9/11 

TIOKPBIBắTb (Hecos.) - 13/11 
TIÓJI/€Hb - 2/11 

TIOJIeTÉTb (CO6.) - 17/11 
TIO/TTeXHIieCKUii 1iHcTurýT - 20/11 
TIo-yfrpa - 28/11 

nóymH®rfi - 21/11 

TIÓJ1bcKwii - 11/11 

TIOMeHáTb (coø.) - 7/11 
TIoMeHfTbcs (cos.) - 7/11 
TIoMeInáTbca (wecoe.) - 26/11 
TIoHaẻaTbcø (cos.) - 6/11 
TIOHH?KắTb (Hecos.) - 12/11 
TIOHW3WTb (COs.) - 12/11 

nroHóc - 4/11 

TIOHÓXaTb (coø.) - 29/11 
TIOHajắTb (Hwecoe.) - 26/11 
TIoHắcTb (cos.) - 13/11 
TIOIJBITb (COs.) - 17/11 
TIoIpáBwrTbca (cos.) - 32/11 
TIoIpaB.IắTbca (wecos.) - 22/11 
TIoIpoIráTbcs (cos.) - 18/11 
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dưới nước 

ủng hộ, cổ vũ 
ủng hộ, cổ vũ 

cụ thể, tỉ mỉ 
nhấn mạnh 
nhấn mạnh 

ối vào 

cần trục 

có thể là, chắc là 
ính cứu hỏa 

cho phép 

cho phép 

nhận ra 

tưởng như 

ỏ 

yên nh 

thế hệ 

lậy, phủ 

giữa trưa 

ay 

lại học bách khoa 
nửa lít 

lầy, toàn bộ 

Ba Lan 

lồi, thay 

thay đổi 

chứa đựng 

hi vọng 

ầm cho thấp hơn, hạ thấp 
ầm cho thấp hơn, hạ thấp 
(bệnh) tiêu chảy 
ngửi 

rơi vào, đến 

rơi vào, đến 


ơi 

ình phục 
ình phục 
chia tay 


TIOpBắTb (C€Ođ.) - 17/11 
Tiocá7a - 16/11 
TIoCeBoéHHbrfii - 5/11 
TIOC61oBaTb (cos.) - 23/11 
1iocóBuna - 20/11 
TIocMépTHo - 16/11 

niocýma - 5/11 

TIoTepáTb (co.) - 22/11 
TIoTóE - 2/11 

TIOTOJÓKE - 13/11 

TIOHCTHTb (€oe.) - 15/11 
npápw7o - 11/11 
TIpakrfứsHbi - 13/11 
TIpeBpaTfTb (co.) - 13/11 
TIpeBpaTfTbcsø (cos.) - 13/11 
TIpeBpaHtắTb (Heco.) - 13/11 
TIpeBpatáTbca (Hecos.) - 13/11 
npenyór - 14/11 
TIPeTICTaBWTeb - 1/11 
TIpeTICTáBMTb (€ođ.) - 1/11 
TIpe1ncTáBHTbcäa (cos.) - 1/11 
TIpeTCTaBrêHwe - 1/11 
TIPTCTAB/IđTb (Heco.) - 1/11 
TIPeTCTaB/IäTbcs (Hecos.) - 1/11 
TIpencTro#mnwii - 21/11 
TIpenbiýmmwdi - 16/11 
TIpecTzEHnnrïi - 16/11 

1pm - 9/11 

npw6óp - 1/11 

TIPH7ýMATb (Cođ.) - 11/11 
TIpHEM - 12/11 

TIpHsBắTb (coø.) - 11/11 
TIpH3eMz/TbcsØ (cos.) - 16/11 
TIpH3eMzIäTbcs (Hecos.) - 16/11 
TIpHSbIBắTb (Hecos.) - 11/11 
TIpHHTÍCb (Coø.) - 8/11 
TIpILIET - 3/11 

TIPHJIETắTb (Hwecos.) - 5/11 
TIpunMÉp - 2/11 


ầm rách 

hạ cánh 

sau chiến tranh 
theo, làm theo 

tục ngữ 

sau khi chết 

át đĩa 

mất 

dòng, luồng 

trần 

àm sạch 

quy luật, quy tắc 
thực tế, thực dụng 
ầm cho biến thành 
iến thành 

àm cho biến thành 
iến thành 

giới từ 

người đại diện 

giới thiệu; đại diện 
tự giới thiệt 
giới thiệu; trình diễn 
giới tÌ đại diện 
tự giới thiệu 

sắp tới 

trước đây 

có uy tín 

trực thuộc, ở 

thiết bị, máy 

nghĩ ra 

tiếp, tiếp khách 

kêu gọi, hô hào 

hạ cánh, tiếp đất 

hạ cánh, tiếp đất 

kêu gọi, hô hào 
đành phải, buộc phải 
chuyến bay đến 

bay đến 

ví dụ 
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TIpPHHA7I€?RắTb (Heco.) - 9/11 
TIPHHaA7I6?£HOCTb - 9/11 
TIpHCJắTb (€o.) - 11/11 
TIpHCiýIIaTbcs (cos.) - 28/11 
TIpHCHTbc#t (cos.) - 24/11 
TIpHCHắäTbcñ (Hecoa.) - 24/11 
TIpPHCY?EtắTbca (wecos.) - 16/11 
TIpPHTBOpfITbcs (coa.) - 29/11 
TIPHTBOpắáTbcØ (wecos.) - 29/11 
TIpHyắTb (Hecoe.) - 29/11 
TIpPHYAWTb (cos.) - 29/11 
TIpHXOpfrrbca (Hecos.) - 8/11 
TIPOBO/trbcäa (Hecos.) - 2/11 
TIponouøzkéHwe - 4/11 
TIPOTOJ?KWT€JIbHOcTb - 4/11 
TIpOeKTfIPOBATb (Hecoe.) - 29/11 
TIpOeKTHPÓBIHME - 3/11 
TIpowaHecT (cos.) - 23/11 
TIpowaHorréHwe - 18/11 
TIpóÓMÐIcem - 13/11 
TIpoMbiieHHarfi - 1/11 
npówHri - 13/11 

TIpHiraTb (Hecoe.) - 17/11 
TIPBITHYTb (CoO#.) - 17/11 
TIp8MOyTÓJbEHWE - 28/11 
nýðmmwka - 1/11 

IIYHKT - 4/11 

nycróïñ - 29/11 

niycTrorá - 29/11 

TIycTb (nyckáii) - 28/11 
TIÝTaTbca (wecos.) - 25/11 
IIyT€BEa - 18/11 
TIYT€BO/iTe7b - 6/11 

P 

paBHo/týinHmi - 27/11 
Ppa7oakTfIBHmfi - 24/11 
Ppa7ocBáab - 17/11 
Ppa3naBáTbcst (Hecos.) - 2/11 
pa3ne.MTb (cos.) - 23/11 
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thuộc về 

đồ dùng 

gửi đến 

lắng nghe 

mơ thấy 

mơ thấy 

phong thưởng, trao thưởng 
giả vờ 
giả vờ 
dạy, huấn luyện 

dạy, huấn luyện 

đành phải, buộc phải 

được tiến hành 

tiếp tục, tiếp theo 

thời gian kéo dài, thời hạn 
thiết kế, lập dự án 

người thiết kế, người lập dự án 
phát âm, đọc 

phát âm 

nghề thủ công 

công nghiệp 

bền, vững 

nhảy 

nhảy 

hình chữ nhật 

công chúng 

điểm, trạm 

trống rỗng 

(sự) trống rỗng 

hãy để, mong sao 

lẫn, nhầm lẫn 

giấy nghỉ, phiếu nghỉ 

sách hướng dẫn 


thờ ơ, lãnh đạm 
phóng xạ 

liên lạc vô tuyến 
vang lên 

chia, chia sẻ 


Ppa3ne.4Tb (Hecos.) - 23/11 
pasopBáTb (coø.) - 28/11 
paapeirárbca (wecos.) - 19/11 
paaperméHwe - 19/11 
pasperenó - 19/11 
paspermfrbca (cos.) - 19/11 
pak - 11/11 

paccep;zrrbcs (coe.) - 14/11 
paccraBáTbca (Hecoe.) - 9/11 
paccráTbcs (cos.) - 9/11 
paccroámwe - 7/11 
pacTrftreeHbri - 24/11 
pacIIfPpHTb (cos.) - 15/11 
pacInfpwTbcs (cos.) - 15/11 
pacInwupáTb (Heco.) - 15/11 
pacImmpáTrbcs (Hecos.) - 15/11 
peápHpri - 22/11 
PpeBMaTW3M - 4/11 

peruón - 24/11 

pếKBIeM - 2/11 
peHrréHoBcuii aÕwHéT - 25/11 
PpHTM - 3/11 

poBécHwk - 24/11 
ĐÓjcTBeHHMk - 3/11 

po#rb - 9/11 

pylêTrEa - 28/11 

PpysHóñ - 13/11 

pH6áE - 5/11 

pñÕfmrga - 22/11 

C 

ca7Wrbcs (Hecoe.) - 8/11 
Ca?KáTb (Hecos.) - 7/11 
camcbéTra - 13/11 
caMoxéñTeJIbHocTrb - 10/11 
caMoCTo4TebHbrfi - 3/11 
cawoýwa - 5/11 
cawowýBcTrpwe - 22/11 
canaTrópuii - 22/11 
CaHHTápHHfi - 16/11 


chia, chia sẻ 
làm đứt, xé 

được phép 

cho phép 

được phép 

được phép 

tôm 

tức giận, giận dữ 
từ biệt, chia tay 
từ biệt, chia tay 
khoảng cách 
thực vật 

mở rộng 

được mở rộng 
mở rộng 

được mở rộng 
hiện thực, thực tế 
bệnh khớp 

khu vực 

nhạc truy điệu 
phòng X quang 
nhịp độ 

người cùng tuổi 
họ hàng 

dương cầm 
thước cuộn 

đeo tay, xách tay 
người đánh cá 
(cây) thanh lương trà 


ngồi xuống 

trồng 

khăn ăn 

(hoạt động) không chuyên, nghiệp dư 
tự lập, tự chủ 

người tự học 

(tình trạng) sức khỏe 

nhà an dưỡng 

cứu thương, y tế 
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cðpácbIBaTb (wecos.) - 24/11 
cÕpócmwrb (cos.) - 24/11 
CBapftTb (coø.) - 18/11 

cper - 8/11 

cBewá - 13/11 

cBeEJa - 12/11 

cBuHỨma - 12/11 

cBasáTbcs (coø.) - 2/11 
cBáabIBaTbcs (wecos.) - 2/11 
cxaBáTbca (Hecos.) - 21/11 
C7IÉp?KMBaTb (Hecos.) - 28/11 
cepztTrbcs (Hecos.) - 14/11 
cepezma - 14/11 

cecrb - 8/11 

cuÕfpKmfi - 7/11 

cuÕwp#£ - 7/11 

cucréMa - 12/11 

cKáTepTb - 13/11 

c1uápHbrỗi - 18/11 
cyzgé6neri - 9/11 

cMeráma - 12/11 

cMeIrHó - 19/11 

cMmIc1 - 2/11 

CHñTb (COđ.) - 17/11 
cóốcrBeHHk - 9/11 
cóốcTrBeHHocrb - 9/11 
cóốcrpeHHnrii - 9/11 


coBepIiéHcTBoBaTbca (wecos.) -28/11 


cosBésnwe - 11/11 
coaxáHwe - 13/11 
coa7ắTb (coe.) - 24/11 
coaHáHwe - 22/11 
copBáTb (cos.) - 21/11 
cocráp - 12/11 
CocráBWTb (cos.) - 16/11 
cocrápHrbcs (coø.) - 29/11 
cocro#mwe - 11/11 
COCTOấTb (Hecoe.) - 12/11 
cocqwráTb (cos.) - 28/11 
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nếm xuống 

nếm xuống 

nấu 

trần gian 

nến 

củ cải 

thịt lợn 

nối với, gắn bó với, có quan hệ với 
nối với, gắn bó với, có quan hệ với 
đầu hàng 

kiểm chế 

tức giận, giận dữ 
giữa, chính giữa 
ngồi xuống 

Xi-bê-ri 

người Xi-bê-ri 

hệ thống 

khăn bàn 

vinh quang 

công vụ 

kem chua 

buồn cười, khôi hài 
ý nghĩa 

bổ ra, cởi ra 

chủ sở hữu 

sở hữu 

riêng, tư 

tự hoàn thiện 

chòm sao 

chế tạo 

tạo ra, sáng lập 

tri giác, nhận thức 
giật, hái 

thành phần 

xếp đặt, tạo lập, biên soạn 
già đi 

hiện trạng; tình trạng 
gồm có 

đếm, tính 


coqýBcrbwe - 29/11 

cmacT (coø.) - 17/11 
CHHJ - 4/11 

cnoKólicrpwue - 16/11 
cnócoố - 13/11 
cnpapentpHrii - 28/11 
cHýTHWE - 1/11 

cmấmmii - 7/11 

cpená - 5/11 

cpe - 2/11 

cpóaHHữi - 22/11 

CpbIBắTb (Hecos.) - 21/11 
CTaHOBÍITbca (Hwecos.) - 2/11 
crapwHá - 1/11 

CTÓMWMOCTb - 7/11 

CTÓJbKO - 3/11 

cTpacTb - 19/11 

crpámmpri - 7/11 
crpófmnrii - 29/11 
croapxécca - 16/11 
cyuneHmri - 14/11 
cc{banrasWpoBaTb (cos.) - 29/11 
T 

TBÓpecTBo - 2/11 

TeHb - 2/11 

Teópu#ør - 9/11 

Tenmó - 14/10 

Tenoxóm - 11/11 
TebMóMeTp - 28/11 

TepáTb (Hecos.) - 22/11 
TêcTo - 12/11 

Tưn - 12/11 

TrmWwHHñi - 3/11 

TO ©CTb (T. e.) - 22/11 

Tpam - 16/11 

TP€HIOBắTb (wecos.) - 18/11 
TPeHIIpoBáTbcs (Hecoe.) - 18/11 
TPpeHIpóBowpri - 18/11 
Tpeyrô/bHwk - 28/11 


(sự) thông cảm 

cứu 

bệnh AIDS 

(sự) yên tĩnh 

cách thức, phương thức 
công bằng 

người cùng đi, bạn đường 
đang ngủ 

ngày thứ tư; môi trường 
giữa 

khẩn cấp, cấp tốc 

hái, giật 

trở nên 

thời xưa, thời cổ 

giá trị 

bấy nhiêu 


(sự) say mê, đam mê, nhiệt tình 


khủng khiếp 

cân đối 

tiếp viên hàng không 
khô 

tưởng tượng 


sáng tạo 

óng tối 

í thuyết, lí luận 
nhiệt, (sự) ấm áp 
tàu thuỷ 

nhiệt kế 

mất 

ột nhào 

kiểu, loại 

điển hình, đặc thù 
tức là 


huấn luyện 

uyện tập, rèn luyện 
uyện tập 

tam giác 


cầu thang (máy bay, tàu thủy) 


Tpý6Ea - 13/11 

TPy/trbca (Hwecos.) - 24/11 
TPÝnHOCTb - 22/11 
TpyczmBbrii - 17/11 
Ty6epEyrea - 4/11 

TypØWma - 1/11 

vy 

YyÕWTb (cos.) - 19/11 
YB€/IHBATb (Hecos.) - 12/11 
YB€/IHTb (€o#.) - 12/11 
yBIeKáTebHbrfi - 28/11 
yrOBáPHBATb (Hecoa.) - 26/11 
YyrOBOpfTb (coa.) - 26/11 
YTOCTTb (coe.) - 14/11 
yrocrfirbca (cos.) - 14/11 
yroIHắTb (Hecos.) - 14/11 
yroItáTbca (wecos.) - 14/11 
yromêHwue - 14/11 
YynaBáTbcs (Hecos.) - 3/11 
ynapêHme - 7/11 

YynắäTbcä (cos.) - 3/11 
Yemfrrb (cos.) - 30/11 
YyneắTb (Hecos.) - 30/11 
YIMB.IEHHO - 7/11 

Y/UIMHTb (Cos.) - 12/11 
Y/UIMHfTb (Heco.) - 12/11 
y?zkácHo - 8/11 

ŠagKuii - 9/10 

yaHaBắTb (Hecoe.) - 2/11 
yaHáTb (cos.) - 2/11 

yKóm - 4/11 

YyKopáqwpaTb (Hecoe.) - 12/11 
YKOPOTWTb (€os.) - 12/11 
yKpennêHwe - 16/11 
YyKpbBIBắTbca (wecoe.) - 29/11 
YyKpHiTbcs (cos.) - 29/11 
ÝKcyc - 12/11 

YKYCÍTb (coe.) - 21/11 
yzIeTắTb (Heco.) - 5/11 
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ống (điện thoại) 
lao động 

khó khăn 

nhát, hèn 
(bệnh) lao 

tuốc bin 


giết 
làm thành to hơn, làm tăng 
làm thành to hơn, làm tăng 
hấp dẫn 

thuyết phục 

thuyết phục 

thết đãi, chiêu đãi 

ăn uống, xơi 

thết đãi, chiêu đãi 

ăn uống, xơi 

thết đãi, chiêu đãi 

àm được, thực hiện được 
trọng âm 

àm được, thực hiện được 
lành cho 

lành cho 

ngạc nhiên 

àm cho dài hơn, kéo dài 
àm cho dài hơn, kéo dài 
khủng khiếp 

hẹp 

nhận biết, nhận ra 

nhận biết, nhận ra 

tiêm 

ầm cho ngắn hơn, rút ngắn 
ầm cho ngắn hơn, rút ngắn 
(sự) củng cố 

trốn, ẩn 

trốn, ẩn 

dấm 

cần 


bay đi 


YIyHIIắTb (Hecoe.) - 12/11 
YJIÝHIIMTb (CO6.) - 12/11 
yMeHbInáTb (wecos.) - 12/11 
YMÉHbIMTb (coø.) - 12/11 
ÝwHuma - 5/11 

yHuBepcảM - 3/11 
ycBáwBaTb (Hwecos.) - 23/11 
ycBoéHmwe - 23/11 

YCBÓMTb (coø.) - 23/11 
YCKÓPHTb (Cođ.) - 15/11 
YycKÓpHTbcsø (co.) - 15/11 
YCKOpáTb (wecos.) - 15/11 
ycKop#Tbca (Hecoe.) - 15/11 
YCIOKáWBaTb (Hecoe.) - 21/11 
YCIOKÓWTb (co.) - 21/11 
YycIoKÓWTbcø (coø.) - 21/11 
yxón - 4/11 

YXYnIHắTb (Hecoe.) - 12/11 
YXÝnIHMTb (CO6.) - 12/11 

œ 

cđhanTasếp - 29/11 
cbaHTa3poBaTb (Hecoe.) - 29/11 
cbanTrácTwxa - 29/11 

dđapm - 12/11 

cbưawonórws - 16/11 
cưnámpHprfi - 6/11 
cứmckKmfi - 1/11 
cbopMwpoBắTb (Hecoe.) - 22/11 
cópy - 22/11 

P.4 

xapaKTépHo - 12/11 

xupýpr - 4/11 

xúTpmửi - 17/11 

xor# ÕmI - 28/11 

Hị 

1ắpcKufi - 24/11 
1ieeycTrpeM.IEHHmrii - 17/11 
1epbeMóHHa - 16/11 

1yKáT - 14/11 


làm cho tốt hơn 

làm cho tốt hơn 

làm bé đi, làm giảm 

làm bé đi, làm giảm 

người thông minh 

cửa hàng tự phục vụ 

nắm vững 

(sự) nắm vững 

nắm vững 

làm cho nhanh hơn 

tăng nhanh 

làm cho nhanh hơn 

tăng nhanh 

làm yên lòng, làm yên tâm 
làm yên lòng, làm yên tâm 
yên tâm 

ra về 

làm xấu đi 

làm xấu đi 


người mơ mộng 
tưởng tượng 

viễn tưởng, siêu thực 
thịt băm, thịt xay 
sinh lí học 

chung kết 

Phần Lan 

hình thành 

hội nghị 


đặc thù, tiêu biểu 
bác sĩ phẫu thuật 
khôn vặt, láu linh 
dù chỉ 


(thuộc) Sa hoàng 

có mục đích, có chủ định 
nghỉ thức, nghi lễ 

mứt 
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kị 

nácTHbri - 6/11 
WacTb - 28/11 
wepBáE - 19/11 
weprá - 2/11 
Mwcó - 7/11 

HÌ§ 

1accw - 16/11 
IuáxTa - 22/11 
InBêẻncEmii - 16/11 
TIBérwa - 16/11 
Iimumea - 15/11 
IIKaTrýJa - 13/11 


IIYTTTb (Hecos.) - 19/11 


9 

2KcKaBáTop - 11/11 
2JIeETPpWEKa - 6/11 
10 

1oðwéimrprfi - 4/11 
bị 

#pBJIêHwe - 3/11 


riêng, 
phần, 
giun 


tư, tư nhân 
ộ phận 


nét, đường nét 


SỐ 


càng, 


ánh xe (máy bay) 


hầm mỏ, hầm lò 


Thuy 
Thuy 
quả thị 


Điển 
Điển 
ông, 


tráp, hộp 


nói đù 


a 


máy 
tàu hỏ 


lào đất 
a điện 


kỉ niệm 


hiện tượng 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu.. 
épBHrli ypók (Bài 1) 
Bropóï#i ypó (Bài 2). 
TpéTuwli ypók (Bài 3) 
1lerBeprHlfi ypók (Bài 4). 
ám ypók (Bài 5 - Ôn tập).. 
Tecróli ypór (Bài 6) 
CenbMỏïi ypóg (Bài 7).. 
BocbMỏli ypók (Bài 8)... 
JJeBäTHI yPÓE ( tế 
Jlec#rtrïi ypók (Bài 10 - Ôn tập) 
OnfHHannraTHii ypórg (Bài II). 
JIpeHännaTbrlf ypör (Bài 12)... 
TpuHánnarbHrl ypó (Bài 13).... 
1[eTbIpHaHaTHII YPÓ 
THảTIHATHUïI Y 
TecTHáả/HTaTHIïI 
CewHánnarHrl ypór (Bài l7)... 
BocewHánaTrbHf ypór (Bài I8) 
JJeBarTHámmartHrlfi ypók (Bài 19).... 
JlBannárHii ypók (Bài 20 - Ôn tập). 
JJBánnaTb népBbrlï ypó (Bài 2l)... 
JJBánHaTb BTopóïi ypók (Bài 22). 
JJBánHaTb TpéTHii ypók (Bài 23). 
JJBánnaTrb qerBẽprbili ypók (Bài 24) 
) 

1 

) 

1 


[sáxnaTb nảrHi ypók (Bài 25 - Ôn tập). 
[BánHnaTb ImecTóli ypók (Bài 26)... 
[BánHaTb cebMóïi ypók (Bài 27).. 
[BánHaTb BocbMóïi ypỏk (Bài 28).. 
JJBánHaTb 1eBñTHIïi yÐÓK (Bài 29). 
Tpuxnárnữi ypó (Bài 30 - Ôn tập). 
Từ vựng lớp 11 Nâng cao 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lân đâu : 
Biên tập tái bản : 
Biên tập kĩ - mĩ thuật : 
Minh hoạ : 

Trình bày bìa : 

Sửu bản ín : 


Chế bản : 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 

PHẠM VĂN TRỌNG - HOÀNG GIÁ HUYỂN TRÂN 
KIỀU NGUYỆT VIÊN 

NGUYỄN THANH LONG 

BÍCHLA 

NGUYỄN THỊ TÚ NHÃ 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 


TIẾNG NGA 11 NÂNG CAO 
Mã số : NH124T2 
Số đăng kí KHXB : 01 - 2012/CXB/854 - 1095/GD 


In... bản, khổ 17 x 24 cm. 
In tại Công ty cổ phần in 
Số 
In xong và nộp lưu chiểu tháng .... 


... năm 2011. 


HUÃN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


S: 


Ì SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 


1. TOÁN HỌC. 7. ĐỊA LÍ T1 
ø ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 8. TÍN HỌC 11 
ø HÌNH HỌC 11 9. CÔNG NGHỆ 11 
2. VẬT LÍ 11 10. GIÁO DỤC GÔNG DÂN 11 
3. HOÁ HỌC 11 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -AN NINH 11 
4. SINH HỌC 11 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai)  s TIẾNGANH 11 e TIỀNG PHÁP 11 
6. LỊCH SỬ 11 e TIÊNG NGA 11 se TIỀNG TRUNG QUỐC 11 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 - NÂNG CAO 
Ban Khoa học Tự nhiên : s TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍGH 11, HÌNH HỌC 11) 
s VẬT LÍ 11 s HOÁ HỌC 11 s SINH HỌC 11 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn :_s NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai) 
e LỊCH SỬ 11 s ĐỊA LÍ 1! 
s NGOẠI NGŨ (TIẾNG ANH 11, TIẾNG PHÁP 11, 
TIẾNG NGA 11, TIẾNG TRUNG QUỐC 11) 


mã vạch đđ 


